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Dùng dẻ: 
- TỰ ĐỌC VÀ TỰ HỤC 
- ÔN LUYỆN NÂNG CA0 CẢM THỤ VĂN HỤC 
VƯƠN LÊN HỤC KHÁ VÀ H0 GIÚI NGỮ VĂN 


NHV XUẤT BẠN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 


Các em học sinh qHÝ mềẻn, 

`*162 để và bài lâm văn chọn lọc 8` là cuốn sách thứ bà trong bọ sách cùng lo 
vẻ Ngữ van [rung học cơ sở. 

Cấu trúc cuốn sách gồm có 4 phản: \ án tự sự; \ ăn thuyết mình; \ án nghị lụa 
chỉnh trị, văn hóa, vd hỏi: Văn nghị luận vàn học. Trong đó, Ý ăn nghị luận vấn học 
phản trung tâm. trọng tâm của cuốn sách. 


~ Văn fự xự (K- chuyện và tóm tất tác phâm) : 28 bài 
- Văn thuyết mình : đ3 bài 
~ Văn nghị luận chính trị, văn hóa, xd hỏi : 12 bài 
- Vân nghị luận văn học : 79 bài 


Các thao tác, kì nang như: bố cục. dùng từ, đặt càu 
đản. so sánh đổi chiếu, giải thích. chứng mình. bình luận. nêu cảm nhận, cảm ngh 
được thể hiện một cách tường mình, cụ thể trong các bài van chọn lọc. Chất văn 
tính biêu cảm được đặc biệt quan tầm trong tất ca các bài văn hiện diện trong cụt 
sách. 


„ dựng đoạn, phần tích - trí 


"162 đề và bài làm văn chọn lọc 8` là tài liệu để tự đọc và tự học. nhằm gi 
các em học sinh lớp 8 ôn luyện và vận dụng những kiến thức Ngữ văn đã học tập đư: 
ở lớp. ở trường trong năm học. Nó là tài liệu thiết thực. hữu ích và đáng tin cậy gi! 
các em tích luỹ kiến thức Ngữ văn và làm bài tốt các bài Tập làm văn định kì troi 
năm học. 

"Văn hay chữ tối” là hướng phấn đấu của các em. Học thuộc lòng các bài th 
tóm tất các truyện (đã học), rèn luyện chữ viết (viết đúng chính tả, viết cẩn thận, vị 
đẹp). say mê đọc sách.... là để tạo tiềm năng, tiềm lực. hình thành một phong cách h: 
tập tiên tiến. 

Hi vọng "162 đề và bài làm văn chọn lọc 8` sẽ trở thành người bạn nhỏ tÌ 
thiết đối với các em học sinh lớp 8 gần xa. Mong các em sử đụng cuốn sách một cá: 
sáng tạo để tự đọc, tự học và ôn luyện Ngữ văn. 

Chúc các em vươn lên học khá. học giỏi. 


Nhóm Van học Thuận Hóa 
Chủ biên 
Tạ Thanh Sơn 


PHẦN THỨ NHẤT 
VĂN TỰ SỰ 


(Kẻ chuyện, Tóm tắt chuyện) 


BÀI SỐ 1 
S0 Nó S4 XGỔ ao 


_ Để bi: Tóm. tắt “Những ng: ngày thơ âi ấu “của Nguyên Hồng. | 


—— = — d 

"Những ngày thờ áu” là cuốn hồi kí của Nguyên Hỏng. Tác phẩm chưa đẩy n 
trâm trang. khoảng trên 2 vạn chữ, chía thành 9 chương: l. Tiếng kèn: 2. Chúa thục 
Xót chúng tôi: 3, Trụy lạc: 4, Trong lòng mẹ: 5, Đêm Nö-en: ó. Trong đêm đông; 
Đồng xu cái: 8. Sa ngã: 9. Một bước ngàn. 

Trang hỏi kí đã ghi lại cảnh sa sút, tan nát của một gia đình thị dân ở thành phố N 
Định trong khoảng những năm hai mươi. ba mươi của thể kỉ XX. Hồi kí kẻ vẻ những 
đau buỏn của một thiểu phụ trong một cuộc hón nhân miền cưỡng, một người chỗ 
người chà nghiên ngập, những tủi cực. cô dơn và con đường lêu lông của một em bé 
côi, rồi sa ngã đẩn. Câu chuyện cảm động được tóm tắt như sau: 

Bà nội của bé Ilỏng theo đạo, sinh nở 18 lần, nhưng chỉ nuõi sống được 3 ng 
con: một trai, hai gái. Bố của bé Hồng là con thứ hai. Bố của Hỏng làm cai ngục; khí 
Hồng sinh ra, có biết bao nhiêu người nhà của phạm nhân mang đến nhiều vàng bạc, 
là, gạo thơm, gà béo, trứng mới, cá biển tươi để mừng. Vú bõ thì hả hẻ vì có số tốt đi 
hầu hạ nhà “guyế» quý”. Sau này, mỗi lần bà nội nhắc lại chuyện ây “có nhiều sự € 
động lắm”. Mẹ Hồng là một phụ nữ xinh đẹp. chỉ bảng một nửa tuôi của bố em. N 
Hồng lén bay, lên tám, em đã hiểu và thấm thía "sự trái ngược cay đáng” trong tình du! 
của bỏ mẹ vấn nghe người ta bàn tán về chuyện em Quế là con của cai H. Cứ ch 
chiều, Khi tiếng kèn "róu ra, rang bừng” của toán lính khố xanh di qua nhà, đôi mất 
Hồng lại "sóng lén", gò má "ưứag hồng", đất đứa con trai bé nhỏ ra sân đón đợi "0nội 0g 
tâm thước, gương mặt trắng hồng, mắt sáng, sống mũi hơi cao. hai hàm răng tr 
pháau"... Mấy nam sau, người cai kèn đổi đi nhà ngục khác, người thiếu phụ ấy "càng b‹ 
khuảng trong dỏi mất thân thờ"... Và cũng từ đấy, bố mẹ Hồng "không bao giờ nhìn thị 
vào mặt nhan”: trong con mắt, giọng nói "bao giờ cũng dượm vẻ trầm lặng, chua eÌ 
hờn túi". 

Gia đình sa sút rồi suy sụp hẳn. Bố xin thôi ngiề cai ngục, lôi bàn đèn thuốc ph 
về nhà, sống âm thầm trong buồng tối. Nhiều tài sản quý giá đều bán sạch. Mẹ buôn I 
thua lỗ. Nam 1927, ngôi nhà gạch hai tầng ở phố Hàng Cau, thành phố Nam Định r 
bán di để trả nợ. Bố trụy lạc, con lêu lồng. lang thang đánh đáo để có tiền ân quà. giao 
với những trẻ bụi đời cùng khổ. 

Rằm tháng tám Trung thu năm sau, khí bà con hàng phố "hoứu lừ trước bàn 
trông trăng" thì bé Hồng và em Quế trong bộ quần xô số gấu, đi theo sau chiếc quan 
cất tiếng khóc não nuột: "Cá øï, lu luư cậu ơi là cậu ơi!". 

Bố chết chưa đoạn tang., mẹ lần hồi ngược xuôi. lúc lên Hà Nội, lúc vào Vinh, 
xuống Hải Phòng. dể vay mượn làm vốn buôn bán. Rồi mẹ chửa đẻ với người khác, 
phương cầu thực vào tận Thanlh Hóa. Hồng và em Quế phải ăn chực nằm chờ ở nhà bà 
giàu có. bị bé riêu khinh miệu, chậm chí có lần bé Hồng đã bị có C. "rác cử tạ phai. 
lét chân ‹lí khóng được sữa". Nhiều đêm, nhiều tháng, Hồng chỉ còn biết sống với nhi 
giấc mơ “mong manh, kì thú” của tuổi thơ. 


Đêm Nô-en. với bộ quần áo chúc bàu mỏng và chiếc áo chùng thâm đã toạc vai, 
¡ng làn gió lạnh. bé Hồng cũng đến nhà thờ, em cố lách đám đóng để có thẻ nhìn thay 
n thờ Chúa, nhưng đã bị người ta đấy xuống hoặc cốc lỏ đầu. lim phải ra khỏi nhà thờ, 

thủi một mình giữa đêm khuya lạnh lèo. Rồi những đêm đồng mưa phùn. pió ví vụ 
1h buốt, năm trên cái phản trong xó nhà tâm tối của có C. nơi Bên Có. đạp cái chán đơn 
)ng ngoài trùm chiếc chiếu, bé Hồng co rúm lại. ngực đau nhói lên, tran trọc thao thức 
gà gáy cho đến sáng. Nước mắt cứ ứa ru... 

Bé Hồng sống trong có đơn, không người chăm sóc, tâm trí lơ đăng trong giờ học. 
ột đồng xu cái trong túi, suốt ngày lang thang khắp các cống chợ, vườn hoa, bến tàu... 
đánh đáo, chẳng. bao lâu được bạn học và lũ trẻ bụi đời đặt cho cái biệt hiệu °Đứt cảu 
bị, một danh hiệu mía mai mà Hồng không hề hổ thẹn. Càng ngày càng sa ngã. Nhiều 
m bỏ nhà đi lang thang. Một mùa hè túi cực đã đến: bị thầy giáo đánh đập. bất quỷ vào 
c bảng hết buổi học này qua buổi học khác. Oan uống và đau khổ. Phải bỏ học trước 
ục hình cay đăng. Mùa hè năm ấy, bé Hồng 13 tuổi. phải bò học “hi cái bản tay của 
Íy giáo đã di tòkvào góc tường hình phạt và khỏng bao giờ nhác cho tỏi lên nữa. Tỏi 
ng đừng dậy, mé man chạy nhĩ biên ra đường” khi tiếng trồng lần thứ hai bổng nồi 
W 

BÀI SỐ 2 

Để bài: Tóm tắt “Trong lòng mẹ" (Những ngày thơ âu - Nguyên Hồng) — _ | 
Gần đến ngày giỗ đầu bố, mẹ của bé Hồng ở Thanh Hóa ván chưa vẻ. Một hôm 
ười cô gọi bé Hồng đến bên cười hỏi là bé Hồng có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ 
lông... Biết những rấp tâm tanh bẩn của người cô, bé Hồng đã từ chói và nói cuỏi năm 
š nào mẹ cũng vẻ. Cô lại cười nói. Cô hứa cho tiền tàu vào thăm mẹ và thâm em bé. 
ớc mất bé Hồng ròng ròng rớt xuống, thương mẹ vô cùng. Người cô nói với em Vẻ các 
uyện người mẹ ở Thanh Hóa: mặt mày xanh búng. người gảy rạc... ngồi cho con bú bên 
bóng đèn, thấy người quen thì vội quay di. lấy nón che... Bé Hồng vừa khóc vừa cảm 
z những cổ tục muốn vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. 
› nghiêm nghị đổi giọng bảo bé Hồng đánh giấy cho mẹ về để rằm tháng [ám “gio đâu 
'ụ mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ ti cho cậu mày... ” 


Bé Hồng không phải viết thư cho mẹ. đến ngày giỗ đầu của bố, mẹ cũng về-một 
ình, mua cho bé Hồng và em Quế bao nhiêu là quà. Chiều tan học, ở trường ra, thoáng. 
ấy một người đàn bà ngồi trên xe kéo giỏng mẹ, bé chạy theo và gọi: “Mợ ơi! Mợ ơi ! 
gơi ?”, Xe chạy chậm lại, mẹ cảm nón vẫy, em thở hồng hộc, trám đảm mồ hôi, trèo lên 
1, ríu cả chân lại. Con nức nở, mẹ sụt sùi khóc. Em thấy mẹ vẫn tươi sáng, nước đa mịn, 
› má màu hông. Miệng xinh xắn nhai trầu thơm tho. Bé Hồng ngả dầu vào cánh tay mẹ. 
ẹ xoa đầu con và dỗ: “Con nín đỉ ! Mợ đã về với các con rồi mà "... 


BÀI SỐ 3 
Đề bài: Tóm tắt “Tắt đèn” của Ngô Tâf Tố | 


Câu chuyện trong “Tát đèn" diễn ra trong một vụ đốc sưu, đốc thuế ở mót làng quê 
làng Đông Xá dưới thời Pháp thuộc. Cổng làng bị đóng chặt. Bọn hào lí và lũ tay chân 
ïi roi song, dây thừng, tay thước, nghênh ngang di lại ngoài đường thét trói kẻ thiếu sưu. 
ếng trống ngũ liên, tiếng tù và nồi lên suốt đêm ngày. 


Sáu hai cái tang liên tiếp trang mẹ chồng và tang chú Hợi). giai đình chị Dâu tú 
chóng “đu tát mặt to” quanh năm mài vẫn "cơn Không (đu án, do không cấu mặc” 
nú\ đã “feu đến bạc nhà, bác nhật trong lạng cứng định”, Anh Dâu lin bị trận ôm Kéc 
máy thắng trời... Không có tiền nộp sưu, anh Dạu đã bí bọn cường hào “bớt ri nhịn 
Cho ck kiét thị”, Chị Dậu tất tạ ngược xuôi chạy vậy, phái đứt rưọt bản đứa con gái 
lòng vài ö chó cho vợ chóng Nghị Que đề trang trải "Vu duợ nhà 0#”. LÍ trưởng 
Đồng Xã bát anh Dâu phải nộp xuất sưu cho chú Hợi đã chết từ năm ngoái vì "c hé? 
khong “tron được nơ Nhà nước”. Bị ôm, bị trói, bị đánh... anh Dậu bị ngất dị. rủ nhị 
chét, được khiếng trả vẻ nhà. Sáng sớm hôm sau, khi anh Dâu còn "2 rẻ zc” dụng n, 
có húp cháo thì tay chân bọn hào lí lu ập đến. Chúng lòng lên chứi măng, bịch vào 
và tất đánh bốp vào mặt chị Dậu. Chị Dậu vàn lạy chúng thái trói chống mình. Nhưng 
cái lệ đã gảm lên, rồi nháy thốc anh Dậu khi aình Dâu đã lăn rà chết ngất. Chị 
nghiên hài hàm răng thách thức. rồi Xông vào đánh ngã nhào tên cai lệ và tên hầu c 
trường, những kẻ đã "it nhiều vái củ". 


Chị Dậu bị bất giải lên huyện. Trí phú Tư Ấn thấy Thị Đào có nước du đen ¡ 
đối mắt sắc đã giở trò bí ối. Chị Dậu đã "óz rọr” cả năm giấy bạc vào mật con quỷ 
Ó, rồi vùng chạy... Món nợ nhà nước” vẫn còn đó, chị Dậu phải lên tỉnh đi ở vú. Một 
tối trời, cụ cố thượng đã ngoài 80 tuổi mò vào buồng chị Dậu. Chị Dậu vùng chạy thc 
ngoài, trong khi "trời rái đen nh nhực `... 


BÀI SỐ 4 
[ _ Đểi Đài: Tóm: tắt ' truyện “Lão Hạc " của Nam Cao. 


L _ 1 

Vợ lão Hạc chết, Lão Hạc và cậu con trai sống trên mảnh vườn bu xào. Nhà nạ 
nhàC có tiền cưới vợ. anh con trai phần chí đi làm phụ đồn điền. Ngày ra đi, anh bíc 
3 đông bạc để ăn quà: lão khóc. Từ đó. lão Hạc sống thui thui một mình trong túp lễ 
xó vườn. Lão làm thuê để nuôi thân. Chí có con chó ở bên cạnh, lão gọi là “cứu Vàng 
quý nó như người đàn bà hiểm hoi quý đứa con cầu tự. 


Hết hạn một công - ta 3 năm, anh con trai vẫn chưa về, Gần 4 năm vẫn chủ 
Lão âm thầm đợi chờ và chỉ biết tâm sự với cậu Vàng. Tiền bán hoa lợi trong vườn 
đồng nào lão dành dụm lại đồng ấy. Vợ lão thất lưng buộc bụng, tậu mảnh vườn 50 c 
lão nói với ông giáo “Ca mẹ nó tản thì nó lưởng”... 

Một trận ốm kéo dài 2 tháng 18 ngày, lão yếu đi ghé lắm. Làng mất vé sợ 
Hạc khóng có việc làm. Rồi lại bão, hoa màu trong vườn bị phá sạch sành sanh. 
mỗi ngày một kém. Mỗi ngày lão và cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vẫn đói de: 
đắt. Lão Hạc phải bán con chó được 5 đồng cho thằng Xiên thằng Mục giết thịt 
khi bán chó, lão khóc. 

Lão Hạc tâm sự với ông giáo về kiếp người khổ sở của mình; lão nhờ ông giá 
hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gửi ông giáo 30 đồng bạc để phòng khi lão chết “: 
của lao có tí chút, còn bao nhiên đành nhờ hàng xóm cá...” Từ đó, lão Hạc ăn kho: 
cú ráy, củ chuối, surfg luộc,... chế tạo được món gì ãn món ấy. 

Lão Hạc xin Binh Tư cái bả chó... Cái chết của lão Hạc thật dữ dội, hai mắt lon 
sòng sọc, bọt mép sùi ra... vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Chỉ có ông bài 
Binh Tư mới hiểu được cái chết đau đớn và bất thình lình của lão Hạc. Ông giáo nh 
thể lão Hạc rồi khẽ hứa giữ gìn mảnh vườn cho lão và sẽ trao lại trọn vẹn cho anh co 
lão khi hắn trở về. 


BÀI SỐ 5 
Đề bài: Tóm. tắt truyện “Cô bé bán điêm "của An-đóc-2 -xen 


Một dêm giao thừa. Rét dữ đội. tuyết rơi. Một có bé đầu trăn chán đi dất dò đấm 
mg đêm tối. Đôi chân trần nhỏ bé, đỏ ửng lên. tím bảm lại. Chiếc tạp dể cũ kỹ dựng đã y 
m và tay cô bé còn cảm thêm một bao. Suốt một ngày dài chang bán được một bao 
o! Chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Bụng đói cật rét mà em vản phải lang thang trên 
ờng. Tuyết bám đầy tóc và xếp thành từng búp trên lưng em. 

Đêm giao thừa, nhà nhà sáng rực ánh đèn. sực nức mùi ngông quay. Nam xưa. khi 
nội hiển hậu còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Sau đó, bà mất, Bỉa sản tiêu 
1, gia đình phải lìa ngôi nhà xinh xán có dây trường xuân bao quanh... đến chui rúc 
Ing một xó tối tăm. Giờ đây, em luôn luôn nghe những lời mang nhiếc chửi rủa... 

Lang thang mãi, đêm khuya càng rét dữ. Em không thể vẻ. nếu khóng bán được ít 
ø diêm thì sẽ bị bố đánh. Em ngồi nép vào một góc tường. giữa hai ngói nhà xa lạ. Đöi 
ân rét buốt, đôi bàn tay đã cứng đờ ra. Em dánh liều quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ 
. Ngọn lửa xanh lam rồi sáng rực như than hỏng. Nhìn ngọn lửa diêm em tường chừng 
ng ngồi trước một lò sưởi. Que điêm tàn. lửa tắt, em bản thần cả người. chợt nghĩ ra 
m nay về nhà thế nào cũng bị bố mắng. 

Em quẹt que điêm thứ hai. điểm cháy sáng rực lên. Em chìm vào một cơn mông 
p- Một bàn ăn đã dọn. khân trải bàn trắng tỉnh. bát đĩa bảng sứ quý giá và có cả một con 
ông quay. Con ngông quay nhảy ra khỏi đĩa cùng đao ân. phóng sết tiến về phía em... 
êm lại tắt, mộng tan, đêm tối dày đặc và lạnh lèo. 

Em quet quc điềm thứ ba, bỗng em thấy hiện ra cây thông Nô-en trang trí lông lây. 
ng ngàn ngọn nến sáng rực. lấp lánh trên cành lá xanh tươi. lim với tay về phía cây. 
ưng diêm tắt. Nến bay lên thành những ngöi sao trên trời... 

Em quẹt que điểm thứ tư, ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh. Em nghĩ tới một ngôi 
3 đổi ngôi, một linh hồn bay lên trời với Thượng để, em nghĩ tới bà nội em đã mãt. [:m 
t tiếng gọi: "Bà øi". Em reo lên. Em nhớ lại những ngày bà còn sống, bà cháu từng 
tc sống sung sướng. Em van bà xin Thượng đế chí nhân cho em bay lên trời để được về 
¡ bà. Diêm phụt tắt, ảo ảnh sáng rực trên khuôn mật em cũng biến mất. Em quẹt tất cả 
ững que điêm còn lại. Diêm nối nhau chiếu sáng. Em nhìn thấy gương mật bà to lớn. 
p lão. Bà cầm tay cháu rồi hai bà cháu cùng bay lẻn cao, cao mãi về chầu Thượng dế. 

Sáng hôm sau, mồng một Tết, tuyết vẫn phủ mặt đất, mặt trời chói chang trời xanh. 
oi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ nhìn thấy một em gái có đỏi má hỏng và đôi môi đang 
im cười nằm chết ở một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Tử thi em bé ngồi giữa 
ng bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhãn. 


BÀI SỐ 6 
Để bài: Tóm tắt cảnh “Đánh nhau với côi xay gió” (Đôn Ki-hô-tê- Xóc-van-té)__ | 
Đôn Ki-hô-tê lại dấn thân vào chỉnh chiến. Thây cười ngựa đi trước. trò cười lừa 
‡o sau. Chợt nhìn thấy ba bốn chục cối xay gió giữa đồng. Đôn Ki-hô-tẻ cho đó là lũ 
tổng lồ hung tợn phải xông ra kết liều đời chúng. Lão tin ràng nhất định sẽ giàu to, sau 
đánh thắng thu chiến lợi phẩm. Mặc cho giám mã Xan-trô Pan-xa can ngân, Đôn Kỉ- 
"tê vẫn hãng máu thúc con chiến mã Rô-xi-nan-tê xông lên. Vừa lúc ấy, gió thổi mỗi 
+ một mạnh. Lão hiệp sĩ vừa thét lớn vừa xông vào bát bọn khổng lỏ đến tội ! Gió nồi 
1 đữ dội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành, cả người lần ngựa ngã chồng 


kênh ra đất. Giám mã thúc lừa tới cứu thì thầy chủ năm không cựa quậy sau cú ngã nh 
trời giáng. Sau khi hỏi tỉnh, Đôn Ki-hỏ-te cho răng pháp sự Phơ-re-xton đã đánh cáp th 
phòng và sách vở của mình, này lại tước mất phản vĩnh quang chiến tháng. 

Xan-tro vực Đón Ki-ho-te ngói lén ngựa. hai người lai tiếp tục tiên lên. Tuy buố 
phiền vẻ chuyện mất ngọn giáo, nhưng Đón Ki-ho-tê vận cảm Khải nhấc lại chuyện hiệp ' 
Va-gax lúc chiến đấu bị gây gươm đã nhỏ cảy sói lm vũ khi, giết được bạo quản giả 
Mó-ro. trở thành "Hiệp vì điệt địch” lừng danh. Đón Ki-ho-te cao hứng nói mình sẽ nh 
một cây sỏi làm vũ khí và sẻ lập nên những chiến công mới phí thường. 

Hai thầy trò nói chuyện. Thầy tuyến bỏ mình không kẻu dau vì các hiệp sĩ giang h 
có bị thương cũng khóng được rên rí. Còn giấm mã thì được Đón Ki-hô-tẻ cho phép c 
việc rên la vì cho tới naš chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngàn cảm cá ! 

Đến bữa ăn. thấy báo chưa muốn an. còn giầm mã ngỏi trên mình lừa ản một các 
khoái trá, tu rượu ngon lành. Xan-tró Pan-xa cảm thấy cái nghệ đi tìm kiểm chuyện phiế 
lưu tuy có nguy hiểm song không dến nồi vất và! 

Đêm đó. hai thấy trò ngu dưới gốc cây. Đón Ki-hô-tẻ bẻ một cành khó lắp vào cá 
gãy làm thành một ngọn giáo. Suốt đêm thao thức chỉ nhớ tới tình nương f)uyn-Xi-nê-¡ 
Xan-trô Pan-xa thì ngủ một c đến sáng, vừa mở mắt đã tu rượu. chỉ lo bầu rượu đã v‹ 
khó tìm được nơi mua rượu. Còn lão hiệp sĩ không ăn sáng. vì theo lão nói, chỉ cần ngl 
đến người yêu cũng đủ no rồi. 


BÀI SỐ Lổ 


: Tóm tắt truyện “Chí j 


Tại một L khu nhỏ phía tây công viên Ó sinh- -tơn là “làng Giri-nig có kính. Các ngh 
sĩ nghèo thường lui tới tìm thuê những căn phòng có cửa sỏ hướng bác. những buông xé 
sát nóc kiểu Hà Lan với giá tiền rẻ. 

Phòng của hai nữ họa sĩ trẻ đặt ở tầng thượng ngôi nhà ›ố gạch ba tầng thấp lè tí 
tầng cuối cùng là phòng của cụ Bơ-men đã nọc 601 tuổi. Cụ nghiện rượu: đã hơn 40 nãt 
mà ngồi bút màu của cụ chưa với tới được gấu áo vị nữ thần nghệ thuật. Cụ luôn luôn có 
định vẽ một bức tranh Kiệt tác, nhưng chưả bao giờ bát đầu cả. Hai nữ họa sĩ trẻ, mí 
người tên Gión-xi, một người tên là Xiu. Một cô từ bang Men tới, một có từ Ca- li-pho-ni: 
lại. Họ kết nghĩa, gán bó trong tình chị em thân thiết. 

Mùa đông năm ấy, chứng viêm phổi hoành hành đã đánh ngã hàng chục nạn nhâ 
bến khu phía đông... Thế rồi Giôn-xi bị cảm lạnh nằm bất động trên chiếc giường sắt. Viê 
bác sĩ cho Xíu biết, bệnh tỉnh của Giôn-xi mười phần chỉ còn hỉ vọng được một thôi. Xi 
tranh thù vẽ để kiếm thêm tiền mua rượu Boóc-dö pha sữa, mua thuốc để sản sóc, chạy chữ 
cho đứa em tội nghiệp. Ngày đêm trôi qua, Gion-xi năm yên bất động và trắng bệch như ph 
tượng đỏ. Cô chỉ biết nhìn ra phía cửa số, nhầm đếm tỉmg chiếc lá còn lại trên cây thườn 
xuân, mệt mỏi buông xui nghĩ sẽ ra đi khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. 

Cụ Bơ-men lại lên gác 3 ngồi làm mảu cho Xiu vẽ. Xiu đã nói với cụ về nỗi niễ 
tuyệt vọng của Giôn-xi. Một đêm mưa tuyết lạnh lẽo nữa lại ào tới. Nhưng chiếc lá dũn 
cảm màu vàng úa vẫn bám vào cành. Chiếc lá thường xuân, chiếc lá cuối cùng vẫn còn di 
Giôn-xi bình phục dản. 

Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phối sau hai ngày nằm viện. Giầy và áo quần cụ ức 
sững và lạnh buốt còn để lại trong phòng. Chiếc thang. chiếc đèn bão, và chiếc bút lôn 

Tơi vung Ở ngoài cửa sổ. Xiu khẽ nhắc em hãy nhìn ra ngoài cửa số, nhìn chiếc | 
cuối cùng trên cây. rồi bảo: "Ổ, em thân yêu, đó chính là tác phẩm kiệt xuất của cụ Bí 
men đấy. Cụ dữ về nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng...`. 


BÀI SỐ 8 
| Đề bài: Kê lại một truyện cô tích mà em vô củng yêu thích _ 
Coón Rồng, cháu Tiên 

Thế giới thân lĩnh cũng có ngói thứ. vị thứ cao, thấp. trên. đưới, và đức chia làm 
hai loại: plước than và hung than. Lạc Long Quản và :ku Cơ rất đẹp duyên. một bên là 
thuộc nòi Rồng. một bẻn thuộc dong Tiến. một bên là trai tài có sức khoe phí thường. 
nhiều phép lạ. mọt dàng thì xinh đẹp tuyệt trấn. Lạc Long Quần lấp lánh chiến công 
huyền thoại: diệt Ngư Tình. Hỏ Tĩnh. Mộc Tĩnh và tiêu trừ nhiều loài véu quai khác từng 
làm hại dân lành. L:ạc Long Quân còn là vị thân của lao đọng và sự sông, Thân dã dạy dân 
trồng trọt, chân nuôi. đánh cá. sân bản... để xây dựng cuộc sóng âm no hạnh phúc. 


Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ là một cuộc tình duyên kì lạ. mót thiên 
điểm tình. Âu Cơ đã đẻ ra một cái bọc trăm trứng. nở ra đúng một trâm người con tuân tú, 
khôi ngô. xinh đẹp lạ Kì. Năm mươi người con theo chà xuống biển. năm mười người con 
theo mẹ lên núi. chía nhau di bỏn phương trời lập nghi: ấn giữ b* cõi xứ sử. Sự tích 
trăm trứng là một huyền thoại vỏ cùng Kì điệu biêu lẽ biết bao tự hàc về noi giống. Hai 
tiếng đóng bào bắt nguồn từ sự tích thiêng liêng ấy. 


“Truyền thuyết "ẺCón Rỏng, cháu Tiên” đã giải thích nguồn gốc giống nòi. biêu lộ 
niềm tự tôn tự hào đân tóc, khơi dậy tình yêu thương đoàn kết đản tóc, khang định nghĩu 
đồng bào vỏ cùng cao cả thiêng liêng, Cuộc đời và chiến công của Lạc long Quản, 
chuyện sinh nở kì lạ của Âu Cơ với cái bọc đu 0e đã tạo cho truyền thuyết “Cu 
Rồng, cháu Tiền” một màu sắc huyền thoại. diễm lệ. 


BÀI SỐ 9 
Để bài: Tóm tắt “Ông Giuốc - danh mặc lê phục” 
(Trưởng giả học lâm sang - Mô--e) 


=] 


Vở hài kịch “Trưởng giả học làm sang” gốm có Š hồi, được Mô-li-e sáng tác vào 
nắm 1670, ba năm trước khí ông quá đời. Trước đây đã có người dịch. đặt ten là “(2 
xd! quý tộc”. 

Cốt truyện vở kịch như sau: 

Lão Ciuốc-đanh cục mịch, xấu xí, dốt nát, ngờ nghệch..: Nhờ buỏn dạ mà trở nên 
giàu có. Lão muốn trở thành nhà quý tộc. Lão mời thầy triết về nhà để học tiếng La-tinh, 
học lỏ-gic, học luân lí, học vật lí, học chính tả, học phát âm, học viết thư tình để gửi cho 
một bà đại quý tộc mà ông ta “phé? lòng”. Sau khi muốn trở thành nhà bác học, lào Giuốc 
-đanh lại muốn có bộ lẻ phục đẹp nhất triều đình. Phó may và bổn thợ phụ kéo đến để mặc 
thử lễ phục cho lão. Giuốc-danh đã được chúng tảng bốc từ “óng đớu”, “cụ lớn” lên đến 
“đức ông”. Nhiều Kẻ đã lợi dụng sự hợm hình, ngờ nghệch của tên trưởng giả. sân đón. 
nịnh hót lão để moi tiền. 

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp của Giuốc-đanh. Lão không tán thành tình yêu 
của con gái với Clê-ông, chỉ vì anh ta không phải là quý tộc. Cô-vi-en, đầy tớ khôn ngoan 
đã lập mưu, đã hiến kế cho Clẻ-ông. Clẻ-öng bèn cải trang thành Hoàng tử Thỏ Nhĩ Kì 
đến hỏi Luy-xin làm vợ, và đã được lão Giuốc-đanh ưng thuận !... 
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BÀI SỐ 10 
_ Để bài: Kê lại một câu chuyện cảm động nói về tình nghĩa hoặc tình yêu thương đồïg loại. 
Còn chỉm hong 

1. Not người dị sản ở Thiên Tân đem bạy vào rừng đánh bát được mọt con chín 
hỏng mái rất đẹp. lo chín vào long. dem vẻ, Con chín trong cứ bạy theo, cất tiếng Keu ra 
ai oán. Con trong bạy theo về tạn nhà người dị san, Keu khóc như vàn xin cho đến tòi mị 
mới chịu bày dị, 

3, Mỡ sắng hóm sau, người đi sản đạy mơ cưa đã nhìn thấy cốn chím trong đật 
trước sản, Chim vay cánh nhịp nhàng nhữ có Ý rà hiệu gì, Người dị sản lại gân. dịnh bà 
lây cho dược ca đói, Chim trồng vươn cao có, nÌà ra mọt cục Vang rat to, xắng láp lánh 
Người dị sản chợt hiệu, hồi; “f2 cluước vợ xao “”, bên thà con chím mãi ra. Đồi chín 
mừng mừng túi túi, quanh quản mãi, chưa nở báy di. 

3. Người đi sản cân vàng, được hai lạng sáu dong can, Cảm cục vàng trên tay, anE 
ta xúc động nghĩ: "Cán thủ khong biết gì mà còn chung tình thẻ? Có nói buốn nào bằn 
nói buan của đói lửa phái chía lí. Loài cám thú cũng thể tở...". 


(Theo "Liêu trai chí dị 


BÀI SỐ 11 


Bà ngoại và cày vôi 


Nhà bà ngoại ở ngoại ö, cách thị xã Bác Ninh bón cày số, lần gian nhà ngói nhỏ bị 
êm đêm. Vườn tược xinh xan. Vài ba luống rau, đất nho tơi chạy mút nao thức ấ 
xanh tươi ngọt ngào. Cải bẹ, mỏng tơi, cà. đâu dũa.... được bà vun xới tươi tốt quanh năm 
Phía trước sản nhà còn có hai cây cam trìu quá. cây hồng xiêm và bốn cây cau. Nhưng đẹ| 
nhất, thân thuộc nhất là cây với. Bà vấn thường nói: “Củy với uày bằng thôi mẹ châu đáy 
Mẹ Nam các chắu đã .Ÿ9 tuối rõi". Bà trắm ngắm, lạng le. Những sợi tóc trang nhẹ bay. 

Ngày ấy, trước khi vào chiến trường miễn Nam. ông được vẻ phép thảm giá đìn| 
hai tuần lẻ. Ông thuẻ thợ lợp lại mái nhà, đào một cái giếng và trồng cây với. Ông đi mã 
từ đó không vẻ. Tâm ảnh của ông có đeo quân hàm đại úy và bảng Tô quốc ghi công vải 
treo trên bàn thờ. Mẹ em sinh ra tám tháng sau đó. và trong đời, chẳng bao giờ mẹ dượ 
nhìn thấy gương mặt thân yêu, giọng nói ấm áp của ông ngoại chúng em. 

Mấy năm trước đây, hè nào mẹ cũng dân chúng emg vẻ chơi với bà một tháng. Ð. 
là những ngày vui nhất của hai anh em. Mẹ là đứa con duy nhất của bà nên bà càng yê: 
quý hai chấu. 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, mẹ đi dạy học rồi lây chỏng xa. Mãi gần đây, mẹ mé 
được chuyên về một trường thị xã. Mẹ đưa h:ủ con về ở hẳn với bà. Nhà bà ấm cúng hàn lên 
éc tưới rau. giật gi, cơm Hước và chợ búa là phẩm của còn, mẹ nhé? Múc nưó 
tử ñng lên đố vào hai chu là việc của chắn Bắc. Còn cháu Thủy thì quét nhà, quẻt xảt 
rửa ám chén và lau chùi bàn ghế”. 

Mẹ nói với bà như thế. Bà cười rất vui, rồi nước mắt cứ ứa ra. Thể nhưng. bà vả 
thức khuya dậy sớm, luôn tay luôn chân. Bước sang tuổi sáu mươi, tóc bà ngày một bạ 
nhiều. Đau ốm nhưng bà không bao giờ than phiền. Mỗi bữa bà chí ăn được lưng bát cơr 
nhỏ. Lúc vui, bà hay nhắc lại những kỉ niệm thời con gái như đi hội Lim, hội chùa Dâu. c 
hát quan họ, kể lại chuyện ông ngoại đi bộ đội... Cái mũ tai bèo. chiếc võng giải phón 
quân là di vật của ông mà bà rất nâng nu. Bà vân đem ra phủi bụi, phơi phóng. 


'Tình thương bà đồn cho con cháu. Bà chăm sóc và vêu quý cày với một cách đặc 
biết. Bà thuẻ công nhân Công tỉ Công viên tra cành, phun thuốc trừ sâu diệt bọ róm. bón 
phân cho cây với. Nó là vật kí thác thiêng liêng của ông ngoại và cũng là một mảnh linh 
hồn của bà. Cây vối môi năm lại vươn cao. cành lá sum sẻ, che rợp một góc sân những 
ày hè. Gốc cây to, vừa người ôm. có bốn cành tỏa ra bổn phía. Vẻ mùa hè, bà vân đem 
chiếc chõng tre đạt đưới gốc cây vối để ngồi hóng mát và nghe chim hót. Giêng hai. vối 
đâm nụ, trô hoa, Nụ với to bảng viên bì. Hoa với xòe nở trắng. Nhị hoa màu tím nhạt. Các 
cánh hoi xếp chồng lên nhau như hoa chè. Mùa hoa nở. ong Kéo đến bày vù vù suốt ngày, 
Nhiều nhất là ong bảu đen nhánh. Chúng bay rõi rít. tranh giành nhau từng bóng hoa một 
để hút mật hoa, nhụy hoa. Lá vối dày, to và dài, gân giống lá xoài. có nhiều gân to. mật lá 
láng bóng. Nụ với. quả vối, lá vối được bà hái xuống. đem ủ. sao tảm và phơi phóng với 
gừng thái lát. Nước nụ vối thơm đậm. Bà bảo nó là thứ nước uõng dân dã. giải nhiệt, tiêu 
đờm và nhuận tràng. Chỉ ba thìa bột nụ với, bà có thể pha được một bình tích ủ nóng. uống 
ùy. Anh Bác nói: "Bà ơi! Cháu nghiện nước nụ với của bà nong với đường rót đấy?” 
TCHH xợ mẹ Nam mày không đủ tiên mua đường thôi. 

Ngày anh Bác vẻ Hà Nội học đại học lách khoa. bà rất vui, gọi ba mẹ con lại, rồi 
bảo; "Sở tiết kiệm này, bà cho cháu B mẹ con giữ lấy, Còn từ nay trở đỉ, bà lắp xổ tiết 
êm mới làm quŠ lọc tập cho chán Thủy”. Tiên trợ cấp vợ liệt sĩ hơn ba chục năm qua, bà 
đều đành dụm lại cho con, cho cháu. Tình thương con. thương cháu dào dạt trong lòng bà. 
Miếng ngon nào, đỏng quà tấm bánh nào. mẹ biếu bà, bà chỉ an một vài miếng nhỏ, rồi 
cất tiếng gọi: “Bắc ơi! Thủy ơi! Đến bà cho cái này...”. 

Trước khi lên đường đi học Đại học. anh Bác ôm lấy cổ bà và nói: "Cháu cở học 
giỏi, đỏ kĩ xu, chắn đỉ làm được nhiều tiên, cháu nuỏi bà, nuỏi mẹ...". Bà cười, nước mất 
ứa ra, rồi nói: "Cháu Bắc hiến thảo lắm! Chắn Thủy nói gương anh, cố gắng lên, học giỏi 
lên, cho bà vui". Anh Bác về Hà Nội, nhà văng hàn dị. Bữa cơm nào bà cũng nghẹn, bà 
luôn nhắc đến anh Bắc. Một hai tháng. anh Bác mới về chơi, bà vui hân lên. Anh Bắc di. 
bà lại nhớ. 

Hạnh phúc nhất là được năm trên chiếc chöng tre kê dưới gốc vối, gối đầu vào lòng 
bà, nghe bà kể chuyện. Chuyện vui. chuyện buồn, chuyện thời con gái. chuyện óng ngoại 
trồng cây vối.... Sung sướng nhất là được mẹ sai ra vườn hái một năm lá hương nhu, vài lá 
chanh đem về nấu lên làm nước gội đầu cho bà mỗi chiều chủ nhật. 

- Bà ơi! Chắu mong bà vui khỏe mái mãi, bà xống yên vú trong lòng mẹ con cháu 
nhét... 

Tồi vẫn nghĩ thẩm như thế. Nhất là mỗi khí đi học về tới sân nhà, và cất tiếng gọi: 
"Bà ơi! Bà đang làm gì đó?" 


Lẻ Ngọc Thủy - Lớp BA —- 
Trường THCS Nguyên Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh 
BÀI SỐ 12 
| Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về một nhân cách của kẻsiỔ. - - 
Kẻ sĩ phải biết giữ lây mùi thơm ở ngọn bút của mình 
Vương Sĩ Trinh (1634-1711) là một nhà thơ nổi tiếng đời Thanh. Đậu tiến sĩ, từng 


giữ chức Lễ bộ thượng thư. Cốt cách phong nhã. trọng hiễn tài. đãi kẻ sĩ, nức tiếng kinh 
đô. Ông đọc rộng, sách quý mua về đầy nhà. 

Lại nói, "Liêu trai chí dị" được Bỏ Tùng Linh viết xong đã nhiều năm. nhưng 
không có tiền để in được. Bằng miệng người đời, bằng các bản chép tay ít ỏi. tiếng tâm 
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vane động. Vương Sĩ Trinh nghe tiếng tìm đến. Họ Bề tránh không tiếp. Cứ thể ba lắn. Họ 
Bồ giai thích việc tránh mặt này của mình; 

- Ông này vốn dòng đôi cao sang thế gia vọng tộc. Kẻ cày cuốc như mình khỏng 
nên làm quen như thể... 

Thể rồi, Vương cải trang lần đến lẻu có kẻ hàn sĩ. Được mời lên đệm có. Chủ đãi 
khách bảng vài chén thanh thủy đạm bạc. Khách và chủ chỉ nói chuyện hoa có mùa màng. 
Họ Bồ không hé đả động đến chuyện vàn thơ gì hết. 

Một thời gian sau đó, Vương Sĩ Trình phải nhờ đến nhiều người thân của Bồ Tùng 
Linh giới thiệu mới được gặp chính thức họ Bỏ. Vương định bỏ ra bà nghìn lạng bạc mua 
bản thảo "Liêu trai chí dị". Nhưng họ Bỏ không chịu. Chỉ cho Vương đọc, viết lời tựa và 
lời bình cho sách mà thôi. 

Vương Sĩ Trinh đã đành những lời tốt đẹp nhât nói về ”L/eu trai chỉ đƑ". Vương còn 
nhiều lần mời Bỏ Tùng Linh đến làm thượng khách trong tư dinh của mình. nhiều lần ông 
đến thảm lều cỏ kẻ hàn sĩ. Nhưng trước sau, Bỏ Tùng Linh đều vín cớ ốm đau mà khước từ... 

Về sau, có người thân hỏi, ông mới nhẹ nhàng nói: 

~ Vàng bạc quý thật. Yến ẩm sang thật. Kẻ sĩ phải biết giữ lấy mùi thơm ở ngọn bút 
mình. Lân la mản chỉ cho bận. 

(Mùi thơm ngọn bút' - Chuyện vui văn học gần xa, 


BÀI SỐ 13 
Để bài: Kể gi một câu chuyện cổ mả em nhớ mãi 
Nghiện làm quan 

Tương truyền ở phủ Nam Dương thời nhà Minh có một viên thái thú, chết ngay trêr 
công đường. nhưng hón phách không tan. Cứ môi sáng mai. khi trống canh điểm, lại thấy 
y đội mũ sa đen. khoác áo, đeo đai lên công dường, quay về hướng Nam mà ngồi, có cả 
nha địch đứng hầu. Quan ma nghe trình việc xong, nhận lế lạy. Mạt trời sáng rực rỡ, mới 
dần dân biến mất. 

Đến dời Ưng Thính, Thái thú họ Kiều đến nhậm chức. nghe kể chuyện này rỏ: 
cười. nói: 

- Lão già này mác bệnh nghiện làm quan. Thân dâu đã chết mà vẫn không tự biết 
'Ta có cách làm cho lão sáng mát ra. 

Từ lúc trời chưa sáng, họ Kiểu mặc triều phục, lẻn ngồi sẵn ở công đường, Đến lúc 
trống điểm canh cái mũ sa thấp thoáng tiến vào, thấy trên án đã có người, bóng ma lưỡng 
lự. hú lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. 

Từ đó quái tuyệt hản. 


(Trích Giai thoại văn học Thanh. 


BÀI SỐ 14 
Để bài: Kể lại một câu chuyện mà em vô củng yêu thích | 
Mèo sư tử 
Dưới thời Vạn Lịch triều Minh (Trung Quốc), nạn chuột hoành hành. Đỏng điềr 
kho đụn, ngũ cốc... bị chưiiy ăn và phá sạch. Trong cung cấm, chuột càng phá phách dữ 
Thức ngon của lạ. các đồ quý giá của nhà vua bị chuột ngốn hết. phá hết. 


lý 


Triểu đình phái lệnh cho dân gian dâng mèo để trị chuột. Nhưng chẳng báo lâu, số 
ÈO này đẻu bí chuốt ăn thịt hết. Các quan nôi thí. hoàng tộc. thân vương... đếu VÓ cùng 
Ì lấy gạy sát đập chuột thì lại sợ làm vỡ, làm nát các bình ngọc, 
sứ quý giá khi 


ộ vàng, các & 

Thế rồi, có một sứ thần đem tiến cống Hoàng để một con mèo sư tư. Lông trăng 
nuốt như tuyết. Cạp mắt như hai viên ngọc. Với bao vuốt nhọn đẩy thần khí. Các quán rất 
từng. Lệnh được ban ra: hãy thả mèo sử từ vào cung ! 

Đóng cửa lại 

Mèo đi đi lại lại. Rồi mèo ngồi ìm một chỗ rất lâu. Lũ chuột thập thò thân trọng. Vẻ 
au, chúng mạnh bạo đến gần. Như thăm dò. như khiêu khích. Mèo tránh. nhày lên cao. 
Thuột leo theo. Mèo lại nhảy xuống. Chuột kéo đến ngày một đóng. Có lúc mèo thu mình 
ai. Cặp mất mèo có lúc lại lim dim. Các quan đều ngắn ngấm. thở dài cho răng mèo sợ 
huột. mèo vô tích sư. 


! Các quan nội thị đứng rình. 


Thấy chuột có vẻ mệt mỏi, chậm chạp vì cái bụng to, phải ngồi mà thở. mèo 
.oay mình. Bỏng cập mắt mèo sáng rực lên. Mèo từ cao lao xuống. dùng vuôt sắc, 
lùng răng nhọn vỏ lây chuột. cần xé. Chuột cậy đông kéo đến vây lấy mèo. Nhưng hết 
'on này đến con khác đều bị mèo vồ xé xác. Gần một tháng sau hầu như không còn 
nột con chuột nào nữ. 


Than ði! Nạn chuột phá phách thật đáng sợ! Mèo thường thì đã bị chuột giết mất 
ồi. Ném chuột thì lại sợ làm vỡ bình ngọc lọ vàng! May mà có mèo sự tự. Mèo sử tử có 
ăng sắc, vuốt nhọn. Cái đũng của mèo đã ghế. Nhưng cái trí của mèo mới lạ. Mèo phải 
ui, phải né tránh, lúc đầu là để dò xét, đâu phải vì mèo sợ? Và đến lúc mèo sư từ ra tay thì 
ũ chuột bị tiều diệt. Than ôi! Chuột bốn chân đã đáng ghê tờm. Nhưng loại chợt - hơi - 
"hán thì còn đáng sợ biết chừng nào! Tìm đâu ra loại mèo sư từ? 


(Theo Liêu trai chí dị) 


BÀI SỐ 15 


'Để bài: Đóng vai ôrng giáo tự kể về tâm trạng của mình sau khi nghe lão Hạc nói về 
chuyện bán cậu Vàng 

Buổi sáng hôm ấy, lão Hạc vẻ rồi, tôi cứ bản thần mãi. Cái điểu thuốc lào, ấm nước 

:hề tươi vẫn nằm chơ vơ ra đó. Tôi không thiết đến nữa. Tôi nghĩ đến 5 quyền sách của 

ôi, tôi nghĩ đến cậu Vàng. Câu nói của lão Hạc cứ xoáy vào óc tôi: "Thì rư töi già bằng 

lày tối đâu rồi còn (ánh lừa r:** san chó, nó không Hgờ tôi nổ tâm lừa nó ”, 


Ngồi trên tấm phản gỏ đã sờn đã mọt, tôi bản thần lạng đi. Nhớ lại những lời lão Hạc 
xừa kể, tôi như thấy cảnh cậu Vàng bị thắng Xiến thằng Mục bắt trói. Nghe tiếng chủ gọi. 
sâu Vàng từ ngoài ngõ chạy về vây đuôi mừng rối rít. Vừa ân được mấy miệng cơm thì 
hấy thằng Xiên thằng Mục nấp trong xó nhà, bất ngờ túm lấy hai chân sau cậu Vàng dốc 
\gược lên. Cậu Vàng bị trói chặt. Cậu rên ư ử. Nước mắt chảy ra rồi dại đi. Nó nhìn lão 
đạc. Như van xin, như cầu cứu. Nó biết là sắp chết. Cậu Vàng nhìn lão Hạc với cặp mắt 
lờ ra, tưởng như trách móc: ”A! Lao già tệ lắm! Lào già tệ lắnH Tỏi ăn ở với lào như thé 
nà lão xư với tôi "hụt thể này à””", 

Suốt cả ngày hôm ấy và mấy ngày sau nữa, tôi bái hoái cả chân tay. Không buồn mó 
lến cái điếu cày nữa. Thương mình, thương vợ con nheo nhóc. Tôi nghĩ đến lão Hạc, nhớ 
Tến đứa con trai của lão đi phu đồn điển mãi chưa về. Tôi nghì đến cậu Vàng và kiếp chó. 
Nét mặt khắc khổ, đôi vai gầy. hai hôm mắt ảng ậng nước của lão Hạc cứ làm cho tôi 
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buốn tế ti. Thuốc đã võ vien, đã bộ vào xóc, cái đồm cháy đã tần, thể mã tôi văn chưa 

hút. Củi miệng cứ đang ngắt. Nước mát tôi ứa ra. Câu nói của lão Lạc “... de đc) người 

cũng khó nàt tủ tạ nên là Kiếp gì thật xune xương ˆ” cứ làm tôi hoi hoi. đau đơn. 
BÀI SỐ 16 

Øể bài: Kê v một việc em em dã li lảm khiển bố mẹ em "rất vui lông. | 


Đi tham có giáo cũ 


Có Nga là có giáo dạy em trong hai nàm học lớp 4. lớp 5 ở trường Tiểu học Chủ 
Văn An. Có đã về hưu từ năm ngoái. Đời có làm chuyện buồn. 

Chiếu qua, em vừa đi học vẻ thị cái Huệ 
Nga OM Hà ví 


là cái Linh đạp xe đến. Nó nói thẩm: “Có 
- CJluing mình đến thám có”. Thế mà đã bà năm rồi. bạ năm xa cô... Cô 
Nga là vợ liệt sĩ, Chồng có đã hí sinh nam 1981 tại chiến trường Tây Nam. Vợ chồng cô 
có hai người con. Chị Minh lấy chóng xa. Anh Thịnh dị bộ đội đóng ở Trường Sa. hai nãm 
nay chưa vé phép. Thời còn học lớp 5. chúng em vấn coi nhà có như nhà mình. Nhiều hôm 
nghỉ học, bọn con gái lớp Š\ hay kéo nhau đến nhà có chơi. Đứa nào cũng coi cô như mẹ. 
Có hỏm trời mưa to, cô nâu cơm giữ tất cả ở lại an cơm. Có bảo đây là bữa cơm tập đoàn. 
cô đọc bài ca: "Lạy ông Tương Gừng - Lạy bà Nhút Nghệ - Chung con văn kể - Ñau Nướng 
đĩa để d bọn vừa án vừa cười vui quá ! Cô Nga dạy giỏi. Học trò rất quý mến cô. 
Nhiều anh chị học lên đại học, hoặc đã đi làm. ngày 30 tháng I1. ngày lễ ngày tết văn đến 
thăm cô. 


Em văn giữ bức thư cô gửi cho em năm học lớp 5. Thể nhưng. một chuyện buồn đã 
xảy ra. Trước ngày thí töt nghiệp lớp Š. bạn Thái đùa. ném cập sách em lên bảng trong giờ 
chơi. Không giữ được bình nh. em đã chửi tục. Bức thư cô nói về chuyện äãy. Cô gạch 
chân các chữ: đó lượng, địu dàng, duyên dáng. Bình bảu hạnh kiểm. em bị các bạn xếp 
loại B. Nhưng sau đó, cô Ngaà đã đưa em lên loại :Á. Hình như có một số bạn thắc mắc. 
Trong giờ sinh hoạt cô có nói: "ưng vấn là học xinh tích cực. học xinh giỏi của lớp 1a. 
Cô đánh giá các em theo quan điểm phát tiên..." Từ ngày lên học cấp 2, em ít đến thăm 
cỏ. Nhớ lại bao kỉ niệm cũ, em thấy mình vô tình quá... 

Ba đứa mua một ít cam làm quà. Vào đến viện Quân y 103 thì đã quá chiều. Gặp 
chúng em, cô mừng lám và khóc. Củ ba đứa ôm lấy có mà khóc theớ. Mới xa cỏ có 3 năm 
mà nay trông cỏ khác hàn. Tóc cô bạc trầng. Nước da xanh xao. Cương mặt thanh tú ngày 
nào, nụ cười luôn nở trên môi. nay trở nên hốc hác. Hai bàn tay nhỏ nhân nổi đẩy gân 
xanh. Cô bảo cô ít ngủ lắm... Có nhẹ nhàng vuốt tóc từng đứa như ngày nào. Cô hỏi thăm 
bố mẹ. Cô khuyên ba đứa phải ngoan và châm học. Có hỏi: "ương có còn giữ bức thị 
của cô không ?". Cô đạn nếu có vào thăm thì đừng mua quà, vì cô có ăn uống được gì đâu. 
Cô cảm ơn, cô nói: "Các em vẫn nhớ có. Các em đến làm cho cỏ như tr lại...”. 

Đã đến giờ khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân. Ra vẻ, đứa nào cũng thương 
cô. Cô lại khóc. Tối ấy, bố mẹ hỏi chuyên. Bố em nói: "\ iéc làm của ba đứa thế là tới, rất 
tình nghĩa...”. Mẹ em rơm rớm nước mát. Mẹ nói: "Cơ bón anh chị em chủng mày đều là 
học trò của có Nga. Có thật tốt. Sao đời có vất vá thế... Hương ạ, chủ nhật tới, con nhỏ 
đưa mẹ đến bệnh viện thăm cô nhẻ...". 


Nguyễn Thị Quÿnh Hương - Lớp 8C 
Trường THCS Hồng Bảng 
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BÀI SỐ 17 

Để bài: Hãy tưởng tượng mình là chị Dậu rồi kể lại chuyện chị Dậu đánh tên cai lệ ] 
Xế trưa hôm ấy, lí trưởng làng Đông Xá bát tôi giải ra đình. Chúng bát tòi khai vẻ 
shuyện chống đối chính quyền để lặp cung giải huyện. Có đủ mặt quan viên. Có cả lí cựu 
1ữa. Nhiều người dân kéo đến, đứng lỡ nhỏ phía ngoài đình. 

- Thị Đào, sao mày dám đánh người nhà của quan ! Tội mày to lắm. Tù mọt gông! 
Mày phải kể lại việc làm ngỏ ngược của mày. để lãng lập cung. Lí đương vừa nói vừa đập 
ay xuống chiếu. Mấy tên tay chân chạy lăng xăng. Tôi chẳng sợ. 


- Các ông nên hỏi hai thăng khốn nạn ấy chứ ! Nhưng các ông muốn lập cung chứ 
xì ? Ừthì tôi nói. Chồng tôi bị ông lí đánh trói thập tử nhất sinh. Sơ xảy ra án mạng. ông lí 
đã sai tay chân gánh chồng tôi vẻ nhà trả cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi, bà con hàng xóm 
:hạy chữa mãi, chỏng tôi mới hoàn hồn. 

~ Thị Đào, mày dài dòng lắm ! Nói ngay 

~ "Trời đánh còn tránh miếng ăn”, có phải không nào? Chồng tôi vừa Kế miệng và 
3át cháo thì tên cai lệ xỏng xộc kéo tới. hản thét trói. Chồng tỏi chết ngất lăn dung ra ! 
van xin. Tôi đâu phải là kẻ quá quát. Nhưng hắn là đứa bất nhân đã chữi tôi thậm tẻ. Hắn 
sào lên: "Thư này! Thá này?" Hản bịch vào ngực tôi mấy bịch. Han sản đến trói chồng 
ôi. Phải cứu chồng tôi chứ. Tỏi nghiêm sác mặt. nói với hẳn: “Công tỏi dúu cm, ông 
thông được phép hành hạt”. "Sự đời mềm nản, rắn buông?” Ai ngờ, hàn lấn tới áp chế. 
Hắn tát đánh bốp vào mặt tôi. Hắn như con chó đại lỏng lên, hắn nhảy vào trói chồng tôi. 
Máu trong người tôi sôi lên. Tôi nghiến hai hàm răng. Tỏi chỉ tay vào mặt hẳn: "Ñfay trói 
ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!" 


ào sự việc ! - Lí đương ngat lời tôi và quát. 


Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm như rác. Tôi túm lấy cõ 
hắn, tôi ấn dúi hản ngã chỏng quèo trên mặt đất. Còn cái thăng hầu cận ông lí, không tự 
biết thân lại còn giơ gậy đánh tôi. Hán bị tôi túm tóc, lắng cho một cái ngã nhào ra thêm. 
Hai trang khốn nạn ấy lốm ngồm bò dậy, chạy thục mạng về đình. Chúng đã bỏ ở nhà tôi 
nào roi song, tay thước, dây thừng... Đáng lẽ tôi phải đánh cho hai tên ấy một trận nhừ tử. 
Nhưng đánh chó còn ngó đến chúa nhà. Tôi nể ông lí đây!... 

Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích. 

Lí cựu ngồi trên chiếu, xoay mình vuôt +u, tủm tìm cười. 

Lí đương cất tiếng: "Con Thị Đào này ghé gian lắm Bưởng bình lắm! Phái giải 
ngay lên quan plui để trừng trị! ..". 

Trương Quang Vũ - Lớp 84 
Trưởng THCS Nguyễn Nghièm, tỉnh Quảng Ngãi 


BÀI SỐ 18 
Để bài: Câu chuyện về một con vật nuôi có nghĩa tình. 
Chuyện ông Cún 
Trong vườn bà ngoại, cạnh gốc cam có nấm đất tròn, to bảng cái thúng, bà bảo đó 
là "mộ ông Cún. Sau ngày giỗ cụ 3 ngày, bà làm giỗ cúng ông Cún. Các chấu nội, ngoại 
đều đã được nghe bà kể chuyện öng Cún nhiều lần. 
... Năm đó, cụ ông và cụ bà còn rất trẻ, mới ngoài đói mươi. Nhà ngheo làm nghề 
đốn củi; cứ một ngày vào rừng đốn củi, một ngày đem củi ra chợ Bưởi bán. mới có tiền 
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mua gạo, mua khoai. Năm đó rét lắm, bà con xóm La ai cũng chỉ có manh áo nâu, quả 
nâu che thân, đêm nằm ngủ đắp bằng chiếu. Mưa gió vẫn phải vào rừng hái củi. 

Hôm ấy, hai cụ vừa gánh củi về đến chân dốc bên kia cầu Quải bây giờ thì bốn 
nghe thấy tiếng chó sủa và kêu ư ử, rồi nhìn thấy ông lão án mày chết năm còng queo bê 
vệ đường. Trời đã nhá nhem tối, nhưng ông bà bỏ đi không đành. Bà cụ vội gánh củi v 
nhà, còn ông cụ, thì đặt gánh củi xuống nghỉ. Con chó lông xám nằm im một hồi lâu rẻ 
chạy quanh người xấu số. Một lúc sau, bà cụ vác cuöc. mai chạy vội lên, còn mang the 
một củ khoai lang cho con chó. Hai cụ chôn cất người ãn mày xong xuôi thì trăng đã mọ: 
Cụ bẻ đôi củ khoai và đưa cho con chó. Cụ bà nói: '*Tói ngiúép mày. Hoặc ở lại đây trón 
mộ chủ mày, hoặc theo chúng tao cùng vẻ... Con chó ứa nước mắt nhìn theo. 

Cơn chó ở lại canh ngôi mộ. Ngày nào. ông bà cũng đem cơm. đem khoai cho n‹ 
'Thuở ấy, ai cũng sống thật thà, con chó vẫn nằm canh mộ chủ mà không ai bất. 

Mấy ngày sau, con chó đã theo cụ ông. cụ bà về nhà. Nó gầy quá, kêu ư ử su( 
đêm. Sau hơn một tháng được chăm sóc, nó được bình phục. Hai cụ quý nó lắm. Có điể 
lạ. đêm nào nó cũng ra thăm mộ chủ: theo các cụ vào rừng. lúc đi hay lúc về. khi qua cẩ 
Quải, nó cũng ghé thăm ngôi mộ. 

Tục ngữ có câu: "Mèo đến nhà thì khó. chó đến nhà thì giàu”. Thật đúng như thị 
Ông bà cụ đặt tên cho nó là "*c¿w C”. Nhờ nó mà năm nào, hai cụ cũng tìm được hàn 
chục tổ ong rừng. Mật ong đem bán. Nhộng ong thì người và chó cùng ăn. Không có ¡ 
ngọt ngon và béo bổ như nhộng, ong rừng. Trời chẳng phụ lòng người, tình người. Thu 
ấy, ba, bốn năm liền, mưa thuận gió hòa, năm nào cũng bội thu. Ông bà cụ. nhờ cậu Cú 
mách bảo mà tìm được cây quế rằng. vỏ đỏ như son, bán được 50 quan tiền cho cụ lan 
trên phố chợ. 

Hai cụ chỉ có bốn sào ruộng. Có tiền bán quế trời cho, hai cụ tậu trâu; ”cø frâu I 
đâu cơ nghiệp", các cháu có biết không? Trâu chưa mua được, tiền cất dưới gầm giườn, 
Kẻ trộm đã đánh hơi được. Nhà tranh vách đất, nó chui vào nhà lúc nào cũng chẳng ha; 
Lúc Bà BáY, cậu Cún đi thăm mộ chủ trở về, nó phát hiện được. Nó cắn quần áo lôi hai c 
dậy, nó sủa âm lên. Thằng trộm vác tiền chạy vụt ra. Ông và cậu Cún truy đuổi. Nãi 
mươi quan tiền đồng nặng lắm, thế mà thằng trộm vẫn vác gọn, nhảy qua bờ rào. Nhưn 
hắn đã bị cậu Cún căn vào chân, vào mông, bị ông cụ giáng đòn càn vào lưng, hoảng qu: 
hắn vứt tiền lại, chạy tháo thân biến mất! Bà cụ vẫn nhắc lại chuyện xưa: "Cạu Cún đe: 
phước về cho. Nhờ cậu Cún mà có tiền bán mật ong, bán quế. Nhờ cậu Cún mà bắt duc 
trộm. Trâu mẹ. trâu tơ. đàn nghé... là lộc của cậu Cún đó..." 

Bà cụ ốm, cậu Cún bỏ än nằm rên. Ông cụ mất, cậu Cún nhịn ăn, suốt đêm ngà 
nằm canh mộ; bạ ngày sau thì nó cũng qua đời. Mộ cậu Cún được chôn cạnh mộ ông c 
Bảy năm sau cải láng, cụ ông và cụ bà được đưa vào khu mộ chùa Đông; còn mộ cậu Cứ 
được đưa về vườn nhà. Ngôi mộ vẫn còn đó. Ông bà, các dì, các cậu vẫn làm giỗ cậu Cú 
Bây giờ các cháu gọi là ông Cún. ông Cún tình nghĩa lắm. Các cháu phải biết chăm só 
thương, yêu các vật nuôi, coi nó như con người... 

Mỗi lần về thăm bà ngoại, tôi vẫn bâng khuâng khi đi qua câu Quải. Hai bên chí 
cầu, là bãi pháo cao xạ thời chống Mỹ. Không tìm thấy mộ người ăn mày xấu số hơn £ 
năm về trước. Vào vườn chùa Đông, tôi và mẹ thăm mộ hai cụ. Về nhà bà, tôi ra thă 
vườn, thăm mộ ông Cún. Nước mắt tôi cứ ứa ra. 

Lê Viết Hằng, lớp BA 
Trường THCS Gio Linh - Quảng Trị 


BÀI SỐ 19 
Để bài: Kể lại một cấu chuyện vui mả em nhớ, em biế ] 
Ngoại ngữ để làm gì? 

Một bận trong buổi chiêu đãi, Hoàng đế Pháp Lu-i XIV hỏi đám quần thản dang 
ứng vây quanh: 

~ Có ai trong số các khanh biết tiếng Tây Ban Nha cho Trầm biết ? 

~- Dạ, không đâu. Món ấy xa xi lắm ! - một quan cận thần đáp - Song nếu bệ hạ 
uốn... thì thần có thể học trong vòng ba bốn tháng là nắm vững thứ ngôn ngữ đó. 

Vị quan này nghĩ chắc là Hoàng đế muốn cắt cử mình di làm đại sứ ở Tây Ban Nha 
ên mới hỏi vậy. Từ hôm đó, ông ta bát tay vào miệt mài học tiếng Tây Ban Nha và chỉ 
ìu một thời gian ngắn y đã biết thông thạo loại ngoại ngữ này. Nhưng rồi cứ đợi mãi. đợi 
Iãi mà không hề thấy Hoàng đế nhắc đến chuyện này nữa. Một hôm. y đánh bạo tâu: 

- Bấm Hoàng thượng.... thần đã biết tiếng Tây Ban Nha một cách hoàn hảo. 

~ Thật thế sao ? - Vua Lu-i thốt lên - Khanh là một con người thật hạnh phúc vì giờ 
ây có thể thưởng thức được tác phẩm vĩ đại “/2óng Kï-sớf" bằng nguyên bản của nó. 

(Truyện cười Tây Ban Nha) 


BÀI SỐ 20 
[ Để bài: Kể lại một câu chuyên về kẻ xu ninh ] 
Hoàng Long thang kì được 

Ngày xưa, trong thời Bắc triều (Trung Quốc), Hoài Dương Vương Hòa Sĩ Khai bị 
m nặng. Xung quanh màn trướng suốt đêm ngày có rất nhiều quan ngự y đứng chực. Các 
uan đại thần ra vào tham hỏi tấp nập. Người thì dâng thuốc quý. Kẻ thì dâng hiến vật lạ 
ủa ngon. Ai cũng muốn nhân địp này mà tỏ lòng trung và báo đền ân đức Thiên tử. 

Bữa nọ, có một vị danh y từ núi xa được triệu đến. Sau khi xem mạch, ông ta dâng, 
in một bát thuốc lạ. Hòa Sĩ Khai chăm chú nhìn vào bát thuốc. Vị danh y kính cần tâu: 

- "Thưa Đại vương. Ngài bị bệnh thương hàn rất nguy kịch. Phải uống kì dược 
Hoàng long thang” mới mong khói bệnh... ". 


- "Vậy Hoàng long thang” là gì ? Ta lân đâu mới được nghe nói đến, tới được nhìn 
tắy.”... 
- "Dạ, bẩm Đại vương, “Hoàng long thang” còn gọi là... “Trần niên phẩn chấp” ạ. 
)ó là một thứ kì dược, rất công liệu và vó cùng linh nghiệm 1...” 

Hòa Sĩ Khai nhíu đôi lông mày. Các quan ngự y, các quan đại thần có mặt lặng lẽ 
ưa mắt nhìn nhau. Bỗng có một ông quan khúm núm đi lên, cất tiếng nói: 

- "Muôn tâu Đại vương ? Thứ kì dược ấy cũng để uống thôi ạ. Xu Đại vương cho 
liép kẻ hạ thần này được nếm tu? ven mùi vị nhụy thế nào...” 

Vừa nói xong, viên nịnh thần nọ bèn cầm lấy bát "/foảng long thang", đưa lên 
1iệng, ực một cái, nuốt vào bụng sạch sành sanh. Y còn chép miệng hai ba cái. 

Lũ quần thần cúi đầu im lặng. Hoàng Sĩ Khai nhìn vị cận thần vừa nếm thuốc rồi 
:ầm ngâm. 

(Lược dịch "Thông trị tư giám" - Tư Mã Quang) 


BÀI SỐ 21 
| Để bài: Kể chuyện về một nhân vật nuôi dáng yêu của gia đình em ] 
Con chó mực nhà em 

Con mực là thành viên thứ 5 của gia đình em. Cả nhà ai cũng quý mến nó. Em Ly 
đặt cho nó một cái tên rất kêu: “Hoàng tử Ñó”. 

Ông nội em qua đời, Con chó mẹ, ngày nào cũng đi thăm mộ ông. Nó cứ di đi về ví 
một mình. Có lần nó nằm suốt đêm ngoài mộ ông. Rồi nó bị kẻ gian bắt mất. Nó bỏ lạ 
một đàn con thơ bơ vơ. Hai người cô của em nhận về nuôi, mỗi người một con. Con đẹt 
nhất, chú em giữ lại. Con mực út ít, nhỏ bé được bố mẹ em đưa về nuôi. Con mực nhớ mẹ 
nhớ anh chị nó, nó kêu suốt đêm ngày như một em bé mồ côi khát sữa. 

Mẹ em chăm băm con mực bé bỏng như nuôi con mọn thơ ngây. Hàng ngày, m‹ 
cho nó ăn sữa bò và chế biến thức ăn ngon cho nó. Sáu tháng tuổi, con mực khôn lớn vượ 
lên. Lông den nhánh. Một hình tam giác cân màu trắng tỉnh nổi bật phía trên cặp mắt tinÌ 
anh. Bốn chân đều trắng. Bố em nói: “Con mực nhà ta quỷ lắm: tứ túc mai hoa”. Cái đuô 
uốn vòng xinh xắn. 

Vật dụng của nó được mẹ em sám cho đầy đủ. Một cái bát sứ đựng nước uống. Mộ 
cái bát ô-tô dựng thức ăn. Một chiếc lược nhựa loại to để chải lông lúc tắm. Nó nằm trêi 
cái đệm cói màu đỏ. Mẹ tháo mấy chiếc áo len cũ, đan cho con mực chiếc áo ngự hàn, ví 
mùa đông, nó khoác lên trông rất ngộ nghĩnh. Nó được tắm bằng xà phòng thơm. Bố en 
có lần nói vui: “Fhời buổi kinh tế thị trường có khác. Con Rõ nhà ta xống xang trọng hơi 
bố thời trận mạc đấy!" 

Con Rô sạch sẽ lắm. Mỗi lần nghe mẹ gọi: “Ñó đi rấm” là nó vầy đuôi chạy theo 
ngoan ngoãn như một em bé được nuông chiều. Thân mình nó không hề có một con bọ 
cbn rận nào cả. Không biết mẹ dạy con Rô từ bao giờ mà nó biết đi vệ sinh vào một chí 
phía sau nhà. Nó rất ý tứ. Mỗi khi có khách đến chơi nhà, nó nằm im trên tấm đệm, đôi ta 
vềnh lên nghe bố mẹ và khách chuyện trò. Khách đứng dậy ra về, con Rô cũng theo b 
mẹ em đi ra cửa như để tiền chân khách. 

Mấy đứa bạn học của em, mấy cô bé học lớp 3, bạn em Ly, lúc nào đến chơi, n‹ 
cũng vẫy đuôi mừng rối rít. Càng lớn, con mực càng thêm đẹp mã: chân cao to, ngực nẻ 
bụng thon, lông óng ánh mượt mà. Không có một con chuột nào đám bén mảng tới nh: 
em. Nó truy bắt bằng hết. Ban ngày, nó rất lành, nhưng ban đêm nó rất thính và rất dũ 
Mỗi lần ró sùa là bố em bật điện ngồi dậy, đi xem xét lại các cửa. Không bao giờ nó chạ: 
ra đường. Năm nào bố em cũng đưa nó đi tiêm phòng dại. Khẩu phần của nó ngày mệ 
tăng. Nó vui tính và thông minh kì lạ. Nó biết đùa, biết đá bóng với em L.y. Có lúc nó gì. 
vờ thua, ôm quả bóng nhựa bỏ chạy. Khi em Ly ngồi vào bàn học, con Rô nằm phủ phụ: 
dưới chân em. Nó lắng tai nghe em Ly học thuộc lòng. Lúc ấy nó trầm ngâm mơ mộng 
Mỗi khi em Ly đi học về, nó chạy ra cửa đón, cái đuôi ngoe nguấy. Nó đứng bằng ha 
chân sau, bắt tay em Ly như một đứa bé đáng yêu. 

Ngày em Ly bị ốm đi nằm viện nửa tháng, con Rô nhớ và buồn, bỏ ăn liền mấ. 
bữa, đêm đêm nó rên. Bố mẹ em thêm phần lo lắng, tưởng như có chuyện gì chẳng làn! 
sắp xảy ra. Khi em Ly xuất viện về nhà, con Rô mừng lắm. Nó chạy ra chạy vào, sủa van, 
lên. Cái đuôi ngoáy tít. Em Ly vuốt ve, nó đứng im. Em cho nó chiếc kẹo. nó ngậm mi 
trong miệng rồi mới ăn. 

Bố em thường nói: “Khuyển mã chí tình". Lúc đọc truyện “Tiếng gọi nơi hoang dã 
của G.Lơn-đơn, truyện “Lo Hạc” của Nam Cao, những trang viết về con chó tính khôr 
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làu tình nghĩa. em cho đó là chuyện bịa. Nhưng từ ngày nhà em nuôi con Rô, em mới tin 
5 là những chuyện có thật. Nhiều khi. em khẽ thốt lên ở trong lòng: “Ró ơi! Hoàng tử của 
mì Ly, vệ sĩ trung thành của nhà ta ơi ! Sao mày đáng yêu thế! Mày là hòn ngọc của mẹ ta 
ó, Ñô ơi !". 
Bài làm của Ngõ Thế Vinh, lớp 8C 
Trường THCS Cù Chính Lan, thành phố Thanh Hóa 
BÀI SỐ 22 
|_ 2452 Ngườïấy (bạn, thây, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi ___ 
Thây giáo thương binh 

Chỉ hai hôm nữa là trường tôi làm lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường và đón 
hận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao 
ing. Không khí lao động và học tập của trường thật sôi nổi và hào hứng. Nhiều thầy cô 
iáo cũ đã về hưu hay đang công tác ở xa đã lần lượt trở về thăm trường. Ngôi trường được 
uét vôi lại mang vẻ đẹp tinh khôi tuyệt đẹp. Cột cờ được thay bằng cột kim loại không gi. 
ân trường, hội trường, các lớp học, các phòng chức năng... sáng bừng lên. Thư viện nhà 
tường được bồ sung nhiều sách mới... 

Chiều hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì gặp thầy Nguyên, thầy chủ nhiệm 
ay mẹ tôi thời chống Mi, và dạy tôi năm tôi học lớp 6, ba năm về trước. Thầy dạy môn 
'oán và làm chủ nhiệp lớp 6. Thây đã về hưu, hiện sống ở quê thầy, cách trường trên 40 
m. Thầy nhận ra tôi trước. Thây cất tiếng hỏi rất ấm áp: 

- Em Vinh đấy à? Trông em lớn quá! Học lớp 9 rồi chứ? Em còn nhớ thầy nữa 
hông?... 

Tôi sững người ra, nói ấp úng sau hai tiếng “thưa thầy" rồi nước mắt ứa ra. Hai thầy 
rò chuyện trò một lát, tôi chào thây ra về, vì biết thầy đạp xe đường xa mệt. Thầy nắm vai 
ôi, nhẹ nhàng nói: “Em cho thầy gửi lời thăm sức khỏe cụ và bố mẹ em...". l 

Xã Bình Minh quê hương tôi có 3 thôn: thôn Thượng, thôn Trung và thôn Hạ. 
Ägoài nghề nông, bà con xã tôi còn có nghề làm hương, làm mộc mĩ nghệ nồi tiếng trong 
rùng. Trường cấp II Bình Minh trước đây từng là niềm tự hào của bà con làng trên xóm 
lưới, một vùng quê giỏi làm ăn và hiếu học. 

Thầy Nguyên sau mấy năm dạy học ở Bình Minh đã đi bộ đội, đã chiến đấu ở chiến 
rường biên giới Tây - Nam. Thây bị thương ở chân và bụng, bị mất cánh tay phải. Năm 
\986, thầy trở lại trường. Ông tôi nói: “Việc thẩy Nguyên trở lại trường Bình Minh xã ta là 
nột việc làm rất tình nghữa...". Tôi vừa đi vừa bôi hồi nghĩ về thây. 

Sau ba năm gặp lại, thầy vẫn như xưa. Dáng cao gầy, mắt hiền từ tươi sáng. Tóc 
hây có bạc thêm nhưng vẫn cắt ngắn. Bộ quần áo ka-ki màu thẫm, ống tay phải cài kim 
säng. Có lẽ là ngày lễ nên thầy đi giày vải còn mới. Vai trái khoác cái túi vải bạc mầu, cái 
:úi ngày xưa thầy vẫn đựng sách vở, tài liệu khi đến lớp. Vẫn chiếc xe đạp Phượng Hoàng, 
:ũ ấy... Thầy vừa dắt xe vừa bước khoan thai. 

Thầy chỉ còn một tay nhưng thầy làm gì cũng nhanh và khéo léo. Trước khi về 
trường, ở trại thương binh, thầy đã khổ luyện viết, vẽ, làm việc bằng tay trái suốt hai năm. 
Dạy toán, thầy không dùng được thước, chỉ vẽ bằng tay mà đường nét thằng tắp. Chữ thầy 
phê vào bài, vào vở học sinh, hay viết lên bảng, trông đều tăm tắp và rất đẹp. 

Ở trường Bình Minh lâu nay không có chuyện học thêm. Thầy Nguyên mỗi tuần 
hai buổi, thầy đến với từng nhóm học sinh, chăm chút cho những em học yếu, những em 
học giỏi. Các vị phụ huynh coi thầy như người nhà. Các cụ già, các bác cán bộ về hưu rất 
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quý trọng thầy thương binh của xã mình. Thầy vẫn đến thăm ông nội tôi mỗi tháng đôi lầr 
khi thầy còn dạy học. 

Sau khi hai người con của thầy tốt nghiệp đại học. ra trường di làm, số tiền trợ cất 
thương tật, thây dành lại làm phần thưởng cho những học sinh vượt khó học chăm, học giỏi. 

Các thầy cỏ giáo vẫn ca ngợi tấm gương tự học của thầy Nguyên. Thầy tự học th 
được bằng C tiếng Anh, rồi học tại chức, thầy tốt nghiệp Đại học tiếng Anh. 

Thầy dạy giỏi, rất thương học sinh, nhất là những em gặp khó khăn. Thảy vấn nó 
với học sinh trong giờ học Đạo đức: “Thảy mồ côi bố. Nhà nghèo, nhờ mẹ thương mà học 
hành niên "gười. Đi dạy học, đi bộ đội mà được giáo dục trưởng thành”. Mấy năm liên 
thầy là viên giỏi cấp tình, nhưng thây vấn sống giản dị, khiêm tốn. Ngày tôi thi học 
sinh giỏi Toán lớp 6 được giải Nhì toàn huyện, thầy tặng tôi quyển số tay rất đẹp với lờ 
ghỉ: “Chúc em Vinh cố gắng, ngoan ngoãn và học giỏi. vươn lên!”. Tôi vẫn giữ quyền s¿ 
ấy như một ki vật quý báu của một tấm lòng vàng. 

Về nhà tối hôm ấy, tôi khoe chuyện gặp thầy Nguyên ở cổng trường và chuyển lờ 
hỏi thâm của thầy tới ông nội và bố mẹ. Trong bữa cơm, ông nhắc lại một vài kỉ niệm ví 
thầy, rồi nói: “Sáng mai ông ra trường gặp thảy Nguyên và mời thẩy vào nhà chơi”. Mẹ th 
nói: “Ngày thầy đi bộ đội, cả lớp đều khóc. Thế mà đã 35 năm trôi qua. Chóng thật !”... 

Lê Phú Vinh ~ Lớp 9C 
Trường THCS Bình Minh - Tỉnh Hải Dương 


BÀI SỐ 23 
| Để bài: Kể về một người thẩy kính mến 
Người thầy cũ của bố em 

Hai năm về trước vào một buổi chiều thứ bảy, em đi học về, thấy trong nhà cc 
khách lạ. Đó là một cụ già ngoài 70 tuổi lần đầu tiên mới đến nhà em chơi. Em cất mũ 
khoanh tay chào cụ và chào bố, rồi xin phép đi vào nhà đặt cặp sách lên bàn học và đi rử 
mặt mũi chân tay. 

Cụ già và bố em vẫn ngồi nói chuyện ở bộ xa lông nơi phòng khách. Tiếng *!Ù 
Thầy" cùa bố em nói, em nghe rất rõ. Tiếng cụ nói nhỏ nhẹ, ấm áp. Một lát sau, mẹ em ở c 
quan và chị Hoa đi học cùng về. Lúc bấy giờ, bố em mới gọi ba mẹ con lại và giới thiệu: 

- Cụ là thây học thời kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hóa. Nửa thế kỉ sau, thầ 
trò mới BẬP lại nhau. Nghĩa tình thủy chung là vậy. Thầy đã đào tạo được nhiều lớp hợ 
sinh tài giỏi. 

Bố em lần lượt giới thiệu với thầy vẻ mẹ em, vẻ chị Hoa và em. Bố em báo tin cho thả: 
biết là ông bà nội của em, người mà thầy từng quen biết, đã mất cách đây hơn mười năm. 

Bố mẹ em mời thầy ở lại chơi, nhưng thầy bảo là phải về vì tối nay đã hẹn bạn gi: 
cùng gặp mặt. Bố mẹ em và hai chị em tiễn thầy ra tận xe tắc xi. Cụ xoa đầu em và nhá. 
bố em chủ nhật tới đưa vợ con lên chơi nhà thầy. 

Buổi tối hôm ấy, vừa ăn cởm bố em vừa kể chuyện về những ngày tản cư vài 
Thanh Hóa. Đó là năm 1947. Các thầy học cũ nay đã mất gần hết. Thầy Trung dạy lớ 
Nhất. Thầy dạy giỏi và rất thương học trò. Khi nhận lời vào lớp, thây nói với ông nội cá 
con: “Chẳng cần giấy. tờ gì. Thời buổi chiến tranh mà. Chỉ cần cháu có sức học và quyẻ 
tâm học tập là dược... 

Thây Trung đậu Tú tài thời Pháp thuộc. Vì thế, những năm học cấp 2 và cấp 3, b 
em đều là học sinh của thầy, do thầy làm chủ nhiệm. Thầy rất thương các học sinh tản c' 
về học ở trường thầy, lớp thầy. Bố nhắc lại bao kỉ niệm sâu sắc về thây và gia đình thầy 
Thầy tổ chức cho học sinh đi thám núi Nưa, đập Bái Thượng, di tắm mát ở Sầm Sơn ngắn 
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òn Trống Mái. Mấy lần thầy giữ lại ăn cơm. Có lần, bố em sập vợ thầy đi chợ về, bố em 
ã xách hộ cụ một bị cói đựng đây gạo và mấy quả dứa, v.v... 

Cụ có ba người con: hai trai, một gái và tám đứa đu nội ngoại. Cụ bà đã mất vào 
ăm 1980. Hiện nay, cụ ở với người con trai út trong khu tập thể Quân đội tại phố Lý Nam 
Xế. Mấy lần em được theo bố mẹ mang hoa lên tặng cụ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 
1 đón tiếp niềm nở, thân tình; cụ coi bố mẹ em và hai chị em em như con chấu trong Bia 
ình. Cụ hỏi rất kĩ về việc học ở trường, ở lớp, việc tự học củ hai chị em. Cụ đọc báo, có 
Tột số tờ báo tiếng Pháp. Nhiều học trò cũ vẫn đến thăm thây. Một ấn tượng sâu sắc nhất 
ối với em là hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng, vâng trán cao, đôi mắt hiển từ, dáng người 
xanh tú. Lời nói, nụ cười, cử chỉ toát lên một sự ấm áp, tao nhã, chứa chan tình thương 
nến bao la. Một trí thức, một người thầy cao nhã. 

Lần nào cũng vậy, khi bố mẹ em bày hoa quả lên bàn thờ, tháp hương khấn rồi mới 
in phép thầy về. Cụ tiền ra tận ngoài cổng xa xa mới quay trở lại. 

Đầu năm học mới 2004-2005, cụ gửi tặng chị Hoa một chiếc túi rất xinh, tặng em 
nột chiếc cặp rất đẹp, món quà cụ đi tham quan Trung Quốc mua vẻ. 

Cụ Trung, người thầy học cũ của bố em là hình ảnh tuyệt đẹp về nhà giáo Việt Nam: 
hông minh, nhân ái, thanh bạch và sang trọng. Mỗi lần được theo bố mẹ đến thăm cụ, lúc 
lào em cũng suy nghĩ mãi về L2 ¬g thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta. *Pitäi có chí 
tướng trong học tập cháu ạ ..." - câu nói ấy của cụ nhắc chị Hoa, nhắc em, em nhớ mãi. 

Nguyễn Trọng Quang - Lớp 9A. 
Trường THCS Tô Hoàng - Hà Nội 
BÀI SỐ 24 
Đề bái: Kể tại về một vài mẩu chuyện cảm động của một con người giàu tỉnh thường _ Ì 
Người láng giềng quý hoá 

Bác Lý là người bạn láng giềng của bà ngoại em. Bà em vẫn gọi một cách thân mật 
à Chú Lý. 

Cùng ở trong xóm Cây Bàng xã Đông Tiến, qua ngõ nhà bác Lý mới tới nhà bà 
Igoại em. Gia đình bác có ba người con. Anh Hùng là con đầu của hai bác đang học 
Tường Sĩ quan Đà Lạt. Chị Liên đang học lớp I1. Cậu Khanh 15 tuổi học lớp 10 Trung 
lọc phổ thông Lý Thường Kiệt. Vợ bác là hộ lý bệnh viện phụ sản huyện. 

Một ngôi nhà ngói 5 gian, một sào vườn, một giếng nước tự đào, nước trong vắt. 
2u Khanh học trên em hai lớp. Cạu rất quý em. Hè nào đến chơi nhà bà ngoại, cậu cũng 
ủ em đi thả diều, rủ em sang tắm mát ở giếng bác Lý. Kéo gầu nước từ giếng sâu lên đội 
lào đầu vào người, mát lạnh, thích thú lắm. 

Bác Lý là sĩ quan công binh, 56 tuổi. Bác về hưu với quân hàm trung tá. Bác bị 
hương ở trận Đường 9 - Nam Lào. Lưng và vai bác đầy thương tích. Bác vẫn nói vui với 
nọi người: "Thần Chết thấy người xấu đã tha cho. Nhờ thế mới được trở về, sống với vợ 
'on và anh em làng nước, ...” 

: Dáng người cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt chữ điển phúc hậu. Tính tình bác vui vẻ, cởi 
nở. Về hưu được 2 năm, bác được bầu làm Hội trưởng Hội cựu chiến binh của xã. Bác rất 
ó uy tín. Nhân dân, cán bộ trong xã, ai cũng kính trọng và quý mến bác. Bí thư Đảng ủy 
:ã, Chủ tịch xã vẫn gọi bác bằng "'c/u` rất thân tình; hễ gặp việc gì khó khăn đều đến hỏi 
¡ kiến bác. 
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Nhờ bác Lý mà xóm Cây Bàng có đường sá di lại sạch đẹp như ngày nay. Bác dứr 
ra lo liệu, tổ chức. Người góp công sức, người góp tiền của. gia đình nào cũng tích ct 
tham gia, đoàn kết nhất trí, chỉ sau hai tuần. làm ngày làm đêm. các trục đường đã được 
máng hóa. Những ngày mưa gió cũng không phải di lại vất vá trong cảnh bùn lầy nức 
đọng như trước đây nữa. 

Bác là người giàu tình tương thân tương ái. Gia đình nào trong xóm có người đ: 
ốm, hoặc gập khó khan hoạn nạn, bác cũng đi lại tham hỏi, an ủi động viên. Bà con ví 
nhác lại chuyện anh Chuẩn. Nhà nghèo lại mê cờ bạc, anh Chuẩn dây vào vụ trộm cấp trí 
bò, bị tù 3 năm. Bác Lý đã cho anh Chuẩn vay 3 triệu đồng để bồi thường cho gia đìi 
mất bé. Bác Lý đã khuyên nhà chủ mất bẻ xin tòa giảm án tù giam thành án tù treo c† 
anh Chuẩn. Bác Lý đã cử anh Chuẩn di học lớp kĩ thuật *1AC” và trồng hoa, cây cản 
Bác giúp vốn, bác động viên hai vợ chỏng vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, vượt lên m: 
cảm về cảnh ngộ. Hai sào vườn của anh Chuẩn trước đây chỉ có vài ba luống rau cằn c 
lưa thưa, mọc toàn cỏ dại. Trong nhà lộn xộn đủ thứ: chăn chiếu áo quần vứt lung tun 
Thế mà chỉ 5, 6 năm sau, vườn anh Chuẩn thay đổi hản. Rau xanh 4 mùa. Sáng nào c 
Chuẩn cũng gánh một gánh rau non lên bán ở thị trấn. Anh Chuẩn trồng nhiều giống h‹ 
và cây cảnh. Vườn anh trở thành một địa chỉ về cây giống rất nổi tiếng trong huyện. Troi 
chuồng lợn, lúc nào cũng có 5, 6 con. Anh đã trả được nợ, xây được nhà, mua được : 
máy, ... Bà ngoại em nói: 

“Không có bác Lý thì thằng Chuẩn đi tù mọt vương. Nhờ bác Lý mà vợ chỏng c( 
cái anh Chuẩn mới được như ngày nay..." 

Nghe nhiều người nói, Tết nào vợ chồng anh Chuẩn cũng dem gà trống thiến - 
gạo nếp sang biếu bác Lý. Nhưng bác không nhận, chỉ cảm ơn và nói: "Bao giờ vợ chồi 
cô chú trở thành triệu phú xóm Cây Bàng thì tôi đưa hai tay ra nhận quà... 

Xóm Cây Bàng có 80 hộ thì tất cả đều là gia đình văn hóa mới, trong đó có gia đìi 
anh Chuẩn. 

Đối với bà ngoại em, bác Lý như người nhà. Bác giúp đỡ bà em từ việc lớn đến vi 
nhỏ. Bà em bị ốm, con cháu đi xa, vợ chồng bác Lý đã đưa bà em đi bệnh viện và săn s¡ 
tận tình chu đáo. Bác đã gọi điện cho bố mẹ em biết để sớm trở về chăm sóc bà. 

Hè nào, em về chơi nhà bà ngoại, bác Lý và cậu Khanh cũng làm cho một con dị: 
giấy, bay tới tận trời cao, nhiều lúc em bâng khuâng nhớ cánh diều tuổi thơ, nhớ bác L 
nhớ cậu Khanh, con út của bác. Mỗi lần mẹ em về thăm bà, sang nhà bác Lý chơi, 
chồng bác rất vui, đón tiếp chuyện trò thân tình. Vài quả mướp == quả bầu, quả bí, 
chồng bác biếu mẹ em và nói: “Cây nhà lá vườn đấy có Thoa ạ . 

Tục ngữ có câu như: “Bán anh em xa mua láng giêng gần ”, hoặc **Tắt lửa tối đ 
có nhau”. Bác Lý là người láng giểng quý hóa của bà em. Quê bác ở miền Trung, bác 
bộ đội, lấy vợ rồi ở rể xóm Cây Bàng hơn 30 năm nay. Là dân ngụ cư nhưng ai cũng kí 
trọng và quý mến bác. Bác Lý là "anh bộ đói cụ Hở”. Bác Lý là người cán bộ chân ‹ 
nông thôn. Mỗi lần bác Lý ra thành phố chơi, bố mẹ em, chị em em đều hết sức mừng rỉ 


BÀI SỐ 25 
L Để bài: Kể về tgười thương yêu của em. 
Bà ngoại cửa em 


Nhà bà ngoại em ở làng hoa Ngọc Hà thuộc thành phố Hà Nội. Hè nào, mẹ c 
cũng đưa 3 con từ Ninh Bình lén thảm bà và ở chơi với bà một hai tuần lễ. 


Bà ngoại năm nay tròn 70 tuổi. Bà là con gái làng hoa nên có nước da rất đẹp: trắng 
o, hồng hào. Gương mặt hiền từ, phúc hậu. Tiếng nói của bà nhẹ nhàng, tình cảm. Mái 
: của bà nay đã đốm bạc, nhưng vân mượt mà, bà búi gọn trông rất ưa nhìn. Bà nói thời 
n gái tóc bà xanh mượt, dài chấm gót. Mắt bà vân tinh anh, chỉ khi nào đọc báo thì bà 
#i đeo kính lão. 

Bà có đôi bàn tay khéo léo. Hái hoa, tỉa cành, bát sâu cho hoa, đôi bàn tay bà làm 
anh thoàn thoát. Bà bảo: "Chấm hoa như chăm con trẻ, phải nâng như nảng trứng, lưng 
tư hứng hoa..." Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà đã mấy lần đi Đà Lạt tìm 
ua giống hoa quý. Vườn hoa của bà có rất nhiều loài hoa, đẹp nhất, thích nhất là những 
ống hoa hỏng, hoa cúc,... đúng là muôn hồng nghìn tía. Bà thuộc “tính nết” từng loài 
a. Nghệ thuật "hãm” hoa nở đúng kì, đúng dịp lễ tết, cả làng hoa Ngọc Hà ai cũng phục 
nê. 

Tính bà cần cù, thức khuya dậy sớm đã thành thói quen. Con trai, con gái. dâu, rể 
mg gia đình, ai cũng kính yêu, quý trọng bà. Bà có I2 đứa cháu nội, ngoại. Đứa nào bà 
ng cho 20 triệu đồng để mua xe máy đi làm, hoặc làm quỹ học tập. Mẹ em là con út, lấy 
ồng xa, nên bà rất thương. Đôi hoa tai và dây chuyển vàng của bà, bà đã cho mẹ em. 
ẹ em vẫn cất giữ nâng niu. 

Hè nào lên Hà Nội thăm bà, bà cũng hỏi về chuyện học hành. Cả ba chị em đều đạt 
K sinh giỏi. Bà khen, bà cười, nước mắt bà chảy ra. 

Thương bà và nhớ bà lắm. Chỉ mong được nghỉ hè lên Hà Nội ở chơi với bà, và 
;he bà đọc bài ca dao: 

“Giếng Ngọc Hà vừa trong va mát, 
Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa, 
Hỏi người xách nước tưới hoa, 

Có cho ai được vào ra chốn này? ” 

Khi ấy, thấy bà vui và như trẻ lại, Em chỉ cầu mong bà ngoại em được vui khoẻ và 
íng lâu cùng con.cháu. 


Trần Thị Kim Tú 
BÀI SỐ 26 
| Øểbà:ểvểmộtkiniệm đáng nhớ về mộtloàichimmảemyêuiích | 
Chim hải âu , 


Các chú ở đồn biên phòng bắt được một con chim hải âu sau trận bão. Con chim bị 
m nên bị lạc đàn. Bộ dạng nó ngơ ngẩn buồn thương. 

- Không ai giết và ăn thịt chim hải âu bao giờ - Một bác sĩ quân y đã nói thế. 

Chim được cứu chữa và chăm sóc chu đáo. Đến ngày thứ ba thì trở nên nhanh nhẹn. 
ió vừa nhớ biển vừa lưu luyến con người. 

Đến với biển là ta gập hải âu. Hải âu là loài chìm biển bơi lội giỏi; có thể bay trong 
ño tố. Nó có sải cánh: dài, có con dài tới trên dưới 4 mét. Cánh dài nhưng hẹp và phẳng 
hư tấm ván với bộ long ken dày, vừa raểm dẻo vừa bóng không ướt, không thấm nước. 
lải âu có thể bay suêt ngày không vỗ cánh, không mệt mỏi; nhìn hải âu bay ta tưởng như 
nột chiếc tàu lượn trên không. 

Chiếc mỏ dài nâu đen có sọc trắng, ngoài cùng hơi cụp xuống, quấp lại. Mắt to, 
ròn đen, có viền một vòng lông tráng óng ánh. Lông hải âu phần lớn chỉ có hai màu: màu 
tám phía trên lưng, đuôi và cánh: phía dưới cổ, bụng, cánh và đuôi lại trắng mịn màng. 
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Chân lông ngõng như chăn của My Châu đã quý. nhưng nếu có chãn lông bụng hải âu, e 
nghĩ, còn quý hơn nhiều. Mùa đông rét đáp thì ấm lám. 

Những dân chài lưới ở Vân Đồn cho hay: mùa xuân là mùa sinh sản của hải âu. ` 
làm tổ ở vách đảo, đẻ trứng và nuôi con; mẹ con sống ở gần bờ một thời gian ngắn rồi b 
ra biển xa. Ngoài mùa sinh sản, hải âu suốt ngày dêm ở ngoài khơi kể cả khi biển động 
gió bão. Những đêm trăng, hải âu vẫn chao cánh bay lượn dệt biển. Cũng có lúc chú: 
nghỉ ngơi bằng cách đậu xuống nước, bồng bềnh trên biển. Chân hải âu màu nâu hồng, ( 
màng như chân vịt giúp chúng bơi lặn dưới nước giòi như khi bay trên trời. Tôm cá là thì 
ăn chính của hải âu. Cảnh hải âu bắt cá chuồn bay trông thật ngoạn mục. Chuyên gia Nị 
công tác ở Vũng Tàu thường đứng trên tháp giàn khoan dầu tung bánh mì cho hải âu. C 
chú hải quân cho biết ở quần đảo Trường Sa, những chiều nắng đẹp có hàng nghìn hải : 
đệt biển, đứng trên các hạm tàu dõi theo cứ ngỡ là có muôn vàn chiếc thoi của các cô tÌ 
đệt trong điệu múa tung lên trời. 

Đồng bào ở Móng Cái gọi hải âu là con chim mố, nên mới có câu tục ngữ: ”“M 
trời lấp ló, chim mố tung đàn". Nghĩa là mặt trời vừa mọc đã thấy hải âu bay dây trời đ: 
biển. Hải âu là bạn lành của người dân chài, của người đi biển. 

Sau một tuần hải âu bình phục, chú bác sĩ quân y đeo vào chân chim một vòi 
đồng nhỏ xinh xắn rồi trả hải âu về với biển với trời. Chim vút cánh bay lên, vòng đi vòi 
lại ba bốn lần, rồi bay vút đi xa. Chú nói: "Vòng lượn của hải âu vừa rồi là lời chào ạ 
biệt nghĩa tình. Hải âu bay cao, bay xa, bay mãi là cánh bay tự do. Trả hải âu về với bì 
rộng trời cao là nâng cánh tự do cho con chỉm hiền lành, tốt bụng... ". 

Chú đã kể cho em nghe nhiều chuyện lạ về chim hải âu đối với bà con đánh cá k 
gặp bão ngoài khơi. Chim hải âu có cặp mắt buồn ngơ ngác vì đó là hồn bơ vơ của nhữ 
người xấu số bỏ mình trên biển cả bao đời nay. Chuyện cổ Ảrập kể rất cảm động hai ai 
em lạc nhau trên sa mạc, người anh đã nhập hôn vào hải âu bay đi tìm em khắp các vùi 
trời vùng biển. Tiếng kêu của hải âu nghe buồn lắm: “Em ơi! Em ơi!”... Có lắng tai ngì 
mới rõ. Chú dặn em: “Đừng bát và bắn hải âu nhé!”. 

Những điều về hải âu được kể lại ở đây là những điều em đã nhìn thấy, nghe th. 
trong dịp nghỉ hè năm 2005 khi ra thăm bố em - bộ đội hải quân đang đóng tại đảo C 
Rồng thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Sự tích về chim hải âu sao nhiều buồn thương thế ! 

Ơi con chim lành đáng yêu của biển quê hương. 


Nguyễn Thị Mai 
Thọ Xuân - Thanh Hoá 
BÀI SỐ 27 
[__ Để max: Hãy kế về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một vật nuôi mà em yêu thích 
Con gà trống 


Anh Hùng học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học. Tiếng gà gáy sáng c 
con gà trống nhà em là cái đồng hồ báo thức của anh. Đêm anh học đến 12 giờ, sáng ai 
dậy lúc 4 giờ rưỡi, anh nói: “Con gà trống nhà ta gáy còn đúng hơn đồng hồ điện tử !”. 

Có ngắm con gà trống đậu trên bờ tường hoa cất tiếng gáy vào lúc ban trưa r 
thấy đẹp, một vẻ đẹp oai phong và kiêu hùng. “Ò... ó... ø...", chú gáy cho đàn gà thần d 
biết là ông hoàng ta dây oai vệ lắm ! Chú dám đấu với con Vện nhà bác Cung. Chú đã 
cho con diều hâu một trận tơi tả khi tên “k/ông đặc” dám cả gan xâm phạm đến vươ 
quốc của chú mà bắt gà con. 


Hãy nhìn xem chú gà trống đi dạo giữa đàn gà. khi mỗi sáng, mỗi chiểu, mẹ tung 
ô, tung thóc, phát lương thực ăn cho đàn gia cảm. Trong khi mấy con bỏ câu vừa nhảy 
a chọn miếng ngon, bầy gà nhép tranh mỏi mổ nhau chí chóc, khi mụ ngan dụn xòc 
nh tham ăn đớp mồi, thì chú gà trống nhần nha mö mổ. như ăn lấy chơi giữa mấy ả gà 
ái tơ mượt mà trong bộ áo khoác vàng óng với dáng điệu dịu dàng. Một miếng ăn ngon, 
ột hạt ngô, một hạt đỗ, một con sâu nhỏ, chàng công tử phong lưu đa tình đều phân phát 
o các mĩ nhân. 

Em gọi con gà trống là “Ông Hoàng Tía”. Chú cao to bệ vệ phải đến bốn, năm ki- 
-gam. Bộ lông đỏ tía, đuôi và đôi cánh điểm lông đen nhánh. Lông cổ màu vàng sảm 
m cho thân hình chú thêm rực rỡ, chói lọi. Cái mỏ màu ngà. nhọn có lẽ cứng như một 
ñi khoan thép. Gà trống của cô Huệ, con gà trống của nhà bác Cung, coa gà màu thó của 
¡ Chỉ đã bị con gà trống nhà em đánh cho đại bại. Cạp chân của chú cao to, có bốn móng. 
lọn và chiếc cựa nhọn hoát như cái dùi. Con Vện, con ngỗng đã kinh hoàng vẻ những cú 
. song phi của chú. 

Gà trống để làm giống. Mẹ về hưu nuôi 6 gà mái đẻ quanh năm. Trứng gà, gà thịt, 
¡ thiến, gái mái tơ là nguồn thu nhập của mẹ. Cháo gà mẹ nấu bồi đưỡng cho anh Hùng 
ức khuya học ôn thi. Chủ nhật nào, cả nhà cũng được ăn thịt gà. Giỗ ông, bà, mẹ giết 
ột lúc ba-bốn con. Mẹ bảo: “Đó là lộc của con gà trống nhà ta”. Giống tốt. to cơn, nên 
ẹ chăm băm nó lắm. 


Con gà trống nhà em có kém gì con gà trống của vợ Sọ Dừa trên hoang đảo 2 “Ò... 
„ Ø...", chú ta lại cất tiếng gáy, nó giục em cáp sách tới trường. Rạng đông rối đó. 


Nguyễn Thế Quỳnh 


BÀI SỐ 28 
Để bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em về một loài chim có giọng hút véo von _ | 
Chim hoạ mi 


Ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang... có nhiều họa mi. Trong thế giới laài chim có 
tiểu giống chim đẹp, chim có giọng hót mê li: chim yến, chỉm khướu, chìm sơn ca, chỉm 
tích chòe, v.v... Sáng sớm tỉnh mơ, chiều vàng ngả bóng, nơi vườn quê, nơi sườn non, nơi 
¡nh rừng ngọn suối, tiếng chim hót véo von... ta lắng tai nghe mà thấy yêu đời kì lạ. 
ếng chim của đất trời đối với em là khúc hát của quê hương, là bài ca của sự sống. 

Tiếng chim nơi ngôi vườn của bà ngoại trong những tháng ngày hè. đối với em đã 
ở thành kỉ niệm. Nhất là tiếng hót của chim họa mi. Năm học lớp Ba, em bị ốm nặng. Bố 
ẹ đi công tác xa. Em ở với bà. Bà chăm sóc thuốc men mãi mà em vẫn đau yếu, người 
¡nh xao gầy tóp lại. Nhiều tuần liền, bà thức trắng đêm. Thế rồi, một hôm sau cơn mưa 
o, trời hửng nắng. Em nằm chập chờn bỗng nghe chim hót trên cây nhãn vườn bà. Hai 
m chim trống mái thi nhau cất tiếng hót véo von, lảnh lót, réo rắt. Lần đầu trong cuộc 
1i, em mới được nghe chim hót hay như thế. Tiếng hót họa mi nghe thật “zné”, và kì lạ 
ay, cơn sốt chiều ấy dịu dần trong bóng chiều buông. Em thấy thanh thản lãng lãng. Em 
yủ say lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, rồi chiều hôm sau, cặp chìm họa mí lại đến hót ở vườn bà. Qua cành 
xãn, em nhìn thấy hoạ mi đang sát cánh nhau cùng hót. Lúc đầu ern mgữ. họa mi phải 
›p lắm mới có giọng hót hay như thế. Nhưng không phải, lông họa mt Khcag rực rữ sắc, 
àu như hoàng yến, như chim thiên đường... mà chỉ khoác một màu nẽ8 đo bình di. móc 
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mạc. Xung quanh mát chìm có một vành lòng trăng kéo dài từ đuôi mắt ra sau gáy, n 
một nét vẽ lượn sóng. Người ta gọi các “mí vế” ấy là “họa mử”, sau trờ thành tên của c 
chim ca sĩ này chăng ? Cái mỏ màu ngà, cái cổ rướn cao... họa mi hót mê say, cả vườn c 
như lắng nghe âm thanh lúc trong lúc dục, lúc nhặt lúc khoan, đầm ấm ríu ran. Họa mi Ì 
sớm sớm chiều chiều như tiếng đàn thần đã làm cho em khỏi bệnh. Hơn tuần lễ sau, ch 
họa mi bay đi đến vườn quê nào, cánh rừng nào, em cứ bâng khuâng mãi. Có nhiều đi 
nằm mơ, em vản nghe họa mi hót. 

Về lại thành phố, em nói lại với bố mẹ vẻ tiếng chim họa mi hót nơi vườn bà. Hì 
như sau đó, mẹ em viết thư cho anh trai em, một sĩ quan công an biên phòng Tây Bắc. ˆ 
năm ấy, anh về phép thảm nhà, và mang về cho em một đôi chim họa mi làm quà. w 
con được nhốt trong một chiếc lồng son vô cùng xinh xắn. Cả nhà ai cũng vui thích về ‹ 
chim họa mi ấy. Anh trai em còn cho biết: “Ở các chợ miễn múi, người ta nuôi và b 
chỉm họa mỉ không chí để nghe giọng hót mà còn cho nó chọi nhau. Thế võ tranh hà 
của họa mỉ lúc kịch chiến hấp dân lắm !...”. 

Rồi không biết ai xui, độ tháng sau, em mở lồng cho chim họa mi bay đi. Em v 
thư cho anh trai: “Anh øï, họa mỉ đã làm cho em khỏi bệnh. Em đã trả lại tự do cho ‹ 
chùm họa mỉ là để tạ ơn loài chìm thảo hiển ấy. Chắc là anh đông tình với việc làm c 
em ?”... Mẹ em bảo: “Con còn bận học, thì giờ đâu mà nuôi chỉm ? Vả lại, con chỉm n 
cũng cần tự do. Bầu trời bao la là cái lông chìm con ạ ? Cọn làm thế là phải đạo..." 

Nguyễn Thúy Hồng 
Long Biên - Hà Nội 


PHẦN THỨHAI 


VĂN THUYẾT MINH 


BÀI SỐ 29 
[ Để bài: Giới thiệu một di tích văn hoá 
Đền Ngọc Sơn 
Ở Hà Nội có cảnh đẹp là cảnh đến Ngọc Sơn ở giữa hồ Hoàn Kiếm. Đền này làm từ 
nhà Hậu L2, trên một cái gò nổi lên ở giữa hồ. Người di lại phải qua một cái cầu bằng 
Ở ngoài đường đi vào, vẻ bên trái, có một cái núi đá, người ta đắp lên, và có xây một 
tháp vuông, ở trên ngọn có cái ngòi bút đẻ là "Búp Tháp". Vào đến gần cầu, ở trên cái 
¡ tò vò có cái nghiên đá, để là "Nghiễn Đài". Vì đến Ngọc Sơn thờ Văn Xương Đế 
ân là một vị thần coi về việc văn học, cho nên mới xây những nghiên bút như thế. 
“Trước cửa dền có cái nhà thủy tạ gọi là "Trấn Ba Đình", giữa có dựng cái bia đá để 
sự tích cái đến ấy. Đến mùa nóng nực, người ta hay ra đấy hóng mát và ngắm phong, 
th, thật là có bề thanh thú lắm. 


(Theo "Quốc văn giáo khoa thư") 
BÀI SỐ 30 
[_ Để bài: Giới thiệu một làn điệu dân ca, dân nhạc ï 
Ca Huế 


Festival Huế đã để lại bao ấn tượng tuyệt đẹp cho du khách gần xa. Không gian 
'ế (cảnh sắc thiên nhiên núi sông, các công trình kiến trúc như lãng tầm, chùa chiền, 
›ng cảnh làng vườn...), ẩm thực Huế, thiếu nữ Huế, con người Huế, đặc biệt là những 
T ca Huế trên sông Hương đã để lại những cảm tình nồng hậu đối với những ai đã một 
¡đến thăm Huế. : 

Chỉ nói riêng về ca Huế đã tuyệt vời. Cảnh trăng nước Hương Giang. Chiếc thuyền 
\g nhẹ trôi êm đềm. Hình ảnh các ca công, những nam thanh nữ tú điệu nghệ, tài hoa, 
yên dáng trong sắc phục Huế. Tiếng đàn tranh réo rắt, huyền diệu. Giọng ca trầm bổng 
dương, lai láng tình non nước, tình trai hiển gái lịch, tình người vấn vương... 

“Thương thì xin đó đừng phai 
Ấy ai tình tự, tạc dạ chớ phai 
Chớ phai, hối người tình tự ?“. 

Về nguồn gốc, ca Huế có hai loại: điệu Bắc và điệu Nam. Các điệu Nam, giọng réo 
, man mác, thương cảm..., chịu ảnh hưởng của ca khúc Chiêm Thành ngày xưa. Các 
u Bắc có lẽ phỏng theo từ khúc của Trung Quốc mà ra, có giọng du dương, sôi nổi. 

Ca Huế rất phong phú về làn điệu với gần một trăm ca khúc thanh nhạc và khí 
ạc. Các điệu ca Huế như Cổ bản, Kim tiền, Tứ đại cảnh, Lưu thủy, Hành vân, Nam ai, 
m thương, Nam bình, Vọng phu, v.v... đã thấm sâu vào hồn người mấy trăm năm qua. 

Hãy đến với Huế, nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ trong mờ sương, ngắm tà áo 
¡ tím Huế và chiếc nón bài thơ của thiếu nữ Huế, nhìn dòng sông Hương thơ mộng 
ng đêm trăng và thưởng thức ca Huế. 

Hãy đến với Festival Huế và nền văn hóa Huế... 

“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ 
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt”.... 


BÀI SỐ 31 
l Để bài: Giới thiệu một món ăn ngon Ị 
Chè Cung đình Huế 

Xứ Huế có rất nhiều món ngon mang đậm phong vị và đặc trưng riêng. trong đó › 
chè Cung đình. 

Chè Cung đình Huế có đến 36 loại. Mỗi loại có hương vị riêng, màu sắc riêr 
Thực khách có thể chọn lựa loại chè mình thích. Người thích cái vị thơm bùi có thể ăn c 
hạt sen; thích sự hài hòa của người Huế thì chọn chè thập cầm; thích trái cây thì chọn c 
các loại trái cây; các cô gái có thể chọn chè bột lọc bọc dừa... thỏa thích. 

Để nấu được những nồi chè Cung đình Huế ngon không phải ai cũng làm được. 1 
cả đều được thực hiện một cách kĩ lưỡng ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Các l‹ 
nguyên liệu dùng để nấu chè phải hoàn toàn sạch, tươi và chất lượng tốt. Việc nấu c 
cũng phải thực hiện theo từng bước. Phải là người có kinh nghiệm nấu thì chè mới có r 
vị riêng và tỉ lệ vừa nhất. Từng loại chè cũng có những yêu cầu khác nhau. Chè Cung đì 
Huế chính hiệu có những bí quyết riêng mới tạo ra được món ăn vừa thanh tao vừa sa 
trọng. 

Quán chè Cung đình Huế thường có không gian rộng rãi, thoáng mát. Trong qư¿ 
những chiếc bàn ghế gỗ nhỏ được sắp xếp thẳng hàng. Trên mỗi bàn để sản bình nước l 
và những chiếc li thuỷ tính trắng. 

Ăn chè Cung đình phải ăn ở Huế để vừa *»ugám mà nghe", mà hiểu ẩm thực, tí 
cách con người nơi cố đô. 


BÀI SỐ 32 
Để bài: Thuyết minh về một vật nuôi (thuộc gia súc) 
#ết hợp thuyết minh với yêu tố tư sự, miêu tả, biểu cảm 
Con trâu 


Con trâu là vật nuôi đứng đầu hàng lục súc. Hầu như em bé Việt Nam cũng thuộc l 
ca dao: 


“Trâu ơi, ta bảo trâu này, 
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta”. 

Con trâu là biểu tượng cho những đức tính như hiền lành, cần cù, chịu khớ... Nó 
cánh tay phải, là tài sản vô giá của người nông dân Việt Nam: "Cơn tráu là đầu 
nghiệp”. 

Mỗi con trâu có thể nặng trên dưới hai tạ. Da trâu đen bóng, lông lưa thưa. Chỉ 
đuôi dài khoảng một mét, có chùm lông dài và mượt, lúc nào cũng đập qua đập lại để đì 
muỗi, đuổi ruồi. Bốn chân trâu to và dài, bàn chân có móng to, dày và nhọn. Hai ch: 
sừng nhọn hoắt, uốn cong rất đẹp. Ở Đồ Sơn, Hải Phòng có lễ chọi trâu: 

“Dù ai buôn đâu bán đâu, 
Mông mười tháng tám, chọi trâu thì về". 
(Ca dao) 

Mắt trâu lồi to rất ưa nhìn. Bụng trâu khá to; có phải vì thế mà trâu bước di ch: 

chạp? Trâu là loài nhai lại, nó chỉ có một hàm răng (hàm dưới). Trâu rất dễ nuôi. Thức 


nh là cỏ tươi. Trâu cũng biết ăn rơm, ăn cám. Phân trâu màu đen, dùng để bón cây, bón 
rất tốt. 

Trâu chịu rét kém, nhưng chịu nắng giỏi. Vẻ mùa hè, nó có thể kéo cày. kéo bừa từ 
¡ sáng đến non trưa. Trâu tơ, trâu đực. trâu mờm kéo cày rất khỏe. Trâu cái độ 2, 3 năm 
một lứa, mỗi lứa một con nghé. Câu tục ngữ: "&ưộng sáu, tráu nái” nói lên chuyện làm 
uởnhà quê ngày xưa. 

Thịt trâu tuy không ngon bằng thịt bò, nhưng là nguồn thực phẩm rất dồi dào và có 

trị. Sữa trâu rất bổ. Da trâu thuộc để xuất khẩu, để làm giày dép. 

Màu xanh mênh mông của những đồng lúa, cánh cò trắng rập rờn điểm tô và con 
u hiển lành gặm cỏ ven đê... là hình ảnh thân thuộc đáng yêu của quê hương. Câu hát: 
ï bảo chăn trâu là khổ"... của chú bé vắt vẻo ngồi trên lưng trâu, và tiếng sáo mục đồng 
mãi là hồn quê non nước. 

Lê Thị Hồng Nhung, BA 
(Học sinh trường Ngô Gia Tự, Bắc Ninh) 


BÀI SỐ 33 
lR Để bài: Giới thiệu về ngôi trường thân yêu 
: Trường tôi 

Tám năm về trước, mẹ đã dẫn tôi đến thăm trường khi về thăm bà ngoại. Đó là 
ờng cấp I, cấp II Hải Bằng ngày xưa. Mẹ học hết lớp 7, rồi đi thanh niên xung phong, 
ii đến năm 1976 mới trở về làng. Mẹ nói: Các thầy giáo, cô giáo cũ phần lớn ở tỉnh xa, 
không còn gặp thầy cô nào nữa. Lớp học trò, bạn cũ của mẹ nay đã có gia đình, có 
W số đi bộ đội đánh Mĩ đã thành liệt sĩ. 

Lên lớp 6, tôi mới được vào học trường của mẹ. Anh trai tôi, học trên tôi hai lớp. 
Ay khai trường, tôi theo anh đi học. Thấm thoát thế mà đã gần ba năm. Ngôi trường đã 
thành chiếc nôi của anh em tôi, của bao bạn bè cùng trang lứa. 

Xã tôi là một xã nghèo, nơi đồng chua nước mặn vùng duyên hải. Gần đây trường 
ñ được xây dựng lại. Không còn cảnh mái lá, phải học "cœ bư” nữa. Một khu nhà hai 
Ig có 12 phòng học. Một dãy nhà ngói mái nhọn 5 gian rất xinh xắn. So với các trường 
anh vùng thì trường tôi còn khiêm tốn lắm. Chiếc trống trường bằng cái thúng. Thư viện 
Ta có nhiều sách báo. Mãi tới đầu năm học này, Hội Cựu chiến binh xã mới tặng trường 
¡ chiếc máy tính. Bàn ghế, bảng đen còn sơ sài... 

Nhưng cảnh quan trường tôi rất đẹp. Sân trường cát mịn rộng mênh mông. Chiều 
t7 nào, đội bóng đá các lớp cũng thi đấu giao hữu rôm rả. Không khí như ngày hội 
ng vui, tiếng hò reo cổ vũ vang động một vùng quê. Khu vườn sinh vật cảnh của trường 
"vườn bách thảo" như cô giáo Liên từng nói. Vườn hoa có hàng trăm loài hoa đẹp. Có 
ồn trồng cây thuốc nam, kho dược liệu có đến mấy trăm loài. Những giờ ngoại khóa 
h vật, thực vật vô cùng thú vị. Phía sau trường là vườn cây bạch đàn có hơn một vạn 
/. Mới trồng được gần 5 năm mà vườn cây rợp một màu xanh bát ngát. Thây Hiệu 
ởng và bác Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh nói: “Độ 5, 6 năm sa sẽ đốn bạch đàn 
n cho vàng mỏ, lấy tiền xây dựng trường to đẹp hơn, mua sắm thiết bị dạy và học". 
Iững ngày hè nắng đẹp, những ngày thu trong veo, tiếng lá bạch đàn lao xao, ngồi trong 
› học nghe mơ hồ như tiếng sóng biển rì rầm từ xa vọng lại. Phấn bạch đàn vàng nhạt, 
sảng bay trong gió nhẹ, như ướp hương thầy trò và ngôi trường. Mỗi buổi sớm, khi mặt 
ï mới mọc, trên đường đi học, từ xa, nhìn thấy tường vôi trắng xóa, mái ngói đỏ son của 
ôi trường thân yêu in rõ trên màu xanh bạch đàn, lòng tôi cứ rộn lên náo nức. 


Quy mô trường tôi còn nhò bé so với các trường quanh vùng. Trường có mười h: 
lớp với gần 500 học sinh và 24 thầy cô giáo. Nhiều cô giáo rất trẻ, rất nhiệt tình. Học sin 
là con em trơng xã: bạn học là người làng dưới. xóm trên. Trường Hải Bằng là trường tiể 
tiến cấp huyện. Đội học sinh giỏi Văn, giỏi Toán đã có tiếng vang, năm nào cũng giàn 
được nhiều giải cao. 

Nhà thơ nào đã nói: "Qué lương là chim khế ngọt" nhí ? Với anh em tôi, bạn bè ti 
thì trường Hải Bằng là chùm khế ngọt của chúng tôi. Mùa hè này, bạn có đến biển Đồ %c 
tám mát. mời bạn phé chơi trường Hải Bảng quê tôi nhé. 

Mạc Khánh Hồng 
Lớp 8C, trường THCS Hải Bằng, Kiến Thụy 
(Giải Nhất, thì học sinh giỏi lớp 8, thành phố Hải Phòng) 
BÀI SỐ 34 
[ ___. Để bài: Thuyết mính về một vật dụng văn hóa 
Cái tủ sách của gia đình em 

Cái tù sách mà mẹ em vẫn dùng lâu nay là của ông ngoại để lại. Cùng với cái tủ 
12 quyển sách tiếng Pháp, quyển nào ở trang đầu. ông cũng ghi rõ ngày tháng năm mu 
và kèm theo chữ kí của ông ngoại. 

Cái tủ sách rộng l 2m; cao I,8m; bẻ sâu là 0.6m. Phần trên có bốn lớp, lớp nà 
cũng chia làm hai ngăn. Phía trước là cửa kính. Phần dưới cũng chia làm hai ngăn, có h 
cánh cửa gô, có thể đựng được nhiều thứ lặt vặt khác. 

Cái tù được làm bằng gõ lim, đánh véc-ni màu nâu sẵm rất bóng. Nó rất nặng, ph 
bốn người lớn mới khiêng được cái tù không. Tủ được kê sát tường, cạnh bàn làm việc củ 
mẹ. Rất ít khi nó được di chuyển. 

Các ngăn bốn lớp trên đều được xếp sách. gáy hướng ra ngoài. 12 quyền sách cỉ 
ông ngoại để lại và một ít sách tiếng Nga cua bố được mẹ xếp vào lớp trên cùng. Hai l¿ 
giữa là sách và tài liệu giảng dạy của mẹ. Mẹ là giáo viên Ngữ văn trường Trung học ‹ 
sở, nên sách của mẹ toàn là sách văn học. Các cuốn thơ Hồ Chí Minh, các tuyển tập củ 
Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tố Hữu, v.v... mẹ đều có c 
Lớp cuối cùng, mẹ xếp sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, là sách đọc của hai chị em. w 
cấm hai chị em không được lục lọi sách của ông, của bố, của mẹ; cần quyển nào ở ng: 
sách của mẹ phải xin phép mẹ. Sách của hai chị em, sau khi đọc xong phải xếp gọn vào t 
cấm mang sách đến trường. 

Cái tủ sách qua bao ngày tháng vẫn đứng trầm mặc ở một góc phòng. Mỗi lần đứ: 
trước tủ sách, ngước nhìn và nhầm đọc các tên sách, em tưởng như mình đang được t 
chuyến với người xưa, những danh nhân văn hóa, những nhà văn nhà thơ lỗi lạc của đ 
nước. Ông và bố đã mất, những cuốn sách của ông và bố để lại trở thành kỉ vật thiê 
liêng của ba mẹ con em. Em đã nhiều lần thấy mẹ và chị Đào đứng lặng trước tủ sác 
hướng nhìn lên lớp sách trên cùng. Mỗi lần nhìn vào tủ sách, em vân nhớ lời bố dặn trư 
ngày bố mất: “Hai chị em phải ngoan ngoan và chăm chỉ lọc hành, làm cho mẹ vui...”. 

Nhớ ông. nhớ bố. nhớ chồng, cái tủ sách được ba mẹ con em quý trọng, nâng nỉ 
gìn giữ. Cái tủ sách luôn luôn nhắc nhở hai chị em ghi nhớ lời dạy của người xưa: “M 
quyển sách là một lư vàng. Sách là thầy là bạn của tuổi thơ”. 


t.a 


BÀI SỐ 35 
Để bài: Giới thiệu một vật dụng thân thiết trong gia đĩnh = 
Bộ ấm chén pha trà 

Bộ ấm chén đặt trên bàn nơi phòng khách là của ông nội em để lại. Ông nội là sĩ 
an về hưu, anh em đồng đội trong sư đoàn tặng ông nhiều thứ, trong đó có bộ ấm chén 
a trà. 

Không phải là đồ cổ đắt tiền mà chỉ là đồ sứ gia dụng gốm Bát Tràng. Ngày còn sống, 
lần ông nói cho biết đó là bộ “quần ẩm”, "hội ẩm” dùng để tiếp khách ba bốn người. 

Chiếc ấm hình trái bần, toàn một màu gan gà. Lưng ấm phình và nở ra. Nắp ấm có 
mxinh xắn. Chiếc vòi chĩa ra từ bụng ấm, bầu bĩnh như một con chỉm nơn trong tổ ló 
u ra. Ấm được đặt trên một chiếc đĩa mẫu rất khéo. Bốn chiếc chén bằng quả hồng 
âm đặt trong một cái đĩa tròn to có thành cao độ hai ba xen tỉ mét. 

Cả bốn mẹ con em đều uống nước lọc đun sôi để nguội mà anh Việt gọi là “hanh 
úy". Chỉ có ông và bố mới uống trà. Khi còn sống, lúc nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn cho 
nenciefràoer Ông uống trà vào sáng sớm và sau bữa cơm trưa. Ông thết khách 
ng trà, thứ chè lạng Thái Nguyên loại I. Ông thường tự pha lấy hoặc bố em pha cho ông. 
nh Việt được ông cho rửa ấm chén hằng ngày. 

Sau ngày ông qua đời, bố em vẫn pha trà bằng bộ ấm chén ấy. Anh Việt lên Hà Nội 
k đại học, em vào học lớp 4, mẹ mới phân công cho em lau bàn ghế, rửa ấm chén. Mẹ 
m đi dặn lại: “Con phải làm cđn thận keo vỡ mất bộ ấm chén của ông nội. Nó là kỉ vật. 
tý lắm đấy?" Em rất thích thú công việc này. Em cũng học được cách pha trà của anh 
lệt, nhưng bố chưa cho làm. Bao giờ học lớp 6, bố mới cho pha trà đãi khách. 

Cứ mỗi lần lau xong bộ bàn ghế phòng khách, rửa sạch bộ ấm chén đặt trang trọng 
n giữa bàn, em lại như thấy hình ảnh ông ngôi thảnh thơi ung dung uống nước. Thấm 
oát, bộ ấm chén đã được 12 năm, cùng tuổi với chị Vinh của em. Nó mang theo nhiều kỉ 
m sâu sắc, rất đẹp. Ông mất đã bốn năm rồi, nhưng bộ ấm trà của ông vẫn còn đó. 


BÀI SỐ 36 
để bài: Thuyết mính về một vật dụng sinh hoạt ` ] 
Đôi dáp lớp 

Trong cái tủ kính sang trọng để các đồ kỉ niệm có đôi dép lốp cao su cũ của Ông tôi 
'thời kì kháng chiến chống Pháp. 

Đã mấy lân nãn nỉ ông tôi mới mở tủ lấy ra cho tôi xem. Một đôi dép lốp đã cũ 
òn mà theo ông tôi kể lại '*Nó là người bạn đường của ông trong khoảng I0 năm trong 
táng chiến, đã bao lần thay quai còn đế vân như cũ”. 

Đôi dép lốp này có hai bộ phận: đế và quai. Đế dép là miếng cao su cắt ra từ cái lốp 
› ô tô hỏng, nó đen sì và dày bằng nửa đốt ngón tay. Cầm lên tay thấy nặng nhưng đi vào 
\ân thì rất êm. Do ông tôi đi nhiều nên dưới đế không còn dấu vết gì của cái lốp xe mà 
tỉ như một miếng cao su hơi cong cơng được cắt lượn rất khéo theo hình bàn chân. 

Quai dép cũng được cắt từ cái săm xe (còn gọi là ruột) chiều ngang chỉ bằng chiều 
xang ngón tay, còn chiều dài thì tuỳ theo kích cỡ bàn chân to, nhỏ nên dài hay ngắn. 

Điều rất thú vị là đôi dép này không có máy khâu gì cả. Người ta chỉ dùng một díp 
¡t kẹp lấy đầu quai rút vào một lỗ đục sắn. 


P 


Nhờ sự dân hỏi của cao su nén nó đính rất chặt vào nhau, đến nói dị vấp ngã n 
văn không bạt ra được. 

Theo những người phục vụ Bác Hỏ thì Bác thường chỉ đi dép lốp. Người tà Kế rất 
Bác có đói dép lớp đi khá lâu đã mây lần thay quai: để đép đã mỏng và môn di rất nhí: 
và có đấu ca ngón chân trên mặt để. Mấy người bàn nhau thay cho Bác đối đép mới. Thí 
mát đói đếp, Bác biết các chú cần vụ đã giấu đi. Bác đi đép mới đã máy ngày rồi. M 
hôm. Bắc gọi các chú lên bảo: "7 hỏi các chủ trẻ cho Bác đói đép cũ, đỏi này đí đan chí 
ám”. Moi người thương Bác quá. dành phải trả lại đôi dép cũ cho Bác đi. 

Thể đây. đói đép cao su đã dĩ vào dời sống chiến đâu của một dân tộc, đầu tiên 
các anh vẻ quốc quản, sau đó toàn đân đí kháng chiến đẻu dùng. Đôi dép lốp đã di ví 
lịch sử, đi vào thơ ca. đi vào đời sống của dân tóc. 


BÀI SỐ 37 
| Để bài: Thuyết minh về một thê loại vân học 
“Thơ Đường và thể thơ thât ngôn bát cú Đường luật 

Thơ Đường là một trong những thành tựu rực rỡ vẻ thơ ca của nền ván học Trúi 
Quốc cũng là một trong những thành tựu chói lọi nền văn minh nhân loại. 

Thơ Đường còn lại khoảng 4§.000 bài của trên 2.300 thi sĩ, trong đó Lý Bạch, Ê 
Phủ. Bạch Cư Dị và hàng trăm tên tuổi khác đã bất tử với thời gian, được người đ 
ngưỡng mộ. 

Triều đại nhà Đường tồn tại Khoảng 300 năm (618-907) tuy có nhiều lúc thang, trất 
nhưng đó là một thời kì mà xã hội Trung Quốc và chế độ phong kiến Trung Hoa phát trí 
mạnh. cường thịnh. Kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp mở mang. Nghẻ dệt tơ lụa, là 
giấy, làm vàng bạc trang sức. kiến trúc, âm nhạc. hội họa. hàng hài... đạt đến trình dụ ca 
chói sáng. Việc học hành thi cử được đề cao, kẻ sĩ được trọng vọng. Làm quan, làm thơ 
vinh hạnh cao sang. Đó là những nguyên nhân làm cho Đường thì phát triển một cách 
điệu. mạnh mẽ. 

Nội dung thơ Đường rất đa dạng và phong phú. Cảm hứng thiên nhiên trữ tình, cả 
hứng nhân đạo. nguồn vui thú nhàn tản, cuộc sống bình đị nơi đồng quê... là những cả 
hứng dào đạt, 

Thơ Đường gồm có cổ phong, Đường luật. 

Cö phong là thể thơ cổ (cổ thẻ) chí cần có vần, đọc thuận tai, êm tái. Thơ Đường lu 
có thi pháp chặt chẽ, nghiêm cách, vô cùng đa dạng, không thể đơn giản. Có hai lc 
chính: Thơ bát cú Đường luật (ngũ ngôn bát cú, thất ngôn bát cú) và thơ 0ứ ruyệt (mị 
ngôn tứ tuyệt, thất ngôn tứ tuyệt). 


BÀI SỐ 38 
[ Để bài: Thuyêt mính về một loài cây làm dược liệu 


Cây thuốc bóng, ˆ 
Mẹ em là y sĩ xã. Trong vườn, mẹ trồng nhiều loại rau. Một vài mảnh đất, chậu s 
mẹ trồng một số loài hoa làm thuốc. Cây thuốc bỏng được trồng trong một chậu gốm E 
Tràng, đặt ở góc sân thật trang trọng. 
Năm em !** 2 mối bị bỏng. Phích nước nóng bị vỡ làm em bỏng chân phải, đến n 
còn seo, đa tí .- trồng cây thuốc bỏng từ năm đó. 


Cây thuốc bỏng nhà em trồng đã được nhiều năm thể mà cây vẫn xanh tỏt bồn mùi. 
á dày. thân mập. Lá đơn giản. nhưng khác nhau ở hình dạng: lá ở dưới gốc hình bầu dục 
lay hình trứng. lá ở đầu cành to hơn, đài ra, đôi khi xả thuỳ lông chim. mep có ràng cưa 
ròn. Từ các gốc rang cưa khi tiếp xúc với đất m có thể mọc ra cảy con. 

Hoa bỏng nở thành chùm. Sắc hoa màu đỏ tía. màu đỏ gạch. màu vàng thâm, mâu 
rắng xanh. Gốc hoa dài từ 2 -3cm. bụ bảm. Cánh hoa hình tam giác. thường là màu đỏ 
tạch, đài hoa màu xanh ánh đỏ. Lá xanh sum sẽ ôm lấy gốc hoa. 

Cây thuốc bỏng sống khoẻ. chịu năng và chịu rét giỏi. Cây ra hoa nhiều vào mùa 
¡uân và mùa hè. Mẹ chăm sóc cây hoa bỏng rất đặc biệt. Mùa thu, mẹ cảt lá. cành. hoa, 
lem ủ một tuần trong lá chuối. Sau đó, mẹ đem giã. lọc lấy nước rồi chưng cát, pha thêm 
nột ít rượu. Các sản phụ bị nứt đầu vú, người bị bong được chữa bằng loại thuốc bỏng'chỉ 
lộ mười ngày sau là khỏi. 

hoa cây thuốc bỏng không rực rỡ và ngát hương như hồng. nhài, quê. Nó mộc mạc, 
tiản đị, khiêm tốn, nhưng rất có ích. Một thứ “cáy nhà, lá vườn” không thể thiếu dối với 
:húng ta. 


BÊ, 
Nguyễn Ngọc Hiệp, 4A 
Trưởng Tiểu học Yên Tân - Huyện Ÿ Yẽn 
Tỉnh Nam Định 


BÀI SỐ 39 
| Để bài: Giới thiệu về một kỉ vật văn hoá của quê hương 
Đại hỏng chung chùa Cổ Lễ 

Chùa Cổ Lễ (tên chữ Thần Quang tự) nổi tiếng bởi nhiều công trình kiến trúc đẹp. tọa 
ạc tại thị trấn Cổ Lẻ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Chùa do Cao tăng Minh Không tạo 
lựng từ thế ki XI. Đầu thế ki XX, nhiều công trình bể thế mang giá trị nghệ thuật cao đã 
lược xây dựng tạo nên cảnh quan vừa thâm nghiêm vừa trữ tình cho ngôi chùa. 

Trong chùa còn lưu giữ nhiều bảo vật như gậy tích. trống đồng. tượng dức Thánh Tổ. 
Nhưng đáng quan tâm nhất là Đại hồng chung lớn nhất Việt Nam. Chuông nặng 9 tấn do 
tòa thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936, phường đúc đồng Ngũ Xi (Hài Nội) thí 
:ông. Chuông cao 4,2m, đường kính 2.2m, thành dày 8em. Quai chuông hình dõi ròng tráng 
diện đấu đuôi vào nhau. Miệng chuông và khoang dưới chạm hoa văn cánh sen. 

Trong kháng chiến chống Pháp. các nhà sư phải giấu chuông dưới đáy hồ mới 
chông bị giặc phá hủy. Nam 1954, chuông được kéo lên đặt trên cầu cuôn trước Thượng 
liện. Từ năm 1997, Kim chung bảo các (gác chuông) hoàn thành. chuông được treo lên để: 
1u khách thập phương tới chiêm bái. 

Trong màn sương mai, trong ánh tà dương. tiếng chuông chùa Cổ Lẻ ngân buông. 
.òng người như ấm lại. Ai cũng cảm thấy tiếng chuông chùa là nhịp sống thanh bình yên 
vui của quê nhà thời đổi mới. 


BÀI SỐ 40 
Để bài: Thuyết minh về một đồ dùng thiêt yêu hằng ngây — _ 
Chiếc nón 
Chiếc nón có từ bao giờ? Mỗi lần thấy bà, thấy mẹ đội nón, tôi cứ bảng khuâng về 
:âu hỏi ấy. 
1. Cái nón quê kiểng bình dị thật ưa nhìn. Xương nón làm bằng tre. nứa. được vót 
tròn óng chuốt, được kết thành những vòng tròn có đường kính khác nhau theo khuôn nón. 
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5) 


Cũi chóp nón lúc nào cũng hướng vẻ trời cao. Lá lợp nón là sản phâm của núi rừng. Việt 
Bác. [âv Bác, Trường Sơn. Tây Nguyen, LÍ Minh... là nguồn võ tận về lá nón. L.á co. lá kè 
cũng đe lim nón, Chiếc nón mới làm ra lại được quết một lớp móng dấu rái (thảo mộc). 
óng ảnh, vữa bên vừa dẹp. 


2. I[Xáng hình chiếc nón cũng nhiều vẻ. Nón bà tâm quái thao của các cô gái Kính 
Bác trong lẻ hội mùa xuân: hội Lm. hội chữa IĐáu, hát quan họ. Lại có chiếc nón của các 
bà, các cỏ đọi lúc làm đóng, vừa chác bên. vừa tiện lợi. Chiếc nón dùng để che nảng mưa 
làm quạt... Các có thôn nữ làm duyên sau vành nón ấy. Chiếc nón thanh nhẹ còn che ch 
cho đöi má hồng. má lúm đồng tiền thêm xinh thêm đòn. 

3, Ai đã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huế ? Lá nón trang nôn nà: bài thơ mờ tỏ ấr 
hiện. Chiếc quai nón oàng lụa thanh tạo. Vành nón nghiềng nghiêng, địu dàng, e lệ. thẩm 
kín của cô gái miền núi Ngự sông Hương, Chả thế mà du khách. các cậu khóa ngân ngơ: 

“Học trò xứ Quảng ra tÍH, 
Gặp có gắt Huế bước đị khỏng đành”. 

Còn có chiếc nón đâu anh lính thú đời xưa. mà khi xem phim ta mới biết: 

"Ngang hứng thì thất báo vàng 
Đi dội nón đâm, vai mang xúng dài”... 

Mẹ em bảo nước ta năng lâm mưa nhiều. Chiếc nón là vật dụng thân thiết của mọ 
người. nhất là nhà nông. Nó vừa rẻ, vừa tiện lợi lại nhẹ nhàng, để mang theo. Có nhiết 
làng nghẻ thủ công làm nón nổi tiếng xưa nay từng được truyền tụng qua ca đạo, đân ca: 

“Môi ăn co trắng, cá mè, 
Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông”. 


hay: 
“Hởi có đội nón bư tắm. 
Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang. 
Phiên rằm chợ chính Yên Quang. 
Yên Hoa HH đợi hoa nàng mới ta”. 

4. Chiếc nón làng Giang, chiếc nón bài thơ xứ Huế đã trở thành món quà lưu niệm 
của khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách của nhà thơ Xi-mô-nốp Nga có chiếc 
điếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông đã mang từ Việt Nam về ? Và trong chúng ta, ai đi 
từng dược xem điệu múa nón. tưởng như đàn bướm sặc sỡ đang rập rờn bay trong ngàr 
hoa ? Hình ảnh cô nữ sinh Huế ngày xưa tưởng như gặp trong mộng: 

“Những nàng thiểu nữ xông Hương, 
Da thơm là phấn, má lường là son. 
Tim trường chân sát thon thon, 
Lao Xao Hón mới tàu sơn sáng HgÒi”... 
("Tựu trường" - Nguyễn Bính) 

Š. Ngày nay, ở các đô thị, hầu như không thấy hợc sinh đội nón đến trường mà ch 
thấy những chiếc mũ vải đủ màu sắc xinh xinh. Nhưng trên đường làng, giữa các phiêr 
chợ miễn quê, chiếc nón lá màu trắng thanh nhẹ vẫn thấy nhiều trông thật ưa nhìn, dể 
:nến. Các bà, các mẹ, các cô thôn nữ... làm sao rời được chiếc nón quê hương? 

6. Trên con đường phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước, đời sống 
vật chất và tỉnh thần của nhân dân ta ngày một phong phú hơn. sang trọng hơn. Nhưng 
giậu cúc tần. lũy tre xanh, đồng lúa chín, con trâu hiền lành, tiếng sáo diều.... và chiếc nór 
ba tầm, chiếc nón bài thơ sẽ còn mãi trong tâm hồn nhân dân ta. Những câu hát bài ca ví 
chiếc nón bình dị. quẻ kiểng ấy vẫn là sợi nhớ sợi thương giảng mắc trong hỏn người, mai 
mác và bảng khuâng không bao giờ vơi... 
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BÀI SỐ 41 
Để bài: Giới thiệu về một cuộc thí trong lễ hội dâng _, 
Thổi cơm thi 
Hội làng ngày xưa có nhiều trò chơi dân gian thú vị, trong đó có trò thôi cơm thị. 
Tước đây ở vùng Hà Nam. Thái Bình có nhiều làng tỏ chức thỏi cơm thí vào đâu xuân 
mg bừng. náo nhiệt lắm. 


Các cô thôn nữ ở lứa tuổi mười sáu đến đôi mươi mới được dự thí. Nỗi. gạo, nước 
ang từ nhà đến. Phải là nồi đất mới. Sö gạo được dong đồng loạt như nhau (độ tám lạng, 
ến một cân). Phả làm kiểng. Mỗi cô dự thí được phát đồng loạt một 
Oạn tre tươi, một cây mía, một con đao mới rất sắc. 

Tiếng trống thúc dồn dập. Dân làng hò reo cö vũ phe mình, giáp mình. Cúc cô vừa 
n mía, vừa chẻ tre. Bã mía làm mồi lửa, tre tươi làm củi. Nỏi bác lên. gạo vo để ráo nước. 
.ửa bếp bập bùng làm cho đôi má cõ nào cũng ứng hồng lén rất tươi xinh. Miệng thối lửa. 
tàn tay thoản thất, trông cô nào cũng duyên dáng. Trai làng quanh vùng gần xa kéo đến 
lễ dự hội cũng là dịp vui tìm bạn trăm năm. 

Khi một hồi trống dài ngân vang, các cỏ nâu cơm thi vội tấp bếp, nhắc nỏi cơm, bẻ 
ân chạy vào đình, đạt lên bàn. Cụ tiên chỉ áo thụng xanh, đầu chít khăn dóng cùng ban tô 
hức lần lượt mở vung. xới mỗi nồi một bát nhỏ. rồi bát đầu chấm thí. Nồi cơm nào cũng 
hín tới. Những bát cơm trắng ngon lành. gạo tám xoan tỏa hương ngào ngạt. Dân làng, 
thất là các cô gái phập phỏng đợi chờ... 

Chỉ có ba giải: nhất, nhì. ba. Giải thưởng là một chiếc khăn lụa thiên lí. mười 
'uông lụa điều hoặc chiếc nón bài thơ quai thao. Nhưng vinh dự lắm. Còn có giải to hơn 
Iữa là các cô dự thổi cơm thi rất đát chồng. 

Nấu cơm thi là một trò chơi dân đã biểu dương tài trí, sự khéo léo, tháo vát của các 
'Ô gái quê. Trò chơi ấy là một nét đẹp của nền văn hóa dân tộc. 


BÀI SỐ 42 
Để bải: Thuyết minh một món ăn ngon 
Bánh xèo Nam Vang 


Ẩm thực sứ Chùa Tháp có rất nhiều món ăn lạ miệng và hấp dán. Có lề một trong 
ố đó là món bánh xèo Nam Vang. Cũng chất liệu bột gạo, nước cốt dừa, tôm, thịt... 
thưng cái làm nên phong vị riêng của bánh là vật liệu làm nhân từ măng tươi. mà phải là 
năng le mới đúng diệu. 

Măng le là những lộc măng của cây trúc, cây tre rừng được bóc đến lớp lõi trắng 
\gần, giòn, ngọt, bào mỏng hoặc xắt thành sợi rồi cho vào làm nhân bánh. Bánh xèo Nam 
Vang to như một chiếc đĩa lớn, mình bánh mỏng vành vàng rụm. Nổi bật trên nền bánh là 
›hần nhân thơm lựng và lát thịt heo trắng nõn, tôm sú đỏ hỏng và măng tươi rải kháp đều 
ay, Thưởng thức món này phải có là rau än kèm, đó là lá lốt ăn rất lạ miệng và tốt cho sức 
thoẻ. 

Món ngon còn phải nhờ nước chấm pha thật khéo. thực khách sẽ hài lòng với 
ương vị của nước mắm cá cơm Phú Quốc thật đậm đà. 


Để bài: Giới thiệu | một cảnh quan Íịch sử văn hóa 
Côn Sơm - đi tích và danh thăng 


Núi Kỳ Lân tức Côn Sơm, dân gian quen gọi là núi Hun cao gần 200 mét, dài trên 
IKm, gản địu phản trang Chú Cái xưa, sau thuộc xã Chỉ Ngại, huyện Phượng Sem. thời 
Trấn, thời Lê đổi thành Phượng Nhỡn, này là xã Cộng Hòa. huyện Chí Linh. tỉnh Hải 
Dương. Núi có hình cón sự từ Không ló, sau những năm tháng viên dụ, về đây dừng chân, 
nhìn về phương đồng mà suy nghĩ. 


Bạc Côn Sơn giáp núi Ngũ Nhạc, cao 338 mét, trên đính có miều thờ thần núi gọi là 
"Nụn Nhạc lĩnh từ”. Phía Tây tiếp nội với núi LÍ Bò và một thung lũng xanh tươi những 
lũy tre. ăn hiện những mát nhà tranh đây đó, Cách xa Škm là Kiếp Bạc, nơi Trần Hưng 
Đạo đóng đại bản doanh trong thời Kì Kháng chiến chống quản xâm lược Nguyên - Mông 
và cũng là nơi öng sóng những năm tháng đất nước thánh bình. Phía Nam có xóm Tiên 
Sm và một bãi giề thanh hao mênh mồng, mịn màng. Tương truyền khi Trần Nguyên Đán 
về đây, ông trồng thông, ẻ tức lá bãi giề này, Xa hơn là thung lũng núi Phượng 
Hoàng nơi Chủ Văn An - một nhà giáo mẫu mực thời Trần lui triều dựng nhà dạy học. 
Phía Đông là chùa Côn Sơn, hồ Bán Nguyệt, hồ Côn Sơm - xa hơn là Chỉ Ngại, cố hương 
của Phí Khanh. Từ đỉnh cao của Côn Sơn nhìn về đông bắc !0km tại Thanh Mai có một 
quả núi hình hoa sen quanh năm cỏ cây tươi tốt, đây chính là núi Bái Vọng, nơi để di hài 
của Phi Khanh, người cha muôn vàn kính yêu của Nguyễn Tiãi. 


Đỉnh Cón Sơn là một khu đất bằng phẳng. tục gọi là Bàn Cờ Tiên. Ở đây có di tích 
nến một kiến trúc cố, hình chữ công (1). Từ đây có thể nhìn được toàn cảnh Côn Sơn và 
vùng núi kế cận. Từ chùa lên Bàn Cờ Tiên có bậc đá xếp từ nhiều thế kí trước, nay đã được 
khôi phục gồm trên 600 bậc. 


Rừng Côn Sơn thông mã vĩ mọc bạt ngàn, có cây tuổi vài thể kỷ. Ngoài thông là trúc, 
nứa, sim, mưa, mâu đơn. Xưa còn có mài. Môi năm khi mùa xuân đến, Côn Sơn khoác 
trên mình tấm áo hoa tươi thăm. 


Suối Côn Sơn chảy rì rào quanh năm suốt tháng. Bên suối có hai tảng đá sỏi kết lớn 
tương đối bằng phẳng, gọi là Thạch Bàn. Thạch Bàn lớn (28, 5x6m) gọi là "Hòn đá năm 
gian", Đây là dĩ tích thường được nhắc đến trong thơ văn cổ. Tương truyền Nguyễn Trãi 
thường ngồi đây ngắm cảnh, làm thơ và suy tư việc nước. Suối xưa có cầu Thấu Ngọc 
được các sử gia và thí nhân ca ngợi như một công trình tuyệt nữ. 

Sáu thể kỉ trước, Côn Sơn như cảnh thần tiên qua ngòi bút của Phi Khanh trong 
"Thanh Tu động kf" viết năm 1834: "Khói đảm nón, rắng ngoài đáo, gấm vóc phó bày. 
Hoa dọc suối, có ven nững, biết hồng pháp phới. Bóng mắt để nghỉ, chỗ vắng để ngồi, mài 
thơm để ngũ, sắc đẹp để xem. Phàm những hình dảnh trong mát, tiếng suối reo xa vời mẻ 
Iuư không, xản thẳm mà yên lặng, hợp với tai mắt và tâm hồn người ta ở đáy đêu có đụ 

", Với Nguyễn Trãi, Côn Sơn hữu tình và tha thiết: 

“ Cón Sơn có suối, nước chảy rì rẩm, ta lấy làm đàn cẩm. 

Côn Sơn có đá, mưa vối, rêu danh đâm, ta lấy làm chiếu thẩm. 

Trong núi có thông, muộn dặm rờn rời biế( một vùng, ta tha hồ nghĩ "ngơi ởtrong 

Trong rừng có trúc, ngàn màu, in biết lục, ta tha hồ ngân nga ' bên góc.. 

(Trích tài liệu của Hội đồng nghiên cứu lịch sử tỉnh Hải Dương, 
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BÀI SỐ 44 - 
Để bài: Giới thiệu một di tích, một tháng cảnh __ | 
Núi Bà Đen 

Người ta bảo núi Bà Đen là một thắng cảnh của miền sơn cước Tảy Ninh thật 
không phải quá đáng ! 

Những buổi bình mình. mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi. phong canh nhuộm 
những màu sắc đẹp lạ lùng. Hòn núi từ màu xám xịt đổi ra màu tím sắm: từ mau tím sảm 
đổi ra màu hồng; rồi từ màu hồng lần lắn dối ra màu vàng nhạt. Cho đến lúc mặt trời chêm 
:hệ ngự trị trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại màu xanh biếc thường ngày của nó. 

Ngoài cảnh rừng sâu và núi cao, núi Bà Đen còn có bao nhiêu là kì quan và di tích: 
nào gót chân Phật trên thạch bàn: nào suối vàng, hang gió: nào điện, đảnh cổ kính, uy 
nghi. Đâu đâu cũng có thơ đề. phú vịnh của khách thập phương văng l:ú. 

Nhưng phần đông khách thập phương đến viếng núi. khong phải vì hàm: mỏ tháng 
cảnh danh lam. mà chính vì họ kính phục uy linh của đức Bà Đen. Tục truyền. ngày xưa. 
khi chúa Nguyễn Ánh còn bỏn đào vì Tây Sơn đánh đuôi. một hôm phải dừng chân lánh 
nạn trên núi. Đức Bà hiển linh cho chúa năm mộng. chí con đường cho chúa thoát thân. Vì 
nhớ ơn ấy, sau khi phục quốc, chúa liền sác phong cho Bà chức "inf Sơn thánh máu” 

Chung quanh một di tích lịch sử, người ta thường hay thêu dệt những chuyện hoang 
đường huyền bí, để cho người đời sau thêm phần kính phục. Câu chuyện tục truyền trên 
đây cũng ở trong trường hợp đó. 


: Thẩm Thệ dà 
BÀI SỐ 45 
| Đề bài: Thuyết minh một danh lam, thắng cảnh của đáf nước 
Thác Vàng, Thác Bạc tren non Yên 

Có du khách đã nói: “Đến với Yên Tử là đi về cối Phát”. Non Yên là Ycn Tử, miễn 
đất linh thiêng của Đại Việt, ở về phía đông bắc của nước ta, thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Yên Tử gắn liên với bao huyền tích huyền thoại về An Kỳ Sinh. về Trần Nhân 
Tông. Đến Yên Tử, du khách sẽ được thăm thú hàng trăm con suối, con thác, thảo am, 
chùa chiền, những rừng tùng, rừng trúc,... Cảnh lâm tuyển như vảy mời. như níu giữ. 
Chùa Giải Oan, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiếu,... và chót 
vót là chùa Đồng, mở ra một thế giới kì thú như đi dân về cõi Phật. 

Bạn đã được soi mình vào thác Ngự Dội chưa? Bạn đã được trầm ngà lắng nghe 
và ngắm nhìn Thác Vàng lúc bình minh, Thác Bạc lúc chiều tà chưa? 

Thác Ngự Dội nước trong lành, cát sỏi trắng phau mang bao hương rừng hoa núi, là 
nơi vua Trần Nhân Tông hơn 700 năm về trước, ngày ngày ra tắm mát trướ: khi về am 
Thiền Định cầu kinh. 

Con đường đèo, đường núi từ Thác Vàng đến Thác Bạc, từ tây sang dôrg, du khách 
phải leo đèo, lội suối, len lỏi qua nhiều rừng tùng, rừng trúc, mất gần trọn mòt ngày. Chỉ 
một hai nắm cơm vừng, một chai nước lọc hay nước suối, thế mà ai cũng cìm thấy thư 
thái, thênh thênh. 

Hãy ôm lấy một cây lão tùng mà lắng tai nghe đàn chim rừng thánh :hót hót hoà 
điệu với thác đội âm ầm, tiếng suối tuôn róc rách. Từ vách núi cao hàng méy chục mét, 
hàng trăm mét, Thác Vàng tuôn lấp lánh. Nước như từ trời cao trút xuống ẩm ầm quanh 
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nam, Có đoạn thác tồn cong như một tấm lụa mỡ gà khống lồ căng lên dưới ính nâng, 
nhấp nhớt nhấp nhánh. Trúc và tùng khép tán. rì râm lao xao. Đứng dưới chân thác nÈ 
len. tạ chỉ thấy ảnh mắt trời xanh trên ngọn tháp. Bọt nước tung mù mịt trong ánh mặt tì 
xiễn nưàng, Thác Vàng mờ áo, lùng lĩnh trong bảy sắc câu vỏng làm mẻ hồn du khác 
Nước suối Vàng chảy về suối Tiên ở chùa Giải Oan, 

Một chén trà sương pha bảng nước Thác Vàng, máy đọt măng trúc nấu bằng nư 
suối Tiên. đã mãy ai được một lần thưởng thú ñ ngọt thơm của hương rừng hoa r 
chôn non Yến ấy làm cho tì ngắt ngây, và mới cảm thấy ý vị sâu xa của thủ lâm tuyển 
có nhận miền trọng. 


Cỉng lên cao, tưởng như Phật chó tà sức khoẻ để lội suối leo đèo. Thác Bạc đã h 
ra phía trước lúc mặt trời đã ngà bóng. Qua Am Diễm là ta đến Thác Bạc. Tiếng chím 
kiến, tiếng gà rừng, tiếng chìm đại bàng đất - đồng thanh cất lên như hoan hí chào mừng 

Vẻ đẹp của Thác Bạc là dòng nước như một chiếc duôi rồng rủ xuống, êm đềm 
huyền ảo, không rên vang như tiếng Thác Vàng. Nơi chân thác, nước tạo thành một chỉ 
hỏ tuyệt đẹp, Có đủ đáng hình đá năm trong lòng hồ nước trong vất, có thể nhìn thấy t 
dáy. Những con cá nhỏ óng ánh như chiếc kim tung tăng bơi lượn. Chân Thác Bạc 
nhiều cây tùng cổ thụ vài trăm tuổi, trải qua nhiều sương tuyết mà vẫn biếc xanh, đứ 
trầm mặc soi bóng xuống lòng hồ. Gần Thác Bạc là Am Diêm, Am Hoa, Am Dược; : 
nào cũng rêu phong lờ mờ, với bao kỳ tích cổ sự như ru hồn du khách vào cõi mộng,. 

Thác Vàng, Thác Bạc là địa danh cẩm tú của non thiêng Yên Tử. Thác Vàng TI 
Bạc là niềm tự hào của giang sơn gấm vóc. Mùa xuân đi lễ Yên Từ, hỡi du khách gần : 
trước khi đi lễ chùa Đồng, xin đừng quên Thác Vàng, Thác Bạc nhé. 


Lê Phan Quỳnh 
BÀI SỐ 46 
| Đề bài: Giới thiệu một điểm du ích 
Dụ lịch sông nước miệt vườn Tiền Giang 


Với đặc trưng là một vùng sinh thái sông nước, miệt vườn, Tiền Giang đã tạo n 
một điểm thu hút du lịch rất hấp dẫn với các cù lao cây trái xanh tươi, các khu dân cư gi 
các hệ thống kênh rạch chằng chịt, mênh mông sông nước. 

Dựa trên những thế mạnh sinh thái, ngành du lịch Tiền Giang đã đầu tư khai tÈ 
nhiều tuyến du lịch đặc sắc. Đến đây, khách du lịch được hít thở không khí thiên nhi 
khoáng đạt, hoà mình vào cuộc sống bình đị của cư dân đôi bờ sông Tiền Giang. : 
khách có thể chơi các trò chơi dân gian như câu cá, chèo thuyền, bơi lội, tắm mát và nh: 
nháp, thưởng thức các đặc sản miệt vườn, trải hồn mình với những bản đờn ca tài tử đ: 
chất Nam Bộ. s 


Đặc biệt ấn tượng với du khách là các phiên chợ nổi tấp nập he xuồng to nhỏ 
kiểu. Ghe xuồng nào cũng chất đẩy các sản vật miền sông nước và nếp sống thương 
của người dân miền Tây Nam Bộ. 

Tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, phương thức làm vườn, làng nghề truyền thống ‹ 
bà con cô bác nơi đây cũng là một điều vô cùng thú vị đối với khách thập phương gần x: 

Văn hoá miệt vườn Tiền Giang là một nét đặc sắc của văn hoá Việt Nam, của t 
hồn Việt Nam. Dòng kênh, hoa trái miệt vườn, bông lúa hạt gạo, tôm cá... là hồn quê T 
Giang, mảnh đất thân yêu của quê hương xứ sở. 


BÀI SỐ 47 
Để bài: Giới thiệu một điêm tham quan hâp dân __ _] 

Du lịch Vàm Sát bằng thuyền buôm 

Vàm Sát nằm trong rừng ngập mạn Cẩn Giờ thuộc địa phản Thành phố Hó Chí Minh. 

Ngày nay, Vàm Sát đã trở thành khu du lịch hấp dẫn. lu khách có thẻ đến Vàm Sắt 
ng thuyền buồm, trải qua một cuộc du lịch háp đắn và võ cùng kì thú. 

Từ bến Bạch Đảng, vào sáng sớm. du khách sẽ bát đâu chuyển hành trình trên con 
tyển có hai cột buồm nâu mang tên Đông Dương chạy dọc theo sông Sài Gòn đến Lòng 
u, rồi xuôi Soài Rạp đến Vàm Sát. 

Vàm Sát thời chống Mỹ là căn cứ địa của các chiến sĩ đặc công nước giải phóng 
ân anh hùng. Hàng trăm tàu chiến giặc đã bị đánh chìm. hàng nghìn lính Mỹ. lính nguy 
bị tiêu điệt. 

Vàm Sát giờ đây đón du khách bằng một màu xanh bát ngát bao la của những cánh 
\ø bần, rừng đước ngập mạn hoang đã. Ngạc nhiên và thú vị võ cùng, du khách sẽ được 
ắm nhìn hàng trăm, hàng nghìn con dơi ngủ ngày treo mình trên các vòm lá xanh. Lúc 
¡t rời sáp lận, đàn dơi ríu rít, chíu chít gọi nhau bay đi tìm mồi. Con vật lành. cánh xanh 
{, bụng trắng, phau. vút bay như những con thoi trên mặt nước. 

Sóng vỗ vào mạn thuyền lao xao. Con thuyền buỏm len lỏi trong mọt hệ thống 
nh rạch quanh co, len lỏi giữa màu xanh của rừng bản, rừng đước. Bức tranh thiên nhiên 
ư đưa du khách vào cõi thản tiên thơ mộng. Gió mát rượi. lòng nhẹ thênh thẻnh. Một. 
¡, ba... đảo khỉ hiện ra, khác nào Hoa Quả Sơn mà Táy du k7 đã nói tới. 

Ngày tàn. Những đàn cò tráng, hàng nghìn hàng vạn con, nối duôi nhau, xếp hàng 
ấp chới bay. Có du khách khẽ thốt lên: "*Cò ø Bay vẻ đáu, hởi cò?” Con cò hiển lành 
ng yêu lạt Vàm Sát thanh bình đáng yêu lạ!.. 


BÀI SỐ 48 

Để bài: Thuyết minh một điêm hẹn cuối tuần 

Thác Đa trong màn sương đêm 

Thác Đa nằm bên sườn núi Tản Viên. thuộc huyện Ba Vì, cách thủ đô Hà Nội 6Ökm. 

Thác Đa nồi tiếng với Thác Ông, Thác Bà. Những ngôi nhà sàn xinh xắn nàm nép 
ới tán cây là nơi nghỉ đêm của du khách. Nhiều lối mòn được sáp đật tự nhiên trong 
1ø tạo cho Thác Đa vẻ thơ mộng. 

Theo đường mòn lên đỉnh thác, bạn sẽ 'được chiêm ngưỡng những đoá hoa lan rừng 
m trên vách đá, những bụi chuối đơm hoa đỏ rực bên suối. 

Càng lên cao, mây như vờn quanh bản, đồng ruộng và bản làng của người Mường 
ìn lên đẹp như một bức tranh. 

Cái thú đến du ngoạn Thác Đa là nhấm nháp rượu cần với thịt nướng và thưởng 
# điệu múa của đân tộc Mường xung quanh đống lửa trại. 


BÀI SỐ 49 
Đề bài: Giới thiệu một di tích văn hóa của cố đô Huế ] 
Chùa Thiên Mụ 


Huế có tất cả 99 ngôi chùa, nhiều chùa được nhắc đến trong dân ca, tô điểm cho 
lế vẻ "đẹp và thơ”: 


) 


“Đang Ba, Ca Hội hài cản, 
Có chùa Diện Đe bon lau lai chuong” 

Nhưng đẹp nhật. có Kinh nhất, Kì vì nhất là chùa Thiên Mu. Chùa dược xây dựng 
trên núi Thiên Mu Sơn (núi Bà Trời từ đâu thể Kì XVH. sau đó được trừng tu nhiều lạm. 
Đứng trên cầu Trang Tiên. dụ Khách nhìn thấy thấp Phước Duxen hình bát giác, bày tăng, 
cao 22 mét vút lên piữt trời xanh, Chuông chúa Thiên Mụ được dúc vào nam [710 nạng 
trên 3 tần,tiêng chuồng ngân b"ong vào lúc sáng sớm, lục hoàng họn làm cho bài thơ tình 
xứ [luẻ them diêm lẹ. 

Nhớ đến tham vườn chúa, nhiều lo¿u hoa đẹp và quý bạo bọc lấy những bá đá cảm 
thạch dựng trên lưng rùa đồ -S dược chạm tô tỉnh vị. Và còn có hàng âm. hàng nghìn 
pho tượng bảng đồng, bàng go mít sơn són thiếp vàng bày đạt trong các điện Đại Tùng. 
Địa Tang, Quan Vm.... 

Chùa Thiên Mụ đã soi bóng xuống Hương Giang hơn 400 năm. Nhưng chùa xưa 
ngày một thêm huy hoàng tráng lẻ. 


Nguyễn Thi Thiên An 


BÀI SỐ 50 


_ 9# tải: Giới thiệu một vài nét dẹp nơi miệt vườn Cửu Long 


Vườn mai Thanh Lọc 

Mai vàng để chơi Tết, mài vàng để đón xuân là nét đẹp văn hóa và tình thần của bà 
con mình ở miền Nam, 

Phường Thạnh Lộc. quận 12, Thành phó Hồ Chí Minh có nhiều vườn cảnh: đẹp, 
nhưng chú Hai Vàng là “ưa ai” nội tiếng kháp vùng gần xa với một vườn canh có hàng 
vạn cây mai. Giáp Tết, nhẹ bước vào thâm vườn cảnh “rướ mới ”, từ đăng xa du khách đã 
lóa mát trước một mầu vàng tươi mênh móng bao la, rực rỡ. 

Các cô làm vườn xinh đẹp, nhanh nhẹn luôn nở nụ cười tươi trên môi hồng sẽ giới 
thiệu cho khách đến tham vườn các loại mai đẹp: quỳnh từ, cú mai, bạch mai. nai Kem... 
mai tai đầo. Hoa mai như muôn nghìn cánh bướm vàng đang rập rờn tụng bày. Tủ đão có 
nghĩa là tai lớn, mai tai đão là bà hoàng của vườn mai. Cây nào cũng có tán rộng. Hoa nó 
đều, lung linh, rực rỡ. Cánh hoa to, nở xòe, Nhị hoa màu đỏ thắm như một chùm trâm 
hồng ngọc nhỏ, nhọn hoát, uốn cong. Các búp hoa thon dài màu ngọc lam như năm ngón 
tay thiếu nữ chưm lại. Bồng-mai hàm tiểu như nụ cười mùn của giải nhân. Mỗi cây mái có 
nhiều cành. mỗi cành có nhiều hoa nhiều nụ, hoa nở một cách tự nhiên rất phù hợp với 
tính cách hồn nhiên, giản dị mà phóng khoáng của người phương Nam. : 

Trảm loài hoa, nghìn loài hoa đều có hương thơm. Nhưng mai vàng có mùi thơm 
rất đặc biệt không có loài hoa nào sánh bảng. Đó là mót loại nước họa thiên nhiền ngào 
ngạt làm ta say ngây ngất. Khi bình mình dâng lên, vườn mai tỏa hương. Mái tóc, làn môi, 
cánh mũi. quần áo ta... như được ướp hương mái nồng nàn. quyến rũ. Như một cánh bướm 
chập chờn bay, hồn ta lâng lâng say hương mai ngào ngạt. Cánh mai nhẹ nhàng rụng 
xuống. đất nâu như đát vàng, mỏi luống hoa như một dải lụa vàng óng. Đất cũng thơm 
hương mai. Cánh mai rụng xuống hư đền ơn đáp nghĩa chung thủy. 

Có một cành mai vàng để trong nhà chơi Tết, mừng xuân làm cho cuộc đời thêm 
tươi, thêm sang trọng. Dạo chơi trong vườn mai Thạnh Lộc, tôi cứ bâng khuâng nghĩ: ho¿ 
mai tưng bừng nở như đang hối hả đón bao niềm vui tưng bừng giữa những ngày xuân rội: 
rã. Đón mai vàng cũng là đón chờ hi vọng. 


Lý Kim Chung 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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BÀI SỐ 51 
| Đề bài: Thuyết minh về một cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng của đâ† nước __ 


Tam Đảo - địa chí du lịch lí tưởng 

Tam Đạo là một dãy núi dài 50km, rộng IOkm, cách Hà Nọi 86km. là khu nghĩ mát 
lí tưởng của miễn Bắc nước ta. 

Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tàng cho T:iữm Đao một khung cảnh tuyệt 
VỜI: hơ mộng. u tịch. vừa hùng vĩ. huyền ao trong cảnh mày gió, sương khói vờn trên 
đỉnh núi rồi sà xuống những tham có. những ngôi nhà ven sườn núi. Hè về, Tam Đạo dũng 
vào mùa du lịch đẹp nhất trong nàn 

Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau một giờ xe chạy là lén tới Tim Đạo. Thêm 
20km đường dốc nghiêng nhẹ, lượn qua các sườn núi thông mọc tháng tấp nhìn lên cao 
vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Đảo trong sương. Lên đến độ cao 1.685m số với mát biển, đã có 
thể với tay chạm vào Tam Đảo đẹp như mơ. 

Thị trấn Tam Đảo rộng hơn 300 héc tà. năm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy 
Tam Đảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc giá lớn nhất miền Bắc Việt Nam. 
Khí hậu ở đây rất độc đáo, có bón mùa trong một ngày. Đuôi sung v+ vẽ xuân; buổi 
trưa nóng ấm mùa hạ: buổi chiêu lăng đăng heo may mùa thu buêi :oi lạnh siá mìua đồng 
Thị trần bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuấng ngoan ïzoeo, guánh có nho nhỏ, 
một đòng suối như vệt nước cát ngang chảy suốt bốn mùa, Những biệt thự xinh đẹp, êm 
đềm lấp ló trong màu xanh của cây lá. 

'Từ trung tâm thị trăn. đích đến đầu tiên của du khách là thấp truyền hình cao 93m 
trên đỉnh Thiên Nhị cao nhất của Tam Đảo (1.375m). Hoa phong lan. hoa cúc quỳ và các 
loài hoa đại không tẻn khác nở đầy lối di, toá hương thơm rất lạ, khoe màu sắc rực rỡ như 
đón chào du khách. Lên tới đỉnh, phóng tâm mắt ra bốn phía là mênh móng trời. dất, gió, 
mãây,... Thật là một bức tranh đẹp hiểm có. 

Tam Đảo là bài thơ trữ tình mà thiên nhiên ban tặng cho chúng tá. 


BÀI SỐ 52 
Để bài: Giới thiệu một cảnh quan hùng vĩ 
Phảng-xi-pang, nóc nhà đất nước 

Đỉnh núi Pháng-xi-păng có độ cao là 3143m, cao nhất Việt Nam và vùng Đông 
Dương, nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn- Vườn di sản ASIAN hùng vĩ, được hình thành 
cách đây khoảng l00 triệu năm sau những kiến tạo địa chất đữ đội của thời kì tân kiến tạo. 
Đỉnh Phãng-xi-păng sừng sững hoà quyện với khung cảnh hoang đã và thơ mộng 
là một bảo tàng thiên nhiên kì vĩ với nét nổi bật là thảm thực vật hơn 700 loài đặc hữu và 
quý hiếm. 
Năm 2007, Sa Pa tổ chức **Lẻ hội trên máy” và giải leo núi quốc tế *Chứuh phục 

Phng-vi-păng” lần thứ nhất như là một điểm nhấn của ngành du lịch. 


BÀI SỐ 53 
| Đề bài: Giới thiệu nét độc đáo của một miền quê 


Đảo Lý Sơn 
Tỉnh Quảng Ngãi có đảo Lý Sơn. Lý Sơn còn có tên gọi là Cù [.ao Ré, năm cách xa 
đất liền khoảng 30 km, chếch về phía đông bắc, hơn 45 phút đi tàu cao tốc. 


42 


[rong năng sớm mai hoạc chiều tà, đứng trên bờ biến ngâm nhìn [.ý Sứ, du Khác] 
tường là con cá chép đang quảy duôi, đớp mồi. 

Huyện đạo Lý Sơn được thành lập nam 1993 với hơn hai vạn dân, tập trung sỉn: 
sóng trên Bà xã An Han. Án Vĩnh. Án Bình. 

Bà con [2ý Sm sông bảng nghề trồng tỏi, ve rút chải tđánh lưới gân bờ), lận mò h¿ 
sâm. Canh đẹp. Biên rời mềếnh mong bao là, Bà con làng chải đạo Lý Xơm cần cũ, chỉ 
phúc. chân tình và hào phóng. thật đíng yêu. 


BÀI SỐ 54 
ïới thiệu một làng nghề của quê hương 


Làng đt thỏ cam Châu Phong 

Làng đết thổ cẩm Châu Giang thuộc xã Châu Phong. huyện Tân Chảu, tỉnh An Gian; 

Thỏ cẩm Châu Giang vừa mang nét đẹp truyền thống của thỏ cảm vừa mang nụ 
đặc sắc của văn hoá Châm. 

Những đường nét lạ, độc đáo với nhiều sản phẩm đa dạng như xà ròng, khả 
choàng, nón. áo khoác... đã đem lại sự trầm trỏ, quyến rũ cho du khách. 

Ngoài ra còn có nhiều vật dụng được may bảng vải thổ cẩm rất đẹp như túi xác] 
túi rút, ví, bóp, ba lô, đép thổ cẩm. quần áo trẻ em, áo nam người lớn.v.V... 

Đến thăm thú Phum Soài của xã Châu Phong, khách tham quan như lạc vào một th 
giới của những màu sắc, đường nét thổ cẩm tươi tắn, rực rỡ, sống động từ các tấm dệt th 
cẩm. Con gái làng đệt thổ cẩm Châu Giang vừa xinh giòn, vừa khéo tay hay lam hay làn 
nổi tiếng gần xa xưa nay. 


BÀI SỐ 55 
Đề bài: Giới thiệu một di tích lịch sử; văn hoá 
Thăm Đến Hùng 
"Dù ai đị ngược về xuôi, 
Nhớ ngày gió Tổ mỏng mười tháng Ba” 

Mồng mười tháng 3 năm nay, chúng tôi hành hương về đât Tố, di hội Đền Hùng. 

Qua cầu Bạch Hạc, chúng tối đã có thể thấy ¡n hình trên nền ười ngọn núi Hùng 
núi Trọc, núi Văn gối sát nhau giống như một con ròng uốn khúc uy nghỉ. 

Cổng dẻu Hùng hiện ra ở chân núi phía tảy... Con đường vào đền lên cao, cao mã 
với 495 bậc đá ong uốn lượn tựa cầu mây theo triển núi. Chúng tôi đến Đền Giếng, tron 
đến có Giếng Ngọc nước trong vắt, tương truyền xưa kia các công chúa con vua Hùng st 
nước giếng chải mái tóc mây. Lên cao là Đên Hạ, theo lời người thuyết minh chính trẻ 
khoảng đất này mẹ Âu Cơ sinh hạ cái bọc trăm trứng nở trăm con chia nhau đi làm ch: 
các vùng đất nước. Lên cao thêm 168 bậc thì tới Đền Trung nơi tương truyền vua Iùn 
cùng các Lạc hầu, Lạc tướng họp bàn việc nước. Rồi 102 bậc nữa dẫn chúng tôi lên đỉr 
núi Hùng, nơi có Đền Thượng thờ các Vua Hùng và dưới vòm xanh tán lá là làng Hùn 
Vương. Từ đỉnh núi Hùng, chúng tôi ngắm bốn phương trời trập trùng đổi núi hùng v 
Tam Đảo, Sóc Sơn, Ba Vì với truyền thuyết Thánh Gióng, thần thoại Sơn Tỉnh, Thuỷ Tir 
của một thời xa xưa và đài truyền hình Tam Đảo. nhà máy giấy Bãi Bảng, khu côr 
nghiệp Việt Trì của thời đại ngày nay. 

Chúng tôi ra về với một niềm tưởng niệm thành kính sâu xa đối với ông cha c 
dựng nên đất nước này. Chúng tôi nhớ tới lời tâm huyết của Bác Hồ dặn dò cháu co 
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phái cùng nhan giữ lấy nước". 


BÀI SỐ 56 
Để bải: Giới thiệu một cảnh quan sơn thuỷ hữu tình. 
Tam Cốc - Bích Động 

Tam Cốc - Bích Động thuộc cổ đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. cách thủ đó Hà Nội 
hoàng 100km vẻ phía Nam. 

Tam Cốc - Bích Động là một danh lam thang cảnh được ngợi ca là ` Với thiên đệ 
hị đọng”. Cảnh sắc ở đây không chỉ đượn mùi Thiên mà còn gợi nhớ, còn phí những dâu 
ch lịch sử hơn nghìn năm về trước: nơi trú quản của Đỉnh Bộ Lĩnh trong những năm 
táng đánh dẹp `'whị tháp xứ quản. nơi Thái hậu Dương Văn Nga du xuân cũng Thấp đạo 
rớng quân Lẻ Hoàn. 

Thiên nhiên Tam Cốc - Bích Động là điểm du lịch nói tiếng cho những du khách 
uốn tẩy sạch *bựi trán”. Cái thú là đến với Tam Cốc bàng thuyền con, Tam Cốc gôm có 
a hang: hang Cá, hang Hai và hang Ba. Hang nào cũng lung lĩnh huyền ao sắc màu với 
àng nghìn nhũ đá với bao huyền tích. Cảnh rồng cuộn hỏ quỳ. cánh tiền nga tâm mát, 
ảnh tiểu phu gánh củi, cảnh ngư ông râu tóc bạc phơ ngỏi trên thạch bàn câu cá. cảnh đàn 
ông vũ hội, v.v... thấp thoáng, ẩn hiện trên vòm hang vách động. như đản hồn du khách 
ào thế giới Bồng Lai. Sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. vào vách hang lúc nghe rì tóc 
ích, lúc lao xao rì rầm hòa cùng tiếng gió thì thẩm thì thào như tiếng thân Núi từ cõi linh 
1iêng từ ngàn xưa vọng về. 

Hàng Cá là hang đẹp nhất của Tam Cốc. Con thuyền nan nhỏ nhẹ luôn vào hang Cả 
ầi 127 mét, năm trong lòng một trái núi lớn; hai bén hai dầy núi tựa dầy trường thành che 
hán dòng sông uốn khúc, nước xanh rong. Cửa hang rộng hơn 20 mét. vách hang uốn 
òng cung theo vòm hang. Vẻ mùa hè, khóng khí trong hang mát lạnh. ai cũng cam thấy 
hoan khoái, thư thái cả tâm hồn. 

Qua hang Cả, ta nhìn thấy một màu xanh bao la của đồng lúa. Xa xa bên sườn non, 
mg đàn dê hiển lành nhởn nhơ ăn lá cây. Vách núi cheo leo. lủng lắng những nhành 
hong lan, hoặc đỏ hồng, hoặc tím biếc, hoặc trắng phau như đàn bướm sặc sở dang rập 
ờn bay. 

Đi tiếp, ta sẽ đến hang Hai, hang Bá, như lần bước vào cối thăm ú, tỉnh lạng của 
ấn Sóng, thần Núi. Du khách bảng khuảng tự hỏi: “Có phái nơi dây Thái háu Dương 
tân Ngà mừng đón Lẻ Đại Hành dại phá giặc Tóng từ di Bác 6rở vẻ..?" Suối 'Tiên chính là 
ây, cách hang Cả non 4km. Dòng suối trong vát có thể nhìn thấu đến tận đáy. Tìmg đàn 
á nhỏ và dài nối đuôi nhau bơi lượn, ẩn hiện giữa bao lớp rone rêu, 'Fam nước suối Tiên, 
a thiếu nữ sẽ ánh lên màu ngà ngọc. Hoa súng tím hồng lơ thơ nhỏ lên làm cảnh suối 
'lên thêm hữu tình. thơ mộng. : 

Từ suối Tiên ta đến tham Bích Động. Nam thiên đề nhị động là đây. Bích Động 
ighia đen là Động Xanh. Xanh trời, xanh ruộng. xanh suối. xanh núi, xanh hang, xanh 
lộng mênh mông. F 

Bích Động có ba ngôi chùa được xây cất, tôn tạo trên sườn non vách núi: chùa Hạ, 
hùa Trung, chùa Thượng. Qua Thạch Kiều uốn cong, du khách nhìn thấy một cây sĩ xanh 
iiếc bốn mùa mọc trên một mỏm đồi. được gọi là Bánh Dày. Theo truyền thuyết, ai đói 
:°hổ đến ôm gốc cây sỉ này sẽ được ấm no. 

Từ chùa Hạ leo qua khoảng 60 bậc đá thì đến chùa Trung. ngôi chùa bán mái. 
“ính điện nằm thụt vào vách núi, hang sâu. Tường chùa được xây toàn bảng đá, một 
hiếc khánh đá rất to có từ xa xưa. 
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Vượt qua hơn 30 bắc đá nữa. tà sẽ tới chùa Thượng. Tế tướng Nguyên Nghiễn 
thân phụ cưa thì hào Nguyễn Du, từng lưu lại văn thơ: Ê V@w đá, vừt cáy tới định chúa". 

Cúc chua ở Bích Đóng có nhiềư mo tháp bảng đá nhấp nhỏ trong vườn chùa. Có rẻ 
nhiều tượng Phật cố kính quý giá ở đây. Vườn chùa xanh um, cây ân trái, hàng trâm loi 
hoa đẹp đua sắc khoe hương quanh năm. Bích Đóng có Š ngọn núi bao quanh. châu về pc 
là Ngũ Nhạc Sơn. Chí một tiếng chuông chùa ngân lên tức thì có nam tiếng chuông t 
vách núi Ngũ Nhạc S%m vọng lại. 

Du khách nào máy màn đến văn cảnh l3ích Động hái được vài đoá S%m Kim Cúc b 
xíu như chiếc cúc vàng: đem vẻ nhà ướp vào trà. phát nước suối Tiên, chỉ một chén nh 
mát sẻ sáng lén, Món quả Trời cho ấy đâu dẻ có 3 

Lê Phan Quynh 


BÀI SỐ 57 


Đổ bài: Thuyết minh về một thê loại ván học 
Thơ tứ tuyệt Đường luật 


1.Tưtuyệt là gì 2 
Từ là bốn: ey¿r là dứt, ngất. Lối này gọi thể vì thơ rứ r#yớr là ngất lấy 4 câu tron 
bài thơ bát cú mà thành. 
('Viêt Nam vân học sử yếu" - Dương Quảng Hài 
3. Có mấy loại thơ tử tuyệt 7 


Có hai loại thơ tứ tuyệt: ngũ ngôn tứ tuyệt và thất ngôn tứ tuyệt. 
~ Ngũ ngôn tứ Ityet: mỗi bài có 4 câu. môi câu có 5 chữ. 
~ Thất ngôn tứ tuyệt: mỏi bài có 4 câu. mỗi câu có 7 chữ. 
\idu: 
Nhật kí trong tù 
Hồ Chí Minh 
Thân thể ở trong lao, 
Tỉnh thân ở ngoài lao. 
Muốn nẻn xự nghiệp lớn, 
Tỉnh thần càng phái cao. 
Nam Trân dịch 
Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra 
Trần Nhân Tông 
Trước xóm san thôn tựa khói lồng, 
Bóng chiếu man mác có dường không. 
Theo lời kèn mục trâu về hét, 
Cò trắng từng đói liệng xuống đỏng. 
Ngô Tất Tố dịch 


3. Vển 
~ Thơ tứ tuyệt, có bài gieo vần bằng. có bài gieo vần trắc, vần bằng là phổ biến. 
~ Mỗi bài thơ tứ tuyệt có 3 vần: chữ cuối câu I bắt vần với chữ cuối câu 2, 4. 


- Cũng có bài thơ tứ tuyệt chỉ có 2 vần: chữ cuối câu 2 bát vần với chữ cuối câu 4. 


\ dụ: 
Hứng muốn trở vẻ 
Nguyễn Trung Ngạn 
Dâm già lá rụng, tắm vừa chín, 
Lua sớm bong thơm, của béo ghé. 
Nghe nói nhà nghèo vẫn tot, 
Đấu vứn đút khách chẳng bàng về. 
Bản dịch "Hoàng Việt thị tuyển" 
Cảnh khuya 
Hö Chỉ Minh 
Tiếng xuối trong như tiếng hát xa. 
Trăng lồng cố thụ, bóng lỏng hoa, 
Cảnh khuya nhìt về người chưa ngủ, 
Chu ngịí vì lo nội nước nhà. 
Tuyết trên sông, 
Liễu Tông Nguyên (đời Đường) 
Nghìn non, bóng chím tát, 
Muôn neo, dâu người không. 
Thuyền đơn, Ông tơi nón, 
Một mình cảu tryế! sông. 
Tương Như dịch 
4, Đối 
- Thơ tứ tuyệt có bài không có đối. 
- Có bài đối hai câu đầu. 
- Có bài đối hai câu cuối. 
- Có bài vừa có đối 2 cầu đầu, vừa có đổi 2 câu cuối. 


Ví: 
- Không có đối. 
Bánh trôi nước Ũ 
Hổ Xuân Hương 

Thân em vừa trăng lại vừa tròn, 
Báy nói ba chì với nước nón, 
Rấn nát mặc kẫ:t tay kể nặn, 
Mà em \:ều ciữ tâm lòng son. 

- Đối 2 câu đầu. 

§ Phò giá về kinh 


Trần Quang Khải 
Chương Dig cướp giáo giác, 
Hàm Tử bắt quản thì. 
Thái bình nén gắng xức, 
Nón nước ấy nghìn thụ. 


, Trần Trọng Kim dịch 
Tăng cụ Bùi Bằng Đoàn 
Hổ Chí Minh 


Xem xách, chủ rừng vào cửa đạu, 
Phẻ văn, họa nỉ ghé ngÌđên xoi. 


Tìm vui thắng trản don chân nèWa, 
Nhớ Cụ thở vuan tặng một bài. 
Bài thơ địch 
- Đối 2 câu cuối 
Ngàm trang 
Hỗ Chỉ Minh 
Trong từ kháng rượu cũng khong hoa, 
Cảnh dẹp đem nay khó lung lờ, 
X NgHỜI HgÀM HrảHg xÓl Hgöàt của xo, 
Trảng nhòm khe cứu ngắm nhà thơ. 
Nam Trân dịch 
Cảm nghĩ trong đếm thanh tình 


Lý Bạch 
Đâu giường ánh trăng rọi, 
Ngữ mặt đt pÌúi xương, 
Ngông đâu nhìn trăng sáng. 
Củ đâu nhớ cố hương. 
Tương Như dịch 


- Đối 2 câu đảu, đối 2 câu cuối 
Tuyệt cú (chùm thơ 4 bài) 
Đỗ Phủ 
Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc, 
Một hàng cò trắng vú! trời xanh. 
Nghìn năm tuyếf ti xong ín xắc, 
Muon dặm thuyền Ngó cửa rập rìnH. 
Tản Đà dịch 
Tuyệt cú (chùm thơ 6 bài) 

Chân xuỏi mưa rào lưới, 

Limg cầy bóng vẻ lỏng. 

Oảnh vàng gì cánh tố, 

Cá trắng nảy tung rong. 

Khương Hữu Dụng dịch 

Š. Bố cục : 
Mỗi câu thơ tứ tuyệt được đạt một cái tên riêng. Thơ tứ tuyệt có bố cục bốn phần: 
- Khai (mờ ra): câu thơ thứ nhất. 
~ Thừa (tiếp theo): câu thơ thứ hai. 
- C]tyến: câu thơ thứ ba. 
- Hợp: câu thơ thứ tư. 
Nhiều bài thơ tứ tuyệt có bố cục hai phần: 2 cầu đầu tả cảnh, 2 câu cuối tả tình. 
Vi? du: 


Mới ra tù, tập leo núi 
Hồ Chí Minh 
Ni ấp ôm mây, mây ấp núi, 
Lòng xông gương xáng bụi không mờ; 
Bồi hỏi dạo bước Tảy Phong Lĩnh, 
Trồng lại trời Nam nhớ bạn ưa. 
Nam Trân dịch 


Trên đây là một vài nét cơ bản vẻ thí pháp thơ tứ tuyệt Đường luật. Cj đây chưa nói 
ới thanh điêu (bãng trác). cách ngắt nhịp, niêm (dính). v.v... Trong chương trình Ngữ văn 
THCS và THPT có một sở bài giảng văn về thơ tứ tuyệt, thơ bát cú. Các em cần hiệu biết 
một số kiến thức cơ bản về thi pháp để có cơ sở cảnï thụ, phân tích. bình giảng thơ văn cố. 
%iêng đối với các bài thơ chữ Hán, cẩn thuộc bài thơ chữ Hán. thuộc bài thơ dịch thay). 
tiểu nghĩa từng chữ. từng câu thơ chữ Hán (hai /óc, một /¿ø). Phân tích, bình giang thơ 
:hữ Hán mà cứ bám riết vào bài thơ dịch để “zớu” vung thiện địa thì buôn cưới lim 


BÀI SỐ 58 
l Để bài: Thuyết mình về một vật dụng in đậm bản sắc dân tộc : 


Chiếc áo dài Việt Nam 

Chiếc áo dài là thứ trang phục đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài khoác 
1goài mầu thắm, bên trong là chiếc áo cánh sen. áo mỡ gà.... làm cho người phụ nữ quẻ tì 
ở nên duyên dáng, xinh đẹp và trang trọng. 

Áo đài của các bà, các mẹ ngày xưa thường là áo tứ thân hoặc áo nã thân. Áo tứ 
:hân được kết bằng bốn mảnh vải, hai thân trước và hai thân sau. Áo năm thân. vạt áo trái 
phía trước được ghép thành hai thân vải. rộng gấp đói vạt áo phít phải. Mặc áo tứ thân 
thường mặc bỏ buỏng: mặc áo năm thân thường buộc thất vào nhau, lim cho đái thất lưng 
thiên lí hiện ra lấp ló. Các cụ bà lên chùa lẻ Phật vào ngày mỏng một. ngày răm thì mặc ái 
đài tứ thân màu nâu, màu đà bằng vải hay lụa tơ tâm. Ngày xưa, con gái Kinh Bác di họi 
shùa Dâu, đi hát Quan họ hay mặc ái đài tứ thân màu thầm. 


Chiếc áo dài tân thời ngày nay vốn là chiếc áo đài tứ thân được cải tiến, Ông tay đài 
thon. Cổ áo hoặc được dựng cao, hoặc ôm tròn viền quanh cổ người mạc được cách điệu. 
Có nhiều cúc bấm chạy chéo nghiêng theo hai vạt áo phía trước. [me áo được may thất 
lại rạo nên *eø", làm hiện lên vẻ đẹp trẻ trung, yêu kiều của thiếu nữ. Áo dài tân thời được 
may bảng lụa đủ màu sắc: trắng, hồng, xanh lơ, tím,... lụa điểm hoa. điểm một số loài 
chim đủ màu sác rực rỡ, lộng lẫy. 

Trong lẻ hội. hình ảnh các thiếu nữ xuất hiện trong chiếc áo dài tản thời khiến 
người đi xem cảm như thấy đàn bướm sạc sỡ đang bay lượn giữa vườn hoa xuân. 


Thứ hai hằng tuần, trường em quy định ziáo viên nữ mặc áo dài trăng, các giáo viên 
nam mặc áo vét, thất ca-vát, đi giầy. Lễ chào cờ háng tuần trở nên long trọng, sản trường 
như sáng bừng lên. 

Chiếc áo dài màu trắng điểm hoa, chiếc áo dài màu xanh da trời, màu tím Huế đã 
làm tôn v$ đẹp thiểu nữ Việt Nam trang nhã, trính trắng hơn. mềm mại, tươi đẹp hơn. 


BÀI SỐ 59 
Để bài: Thuyết minh về một loài hoa mà em thích + 
: Hoa huẹ 

Huệ thuộc dòng địa lan, được trồng bằng củ, như*củ hành củ tỏi. Cuối đông đầu 
xuân, huệ phát triển mạnh, cành mập, búp to. Lá huệ hình bẹ, cuống lá thon đài, màu xanh 
rêu, xanh ngọc lam óng ánh. Mỗi cành huệ đài độ 40-50cm có nhiều búp huệ mọc từ 
cành, ôm khít lấy nhau. Mỗi búp huệ nhìn từ xa tựa như những hạt bạch ngọc thon thon 
xinh xinh bằng đầu ngón tay út thiếu nữ. Trên mỗi cành huệ. có búp xòe nở, có búp he hé 
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mm" cưới, có búp phía ngọn văn ôm sát vào nhau dợi chờ. Nêu hoa đại trắng ngà, hoa 
cam, hoa cạnh, hoa xoan trang tím. họa bưởi trang phau, thì hoa huệ trăng nôn, toát lên 
một vẻ đẹp thành khiết, dịu đàng. 

Môi bó huệ thường có 1Ô cành (bỏng). được có hàng hoa bọc bảng lá chuối xanh. 
buộc gọn bảng một sợi dây mềm. Chị có lọ hoa phá lẻ, lọ sứ miệng hơi loe, cao độ 25cm, 
dùng đẻ cam huệ mới đẹp. Hoa huệ từng búp từng búp nói nhau nở, xòe ra 5 cánh nhỏ 
trăng tỉnh, Hoa huệ cũng như hoa nguyệt quế tỏa hương về đếm, càng về khuya hoa huệ 
càng nóng nàn, ngào ngạt. 

Người ta dùng huệ để thờ cúng. Trên bàn thờ, lọ hoa huệ trắng thơm nổi trên màu 
xanh của thân, của lá, gợi lẻn nhiều tôn nghiêm, thanh quý. Những người sành hoa không 
cảm huệ quá ba ngày, và ngày nào cũng thay nước, cát bớt gốc độ một xâng-ti-mét. Sau 
24 giờ mái quên không thay nước lọ hoa cắm hưệ, thì tình yêu hoa, thú chơi hoa bị giảm 
đi quá nửa. Có lẽ vì thế, các sư cụ bắt chú tiểu môi ngày thay nước bình hoa cắm huệ đến 
ba lần để làm cho bàn thờ Phật được thanh khiết và tôn nghiêm. 

Đúng như các cụ đã nói: Nghe ellor cũng lắm cóng phú. 


BÀI SỐ 60 
Để bài: Giới thiệu về một loải hoa quý 
Hoa cúc 


Những người trồng hoa ở Đà Lạt. ở ngoại thành Nam Định, ở làng Hà Lũng, Hải 
Phòng... có thể trồng cúc và cho cúc nở quanh nam. Nhưng chỉ có cúc mùa thu mới đẹp. 
Một vẻ đẹp vừa quyển rũ vừa địu dàng. 

Màu sắc đặc trưng của hoa cúc là màu vàng. Các nhà lai tạo cúc đã tạo nên nhiều 
giống cúc quý: hoa cúc đỏ, hoa cúc trắng, hoa cúc phấn hỏng, hoa cúc tím... Có bông cúc 
to như cái bát gốm hàng mấy chục cánh hoa, xếp chồng xếp khít vào nhau, nở xòe ra rực 
rỡ. Có bông cúc rất nhỏ chỉ bàng hạt đậu, hạt ngô, bằng cái cúc xinh xắn gồm hàng trăm 
cánh hoa lóng la lóng lánh. Cúc thật kì diệu: có bông đơn, bông kép... chúng đua sắc khoe 
hương, làm cho cánh ong. cánh bướm vương vấn, quyến luyến. làm cho người đi ngắm 
cảnh đạo bước dọc các luống hoa, xem mãi không chán. 

Tác giá cuốn sách ”f/c vặt” cho biết, hơn tắm trăm nàm về trước mới chỉ có 26 
loại cúc. nhưng ngày nay các nhà trồng hoa Trung Quốc đã sáng tạo, lai tạo được trên 
1990 loại cúc. Có những bỏng cúc xanh óng a óng ánh, thơm ngát, giống như hoa mẫu 
đơn, được dân sành hoa ưa chuộng, mỗi bóng cúc xanh phải mua tới 10-20 đô la ! Cái đẹp 
thật là vô giá. 

Cúc rất quý, để làm thuốc, trà cúc, rượu cúc. Cúc phơi khô kết hợp với cam thảo, 
nấu lên xông. hoặc để tắm, làm cho da thiếu nữ thêm mịn màng, thêm nõn nà. Trà cúc là 
một thứ nước uống hấp dẫn như trà sen. Cúc còn là hương liệu để chế thành rượu. Tú 
Xương có càu thơ: 


“Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng qudy, 
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu”... 
Có một vài bóng cúc cắm vào lọ, có vài chục đóa cúc xếp lên đĩa, đặt lên bàn. cảnh 
nhà thẻm sang trọng, cuộc sống thêm đậm đà. thêm sắc màu ý vị. Tình yêu cúc làm cho 
tháng ngày dài ra, tâm hồn thanh cao, thư thái. Hãy đến với cúc. 


BÀI SỐ 61 
Để bài: Giới thiệu một thứ cây gán tiên với tâm hồn tuổi học trỏ | 
Cây phượng 

Thành phố Huế có nhiều phượng nhưng chỉ Hai Phòng mới được menh dành là 
“Thành phố Hoa phượng đo”. Trường Tiêu học Yên Hưng của chúng em cũng có 3 cây 
phượng rợp bóng giữa sản trường. 

Gốc cây phượng bạc phếch với tháng nam. to xù xì. cậu học trò lớp Š òm vừa xuế. 
Cây phượng nào cũng có nhiều cành, cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo nẻn vòm. ngước 
mắt lên tán phượng xanh. em ngỡ như mình dang được phượng chở che ôm äp. 

Đầu tháng lai. phượng nấy lộc, lúc đầu chỉ là những vòi cong xanh nhạt bé tí. Chí 
ba bốn hôm sau, phượng làm duyên: xanh rờn mọt màu. Lá phượng mở ra e äp, Xòe ra 
ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ đưa, lá phượng non uốn mình đung dưa. khẽ cất 
tiếng thì thầm. Và chỉ độ một hai tuần trôi qua, trong làn mưa xuân rác bụi. hay dưới ánh 
nắng ấm ban mai, cậu học trò ngạc nhiên trước những cành phượng xòe rộng. những bàn 
tay xanh, những ngón tay xinh hứng lấy nắng xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc. tắn 
phượng xòe rộng ra làm cho bảu trời nơi sân trường ngời lên một màu xanh thủy tỉnh 
trong suốt. 

Tháng 3 bận rộn học hành thi cử. có lúc ta như kẻ vô tình quẻn mất màu xanh của 
phượng. Những chùm nụ phượng xanh nhạt bàng những hòn bí hướng lén bầu trời, cậu 
học trò mới chợt nhận ra. Ngày đêm trôi qua, nụ phượng chúm chím môi hỏng. Mùa hoa 
phượng đã đến. Mùa hoa phượng bắt đầu. 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, tiếng cuốc kêu khác khoải đồng quẻ. Nẵng chun hòa rực 
rỡ. Mùa hè đang đến. Mùa thí đã gõ cửa tâm hồn tuổi thơ. Hoa phượng lác đắc nở, rồi hoa 
phượng đỏ rực từng chùm. Cả sân trường tươi thám lên trong màu hoa phượng đỏ chói. 
Những bông phượng đỏ thám 5 cánh mỏng xếp khít vào nhau, öm lấy nhụy hoa vàng tươi 
với những vòi hoa như vòi con bướm vàng đang lay động phập phống. Tiếng ve kêu ran 
vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân trường. Phượng nở hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng 
mùa phượng ra hoa ? 

Phượng đội chiếc mũ đỏ rực đứng giữa sân trường. Mùa thí đã qua. Thời gian nghỉ 
hè đã đến. Những cô cậu học trò hồn nhiên nhật cánh hoa phượng rơi, giơ bàn tay nho nhỏ 
xinh xinh vẫy chào cây phượng trong tình lưu luyến. 

Cây phượng sân trường được em mang theo vào giấc ngủ, giấc mơ. Phượng đã gieo 
vào lòng em bao nỗi nhớ. Hoa phượng nở đỏ rực sân trường đã dâng đẩy hỏn em bao ước 
mơ đẹp. 


BÀI SỐ 62 
| Đề bài: Giới thiệu một danh /am thắng cảnh ở quê hương en_ _ ] 
Khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Lâm Viên 

Cách Thành phố Hồ Chí Minh độ 50km di về phía Nam theo đường Nhà Bè qua 
Bình Khánh sẽ tới khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Lâm Viên. 

Cần Giờ hấp dẫn du khách với những nhà nghỉ, hồ bơi, nhà hàng hiện đại.... sang 
trọng, với bãi biển phẳng lì, rừng phi lao rì rào gió thổi. với những chiếc dù to, nhỏ đủ màu 
sắc xếp san sát nhau đến tận mép biển luôn nhộn nhịp. Phong cảnh thiên nhiên Cẩn Giờ 
bát ngát trong màu xanh của sắc trời, sắc biển và xanh thẳm phi lao. Sáng sớm và hoàng 
hôn trên bãi biển Cần Giờ thật hữu tình, thơ mộng. 
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Cách bài biển Cần Giờ khoảng 3km vẻ phía Tây Bác là khu du lịch sinh thái Làn 
Viên với rừng Sắc rộng hơn 40 ngàn hec-ta kéo đài từ Nhà Bè đến Ghênh Rái. Nơi đây c( 
khu rừng ngập mặn rộng lớn, có khu bảo tồn đóng vật quý hiểm như -á sấu hoa cà. rái cá 
mièo rừng, nai, tran, chón... và họ hàng nhà Khi duôi dài gản một nghìn con. Nơi đây còi 
có khu căn cứ rừmg Sác với nhà bảo tàng lịch sư lưu giữ bao Kì vật, bao chiến công thân k 
của các chiến sĩ Trung đoàn 10 anh hùng đặc công thời đánh MI. Tượng đài vẻ 860 liệt s 
đặc công sừng sững, tráng lê, uy nghiêm giữa màu xanh bạt ngàn của rừng đước, rừn; 
mám. Du khách có thẻ đạo mát trong rừng, tản bộ trên bãi cát, hoặc du thuyền len lòi giữ: 
vùng sóng rạch bao la, Du khách có nghe câu hát: _ 

“ Cán Giờ bậu nhớ chớ quên 
Nhớ về rừng Sác Lâm \ tên một đoàn...”. 


BÀI SỐ 63 
L—_— Để bài: Thuyết mỉnh một điểm du lịch hắp dẫn 


Lãng Có - hữu tình và nên thơ 

Lang Cõ. phía nam giáp đèo Hải Vân, phía đông là biên xanh bao la, phía tây có đần 
Lập Ân rộng lớn đẹp như bức tranh thủy mặc, phía bác là mũi Chân Mây tạo nên một đườn) 
cong ngoạn mục ôm lấy vịnh Chân Mây. Cầu xượt mới xây dựng bảng qua khu Lãng Cô nê 
với ham đường bộ Bắc Hải Vân càng tăng thêm sức hấp dân của vùng du lịch này. 

[.ăng Cô năm trong tam giác đu lịch nỏi tiếng Bạch Mã - Cảnh Dương - Lãng Cô v. 
là tâm điểm của ba địa danh nổi tiếng của miền Trung được UNESCO xếp vào hàng di sải 
van hóa thế giới: cố đỏ Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mĩ Sơn. 

Bãi tám - bãi biển Lãng Cô dài trên 0km. mang vẻ đẹp thơ mộng, bình yên. Bãi cá 
trắng mịn. phẳng lì, mênh mỏng. Nước biển trong xanh, có thể nhìn tận đáy. Biển ở dây ¡ 
sóng, khỏng có dòng xoáy, vực sâu nguy hiểm. Bãi biển ngăn cách với khu dân cư bẻ 
những dải phí lao xanh tốt, tòa bóng mát êm đềm suốt ngày đêm năm tháng. 

Đến với Lãng Có. du khách không chỉ được chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp thiếi 
nhiên kì thú mà còn được du ngoạn như leo núi, bơi thuyền trên đầm phá, được hít thị 
không khí trong lành, vùng vảy trong làn nước trong xanh, được thưởng thức bao hải sản 
đặc sản đậm đà phong vị ẩm thực Huế. 


Lãng Cô hữu tình và mến khách: 
“Ai đi qua đó miền Trung, 
Xin mời ghé lại thăm vùng Lăng Có”. 
BÀI SỐ 64 
Đề bài: Giới thiệu quê hương yêu dâu! của em 
Trà Vinh, quê hương yêu dấu 


Hè này, mời bạn về thăm Trà Vinh quê má tôi. 

Bạn sẽ đến chơi mảnh đất miền Tây Nam Bộ này. Mỗi bước chân của bạn đi về cá 
phum sóc, qua những nẻo đường quê, bạn sẽ thấy vô cùng thú vị, tâm hồn lâng lâng nhi 
lạc vào một thế giới bình yên mênh mông biển lúa. Lúa hát, lúa reo, lúa trỗ dâng hươn, 
ngào ngạt. 


Trà Vinh hiện có 140 chùa Khơ-me ấn hiện thấp thoáng sau màu xanh thảm của 
àng trăm hàng ngàn cây cổ thụ. Đẹp nhất, cổ kính nhất là chùa ;Ảng (chùa Angeorette 
ali) với nhiều tháp nhọn cao vút, đứng xa ngỡ là một lâu đài cổ vừa uy nghiêm vừa tráng lệ. 
hùa được xây dựng trên một nghìn năm (nam 990). [lình ảnh những nhà sư dù lứa tuổi. 
tặc áo vàng đi khất thực là hình ảnh quen thuộc ở nơi đây. Môi ngòi chùa là mọt trung tâm 
ăn hóa phum sóc của đồng bào Khơ-me, của những con người hiển lành chất phác. 

Sau khi đến ngắm hàng nghìn cánh cò dập dờn trong nắng chiều ở chùa Cò. Giỏng 
đớn, bạn sẽ đến dạo quanh Ao Bà Om. Dọc theo quốc lộ 23 đi khoảng 7km sẽ tới thắng 
ảnh này. Mặt hồ thật trong và thật xanh trải rộng trước mật du khách. Xung quanh hồ là 
hững hàng, những dãy cây sao, cây dầu cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Ngồi trên những pò cát 
uanh hồ, ngắm nhìn mặt hồ lăn tản gợn sóng mà cảm thấy mát rượi cả tâm hỏn. Đua ghe 
Igo trên Ao Bà Om là một lẻ hội truyền thống của đồng bào Trà Vinh đã lôi cuốn hàng 
ạn người gần xa về dự. 

Mời bạn uống một cốc nước trái Quách - món giải khát được đặc biệt yêu thích ở 
rà Vinh rồi lên xe đến thăm biển Ba Động, một điểm du lịch nổi tiếng của miền Tây 
lam Bộ đã được truyền tụng bao đời nay: 

"Biển Ba Động nước xanh cát trắng, 
.__.Ao Bà Om thắng cảnh miền Táy...”. 

Trà Vinh, quê má tôi đó. Mời bạn đến chơi Trà Vinh nhé. Töi sẽ dân bạn đi xem 

.o Bà Om, đến thăm chùa Ảng... 


Thạch Mặc Am 
Trưởng THCS Trà Vinh 
BÀI SỐ 65 
Đề bài: Giới thiệu một bãi tắm hấp dẫn 
Bãi biển Trà Cổ 


Bãi biển Trà Cổ thuộc Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Đền Trà Cổ có thể bằng đường biển hay dường bộ. Nếu đi đường biển. du khách có 
ệể chọn ca-nô hoặc phổ biến hơn là tàu cánh ngầm xuất phát từ Bãi Cháy, Quảng Ninh, 
oặc từ Bến Bính. Hải Phòng. 

Trà Cổ là rìa của một hòn đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven 
ờ tạo nên. Bãi biển Trà Cổ rộng và bảng phẳng, nền cát trắng và mịn, chạy dài tới 15km. 
ìm thành một bãi tắm lí tưởng. Không xa bờ biển là những cồn cát cao chừng bốn, năm 
*ét, với các dải rừng phi lao xanh thâm chắn gió, giữ cát. Gần đó còn có hệ sinh thái rừng 
gập mặn mang vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình. 

Đến thăm thú Trà Cổ không chỉ tắm mát, đi dạo trên bãi cát đài. mà nẻn dành chút 

thời gian đến Cồn Mang đón bình minh hoặc hoàng hôn, bạn sẽ được tàn hưởng những 
hoảnh khắc thần tiên do thiên nhiên ban tặng. Cồn Mang cách Trà Cổ độ 6km. Bãi cát ở 
ây vàng óng hoặc trắng tỉnh, nền cát chắc và mịn, có thể phóng: xe máy trên bãi biển mà 
hông hề sợ lún hay trơn trượt. Từ Cồn Mang trở lại Trà Cổ, du khách có thể dừng chân ở 
hà thờ Trà Cổ được xây dựng từ năm 1880, với kiến trúc cổ kính. tuyệt đẹp. cũng có thể 
ến chơi Đình Trà Cổ - niềm tự hào của người dân nơi dây. 

Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Bái Tử Long, bãi biển Trà Cổ là những diểm hẹn hấp dẫn 
:ên vùng biển Đông Bác của Tổ quốc đang vẫy gọi chúng ta khi mùa hè đã tới. 
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BÀI SỐ 66 

' thiệu dị tích văn hoá của kính thành Thăng Long 1 

Bát cảnh Tây Hỏ 

Hồ Tây ở Hà Nội có lịch sử lâu đời. xưa kia hỏ có tên là Lãng Bạc. thời l.ý gọi lề 
hồ Dâm Đàm và đến nam 1573 thì đối thành Tây Hồ. Vào thể kỉ thứ XVII, Tây Đô Vương 
Trịnh Tạc nhuận triệu với vua Thần Tông đã đói tên gọi là Đoái Hỗ và sau này trở lại tếr 
cũ Hồ Tây. Theo sử sách ghi lại thì Hỏ Tây xưa. nói tiếng nhất là tám thăng cảnh hay còi 
gọi là "Táy Hó bát cảnh ”, 

Tây hồ bát cảnh gồm có: Bến Trúc Nghĩ Tàm. Rừng bàng Yên Thái, Đền thể Đồng 
Cổ, Phật say làng Thụy, Đồng Bỏng Nghỉ Tàm, Chợ đêm Khán Xuân, Tiếng đàn hànt 
cung. Sâm cảm Tây Hõ. 

1. Bén Trúc Nghĩ Tàm 

Làng Nghỉ Tàm bên Hồ Tây xưa có loài trúc mọc tươi tốt thành vườn trúc tuyệ 
đẹp. Chúa Trịnh Giang (I729 - 1740) đã chọn nơi này mở bến tắm, dựng nhà để hàng 
năm các chúa và cung nữ đến nghĩ ngơi. ngắm cảnh và bến trúc Nghỉ Tàm ra đời từ đó. 

2. Rừng bàng Yén Thái 

Làng Yên Thái (phường Bưởi bảy giờ) có một núi đất cao khoảng bốn đến năm 
trăm thước, rộng chừng một máu. Cũng chúa Trịnh Giang đã cho trồng lên núi hàng vạt 
cây bàng. Rừng bàng Yên Thái trở thành thăng cảnh đẹp. Đáng tiếc là sau này vua Lụ 
Mãn Để (787 - 1788). niền hiệu Chiều Thông đã ra lệnh phá rừng, san núi để trả thù các 
chúa Trịnh. 

2k Đến thể Đảng Cơ 

Còn gọi là Đền thần Đồng Cö, đo vua Lý Thái Tông (1028 — 1054) tên thật là Lạ 
Phật Mã cho lập đàn Đồng C6 tại làng Thụy Chương (nay là cụm 4 phường Bưởi), quật 
Tây Hồ. Kiến trúc đến gồm hai tầng, tắng dưới để vua ngự mỗi khi đến thăm, tầng trên th: 
thần. Hàng năm vào hai kỳ xuân và thu, nhà vua ra đây làm lễ tế trời đất, thần linh rồ 
cùng vàn võ bá quan thẻ trước đến: "Làm con bái liệu, làm tôi bắt trung, Thánh mình trì 
điệt ”. Đáng tiếc do thời gian trôi dĩ, phần bị thiên nhiên huỷ hoại, phần bị chiến tranh tài 
phá nên Đền thể Đồng Cổ không còn nữa. 

+4. Phát xay làng Thụy 

Đời vua Lẻ Trung Hưng ở phía trước làng Thụy Chương (Bưởi) có một ngôi chùi 
nhỏ bị đổ, còn sót lại một pho tượng, hình thể của tượng là một tay chống gậy, chân khệnl 
khang. Dân làng Thụy nổi tiếng nấu rượu ngon, Trạng Quỳnh (1677 - 1748) đến mua rượi 
uống và vịnh thơ, mô tả hình tượng Phật say rất độc đáo, có dụng ý phản ánh thời cuộc 
Hằng tháng. cứ ngày rằm, mồng một khách thập phương đến đó cúng lẻ. Nhưng cũng vài 
cuối đời Lẻ, pho tượng này bị đưa đi đâu mát. 

$. Đồng Bỏng Nghĩ Tàm 

Đồng Bỏng thuộc làng Nghỉ Tàm, ngày xưa dây là nơi nổi tiếng thiên hạ bởi c‹ 
nghề trồng những loài hoa đẹp nhất, thơm nhất, đặc biệt là ở khu đất trước chùa Kim Liêi 
(làng Nghỉ Tầm) được truyền tụng là nơi có hình thế đẹp, hợp phong thủy và có tỉnh chả 
quý. Hoa tươi Nghỉ Tàm một thời được dùng làm đồ tiến vua, tiến chúa. 

6. Chợ đêm Khám Xuân 

Phía Nam Hồ Tây, chúa Trịnh Giang kho lập một li cung, có các dãy nhà nhữ quái 
hàng xung quanh. Vào mùa hè, chúa ra cung này nghỉ. các nội thần và cung nữ bày hàn, 
bán và hát suốt đêm. Chợ đếm Khán Xuân mang ý nghĩa ván hoá tỉnh thần hơn là mu 
bán thực dụng. 


7. Tiếng đàn hành cung 

Vào thời kì nhuận triều Lê - Trịnh (1545 - 1788), một thời gian rất đài, chùa Trấn 
Quốc bên Hồ Tây bị các chúa Trịnh chiếm và đặt hành cung: Chúa Trịnh Giang (1729 - 
1740). Chúa Trịnh Sâm (1767 - 1782). Trong số các cung nữ phục vụ ở hành cung có mỹ 
nữ họ Hà rất giỏi đàn, được chúa Trịnh yêu chiều. Tiếng đàn hành cung có nhiều ý nghĩa, 
tuỳ theo quan niệm có thể là thú chơi tao nhã, cao sang hay trò mua vui lạc điệu trong thời 
loạn lạc. 

8. Sâm cẩm Tây Hả 

Vào mùa thu, khi mặt nước Hồ Tây bao phủ một màn sương trắng mờ. xuất hiện 
hàng ngàn con chim tung tăng bơi lượn, tiếng kêu ríu ran, lao sao suốt đêm ngày. Đây là 
một loài chim ăn củ sâm từ phương Bắc di trú về: sâm cảm được coi là thức án bổ dưỡng 
mà các vua quan nhà Nguyễn thường bắt dân công tiến. Về sau, dân chúng tranh đấu 
quyết liệt, vua Tự Đức (1843 - 1883) mới bãi bỏ lệ này. 

Tieo Nguyễn Đức 

Nhớ về "Bát cảnh Tảy Hỏ” không khỏi bùi ngùi tiếc nuối những gì một đi không. 
trở lại và nay chỉ còn trong sử sách. Nhưng nó lại nhắc nhở chúng ta cần giữ gìn những gì 
tốt đẹp của hôm nay cho thế hệ mai sau. 


BÀI SỐ 67 
| Để bài: Thuyết minh về một thứ cây trái nơi vườn quê 
Cây chuối 


Ngôi vườn của bà rộng ngót một sào quanh năm xanh tốt. Có nhiều loài cây ăn trái: 
bưởi, chanh, đu đủ, cam, na, chuối.... Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong, bụi 
chuối ở góc vườn. 

Nhìn từ xa; cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao hơn đầu người, 
mọc thẳng không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi, trông như 
một người mẹ dát đàn con đi dạo mát trong những ngày hè oi bức. Thân chuối gồm nhiều 
bẹ bao bọc chắc nịch, lốm đốm màu xanh đen, xanh thảm. Nhìn cây chuối tiêu xanh tươi 
đứng giữa đàn con, đứa cao đứa thấp, xanh biếc một màu gợi lên trong lòng em hình ảnh, 
một gia đình đông vui, đầm ấm, hạnh phúc. 

Cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu đã già khô bị gió đánh rách ngang và rũ xuống 
gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm, to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới 
màu xanh thẫm. Những tàu ở trên màu xanh mát, nhạt dần. Tàu trên ngọn, lá còn cuộn, 
chưa mở hết, trông như một chiếc loa. Gió nhẹ thổi, "chiếc loa xanh" ấy rung rinh. lay 
động như múa. Cái buồng chuối to và đài với hàng chục nải những quả chuối to tròn màu 
ngọc thạch xếp thành hai hàng uốn cong cong chỉ lên trời, quả nào cũng có một mẩu núm 
đen như đội mũ bảo hiểm. Dưới nắng xuân, buồng chuối bóng ngời lên, trông rất ngon 
lành và đẹp mắt, 

Chuối xanh để nấu bún ốc. Chuối tiêu chín trứng cuốc ngọt lừ ân với cöm Vòng 
“tát tốt đôi”, Siêu thị có bán mứt chuối. Mâm ngũ quả bày trên bàn thờ gia tiên không thể 
k»òng có nải chuối. Củ chuối, lá chuối khô, lá chuối xanh dùng được bao việc. Chuối có 
ích ahiư thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. 
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BÀI SỐ 68 
__ Đề bài: Giới thiệu về một loải rau quê kiểng | 


Rau ngót 

Rau ngót còn gọi là bò ngót, là loại rau khá quen thuộc với nhiều người dân nước 
ta, Rau ngọt thuốc loại cây nhỏ. thân có nhiều cành. mỏi cành có nhiều lá. Lá hình quả 
trúng, hơi nhọn ở đâu, mọc so lẻ, mật trơn láng. màu xanh đậm. lá ở ngọn có màu nhạt 
hơm. loa màu vàng, mọc ơ kẽ lá. Qua nhọn. hình tròn đẹt. 

heo Đông y, rau ngót có vị ngọt, tính mát, khóng độc. Người ta thường sử dụng 
rau ngót già trên hai năm để làm thuốc, còn rau ngót non được dùng làm rau nấu cạnh ăn, 
có mùi thơm và vị dịu ngọt. Rau ngót già có tác dụng chữa trị ban sới, viêm phổi, sốt cao, 
thông tiêu tiện và giai đốc. 

Người ta thường dùng rau ngót già giã nát rồi đấp vào bàn chân san phụ để phòng. 
sót nh:tu. Nước giã từ rau ngót được dùng rửa miệng trẻ em khi bị tưa lưỡi. 

Nguyệt Hạ 


BÀI SỐ 69 
L _._. Để bài: Giới thiệu về một số vật nuôi nhỏ bé 
Những con vật đáng quý 


Ngày nay việc nuôi con vật cưng trong nhà với nhiều gia đình không. còn là chuyện 
xa lạ nữa. Mèo, chó, thỏ được nhiều người chọn, đặc biệt hơn có người còn thích nuôi 
những con vật như khi, sóc, rùa, heo... 

Chó là người bạn nhỏ được ưa chuộng nhất vì thông minh, sạch sẽ và rất trung 
thành. Tuổi thọ một chú cún có thể đến 20 năm nếu được chăm sóc tốt. Ngoài chức năng 
truyền thống là giữ nhà, chúng còn được coi như một thành viên trong gia đình. 

Chó hiện nay có nhiều loài khá đẹp và ngộ nghĩnh. Những chú cún thuộc giống Bắc 
Kinh, Nhật, Cocker, York shire terrier chắc chân sẽ khiến bạn không thể làm ngơ vì ngoài 
bộ lông dài tuyệt đẹp, chúng còn khá xinh xán và hay quấn quýt bên chủ, Nếu œuốn nuôi 
một chú khuyển để giữ nhà, các bạn có thể chọn con thuộc giống Phú Quốc, béc: giê, chó 
đốm, ngào... vì chúng to lớn và khôn lanh. 

Bên cạnh đó, mèo thỏ cũng là những con vật rất đáng yêu. Chúng hiền lành, nũng 
nịu và làm cho bạn cảm thấy vui. Những chú thỏ trắng, nâu... tai đài khá để nuôi vì chỉ an 
cỏ, ri\ lang, cà rốt. 

Các bạn hãy chọn cho mình một con vật nuôi dễ thương để bầu bạn. Cuộc sống thật 
bận rộn nhưng chúng ta cũng nên dành một chút thời gian cho những người bạn nhỏ đáng 
yêu này. Vui đùa, chăm sóc chúng, bạn sẽ sẽ cảm thấy trẻ trung và yêu cuộc sống hơn, 


Đăng Uyên 
BÀI SỐ 70 
L _ Để bài: Thuyết minh về một thể thơ dân tộc | 
“Thơ lục bát 


Thơ lục bất là thê thơ dân tộc, thường gọi là thơ *'sớu, tám”. Phản lớn ca dao được 

viết bằng thơ lục bát: 
- — Tháng Bàm có cái quạt mo, 

Phú ông xin đối ba bò chín trâu... 


-— Em là có gái dòng trùnh, 
Em đỉ bán rượu qua đỉnh ông n"ghè... 
*Truyện Kiều” của Nguyễn Du dài 3254 câu thơ lục bát là kiệt tác sö mọt trong nền 
hỉ ca cổ điển Việt Nam. Hầu như người làm thơ nào cũng có vài bài, đam bạ câu thơ lục bát, 
Mỗi bài thơ lục bát có sö câu không hạn định, bài ngàn thì 2 câu + câu, bài dài thì 
Tàng trăm câu, hàng ngàn câu. 
a. Luật bằng trắc 
Luật bằng, trắc trong thơ lục bát rất để nhận biết. Các câu chàn 2, 4. 6. 8 được quy 


định như sau: : 
xEsnExkE5iXERE' ] 
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Câu bát IMN Tr 1ø] || 
- Các chữ số lẻ (I, 3, 5): có thể rác và bảng đều được. 


- Chữ thứ 7 câu bát: phần lớn là rắc 
- Chữ thứ 6 và thứ 8 câu bát đều bả»g nhưng có sự phân biệt như s:\U: 
+ Chữ thứ 6 là bảng (không dấu huyền) thì chữ 8 phải là bảng (có dấu huyền) 
+ Chứ thứ 6 là bảng (có dấu huyền) thì chữ thứ 8 phải là bứug (không có đâu 
huyền) 
Ví dụ: 
Long lanh đáy nước in trời, 
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng. 
(Truyện Kiều) 
Đâu lòng hai d tố nga, 
Thuỷ Kiêu là chị, cn là Thuý Vân. 
(Truyện Kiều) 
Trường hợp ngoại lệ: Khi câu lục được tạo thành hai vế tiểu đối (3/3) thì chữ thứ hai 
shuyển thành „ác:  ˆ 4 
Mai cốt cách. tuyết tỉnh thản, 
Mỗi người mỗi về mười phẩm vẹn mười. 
hoặc: 
Đổ tế nhuyễn, của riêng tây, 
Sạch sành sanh vét cho đây tít tham. 
(Truyện Kiểu) 
b. Vấn thơ 
_ Thơ lục bát vừa có vẩn chán vừa có ván lưng, tất cả đều là rấnu bảng. Cách gieo vần 
như sau: : 
- Chữ thứ 6 câu lục vần với chữ thu sáu cầu bát: 
~ Chữ thứ 8 câu bát vần với chữ thứ sáu câu lục: 
- Cứ vận động luân chuyển như thế cho đến hết bài. 
Ví dụ: 
Tróng chừng thấy một văn nhân. 
Lồng buông tay khẩu bước lần dặm băng. 
Đề hề lưng túi gió trăng, 
Sau chân theo một vài thằng con coh. 
(Truyện Kiều) 
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~ Trường hợp ngoại lệ: CJuữ 0ur6 câu lục bát đầu vận với cu tư Ý câu bắt. 
Ví dụ: 
Ông ƠI, OH@ VỚI tOI H0. 
Toi có lòng nào, ong hãy táo màng. 
Ca dao 
Trà tần cây bưới hái hóa, 
Bước vuong vườn cà hát nụ tà Nưăn 
Ca dao 
€ Nhịp thơ 
Nhịp thơ lục bát chủ yếu là øhịp chẩn: 3/2/2; 2/2/2/2: hoặc -1/4. Trường hợp đặc b 
mới có ø0hjp le. Lúc đọc thơ lục bát cần chú ý thể hiện cho đúng để biểu cảm. 


Tóm lại. trên đây là một vài điều cơ bản về thí pháp thơ lục bát cần biết để học 
làm thơ lục bát. 
BÀI SỐ 71 
Để bài: Giới thiệu một địa chỉ - văn hoá của đâfnướcfa ` | 


Mũi Nai - "/Ioa hậu" của vùng biển phương Nam 

Đi suốt chiều dài bờ biển nước ta trên ba ngàn cây số, đến điểm chót là ta đã 
Mũi Nai. Mũi Nai thuộc Hà Tiên, phía tây bắc giáp Cam-pu-chia, phía tây đối diện + 
đảo Phú Quốc, phía đông là đầm Nước Mạn bao la, phía đồng là vịnh Cây Dương. 

Hà Tiên, thị xã thuộc tỉnh Kiên Giang. được bình cFon L “oø hậu dụ lịch”. Vù 
Vất ấm mặn này ôm ấp một hệ thống hang động với các đao lớn, đảo nhỏ thuộc loại đ 
nhất nước ta: Kim Dữ, Bình Sơn, Chùa Tiêu, Giang Thành. Thạch Động. Châu Nha 
Đông Hồ, Nam Phố. Lộc Trĩ, Lư Đàm.... Những cảnh đẹp ấy đã được Mạc Thiên Tí 
một đại quan giỏi thơ văn của chúa Nguyễn trong thể kỉ XVIII ca ngợi trong chùm t 
“Hà Tiên thập vụah” nổi tiếng. 


Những buổi sáng sớm hồng tươi đầu hè, những buổi chiều thu trong veo, nhữ 
đêm trăng do huyền tháng giêng hai, đứng ở Mũi Nai mà ngàm đảo xa đảo gân, nghe só 
vỏ, nhìn cánh cò bay như sóng trảng lấp lánh trời xanh, trông về biển xa đôi nhìn hà 
nghìn ghe, thuyền đánh cá nhấp nhô, ẩn hiện.... du khách sẽ cảm thấy lâng làng hồn mì 
như đang bước tới Đào Nguyên. 

Điểm độc đáo của Mũi Nai quê hương em là có các điểm du lịch nổi tiếng khác 
các vùng xung quanh. Nghỉ hè, mời bạn đến chơi Mũi Nai. bạn sẽ tha hồ thăm thú nhũ 
cảnh đẹp. Phía bên này là Kim Cương động còn gọi là Thạch Động, huyền ảo ẩn hi 
trong mây trời. gió lùa hang đá nghe vãng vắng tiếng dàn Thạch Sanh. Kia là hòn Chô 
đá dựng, uy nghỉ huyền sử Hòn Phụ Từ đánh cá sấu, lung linh muôn vàn thạch nhũ có 
hình dạng lạ kì, ngâm mãi không chán. Chùa Hang, Chùa Tiêu cổ kính. tiếng chuông va 
ngân buông trong sớm sớm chiều chiều lộng gió ngân nga... 

Tôi xin chép tạng bạn một trong mười bài thơ của Mạc Thiên Tích (1706-17 
trong, “Hà Tiền tháp vịnh” để bạn ngâm nga lúc đến chơi Mũi Nai nhé: 


Thạch Động nuốt mây 
(Thạch Động thôn vân) 
Nón cao chót vót chạm trời vành. 
Trong tu lune lình đọng dán hình. 
Máy khói ở dị khong chủ Ý, 
Có cáy rụng đọng cũng võ tỉnh. 
Viăm chung thêm lạ, phone xương làm, 
Khi xác càng nhiều, thay đot nhanh. 
Tuyệt dính tình loa, phong cánh dV, 
Gió trời lịo hạp, nụon chứnh vénh, 
Vũ Đinh Liên dịch 
Tâm biển Mũi Nai rất thú vị. Cát biển nâu sâm, sóng chao sóng vỏ, những làn sóng 
yên vào cát mang một màu đen xanh nhấp nhánh lạ lùng. Có bác quê mình cho biết cát 
Ÿn Mũi Nai chứa rất nhiều bùn, một loại bùn đặc biệt, có tác dụng đưỡng dit không có 
kem hảo hạng nào bằng. Sau một vài giờ tắm biển hoạc nàn: dân bảng cát biên. du 
lách sẽ có một làn đa rắm nâng mịn màng, tâm hồn về cứng sàng khc di, 
và tan nát, Í% bốn 
a học sinh, Bà són rưình 


Biển Mũi Nai thoại thoải và khá nông, rất an toàn ni bc 
m nay có công viên nước mi-ni ngay sát biển. dành -ho trẻ etr1 v 
Lhiếu khách, đã “n/wờng” hàn bãi tăm này cho du k: ách. 


Củnh đẹp, êm đềm, thơ mộng. Cảnh biển. hang độn con ít nhiều mang màu sắc 
tang sơ, cô tích. Điều này trở thành một nét đẹp riêng quyến rũ đổi với những ai gần xa 
uốn về với thiên nhiên, đến với Mũi Nai, miễn đất cực nam của Tổ quốc. 

Bao giờ bạn đến với Mũi Nai, quê hương mình ? Mình chờ bạn nhé ! 

Lẻ Thị Ảnh Tuyết 
Hà Tiên 


PHẦN THỨ BA 
NGHỊ LUẬN CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, XÃ HỘI 
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BÀI SỐ 72 
Để bài: Giải thích câu nói sau đây cua M. Go-rơ-ki: 
_ yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con! dường sống” 


\ người thấy, là người bạn võ cùng thân thiết đối với những người hiệu hẹ 
xưa nay, Biết yêu sách và ham mẹ dọc sách là mọt đức tính quý bảu cân được ren luyện v 
nên dược hình thành từ tuổi ấu thơ. Khang định giá trị và lợi ích to lớn của sách, văn hà 
€io-rơ-ki có nói: 

“Hãy yêu xách, ná là nghon kiến tluức., chỉ có kiến thức nơi là con đường xỏng” 

Sách là một trong những thành tựu văn mính kì diệu của con người. Từ nhữn 
quyên sách được viết trên hàng tram tấm đa cừu, được khác trên hàng nghìn the trẻ, đực 
in bảng mộc bàn đến những cuốn sách in bàng máy in hiện đại như ngày nay, tí dễ đất 
nhận thấy sự tiến bộ của loài người qua mày nghìn năm lịch sử. Tác giả bài "Pluwn phó 
đọc nhanh" (Lịch xứ văn hỏa tổng hợp 1987-1990) cho biết: "Tính đếm nay, trong SÉ. 
năth lịch xứ của mình, ngành im thể giới đq xuất bản hơn 300 triệu đâu xách, hàng nă, 
cho ra đời 600 triệu trang ín". Những con số ấy làm cho ta võ cùng sửng sốt ! 

Sách là sản phẩm tỉnh thần của những tài nâng. Những nhà văn, những sử gì 
những nhà tư tưởng vĩ dại mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm vì dại. Kinh Thán 
Kinh Ko-ran, Kinh PỊ cuốn sử thí Ra-ma-va-na, sách của Khong Tử. Mạnh Từ. l¿ 
Tử... trải qua mã nghìn năm, đến nay văn còn chiếm lĩnh tâm hồn hàng triệu con ngự. 
trên Trái Đất. Những tác phẩm như "Sứ k? Tư Mã Thiên", *Clhien tranh và hòa bình 
những bộ tiểu thuyết chương hỏi như "Tơm quốc chỉ", "Đóng Chủ liệt quốc”... nhữn 
công trình của các nhà văn hóa, khoa học được giải thưởng Nô-ben mãi mãi chiếu sát 
nền văn mỉnh nhân loại. Hàng ngàn quyền sách Hán - Nôm được tổ tiên ông cha ta để Ï 
là những chứng tích hùng hồn của nền văn hiến Đại Việt rực rỡ, lâu đời. Mọi thứ vật ch 
có thể mục nát theo thời gian. nhưng tên tuổi và các công trình của Nguyễn Trãi, Nguyt 
Du, của Niu-tơn, Anh-xtuanh, v.v... sẽ đời đời bất tử. 

Sông sâu nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vậy. Sách là kết tỉnh trí tuệ của cc 
người, là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao kiến thức, mở rộng tả 
mắt cho độc giả, dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Còn có loại sách để đọc giải t 
nuôi dưỡng trí tưởng tượng, đem lại niềm vui. Sách là tài liệu để học tập, để tu dưỡng. C† 
nên "piưi biết véu xách, biết đỶ : " Vì "nó là ngườn kiến thức". Người xưa đã n¿ 

"Mói quyền xách là một lữ vàng”. Lê Quý Đôn, nhà bác học của nước ta trong thế kỉ 
XYVIII là một con người rất thông minh, suốt đời "mắt không rời xách, gói đâu lén xách 
Con người có hiểu học mới yêu sách đến thế ! 

Ở đời, ai cũng muốn giàu có, sang trọng. Ai cũng muốn học rộng, biết nhiề 
Nghèo khổ thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao trong : 
hội phong kiến Việt Nam, sĩ lại đứng đầu các đẳng cấp: "%, nóng, công, thương" 2 Nhị 
tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời đại tin học, ta mới thấy rõ trí thức, trí tuệ, 1 
năng là vỏ giá. Chúng ta càng thêm thấm thía ý kiến của Go-rơ-ki: "Chữ có kiến thiức m 
là con đường sống”. Không thể sống trong đói rét, tâm tối, dốt nát. Bởi lẽ "người không ‹ 
trí ít liều biết, chỉ làm đây tớ cho người tạ sai khiến mà thói” (Mạnh Từ). Muốn biết thê 


Ũ 


ột. hai ngoại ngữ làm công cụ, muốn có một trình độ khoa học hiện đại. tiên tiến thì phải 
tợc đào tạo chuyên sâu. phải dày công học tập, phải biết tự học. tự đọc sách. Và bao giờ 
ing vậy: "Rẻ của học tập thì đẳng: quả của học tập thì ngọt”. 

"Clủ có kiến thức mới là con đường sóng". Sống trong lao động sáng tạo. Sóng để 
m chủ thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng vàn mính của khoa học kĩ thuát. Con 
tờng sống mà Go-rơ-ki nói đến là con đường sáng tạo. có đời sống vật chất sang trọng, 
¡ đời sống tỉnh thần phong phú, tươi đẹp để làm chủ bản thân, làm chủ xã họi, làm chủ 
lên nhiên. 

Gần 700 năm về trước, trong "Quốc ám thí tập”, Nguyễn Trãi có viết: 

“Nên thợ, nên thẩy vì có học. 
No ăn, no mặc bởi hay làn”. 
('Bảo kinh cảnh giới" - bài 46) 

Yêu sách nhưng không phải là con mọt sách. Đọc sách nhưng khong được no lệ 
\o sách, mà phải vừa thực sự cầu thị, vừa ý thức được: "Học cho róng. hoi cho kỉ, xuY 
ghữ cho cẩn thần, phân biệt cho sáng xuốt, làm việc chọ hết lòng" (Trung dung"). 

Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức. rất hiếu học..lúc nào cũng muốn 
!ơn lên thành Ý sĩ (người trí thức) trong xã hội. 

Trên con đường hội nhập. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ Việt 
am không chỉ học ở trường, học thây, học bạn, học trong thực tế cuộc sống. mà còn phải 
ết đọc sách, sách khoa học, sách kì thuật, sách ngoại ngữ, sách văn học..... biết tự học để 
1 trang cho mình những kiến thức hiện dại. đem tài năng phục vụ đắc lực công cuộc xây 
mg đất nước phỏn vinh. 

Hãy phấn đấu cho mục tiêu mỗi học sinh có một ngăn sách, mỗi gia đình có một tủ 
ích, đúng như U£ Trai đã nói: "Œi¿ hữu cảm thư như bói lạc" (Trong nhà có đàn sách thì 
am cái vui). Đọc sách phải trở thành niềm vui sáng tạo. Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng biết học 
ong sách, mỗi ngày một hai giờ đọc sách. * 

Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy rõ câu nói của Go-rơ-ki là một lời khuyen đẹp: 
'läy yêu xách, nó là nguồn kiên thức, clủ có kiến thuức mới là con đường sóng”. 


BÀI SỐ 73 
Để bài: Giải thích câu nói sau đây của A-mi-Xff.: 


“„ Sách vở của con lả vũ khí, lớp học của con là chiến trưởng... Hãy coi sự ngu 
đôi là thù dịch. Bố tín rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hẻn 
nhát trên mặt trận gian khổ ẤJ”. 

A-mi-xit (1846-1908) là người chiến sĩ suốt đời chiến đấu vì độc lặp, tự do của 
ước Ý và hiến thân cho cuộc đấu tranh không ngừng vì công bằng xã hội và hạnh phúc 
ủa nhân dân lao động. Ông còn là một nhà văn nói tiếng với nhiều tác phẩm viết theo thể 
u kí. Nhác đến A-mi-xit, người dọc mãi mãi không bao giờ quên cuốn sách ”Jưững tim 
ìng cao cđ”. Hơn một thể kỉ nay hầu như khap các trường học trên hành tình đều lấy tác 
hấm của ông làm sách đọc =ho học sinh. góp phần hình thành nhân cách tuổi thơ. Dưới 
ình thức những mẩu chuyện kể, những bức thư cha gửi cho con. mẹ gửi cho con.... Ä-mi- 
¡t đã thể hiện một lối kể chuyện hấp dẫn, thú vị, khéo léo đưa vào mỗi bức thư một bài 
ọc giáo dục tư tưởng, tình cảm nhẹ nhàng, thấm thía. 


0 


Cu văn dưới đây trích trong một bức thư của bó gửi con, nói về văn đẻ học tập v› 
tình thần học tập: 

"Sách vở của con là vũ khủ, lớp học của còn là chiến trường... Hav cới it Hạt đốt k 
thủ dịch. Ba tin nắng con luôn luôn có gảng và xẻ không bao giờ là người lính hẻn nhá 
trén Mặt than gian kho av”. 


Cầu nói trên của :\-mi-xit thẻ hiện tình thương và niềm tin của người bố đói với đứ 
con yêu của mình vẻ vấn đề học tấp, Bö đã chỉ rõ cho con hiệu một cách sâu sác "Sách 
của còn là vũ Khí, lớp học của con là chiến trường” KhI lớp học là chiến trường thì việc họ 
tập của con là cuộc đầu tranh sinh tứ để giành chiến thang, bản thân con là người chiến 
xung kích trên mật trận ấy - mặt trận của trí tuệ và tài năng, mặt trận đẻ hình thành nha 
cách vàn hóa. Khí lớp học là chiến trường. việc học tập là mọt mặt trận thì sách vớ của cor 
những dụng cụ học tập của con đều là vũ khí chiến đấu sác bén và lợi hại để giành tháng lợ 
Sích vở, ngọn đèn... là những thứ thiết thân. là hành trang của con đi tới ngày mài. Cây bú 
quyền sách chia sẻ ngọt bùi với con trong những năm dài học tập ở lớp. ở trường, ở nhà.. 
cùng với con vươn lên chiếm lấy đỉnh cao văn hóa. khoa học kĩ thuật. 


"Sách vở là vũ khí. lớp học là chiến trường”, cách nói của A-mi-xit thật độc đác 
sâu sắc biết bao ! Trên chiến trường ấy không có sự dỗ máu, không có sự hi sinh, khôn 
có gươm giáo bom dạn, nhưng diễn ra vô cùng sôi động, liên tục và quyết liệt trong nhiề 
năm tháng. Phải trả giá bằng mỏ hôi. trí lực và qúyết tâm. Phải thi thố tài năng và lòn 
kiên nhân. Trí tuệ, tài năng, nhân cách. học v củđ con sẽ phát triển cùng với vũ khí I 
sách vớ, trên lớp học là chiến trường của con và các bạn con. Qua đó, Ä-mi-xit muốn nhá 
nhờ môi chúng ta phải cần cù, chăm chỉ quyết tâm. có ý chí cầu tiến bộ trong học tập. M¿ 
một học sinh phải biết quý mến, trần trọng sách vớ, bút... vì nó là vũ khí. là người bạ 


hiển thản thiết của túôi thơ. Văn Hào Mác-xim €io-rơ-ki cũng có nói: "Sách mở rộng r 
trước mắt tôi những chân trời mỏi 


Người bổ lại dạy bảo con: "Hay cøi xự nạ đốt là thì địch" - Đó là một lời tuyế 
chiến. một khẩu lệnh chiến đấu ! Đã cáp sách đến trường thì không dược học tập một các 
lười biếng, thiếu cố gắng, không chịu đào sâu suy nghĩ. Không thể học chăng hay chị 
Không biết xu hồ trước sự thua kém bạn bè trong học tập ? Tuổi trẻ phải có lòng tự trọn; 
có chí tiến thủ, có tỉnh thần ganh dua, biết học giỏi. học giỏi hơn nữa. Phải luôn luôn tự 
thức được rằng ngụ dốt là thù địch. Kẻ ngu đốt chẳng làm nên tích sự gì. Sự ngu đốt | 
đồng hành của phường giá áo túi cơm. Có biết cảm thù sự ngu dốt thi mới có động lực d 
vươn lên, phát triển tài năng, mở rộng tầm hiểu biết. coi “học vấn là một bộ phận khăn 
khít của cuộc xống chúng ta" (Lê-nin). 

Nếu c¡ ; rất nghiêm khác, thì câu vã 
tiếp theo biểu lộ tất cả tình thương, niềm tin của người bố đối với con: "Bố tỉn rằng có 
luôn luôn cở gắng và xẻ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận gian khổ ấy 
Vì lớp học của con là chiến trường, việc học tập của con đầy thử thách gian khổ, cho nề 
phải nỗ lực học hành, học tập với ý thức dua tài đọ trí với chúng bạn. Câu ngạn ngữ nà 
phải chiếm lĩnh tâm hồn con; “Ƒhua thẩy một vạn, không bằng thua bạn một lỉ. Thua the 
chẳng kể làm chỉ. Nếu mà thua bạn ắt thì hở ngươi ?". Học tập là gian khổ bởi biển hc 
rộng bao la mà sự hiểu biết của con người có giới hạn, cho nên học sinh phải đổ nhiều r 
hôi, nhiều trí lực và tâm huyết. Phải xác định vị trí của người học sinh trong lớp học 
người lính. Không thể là người lính hèn nhát vì như thẻ sẽ làm hồ thẹn gia phong, làm đ: 
lòng bố mẹ. Phải là người lính đũng cảm. tài ba. Phải là người lính giành vinh quan 
chiến thắng. A-mi-xit, với tư cách người bố đã nói với con những lời chứa chan tình yé 


Hãy coi xi Hạt đốt là thì dịch" - lời bổ 
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tương, tin cậy và khích lệ. Bố biết con hơn ai hết nên mới nói: ”Bở 0i" rằng con #uôn luôn 
5 gắng và xẻ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận gian khó áy”. Học tập là 
¡ sống và nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ. Phải học hết mình. học tập thông mính sáng tạo. 
ọc tập vì một mục Ylích đúng dân. Học để làm người, học dê lao động, học để phục vụ đất 
ước và nhân dân. Từ cảm nhận ây mà chúng ta càng thêm thấm nhuần lời cha dạy để 
hấn đấu học tốt, học giỏi. 

Từ câu nói trên đây của A-mi-xit, chúng ta nghĩ về nhiệm vụ học tập và trách 
hiệm của tuổi trẻ đối với quẻ hương. 

Thời cáp sách đẹp biết bao ! /lãy là người lính dũng cảm và tài ba trên chiến trường 
ọc tập. Phải biết coi sự ngu dốt là thù địch mà cố gắng học hành. Hơn bao giờ hết, lời đạy 
ủa Bác Hồ kính yêu lại giục giã. động viên học sinh chúng ta vươn lén trong học tập vì 
tột mục đích cao cả thiêng liêng như vậy: 

"Non xông Việt Nai có trở nên về vang hay không, đản tóc \ lệt Nam có được ve 
ứng sánh vai các cường quốc năm châu được hay không. chính mót phản lớn là nhờ ở 
ông học tập của các chán”. 

Học để trở nên tài giỏi. Học tập còn là nghĩa vụ của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. 


BÀI SỐ 74 

Để bài: Nhiêu người còn chưa hiều rõ thế nào là "học đi đôi với hành” và vì sao ta rất | 
cân phải "theo diều học mà làm" như lời La Sơn Phu Tử đã chi rõ trong bài “Bàn luận về 
pháp học". Hãy viêt một bài văn nghị luận đê giải đáp những thắc mắc miêu trên. 

Một trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là "Hoc đi đỏi với 
ảnh”. Nguyện lí ấy đã được ông cha ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong bài tấu "Bàu 
tận về phép học” gửi vua “Quang Trung, La Sơn Phu Từ cũng có viết, cần phải "(heo điểu 
ọc mà làm”. Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiểu rõ. hiểu một cách đầy đủ 
guyên lí ấy, chân lí ấy. 


Vậy, thế nào là "học đi đói với hành" 3 Thế nào là “theo điều học mà làm ?”. Học 


ì học tập, học văn hóa. ngoại ngữ.... học lí thuyết vẻ Khoa học Kĩ thuật... [lành là hành 
ộng, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí thuyết vừa tập 
ảnh, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lây thực hành củng cố lỉ thuyết; học tập 
hải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt động xã hội. ”?heo điểu 
ọc mà làm" có nghĩa là biến những Kiến thức đã học được thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng 
hững diều đã học được đé län.. ¿... phải biết làm theo những diều đã học để phục vụ lao 
ộng sản xuất, để ứng dụn › vào cuệc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: "/J¿e 
ì bắt chước, học là cẩu cho biết, học là để mà làm". 


Tại sao phải "học đi đói với hành"? Tại sao lại phải "/Öeo điều học mà làm" 3 
chông học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rồng. có te dọc thiên 
inh vạn quyền, "chu cluia đẩy bụng `, nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, rồng tuếch, trở 
tành kẻ "(hẩy dở, thơ đốf", Vì không "học đỉ dói với lành", vì không, biết "theo điểu học 
tà làm” nên nhiều người “đua học hành thức cảu danh lợi” như La Sơn đã chẻ trách. Cho 
ên học tập phải thiết thực và hữu ích. 

Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người 
ông dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chỉ để có những hiểu biết, 
hững kiến thức về văn, sử, địa.... mà còn để bỏi dưỡng tâm hồn. Học ngoại ngữ phải tập 
ói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn. mà tiến thủ, chứ đâu phải 


2 


là để nói mọt vài câu tiếng Tây. tiếng Tàu, tiếng ¿Ảnh, tiếng Nhật... cho oal ' Nước ta địu 
trên đường hỏi nhấp và phát triển. cho nén “ñọc đr đối với hành” "theo điền học mà là 
là những phương chàm giúp chúng tá cái tiên phương pháp học tập, Các môn khoa học 
nhiền là cực Kì quan trọng, sẽ trang bị cho thành thiệu nhí hao Kiến thức khoa học, Kĩ thủ 
hiện đại. Phòng thư viện, phong thí nghiệm. phòng học bộ món. nhất là phòng máy tính. 
đã và đang được xây dựng. phát triển ở các trường tiêu học, trường phố thong trên phạn, 
ca nước đã cho thấy việc “Đọc đlh đet với hành”, "theo dđưen học mà làm” được ngành gũ 
đục và xã hội quan tâm. coi trọng như thế nào. Các phong trao mang tính xã hội rộng Í‹ 
của học sinh. sinh viên những nam gán đầy như ”phoøg trao tình nguyền”. đồng góp dị 
từ thiên xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tất, những nạn nhân chiến tranh 
khong chí thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lí rách. mà con cho thấy trười 
học đã gân liên với cuộc sống xã họi. phương châm “học đ đói với hàn” được hàng ch 
triệu thầy có giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt. hưởng ứng. 


Những hoạt động như cảm trại. thun quan, du lịch, sữu tâm văn học dân gian ở dì 
hương mình: những việc làm như tròng loa, trồng cáy. làm sạch trường, dẹp lớp.... là 
cùng thiết thực, đúng là ”0heo điểu học mà làm”. Quét nhà, lau nhà. nấu cơm. giật quần ¡ 
trong gia đình là những công việc giúp tuôi trẻ trở nén tháo vát, khéo léo, biết yêu thươi 
đỡ dần bổ rne, sớm hình thành những đức tính tốt đẹp như siêng năng cần cù. yêu lao đội 
và biết quý trọng người lao động. 

"Học dt đói vớt hành”, biết "theo điều học mã làn” là ràt thiết thực. bố ích. Nhờ: 
mà lí thuyết được khác sâu, lí thuyết được thực hành soi sáng. vừa học vừa tập, vừa ôn v 
luyện, nen đề hiểu. để nhớ. Học đi đôi với hành hướng học sinh. sinh viên biết tìm t 
nghiên cứu, phát minh. Trong những kì thí "rưới trợ xáng tạo”, tà thấy tuổi trẻ Việt Nam 
biết "(heo điển học mà làm”, có nhiều phát mình, ứng dụng trong lĩnh vực tín học và cối 
nghệ thể hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam. 


"Học đ đái với hành", "theo điểu học mà làm" là phương chăm, phương pháp gì 
học sinh, sinh viên phát huy tỉnh thần chủ động. năng động trong học tập. sớm xác đị 
được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tảm hiểu biết. để trở thành người l 
động có Kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa c 
nước. 

Hiện tượng “học gií mà bảng thất", mua bán bảng giả hiện nay đâu chỉ là F 
chứng chạy theo bàng cấp, hư danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hội ta là nhỉ 
người chưa hiểu "học đi đói với hành”, "theo điều học mà làm". 

Con dường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi sáng và rộ 
mở. "Học đỉ đói với hành", "theo điểu học mà làm”, là những bài học thiết thực, bổ ích c 
với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong “Tư Trưng thứ” - 1952, ngày nay đọc lại 
càng thấy thấm thía: 


“Mong các cháu cổ gắng 
Thị dua học và hành; 
Tuổi nhỏ làm việc nhớ, 
Tu theo sức của mình. 
Để tham gia kháng chiến 
Để gìn giữ hòa bình. 
Các chán hãy vững đáng 


Cháu Bác Hồ Chí Minh”. 


BÀI SỐ 75 
Để bài: Bàn về cái đạp trong thiên nhiên và trong xã hội _ _ 


Bàn về hoa và mĩ nhân 

Hoa không nên thấy rụng, trãng khỏng nẻn thấy chìm. mỹ nhân không nén thấy 
ết yếu. 

Trông hoa nên thấy hoa nở, đón trăng nén thấy trăng tròn, viết sách nên viết cho 
Ing, mỹ nhân nên thấy vui vẻ, sung sướng, nếu không thì uổng công. 

Ngắm đàn bà buổi sáng. nên đợi lúc phần son xong. 

Có những bộ mặt xãu mà dễ coi. có những bộ mặt không xâu mà khó coi: có những 
g văn viết không thông (mẹo) mà khả ái. có những ấng văn viết thông mà đọc rất chán. 
lều đó. không đẻ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu được. 

Lấy lòng yêu hoa và yêu mĩ nhân thì tất ca có cái thú riêng: lấy lòng yêu mỉ nhân 
à yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc. 

Mỹ nhân hơn hoa ở chỏ biết nói: hoa hơn mỹ nhân ở chỏ tòa hương, Nếu không 
tợc cả hai thì bỏ hương mà lựa biết nói. Thường hoa đẹp thì không thơm. cánh nhiều 
ng thì không trái 

Gọi mỹ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim. tính thần như trăng, vẻ như 
:u, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như nước thu. lòng như thơ, ta không còn 
lỗ nào chê cả. 

“Trong thiên hạ không có sách thì thỏi, có thì phải dọc: không có rượu thì thôi, có thì 
lải uống; không có núi đẹp thì thôi, có thì phải tới chơi: không có hoa có tráng thì thôi, 
¡ thì phải mến yêu, thương tiếc. 

Người đàn bà xấu không cho gương là thù địch vì nó là vật võ trí. nếu gương mà 
Ai trí thì tất đã tan tành rồi. 

Mua được một chậu hoa đẹp còn nàng níu thương tiếc, huống là đối với một "đóa 
sứ biết nói”. 

Không có thơ thì rượu sơn thủy cũng vô nghĩa, nếu không có đàn bà đẹp thì trang 
xa cũng vo ;.i\ Tài tử mà lại đẹp, giai nhân mà lại biết làm văn đều là không thọ được. 
hôr:g phải chỉ vì tạo vật đố kị, mà còn vì hạng người đó không phải là bảo vật của một 
ời, mà là bảo vật cổ kim vạn đại, cho nẻn tạo hóa không muốn cho lưu lại lâu trên đời 
à hóa nhàm. 

Lâm Ngữ Đường (Trung Quốc) 
Ng .yên Hiển Lê dịch 


BÀI SỐ 76 
IIR Để bài: Phải sống như thế nào? 
Sống, sống có ích và sống đẹp 

Đến với núi cao, sông dài, biển rộng là để biết cái hùng vĩ của vũ trụ vô cùng. Đến 
1i cỏ nội hoa ngàn, trăng thanh gió mát, là muốn cảm được cái Kì điệu của hóa công, đo 
rợc cái trong của hồn mình, bày tỏ được cái chí của đời mình. Khác đá đẻ thơ vào vách 
›ng, lưu bút đến ngàn năm sau, phải là bậc danh sĩ cao khiết ở đời. Tựa như trăng sao 
Ing vặc vậy. Còn như đúc chuông, tạc tượng. xây chùa đựng am. trồng tháp là sự bày tỏ 
¡¡ lòng thành của bậc chân nhân, vĩ nhân. Lo cho đân cày thêm ruộng cấy trâu cày, kẻ 
ìn hàn có cơm no áo ấm, được sống yén bình giữa bốn cõi. là cái tài, cái tâm của bậc 
ống lương, kinh bang tế thế xưa nay. 


‡ 


Lòng vui khi nghe suối reo chim hót. Rơi lệ trước nội đau của kẻ nghèo hèn. thạc 
thức vì tiếng khóc của cô nhi quả phụ, hân hoan khi nghe trẻ thơ ca hát vui cười. Đau cá 
đau của người, vui cái vui của thiên hạ. An một miếng ngon, mặc cái áo đẹp, nơi ở là lât 
đài, dù ngoạn có xe tứ mã, thế là sang. Nếu thiếu đi một tâm hồn trong sáng, một đời sống 
tỉnh thản phong phú, thì chưa hản đã hạnh phúc ? 

Đến với một chân trời xa lạ, một ngọn núi dòng sông, một đảo xa biển biếc,... lỉ 
được sống thêm một phân cuộc đời tốt đẹp. Gặp gỡ thêm một người bạn hiền tựa như sông 
suối thêm nguồn. như đứng trên núi cao ngắm tráng, không chỉ cảm được `hành: phóng 
mình ñụuyéf” mà còn thấy được cái sáng của lòng mình, cái trong của hồn mình, cái thàn! 
thực của tình bằng hữu. Tình bốn phương cao nhà là vậy. 

('Tạp hứng ngẫu đảm' - Lê Phan Quỳnh 


BÀI SỐ 77 
Để bài: Bàn về tỉnh thần và tâm hôn Việt Nam 
Tình cảm và tư tưởng yêu nước Việt Nam 


Yêu nước là một tình cảm và tư tưởng phổ biến, dân tộc nào cũng có, riêng gì dâ: 
tộc Việt Nam... 

Quả thực yêu nước là tình cảm và tư tưởng tự nhiên phổ biến. Chim luyến tổ, c¿ 
quen đồng, người sao không yêu quê hương ? Quê hương nhỏ là bản làng, ở đó có cha mẹ 
anh chị em, có mồ mả ông bà, có bờ ao, bến đò quen thuộc. Quê hương lớn là nước nhà, ‹ 
đó có tất cả đồng bào cùng tiếng nói, phong tục, có toàn bộ lịch sử dân tộc gồm những lúc 
vinh, lúc nhục, lúc vui, lúc buồn đều có nhau; có vâng sao những anh hùng liệt sĩ vớ 
những chiến công hiển hách, đạo đức sáng ngời, lòng hi sinh vô hạn; có đền đài, miết 
mạo, có núi cao, đồng rộng, sông đài, đủ làm nơi sinh tụ cho giống nòi ta. Quê hương lới 
cũng gọi là Tổ quốc. Người Việt Nam yêu nước Việt Nam. 

(...) Tình cảm và tư tưởng yêu nước đều tồn tại ở tất cả các dân tộc trên đời, nhưng 
tùy nước, tư tưởng ấy sớm hay muộn, đậm hay nhạt khác nhau. Và, xưa nay cuộc đời đât 
bể, có đân không còn nước để mà yêu, có nước mãi đến hiện đại mới hình thành. Nộ 
dung lịch sử mỗi nước không nơi nào giống nơi nào. Tình cảm và tư tưởng yêu nước Việ 
Nam sinh nở và phát triển trong những điều kiện cụ thể riêng của mình, mang đường nét 
thực chất và tác dụng đặc sắc mà người Việt Nam cần tìm hiểu thấu đáo để biết đượi 
chính mình. 


Trần Văn Giàu 
(Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam) 


BÀI SỐ 78 
Để bài: Bàn về đít tính khiêm tốn trong học tập | 
Phải khiêm tốn trong học hỏi 

Câu "Tem nhân đồng hành, tất hữu ngã sư” nhằm nêu rõ rằng mỗi người đều có sí 
trường và cũng có chỗ yếu kém của mình. đồng thời khuyên mọi người phải biết khiên 
tốn học tập. Hai máu chuyện sau đây là những bài học thấm thía. 

Tẻ Bạch Thạch là một hoạ sĩ kiệt xuất Trung Quốc. Ông vô cùng ham học. Năn 
ông 70 tuổi. học trò của oa+g là Tạ Thời Ni vẽ một bức *Mz¡ kể" ngay trên lớp học. Con g, 
trồng đưới hoa ::+ dược vẽ rất sih động, đặc biệt là đuôi gà thật có thần. Tề Bạch Thạc! 
ngắm rất lâu, cucn not: "Con vể bức này rất đẹp, cho ta mượn về nhà mô phỏng lại nhé". 
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Một tuần sau, ông lại lên lớp, nói với Tạ Thời Ni: “Con xem ta mó phỏng có đẹp 
đhông”". Tạ Thời Ni cảm lấy bức hoạ có đề tên thầy, vui vẻ nói: ``Bức hoạ của thảy rất đẹp. 
Zon sẽ lấy nó làm màu, con muốn đổi bức hoạ của con lấy bức mô phỏng của thảy., không 
lết thầy có đồng ý không?". Về sạu Tạ Thời Ni luôn trân trọng cất giữ bức tranh này. 

*Tam nhân đồng hành tất hiữu nga sư yên" cũng là lời nhân nhủ mọi người phải cẩn 
hận, khiêm tốn. Chúng ta không nên kiêu ngạo mà phải có tỉnh thần khiêm tốn *!ldm học 
in. Tục ngữ có cầu: **Wgưt giả thiên lực, tất hữu nhất đắc. Trí giả thiên lực. tát hiữu nhất 
hấ" (Người khôn nói nghìn câu cũng có câu sai. Người ngu nói nghìn câu cũng có câu 
1úng). Vào những năm 60, sau khi báo "ăn học nhân dán", Nhân dân nhật báo” đàng, 
>ài thơ bạch thoại của Quách Mạt Nhược, Trần Minh Viễn là người vừa tốt nghiệp đại học 
/à được phân công đến công tác tại Viện Nghiên cứu điện tử. Anh đã mạnh dạn viết thư 
:ho ông Quách, không ngần ngại phê bình ông: “Đọc xong những câu văn rời rạc. tế nÍtạt 
di xùi; mọi người chỉ có thể nhớ được ba chữ, đó chính là tê ngài, một nhà thơ lón. Đảng 
shí biên tập vì rất kính trọng danh tiếng của ngài cho nên không dám không cho đăng 
'oàn bài; nhưng đại đa số bạn đọc không thể không thấy tiếc cho những hỉ vọng đã gi nơi 
thà thơ lớn như ngài, thậm chí vì thất vọng mà cười trong đau khổ". 

Quách Mạt Nhược viết thư trả lời Trần Minh Viễn. chân tình cảm ơn anh đầ đám 
tới lời ngay thẳng. Trong thư viết: *Tói rất thích anh, quý anh. Tỏi nói dể anh biết, bức 
'hư của anh không hề làm tôi buồn mà còn cảm thấy vó cùng vui mừng”, và hẹn gặp lại 
Trần Minh Viễn. Khi gặp mặt, Quách Mạt Nhược cười và hỏi: */Vết ni anh là người 
biên tập thơ ca, nếu bản thảo thơ của tôi rơi vào tay anh thì anh sẽ làm gì”". Trần Minh 
Viễn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Đối với bản thảo của ngài, tỏi sẽ chỉa ra làm ba loại để 
tử lý. Loại một là những tập thơ hay như “Kim tự tháp tội ác ” và “Lạc đà” và một số ít 
tác phẩm hay khác thì có thể cho đăng ngay. Loại hai thì có thể lấy một vài đoạn nhưng 
nhải xem xét kĩ lưỡng đưa ra một số ý kiến để ngài sửa chữa, xong rồi tôi xẽ xem lại. Loại 
ba là những bài thơ nhạt nhẽo, coi như thơ lẻ, tạp văn, chẳng thà ném vào thừug rác. Chủ 
ró như vậy mới thực sự yêu mến thơ của ông, cũng không đắc tội với đông đẳo quản chúng 
yêu thơ ”. Quách Mạt Nhược nghe xong cười ha hả, không ngớt khen: `/fay' Tói mà gặp 
được người biên tập như vậy thì tốt cho tôi quá. Thật câu chẳng được”. 

Quách Mạt Nhược là nhà trí thức lớn như vậy mà không hẻ cao ngạo, vẫn khiêm tốn 
nghe lời nói phải. Trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, thời gian đối mới kiến 
thức ngày một ngắn, phân chia môn học càng ngày càng tí mí. không ai có thẻ tự cho mình 
là người ®vạn sự thông”. Chúng ta đã không dám chắc là kiến thức của mình: dụ để sử dụng 
cả đời thì càng cần phải khiêm tốn học hỏi, khắc phục cái bẻnh luôn coi mình là dung. 

Theo Hà Sơn 
(Bách gia chư tử trong cách đối nhân xử thẻ) 


BÀI SỐ 79 
Đề bài: Hãy bình luận ý kiến của văn hào IM.Go-rơ-ki: 
“Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới. — _ 

M.Go-rơ-ki là văn hào Nga vĩ đại. Tuổi thơ ông đầy bất hạnh: mồ côi bố mẹ, phải 
kiếm sống từ năm mười ba tuổi, làm đủ nghề lao động, trôi dạt, lang thang. Nhờ tự học mà 
trở thành một nhà văn vĩ đại của nước Nga, nột văn hào lừng danh thế giới. Nhiều trang hồi 
kí của ông nói lên rất cảm động về chuyện đọc sách của ông thời thơ ấu và thời lang thang 
kiếm sống, sách đã gắn bó với “những trường đại học...“ của ông. M.Go-rơ-ki từng viết: 

“Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. 
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Môi lần nhắc lại câu nói này, ta tưởng như ông đang tâm sự cùng ta, đang chỉ dẫn tz 
biết yêu sách và ham mê đọc sách. 

I. Loài người có ngôn ngữ và văn tự rồi mới có sách. Sách gản liên với những 
chăng đương đi lên của nhân loại. Có sách là tấm đá với những nét khác. Có sách được gh 
trên những thẻ tre, những mai rùa, trên hàng nghìn tấm da cừu. Văn minh nhân loại sáng 
chế ra giấy. mực về sau là máy in bằng chữ con chì, ngày nay là máy in hiện đại. Sách l¿ 
kho tàng trí tuệ nhân loại, là giá trị tỉnh thần vô giá của loài người được tích lũy, chọn lọc 
phân tích. tông hợp và lưu trữ cho mai hậu. Kinh thánh, sách Phật, bộ sử thi Ramayana đà 
hàng chục vạn câu thơ... đã mấy nghìn năm còn “mở rộng ra” trước mắt loài người. Sácl 
thể hiện tai nang của tác giả, cho thấy bộ mặt tỉnh thần, bản sắc nền văn hóa của mỗi dâr 
tộc, môi quốc gia. S“:h có sức sống phi thường vượt mọi giới hạn về thời gian và không 
gian. làm cho các dân tộc, các chủng tộc xích lại gần nhau. Sách là sản phẩm kĩ diệu củ: 
con người trên đường đi tới văn minh. 

Sách rất cần thiết đối với mỗi người, “sách mở rộng” trước mắt chúng ta "những chải 
trời mới”. Sách giúp mọi người phát triển trí tuệ, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn. Cc 
sách dạy ta biết đọc, biết viết, biết tính toán. Có sách văn chương, có sách khoa học, cc 
muôn nghìn thứ sách thể hiện trí tuệ con người. Sách giúp ta hiểu biết nhiều mặt về cor 
người và xã hội, về lịch sử và địa lí ở mọi thời gian và không gian. Sách khoa học dạy ta mí 
mang trí tuệ, nâng cao tầm ”k#;óu”, để lao động, sáng tạo và phát minh. Trên con đường hiệt 
đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, sách khoa học kĩ thuật mở ra trước mắt thanh niên chún: 
ta nhường chân trời mới về toán học, tin học, sinh vật học, về y học,... về những Kĩ thuật hiệt 
đại. Sích văn chương nghệ thuật hướng thiện nhân tâm, dạy cho ta biết yêu, biết ghét, đún; 
đạo lí, bỏi đắp cái đẹp, cái cao cả nhân văn cho tâm hồn ta. Ta yêu một bài hát ru về "Côn; 
cha như núi Thái Sơn...”, ta suy ngẫm về một câu thơ Kiểu: “Chữ tâm kia mới bằng ba chỉ 
tài”, ta tự hào về tiếng nói của Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô đại cáo”: 

“Nhi nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nên văn hiển đã lâu". 

Nếu không có sách thì con người sẽ sống trong tối tăm dốt nát, chỉ là phường giá ác 
túi cơm. Nói rằng sách mở rộng ra trước mắt chúng ta những chân trời mới - đó là chât 
trời ước mơ và hi vọng. Con người đích thực là con người biết hướng về tương lai bằng 
niềm tin và ước mơ. Trong kháng chiến gian lao, nhân dân ta tin tưởng ngày thắng trận 
xây dựng lại đất nước ta “mười lân đẹp hơn". Sách giúp ta tự khám phá mình, chiều sât 
tâm hồn mình, để tự hoàn thiện nhân cách mình. Sách là nguồn mạch cho nhân văn, củ: 
mọi phát minh, tiến bộ khoa học. Bác học cũng phải học và đọc sách là vậy. Mọi phá 
mình khoa học đều mang tính kế thừa. Công trình nối tiếp công trình, phát minh nối tiết 
phát minh. Mọi nhà khoa học trở nên vĩ đại là nhờ “đứng trên vai những người khổng lỏ 
như Niu-tơn đã nói, nghĩa là nhờ sách mà thành đạt. Henry Fabre, nhà côn trùng học vĩ đạ 
của nước Pháp trong thế ki XIX, trên con đường đến với toán học và khoa học đã nhờ đọ: 
sách và tự học. Ông mê toán học như mê thơ, và cũng tìm thấy trong đại số, hình học nhiềt 
cái đẹp không kém thơ. Ông bảo những con sð có tài đức vạn năng, là chìa khóa mở cửa vi 
trụ, là những năng lực chỉ huy không gian và thời gian (dẫn theo Nguyễn Hiến L2). Đọ 
truyện “Bát sấu rừng U Minh Hạ” của Sơn Nam, ta nhìn thấy, cảm thấy và yêu thêm Œ 
Mau - miền đất mũi, một thiên nhiên giàu tiềm năng, sông nhiều tôm cá, rừng tràm nhiễt 
chim quý, cá sấu, rắn rùa, con người thì cần cù, dũng cảm, tài ba, trọng nghĩa khinh tài.... 

M.Go-rơ-ki còn nói lên tác dụng kì diệu của sách đối với mình: "Mối cưốn sác! 
đêu là một bác thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người 
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ï gắn quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc xông ảY". (Sách kể 
uyện hay... sách ca hát). 

Nguyễn Trãi đã viết: 

“Gia hữu câm thự nhỉ bởi lạc; 
Môn võ xà mã cố nhân sơ". 
(Mạn thành - 2) 

Nghĩa là: Nhà có đèn sách thì vui con cái, cửa không có xe ngựa thì bạn bè xa. Đó 
¡ sự chiêm nghiệm về xây dựng một truyền thống học hành trong gia đình và thói đời phú 
uý. Lênin cũng có nói: “Không có xách thì khóng có trì thức ; không có trì tước thì không 
5 chủ nghĩa cộng sản". 

2. Sách quý như vậy, nhưng sách không tự đến với con người. Chỉ khi nào con 
gười hiếu học, yêu sách, ham mê đọc sách và có phương pháp đọc sách thì sách mới thật 
r trở thành người bạn, người thây, người hướng dẫn, và sách z⁄ zóng ra trước mãt người 
những chân trời mới. Đọc sách để học tập nhiều điểu hay lẽ phải, để học tập những 
iến thức đem vận dụng vào cuộc sống thì mới có ích. Ngoài việc học thầy, học bạn. học 
ong thực tế, ta còn phải học trong sách. Câu nói của Go-rơ-ki đã hàm chứa ý tự học. Phải 
lết chọn sách mà đọc. Có hoa đẹp và hoa độc, có sách tốt và sách xấu, có sách nhằm nhí, 
$ loại dâm thư,... Sách là món ăn tỉnh thần nên phải biết chọn sách tốt. sách hay mà đọc. 
lọc sách để giải trí đã là quý; đọc sách để tự học. tự nghiên cứu càng quý hơn. Có người 
ạc sách là để khoe khoang lòe đời, theo lối "ứn sống nưới tươi”, đầu óc trở thành “hò 
Jớng sách” mà vô dụng. Viên Mai (đời Thanh) trong cuốn “ủy v2ẻn thủ thoại” có viết: 

“Tầm ăn lá dâu nhưng nhà ra tơ chứ không phải nhớ ru lá dạn, Ong hút nhụy họa 
tà gây thành mặt chứ không phải gây thành nhụy hoa. Đọc xách nÏĩt ăn cơm vảy, ke 
théo ăn”, tính thần sẽ lớn lên, kẻ "không khéo ăn” xinh ra đòm, bướn” 

Độc giả phải trở thành người đồng sáng tạo với tác gia. Nghĩa là đọc sách với tỉnh 
tần chủ động, suy ngẫm nghiền ngẫm để chiếm lĩnh những kiến thức. những tư tưởng. 
nh cảm cao đẹp, sâu sắc hàm chứa trong sách. Nói rằng đọc sách là đề hành động. để 
ươn tới ánh sáng là vậy. 

Các bậc vĩ nhân, danh nhân đã từng nêu cao những tâm gương vẻ sóng. lim việc, 
ọc sách. Vua Lê Thánh Tông, bậc minh quân đời Lê: 

“Trồng dời canh còn đọc xách 
Chiêng xế bóng chữa thôi chẩn” 

Đó là đọc sách để lo việc nước. Còn thi thánh Đỗ Phủ thì đọc sách không biết mệt 

tỏi là để sáng tác nên những thần cú, những kiệt tác văn chương: 
"Độc thư phá vạn quyển 
Hạ bút nhí hữu thân” ` 

Tóm lại, câu nói của M.Go-rơ-ki: “Sách ở rộng ra trước mắt tỏi những chân trời 
tới” là một lời khuyên chí tình đối với mỗi chúng ta. Đất nước ta đang đổi mới và hòa 
hập. Việc đọc sách phải gắn liền với việc học tập của thanh thiếu niên chúng, ta ngày này. 
lẹ sách để học ngoại ngữ. Đọc sách để trau dồi môn quốc văn. Đọc sách để học tập 
hoa học kĩ thuật. Học giỏi và đọc sách. say mê đọc sách và nghiên cứu để trở thành 
gười lao động có văn hóa, có kĩ thuật để đem tài năng góp phản xây dựng đất nước giàu 
ẹp, văn minh, hiện đại. 


BÀI SỐ 80 
[ š Để bài: Bình luận câu tục ngữ: 


“tời nói chẳng mắ tiển mua, 
[ __ tựa lời mà nói cho vửa lỏng nhau” 


L. Đặt vấn đề 


Ngôn ngữ - tiếng nói là công cụ để giao tiếp, để diễn đạt tư tưởng, tình cảm của cc 
người. Ngôn ngữ - cách ân nói là thước đo tri thức, nhân cách của mỗi chúng ta. Vì th 
nhân dân ta luôn luôn nhác nhở nhau: 


“Lời nói chẳng mát tiển mua 
Tuựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng 

“Lời nói chẳng mất tiền mua" vì nó là ngôn ngữ cộng đồng, là tài sản chung của ‹ 
đân tộc. Hồ Chủ tịch có nói: “Tiếng \ 7et là của quý lán đời của nhán dân ta". Ngay từ h 
còn nắm trong bụng mẹ đến lúc cất tiếng chào đời, rồi trưởng thành khôn lớn. tiếng mẹ ¿ 
luôn luôn gắn liền với tâm hồn và cuộc sống của môi con người. Câu tục ngữ ”Lởi ú 
chẳng mát tiền mua” chứa đựng một lời khuyên, một sự nhắc nhở: phải biết trân trọng ' 
có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng. Việt. 

“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” - "Lựa lời" nghĩa là biết cân nhắc, chọn từ ng 
¿1 ¡ cách điển đạt chính xác nhất, tế nhị nhất, phản ánh đúng tư tưởng tình cảm của mìi 
iúc nói. Nói như thế nào “cho vừa lòng nhau”, nhân dân ta muốn lưu ý đến tính hiệu qI 
trong giao tiếp, phải văn minh, lịch sự, hợp tình hợp lí và đúng lễ nghĩa, đạo lí. 

'Tóm lại, câu tục ngữ nêu lên một kinh nghiệm quý báu về cách ứng xử, giao tỉ: 
nhằm giáo dục mọi người cách ăn nói văn minh lịch sự, không được thỏ lỗ, cục cần. 

2, Bình 

Bài học mà câu tục ngữ nêu lên là đúng đắn và sâu sắc cho tất cả mọi người. T 
sao phải “lơ /ðï” lúc nói năng? 

Nói phải đúng: đúng sự vật, đúng hiện tượng. khách quan. đúng tư tưởng, tình cả 
ý nghĩ của mình. phải ân nói đúng nơi, đúng lúc. Không được àn nói tuỳ tiện, ăn nói thí: 
suy nghĩ. Muôn nói đúng phải “!ựư fờï”: cân nhắc ng.»n từ, lựa chọn cách diễn đạt sao c] 
tế nhị, dễ hiểu, cảm hóa lòng người. 

. Nói phải văn minh, lịch sự nên phải “Öớ đời mà sói”. Ngôn ngữ phản ánh vốn sốn 
sự hiểu biết, trình độ học vấn của mỗi người. Kẻ dốt nát. thô lậu thường ăn nói thô lô, t 
tần. Ngôn ngữ là thước đo đạo đức của mọi người. Ông bà ta quan niệm lời ăn tiếng n 
luôn luôn gắn liên với lễ nghĩa, đạo lí. Trong gia đình, ngoài xã hội, có kẻ trên người dư 
có người già hJẠC trẻ, có quan hệ thân, sơ... “k“uÍi thưa, dạ, váng...” là những điều c¡ 
biết trong lúc nói năng, ứng xử. 

Giao tiếp phải biết “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nghĩa là ăn nói văn min 
lịch sự. hợp tình hợp lí, phải coi trọng tâm lí, tình cảm người đang đối thoại với mình. Tí 
hiệu quả lúc nói cần được đặc biệt quan tâm. Ăn nói phải lễ phép, khiêm nhường và ch 
chắn. “1uựa lời mà nói cho từa lòng nhau" không có nghĩa là ăn nói mơn trớn, xu nịnh, g 
dối để mua chuộc, lừa bịp người đối thoại. Kẻ ăn nói xu nịnh, giả dối là vô đạo đức, ké 
nhân cách. bị người đời khinh bi. 


3. Luận 

Suy rộng câu tục ngữ trên, ta thấy rõ hơn bao giờ hết, nhân dân ta rất coi trọng lời 
n tiếng nói. Có biết bao câu ca dao, tục ngữ cho ta lời khuyên quý báu về cách ân nói: 

- "Học ăn, học nói, học gói. học mử". 

- "Gọi dạ, bảo vâng”. 

: “Đất tối trồng cây rườm rà, 
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng”. 

: “Đất xấu trồng cáy khẳng khiu, 
Những người thô tục nói điểu phàm phu”. 

Trong giao tiếp, chúng ta phải biết nói lời hay ý đẹp. Tuổi học trò phải biết ăn nói 
rung thực, khiêm tốn, lễ phép; không được đặt điều, nói năng giả dối, xảo trá: phải tránh 
ách nói hoa hòe hoa sói, ngọt xớt, đãi bôi. Ai ai cũng nên nhớ: “Mật ngọt chế ruồi”. 

Nói với ai? Nói điều gì? Nói để làm gì? Nói như thế nào? Đó là những câu hỏi mà con 
\gười khôn ngoan, chín chắn luôn luôn tự nêu ra làm định hướng trong giao tiếp, ứng xử. 

Từ cuộc sống gia đình, học đường vào cuộc Sống xã hội rộng lớn, trong quan hệ xã 
lội làm ăn của nền kinh tế thị trường, nghệ thuật "ăn nói" càng trở nên vô cùng quan 
rọng. Do đó, tuổi trẻ chúng ta phải học tập lời ăn tiếng nói của nhân dân, học tập ca đạo, 
ục ngữ, học cách diễn đạt, cách chọn từ, đặt câu của các nhà văn trong tác phẩm văn học. 
3i gốc ngôn ngữ của mỗi người là đạo đức, kinh nghiệm và trình độ văn hoá. Cho nên 
thải biết học: “Học ăn học nói, học gói học mở” 

HI. Kết thúc vấn để 

Tóm lại, câu tục ngữ trên đã cho em một kinh nghiệm quý báu, một bài học sâu sắc 
'ễ cách ăn nói, ứng xử, giao tiếp. Quan hệ giữa con người với con người là bạn. Chúng ta 
shải học cách ăn nói lễ phép, văn minh lịch sự, phải xa lánh những kẻ ăn nói tục tu, thô 
ỗ. Nhiệm vụ của mỗi người cần phải góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 


BÀI SỐ 81 
| Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Thấf bại iâ mẹ thành công” 


Tục ngữ là kho báu trí tuệ đân gian. Có biết bao bài học sâu sắc ta tìm thấy trong 
ục ngữ. Câu “Thất bại là mẹ thành công” vẫn được nhiều người nhắc đi nhắc lại trong 
›uộc đời để tự động viên mình vươn lên. 

Hai chữ “thất bại” và “thành công” trong câu tục ngữ tương phản nhau, “ƒhdf bại" được 
thân hoá thành "me"; người con ấy là "fhành công" do người mẹ ”(htáf bại" sinh ra. Ông cha ta 
1ã có một cách nói quá thật sắc, thật gọn, thật hay để nêu lên một bài học kinh nghiệm quý 
xáu khuyên mọi người đừng ngã lòng nản chí mà phải kiên gan bền chí, quyết tâm vươn lên 
¡au mỗi lần thất bại. Thành công là hệ quả được tìm thấy trong bài học thất bại: 

“Thất bại là mẹ thành công” 

Trong cuộc sống, ta luôn luôn đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Bắt tay vào 
àm một công việc mới ai cũng cảm thấy: “Vạn sự khởi đầu nan”. Trong học tập, lao động, 
;hiến đấu... ta phải đối diện với bao cái khó, ngay những người thông minh, tài trí cũng 
hế. Có cái khó, ta tìm được cách để vượt qua, nhưng cũng có cái khó làm ta thất bại. 

Có người bị thất bại thì nản chí, hoang mang, trở nên bì quan tiêu cực. Nhưng cũng 
:ó người, sau mỗi lần thất bại, mỗi lần ngã đau, họ lại dũng cảm đứng lên, dám nhìn thẳng 
vào sự thật, tỉnh táo tìm ra nguyên nhân thất bại, để hướng tới, khiến ý chí, quyết tâm được 
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nâng cao hơn bao giờ hết. Trước mọi thất bại. không nẻn bị quan. dao động hoặc cay ct 
nóng vi, ma phải bình tĩnh và thân trọng. Bài học thất bại là bài học cay đảng ở đời, 1 
cần phải kiên trì. sáng suốt để tìm ra được biện pháp khác phục tốt nhất mới mong. giàn 
được thành công mới, thăng lợi mới. Sự lớn lén ấy là chân lí mà ta đã tìm được qua câu tụ 
ngữ: “Fhẻt bại là mẹ thành công”, 

Có thất bại trong chiến đấu phải trả giá bàng xương máu. Có thất bại trong làm ä 
phải tốn nhiều tiền của. Có thất bại... làm hao mòn trí lực, danh dự. thời gian, v.v... Mứ 
một thất bại là một quả đáng! Có thành công nào mà không hẻ gập khó khăn, không h 
trải qua ít, nhiêu thất bại ? Phải đổ nhiều công sức, mỏ hôi, tâm huyết, thời gian... ta mc 
làm nên trái hạnh phúc ngọt ngào. Câu tục ngữ: “Tháf bại là mẹ thành công” dạy ta bì 
học làm người: phải làm người chân chính, có nghị lực, có bản lĩnh, có niềm tin... 

Đọc tiểu sử các vĩ nhân, ta càng thấy rõ những cống hiến của họ cho nhân loại là s 
kết tỉnh của tài năng và ý chí chiến thắng khó khăn, thử thách. Sau hơn một thế kỉ chiế 
đấu anh dũng và hi sinh to lớn, nhân dân ta mới làm nên Cách mạng tháng Tám, chiê 
thắng Điện Biên Phủ, chiến tháng 30- 4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quối 
Trong đời học sinh mỗi chúng ta cũng vậy, sau môi bài tập, bài kiểm tra, sau mỗi kì thi ; 
cũng cảm thấy mình “in ién” tự tin hơn, càng thấm thía lời dạy bảo của ông cha: “T1 
bại là mẹ thành công”. 

Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà cách mạng vĩ đại, là nhà thơ lỗi lạc của đi 
nước ta đầu thế kỉ XX đã có bài thơ “Fhát bại là mẹ thành công” gồm có 30 câu thơ bô 
chữ, viết năm 1926. giản dị mà sâu sắc vô cùng: 

- Càng nhiều thất bại, 
Càng chắc thành công. 
Xin chớ ngã lòng, 
Xin càng bên chí 
Ngã rồi liền dậy...” 
(Trích "Nam quốc dân tu trỉ') 

Trong cuộc sống. ta phải tỉnh táo để giảm bớt mọi thất bại. Nhưng phải dũng cải 
trước mọi rủi ro, thất bại. Phải học tập để nâng cao tầm trí tuệ, phải rèn luyện ý chí và bả 
lĩnh để khắc phục khó khăn thử thách, vươn lên giành nhiều thắng lợi. Câu tục ngữ: “T 
bại là mẹ thành công” không chỉ cổ vũ chúng ta dũng cảm đứng vững trước thử thách m 
còn nhắc nhở mỗi người gần xa: “Thắng không kiêu, bại không nản". Trên con đường hẹ 
tập đi tới Ýgày mai của tuổi trẻ, những câu tục ngữ ấy, bài học ấy là vô giá. 

BÀI SỐ 82 
Để bài: Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: 
"Nếu không có mục địch, anh không làm được gì cả, 

anh cũng không làm được cái gì nếu như mục đích tâm thường” 

Đi-đơ-rô là nhà văn, nhà lí luận, phê bình nghệ thuật, nhà triết học duy vật vĩ đ 
của nước Pháp trong thế kỉ XVIII. Hình ảnh Đi-đơ-rô - hình ảnh nhà tư tưởng lớn, hơn h 
thế kỉ nay được đông đảo độc giả vô cùng hâm mộ. Khi nói về lẽ sống, về mục đích củ 
cuộc đời, ông từng nhắc nhở độc giả gần xa, đặc biệt là tuổi trẻ trong các học đường cứ 
nói bất hủ: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm đực 
cái gì nếu như mục đích tâm thường”. 

Mục dích là gì? ấc đích là chỗ người ta nhằm tiến tới, cái mà người ta nhằm thị 
hiện cho bằng được. 


Tâm thường nghĩa là nói dưới mức trung bình. Mục đích trung bình. mục dích tầm 
tường là mục đích chẳng có gì cao xa, chỉ nhỏ bé, nhạt nhẽo. 

Mục đích cuộc sống thường gắn liền với l£ sống và lí tưởng của mỗi người. Phải 
ýng như thế nào, học tập và làm việc như thế nào thì mới thực hiện được mục dích. ước 
lơ của mình. Có mục đích gần mà cũng có mục đích xa. có mục đích cao cả nhưng cũng 
5 mục đích tầm thường, nhỏ bé. Mục đích thường gản với ước mơ, hoài bão. Có mục đích 
ìo cả, đúng đắn mới tạo thành động lực, sức mạnh, giúp ta vươn tới làm nén sự nghiệp. 
iúp ích cho đời. 

Câu nói của Đi-đơ-rô khóng chỉ nói lên tâm quan trọng của mục đích xông mà còn 
hắc nhở mọi người phải sống với mục đích cao cả, không nên sống với mục đích tâm thường, 

Câu nói của Đi-đơ-rô là một lời giáo huấn hàm chứa tư tưởng sâu sắc, tiến bộ. Nếu 
hông có mục đích, anh chẳng làm nên công trạng gì. Và anh chỉ sống cho hiện tại, không 
Š nghĩ tới ngày mai. Cuộc đời anh trở nên nhỏ nhoi.'thấp hèn, chật hẹp, chỉ là phường giá 
2 túi cơm. Sống không có mục đích thì người ta chỉ nhìn thấy những lợi ích vặt vãnh, tỉ 
ên hàng ngày, lãng phí thời gian, phí hoài tuổi trẻ. Cuộc sống trở nên tẻ nhạt vì không 
iết tu dưỡng đạo đức, học hành mở mang trí tuệ, trau dồi nhân cách, tài năng. Sống 
hông có mục đích là sống thừa, sống theo bản năng. Sống không có mục đích, không chỉ 
hông có hạnh phúc mà còn là nguồn gốc của mọi điều xấu, điều ác trong xã hội... 

Nếu mục đích tầm thường anh cũng không làm được cái gì vĩ đại. Sống bằng mục 
ích tầm thường, anh sẽ bị buộc chật vào danh lợi. ham muốn tầm thường. Cuộc đời anh 
uẩn quanh, không bao giờ nghĩ tới chuyện cao xa, bay bồng; sống không có ước mơ, 
hát vọng. Con chìm cánh nhỏ, sức yếu không thể bay cao, bay xa. Chỉ có đại bàng mới 
Ing cánh gió bốn phương trời được. Sống với mục đích tầm thường, con người ta tự bảng 
›ng với mình, không chịu học tập nên không có tài năng. Không có tài năng thì chẳng 
m được cái gì vĩ đại, phi thường như Đi-đơ-rô đã nói. 

Xưa và nay, lịch sử loài người cũng như lịch sử dân tộc ta chứng minh một cách 
ùng hồn rằng, các anh hùng, các danh nhân... tên tuổi sáng ngời sử sách là những nhân 
ật vĩ đại đã sống và chiến đấu vì một mục đích cao cả, vĩ đại: 

Lê Lợi và Nguyễn Trãi: 

“Ngâm thù lớn, há đội trời chung, 
Căm giặc nước thê không cùng sống”. 


(Bình Ngô đại cáo) 
Phan Bội Châu: 
“Muốn vượt biển Đông theo cánh gió, 
Muôn tràng sóng bạc tiễn ra khơi”. 
(Xuất dương lưu biệt) 
Và Hồ Chí Minh: 


"Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 
?àn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
ñng được học hành". 

Có tâm hồn đẹp mới biết sống có mục đích. Có ý chí và bản lĩnh phi thường mới 
hực hiện được mục đích vĩ đại, cao cả, Tuổi trẻ chúng ta ngày nay phải phấn đấu trở 
hành người công dân tốt, người lao động chân chính... để góp phần xây dựng đất nước 
thồn vinh, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Sống vì mục đích đúng đắn, cao cả, học sinh mới thực hiện được lời Bác Hồ dạy: 
Non sông Việt Nam có trở nên về vang hay không, dân tộc Việt Nam có được về vang 
ánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớu ở công 
lọc tập của các cháu". 
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Có được giáo dục, được học hành chu đáo, chúng ta mới sống có mục đích dún 
đản, cao cá. Khi đã có mục đích sống đẹp, đúng đán, chúng ta còn phải biết phấn đấu dế 
cùng để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Mọi thành quả trên hành trình di tới tươn 
lai đâu để gạt hái ? Phải bền chí và có quyết tâm cao để chiến tháng mọi trợ lực trên đườn 
đời. Chúng ta càng thăm thía bài thơ của Bác Hồ: : 

“ĐI dường mới biết gian lao, 
Nhu cao rồi lại núi cao trập trng 
Ni cao lên đến tản củng. 
Thụ tà? tẳ¿H ĐIất HUÔN TRÙNG HHỚC Hot”. 
h (Đi đường) 
Cầu nói của nhà văn ta-đơ-rỏ thật sâu sắc và chí lí. Đã hơn hai thê kỉ qua, câu né 
'của ông vẫn sáng ngời chân lí, nó trở thành một danh ngôn có sức cảm hóa kì điệu. Thụ 
hiện đúng câu nói của nhà văn Thế kỉ Ánh sáng. cũng có nghĩa là chúng ta đã “Sốn 
chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hỏ vĩ dại". 


BÀI SỐ 83 
Để bải: Hãy nêu lên những suy nghĩ của em về câu nói sau đây của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: 
... "Won sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được 


Vẻ Vang sánh vai các cường quốc nàm châu được hay không, chính là nhờ một phân 
lớn ở công học tập của các cháu”. 


Bác Hồ kính yêu đã đành cho thế hệ trẻ Việt Nam bao tình cảm thiết tha sâu nặn; 
“Ai yêu các nhì dòng bằng Bác Hồ Chí Minh ?”. Tình yêu đâm thám ấy được biểu hiệ 
qua nhiều bức thư Bác gửi các cháu nhân ngày khai trường "oặc Tết Trung thu: 

“Trung thụ trăng sáng nÌu giứG.1g, 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhỉ đồng”. 

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tán 
Hồ Chủ tịch có viết: 

« “Nón xông Việt Nam có trở nên về vang hay không, dân tộc Việt Nam có được \ 
vang sánh vai các cửờng quốc năm châu được lay không, chính là nhờ một phản lớn 
công học tập của các cháu”. 

Hơn nửa thể kỉ trôi qua, trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta đã có bao di 
thay lớn lao, bao biến cố lịch sử trọng đại, nhưng câu nói của Bác vẫn sáng ngời giá ! 
giáo dục và Khích lệ tuổi trẻ trên mọi miền Tổ quốc. 

Ý tưởng sâu sắc của Bác Hồ được diễn đạt bằng một câu văn giàu hình tượng và cải 
xúc. Vẽ thứ nhất Bác hòi: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Vì 
Nam có được về vang sánh vai các cường quốc năm chán được hay không ”” có nghĩa 
Bác hỏi về tiền đồ của Tổ quốc ta, tương lai của dân ta có được tốt đẹp, vẻ vang, có trở né 
giàu mạnh, văn minh như các cường quốc Anh, Nga, Pháp, Mĩ, Nhật,... hay không ? Vế tÈ 
hai là sự gợi ý, là cách trả lời của Bác: "chính là nhờ một phân lớn ở công học tập của cc 
cháu", hay nói một cách khác, Bác nêu lên nghĩa vụ học tập của học sinh đối với Tổ quốc + 
dân tộc. Qua câu văn ấy, Bác giáo dục học sinh về nhiệm vụ học tập, về trách nhiệm nặt 
nề, vẻ vang đối với tương lai nh sáng của non sông Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. 

Học tập là nghĩa vụ vẻ vang của học sinh đối với Tổ quốc và dân tộc. Học sinh 
mầm non, là tương lai của gia đình và dân tộc; là thế hệ nối bước cha anh để xây dựng + 


ÿ 


tảo vệ đất nước “„ười lần đẹp hơn” như Bác Hồ mong muốn. Bảng tính cần cù sáng tạo 
à chí dũng cảm, bằng tâm hồn và trí tuệ, tài năng, học sinh - thanh thiếu niên nhỉ đồng - 
ẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Bác Hồ giao phó. Muốn hoàn thành nghĩa vụ 
y, học sinh phải đủ đức, tài. Muốn có đức tài chỉ có con đường học tập và rèn luyện để 
lâng cao trình độ vàn hóa, khoa học kĩ thuật, trở thành công đân tốt, người lao động giỏi. ˆ 
thững chuyên gia... tài năng, giàu nhiệt huyết để phục vụ Tổ quốc, đóng góp “một phẩn 
ớn” vào mục tiêu dân giàu nước mạnh, mới kì vọng làm cho “zớu sóng \ set Nam được 
rở nên về vang... đân tộc Việt Nain được về vang xánh vai các cường quốc năm châu”... 

Học tập là trách nhiệm nặng nẻ nhưng vô cùng vẻ vang của học sinh. Sau gần một 
hế kỉ bị thực dân Pháp thống trị, “nhà từ nhiều hờn trường học”, nước tà xơ xác tiêu điều, 
lân ta đói khổ, hơn 90% dân số bị mù chữ ! Việt Nam là một trong những nước lạc hậu 
rên thế giới. Thanh toán quá khứ nặng nề ấy, “diệt giặc đói, diệt giặc dót, điệt giặc ngoại 
tâm” là nhiệm vụ của toàn dân, nhưng học sinh phải là những chiến sĩ xung kích, như Bác 
lạy “chính một phần lớn là nhờ ở công học tập của các cháu”. 

Câu nói trên đây là lời dạy, là tấm lòng, là tình thương của Bác đối với học sinh. Bác 
nong các cháu phải gắng sức, phải siêng năng học hành, biết học tập một cách thông 
ninh sáng tạo. Có học tốt, học giỏi mới thành tài, có học ván c:to. có t1 thức tiên tiến TIẾN 
lại. Có học tập tốt mới thực hiện được ước mơ, hoài bã‹› của mìnl: 

Bác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam phải có mục tiều, dộng cơ học tập đúng đản, Học để 
àm gì ? Học tập không phải để làm quan, để vinh thân phì gia, nà là vì riột mục dích ca2 cả: 
lọc tập để làm người, có nhân cách văn hóa, đem tài năng phục vụ sự nghiệp hiện dạt hóa, 
:ông nghiệp hóa đất nước, góp phân xây dựng Tổ quốc Việt \au.. giàu mạnh, văn mình. 

Câu nói trên biểu lộ một phản tin yêu sâu sắc của lãnh tụ đối với thế hệ trẻ Việt Nam. 
.ời của Bác là lời non nước. Bác thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói của Tổ quốc để động 
:iên, khích lệ học sinh ra sức thi đua học tập giỏi. Bác chỉ cho học sinh thấy con đường 
áng đi tới ngày mai. Hạnh phúc của tuổi trẻ gắn liền với tiền đồ, tương lai xán lạn của đất 
ước và của dân tộc. Bác tin yêu học sinh - con em của một đân tộc cần cù và dũng cảm , 
hông minh và hiếu học. 

Sau gần 30 năm chiến tranh giải phóng, Tổ quốc đã giành được độc lập, hòa bình. 
Việt Nam là một trong những nước kém phát triển, chúng ta đã ngẩng cao đầu bước vào 
hế kỉ XXI. Các kì thi quốc tế về toán, lí, hóa,... học sinh Việt Nam đã giành được nhiều 
hành tích vẻ vang. Chặng đường đi tới để dân tộc ta, đất nước ta “vể vang sánj! vai các 
ường quốc năm cháu” đâu thuận lợi, để dàng, một sớm một chiều mà thực hiện được ? 
-ho nên câu nói của Bác vẫn mang ý nghĩa thời sự nóng bỏng, có giá trị giáo dục và động, 
;iên các thế hệ học sinh Việt Nam vươn lên. 

Suốt đời Bác Hồ chỉ có “một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta 
tược hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo 
nặc, ai cũng được học hành". Bác đã dạy: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích 
răm năm phải trồng người”. Trong thư Trung thu, Bác đã viết: 

“Các cháu hãy xứng đáng 
Cháu Bác Hồ Chí Minh”. 

Ôn lại những lời dạy của Bác Hồ. đọc lại bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 
lâu tiên sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta vô cùng cảm động trước sự thương yêu, 
:hăm sóc, giáo dục của Người đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Còn gì hạnh phúc hơn được 
tọc tập và đem tài năng phục vụ Tổ quốc, làm vẻ vang chở dân tộc. Thi đua học tập tốt là 
:húng ta đã tự giác làm đúng lời Bác dạy. Câu nói trên là tình yêu lớn tỏa sáng tâm hồn 
uổi thơ. Học tập là yêu nước. 
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BÀI SỐ 84 
|_______.. Để bả¿ 7. Hình ảnh chú bé - nhân vật 'tôi” trong buôÏ tựu trường | 
YIõi đị học” của Thanh Tịnh là một truyện ngán xuât sắc đã thể hiện một cách xúc 
động tâm trạng hỏi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật *ó/”, chú bé được mẹ đưa đếr 
trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. 


Đó là "nội buổi mai đẩy sương thu và gió lạnh”, chú bé mặc * chiếc áo vải dù đei 
dài", chú cảm thấy “ương trọng và đừng đắn". Lòng chú `tng bừng rộn rđ" được mẹ 
hiển *'áu yớm mắm ray” dẫn đi trên con đường làng thân thuộc "đè và hẹp". Chú vô cùng 
xúc động, cảm thấy bỡ ngỡ, cảm thấy lạ, tưởng như con đường làng và mọi cảnh vật xung 
quanh "*đẻu thay đối”. Chú đã nghĩ về sự bỡ ngỡ ấy: "1v chính lòng tỏi dang có xự thay đổ 
lớm: hôm nay tôi đĩ học”. 


Chú bảng khuâng tự hào thấy mình đã lớn khôn, không còn lẻu lồng đi thả điều, đ 
ra đồng nô dùa như thăng Sơn, thằng Quý nữa. Chú *?tè¡” cảnh mấy cậu học trò bằng 
tuổi mình “áo quản tươm tất, nhĩ nhánh gọi tên nhau hay trao xách vở cho nhan xem” 
Chỉ cầm hai quyển vở mới, dù `⁄ay ghỉ thật chặt” mà chú vẫn cảm thấy “ðãng”, rồi mộ 
quyển vở '*véch ra và chếch đâu cúi xuống đất". Nhìn thấy mấy cậu ôm sách vở nhiều lạ 
còn kèm cả bút thước nữa, chú ngây thơ nghĩ: "chác chỉ người thạo mới cầm nổi bú 
thước”. Ý nghĩ, tâm lí ấy của nhân vật *óf" đã thoáng qua trong trí mình một cách nhẹ 
nhàng “như một làn mây lướt ngang trên ngọn nút”. 

Khi đứng trước ngõi trường, chú bé càng hồi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên trước 
cảnh đông vui “đẩy đặc cả người” trước sân trường; ai cũng áo quần "'sạch sể”, gương mã 
cũng “wwi ơi sáng sửa”. Chú đã từng đi bẫy chim quyên với thàng Minh, và ghé lạ 
trường một lần, đi quanh các lớp, cảm thấy trường *x Í@", "cao ráo và sạch sẽ hơn các 
nhà trong làng”. Buổi tựu trường hôm nay, chú cảm thấy trường Mĩ Lí của mình *ửœ xiu! 
xến oal nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp". Đứng giữa sân trường rộng, chú bé "đám ra l‹ 
sợ vẩn vơ". Đó là tâm trạng bồi hồi, bỡ ngỡ rất thực, rất điển hình đối với tuổi thơ trony 
buổi tựu trường đầu tiên của đời mình. 

Chú bé cũng như những học trò mới khác "'bở ngỡ đứng nép bên người thản”, ch 
dám “0 hìn một nữa", chỉ đám "đi từng bước nhẹ”. Tất cả đêu “thứ con chữa con đứng bêt 
bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”... 

Chú cảm thấy lòng mình vô cùng hồi hộp "2c vang dội" bởi một hồi trống 
trường; cảm thấy mình *chơ vơ”, "vụng về lúng túng”. Chân “không đi” như bị một sức 
mạnh “kéo dì" về phía trước; lúc *cø", lúc "*dưổi”, cứ ®đểnh dàng mãi”. Chú cũng nhì 
các cậu học trò mới vì quá hồi hộp mà `# rướa theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp". 

Lúc nghe ông đốc đọc tên từng người, chú bé xúc động, hồi hộp đến độ quả tin 
như "ngừng đập”, "giật mành lúng túng”, chú "*quên cả mẹ” đứng sau mình. Nghe ông đốc 
đặn dò, "không em nào dám trả lời”; trước cái nhìn của mọi người, các học trò mới cũng 
như nhân vật "zôi” càng thêm *'/ứng túng". Nhiều học trò mới "*ôm mặt khóc", chú bé cũng 


Ị" k 


"dúi đâu vào lòng mẹ mức nở khóc theo”. Mặc dù lúc ấy “một bàn tay dịu dàng", “một bài 


T: 


1y quen nhẹ” của mẹ hiển “vuốt mái tóc” cho, nhưng chú vẫn cảm thấy cô đơn. lẻ loi hơn 
ao giờ hết khi xếp hàng đi vào lớp: “Trong thời thơ ấu, tôi chưa lấn nào thấy và mẹ tôi 
hư lẩn này”. 

Cảm xúc hồi hộp, bảng khuâng dâng lên man mác trong lòng khi chú vào ngồi 
tong lớp, cảm thấy "một mùi hương lạ xông lên”. Chú "thấy lạ và hay hay” khí nhìn 
hững hình treo trên tường. Chú nhìn bàn ghế rồi lạm nhận đó là "uớt riêng của mình, 
hìn người bạn tí hon ngồi cạnh không cảm thấy xa lạ mà “quyến luyến tự nhiên"... Có lúc 
hú “đươ mất thèm thưổng” một cánh chìm... Chú vòng tay lên bàn lâm nhầm đánh vần 
ài viết tập “Tôi đi học”. Tiếng phấn của thầy giáo đã đưa chú trở về ''cánh thạt `... 

Thanh Tịnh đã diễn tả những kỉ niệm, những diễn biến tâm trạng hồi hộp, cảm giác 
ngỡ của nhân vật `⁄ó/” trong buổi tựu trường theo trình tự thời gian - không gian: lúc 
lâu là buổi sớm mai mẹ dẫn đi trên con đường làng, sau đó là lúc đứng giữa sân trường, 
nột hồi trống vang lên, nghe ông đốc đọc tên và đặn dò. cuối cùng là khi thầy giáo trẻ đưa 
ào lớp. 

Kỉ niệm ấy rất sâu sắc và rất đẹp, vì thế sau này "hàng năm cứ vào cuối thu, lá 
tgoài đường rụng nhiều và trên không có những đám máy bàng bạc, lòng tỏi lại nao nức 
thững kỉ niệm mơn man của buổi tựa trường”. 


BÀI SỐ 85 
Đề bài: 2. Cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong truyện "Tôi đi học” 


Người mẹ là hình ảnh thân thương nhất của em bé trong buổi tựu trường. Người mẹ 
tiền in đậm trong “nhưng kỉ niệm mơn man” mà nhân vật “0óï” mãi mãi không bao giờ quên. 


Từ ngôi nhà yên ấm tuổi thơ đến mái trường, đi trên con đường làng thân thuộc 
'dài và hẹp” trong một buổi sáng mùa thu “đáy sương thứ và gió lạnh”, chú bé đã được 
nẹ hiển “áu yếm nắm tay... dân dị...”, Chú bé võ cùng hạnh phúc, cảm thấy mọi cảnh vật 
:hung quanh “đều thay đốï” vì trong lòng mình “dang có sự thay đổi lớn”. 

Khi thấy các bạn nhỏ “quần áo tươm tất, nhí nhanh”, trao sách vở cho nhau xem, 
:òn ôm nhiều sách vở lại kèm cả bút thước nữa, mà không để lộ vẻ khó khăn gì hết, nhân 
ật "fôi” cũng muốn “thử sức mình”, đòi mẹ được cầm bút thước. Lần thứ hai, tác giả nhắc 
lến hình ảnh người mẹ với cử chỉ “cúi đầu nhìn” con thơ, với cặp mắt “(hát âu yếm”, với 
iếng nói dịu dàng: “Thói để mẹ cám cũng được”. 

Bàn tay mẹ là biểu tượng cho tình thương, sự sản sóc vỗ vẻ, sự an ủi động viên 
thích lệ. Mẹ lúc nào cũng đi sát bẻn cậu con trai, lúc thì bàn tay mẹ “đ‡u đàng đẩy” con 
'rới trước", lúc thì bàn tay mẹ “nhẹ vưới mái tóc” con thơ khi đứa con “nức nở khóc theo” 
sác bạn nhỏ khác đang sắp hàng vào lớp. Vì thế chú bé mới cảm thấy “trong thời thơ ấu, 
ôi chua lần nào thấy xa mẹ tôi nhự lần này”. Có thể nói, Thanh Tịnh qua hình ảnh người 
nẹ đã làm cho trang văn "Tới đi học” dạt đào cảm xúc, trở thành một kỉ niệm êm đềm 
uổi thơ không thể phai mờ. 


BÀI SỐ 86 
Để bài: 3. Cảm nghĩ về truyện “Tôi đi học "của Thanh Tịnh 
“Tôi đi học” là một truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm của Thanh Tỉnh in trong 
ập “@wê mẹ”, xuất bản năm 1941. Tác giả kể lại những kỉ niệm êm đềm, sâu sắc của tuổi 
hơ, trong buổi tựu trương đầu tiên trong đời, khi ông được mẹ dẫn đi đưa vào học lớp 5, 
lớp đầu cấp tiểu học của trường Pháp - Việt trước nám 1945. 
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Mở đầu truyện là hai câu văn được tạo thành hai đoạn văn rất gợi cảm. Câu thứ nh: 
nói sắc thu với lá rụng, với mây "bảng bạc” gợi nhớ những kỉ niệm "ơn 0šớu”, nhề nh 
lâng lâng của buổi tựu trường. Câu văn thứ hai, tác giá dùng một hình ảnh số sánh - nhà 
hóa để hình tượng hóa cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng "wuưể máy cảnh hoa tr 
mì cười giữa bản trời quang đang”. Giọng vận nhẹ nhàng, giàu cam xúc. Những thế È 
học trò ngày xưa đã học thuộc lòng hai câu văn này: 


NHàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nén và trên khỏng có nhân 
dám máy bàng bạc, lòng tỏi lại nạo nức những kì niệm ơn man của bNöŸ PM trường, 

Tôi quên thẻ nào được nhưng cam giác trong xáng áV nay nở trong lòng tói nh 
mấy cành loa tưới tình cười giữa báu trời quang đẳng. 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ. đó là "tưới bối mai đẩy xương thu và gi 
lạnh `, cậu con trai bé bỏng được mẹ "đw vêm nám tay dân đí”. Con đường đi đến trường, 
con đường làng "dài và hẹp” vốn “dd guen đị lại lam làn” nhưng tự nhiên chú bé "ấy lạ 
Cảnh vật quê nhà hình như *đéu thay đó?” bởi lề "vì chính lòng tôi đã có xự thay đốt lới 
hôm nay tối đỉ học”. Chú bé 7, 8 tuổi cảm thấy mình đã lớn, không còn chơi bời lêu lốr 
"lội qua xông thd điển nhự thăng Quý và không đỉ ra dòng nó đùa như thẳng Sơn nữa”. 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ. Chú bé cảm thấy mình *ang trọng \ 
đhmg đán" khi được mặc chiếc áo vải dù đen đài. khi trong tay cẩm hai quyển vở mới. CỲ 
tất "tem ` cảnh mấy cậu nhỏ bằng trạc tuôi mình "áo quán tướn tất nhí nhánh gọi tế 
nhau, trao sách vở cho nhau xem, có nhiều cậu vừa ôm sách vở vừa cầm cả bút thước nữ 
Mẹ chú đã cảm bút thước hộ chú. Chú non nớt ngây thơ nghĩ: "*chấc clử người thạo tu 
cẩm nói bắt thước". Ÿ nghĩ ấy thoáng qua tâm trí chú bé *luư làn máy lướt ngang trí 
ngọn múi”. Lân thứ hai, Thanh Tỉnh lại sá 


sáng [ạo nên một so sánh lí thú thế hiện ý nghĩ hề 
nhiên ngây thơ của chú bé trên đường tựu trường. 

Phần thứ hai của truyện nhắc lại những cảm xúc, ý nghĩ vẻ ngôi trường, về quar 
cảnh ngày tựu trường và những xúc động của chú bé. 

_ Trường làng Mi Lí đã được chú bé ghé lại một lẳn chỉ cách ngày tựu trường m¿ 
hôm, khi chú di bầy chim quyên với thàng Minh. Đối với chú, đó là một nơi xa lạ, các lc 
có cửa kính, có bản đồ treo trên tường. Nhà trường "'cœo ráo” và "sạch sể"... Nhưng bu 
tựu trường hôm này, chú lại thấy khác. Trường Mi Lí "wừa xinh a ím vu oai Nghiêm nỈ 
cái đình làng Hoà Ấp". Vì thế chú bé “đám ra lo sợ vấn vợ”. Đó là tâm trạng hồn nhiê 
ngây thơ của tuổi thơ trong buổi tựu trường khi đứng trước ngôi trường xa lạ mới m 
Trường Mĩ Lí như một ngày hội "đẩy đặc cả người”. người nào cũng áo quần "sạch sẽ 
pương mặt ai cũng "*v 0ươi sáng xa”, 

“Thanh Tịnh đã ghi lại rất sống, rất chân thực cảm động những rung động, nhữi 
biến thái tâm lí của những cậu học trò mới. Họ "ở ngỡ đứng nép bên người thân”, ` 
đám nhìn một nữa hay đám đi từng bước nhẹ". Đây là một so sánh rất hay nói lên tâm 
đáng yêu ấy: "Họ như con chùm con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn ba 
HÌHNg COH gập ngừng e sợ". 

“Tiếng trống trường. tiếng trống trường nị hai giảng, tiếng trống ngày tựu trười 
ở đâu và bất cứ thời nào cũng gây chăn động, hỏi hộp kì lạ. Hồi trống buổi tựu trường ct 
trường Mĩ Lí đã */uie vang dội cá lòng" chú bé. Khi học sinh Xếp hàng vào lớp, chú cả 
thấy mình "'cuø vơ”. Và tất cả học trò mới đều bắt đầu "vụng về lứúng trứng”. Tưởng nÌ 
*khóng đỉ” mà bị "kéo đìu” tới trước. Co chân rồi duôi chân “cứ đểnh dàng mãi”. Toi 
thân thì "ru mưu theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp". Và khi ông đốc gọi tên, khi ôi 


Ũ 


ốc nói... các em học trò mới vào học lớp Năm **đư lúng trng càng lúng túng lớn”. Nhiều 
m "ôm mặt khóc, nhiều em *faút thứ”. Riếng chú bé thì có "bàn ray địt dàng đây tới 
“óc” nhưng vẫn “dư đấu vào làng mẹ nức nở khóc”. Có bao giờ chú quên được cái bàn 
ìy yêu thương của mẹ nhẹ vuốt lên mái tóc mình. Tuy vậy, chú bé khi xếp hàng vào lớp 
dăm, được thầy giáo trẻ tuổi tươi cười đứng đón trước cửa lớp, nhưng chú vẫn cảm thấy lẻ 
31: “Trong thời thơ ấu tôi chưa lấn nào thấy xa mẹ tôi như lẩn này. 

Phần thứ ba của truyện nói lên cảm xúc. ý nghĩ của chú bé khi ngồi tronp lớp. Chú 
ảm thấy một mùi hương lạ xóng lẻn trong lớp. Chú nhìn các vật treo trên tường đều "thấy 
„ và hay hay". Nhìn bàn ghế rồi nhìn bạn. tuy "cớ hể quen bi¿f” mà cảm thầy “quyền 
yến tự nhiên... `. Một con chỉm liệng đến, đứng bên bờ cửa số hót rồi bay di, chú bé đưa 
đất “?hèm thuổng”.... chú nhớ lại kỉ niệm cũ đi bảy chim bên bờ sóng Viêm. Chú lại trở 
ề thực tại, khi nghe tiếng phấn của thầy gạch mạnh trên bảng đen. Chú vòng tay lên bàn. 
Thú lầm nhẩm đánh vần. Bài viết tập *7ó¿ đi học" là bài học đầu tiên trong buổi tựu 
rường thời thơ âu của chú. Kỉ niệm ấy như một dấu son trong tâm hồn vô cùng tươi sắng. 

STôi đi học” là một trang hỏi ức của Thanh Tịnh. Nhân vật `óŸ` được thể hiện rất 
ống, rất đáng yêu. Được mẹ hiển dát tay đưa đến trường trong ngày tựu trường, nhưng, 
hú vân cảm thấy hỏi hộp, lo sợ, lẻ loi trước cảnh trường mới. thầy giáo mới, bạn học 
nới... Chú và bạn bè tuổi thơ đang ngỡ ngàng trước một chân trời mới, rất dẹp và mênh 
nông bao la, 

STõi đỉ học” là trang văn đầy chất thơ. Chất thơ của kỉ niệm thời thơ ấu ngày tựu 
rường. Chất thơ ở giạng văn nhẹ nhàng truyền cảm. Chất thơ ở sự lắng đọng và khơi gợi 
âm hồn kí ức thời cắp sách trong mỗi chúng ta. *7ói đ¡ học” là một tiếng lèng man mác, 
tâng khuâng của mội thời để nhớ, một thời để yêu. 


BÀI SỐ 87 
Đề bài: Hãy phân tích và nêu cảm nhận về chắf thơ 
trong truyện “Tôi đi học” của Thanh Tịnh 

Chất thơ là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngắn *7óï 
fỉ học ”. Chất thơ được biểu hiện một cách đậm đà qua những cảnh vật, tình tiết, tâm 
rạng... đạt đào cảm xúc. 

Cảnh một buổi mai “đáy sương thu và gió lạnh ", mẹ “áu yêm ” dẫn con trai bé nhỏ 
li đến trường trên con đường làng thân thuộc “2 và hẹp ”. Cảnh mấy cậu học trò nhỏ 
'áo quân tươm tất, nhí nhưnh ” =ai tên nhau, trao sách vở cho nhau xem. Con đường tựu 
tường của tuổi thơ đông v 1i như ngày ttội. Cảnh sân trường MI Lí “đẩy đặc cả người ”, tất 
ả đều áo quần “sạch sẽ”, gương mặt “vi tươi và sáng súa ”. Cảnh học trò mới “bở ngỡ 
tứmg nép bên người thản ”, "ngập ngừng e sợ ” nhiều mơ ước “thu con châm con đứng bên 
lờ tố, nhìn quãng trời rộng muốn bay”... Cảnh những học trò mới nghe một hồi trống 
tường "thúc vang đội cả lòng ”, hầu như chú bé nào cũng cảm thấy hồi hộp (chi xếp hàng, 
;hỉ nghe ông đốc gọi tên... “Một mùi hương lạ xông lén trong lớp”, một còn chỉm đến 
lậu bên cửa số lớp học. rụt rè hót rồi vỗ cánh bay cao, cảnh bàn ghế, những hình treo trên 
ường... đều làm cho chú học trò bé nhỏ ngỡ ngàng “ấy lự và hay”, 

Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cập mắt “//ốu từ” của ông đốc đến hình ảnh 
hãy giáo lớp Năm đón 28 học trò mới với “gương mặt tươi cười `. 

Chất thơ ở lòng mẹ hiển rất thương yêu con. Bốn lần Thanh Tịnh nói về bàn tay 
nẹ: "Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dần đỉ trên con đường làng dài và hẹp ”: bàn tay mẹ cầm 


!§ 


thước bút cho con. Lúc đứng xếp hàng, đứa con cảm thấy “có mọt bàn tay địt đàng ” củ 
mẹ đây con tới trước như khích lệ. Lúc đứa con trai bé bóng “ức øở khóc ” thì bàn tay m 
hiển “?màt bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc” con, Có thể nói hình tượng bàn tay mẹ hiệ 
được thể hiện một cách tỉnh tế và biểu cảm tình thương con của người mẹ. 

Chất thơ của truyền "7ø đ học ” còn được thể hiện ở các hình ảnh so sánh đầy 
vị, ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng. gợi cam. Đọc hai câu văn đầu truyện tà cảm nhã 
chất thơ ấy mà lòng xúc đóng bảng khuảng; 


"Hàng năm cứ vào cuối thụ, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đái. 
máy bàng bạc, lòng tỏi lạt nạo nức những KT niệm mơn man của buổi HH trường. 
Tỏi quên thẻ nào được những cảm giác trong xúng dV nay nở trong lòng tôi nHu 
máy cành loa ti mùN cười giữa bản trời quang đàng —... 
z — Thật vậy, "7öi đi học ” là những dòng hoi ức về ngày tựu trường của tuổi thơ rất thị 
và xúc động. 


BÀI SỐ 88 


Đề bài: Phân tích chương IV “Trong lỏng mẹ” 
trích trong tác phẩm “Những ngày thơ âu" của Nguyên Hồng s 

1.MG bài 

Đoạn văn “Trong lòng mẹ ” nói lên nội đau xót, túi cực của bé Hồng khi ngày gi 

đầu bố sắp đến mà mẹ tha phương cầu thực vẫn chưa vẻ; dồng thời ghi lại niềm hạnh phú 
Sung sướng của em sau gần một năm xa cách được gặp lại mẹ, được ngà d đầu vào cánh ta 
mẹ thương yêu. 

3. Thản bài 

a, Canh ngộ đảy bí kịch đáng thương 

- Sau khi bố mất, mẹ đi bước nữa "clưe doạn tang thảy tôi mà đã chứa đẻ vẻ 
người khác ”. Mẹ vào Thanh Hóa "tha hương cẩu thực ”. 

- Bé Hồng và em Quế đã mồ côi bố lại phải xa mẹ. sống thui thủi cô đơn, ăn chự 
nằm chờ giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của những người họ hàng bên nội giàu có. Hình ản 
bà cô rất ghê tởm, tìm đủ mọi điều xâu xa để nói về người mẹ bé Hồng, "cở ý gieo rắc 
vào đầu óc non nớt đứa cháu “rừng hoài nghỉ "` để ly gián tình mẹ con. làm cho đứa co 
“khinh miệt và ruông rấy ” me mình. 

Bé Hồng đã trải qua nhiều đau đớn. tủi cực. Lúc thì lòng "lái tại ”. khóe mắt “cứ 
cay”. Lúc thì nước mắt “ròng ròng rớt xướng hai bên mép rồi chan hòa đâm đìa ở cằm vị 
ở cở”. Có khi trước những lời xúc xiểm của.bà cô nanh ác, cổ họng bé Hồng. “nghẹn 
khóc không ra tiếng ". Tuy vậy, bé Hỏng vẫn thương mẹ, em "glé sợ ” bà cô. em cảm th 
những cổ tục, “những thành kiến tàn ác”, em muốn “vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, m 
nghiến cho kì nát vụn mới thôi ”. 

'Tác giả đã tự thuật bi kịch và cảnh ngộ mình, thân phận mình rất chân thực và cảr 
động. Nỗi đau khổ của đứa bé mồ côi phải “sớng nhờ” thật bất hạnh, Đó là giá trị nhâ 
đạo của những dòng hồi kí, tự thuật này. 

b. Người Iẹ có một sự ém dịu vỏ cùng... 

- Đến ngày giỗ đầu của bố. bé Hồng không phải gửi thư cho mẹ, mẹ cũng về. M 
đem vẻ cho bé Hồng và em Quế rất nhiều quà. Tan học vẻ. em gặp mẹ. hơi bất ngờ, ngạ 
nhiên. niềm vui sướng không kể xiết ! 


~ Như “Tỉnh cảm thiêng liêng ”. chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe. mà 
m đã nhận ra mẹ, chạy đuổi theo. cất tiếng gọi rối rít: “Mơ ơi ? Mợ ơi ! Mợ ơi". Đó là 
tếng gọi mừng vui của tuổi thơ gặp lại mẹ sau một nâm đài xa cách. Có trải qua cảnh ngộ 
1ổ côi bố, sống cô đơn mới có cảm xúc ấy. 

~ Phút đầu gặp lại mẹ được kẻ lại rất “vớe ”, rất cảm động. Mẹ cắm nón vảy... mẹ 
éo tay con. xoa đầu con hỏi... Con *ỏø lén khóc nức nở”, ne “cũng tt xửi theo ”... Mẹ 
ẩn “tươi sáng ”, “đỏi mắt trong ”. “nước da mịn ”. gò má "màu hỏng ": Con võ cùng sung 
ướng "được trỏng nhìn và ôm áp cái hình hài máu nỉ của mình "Mẹ thần yêu đầu cá 
'rách rưới... xanh bưng... gảy rạc... ” như người cô nói, trái lại "2 nẹ ván tưới đẹp nẴt thuở 
ÔN SMNG tức `. * 


~ Được sỏng trong lòng mẹ là hạnh phúc tột đỏ của bé Hồng. [šm sung sướng “dứu 
'gả vào cánh tay mẹ ”, bào “cam giác ám áp ” đã mắt dị, này Tại “đơn man khắp đa thÌ”. 
đùi “hơn tho ” từ miệng xinh xân nhai trâu của mẹ làm cho bé võ cùng hành diện. Phút 
jây gập lại mẹ. được bé Hồng nói là những phút "zựo zc”, và em kháng dịnh ngợi ca: 
'HgƯỜI Mẹ Có một ém dịu vỏ cùng ”. ề 

3. Kết bài 

a. Tiêu chí để bình giá hỏi kí là sự chân thực. Chương “7rong lòng øẹ ” rất chân 
hực và cảm động. Đó là giá trị văn chương. Lòng yêu kính mẹ. niềm sung sướng và tự 
lào được gặp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm giác ém dịu... đó là tình mẫu tử, lòng hiểu thảo, 
à giá trị nhân văn. , 

b. Nguyên Hồng là nhà văn rất có tài. do hoàn cảnh mà học vấn không cao, Ông 
riết truyện này năm 22 tuổi, điều đó đẻ cát nghĩa những đoạn “@uó đời, sơ đà...” trong 
nột vài chỗ. Cái dáng quý nhất. dẹp nhát là tâm lòng đứa con đổi với mẹ. Chúng ta cảm 
›hục và kính yêu ông. 


BÀI SỐ 89' 
Để bai: cắm nhận về hình ảnh đứa con mồ côi bố trong bài “Trong lòng mẹ" ` 
Năm 19357, trong bài thơ "ÄZó cói ”, Tố Hữu có ví 


“Con chim non rũ cánh 
Đi tìm tổ bơ vơ ' 
Quanh neo rừng hìn quanH 
Lướt mướt dưới dòng ma... ˆ ì 
Miệt nàm sau, trên tuần páo Wgaày say, hồi kí Những ngày thơ ái” của Nguyên 
đồng ra niàt bạn đọc. Nhân vật bé Hồng trong cuốn hỏi kí cũng là một “€ø hữu nón rã 
'ánh... ”. L⁄ nghiện ngập. gia đình sa sút trờ nên bần cùng. Bố chết chưa đoạn tang. người 
nẹ trẻ lại c 1ửa đẻ với người ta, “ðợ nẩn cùng tứng quá ”, phải bỏ nhà, bỏ quê vào Thanh 
đóa kiếm ăn lần hồi. Bé Hong mồ cói, bơ vơ sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng bên nội. 
Đến trường thì bị thầy giáo phạt quỳ một cách võ lí oan uống; đêm Nô-en thì bị người ta 
tắt hủi đuổi ra khỏi nhà thờ, em lủi thủi đi đưới làn mưa gió lạnh lẽo... 
Đọc “Trong lòng mẹ ”, ta bắt gặp một bé Hồng rất đáng thương, đáng yêu, trong 
lau khổ, trái tìm thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đàm thắm trọn vẹn. 
Mồ côi bố, cái mũ trắng của bé Hồng còn "guấn băng đen ”; mẹ thà phương cầu 
hực mãi chưa vẻ. Sống trong cảnh ăn cơm chực gia đình bên nội. chú còn bị người cô 
anh ác, hiểm độc nói xấu mẹ mình. Mẫn cảm và thông minh, bé Hồng đã phát hiện ra 
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“những Ý ngư cay đọc trong giọng nói và trên nót mặt khi cười rất kịch” của bà cô tàn 
nhắn. Mạc dụ đã non một năm, mẹ không gửi cho một lá thư, không nhân một lời hỏi 
tham. khong gửi cho con một đồng quà nào. nhưng trái tin của em đối với người mẹ đau 
Khổ vấn trọn vẹn. Bà có cô ý gieo vào lòng ngây thơ của em “những hoài nghỉ” để em 
"khinh nướt và nưông rây mẹ ”.. Bé Hồng là một đứa con hiểu thảo, cảm thông với cảnh 
ngộ ""oóa chong, nợ nẩn cùng túng quá phái bả con cát đí tha lutơng cát thực” của mí 
mình. lim quyết không để “niững rắp tâm tanh bản” của bà cô xâm phạm đến “?ìn, 
thương vên và lòng kính miền mẹ ` 
Báo nhiều nước mát của bé Hồng đã chảy xuống trước những lời cay độc của bà có; 
“Mẹ mày phát tài lâm... ", “vào mà... thám em bé chứ ”, mợ mày. “ngồi cho con bú ở bên 
tổ bóng đến... ăn vận nách rơi, mặt mày vanh bìng, người gáy rạc đi... ”, gập người quer 
“thì “gưay dị, láy nón che ”... Mỗi lời nói và giọng cười của bà có đã làm cho bé Hồng về 
cùng túi nhục, đau đớn. Lúc thì em “cú đu vuông đất”, lòng, “thất lại”, khóe mắt “cay 
” Lúc thì nước mát “ròng ròng rót xướng hai bén mép rồi chân hòa đâm đìa ở cằm vẻ 
. Có lúc, cổ họng em “"wghen ứ khóc không ra trẻng ”. Bé Hồng rất thương mẹ, em để 
cảm thông với mẹ chưa đoạn tang chồng mà đã chứa đẻ với người khác. Em không trácF 
mẹ mà “cđu ức” sao mỹ VÌ “xơ hãi những thành kiến tàn ác” mà xa lìa đứa con thơ 
Lòng thương mẹ của bé Hồng là vô cùng mãnh liệt. Càng thương mẹ bao nhiều, em càng 
cảm phét, càng ghê tởờm những cổ tục bấy nhiều: "Giá những cố tục đã đáy dọa mẹ tỏi lc 
một vật nht hòn đá hay cục tluáy tính, đâu màu g, tới quyết vỏ ngày lấy mà cần, mà nhai 
mà nghHen cha kì Hát vi mới thỏ 
Phản đâu chương “Trong lòng mẹ ”, qua nhân vật bà cô độc địa, xấu xa, hình ảnE 
bé Hỏỏng càng trở nên đáng yêu đáng trọng. Những dòng nước mất của em chứa chan bac 
tình thương mẹ, một người mẹ đau khổ mà đôn hậu. 

+ Phản cuối chường “Trong làng mẹ ” nói lên niềm sung sướng của bé Hồng được 
gặp lại mẹ hiển sau một năm dài xa cách. Đến ngày giỗ đầu của bố, em không viết thư chc 
mẹ thì mẹ cũng về. Thương mẹ nhiều. nhớ mẹ lắm, tin yêu mẹ nên bé Hồng mới có linF 
cảm khi “chọi thoáng thấy một bóng người ngói trên xe kéo giống mẹ ” mình, liên chạy 
theo gọi rối rít: “Mợ ơi ! Mợ ơi ? Mợ ơi *”... Nỗi khát khao gập mẹ của bé Hồng khác nàc 
người bộ hành giữa sa mạc khao khát “một dòng nước trong xuốt chảy dưới bóng râm *. 
như một cảnh đào đạt niềm vui. Xe chạy chẩm chậm. Mẹ cẩm nón vấy con. Con chạy kịp 
thỏ hồng hộc, trán đâm mồ hôi. Vui sướng cảm động, con trèo lên xe mà "ríu cả chải 
lại”. Mẹ kéo tay con, xóa đầu con; con “2 øở”, mẹ cũng “xựt xửi ”, Đã bao lâu rồi bé 
Hồng lại được nghe lời yêu thương của mẹ hiển: “Con níu đị ? Mợ đã về với các con rổ. 
mà ”. Bao cử chỉ thân thương trìu mến hòa quyền tình mẹ con. Mẹ "“vóc »¬ác/ ” con lên xe 
rồi lấy vạt áo nâu "ẩm nước mắt ” cho con. Con ngắm nhìn gương mật mẹ. Mẹ “khóng 
còm cối xơ xác” như người cô đã nói. Gương mật mẹ “vẩn tươi sáng”, đôi mắt mẹ 
“trong”, "nước dạ mịn làm nổi bật màu hông của hai gò má”. Một mùi: "thơm tho lý 
thường ” phà ra từ quần áo, từ hơi thở ở khuôn miệng xinh xán nhai trầu của mẹ. Con vé 
cùng sung sướng được “đt ngd vào cánh tay mẹ... thấy những cảm giác ấm áp đã ba 
làn mắt đị bằng lại mơn man: khắp da thịt mình *. 

“Từ miều tả cụ thể những chỉ tiết, tình tiết của hai mẹ con gặp lại nhau sau một năr 
dài xa cách, bé Hong với tam hồn trong sáng ngây thơ và giàu lòng hiếu thảo, em đã thổ l¿ 
niềm vui sướng hanh phúc của đứa con được sống trong lòng mẹ: *Phởi bé lại và lăn vàc 
lòng tHỘt ngứu đất táo Đâu xặa nóng của ngời mẹ... mới thấy người mẹ có mộ 
địt địt võ cầu ` °¿ >rn địu ấy đã được khơi nguồn từ tình mẫu từ bao la. Câu nói ấy củ: 
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é Hồng đã đem đến cho ta nhiều chân cảm. Bé Hồng mồ côi. hiếu thảo. rất thương yêu 
1e mới dạt đào chân cảm ấy. 

* Trong lòng mẹ ” là những trang hồi kí cảm động. Nhân vật bé Hỏng trong đau khổ 
a cách mẹ, trong cay đắng khi bà cô nói xấu mẹ. trọng niềm vui sướng hạnh phúc tột độ 
ược gặp lại mẹ hiển, được mẹ vỗ về an ủi, đều sáng bừng lên một trái tìm yêu thương, 
tiết tha, chân thành, những "ưng động cực điểm của một linh hỏn trẻ dại ” (Thạch Lam). 
ïiot nước mắt của bé Hồng là giọt nước mắt của một đứa con hiếu thảo. Trong bi kịch gia 
ình, bi kịch tuổi thơ, em càng thương mẹ hơn bao giờ hết. 

Đoạn văn ghỉ cảnh bé Hồng gặp lại mẹ là hay nhất, cảm động nhất. Bé Hồng là 
ình ảnh đáng thương và đáng yêu của bài ca "Trong lòng mẹ ”. 


BÀI SỐ 90 


Để bài: Đọc đoạn trích “Trong lòng mẹ” (Những ngày thơ âu - Nguyên Hồng) ta Ì 
thấÿ bé Hồng có một tình cảm yêu thương mẹ thật là thắm thiết. Em hãy chứng minh 
nhận xét trên, 


“Những ngày thơ ấu” là một tập hồi kí trung thực và cảm động vẻ tuổi thơ cay 
lắng của Nguyên Hồng trong chế độ cũ. Đây là tác phẩm có giá trị của Nguyên Hồng và 
ũng là tác phẩm có giá trị của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Chương IV của 
ïc phẩm đã miêu tả một cách sinh động những rung cảm mãnh liệt của một tâm hồn trẻ 
hơ đối với người mẹ, bộc lộ sâu sắc lòng yêu thương mẹ của bé Hồng. 

Điều đó trước hết được thể hiện trong sự phản ứng của Hồng đối với người cö xấu bụng. 

Hồng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương: cha chết, mẹ cùng quân quá phải 
®Ø con đi tha phương cầu thực. Hồng sống nhờ vào bà cô, thực chất là sống trong sự ghẻ 
anh và cay nghiệt của họ hàng giàu có. Hồng nhớ mãi câu hỏi đầy ác ý của người cô: 

"Hồng mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không?” 

Hồng hình dung vẻ mật rầu rầu và sự hiền lành của mẹ, nghĩ đến cảnh thiêu thốn 
nột tình thương ấp ủ đã bao phen làm Hồng phải khóc thẩm. Hồng thấy tủi thân và muốn 
rả lời “có”. Nhưng khi nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và cái cười “rấi 
{ch” của cô, Hồng biết cô “chỉ cố ý gieo rắc vào đâu óc Hồng những mỗi hoài nghỉ để 
lông khinh miệt và ruồng rẫy mẹ”, do đó thoạt đầu Hồng phản ứng ngầm “cưi đâu không 
láp "; sau đó Hồng nở nụ cười chua xót. 

Hồng nghĩ: mẹ mình có tội tình gì mà các cô khinh miệt làm vậy? Một người đàn 
xà lấy phải người chồng nghiện hút, chồng chết, để lại sự cùng quản của nợ nần nên phải 
ời bỏ con cái, đi tha phương cầu thực... Đó là cái tội ư?” Mặc dù đã gần một năm nay mẹ 
đồng không có một lá thư, một lời nhắn hỏi hay một đồng quà gửi về. nhưng Hồng vẫn 
hương mẹ vô cùng. Mẹ Hồng vốn là người rất tình cảm, rất thương con. Nhất định Hồng, 
thông để cho ai xúi bẩy hoặc làm mất đi tình cảm yêu mến ' giữa mẹ con Hồng. Nghĩ vậy, 
đồng bả chối lời khuyên của cô: - 

*- Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mẹ cháu cũng về.” 

*- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu!” 

Hồng im lặng cúi đầu xuống đất, “lòng càng thát lại, khoẻ mắt đã cay cay ”. Người 
:Ô lại vỗ vào vai Hỏng cười mà nói rằng: 

"- Mày dại quá cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. \ ào mà bắt mẹ mày máy vá sắm 
tứa cho và thăm em bé chứ?” 
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Nghe hai tiếng “em bé ” mà cô ngân dài ra thật ngọt thật rõ. Hồng cảm thấy những 
âm thanh ấy xoáy chặt lấy tâm can. Lần này tình yêu thương mẹ của bé Hồng trỗi dậy 
mãnh liệt hơn. Trước tiên đó là sự xúc động bật ra thành tiếng khóc. Nước mát Hồng chảy 
đài "rởi chan hoà đám đìa ở cắm và cổ”. 

Đây không phải là giọt nước mắt xấu hổ. tủi thân mà là giọt nước mắt của tình 
thương ˆ... sưo mẹ tôi lại vì sợ hài những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi để xinh nó 
mội cách giấu giểm, trớn tránh... ". 

Từ tình cảm ấy, Hồng đã biến thành lòng căm giận những cổ tục, những thành kiến 
tàn ác đối với người phụ nữ. "Giá những cở tục đã đẩy dọa mẹ tôi là một vật như hòn đá 
hay cục thủy tỉnh, đâu máu gõ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, nghiền cho kì nái 
wụn mới toi". 

Chính tình thương đó đã giúp cho bé Hồng nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là những 
người, những tập tục cần lên án... Tình thương ấy còn được biểu hiện một cách sinh động 
trong lần Hồng gặp mẹ sau này. 

Tan học ở trường ra, Hồng chợt thoáng thấy một bóng người ngỏi trên xe kéo rất 
giống mẹ, Hồng liền đuổi theo bối rối gọi: 

"Mợự ơi! Mợ ơi! Mợ... ơi!” 

Những tiếng ấy bật ra từ lòng khao khát được gặp mẹ của bé Hồng mấy lâu nay 
dồn nén lại. Đó là sự thốn thức của trái tỉm trẻ thơ bật thành tiếng gọi. 

Hồng hồi hộp nghĩ: nếu người đàn bà ấy không phải là mẹ thì sự nhầm lẫn không 
những làm Hồng hồ thẹn với bạn bè mà còn tủi cực, đau khổ biết bao, chẳng khác g' 
người bộ hành ngã gục giữa sa mạc sau khi bị ảo ảnh dòng suối trong mát đánh lừa! 

Nghe tiếng gọi, bà mẹ nhận ra con, bảo xe chạy chậm lại và đưa nón vẫy. Một lúc 
sau, Hồng đuổi kịp, mồm mũi đều thở đốc, trán đẫm mồ hôi và khi trèo lên xe, Hồng òz 
lên khóc rồi cứ thế nức nở làm mẹ cũng $ut sùi theo. 

- "Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.” 

Bà mẹ xoa đầu Hồng rồi lấy vạt áo thấm nước mắt cho Hồng. Hồng sung sướng 
đắm mình trong tình cảm yêu thương của mẹ: “Tói ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tÓi 
đầu ngà vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng mơi. 
man khắp da thịt. Hơi quản áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn niệng xinh xắn nhai trầu 
phả ra lúc đó thơm tho lạ thường ". 

Chính vì tình thương mẹ nồng thắm nên Hồng mới có được những cảm giác như vậy, 

Hồng mải mê ngắm nhìn gương mặt mẹ hiền hiện trước mắt mình, thấy khác hảr 
khuôn mặt mà Hồng phải tưởng tượng qua lời kể của cô. ''Œương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng 
với đôi mắt trong và nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò má ”, “chứ không còn 
cối xơ xác quá nhĩ cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi ”. Hồng lại nghĩ: “Hay tại 3\ 
sung sướng bỏng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lạ 
tươi đẹp như thưở còn sung túc? ”. 

Mải ngắm nhìn và suy nghĩ về mẹ, mải say sưa tận hưởng những cảm giác êm dịt 
khi được ngồi trong lòng mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve, từ lúc lên xe cho tới khi về nhà 
Hồng không còn nhớ mẹ đã hỏi những câu gì và Hồng đã trả lời những gì cho mẹ nữa 
Những phút rạo rực ấy đã khiến những câu nói của người cô cũng bị chìm ngay đi, Hồng 
không nghĩ đến nó nữa. 

Sự xúc động của bé Hồng khi gặp mẹ càng chứng tỏ tình thương mẹ của Hồng thậ 
là sâu đậnmi, nồng thắm. 
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Tình thương mẹ là một nét nổi bật trong tâm hồn bé Hồng. Nó mở ra trước mát 
chúng ta cả một thế giới tâm hồn phong phú của bé. Thế giới ấy luôn luôn làm chúng ta 
ngạc nhiên vì ánh sáng nhân đạo lấp lánh của nó. 

Tình thương mẹ đã cho bé Hồng một cái nhìn sác bén đối với con người và sự việc 
ngoài đời. Tình thương ấy ngày càng trở nên thám thiết nỏng nàn làm cho chúng ta thêm 
cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh éo le của Hồng, thêm quý mến Hồng. 

Nguyễn Quang Tuyên 
(60 bài tuyển chọn Tập làm văn 6. 7, 8) 
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Để bài: 2. Phân tích nhân vật bé Hồng trong truyện “Những ngảy thơ ấu “(chủ yêu | 
dựa vào đoạn trích “Trong lòng mẹ") ] 


Trong suốt cuộc đời viết văn của mình. nhà văn Nguyên Hồng đã gạt hái được rất 
nhiều thành công. Nhưng chính bởi tác phẩm "Những ðgảy thơ di ” viết khi óng tròn 18 
tuổi, đã đưa ông bước vào làng văn một cách chững chạc và quả quyết. Tác phám chính là 
một tập hồi kí về cuộc đời đầy đau khổ, sóng gió của nhà văn. 

Bảng cách dẫn truyện tài tình, tác giả đưa ta đến với gia đình bé Hồng. nột gia đình 
rất giàu có. Bằng chứng là vào ngày sinh của chú bé, rất nhiều vị có máu mat đến chúc 
mừng. Đồ lễ, đồ mừng chật ních cả nhà. Tưởng ràng bé Hỏng sẽ mãi sống tron cảnh giàu 
sang, sung sướng, nhưng ngờ đâu cuộc đời em chìm ngập trong đau thương. khố ái. Có lẽ 
bất hạnh lớn nhất đối với Hồng là việc cha mẹ em lấy nhau chỉ vì ép buộc, khéng có hạnh 
phúc. “Sự trái ngược cay đắng đó tôi đã hiển rõ rệt và thấm thía ngay từ năm tỏi lên bảy, 
lên tám ”. Chính em cũng phải nói thế là gì! Còn cay đắng, xót xa nào hơn khi đứa con 
biết “người mẹ thính thoảng lại mùn những nụ cười êm ấm, dịu dàng ”, nhưng trong lòng 
thì “luôn luôn giá buốt, dau đớn, phiên muộn ”. Trong cuộc sống từ bé của Hồng, tình 
cảm gia đình đã có cái gì đó gượng ép, cha mẹ sống với nhau mà hầu như không có tình 
cảm, tất cả chỉ vì đứa con chung, chính là Hồng. Và cũng ngay từ bé, Iiồng đã nghe 
những lời đồn không mấy tốt đẹp về mẹ. Việc mẹ đẻ em Quế với ông cai H chứ không 
phải với thây, v.v... Tất cả những chuyện như thế, không phải ai khác mà chính những 
người trong gia đình đã gây nên ngọn lửa tò mò trong em. Để đến nôi trong suốt một thời 
gian dài Hồng phải sống trong sự dàn vặt, phân vân, không biết ai dúng, ai sai. Rồi khi gia 
đình sa sút vì cái bàn đèn của bố Hồng. gia đình đã quyết định bán nhà. Tu; rằng đó là 
một sự mất mát lớn, nhựng Hồng là một chú bé rất giàu tình cảm. Những lời nói ngây thơ 
của em: “Để con đi học rồi con xây lại nhà cho bà” đã phản nào giảm bé không khí 
nặng nề, u ám đang bao trùm lên gia đình. Góp phần vào đấy là sự khánh kiẻ: đến cực độ 
của gia đình Hồng. Mẹ thì buôn bán thua lỗ, thầy thì nghiện thuốc phiện, ngày ngày phải 
sống ăn bám vào vợ. Vậy đấy! Cái cuộc sống tưởng như sung sướng, nhàn hạ của bé 
Hồng. giờ trở nên nghèo túng, thiếu thốn. Không những thiếu thốn về mặt sinh hoạt, vui 
chơi.... mà em còn thiếu một gia đình ấm cúng, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho 
tuổi ấu thơ của em. Người cha, chỗ dựa của cả gia đình, nay lại nghiện ngíp, hút xách. 
sống ăn bám. Khốn nạn đến nỗi phải cướp tiền của Hồng để mua thuốc hút thì không còn 
lời nào mà nói nữa. Thử hỏi rằng ai mà không xấu hổ, đau đớn khi có một rgười chồng. 
một người cha như vậy! Cuối cùng, thì cha Hồng, cả đời sống tối tăm, u uất. nay đã chết 
trong nghèo nàn, nghiện ngập. Người mẹ khao khát yêu thương đành phải chôn vùi tuổi 
thanh xuân trong cuộc hôn nhân không lối thoát nay đã vị ùng lên, chạy thoát khỏi sự cổ hủ 
của lễ giáo phong kiến đè nặng lên cuộc đời mình, bà di vào Thanh Hóa, bỏ lại bé Hồng 
bơ vơ, côi cút giữa sự ghẻ lạnh của những người họ hàng giàu có. Hồng phả chịu những 
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lời lề cay nghiệt, xâu xa từ phía họ nội. Hoàn cảnh bát buộc em phải trở thành đứa trẻ lêu 
lổng. đói rách, luon khao khát một cuộc sống. một tình yêu thương dích thực. Vậy mà cái 
mong muốn đơn thuận. gian đơn ấy mãi mãi không thực hiện được. Đối với Hồng, cái 
cảnh của nhà thờ đêm Nö-en không có chỗ cho em. cho những con chiên bé nhỏ tìm sự 
che chơ, ban phước của Chúa. mà chỉ đành cho những ông Tây. bà đầm. những chức dịch, 
những kẻ quyền quý. khệnh khạng và bệ vẻ. Khó khăn lâm em mới len dược vào, để có 
thể nhìn thấy bàn thờ. Rõ ràng cái xã hội thối tha bản thỉu ấy không phải là chỗ đứng của 
em. Nhưng biết làm sao được! Chúa đã ấn định cho cuộc đời Hồng một vực thảm tối tăm. 
võ đáy. Cái vực tham ấy sản sàng nhấn chìm em, nếu em có một phút lỡ làng, quên đi bản 
chất hón nhiên ngây thơ, chân thật của mình. 

Mặc dù sống trong hoàn cảnh như vậy. nhưng tâm hỏn Hồng vấn là vì sao lấp lánh 
giữa bầu trời thàm thảm. Trong tâm tư của em vẫn tồn tại hình ảnh một người cha địu 
đàng, ngọt ngào: một người mẹ “el vì vợ hãi những thành kiến cổ lui mà va la các coH ”: 
Chính cuộc nói chuyện giữa Hỏng và bà có đã nói lên điều ấy. Bà cô thì một mực nói xấu, 
xúc xiêm mẹ Hỏng. nhưng tình thương và hình ảnh của mẹ luôn ngời sáng trong tâm trí 
Hồng. Và ngày cả chúng ta cũng phải công nhận ráng Hồng rất thông mình, tỉnh ý. Bởi 
đối với một dứa trẻ. một năm không được gập mẹ. không nhận được một lá thư, một lời 
thăm hỏi âu yếm. không, xin mẹ được một đồng quà thì khi bắt gặp câu hỏi “có tuổi vào 
chơi với mẹ hay không” ”, với tâm lí ngây thơ, trong sáng sẽ trả lời ngay là “Có” + không 
chút đắn đo. Nhưng Hỏng thì lại khác. [Em cũng toan trả lời là "có ”, nhưng, “chợr ” nhận 
ra những điều không tốt đẹp trong câu nói ấy nẻn mới phản bác lại ý muôn dồn nén trong 
lòng từ bấy lầu nay của mình. Để có được cái ”clør ” ấy quả là một quá trình lâu dài, được 
hình thành từ những việc xảy ra trong cuộc sống mà em quan sát và tiếp thu được. Những 
động cơ xâu, như bà có. đã làm mất di phản nào tính ngây thơ trong Hồng, để đến nỏi mỗi 
lời nói, môi hành động của em đều được cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng. Trong em, sự tính 
toán của người lớn đã trở thành không thể thiếu. Bởi ở cái xã hội của em, mọi người hầu 
như đều gjả dối, ác độc. Đáng thương biết bao! Và tiếng cười của em khi trả lời bà cô: 
“Cháu không muốn vào ” như gây cho người đọc cảm giác: đường như Hồng không chú ý, 
không buồn bã khi phải xa mẹ. Mạc dù trả lời như vậy nhưng chắc rằng lúc bấy giờ, trong 
lòng Hồng. hình ảnh và những tình cảm thương yêu mặn nông đối với mẹ đang trào dâng 
nghẹu.pgào. Đúng vậy! Tất cả diễn biến tâm trạng của Hồng đều trái ngược với lời nói, 
hành dọng của em. Điều đó chẳng lẽ không phải là một nỗi đau thầm kín nhưng sâu sắc, 
giảng xe tâm hồn em hay sao? Đặc biệt tâm trí của bé Hồng cũng được nhà văn miêu tả 


theo mức độ tăng dần. Lúc đầu Hồng còn cười, sau do. "lòng em thát lại, khóc mắt đã cay 


. Chúng ta càng hiểu rõ và càng căm ghét bà cô độc ác bao nhiêu, thì tình thương yêu, 
cảm thông với bé Hồng lại càng mãnh liệt, đậm dà bấy nhiêu. Vết thương trong lòng em 
đã khỏng được hàn gắn, nay lại bị người khác đào bới thêm ra nên Hồng như thấy lòng 
mình that lại, quận đau. Nếu trước kia em cố làm ra vẻ tỉnh bơ thì nay không thể kìm nén 
được nữa. ]*m trở về đúng tâm trạng của mình: đau đớn, tủi phận khi thấy cô nói xấu, xúc 
xiểm người mẹ em hằng tôn quý. Sự đau đớn đó lại càng lén tới tột dinh khi Hồng nghe cé 
nói mẹ mình sinh em bé. Nhưng Hồng dâu trách mẹ, chỉ vì mẹ chưa đoạn tang cha mà đã 
chửa đẻ với người khác. Chính bởi em cũng hiểu cuộc hôn nhân của cha mẹ hoàn toàn bị 
ép buộc. không có hạnh phúc. Cho nên việc mẹ gây dựng hạnh phúc với người khác. 
chẳng qua vì mẹ cố tìm lại thời thanh xuân mà mình đã đánh mất, đã chôn vùi dưới nấm 
mồ thời gian mà thôi. Duy nhất Hồng chỉ trách mẹ đã không dám đối mặt với cái lề thói. 
hủ tục phong kiến đã bấy lâu nay chèn ép, vùi đập cuộc sống của mẹ, đã cướp đi hạnh 
phúc, tô ấm mà đáng lẽ ra một người như mẹ được hưởng. Nhà văn miêu tả rất thành công 
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điệu cười của Hồng: “Cười đài trong tiếng khóc ”. Tiếng cười ấy chứa đựng biết bao hàm 
ý. Trước hết đó là một tiếng cười chua xót, tủi phận khi không có một mái ấm gia đình 
như ai. Sau nữa là tiếng cười căm giận, mia mai. Trong cuộc nói chuyện ấy. cuối cùng là 
hình ảnh bé Hồng. “Cổ họng nghẹn ứ, khóc không còn ra tiếng ” có lẽ lúc ấy do quá đau 
đớn nên Hồng mới trở nên yếu đuối, quy gục về thể xác. Nhưng trong tâm hôn em. tình 
thương đối với mẹ vẫn là vô biên. Nhà văn viết: “Giá những cổ tục (đã đảy dọa mẹ tói ấy 
là một vật có thể như hòn đá, cục thủy tình hay đảu mẩu gồ, tỏi quyết vồ ngay lấy, nhét 
vào miệng, nghiến cho kì vụn như cám mới thôi ". Phải! Em vẫn còn đủ sức để nghiên nát, 
để xóa bỏ những gì đã đầy đọa mẹ em khổ cực. Chỉ tiết này chứng tỏ tình cảm của Hồng 
đối với mẹ thật là bao la, võ bờ bến. 

Nếu trong cuộc nói chuyện với bà cô, Hồng đã phải đau đớn, giảng xé bao nhiêu thì 
nay em lại được đền bù bấy nhiêu. Đẩy là sự trở về của mẹ Hồng. Bằng những trực giác 
hết sức tỉnh tế nhạy bén của mình, thêm vào đó là những tình cảm nồng nàn Hồng dành 
cho mẹ, em đã phát hiện rất chính xác người ngồi trên xe kéo là mẹ mình. Nhưng do quá 
sung sướng, bất ngờ nên Hồng nghĩ “mìn/: đã lẩm ”. Vậy nhưng em vân cất tiếng gọi một 
cách bối rối: “Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi! ". 

Đến đây, ngay cả người đọc cũng hồi hộp và mừng thầm thay cho em. Nếu người 
đó là mẹ Hồng thì em đã được đền bù thích đáng sau bao ngày sống khốn khổ. bơ vơ. 
Nhưng nếu không phải thì còn thất vọng nào cho bàng. Chính em cũng nói lên điều đó. 
Thực sự em nhầm lần thì khác nào người bộ hành đi giữa sa mạc mênh mông bát gặp ảo 
ảnh của bóng râm và dòng suối. May mắn thay đó chính là mẹ Hồng. Hình ảnh em hồng 
hộc chạy theo xe tay, đến nơi thì khóc lên nức nở chứng tỏ em rất nhạy cảm. Em tủi thân 
lắm nên tiếng khóc nghẹn ngào mới bật ra khi gặp mẹ. Đồng thời đó còn là tiếng khóc 
sung sướng, vỡ òa ra. Và khi nhà văn nói lên tâm trạng của em: “hán ra mẹ không còm 
cối xơ xác quá như lời cô tôi nói ”, chúng ta mới vỡ lẽ rằng dù sao Hồng vẫn còn là một 
đứa trẻ. Em bảo vệ, bênh vực mẹ là thế, nhưng em vẫn chịu ảnh hưởng của lời nói độc địa 
từ bà cô. Em vẫn nhận rằng mẹ không đến nỗi như cô nói chứng tỏ phần nào em cũng tin 
những thông tin kia. Nhưng do lúc ấy, niểm sung sướng choáng ngợp tâm trí em nên em 
có thể quên ngay những lời đồn đại xấu xa về mẹ. Hồng lúc ấy chỉ là một chú bé con, trở 
về trong lòng người mẹ yêu dấu, rất thơ ngây và trong trắng. Em thực sự phải được hưởng 
niềm hạnh phúc lớn lao ấy bởi con người, tâm hồn em đích thực là một vì sao lạc lõng, 
nhỏ bé nhưng sáng chói giữa bầu trời bao la. 

Qua toàn bộ tác phẩm, nhất là ở Chương IV, chúng ta có thể học tập được rất nhiều 
đức tính ở bé Hồng. Mặc dầu lớn lên trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt nhưng Hồng 
vẫn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đấu tranh cho những gì mà mình thấy là lẽ phải, là 
hợp đạo lí. Chắc chắn sau này hình ảnh cậu bé đáng yêu và đáng thương này mãi ngời 
sáng trong tâm hồn chúng ta. 

Lê Thùy Chi, lớp 8M 
(Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
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Để bài: Đọc “Tắt đèn "của Ngô Tâf Tố. ta thấy chị Dậu, “một ngưỡï vợ, 7, một ñIgười 
mẹ nhân hậu, đảm đang, giàu tình thương bao la. Hãy phân tích để làm nổi kai những 
phẩm chất tốï đẹp Ấj của chị Dậu. 


Ngô Tất Tố (1893 - 1954) vốn là một nhà nho của Kinh Bắc, nhờ tự học và tự đổi 
mới mà trở thành một kí giả, một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng. “/ểu chống”, "Việc 
làng”, “Tắt đèn”,... là những tác phẩm xuất sắc, đây tâm huyết của ông. 


§6 


Năm 1939, Ngõ Tất Tổ cho ra đời cuốn tiểu thuyết "7á: đèn”, tác phẩm xuất số 
của dòng vàn học hiện thực 1930-1945. Nỗi thống khổ của người nông dân Việt Nar 
dưới ách sưu thuẻ đã man của thực đân Pháp và nạn áp bức bóc lột võ cùng tàn nhắn củ 
bọn địa chủ cường hào đã được tác giả phản ánh một cách chân thực, cảm động. 

Có nhà phê bình văn học đã nói một cách chí lí rằng: "fdt đèn là chị Dậu, nhản vị 
chị Dâu bao trm tác phẩm. Chị Dâu là nhân vật điển hình tiêu biểu cho những khở dau v 
báo phẩm Chết tỏi đẹp của người nữ nóng đám trong va hội \ Tết Nam dưới thời Pháp thuộc" 

1. Chị Dậu là mọt người phụ nữ nghèo khó. đau khó. Một gia đình hai vợ chồng v 
ba đứa con thơ. Cày thuê cuốc mướn *đáu tắt mặt töf` quanh nàm mà vẫn "e2 không á 
ăn, áo không đủ mặc”. Mấy gian nhà gianh như một túp lêu, trống không. Sau hai cái tan 
mẹ chồng và đứa em chồng, gia đình chị Dậu trở thành `*¿#p cùng đỉnh. Tai họa dỗ 
đập. Giữa ngày mùa mà trong nhà không có một hạt gạo, mấy đứa con thơ chỉ biết ä 
khoai, nhá rẻ khoai. Hai suất sưu của chồng và đứa em chồng đã chết, cái "ón nợ nh 
nước” ấy là tại họa khủng khiếp nhất giáng xuống đầu gia đình chị Dậu, bản thân chị Dật 
Vì cái tôi thiếu sưu, "*chef cũng không trốn được món nợ nhà nước", mà anh Dậu đã bị 
trưởng làng Đóng Xá "bất trói như trói chó để giết thịt". Chị Dậu là một tội đồ đáng thươn| 
Xin nới lỏng đây trói cho chồng, chị liền bị tên cai lệ "đánh đướn túi bụi”. Xin khất sưu ch 
chồng thì bị tên cai lệ "rát đámh bóp” vào mật và "bịch máy bịch” vào ngực ! Lúc thì bị bọ 
cường hào bät trói giải huyện. Lúc thì bị vợ chồng Nghị Quế bát bí, mua rẻ đứa con và 
chó. Xin cái triện đóng vào tờ văn tự bán con mà chị Dậu phải cấy không công cho *cw Ì 
một máu ruộng ! Đau khổ nhất của chị Dậu là phải "*đứ rướt” bán đứa con gái đầu lòng lé 
bảy tuổi cho vợ chồng Nghị Quế với giá một đồng bạc để nộp sưu cho chồng. Nhục nF 
nhất là chị đã bị trí phủ Tư Ấn và cụ cố Thượng xâm phạm đến phẩm giá, nhân phẩm. C 
điều kì lạ là người đàn bà nhà quê này, tuy phải đổ nhiều nước mắt, nhiều tiếng thở dài, 
nhưng đã đứng vững trước bao thử thách, tai họa. Ngô Tất Tố bằng tấm lòng nhân đạo c 
đành cho nhân vật chị Dậu bao tình thương xót và cảm thông chứa chan. 

2. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ đảm đang, đôn hậu. May lần chị nhã 
nhục cất tiếng van xin cụ lí, tên cai lệ, tên hầu cận lí trưởng nới dây trói cho chồng, xi 
khất sưu cho chồng vì muốn cho chồng bớt đau bớt khổ. Mấy lần chị Dậu, mồ hôi và nưc 
mắt thánh thót xin vợ chồng Nghị Quế **gión tay làm phúc” mua đứa con và ổ chó... Tất ‹ 
vì lòng thương chồng và thương con bao la. Hình ảnh chị Dậu bế con thơ, quạt cháo cÈ 
nguội, an ủi chồng: '“Thảy em hãy cố ngồi dậy luúp ít cháo cho đỡ xót ruột là một cắt 
tượng cảm động của người vợ hiền thảo trong cái gia đình Việt Nam xưa nay: 'Tay bư 
chén muối đĩa giừng - Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhan”. 

Trước cảnh chồng bị bát giam, bị đánh trói thập tử nhất sinh, chị Dậu chạy ngưc 
chạy xuôi đi vay nợ, bòn mót bán gánh khoai, bán con, bán chó. Bán con dù đau đớn nÈ 
*đứ ruộr", nhưng đó là một giải pháp tình thế để cứu chồng qua tai họa trước mắt. Tìr 
thương chồng của chị Dậu gắn liền với tình thương con không thể nào kể xiết. Một ‹ 
khoai chị cũng nhịn để nhường lại cho con. Trước khi dẫn cái Tí sang nhà “cự Nghj”, lòr 
chị Dậu tan nát buồn “rấ rượi”, nghe các con kêu khóc mà chị “thốn thức”. Như một lir 
hồn đau khổ, tội lỗi, chị Dậu “chùi nước mắt" tự nói với lòng mình: "Thói, phải tậ v 
Trời, mẹ chịu ! Cảnh nhà đã thế, mẹ đành dt tình với con?°. Chị Dậu vừa khóc vừa va 
xin đứa con gái ngây thơ bị mẹ bán đi... Mỗi tiếng kêu là một nhát dao cắt lòng! Mỗi tiết 
kêu là một giọt lệ. Nghe thật não nùng ai oán: “ van con, tt lạy con, con có thương thá 
thương u, thì con cứ đi với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột tt lắm... Nỗi thương con, nỗi 
cho tính mạng của chồng là tâm trạng của chị Dậu, vì trong tai họa, chị tự biết hành đột 
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xán con của người mẹ là *'phởi tội với trời”, nhưng đó là con đường cùng, vì không có tiền 
tộp sưu thì chồng chị. bố của đàn con thơ “sẽ chết ở đình, chứ không xóng được”. Qua đó. 
a càng thấy rõ, trong bi kịch gia đình, trái tìm đôn hậu và đức hi sinh của chị Dâu. của 
\gười vợ, người mẹ đã bừng sáng lên. 

3. Chị Dậu là một phụ nữ nông dân cứng cỏi. đám đấu tranh chống áp bức. lúc nào 
›hị cũng cố *ươn ra, vàng vảy” để thoát khỏi tai họa. Chị rất nhân nhục trong cách xưng 
\ô với bọn cường hào. Chị tự xưng là: "cháu", "nhà cháu”, gọi bọn cai lệ là '!ỏng”, "Ẻchán 
san ông, nhà cháu vừa mới tình được một lúc ông tha cho Ê Khi bị "tát đánh bóp". bị 
*bịch” vào ngực, khi tên cai lệ “giật phắt cái dáy thung” trong tay tẻn hầu cận lí trường, 
*chạy sâm sáp" đến trói anh Dậu, khi anh còn "ớn rẻ rể". thái độ chị Dậu trở nên 

quyết liệt. Chị Dậu *'xám mặt”, nghiền hai hàm răng" cự lại: "Chẳng tỏi đan ốm, 
thông được phép hành hạ". Lũ thú dữ lồng lên, chị căm giận thách thức: '*Mày trúi 09ay 
thông bà đi, bà cho mày xem ?°. “Cháu” đã trở thành “bà”, "ông" đã biến thành "máy> 1 
3y thế bọn cường hào bị hạ bệ ! Tay thước, roi song. đáy thừng của lũ đầu trâu mặt ngựa 
rở nên vô nghĩa đối với chị. Chị Dậu đã dũng cảm đánh ngã nhào tên cai lệ và tên hầu cận 
í trưởng. Chị đã dạy cho bọn chúng một bài học đích đáng! Chị Đậu đã phu nhận tất cả. 
đình ảnh chị Dậu sừng sững hiên ngang: *7hà ngồi từ. Để cho chúng nó làm tình làm tội 
nãi thế, tôi không chịu được... : 

Có người cho ràng hành động chị Dậu đánh lại bọn cai lệ là hành đông phản kháng, 
nang tính tự phát. Nhà văn Nguyễn Tuân đã bình luận thật hay: 'Trẻn cái tóT giỏi tối đát 
wia đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dán”. Chương `*Fức 
tước vỡ bờ) thật hay. Giọng văn của Ngõ Tất Tố tràn đẩy niềm vui hả hẻ! Thái độ yêu 
;hét của Ngô Tất Tố rất rõ ràng. Ông lên án chính sách sưu thuế đã man. ông khinh bí bọn 
1uan lại thì dâm ô. bọn cường hào thì tham lam bé tha, độc ác. Ông đã dành cho vợ chồng 
:hị Dậu và đàn con thơ, nhất là cái Tí bao tình thương và lòng trắc ẩn. 

Chị Dậu, chồng con chị cũng như hàng triệu nông dân là nạn nhân của chế độ thực 
lân nửa phong kiến. Sưu thuế đã man. ách áp bức của bọn cường hào địa chủ đã tước đoạt 
1uyền sống làm người của họ. Nhân vật chị Dậu là hiện thân cho bao phẩm chất tốt đẹp 
:ủa người nữ nông dân như đảm đang, đôn hậu, giàu tình thương chồng, thương con, dũng 
›ảm chống áp bức. 

Bức chân dung chị Dậu đã tô đậm giá trị hiện thực và tỉnh thần nhân đạo tiểu thuyết 
"Tắt đèn”. Ta càng cảm thấy: "Bản chất của nhân vật chị Dậu rất khỏe cứ thấy lăn vỉ vào 
?óng tối mà phá ra”, như Nguyễn Tuân đã nhận xét. 
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Để bài: 2. Phân tích nhân vật chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố để 
làm rõ nhận xét của nhà văn Nguyễn Tuân: “Trên cái tối giới tôi đâi của đồng lúa 
ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị DẬu” 

Ngô Tất Tố là nhà văn xuất sắc trong dòng văn học hiện thực 1930-1945. Viết về 
tạn sưu thuế dã man đã bần cùng hớa nhân dân ta, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của 
gười nông dân, tiểu thuyết “7á: đèn ” của Ngô Tất Tố là một thành công đậc sắc. Nhân 
vật chị Dậu đã được khác họa thành một nhân vật điển hình về người phụ nữ nông dân 
rong xã hội cũ. 

Bình luận vẻ tác phẩm “Tát đèn”, nhà văn Nguyễn Tuân có nhận xét vẻ nhân vật 
:hị Dậu như sau: . 


* 
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TIrên cái tỏi giời, tòi đất của đồng lúa ngày vựa, hiện lên mót cát chan dụng lại 
quan của chị Dạu ` 

Nhận xét của Nguyễn Tuân rất sác sáo. Ông chỉ ra giá trì hiện thực của “Tát đèn 
mớt tác phẩm đà phản ánh sự đen tới lắm than của nông thên Việt Nam dưới thời Phái 
thuộc. đồng thời khang dịnh thành công của Ngõ Tất To Khi khác hoa nhàn vật chị Đâi 
“một cháu dụng lục quan ” hiện lên giữa. “cái tot giới tot đút của (long [Ha ngày VWA ” Ấy 
Chị Dậu có bao phẩm chất tết đẹp: nghèo khó mà phảm giá trong sạch, thương chồng 
thương con. đảm đang tháo vài, dung cảm chống lại bọn cương hào... “Bưu chát của nấu 


tát chị Dâu rất khoe, cứ thay la: và vác béng tôi mà phá ra...” 


1. “Cút tôi giờt tới dự đong lúa ngày Awa ” được nói đến trong “Tái đèn ? | 
lng Đóng Xá giữa mùa sưu thuế. Tiếng trồng ngũ liên. tiếng từ và, tiếng mô đóc sưu nẻ 
lên suốt đêm ngày nạhe rất rùng rợn. Cổng làng bị bọn cường hào đóng chặt để tróc sưu 
Bọn cai lệ, bọn tay: chân lí trưởng với roi song, tay thước. đây thừng, nghénh ngàng đi lạ 
ngoài dường thét bạt troi kẻ thiểu sưu. Lí trường làng Đóng Xá ra lệnh cho lũ tày chân 
STha lịo dành! Tha ho trôi! Tháng nào bường bình đánh chết vỏ tại vụ?” Anh Dậu vì 
thiêu sưu mà bị bọn cường hào: "bát trói nhụt trói chó đe giới thịt”, Em trai anh Dâu chẻ 
từ năm ngoái nhưng anh Dậu văn phải nộp thay vì “Chết cũng không trồn được xưa nhà 
nước!” Có biết bao giá đình nông đân nghèo kho bị điêu đứng. bị bát đánh trói đã man 
Chị Dậu phái bán khoai, bán ổ chó, bán đứa con gái đầu lòng lên bảy tuổi cho Nghị Quê 
Chị phải đi ở vú... để kiếm đủ số tiền trang trái hai suất sưu cho chồng và đứa em chồng d 
chết! Có thể nói “Fd đèn ” là bức tranh chân thực vẻ xã hội nông thôn đen tối trước 
mạng. đồng thời là bản án đanh thép đời với cái xã hội ây. Đọc *#ấr đẻn ”. ta rùng mìni 
cảm thấy "cái toï giỏi tới đất của đồng lúa ngày sa ” như Tế Hữu đã viết 


*Nưu đêm thuê thúc trởng đón, 
Sản đình máu chảy, đường thôn li, th đẻy... 
(30 năm đới ta -ö Đảng) 


hỏi den tối. hãi hùng ấy đã “!uện lớn một cát chân dung lạc qua, 
của chị Dậu”. Ngô Tát Tố không chỉ thấu hiểu đời sống nông thôn mà còn có tình cá 
gắn bó với những người dân cày lam lũ, nghèo khổ. Ông đã dành cho nhân vật chị Dậu s 
đồng cảm, xót thương và quý trọng. Ông đã viết nên những lời tốt dẹp nhất về cái chả 
dung lạc quan của chị Dậu. Chị Dậu cần cù chịu khó làm an “đâu tát mặt tối” thế m 
“cơm không đủ ăn, át không đủ mặc ”. Tai họa đồn đập: hai cái tang mẹ chồng và er 
chỏng. rồi anh Dậu bị ốm nạng kéo dài mấy tháng trời, gia đình chị trở thành "của 
định ”. Thiếu sưu, chồng bị bắt, bị đánh trói dã man. Một nách ba đứa con thơ, trong nh 
không còn một hột gạo, chị Dậu tất tả ngược xuôi tìm mọi cách để cứu chồng. Chị đã bá 
gánh khoai, bán ö chó, đứt ruột bán cái Tí lên bảy tuổi cho mụ Nghị, mới trả đủ một su 
sưu cho chồng! Chị còn phải đi ở vú để trang trải “?uón uợ nhà nước ” cho đứa em chồn 
đã chết. Trước mọi tai họa, chị đã vững vàng chống dỡ. 

Trong cảnh “Tức nước vỡ bờ”, “cái chân dung lạc quan của chị Dậu ” đã tỏa sáng 
Chị nấu cháo, lấy quạt quạt cho cháo chóng nguội, ân cần mời chồng, an ủi chồng đang ốr 
"rề rể” ăn cháo. Trước sự chửi mắng và thái độ hách dịch côn đồ của tén cai lệ, chị đã nhú 
mình van xin '?hứ cho chồng... ". Nhưng khi bị tên cai lệ `/ch tào ngực ”, "tát đánh bỏ, 
vào mặt ”, anh Dậu sắp bị trói, chị Dậu đã “ghiến hai hàm răng ” thách thức: “Mày 0c 
chồng bà đỉ, bà cho mày xem”. Với quyết tàm bảo vệ chồng, với sức mạnh và lòng dũn 
cảm, chị Dậu đã đánh ngã nhào hai tên côn đồ độc ác, những kẻ "/ n/iểu xái cũ”. Cl 
căm giận phủ định mọi thế lực tàn ác của chính quyền thực dân. Chị nói với chồng sau kỲ 
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lã trừng trị lũ đầu trâu mật ngựa: “Fhà ngồi tà. Để cho cluing làm tình làm tội miãi thể; tỏi 
thông chịu được... ". Cái chân dụng chị Dậu "fực quan ” lắm chứ! Đẹp lắm chứt 

Đói cho sạch, rách cho thơm. Đọc “7á: đèu ”, ta khăm phục trước phẩm cách trong, 
ạch của chị Dậu. Chị Dậu đã "+ foợt nắm bạc ” vào mặt tên Trí phủ Tư Ân khi hắn giở 
tò chó má! Chị cũng đã đẩy cụ cố Thượng ra. khi lão già ôm lấy chị... Bạo lực, tù đày, chị 
;hông sợ. Tiền bạc không mua chuộc được người đàn bà nhà quê này! 'Trong đêm tôi như 
nực, ta thấy ''/ện lên một cái chân dung lạc quan của chỉ Dậu ”. 

Có người cho răng chị Dậu manh động! Lại có ý kiến cho rằng cái kết của 'Fái 
lèn ” nhuốm màu bỉ quan? Nhà văn Nguyễn Tuân đã phát hiện ra "Bên chát của chỉ Dậu 
tất khoẻ, cứ thấy lăn xd vào bóng tới mà phá ra ”. Đó là một Ý rất hay, rất đặc sắc. 

Ngày nay, nông thôn Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Xóm làng đã “»gói hoá ”. 
Ánh điện đã toả sáng nhiều xóm thôn. Những cái 77 đã được cáp sách đến trường. Đọc 
“Tắt đèn " là một dịp để mọi người "ôn cữ biế mới ”, ta càng thấy cái tâm và cái tài của 
Ñgô Tất Tố khi ông miêu tả bức chân dung lạc quan của chị Dậu. 


BÀI SỐ 94 
| Để bài: Cảm nhận về nhân vật chị Dậu trong cảnh “Tức nước vỡ bờ" __Ì 


Nhắc đến nhà văn Ngô Tất Tố (1893-1954) là ta nhớ đến tiểu thuyct ' "ải den”. Nói 
tến *Tár đèn" là ta nghĩ đến thân phận chị Dậu. Đó là một người phụ nữ nông dán aphèo 
thổ, cần cù lao động, giàu tình thương chồng thương con, dũng cảm chống, lại bọn cường 
xào. Nhà van Ngõ Tất Tố đã xảy dựng nhân vật chị Dậu tiêu biểu cho cảnh ngộ khôn khổ 
rà phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nông thôn trước năm 1945. 

Cảnh “Tức nước vỡ bờ" trong "Tát đèn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sác trong lòng 
\gười đọc về nhân vật chị Dậu. 

a. Hoàn cảnh của chị Dậu thật đáng thương. Chị phải bán gánh khoai, bán ö chó và 
lứt ruột bán đứa con gái lên bảy tuổi cho vợ chồng Nghị Quế, mới đủ nộp suất sưu cho 
'hồng. Nhưng anh Dậu vẫn bị trói ở sân đình, vì còn thiếu một suất sưu nữa. Chú Hợi là 
¬m ruột anh Dậu. chết từ năm ngoái, anh Dậu là "(hé ðhá¿” nên phải nộp suất sưu ấy: 
'Chết cũng không trốn được sưu Nhà nước". Oan này còn một kêu ười nhưng xa! Anh 
2u đang ốm nặng, bị trói suốt ngày đêm, anh ngất xiu đi như chết. Bọn cường hào cho 
ay chân vác anh Dậu rũ rượi như cái xác đem đến trả cho chị Dậu. Đau khổ, tai họa 
:hỏng chất và đè nặng lên tâm hồn người đàn bà tội nghiệp. 

b. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ giàu tình thương. Trong cơn nguy kịch, 
:hị Dậu đã lay gọi chồng và tìm mọi cách cứu chữa cho chồng. Hàng xóm đã kéo dến, 
Tgười an ủi, người cho vay gạo nấu cháo... Chị Dậu múc cháo ra bát, lấy quạt quạt cho 
:háo chóng nguội để chồng “ấn lấy vài húp” vì chồng chị *đã nhịn suông từ sáng hôm 
1ua đến giờ còn gì...`. Tiếng trống. tiếng tù và đã nổi lên. Chị Dậu cất tiếng khẩn khoản, 
hiết tha mời chồng: *Thẩy em hãy cố ngồi đậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột". Lời người 
Tàn bà nhà quê mời chồng ăn cháo lúc hoạn nạn, chứa đựng biết bao tình thương yêu, an 
3i vỗ về. Cái cử chỉ của chị Dậu bế cái Tỉu rồi ngồi xuống cạnh chồng "cớ ý chờ tem 
shồng chị ăn có ngon miệng hay không” đã biểu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ 
lối với người chồng đang đau ốm, tính mạng đang bị bọn cường hào đe dọa! 

c. Chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi đã dũng cảm chống lại bọn cường hào để 
sảo vệ chồng. Bọn cai lệ và tên hầu cận lí trưởng, lũ đầu trâu mặt ngựa với tay thước. roi 
song, dây thường lại “sẻm sáp” xông vào nhà chị Dậu thét trói kẻ thiếu sưu. Anh Dậu vừa 


„% 


"run rẩy” kẻ miệng vào bát cháo, nghe tiếng thét của tên cai lệ, anh đã "'fău đùnz`” xuống 
30 


phản ! Tén cai lệ chửi bới một cách đã man. Hản gọi anh Dậu là *uäng kia”... hân “0 
ngược hai mát quất chỉ Dậu: *Mày định nói cho chủ mày nghe đây à? Sưu của nhà nã 
mà đảm mơ mom xin khát?” 

Chỉ Dâu đã hạ mình van xin, lúc thì "z¿u ru” xin khất, lúc thì */6/ef tha **vín ôi 
trồng lại”. Tên cai lệ mỗi lúc lại lông lên như con chó điện: "ng dùng, (...) giát phải c 
thừng” trong tay anh hầu cận lí trưởng, hân chạy "sư sáp” đến chỗ anh Dậu để bát tr 
“điệu ra đình" Chị Dâu van hàn "⁄hé chó...” thì hàn "Đfch luôn vào ngực chỉ Dâu 0à 
bịch `. tắt "dánh bóp” vào mặt chị, rồi "hay vào” cạnh anh Dậu. "Một ngày lạ thái 6 
nhà - Làm cho khóc hại chẳng qua vì tiến” (Nguyễn Du). Để trốc sưu mà tên cai lệ. * 
luớt nhiều xát cử” đã hành động một cách vô cùng đà man. Mọi sự nhân nhục đếu có gỉ 
hạn, vả lại phái bảo vệ tính mạng của chóng, bảo vệ nhân phẩm của bản thản, chị Dậu ¡ 
kiên quyết cự lại: *Chỏng rối dan ốm, ong không được phép hành hạ ?°. Không thể 1 
bước, chị Dậu đã "gen hai hàm răng” thách thức: 

"Mày trói ngay chồng bà đĩ, bà cho mày xem ?*. 

Tư thế của chị Dậu có một bước nhảy vọt. Từ chỗ nhún mình tự gọi là "cháu, g 
tên cai lệ bảng *đ/e", sau đó là quan hệ "tô" với *óøg”, cuối cùng là “chồng bà, "b 
với "mày , Chị Dậu đã "đựng trên đâu” bọn sai nha, vô lại. Chị đã vỗ mật hạ uy thế 
hạ nhục chúng ! Hai kẻ đốc sưu định trói kẻ thiếu sưu nhưng chúng đã bị người đàn bà I 
điền trừng trị. Tên cai lệ bị chị Dậu “0u láy có”, Yấn di ra cứ”, ngã "'chóng qiuèo” tr 
mặt đất ! Tên hầu cận lí trưởng bị chị Dậu "ưu tóc lắng cho một cái, ngã nhào ra thêm. 
Với chị Dậu, nhà tù của thực dân cũng không làm chị run sợ. Trước sự can ngân c 
chồng. chị Dậu vẫn chưa nguõi giận: ' 

`T hà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tôi mãi thế: toi không chịu được...”. 

Con giun xéo mãi cũng quản. chị Dậu cũng vậy, bị áp bức dã man, tính mạng bị ‹ 
dọa, chị đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm. Nhà van Nguyễn Tuân đã có một nh 
xét rất thú vị: "Trén cái tới giời tối đất của đồng lúa ngày xưa, hiện lên một chân dung Ì 
quan của chị Dậu (...). Bản chất của nhân vật chị Dậu rất khoe, cứ thấy lăn-vd vào bó 
tối mà phá ra...". Ngô Tất Tố rất hả hê khi tả cảnh chị Dậu cho tên cai lệ và tên hầu cận 
trưởng một bài học đích đáng. Ông đã chỉ ra một quy luật tất yếu trong xã hội: Có áp b 
có đấu tranh ! 

Cảnh ' 7e nước vỡ bờ” rất sống và giàu tính hiện thực. Đoạn vàn như một màn 
hài kịch, xng đột điển ra căng thẳng đầy kịch tính. Chị Dậu được miêu tả rất chân thụ 
Chị giàu lòng thương chồng và rất ngang tàng, cứng cỏi. Chị hạ nhục tên cai lệ là "nà: 
tự xưng là "ba. Cái ®nghiên hai hàm răng”, cái *ẩn dúi, cái “6m tóc lẳng cho một cá 
và câu nói: '*ƒhà ngồi rủ...” đã nêu cao tầm vóc lớn lao đáng kính phục của chị Dậu, c 
người phụ nữ nông dân trong xã hội cũ. 

“Từ hình ảnh `*Cái cò lặn lội bờ sông - Cánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỶ non (( 
đao) đến hình ảnh chị Dậu trong “7á đèn”, ta thấy chân dung người phụ nữ Việt N: 
trong văn học đã có một bước phát triển mới cả về tâm hồn lẫn khí phách. 


BÀI SỐ 95 
Để bài: Phân tích nhân vật cái T! qua đoạn trích “Con có thương thây thương u...” 
trong “Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. 
®U nhất định bán con đấy te ?... Trời ơi 1... Ngày mai con chơi với ai 3 Con ngủ \ 
ai ?*. Ai đã từng đọc “Tát đèn” của Ngô Tất Tố ? Những tiếng kêu thương thống thiết 


la một bé gái lên bảy tuổi nức nớ cất lẻn trong mái nhà tranh của một xóm nghèo giữa 
1ững ngày đốc sưu đốc thuế hãi hùng thời Pháp thuộc. hơn 70 năm sau vấn còn làm thốn 
ức, tê tái lòng người. Đó là cái Tí. con gái đầu lòng của chị Du. một trong những em bé 
au khổ nhất, đáng thương nhất. Tuổi thơ đáy bất hạnh. nhưng em có bao đức tính tỏt đẹp 
'on nhà lành”. Ngõ Tất Tố rất nhân hậu khi ông nói về em bé đau khổ này với bao tình 
át thương, làm ta rơi lệ. 

Chị Dậu nghèo khổ "!hớt nạn mọ đến nạn kia”. Sau hai cái tạng mẹ chong và em 
tổng. gia đình chị "lén đến bác nhỉ, bậc nhất trong lạng cùng đính, Cái Tí tuy đói cơm 
¡ch áo, nhưng nó đã mang sản trong tâm hồn bao phâm chất của người mẹ thân vều của 
tình. Em rất ngoan ngoãn, siêng nang. nhanh nhẹn, tháo vát. biết thương em và hiểu thảo. 
ổ đang bị bọn cường hào giam giữ, đánh trói ở ngoài đình: mẹ đang tất tả chạy vay tiền 
ập sưu cho bố. một mình em quán xuyên hết mọi việc trong gia đình. Vừa bể em, vừa `*J 
tục rửa khoai, tra nói vừt lửa dóm bếp”. Rất chủ đáo, lúc nào cũng quan tâm sản sóc bố 
lẹ. Thấy mẹ về nó "*đøw đ¿` chào mẹ: nó hoi tham bỏ đã được ông lí *cơi r7 cho chưa 
Nó bản khoản hỏi về cái nón "bƒ rách tan tàn”, về ngôn tay mẹ "'(đm sao lai phái bước 
2", Khoai chín, cái Tí *0ung tăng chạy” lấy hai cái bát to. gáp chọn những mâu khoai to 
šp đây hai bát, một bát để phần bố, một bát đành cho mẹ. Như người lớn, nỏ án cần nói: 
Mời vơi khoai đỉ ạ f°. Nó lấy quạt nan quạt cho khoai chóng nguội để hai đứa em đang 
ói được án một cách ngon lành. Mọi lời nói, mọi cử chỉ của cai Tí thật dịu dàng và rất 
nh cảm. Nó lại mời u ăn khoai * ñy sữa cho em nó bí”; nó thương mẹ và hỏi niột cách 
liết tha: “Sáng nay người tạ đảm tt có đau lắm khóng? Thể làm sao t cứ khóc phải mà 
tông ăn khoai 7"... Cũng như mọi đứa trẻ thơ khác, nó hồn nhiền, ngây thơ muốn được 
te khen. Nó kể việc bế em, đỗ em, việc nhóm bếp luộc khoa rồi hỏi mẹ: "È! bdo con 
L) ngoạn không 7” `. Niềm vui ngây thơ của một đứa con bé bỏng. của một người chị lên 
äy tuổi đào đạt mãi trong lòng cái Tí, thật dẻ thương. 

Một đức tính tốt đẹp nữa của cái Tí là tính thân cam chịu và giàu đức hi sinh. Ngõ 
ất Tố đã thể hiện một cách tính tế, cảm động những diễn biến tâm lí. tình cảm của một 
m bé bị mẹ bán đi để lây tiền nộp sưu cho bố. Nó **#¿¡ ¿` chào mẹ. kể hết mọi chuyện 
ong nhà, bỗng nó "*tám mặt lại" và "lưỡng cương” khi nghe mẹ nói: "Con ‹ lu chước ân ở 
hà một bữa này nữa thóf"... Nó choáng vắng. hoảng hốt "giảy nảy giống như xót đánh 
êm fai”, liệng củ khoai vào rõ và oà lên khóc. Đau đớn như bị xé tỉm gan, như tan nát cả 
›ng, như rụng rời cả chân tay, nó van khóc thảm thiết: *U bán con thật đây tt? Con van tt, 
0m lạy w, con còn bé bỏng, w đừng đem bán còn đi, tội nghiệp! LJ để cho cón ở nhà chơi 
ới em con"... Nghe con kêu van mà chị Dậu không cảm nổi nước mắt, "lớn thốn thức - 
uức” như bị xé cả nỗi lòng ! Nhìn thấy u nó xích con chó cái. bất đàn chó con vào trong 
thưa, nó "wững dạ ngỏi im vì tưởng ổ chó sẽ `Ytế mạng" cho nó. Nhưng khi mẹ giục 
phái đi", cái Tí lại rụng rời van khóc: "*U nhất định bán con dày ứ ”... Khôi nạn phân con 
tế này ? Trời ơi 1... Nghe mẹ khóc, nghe mẹ cầu khẩn: "con có thương thảy thưởng tt... 
ái Tí tuy vẫn khóc `zg rức” nhưng vốn là một đứa bé rất ngoan, rất hiểu thảo, nó ``Jei 
ôi đam lòng của mẹ”, tình cảnh đau đớn của bố, nên nó đã */du xạch nước mắt” chấp 
hận một sự hi sinh để cứu bố. Đứa chị bé bỏng nén đau khổ đến chỉa tay hai em, nhưng 
hi thấy thàng Dân khóc, nó cũng *khóc ðứ JuÈ, và cố van nài mẹ cho nó ở nhà với các 
m một đêm nay nữa. Nghe mẹ khóc, nó chợt hiểu bố nó “se chéf ở đình, chứ không sống 
tực” nếu không có tiền nộp sưu! Hình ảnh cái Tí ` hai hàng nước mắt ròng ròng, hôn lít 
ác em một lượt nữa, rồi lủi thủi đội nón mề lên đấu và cắp gói áo vào nách theo mẹ và ổ. - 
hó cùng đi sang nhà Nghị Quế đã để lại bao nỗi đau trong lòng người bấy nay ! 


Ú) 


Đoan van "Con có tương thay thường aị..` là chương X. XI trong St đèn” 
thuế của *ðøø fdw” đã giáng tú họa khủng khiếp lên đầu một giá đình cùng khó. Bố I 
đánh trói thập tử nhất sinh. Mẹ bị hành hà đau đớn, nhục nhà. Con phải đem bán cùng 
chó để nộp sưu. Bao máu nước mát và tiếng kéu thương. Cúi Tí là hiện thân của sự đ: 
khó tọt ciinp đã vạch trăn bộ mạt đen tối, xấu xa, võ nhân đạo của cái chế độ thực dân nủ 
phong kien. Đồng thời òn là biểu tượng cảm động về lòng vị tha. đức hí sinh. tì 
hiểu thảo. Nhân vật cái Tí đã góp phản tõ đậm giá trị nhân đạo của tác phẩm "Vát đèn”. 


Đúng như nhà vận Nguyễn Tuân đã nhận xét: "Ván vuối, thể truyền Hồi về lẻ e 
\iệt Noi, cái chương X dỏ phái được vép vào những trang toi đẹp và cảm kích nhái...” 


BÀI SỐ 96 
| _ Để bài: 1. Phân tích nhân vật “Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. 


Viết về đẻ tài nông dân trước cách mạng, */⁄zo Học ” là một truyện ngắn độc đá 
đặc sắc của nhà van Nam Cao, Mọt truyện ngắn chứa chan tình người, lay động bao n 
xót thương khi tác giả kế về cuộc đời có đơn bất hạnh và cái chết đau đớn của một lí 
nông nghèo khó. Nhân vất lão Hạc đã để lại trong lòng ta bao ám ảnh khi nghĩ về số phi 
con người. số phận người nông đân Việt Nam trong xã hội cũ. 

1. Lào Hạc, một con người nghèo khở, bắt hạnh. Ba sào vườn, một túp lều, một cc 
chó vàng... đó là tài sản. vốn liếng của lão. Vợ chết đã lâu. cảnh gà trống nuôi con, lão lí 
hồi làm thuê kiếm sống. Đứa con trai độc nhất không có trăm bạc để cưới vợ, cảm thị 
“nfuục lắm ” đã "phản chí” đi phụ đồn điển cao su Nam Kì, biển biệt năm, sáu năm chì 
về. Tuổi già, sống cô quanh, nỗi bất hạnh ngày thêm chồng chất. Lão [lạc chỉ còn biết là 
bạn với con chó vàng. Lão bị ốm một trận kéo đài 2 tháng I§ ngày. Không một người th: 
bên cạnh đỡ dần, sản sóc cho một bát cháo, một chén thuốc! Tình cảnh ấy thật đái 
thương! Tiếp theo một trận bão to, cây trái hoa màu trong vườn bị phá 
Làng mất nghề sợi. Đàn bà con gái trong làng đi làm thuê rất nhiều, giành hết mọi Việ 
Sau trận ốm, lão Hạc yếu hẳn đi, chẳng ai thuê lão đi làm nữa. Thất nghiệp! Giá gạo m 
ngày một cao. Lão và cậu Vàng, môi ngày ăn hết ba hào gạo mà vẫn “đói deo đói dắt 
Bao nhiều tiên bán hoa lợi trong vườn dành dụm được bấy lâu nay, lão đã chỉ tiêu gân h 
trong trận ôm! 

“Nhưng đời người tạ không chủ khổ một lẳn (...). Lão Hạc ơi! Ta có quyền giữ cl 
ta một tí gì đâu?". Nhân vật ðng giáo đã nghĩ như thế khi nghe lão Hạc nói vẻ ý định ph 
bán con chó. Cậu Vàng “đu &høe”, môi ngày cậu ấy ăn “bở rẻ cũng mát hào rưỡi, lì 
hào ”. Lão Hạc rất vêu cậu Vàng, nhưng *1ấy tiểu đâu mà nuôi được? " Lão Hạc phải bị 
cậu Vàng cho thằng Xiên, thằng Mục... Bán cậu Vàng xong, lão Hạc bị đẩy sâu xuối 
đáy vực bỉ thảm. Lão cảm thấy mình là một kẻ "¿ lấn: ”, đã già mà còn “đánh lừa m 
cøn chó! ". Đói khổ, túng bấn, cô đơn... ngày một thêm nặng nề... lão Hạc chỉ ăn khoai, ; 
củ chuối, ăn sung luộc, ân rau má, thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa trai bữa ốc. Lão 
chối mọi sự giúp đỡ của ông giáo “gẩn như là hách dịch ". Lão xa ông giáo dần, chỗ d 
tỉnh thản của lão bấy lâu nay. Lão Hạc đã an bả chó để tự tử. Lão chết đau đớn thê thải 
đầu tóc rũ rượi. mát long sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra... vật vã đến hai giờ đồng hồ ¡ 
mới chếu! Cái chết thật là đữ đội! 

Sö phận một con người. một kiếp người như lão Hạc thật đáng thương. Với cÌ 
nghĩa nhân đạo thống thiết, Nam Cao đã nói lên bao tình thương xót đối với những c¡ 
người đau khö, bế tác phải tìm đến cái chết thẻ thảm. Chí Phèo tự sát bảng mũi dao, Lai 
Rận thắt cô chết... Và lão Hạc đã quyên sinh bằng cái bả chó! Lão Hạc đã từng hỏi ö 


( 


áo» “.. nếu kiếp người cũng khổ nối thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng? ”. Câu hồi ấy 
¡ thể hiện nỗi đau khổ tột cùng của một kiếp người. 

2. Lão Hạc, một con người chất phác, hiển lành, nhân hậu. Lão rất yêu con. Biết 
» buồn vì không có tiền để cưới vợ "đo thương con lắm... ". Lão đau đớn khi con sắp đi 
mphu đồn điền cao su. Lão chỉ biết khóc; 'The của nó, người ta giữ. Hình của nó, người 
' đã chụp rồi (...). Nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là con tỏi” ”. “Cao xu đỉ đề 
tó về” (Ca dao). Con trai lão Hạc đã đi “bản bặi ” năm, sáu năm chưa về. Hoa lợi trong 
tờn, bán được bao nhiêu lão dành dụm cho con. hi vọng khi con trở về “có chú vốn mà 
ì ăn ”. Lão tự bảo: “Mánh vườn là của con tá... Của mẹ nó tậu thì nó hướng... `. Đói khổ 
1á, nhưng lão Hạc đã giữ trọn vẹn ba sào vườn cho con. Lão đã tìm đến cái chết, 'à cléf 
tứ không chịu bán đỉ một xào ”. Tất cả vì con, một sự hi sinh thầm lạng cực kì to lớn! 

Lòng nhân hậu của lão Hạc được thể hiện sâu sắc đối với con chó vàng mà người 
xì trai để lại. Lão quý nó, đặt tên nó là “cẩu Ý àng ”. Cho nó ăn cơm trong bát sứ như nhà 
àu. Bắt rận hoặc đem nó ra cầu ao tám. Lão ăn gì cũng chia cho cậu Vàng cùng ăn. Lão 
sồi uống rượu, cậu Vàng ngồi dưới chân, lão nhắm một miếng lại gắp cho nó một miếng. 
1ư người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Lão tâm sự với cậu Vàng như tâm sự với một người 
tân yêu ruột tà: "Cán Vàng của ông ngoan lắm! Ông không cho giết... Ông để cậu \ àng 
1g nuôi..." Có thể nói, cậu Vàng được lão Hạc chăm sóc, nuôi nấng như con, như cháu; 
5 là nguồn vui, chỗ dựa tỉnh thần, nơi san sẻ tình thương. giúp lão Hạc vợi đi ít nhiều nồi 
aồn cô đơn, cay đáng. Cậu Vàng là một phản cuộc đời lão Hạc. Nó đã tỏa sáng tâm hồn 
ì làm ánh lên bản tính tốt đẹp của ông lão nóng đau khổ, bất hạnh này. Vì thế, Ỉ 
ín cậu Vàng đi, từ túng quản, lão Hạc chìm xuống đáy bể bi kịch, đân đến cái chết vô 
1ng thảm thương. 

3. Lao Hạc là một Hồng đâm nghèo khở mà trong sạch, giàu lòng tự trọng. Trong 
5i khổ cùng cực phải an củ chuối, củ ráy.... ông giáo mời lão ăn khoai, tỦống nước chề, 
o cười hôn hậu và khất "ng giáo cho để khi khác ”. Ông giáo ngấm ngầm giúp đỡ, lão 
tchối "một cách gắn như hách dịch ”. Bất đắc đĩ phải bán con chó; bán xong rồi, lão đau 
#n, lương tâm dân vặt: “Thử ra tỏi già bằng này tuổi đâu rồi còn đánh lừa một con chó °. 
a sào vườn gửi lại nguyên vẹn cho con trai, như một lời nguyền dinh ninh: "'Cái vườn là 
ủa con ta (...). Của mẹ nó tậu thì nó hưởng ". Trước khi chết, lão gửi lại ông piáo mảnh 
rờn cho con, và gửi lại 30 đồng bạc để “!Z có chét... gọi là của lão có tí chút... ", vì lão 
hông muốn làm phiền đến hàng xóm. Nam Cao đã tỉnh tế đưa nhân vật Binh Tư, một kẻ 
làm nghề ăn trộm ' ở phần cuối truyện. tạo nên một sự đối sánh đặc sắc, làm nồi bật tấm 
¡ng trong sạch, tự trọng của lão Hae, một lão nông chân quê đáng trọng. 

Tóm lại, cuộc đời củi. lão ¡lạc đầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh. Sống thì 
mì thầm, nghèo đói, cô đơn; chết thì quàn quại, đau đớn. Tuy thế, lão Hạc lại có bao 
hẩm chất tốt đẹp như hiền lành, chất phác, vị tha, nhân hậu, trong sạch và tự trọng... Lão 
lạc là một hình ảnh điển hình về người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ dược Nam 
ao miêu tả chân thực với bao trân trọng xót thương, thấm đượm một tỉnh thén nhân đạo 
tống thiết. 


BÀI SỐ 97 
| Để bài: Cảm nhận về nhân vật ông giáo trong truyện “Lão Hạc” của Nam Cao 


Đọc truyện "1o Hạc”, ta bát gặp bao con người, bao số phận, bao mảnh đời đáng 
tương, bao tấm lòng đáng trọng: lão Hạc và cậu con trai "phản chỉ” đi phụ đồn điển cao 
1, Ông giáo và người vợ. Binh Tư và tháng Mục. thàng Xiên.... Giữa bóng tối cuộc đời 


4 


cùng quấn sau xóm làng que bùn đọng, ta vẫn tìm thấy ít nhiều ánh sáng tâm hón nhât 
hậu, chứa chan tình thương yẻu. Bên cạnh nhân vật lão Hạc là ông giáo, một nhân vật đi 
lại bao ấn tượng đối với môi chúng ta về người trí thức nghèo trong xã hội cũ. 

Khong rõ họ tên là gì. Hai tiếng “ông giáo” đã khẳng định vị thể của một con ngườ 
giữa làng quê trước nam 1945 “nhiều chữ nghĩa, nhiều lí luận, người ta kiêng nể". Hà 
tiếng “óng giáo” từ miệng lão Hạc nói ra. lúc nào cũng đượm vẻ thân tình. cung kính 
trọng Vọng: dt Vàng đị đời rồi ông giáo c “Vang, ông giáo dạy phải Đối với cluun, 
mình thì thẻ là xung xướng”... “Fôi cắn rơm, cắn có töi lạv ông giáo!...”. 

Hãy đi ngược thời gian, tìm về thời trai trẻ của ông giáo. Là một con người chăn 
chỉ, ham mê, sống vì một lí tưởng đẹp với bao mộng tưởng ông đã từng lặn lộn vào tận Sà 
Gòn, "hòn ngọc Viên Đóng" thời ấy, để làm ăn. để học tả gây dựng sự nghiệp. Cái va 
lÍ “đựng toàn những sách” được người thanh niên äy rất "nảng nứt”, cái kỉ niệm "để, 
những xay Mề đẹp và cao vọng” ấy, hơn sáu chục năm sau còn làm cho ta xúc động và qu: 
trọng một nhân cách đẹp. 

Con người “Miêu chữ nghĩa” ấy lại nghèo. Sau một trận ðm nặng ở Sài Gòn, quải 
áo bán gần hết, ông giáo về quê chỉ có một va-li sách. Nếu lão Hạc quý cậu Vàng bai 
nhiêu thì ông giáo lại quý những quyển sách của mình bấy nhiều. Bởi lẽ những quyẻi 
sách ấy đã làm bừng lên trong lòng ông “như một rạng đóng” thời trai trẻ, làm cho cuộ 
đời thêm sắc màu ý vị, sống say mê, "trong treo, biết yêu và biết ghét". 

Cái nghèo vấn đeo đẳng ông giáo mãi, “ông giáo khỏ trường tu”. Vận hạn Xây r 
luôn luôn như öng nghĩ: “Đời người ta không clủ khổ một lẩu”. Sách cứ bán dân đi. Ch 
còn giữ lại 5 quyển sách với lời nguyễn: “... dù có phổi chết cũng không bán”. Như một k 
cùng đường phải bán máu. Đứa con thơ bị chứng kiết lị gần kiệt sức. ông giáo đã phải bái 
nốt đi 5 cuốn sách cuối cùng, cái gia tài quý giá nhất của người trí thức nghèo. “1⁄4o Hạ 
ơi! Ta có quyền giữ cho tạ một tí gì đâu?”, lời than ấy cất lên nghe thật não nuột, đã th 
hiện một nhàn cách đẹp trước sự khốn cùng: biết sống. và đám hi sinh vì cuộc sống! 

Ông giáo là một trí thức có trái tìm nhân hậu rất đáng quý. Ông là chỗ dựa tini 
thần, là niềm an ủi, tin cậy của lão Hạc. Ông giáo là nơi để lão Hạc san sẻ bao nỗi đau, nễ 
buồn: nhờ đọc hộ một lá thư, nhờ viết hộ một lá thư cho đứa con trai đi phu đồn điền; târ 
sự về mảnh vườn và chuyện đứa con trai "phẩ» chí" không lấy được vợ; san sẻ về nỗi đa 
buồn sau khi bán cậu Vàng cho thằng Mục. thằng Xiên.... Có lúc là một điếu thuốc làc 
một bát nước chè xanh, một củ khoai lang... "Lúc rắt lứa tới đèn có nhau”. Ông giáo đ 
đồng cảm, đã thương xót, đã san sẻ với lão Hạc với tất cả tình người. Ai đã từng là độc gi 
của Nam Cao, chắc sẽ không bao giờ quên mẩu đối thoại này: 

„ "Tôi bùi ngùi nhìn lđỏ, bảo: 

- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ ? Cụ tưởng tôi xung xướng hơn chăng ” 

- Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng 

Lão cười và ho sòng sọc. Tói nắm lấy cái vai gầy của lão, ón tồn bảo: 

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: bảy giờ cụ ngc 
xuống phản này chơi, tôi đỉ luộc mấy củ khoai lang, nấu một ẩm chè tươi thật đặc; ôn 
con mình ăn khoai, tống nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là xướng. 

- Vâng "Ông giáo dạy phải ! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng."... 

Ông giáo đã thương lão Hạc "øu thể thương thản". Không chỉ an ủi, động viên, m 
ông còn tìm mọi cách để "»gáim ngắm giúp” khi biết lão Hạc đã nhiều ngày ăn rau, ä 
khoai, än củ ráy... Trong lúc đàn con của ông giáo cũng đang đói, cái nghĩa cử "#4 làn 
đùm lá rách" ấy mới cao đẹp biết bao ! 


Ông giáo nghèo mà đức độ lâm. Trước khi an bả chó. lào Hạc đã gửi ông giáo 
3 đồng để phòng khi chết " gøi là cử láo có tí cluit...", gửi lại ông giáo ba sào vườn cho 
#a con trai... Tình tiết ấy nói lên lão Hạc rất tỉn ông giáo. Ông giáo là người để lão Hạc 
'họn mặt giả vàng”, Giữa cái xã hội đen bạc thời ấy, một bà cô dành cho đứa cháu nội 
ít nước cháo đã vữa ra như một sự bố thí (Những ngảy thơ ấn), vợ tên địa chủ bát bí, bóp 
1 người đàn bà khốn cùng để mua rẻ đứa con gái lên bảy tuổi và ö chó (Tát đèn), một 
n phụ mẫu án bẩn đồng hào của chị nhà quẻ (Đồng hào có ma)... ta mới thầy niềm tin, 
r kính trọng của kẻ khốn cùng đối với ông giáo thật là thánh thiện. 

Trước cái chết "dự đói” của lào Hạc, cái chết "đăưu đơn và bát thành lình", chỉ có 
nø giáo và Binh Tư hiểu... ông giáo khẽ cát lời than trước vọng linh nại 2i líng giếng hiển 
nh tội nghiệp. Trong giọt lẻ là những lới hứa của một nhàn cách cao dẹp, đáng trọng: 
tao Hạc di ! Lão Hạc ơi! Lao hãy yên lòng mà nhắm mắt 1 Lao dừng lo gì cho cái vườn 
ia lào. Tôi xẻ cố giữ gìn cho lào. Đến khi con trai lào vẻ, tỏi xế trao lụi cho hiến và bảo 
ấm: Đây là cái vườn mà ông cụ thân xinh ra anh đã có để lại cho anh trọn vẹn: cụ thà 
tết chứ khóng chịu bán đị một xào..." 

Cùng với ông giáo Thứ trong "%⁄g môn”, Điện trong “frdng sáng”, nhân vật "đói" 
ong “Mfứ nhà”, hình ảnh ông giáo trong truyện "io Hạc” đã kết tỉnh cái tâm và cái tài 
1a Nam Cao trong nghệ thuật xây dựng nhân vật - nhà văn nghèo, ong giáo khö trường tư - 
ong xã hội thực dân nửa phong kiến. Đó là những con người nghèo mà trong sạch, hãm hơ 
1 nhiệt tâm từng ôm ấp bao mộng đẹp. sống nhân hậu, vị tha. Có người đã cho ráng, ông 
iáo là một nhân vật tự truyện. mang đáng dấp hình bóng Nam Cao, Ý kiến ấy rất lí thú. 

Trong truyện "2ø /#ực”, ông giáo vừa là nhân vật, vừa là người dân chuyện. 
hông phải là nhân vật trung tâm. nhưng sự hiện điện của ông giáo đã làm cho "Bức tranh 
1£” ngày xa xưa ấy thêm sáng to. Nhân vật óng giáo là chiếc gương soi sáng cuộc đời và 
mm hồn lão Hạc, đã góp phân tô đậm giá trị nhân đạo của truyện ngăn đặc sắc này. 


BÀI SỐ 98 


xau khi chứng kiến cái chếf của lão Hạc, ông giáo đã nghĩ; "Không! Cuộc 
đời chua hẳn đã đáng buôn nhưng lại đáng buôn theo một nghĩa khác". Hãy tái dựng lại 
cảnh !ão Hạc ân bả chó tự tửchếf, rồi phân tích ý nghĩa câu nói trên của ông giáo. 

"Lao Hạc" "ủa nhà van Nam Cao viết vẻ đề tài nông 
ân. Qua nhân vật lão Hạc, tác giả đã thể hiện mỏi c(cÈ: vúc động cuộc đời đau khổ đáng 
tương và những phẩm chất tốt đẹp của một lão nông nơi làng quê trong xã hội thực dân 
ửa phone kiến. 

Cuối truyện, Nam € ao kể về cái chết "dữ dội", cái "chế! bát thành. lình" của Lão 
lạc. Là lắng giểng "ểát iu¿ tối đèn có nhau”, ông giáo là nơi nương tựa tỉnh thần của lão 
lạc trong những tháng ng +y lão sống trong bi kịch: già nua, cô đơn, bệnh tật, nghèo khổ... 
Ing giáo là nơi để lão Hac gửi pám bao nồi niềm. san sẻ một điểu thuốc lào. một bát nước 
hề xanh, một củ khoai... Lão Hạc đã từng kể cho ông giáo nghe chuyện bán cậu Vàng, 
io vừa kể vừa khóc. Ông giáo đã từng "¿v""luôn mấy hôm. lão Hạc chỉ ăn khoai, ăn củ 
huối, än sung luộc, ăn rau má, củ ráy.... Sự nghèo khổ đã dồn lão Hạc đến bước đường 
ùng., nhưng vốn giàu lòng tự trọng, lão đã "0 chói, mót cách gân nữ là hách địch” trước 
4 giúp đỡ ”ngdu ngỉm” của ông giáo, và lão cứ xa đân ông giáo... Lão Hạc đã từng gửi 
ng giáo ba sào vườn cho cậu con trai đi phụ đồn điển mãi chưa vẻ: lão cũng gửi lại ông 
iáo ba mươi đồng bạc để "⁄ở có chẻf" thì "gọi là của lão có tí cluẩt, còn bao nhiều thì nhờ 
àng xóm cá". Lão Hạc hiển lành quá, chất phác và lương thiện quá, nhưng tại sao Bình 
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Tư - một kẻ làm nghề ăn trộm - lại "ðïw ;ưới” nói với ông giáo chuyện lão Hạc xin hản c¡ 
bả chó. Han thì thầm: 

"Ldo bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão... Lao định cho nó wới một bi 
Nẻu trúng, ldo với tỏi Hồng rượu”. 

Ông giáo "ở to đổi mắt nhuạc niên”. Ông giáo "ngọn ngàng” bản khoản, buồ 
Ông cất tiếng than cho "ý đời cay cực”. 

"Hỡi lão Hạc! Thì ra đến lúc càng lào cũng có thể làm điều nhà dÌ hỏi... MộI nạta 
nhhự thế äV9... Mỏi người đã khóc vì dã lừa một con chó!... Mót người nhịn ấn để tiên lại là 
ma, bởi khóng muốn liên ly đến hàng xóm, láng giếng... Con người đáng kính ấy bảy # 
cũng theo gót Bình Tư để có ăn tt) €' tộc đời quá thật cứ môi ngày một thêm đẳng buôn... 

Qua câu nói của Bình Tư, niềm tin yêu của öng giáo đối với lão Hạc bị "zạu ưửt 
Ông giáo buỏn vì cảm thấy cuộc đời quá đen tối. "»ởi ngày một thêm đáng buồn". Nhữt 
người lương thiện. đáng kính như lão Hạc đã và đang bị xô đẩy, bị nhấn chìm vào đ: 
vũng bùn nhơ của cái xã hội thực dân nửa phong kiến. 

Tính tình huống và ngôn ngữ độc thoại nội tâm của nhân vật đã làm nói bật cái ch 
"bất thành lình” đây bì kịch của lão Hạc, đồng thời tô đậm giá trị tố cáo hiện thực và tỉr 
thần nhân đạo của truyện "To Hạ. 

Sau khi chứng kiến cái chết của lão Hạc. òng giáo đã nghĩ, "Khóng! Cuộc đời chu 
hẳn đã đáng buốn nhưng lại đắng buôn theo một nghĩa khác”. 

Chỉ có ông giáo và Binh Tư "¿i" cái chết "đữ dọi", cái chết "bái thình lừnh" e\ 
lão Hạc: “đâu tóc rũ rượi, quản áo xộc xéch, hai mắt long xòng xọc,#. tru tréo, bọt mép 3 
ra. khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh mọt cái, nảy lên...". Lão Hạc đã chết sau hai g 
_ „ Cái chết của lão Hạc đã biểu lộ một tâm thế "thác trong còn hơn sống đực". € 
đã để lại cho anh con trai đi phu đồn điền chưa vẻ ba sào vườn trọn vẹn, "cự thà chết cÌ 
không chịu bán đi mẹ “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn" là như thết Ôi 
giáo đã khẳng định niềm tin mạnh mẽ vẻ lòng lương thiện tốt đẹp của con người. Lão H: 
ăn bả chó để quyền sinh, quyết giữ lấy bản chất lương thiện tốt đẹp của mình. Ánh sắt 
nhân văn bừng lên trang văn của Nam Cuo qua lời độc thoại của ông giáo. 

Cuộc đời "hay vấn chưa đáng buôn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác 
Nghĩa khác nghĩa là gì? Cuộc đời mà Nam Cao phản ánh là xã hội của Việt Nam dưới th 
Pháp thuộc, nhân dân ta phải làm thân trâu ngựa. bị áp bức, bị bóc lột nạng nề. Đau kÌ 
nhất là người nông dân, suốt đời lam lũ mà vẫn đói rét thương tâm. Sưu cao thuế nặn 
phải bán vợ đợ con, phải đi làm phu mỏ, phu đồn điển cao su... Cuộc đời cha con lão Hạ 
cái chết quần quại đau đớn của lão Hạc sau khi an bả chó đã cho thấy rõ cuộc đời "4: 
đáng buồn"... Câu nói ấy của ông giáo đã lên án và tố cáo cái hiện thực đen tối, bất côi 
của xã hội thực dân nửa phong kiến, cái xã hội “đứng bưổn” đã xô đẩy bao con người Ì: 
động cần cù, lương thiện vào đói rét, cùng quản. 

Đọc truyện "Lđo Hạc”, ta càng thấy bút pháp nghệ thuật tự sự đặc sắc, nhất 
những mẩu độc thoại nội tâm của nhân vật ông giáo. Tính triết lí của truyện càng trở n 
sâu sắc. Giá trị nhân bản của truyện càng trở nên cảm động, hấp dẫn, thấm thía. 

Gấp trang văn đại, ta như đang được nghe ông giáo tâm sự: “Không? Cuộc đời cÌủ 
hẳn đã đáng buồn... '.Ông giáo đã truyền cho ta ngọn lửa niềm tin về lòng tốt của c¡ 
người. để ta yêu thêm con người, yêu thêm cuộc sống. 


Bùi Vân Nga 
Lớp 8 - Trường THCS Chu Văn An 
Quận Ba Đình - Hà Nội 


BÀI SỐ 99 


Đề bài: Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam | 
Cao qua cái nhìn của ông giáo; đổng thời nói lên cảm nghĩ của em. ' 


Viết về để tài người nông dân trước Cách mạng, ”/⁄ø /c” là một truyện ngắn 
uất sắc của Nam Cao. Bằng cách đạt lão Hạc trong nhiều mối quan hệ xã hội, đặc biệt là 
nối quan hệ với ông giáo. Nam Cao đã xây dựng thành công nhân vật lão lạc với nÌ‹. 3 
thẩm chất tốt đẹp, ánh lên một tâm hồn đáng quý. 

Lão Hạc là một lão nông nghèo khổ. Cái đói nghèo ấy cứ đìm sảu đời lão xuống 
'ĩng bùn của sự tâm tối và bất hạnh. Lão có một mảnh vườn trồng hoa màu, bão đã phá 
ạch. Lão lại ốm không gượng dậy được. Vậy nén tiền bạc hết nhắn, không có thức gì mà 
m. Ông giáo biết vậy. Cũng là chỏ bạn nghèo với nhau. ông giáo đã cõ gắng giúp đỡ lão 
đạc nhiều lắm. Thỉnh thoảng, ông lại giúp lão Hạc củ khoai củ sản. Đối với ông giáo. lão 
đạc là một người nông dân nghèo cần cảm thông, chỉa sẻ. Ong giáo cũng tìm cách nói 
:huyện của lão Hạc với vợ mình. Đó cũng là những có găng của ông. giáo đề phần nào giúp 
lỡ lão Hạc về mặt vật chất. chia sẻ với lão cái khó khan. sự có đơn tuổi già và cái đói nghèo. 


Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn lão Hạc là những phẩm chất sáng ngời, lấp lánh. Đọc 
'Lão Hạc”, ta luôn thấy ông giáo là người tin tưởng, chia sẻ với lão Hạc. Nhưng có những 
úc, ông giáo không thấu hiểu hết lão Hạc. Đối với một người có nhiều chữ nghĩa, có hiểu 
siết như ông giáo, sách vở là những thứ rất thiêng liêng, cao quý. Đó là những kỉ niệm của 
nột thời trai trẻ đam mê, hãng hái theo nghiệp học hành. Rồi cuối cùng. dòng đời xô đẩy, 
mg cũng phải bán hết sách đi. Vậy nên ông giáo tự hoi con chó vàng đối với lào Hạc sao 
:ó thể quý bảng năm quyển sách đối với öng ? Với ông giáo, giá trị của con chó vàng 
thông thể bằng những quyển sách của öng được sao lão Hạc cứ phải bản khoăn vẻ việc 
sán con chó thế ? Nhưng ông giáo tự đặt ra câu hỏi thì ông cũng tự tìm ra câu trả lời. Rồi 
›ng cũng hiểu ra con chó ấy là của con trai lão Hạc để lại như một kí vật cuới cùng trước 
thi đi phu đồn điển cao su, đi biệt mãi không về. Lão Hạc ngày càng già yếu, không biết 
¡nh con trai đang bóng chim tăm cá nơi đâu mà chờ. [.ão chăm sóc con chó bảng cả tình 
hương của một người cha. một người ông. Trong cái xã hội mà nhiều khi, con người còn 
lối xử bạc bẽo với nhau, liệu có ai yêu thương một con chó như lão Hạc ? Khi lão quyết 
lịnh bán đi con chó vàng, có lẽ đó là quyết định khó khăn nhất của đời lão. Đói mắt lão 
'ẳng ậc nước", lão “cười úlut mếi". Ông giáo đã hiểu và cảm thông cho lão Hạc. Ông “ tái 
I4”. “với xa", và chỉ muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Cái tiếc năm quyển sách 
›ủa mình không còn trong ông giáo nữa. Ông đã ở bên cạnh lão Hạc, an ủi và khuyên bảo 
ão. Không ai ngờ lão Hạc khóc, lão Hạc ân hận. chua xót vì đã bán đi con chó vàng. Trái 
im của lão Hạc sao giàu tình yêu thương vậy ! Mạch máu yêu thương chày âm thẩm trong. 
:on người lão không chỉ dành cho con chó vàng mà dành cả cho người con trai. [Lão lo xa, 
viết văn tự nhờ ông giáo trông coi giúp mảnh vườn, khí nào anh con trai về thì trao lại. 
Tấm lòng lão Hạc đáng quý biết bao ! 

Lão Hạc còn là người sống giàu lòng tự trọng. Vì lão ở một mình. nên lão cẩn thận 
sửi ông giáo ba mươi đồng bạc, nhờ bà con xóm giềng lo hậu sự cho lão sau này. Ông 
xiáo bật cười, có lẽ vì không hiểu sao lão Hạc lại định nhịn đói mà để đành tiên. Sau đó, 
chỉ lão Hạc không còn gì ăn, ông giáo muốn giúp đỡ, lão đã từ chối gần như hách dịch, 
ão cứ xa ông giáo đần dần... Ông giáo cho ràng lão Hạc không hiểu ông, và óng buồn 
ắm. Nhưng không hiểu, không tin ông thì sao lão Hạc lại gửi tiền và vườn lại cho ông 

o ? Lão Hạc chỉ không muốn phiền toái đến những người xung quanh vào những ngày 
uối đời... , 
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Thể rồi ong giáo biết lão Hạc xin bà chó của Bình Tư. Ông cứ nghĩ lão Hạc cũng 
làm cái việc đánh trộm chó vì miếng cơm. manh áo. Ong giáo đã có lúc nghỉ ngờ lão Hạc 
Niềm tin bấy lâu đối với lão Hạc cua ông giáo đã có lúc lung lay. Chảng lẽ thất là như thể 
sao ? Ông giáo đã lầm tưởng cuộc đời không còn gì để hi vọng. và ngày càng đáng buồn 
Nhưng lão Hạc xin bà chó của Bình Tư là để tự kết liễu đời mình. Cái chết trong vật vã 
đau đớn của lão như một dấu lạng đổi với tất cả mọi người. Lão chết để giữ trọn vẹn b¿ 
sào vườn cho con trai. Thật đáng kính phục ! Cái chết ấy đã thêm một lần củng cố lòng tír 
của ông giáo nơi lão Hạc, và lòng tin ấy mãi mãi là một tờ giấy trong sạch, khỏng hề cé 
tột vết hoen vàng... 

Truyện ngắn “7⁄2ø /ạc” thấm đâm giá trí nhân văn. Với truyện ngán này. Nam Các 
đã nâng hình ảnh ca những người nóng dân trước cách mạng lên một tảng cao mới, hịc 
nghèo nhưng luỡn án trong mình những phảm chất đáng trọng. Chúng ta vô cùng cải 
phục trước những cái nhìn sâu sắc. mang tính triết lí và tình yêu thương đồng loại bao l: 
của Nam Cao, 

Với “Lao Hạc”, Nam Cao đã tạc vào lòng bạn dọc thân phận một người nông dât 
trong xã hội cũ - nghèo khổ nhưng ánh lén bao phẩm chất tốt đẹp. Hình tượng lão Hạc l‡ 
một nét đẹp trong truyện ngắn của Nam Cao, một tác phẩm đọc đáo giàu giá trị nhân đạo. 

Vũ Thùy Mai 
Lớp 8A4 - Trường THCS Trần Phú - Hải Phòng ` 


BÀI SỐ 100 
Đề bài: Cảm nhận về nhân vật cậu Vàng trong truyện ngắn “Lão Hạc" của Nam Cao 


„ Không có con chó vàng có lẽ truyện "/4o Hạc ” không thể nào sâu lắng và cản 
động đến thế. Dùng con vật như một đối sánh để khác hoạ chân dung con người khôn: 
còn là một thủ pháp nghệ thuật xa lạ nữa. Trớ di trở lại trong nhiều tác phẩm của Nan 
Cao, con chó đã thực sự là một tình tiết nghệ thuật đát giá. Vậy mà ám ảnh hơn cả vẫn li 
cậu Vàng của ông lão này thôi. 


Ở đây, con chó nào đâu chỉ sám một vai truyện. Cậu Vàng còn như một phần củ: 
lão Hạc. Liệu có thể hình dung đầy đủ vẻ lão Hạc, nếu thiếu đi con chó ấy? Rõ ràng, Nan 
Cao có dụng ý đối chiếu ý thức sở hữu của anh trí thức và người nông dân. Ông giáo ví 
cùng quý những cuốn sách của mình. Nhưng ông giáo, sách chỉ là một kỉ vật về thời giai 
đầy mơ ước và cũng chỉ thế thôi! Con chó Vàng với lão Hạc thì biết bao ý nghĩa. Nó l¡ 
một tài sẩn "Lão lâm nhẩm quy ra tiên”, một vật nuôi "định bụng lúc cưới thằng con si 
thịt ”, nó còn là kỉ vát của đứa con trai, một mối dây liên lạc lạ lùng giữa lão và đứa coi 
trai vắng mặt. 

Song, phát hiện sâu sắc đến kì lạ của ngòi bút Nam Cao ở đây, vẫn là tư cách thứ tì 
của nó: một thành viên trong gia đình lão Hạc. Có một đứa con độc nhất thì đã bỏ lão m: 
đi. Sống cô quạnh trong một tuổi già trống trơ. lạnh lẽo, lão có một nhu cầu rất tự nhiên 
được làm cha, làm ông nội. Có bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng, lão dồn hết vài 
con chó. Lão coi nó như một đứa con, rồi chăm chút cưu mang như một đứa cháu nội b 
bỏng, côi cút: lão bát rận, lão tắm, lão trò chuyện âu yếm. Lão gọi là "cáu \'àng như mó 
bà hiếm hoi, gọi đứa con cẩu tự ”. Lão mắng, yêu, lão cưng nựng, dấu dí. Cứ thế, ranh giới 
sự phân đẳng người - vật (chủ sở hữu và vật bị chiếm hữu) đã bị xóa nhòa từ “bao giè 
Dường như vật nuôi đã được người hóa. 

Cũng vì thế mà khi cuộc sống tàn ác buộc lão phải chà đạp, phải thủ tiêu quan h: 
tình cảm này, lão đã rơi vào bi kịch. Lúc đường cùng, buộc phải trả con chó về địa v 
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hông thường của một vát nuôi, một tài sản, nghĩa là xóa bỏ tư cách một Á7 với, một hành 
"iên, một người bạn tận tụy trung thành, đối với lão là một tội hình không thể tha thứ. 

Con chó không chỉ làm hiện lên nguyên vẹn tính người tự nhiên sâu thảm trong lão 
đạc. Đằng sau đó, Nam Cao còn kín đáo kí thác một triết lí đau buồn về thân phận trớ trêu 
;ủa con người trên mật đất này. 

Chu Văn Sơn 
(Viện Văn học) 
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Đề bài: Phân tích hình tượng ngọn lửa diêm và ý nghĩa giấc mơ thứ tư của em bé 
trong truyện “Có bé bán điêm” của An-đéc-xen 


1. Đọc truyện “Có bé bán diêm ”, ta thấy hình tượng ngọn lửa Ri hình tượng lấp 
ánh nhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, về ấm no hạnh phúc, 
1ược ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi và sống trong tình thương. Từ những ngọn lửa điêm 
1ã hóa thành những ngôi sao trên trời... để soi đường cho em bé bay lên ở với bà nội trên 
Thượng đế. 

Qua ngọn lửa và ngôi sao, An-đéc-xen đã cảm thông. trân trọng, ngợi ca những ước 
nơ hoặc bình dị, hoặc kì diệu của tuổi thơ. Vẻ đẹp nhân vân của truyện “Có bé bán điềm ” 
lược thể hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa ấy. 

2. Giấc mơ em bé thấy sau khi quẹt 4e đđiém tluứ tư là chỉ tiết xúc động nhất. Em 
3é chìm dần vào ngọn lửa xanh. Em “nhìn rõ ràng bà em đang mỉn cười với em ". Em mơ 
được sống lại những ngày êm ấm hạnh phúc thời bé thơ được sống bên bà. Diêm cháy 
sáng rồi tàn làm tan giấc mơ: “Que diêm tắt phụt, và do ảnh rực sáng trên khuôn mặt em 
bé cũng biến mất”. Đã hơn một thế kỉ trôi qua, từ ngày An-đéc-xen viết truyện “Có bé 
bán điêm ” (1845), người đọc khắp hành tỉnh gần xa, nhất là những bạn nhỏ, hình như vẫn 
:òn nghe văng vắng đâu đây lời nguyện cầu tha thiết của em bé tội nghiệp: "..: xi bà 
đừng bỏ cháu ở nơi này... cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân, cho cháu về với bà. 
Chắc Người không từ chói đâu ”. 


C áp chờn trong những cơn mơ. Đêm giao thừa càng về khuya càng rét, tuyết phủ 
đày mụ' dát. Tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn. Em bé quẹt hết cả bao diêm. Ngọn lửa diêm nối 
nhau cháy sáng. Em bé thấy bà nội hiện lẻn to lớn, hiển từ. Bà nội cẩm tay em cùng bay 
lên cao, cao mãi “chẳng còn đói rét, đau buôn nào đe dọa" em nữa. Hai bà cháu "đã về 
châu Thượng đế" 

Cũng như Tiên, Phật, Bụt... trong truyện cổ dân gian Việt Nam, Thượng đế trong 
truyện cổ An-đếc-xen là một biểu tượng về niềm tin hướng tới cái thánh thiện vô cùng cao 
cả, thiêng liêng, tốt đẹp. Thượng đế trong ước mơ chứ không phải Thượng đế trong Kinh 
thánh, trong đạo giáo. Mơ ước của em bé là mãi mãi muốn được sống bên bà trong yên 
vui, ấm no, hạnh phúc, vĩnh biệt hiện thực đói rét, dau khổ, côi cút, bước sang một thế giới 
hạnh phúc tốt đẹp, đó là lên trời với Thượng đế chí nhân. 

Em bé đã chết đói, chết rét trong đêm giao thừa. Thế nhưng người đọc vẫn cảm 
thấy em không chết. Nói về giấc mơ em bé bán diêm, ngòi bút An-đéc-xen chứa chan tình 
nhân đạo. 
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` _ Đề bài: Cảm nghĩ về truyện “Cô bé bán diêm" của An-đéc- Di 


"Trong chúng ta, chác là đã có nhiều bạn từng. đọc "Báy chứn thiên ngà ” đọc 
“Nàng siên cá ”.... của nhà văn An-đéc-xen - nhà van nổi tiếng của Đan Mạch trong thế k 
XIX. Ông là nhà văn của “nổi thời, mọi người và mọi nhà ” với loại truyện kể cho trẻ em 
Cái phomg vị phương Bác, với hoa tuyết, với cánh thiên nga. với nàng tiên cá, với ngọn lử: 
điệm thần kì... như đưa tuổi thơ chúng ta sống với bao giấc mơ huyền ảo, những giấc m‹ 
tuyệt đẹp. 

Truyện “Có bé bán điểm ” được An-đéc-xen viết vào năm 1845, khi ông đã có trết 
hai mươi nâm cẩm bút, tên tuổi lừng danh thế giới. Nó thuộc loại truyện vừa thực vừa ảo 
vừa mang màu sắc cổ tích thần kì. vừa đâm đà chất thơ trữ tình. gợi lên một tình thương 
một vẻ clẹp nhân văn sáng giá. Em bé bán điêm đã chết cóng trong tuyết, với má hồng vi 
đôi môi như mim cười tưởng được ru bảng những giác mơ huyền thoại! 

Người đọc từng bán khoản tự hỏi: mẹ em bé đi đâu? Nhiều người dự đoán em b‹ 
mồ cói mẹ. Tuổi thơ đẹp nhất của em là quãng thời gian được sống bên bà nội hiền hật 
trong ngôi nhà xinh xắn có đây trường xuân bao quanh. Cuộc đời em trở nên bất hạnh tỉ 
sau ngày bà nội mất. sống bên người bố thô lỗ, cục cản, em phải "chjt chui rúc trong HỘ 
x6 lối tam, luôn luôn nghe những lời mảng nhiệc chữ ra ”. 

An-đéc-xen dân chúng ta đi theo con đường bán diễm của cô bé. Một thời điển 
điển hình nói lên sự nghèo khổ, nói lên nỗi bất hạnh tột cùng của một em bé. Đó là mộ 
đêm giao thừa "zér đữ dội, tuyết rơi”. Em ra đi đầu trần, lúc đầu có đôi “giày vải phỏng" 
nhưng chỉ một lát sau thôi, giày của em, chiếc thì bị xe song mã nghiến, chiếc thứ hai th 
bị một thằng bé xa lạ lượm lấy, tung lên trời, và nó bảo đem về */dm nói cho con chó sai 
này”. Em đi bán diêm trong đêm tối với đôi chân trần nhỏ bé, chẳng mấy chốc “cldn en 
đợ tìng lên, rồi tím bẩm lại vì rét ". Nhìn em, ai mà chẳng thương tâm? 

Nhà văn tạo nên hai nghịch cảnh một đêm giao thừa. Một em bé đi bán điêm suổ 
một ngày mà chẳng bán được một bao diêm nào, “ng đới cật rét” đi lang thang trêi 
đường, chẳng được ai bố thí cho em chút đỉnh! Mái tóc và lưng em bám đầy tuyết. Trá 
lại, cửa số mọi nhà đều 'sáng rực ánh đèn ” và trong phố thì “'sực mức mài ngồng quay" 
Đó là hai cảnh trái ngược. Câu chuyện trở nên thấm vị đời cay đắng! 'Trên bước đường bái 
điêm kiếm sống giữa đêm giao thừa, em bé đang sống trong cô đơn, buồn tủi. Một qui 
khứ hạnh phúc trở về trong tâm hồn em. Mái nhà xưa với dây trường xuân, với hình ảnl 
bà nội, đầm ấm thế, yên vui thế! Nay còn đâu? Mái nhà hiện tại thì tồi tàn, suốt ngày en 
chỉ luôn nghe lời mắng chửi. Số phận em bé bán diêm thật cay đắng và đáng thương biê 
bao! Một tuổi thơ thấm đầy lệ. Đằng sau cảnh đời, số phận em bé bán diêm đêm giao thừ 
là một cái nhìn dõi theo của nhà vân An-đéc-xen với nhiều trắc ẩn, với nỗi lo khôn nguôi. 

Cô bé bán điêm ngoài cái rét, đơn côi.... còn có một nỗi đau tỉnh thần, luôn luôn b 
giầy vò. ám ảnh hết sức nặng nẻ. Ở nhà thì bị bố mắng nhiếc chửi rủa, lang thang tron 
đêm tuyết. giao thừa, nếu không bán được ít bao diêm hay không ai bố thí cho một đồng 
xu nào clem về, nhất định em sẽ bị bố đánh! Nỗi bất hạnh này thật đáng sợ, nó luôn luôi 
đè nặng tâm hồn em. Có biết rằng: `*Tình thương của cha mẹ là thiên đường tuổi thơ ” mé 
thấy cái sâu sắc trong tấm lòng nhân ái của nhà văn Đan Mạch. Ông nhắc khẽ ai đó đan; 
được sốmg yêu thương, sung sướng trong vòng tay bố mẹ mình nên biết cảm thông với cá 
khổ tâm, nỗi thương đau của các bạn nhỏ bất hạnh như cô bé bán diêm này. Bởi lẽ, 
san sẽ Cùng đồng loai cũng là hạnh phúc. 
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Phần cảm động nhất, hay nhất của truyện là khi tác giá nói vẻ những cơn mơ của 
ml bé bán diêm. Em đã đánh hết cả một bao điểm trên tay. Lúc đầu là “đán/: liều ` quẹt 
nột que, với ý định “s## cho đỡ rét một chút”. Ngọn lửa của một que diêm sao có thể 
'hống lại cả một đêm dày sương tuyết? Lúc đầu em chỉ thấy, em chỉ phát hiện ra ngọn lửa 
liêm đầu là “tưnft lưn ”, tôi "trắng ra”, "rực hỏng lên quanh que gỗ trông đđêh vui mất 
[ừ niềm vui nhỏ -nhoi, bình dị của một em bé con nhà nghèo như thể. em đã bước vào 
thững cơn mơ kì diệu. Mỗi que diêm từ tay em bé quet lén là có một ngọn lửa “0n kỉ". 
2€ điểm thứ nhất “sáng rực nhụt than hỏng" làm cho em “ng chừng như dang ngồi 
tước một lò sưởi bằng xát có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng ”. Ngọn lửa trong lò 
ười ấy “nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng ". Đó cũng là mơ ước của những 
hân phận nghèo khổ trên đời giữa mùa đông giá rét dài lẻ thẻ! Nhà vàn phải có cái tâm 
lẹp, có tấm lòng nhân hậu và giàu trí tưởng tượng mới đồng cảm với những em bé nghèo 
;hổ qua những mơ ước bình dị như vậy. 

Que diệm thứ hai bùng cháy dẫn hồn em đến một mái nhà êm ấm có. "tđm rèm 
xẵng vái màu ”, có một mâm cô sang trọng, Một bàn ân có khân trải bàn trắng tỉnh, có bát 
lĩa bằng sứ quý giá, có ngỗồng quay. Em đang “ng đói cặt rớt ˆ nên em thấy có một điều 
tì diệu nhất là “ngồng ta nháy ra khỏi đĩa và mang cả dao ấn phưốc-šẻt cắm trên lương, 
lên về phía em”, Que diễm tắt, mộng tan. Em bé bán điểm vấn ngói có đơn một mình 
lưới trời tuyết trong đêm giao thừa. Hởi ai còn mang trong lòng tình người nhất địnH xẻ 
'hháy lệ khi nghĩ về thản phận em bé sau khi que diêm thuữ hai tắt, tộng tan. 

Lại que diêm thứ ba nữa bàng cháy. Em bé như thấy trước mát mình một cây Nó- 
mm được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh 
ươi... Em đang giơ tay với về phía cây... thì điểm tát. Lần này, em thấy các ngọn nến bay 
ên cao mãi rồi "biến thành những ngói sao trẻn trời”. Chất văn và cảm xúc của câu 
:huyện kể đã mang một nồng độ mới. Từ ngọn nến trên cây thông Nô-en (trong mơ) em 
\phĩ đến trời sao lấp lánh, rồi chập chờn về một ngôi sao đổi ngôi, một linh hồn nào đó đã 
“bay lên trời với Thượng đế”. Cũng cần cảm thụ được hình ảnh Thượng đế trong cảu 
'huyện kể của An-đéc-xen, đó là một biểu tượng về niềm tin hướng tới cái vô cùng cao cả, 
hiêng liêng và tốt đẹp. Thượng đế trong ước mơ, chứ không phải trong đạo giáo, cũng như 
Tiên, Phật trong cổ tích Việt Nam vậy. 

Em bé chìm dần vào giấc mơ huyền diệu tuổi thơ khi em quet @ue điêm thuứ trí. 
[rong ánh lửa xanh tỏa ra từ cây diêm, em bé. “thản thấy rõ ràng bà em đang mu" cười 
sới em", Và lần này cũng vậy, diêm cháy rồi tàn, làm tan giấc mộng: “Qwe điém tắt phụ, 
!à do ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất ”. Đã hơn một thế kỉ trôi qua từ 
gày An-đéc-xen viết truyện này (1845) nhưng người đọc kháp hành tinh - những có, cậu 
tọc trò nhỏ bé đáng yêu - hình như vân còn nghe vảng vắng đâu đây lời nguyện cầu của 
:ô bé bán diêm tội nghiệp. Cháu vẫn ngoan ngoãn đấy bà ơi! “Cháu van bà, bà xin 
Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà... ". 

Chập chờn trong mơ tưởng. Đêm càng về khuya, rét càng dữ và tuyết càng phủ dày 
mặt đất. Diêm nối nhau chiếu sáng. Bà em hiện lên to lớn và đẹp lão. Bà nội cảm tay em 
3ay lên cao, cao mãi “chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa ” em nữa. Hai bà cháu "đã 
uề châu Thượng đế”. 

Cái tài của An-đéc-xen là đã nói về cái chết của em bé bán điêm, chết đói, chết rét 
xong tuyết mà không gợi ra sự bi thảm hãi hùng. #m chưa chết và em không chéf! Em đã 
:ùng bà nội giã từ cái hiện thực cay đắng, phũ phàng và côi cút này để bước sang thế giới 
mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đó là nơi mơ ước của em - lên trời với Thượng đế chí 
nhân. Hình ảnh em bé bán diêm chết nằm trên tuyết, giữa những bao diêm, trong đó có 
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một bao đã đốt hết nhắn "có đới má hong và đói mói đang mÙN cười ” trong ngày mông 
một Tet là một hình ảnh nhiều ý nghĩa gợi lên bao xót xa trong lòng người, Bảu trời th 
xanh nhạt. mặt trời lên chói chàng, tuyết vẫn phú mặt đất. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà 
Và họ bảo nhau: “Các nó muơn sươi cho ám”. Trái Đất và bầu trời vận đẹp. Vẫn có kị 
vô tình trước nỏi đau của đồng loại. Đời văn nhiều nghịch cảnh đau buồn nhữ */wyei với 
phú kim mặt đái ”. Ái mà biết được: “cảnh huy hoàng lúc hai bà chát bạy lén để đón là: 
những niềm vú đâu nặn? ”. 


Đọc truyện “Có bẻ bán điểm”, hình tượng ngọn hứa - diêm là hình tượng lấp lám 
nhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ vẻ mái ăm gia đình, vẻ ấm no và hạnh phúc 
được án ngon và vui chơi. ước mơ vẻ tình thương gia đình mà ông bà, cha mẹ đem lại ch 

,con cháu, Từ ngọn lửa - diêm đã hóa thành những ngôi sao trên trời.... để soi đường chí 
em bé bay lén với Thượng đế. Qua ngọn lửa và ngôi sao sắng, An-đéc-xen đã cảm thông 
trân trọng. ngợi ca những mơ ước hoặc là bình dị hoặc là kì điệu của tuổi thơ. L'e đẹp nhà 
văn của truyện “Có bé bán điểm ” được thể hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa ". Vì 
ông cũng nhạc khẽ mọi người phải biết san sẻ tình thương, đừng có phũ phàng hoặc v‹ 
tình trước nỗi đau, bất hạnh của các em nhỏ. An-déc-xen có một lối viết nhẹ nhàng. Giá tr 
nhân bản của truyện “Có bé bán điềm ” giúp ta thấy được, ông là nhà văn của “ợi thời 
Mọi người tà mọi nhà ” như Huy-gỏ đại văn hào Pháp đã nói. Hãy nghĩ đến và phấn đấu v 
một ngày mai - một ngày mai tươi đẹp - cho tuổi thơ trong ấm no, hạnh phúc và ca hát 
hòa bình. 


BÀI SỐ 103 


Đề bài: Kể lại truyện “Nàng công chúa hạt đậu”. Nêu cảm nghĩ về truyện “Nàng 
công chúa hat đâu” của An-đéc-xen. 


A. Kể lại truyện 


Nàng công chúa hạt đậu 

Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa nhưng công chúa phả 
cho ra công chúa, phải toàn thiện toàn mĩ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vẹ 
Công chúa thì chẳng kém gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Th 
là, một ngày kia, hoàng tử đành buồn rảu trở về nhà. 

Đến tối nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cử 
lâu đài. lão vương thân chính ra mở cửa, 

lên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiẻu tụy quá thể 
Đầu tóc, quản áo nàng võng những nước và còn rỏ giọt từ mũi xuống giày nàng. Nàng tì 
giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mĩ mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hài 
nghĩ thẩm: “Được cứ để xem xem !“. Rồi hoàng hậu vào buồng ngủ thấp đèn lên và nhé 
một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó, ngài đặt hai mươi cái đệm chỏng lên trên cá 
đệm đã đạt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa. 

Sáng ra, người ta hỏi thăm nàng đêm qua ngủ có yên giấc không. Nàng đáp: 

~ Suốt đêm tôi không chợp mắt, vì nằm phải vật gì rân rắn, thâm tứn cả mình mãy. 

Hoàng hậu bèn phán: 

- Công chúa ra công chúa thật ! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn nï 
nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu. 

Iioàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến gỉ. 
vẫn còn xem được, vì chưa có ai lấy đi cả. 


(Truyện An-dec-xen) 
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B. Cảm nghĩ về truyện "Nàng công chúa hạt đậu "" 

“Nàng công chúa hạt đậu ” là một trong những truyện cổ kì diệu, hóm hình của nhà 
n An-đéc-xen (I805 - 1875) nước Đan Mạch trong thế kỉ XIX. 

Tính tình huống và nghệ thuật phóng đại đã tạo nẻn sự hấp đản kì lạ. 

Cảnh 1, Hoàng tử chu du thiên hạ để kén vợ. công chúa thì nhiều võ kẻ. nhưng 
ông tìm được một nàng công chúa toàn thiện toàn mĩ. nghĩa là có đức hạnh. tài sắc vẹn 
ìn. Hoàng tử trở về cung với tâm trạng buồn rầu. 

Cảnh 2, một nàng công chúa xuất hiện trước cung điện trong cảnh mưa gió. Một tình 
ống hiếm có xảy ra. Mưa gió làm cho nàng công chúa “riểu ry quá thẻ”. Đầu tóc, áo 
ần, cả giày của nàng nữa cũng đều đảm nước mưa. Được lão vương mở cửa đón vào, 
nẹ tự giới thiệu mình là "»àng công chúa toàn thiện toàn nữ mà hoàng tử đang chờ lợi 
. Cảnh này rất thú vị, nó mang hàm ý: Công chúa tự tin về đức hạnh, nhan sắc của mình, 
ng xứng đáng là vợ Hoàng tử. Ngoại cảnh gió mưa có hề gì. nàng vẫn nguyên giá trị 
pàn thiện toàn mĩ”. Nàng đi trong mưa gió đến cung điện là đi tìm hạnh phúc. Mọi 
nh phúc ở đời đều phải trả giá bằng tài sắc, đức hạnh, phải vượt qua nhiều thử thách 
an khổ mới giành được. Trái hạnh phúc trên đời dâu dễ tìm, đâu dễ hái? 

Cảnh 3 diễn ra sau khi Hoàng hậu nghĩ thảm: "Được, cứ để xem xen”. Một phép 
ử bí mật, kì lạ được dùng đến. Hoàng hậu vào buồng ngủ đốt đèn lên (một cử chỉ rất 
¡ng trọng), nhét một hạt đậu xuống đệm giường, rồi đặt hai mươi cái đệm chồng lên. Đó 
cái giường dành cho công chúa. Cảnh 3 rất hấp dẫn ở phép thử của Hoàng hậu, ở tính 
›h câu chuyện bị "?hất ” lại. Người đọc hồi hộp đợi chờ... 

Cảnh 4 vô cùng thú vị. Sau một đêm ngủ trong hoàng cung, được Hoàng hậu sản sóc 
u đáo thế mà nàng công chúa vẫn than phiền: "Sưới đém tôi không chợp mắt, vì nằm 
dải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy ". Tiếng phán truyền của Hoàng hậu tuyệt hay 
quá bất ngờ: “Công chúa ra công chúa thật ? Đáy chính là nàng công chúa toàn thiện 
ằần mĩ, nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu ”. 


Cảnh 4 này đã “mở sứ: ” câu chuyện. Ở đời, có nhiều người nằm trên bãi cỏ, nằm 
¡n nền đất, nền nhà vẫn ngủ ngon lành. Thế mà ở đây, nàng công chúa nằm trên hai 
ươi tấm đệm trong phòng ngủ cung điện vẫn "'kỏng chợp mắt ”, cảm thấy mình mấy bị 
hám tím ” vì nằm phải “một vật gì răn rắn ”. Nàng rất trung thực nói lên cảm nhận của 
inh, không sợ làm mếch lòng Lão vương, Hoàng hậu và Hoàng tử. Sao nàng lại cảm 
Ấy nằm phải “mộ! vát gì răn rắn ” khi nằm trên hai mươi chiếc đệm ? Nàng công chúa 
I mẫn cảm. Vốn xuất thân đòng dõi lá ngọc cành vàng, có đa ngọc, mình ngà, có nhan 
c yêu kiều, nàng mới có sự mẫn cảm tỉnh tế ấy, sự dịu dàng tuyệt vời ấy. Hoàng hậu với 
'on mắt tính: đời " đã phát hiện ra đức hạnh, nhan sắc, dòng giống, sự "toàn thiện toàn 
7” của nàng công chúa. 

Hoàng tử cưới nàng công chúa hạt đậu làm vợ. Tình tiết hạt đậu đến nay vân còn, 
lọc trưng bày trong phòng triển lãm, đã làm cho truyện cổ "Màng công chúa hạt đậu ” 
êm phần kì diệu, thực thực hư hư. Cuối truyện An-đéc-xen viết một câu rất hóm hinh: 
“huyện tôi kể đến đáy là hết và tôi xin cam đoan với các bạn là chuyện có thật đây ” 

Truyện “Nàng công chúa hạt đậu ” được nhiều người yêu thích. Truyện đã gợi trong 
ng người đọc gần xa bao ý tưởng tốt đẹp của nhân dân. Là công chúa thì phải có đức 
mÌ, sắc tài "toàn thiện toàn mĩ". Mối quan hệ giữa duyên xố, nhân chuyên, tình duyên và 
nh phúc lứa đôi ở đời rất kì lạ. 
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BÀI SỐ 104 


_ Để 'bâi: Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Đôn Kihô-fê qua cuộc chiên “Đánh nhau 
với cối. xay gió” (Đôn K(i-hô-fê - Xóc-vanr-féf) céc c. 


tĐón Ki-hỏ-tẻ ” của Xéc-van-tết (1547-1616) là một Kiệt tác vàn chương của thẻ 
đại Phục hưng. Tác pham dã ghi lại bao "*eh¿n re” của người hùng Đôn Ki-hỏ-tẻ m 
đính cao là cuộc phiêu lưu đánh nhau với cối xay gió. Sự ngông cuồng của "/ớp v7” Đôi 
Ki-hô-te là đỉnh cao của sự miề muội. 


Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn. vì họ không công nhận công nương Đuyn-xi 
nê-a là đẹp nhất trần gian, Đôn Ki-hô-te bị nên một trận nhừ tứ, bị bát đưa vẻ làng mệ 
thời gian, giờ đây lão ta lai ra đi với mộng chiến công. Lần này có thêm giám mã Xan-tr 
Pan-xa theo hầu. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy bốn chục cối xay gió giữ 
đồng. hiệp sĩ xứ Man-tra reo lén vì “uớu may ” đã tới. Quân địch là “ấy chục tên khởi 
lồ hung ti”, mỗi tên có cánh tay đài gần hai dạm! (432mx2). Lão quyết tiêu diệt | 
khổng lỗ yêu quái này. trước là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang, sau nữa là đ 
quét sạch lũ xâu xa này khỏi Trái Đất và để "lung xự Chúa?”. Mặc dù đã nhìn gà hó 
cáo, nhưng mục tiêu chiến đấu của lão Đón Ki hô-tê không kém phần thiêng liêng! Giár 
mã đã hết lời can ngăn nhưng lão ta bò ngoài tai hết. Lão quát giám mã: "*Vếu anh xợ tÌ 
hãy máu mau lánh xa mà cán kinh... ”. Với sát khí đăng đăng, lão già hiệp sĩ thét lớn: “Ƒ. 
xúc sinh kia không được chạy trởi Có ta là hiệp sĩ một tương một mã đến đo xức với bạ 
người đây! ”. Lão vung giáo, cảnh cáo: “Dù cho bọn người có túng nhiều cánh tay hơn e 
khổng lỏ Bri-a-rẻ-ó” xa xưa, dù có đến 100 cánh tay, "các ngươi cũng sẽ phải đến tội!" 
Trước khi xung trận, lão ta không quên cầu cứu nàng tình nhân Đuyn xi-né-a phù hộ ch 
trong cơn nguy biến này! 


Mê muội và ngông cuồng, lão "lá khiến che thấu. tay lãm lăm ngọn giáo ” thú 
con chiến mã Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất. Lão đâm thẳng mĩ 
giáo vào cánh quạt cối xay. Tưởng là tên không lồ sẽ máu đổ xương tan. Ai ngờ, gió n¿ 
lên, cối xay gió quay tít, ngọn giáo lão hiệp sĩ "gãy tan tành”, Đây là hình ảnh trên chiế 
địa: “Cả người lần ngựa ngã chống kênh ra đãi! ”. Lúc giám mã thúc lừa tới cứu thì đ 
thấy chủ tướng “„ắm không cựa quậy sau cái ngã như trời giáng! ”. 

"ảnh đánh nhau với cối xay gió thật hóm hình, hài hước. Nghệ thuật dựng cảnh v 
kể chuyện tài tình đã tái hiện một trận đánh thời trung cổ. Ngôn ngữ, cử chỉ, hành độn 
của Đón Ki-hô-té cho thấy sự ngông cuồng và mụ mắm đã lên tới cực độ! Nhà văn Xéc 
van-tét đã sử dụng thủ pháp đối lập tương phản, phóng đại, trào lộng rất thành công đ 
châm biểm các hiệp sĩ Tây Ban Nha thời trung cổ đã quá lỗi thời. Đằng sau nụ cười ch 
giểu là sự hóm hinh đề cao tình yêu tự do, công lí. lòng yêu đời... mang tính nhân văn. 


BÀI SỐ 105 
| Đề bài: Phân tích cảnh "Đánh nhau với cối xay gió" của hiệp sĩ Đôn K-hô-tê. | 
„ Cuốn tiểu thuyết "Øỏu Ki-hó-t¿"` là một kiệt tác sáng ngời chủ nghĩa nhân văn ca 
đẹp, là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất thời Phục hưng. Nó đã làm tên tuổi Xéc-var 
tết trở nên bất tử, sống mãi trong lòng nhân loại cùng với những tên tuổi lừng danh nh 
sếc-xpi-a, Ra-bờ-le,... - vị trí vinh quang của những người đặt nền móng cho nê¡f văn hẹ 
thời đại mới. 
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Xéc-van-tét đã viết cuốn tiểu thuyết này trong vòng. 10 năm (1605 - 1615); òng viết 
rong nghèo khổ và nghiệt ngã của cuộc dời. Khi tập II ra đời. cuốn tiểu thuyết trọn bộ thì 
hí một nam sau nhà van qua đời. 

Đôn Ki-ho-tê xuất thân là mót lầo quý tộc nghèo ở nông thôn tên là Ki-ha-đa. Người 
ño gảy gò, cao lẻnh khênh và trạc nam chục tuổi. Lão say mẻ các truyện hiệp sĩ phiều lưu, 
lầu óc lão ngày mọt trơ nẻn mụ mảm. chìm đam trong mộng tường hão huyền. Lão mơ ước 
rở thành một hiệp sĩ giang hồ đi kháp nước Tây Ban Nha. phò đời cứu nguy. diệt trừ lũ 
°hồng lồ yêu qưái, thiết lập lại trật tự và công lí. để lại bao chiến công oanh liệt cho đời. 

Con ngựa gầy được lão phong cho cái tên rất oai: chiến mã Rô-i-nan-tẻ, l.ão tự 
ưng là hiệp sĩ Đón Ki-hô-tẻ xứ Man-tra. Anh nông dân lùn. cục mịích được lão phong 
ước: niám mã Xam-trõ Pan-xa. Đã là hiệp sĩ thời thượng thì phải có tình nhân. Lão nhớ 
Igay một phụ nữ mà lão thẩm yêu trộm nhớ thời còn trai trẻ, lão liền bạn cho a nhà quê 
lày một cái tên rất quý tộc, mĩ miều: Công nương Ÿ)uyn-xi-nẻ-a đuy Tö-bó-xõ. Lão làm lẻ 
hụ phong trước ngày lên đường chỉnh chiến. Có một chỉ tiết khá thú vị là trong lẻ thụ 
thong này tại quán trọ. hai ả gái điểm được nhà hiệp sĩ xứ Man-tra ban tước thành hai 
ông nương vô cùng tôn quý. Hài hước nhất là lão tìm được bia khí, piá¡› trụ của tổ tiên 
lã han gi, rồi lão sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình 

Đó là những điều cần biết về hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tẻ khi chúa: 
"Đánh nhàn với cối day giớ” của lão. Sau trận đánh nhau với bọn lái buon vì họ không 
hịu nhận công nương Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trắn gian, Đón Ki-hô-tê bị nện một trận 
thừ tử, bị bắt đưa về làng một thời gian, giờ đây lão lại ra dỉ với mộng chiến công mới. 
.ẩn này có quan giám mã Xan-trõ Pan-xa theo hầu. Trận đánh nhau với lũ côi xay gió là 
nột trận đánh nảy lửa, là đỉnh cao của màn hài kịch, chế giều những kẻ ngỏng cuồng, mề 
nuôi, luôn luôn sống trong mộng tường hão huyền. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thảy ba bôn chục cối xay gió giữa 
lồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì "án máy" đã tới, quản dịch là *mấy chục tên khổng lồ 
tung tợn”, mà cánh tay mỗi đứa dài tới gản hai đạm. Không biết là lão có hay mỗi dặm 
lài đến 432 mét, đâu phải vừa ? Lão phải kết liều đời lũ khổng lồ yêu quái này, trước là để 
hu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang phú quý, sau nữa là quét sạch cái miổng Xấu xa 
lầy khỏi Trái Đất và để "phụng sự Chúa". Phải công bằng mà nói rằng, tuy lão có *uhìn 
;à hóa cáo" nhưng mục tiêu chiến đấu của lão không kém phần thiêng liêng ! Mặc dù đã 
1 giám mã Xan-trô Pan-xa hết lời can ngăn, nhưng lão hiệp sĩ bỏ ngoài tai hết. Trước khi 
lánh nhau, Đôn Ki-hô-tê ăn nói rất `*/uie hồn”. Lúc thì quát quan giám mã: `/Nết danh: xơ 
hì hãy man man lánh ra xa mà câu kinh trong lúc ta đương đâu với clllng trong một cuộc 
xao tranh gay go và chẻnh lệch. Lúc thì lão hiệp sĩ thét lớn. đảng đăng sát khí: "/2 sức 
nh kia, không được chạy tron ? Có ta là hiệp ĩ một thương một mã đến đọ sức với bọn 
Igtfơi đáy PÈ. Lúc thì oai phong lắm liệt cảnh cáo: `! cho bọn ngưới có vung nhiều cảnh 
day hơn cả không lồ Bri-a-rẻ-o, các người cũng phải đến tội®. Trước lúc vào giao phong 
tới lũ khổng lồ này mà cánh tay mỗi đứa dài gần bằng hai đạm thì không lồ Bri-a-rẻ-ö xa 
tưa dù có đến 100 cánh tay cũng chẳng so sánh được, vì thế Đôn Ki-hö-tê không quên 
'cẩu cứu nàng Đuyn-d-nê-a phù hộ và giúp cho trong cơn ngúy biển này”. Tư thế của lão 
liệp sĩ vô cùng dũng mãnh, hiên ngang */ấy khiên che kín thản, tay lăm lắm ngọn giáo, 
húc con Ñô-Xi-nah-tê phi thẳng tới chiếc cối vay gió gần nhất". Lão đã “dâm mũi giáo 
'ào cánh quạt cối xay”. Tưởng là lũ khổng lồ sẽ máu đổ xương tan. Ai ngờ "gió mới lén dữ 
lội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành. Đây là hình ảnh lão hiệp sĩ lừng 
lanh trên chiến địa: "Cẻ người lần ngựa ngã chống kếnh ra đất". Và lúc quan giám mã 
húc lừa tới cứu thì đã thấy chủ tướng "'udm không Cựa quậy sau cái + gđ nHut trời giáng”. 
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ta tìm hiểu chuyện 


Đoạn van hài hước hóm hình. Nghệ thuật dựng cảnh và kể chuyện rất tài tình làm 
hiện lên mọt trận đánh thời trung cố. Có đàn trận. Có đâu khẩu trước lúc giao phong. Có 
cảnh đánh nhau dữ dội, quyết tử. Có bài chiến trường sau trận đánh điện ra. Hiệp sĩ Đón 
Ki-hö-tẻ là một dưới ưu” đích thực sống trong ảo tưởng hào huyền, sự mụ mắm đã lén 
đến cực độ khi nhìn cối xay gio mài lão cho là quái vật Khong lò! Ngon ngữ Kkhoic lắc, trong 
ròng, đại ngôn, cũng thet vang lúc xung trạn., Cứ chỉ. điệu bộ và hành động cũng rất tư tín, 
đẳng hoàng. cực kì oai phong làm liệt ! Đúng là coi cái chết nhờ tựa long hông! Hình ảnh 
Đón Ki-hỏ-te năm khong cựa quậy trên mật đất trước cạp mát cứ qui giám mã là nét về 
biểm họa đặc sắc nhất có giá trị chế giều tầng lớp hiệp sĩ thời trung có đã loi thời! Người đọc 
không nhịn được cười khi lão hiệp sỉ cầu cứu tình nương trước lúc giao đâu! 


Câu chuyện giữa hài thầy trò sau trăn đánh nhàu với cói xay gió cũng cực kì thú vị. 
Chiết mà nét không chữa ! Bị thám bại nhục nhà má văn còn khoác lắc. Trước lời an ủi của 
quan gầm mã, Đón Ki-hỏ-te đã chỉ cho anh béo lùn biết răng cái nghệ cũng kiếm "lớn 
luôn Điển chuyển”, nghĩa là sự thang, bại là chuyện bình thường, Nguyên nhân thất bại 
theo Đôn Ki-hỏ-tê rất bất ngờ vì lão pháp sư Phơ-re-xtön đã đánh cấp mắt *súeft vŸ bảo 
bởi của lão. [lan đã *0bdn thủ ra”, hàn đã tước mất phần vĩnh quang chiến thàng của tái 
Đúng là khâu khí của hiệp sĩ xứ Man-tra lừng danh thiên hạ! 


Thương cho con ngựa gầy nhom "ý toạc mưu lưng” vẫn phải công chủ. Đôn Ki-hô-tẻ 
quyết định dĩ vẻ phía cảng, hí vọng *sể gặp được nhiều chuyên mạo hêm khác” tà thì thỏ 
tài nãng. Hiệp sĩ tỏ ra rất buổn phiên về cái giáo bị gã ¡ vốn sách vở kiếm hiệp lại ru 
lão ta vào giấc mỏng hão huyền. Lão nhắc tới hiệp sĩ Tây Bạn Nha ngày xưa là Va-gax, 
giữa trận đánh. ươm bị gãy, đã nhỏ cây sỏi làm vũ khí tiêu diệt quân Mô-rô. nhờ thể mà 
trở nến bất tử với biệt hiệu *//ép vĩ diệt dịch. làm rạng rỡ cháu con đời đời. Kể lạ cầu 
chuyện äy, Đôn Ki-hỏ-tê muốn nói lên chí hướng mình muốn theo gương người Xtư\. cũng 
sẽ nhỏ cây sói để diệt địch. sẽ lập nên "uững chiên công phí thường” mà quan giám mã 
sẽ là người có điểm phúc được mục kích ! Qua đó. ta thấy Đón Ki-hỏ-tẻ vẫn kiêu hùng, tụ 
tin, dâu óc anh ta quá mê muội, Khoác lác đến cực dộ ! 

Khi giám mã "thật thà” nhắc lại sự thất trận vừa qua, cát ngã chắc hắn "làm ngài 
vẹo vợ hán đỉ” thì chàng hiệp sĩ hồn nhiên trả lời: “ung thế Và nến ta không kêu đau lẻ 
vì các lớp sĩ giang hồ có bị thương cũng không được rên tí, dù sở cả ruột ra ngoài". Đó 
cũng là một nét rất *®anh: hàng” của Đón Ki-hô-tê ! Khi Xan-trô tâm sự là nếu có bị gai 
đâm cũng kêu lên thì ông chủ tài ba đã "không níu được cười”, đình đạc nói với giám mã: 
"cứ wéc rên lạ” vì *cho tới nay chúa thấy xách kiếm hiệp nào ngăn cẩm cđ”. 


Phản cuối là chuyện ăn, chuyện ngủ của hai thầy trò chàng hiệp sĩ. Hi thầy trẻ 
cùng di giang hồ, với "1ý ,ưởng" dẹp bất công, cứu nguy phò đời nhưng trong tâm hồn, tính 
cách là hai thế giới riêng biệt ! Đến giờ án, Đôn Ki-hô-tẻ không hiểu vì sao mà "cu 
muốn án. Còn Xan-trô, sau khi được phép chủ, ngồi thoái mái trên lưng lừa "ân một các 
khoái trá”, nghiêng bầu rượu Y một hơi ngọn lành”. Đúng là "*đĩ thực ví thiên, Xan-tre 
vừa nhắm rượu, quên cả những lời hứa hẹn của chủ phong anh ta làm thống đốc sau này 
Vừa VU Vẻ suy ngâm về cái nghề di tìm kiếm chuyến phiêu lưu °fwy có 0guy hiểm song 
không đen nồi vất vử*. Đó cũng là một nét vẽ hài hước về sự "'cái miếng ăn gần, cái ước 
mơ va” ờ đời 

Đêm đến, hai thầy trò nằm dưới gốc cây. Giám mã sau khi đánh chén no say "làn 
một giấc đến sáng”. Sáng dậy vừa mở mắt ra đã vớ ngay bầu rượu, bác hơi buồn vì bẩ 
rượu đã vơi đi, mà quãng đường này khó đào dâu ra rượu để đổ vào cho đầy ! Trái lại, Đòr 
Ki-hô-tê thì suốt đêm thao thức. Chàng đã bẻ "Yuð/ cành hở" lắp vào cán gẫy làm thànk 
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ột ngọn giáo ! Chàng trăn trọc thâu đêm vì thương nhớ tình nương Ðuyn xi-nê-a. Chiều 
1a đã nhịn, sáng nay lại không ăn. chẳng phải là Đôn Ki-hô-tê bị đau nên không ăn được, 
à là chàng đang sống trong mộng mị, vì chỉ "'wgl đến người yêu cũng đủ nọ rồi ?”. 
Nhân vật giám mã Xan-trô là một nhân vật phụ, một nét vẽ bổ trợ nhưng rất sống 
ạng. Một mặt. nó có giá trị làm nối bật tính cách ngông cuồng, mụ mắm. ôm ấp những 
ộng tưởng hão huyền của Đón Ki-hô-tê về cuộc đời hiệp sĩ, mặt khác thể hiện một quan 
ệm sống phác thực, hồn nhiên, giản dị... của những người dân quê yeu đời. chân thực. 


"Đánh nhau với cỏi xay 6 một trang đời. một trong những "*c/¿/! cỏng oan 
2` của Đón Ki-hô-te hiệp sĩ xứ Man-ứa đã ghi vào sử sách ! Xéc-van-tét đã sử dụng thủ 
táp trào lộng, phóng đại và tương phản đối lập trong kể chuyện dể dựng canh, đã làm 
ện lên một trang hiệp sĩ Tây Ban Nha thời Trung cổ đã lỏi thời! Đăng sau câu văn, dòng 
\ữ, ta luôn luôn bắt gặp nụ cười hóm hình của Xéc-van-tét. Đăng sau nụ cười chế giều 
ta nhà văn là sự để cao trong một chừng mực nhất định tình yêu tự do, bình đẳng. sống 
iết thực yêu đời... mang tính nhân văn. 


BÀI SỐ 106 
Đề bài: Cảm nhận về truyện "Chiếc lá cuối cùng" của O Hen-rí 
O Hen-ri là cây bút truyện ngắn xuất sắc của nền van học Mĩ đâu thế kỉ XX. Giải 
ưởng O Hen-ri là giải thưởng van chương ở Mĩ dành cho những truyện ngân hay nhất 
Ing năm. Tên tuổi nhà văn mãi mãi lưu danh hậu thế. 

Truyện *Cứec lá cuối càng” tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật của O Hen-ri. 
ruyện chỉ có ba nhân vật, những họa sĩ nghèo: Xiu, Giôn-xi và cụ già Bơ-men. Truyện có 
ất cấu chặt chẽ, hầu như không có chỉ tiết nào thừa, diễn biển xúc động như khi nói về 
ận ốm kéo dài của Giôn-xi và cái chất bất ngờ của cụ Bơ-men. Có ý kiến cho rằng: 

Truyện *®Ciúếc lá cuối cùng" của O Hen-ri là bức thông điệp màu xanh về tình 
¡ương và sự sống của con người”. 

1. Truyện "*Chiếc lá cuối cùng" của O Hen-ri đã thể hiện một tình bạn cao quý 
m động. Giôn-xi và Xiu là hai. nữ họa sĩ trẻ, tuy nghèo mà lắm ước mơ, nhiều yêu 
tương. Họ gắn bó với nhau về những sở thích và về nghệ thuật mà kết thành chị em cùng 
ung nhau thuê một phòng họa nơi phố nghèo. Mùa đông năm ấy, chứng viêm phổi 
sành hành đã “đánh ngã hàng chục nạn nhân". Giôn-Xì cũng bị càm lạnh, năm liệt 
iường. Mọi thứ thuốc men đều trở thành "vỏ đøg”, cô yên trí là mình "&#óng thể khỏi 
wợc”. Giôn-xi lại bị ám ảnh, có nghĩ một khi chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân 
1ía cửa sổ rụng xuống thì cô "cững rø đi thói". Sự sụp đổ về tỉnh thần của cô họa sĩ trẻ 
Ất hạnh làm cho bệnh tình ngày thẻm trầm trọng. 

Chính trong Hoàn cảnh bí đát ấy, tình bạn được thử thách. Xiu thương đứa em nuôi 
3 cùng. Cô đã khóc “đến ướt đềm cả một chiếc khăn trải bàn Nhật Bản". Xiu lo âu. Xiu 
in sóc và hết lòng chạy chữa cho em. Xiu làm việc nhiều hơn để kiếm thêm tiền mua 
uuốc và thức ăn cho Giôn-xi. Khi đứa em tội nghiệp "»ẳm yên lặng và trắng nhợt như một 
lo tượng bị đổ" thì Xiu vẫn kiên nhẫn an ủi em. Cô nói qua làn nước mắt: 

*Em thân yêu, em yêu dấu 1... Em hãy hứa với chị là hãy nhắm mắt lại và không 
hìn ra ngoài cửa sổ nữa...". Em hãy "cố ngủ đi"... 

Xiu đã tận tình săn sóc em, lúc thì quấy nước súp gà, lúc thì pha sữa với rượu Boóc- 
3, lúc thì đặt thêm gối, lúc thì mời bác sĩ, lúc thì cầu cứu bác Bơ-men. Xiu đã giành giật 
”i tử thần để chạy chữa cho đứa em nuôi bé bỏng tội nghiệp. 
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Xu là hiện thân của tấm lòng trác ẩn vị tha, là một con người giàu dức hí sinh thần 
lặng. có một trái tỉm nhân hậu mênh mỏng. Xiu là một nhân vật rất dẹp làm ta xúc độn; 
và ngưỡng mộ vẻ một tình bạn, tình chị em thủy chung, cao quý. Nhàn vật Xiu tỏa sáng 

"bức thông điệp màu xanh” của "*Cliếc lá cuối cùng”. 

2. Để cứu người khỏi tai họa, có những con người đứng trước cái chết không hẻ w 
chết. Cụ già I3/-men. một họa sĩ già là một con người giàu đức hỉ sinh như 
cụ Bơ-men đã 60 tuổi. Khác khổ. đã 40 năm cảm bút vẽ mà vân không với tới được ” 
áo \ị nữ thản” của nghệ thuật. Tuy vậy, cụ đã nói với cô Xiu: “MoI ngày kia tôi XẾ Về ĐỘ 
tác phảm kiệt xuất. Ông không ngöi làm máu nữa. mà đã đứng trong cơn mưa lạnh lếc 
dai dâng, pha lần tuyết đang đổ xuống. chỉ mặc một cái áo sơ mỉ cũ màu xanh, đứng suô 
đêm ấm thẩm sáng tạo nên “cóc lá cưới cùng”. “chiếc lá dũng cảm”. Gió bấc lồng lộn 
nhưng chiếc lá thường xuân “đen đọc” ấy vẫn bám chác lây cành. Giày và áo quần cụ họ: 
sĩ đã ướt sũng và lạnh buốt. Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phối. Chiếc lá cuối cùng do c 
“wể" nên đã đánh lui thản chết. cứu sống cỏ Giỏn-xi. Quên mình để cứu người là một hàn| 
động cao cả. Cái chết của cụ già Bơ-men đẹp hơn mọi bài ca. Nếu chúa bị đóng đỉnh chịt 
nạn vì hạnh phúc của con người, thì cụ Bơ-men cao đẹp thay đã xả thân vì sự sống củi 
Giôn-xi. Cụ đã vĩnh viễn ra đi, nhưng chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác, cụ để lại cho đời 
vì sự sống và hạnh phúc của con người thì còn lại mãi mãi. Giôn-xi khỏi bệnh. cô lặng 
ngắm "ác phẩm kiệt vuáf"” của cụ Bơ-men, và cô xúc động nghĩ: “Cự về nó vào cái đên 
mà chiếc lá cuối cùng đã rụng" với tất cả tình thương và lòng biết ơn vô hạn. Hơn một th 
kỉ nay, hàng triệu dộc giả trên hành tỉnh đã cúi đầu nghiêng mình trước nghĩa cử và cá 
chết của họa sĩ già Bơ-men. 

3. Chiếc lá cuối cùng" là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài đã đen 
đến cho chúng ta nhiều nhã thú. "Đức thóng điệp màu van” ấy mãi mãi tươi non trong 
lòng người. Tình bạn bè, tình chị em, tấm lòng nhân hậu, đức hi sinh của họa sĩ trẻ và gi 
ấy làm cho người dọc tỉn yêu hơn vào lòng tốt của con người. Nó nhãn nhủ nhân loại: hã: 
phấn dâu cho hạnh phúc con người, hãy đem nghệ thuật phục vụ con người.Vẻ đẹ, 
nhân văn, giá trị nhân bản của *C/ước lá cuới cùng” đã rung động tâm hồn mỗi chúng ta. 

Nghệ sĩ Bơ-men đã ngã xuống vì nghệ thuật, đã hí sinh vì sự sống và hạnh phúc củ 
con người. Nghệ thuật hướng tới con người là nghẻ thuật đẹp nhất, lâu bền nhất ! 


BÀI SỐ 107 
[ Đề bài: “Chiếc lá cuối cùng" ¬ Bức thông điệp màu xanh 


®Chiếc lá cưoï cùng” là tắc phẩm của nhà văn bậc thầy ở Mĩ. nhà văn O Hen-r 
Ông tên thật là Uy-liêm Xit-nây Po-tơ. Thuở trẻ. để kiểm sống. ông đã lang thang nhiề 
nơi, làm nhiều nghẻ khác nhau, có lấn bị giam giữ trone ba năm. Ông lấy bút danh ( 
Hen-ri có lễ để kí niệm một người bạn tốt đã giúp đỡ ỏng nhiều trong thời kì này. Sau kÈ 
ông mất, Hội Nghệ thuật và Khoa học ở Mỹ đã lập một giải thưởng máng tên O Hen-ri đ 
tặng cho các truyện ngắn hay hàng năm. 

“Chiếc lá cuối cùng ” là “bức thông điệp màu vanh” tác giả gửi đến người đọc c 
ngợi tình bạn thủy chung cao quý, nhàn nhủ mọi người hãy yêu thương con người, hã 
biết hi sinh vì sự sống của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ sung cho nha 
nhằm làm nổi bật tình cảm cao đẹp trên. Hai họa sĩ nghèo này khác nhau về tuổi tác 
nhưng lại có chung một mối lo lắng: làm sao cứu sống được Giôn-xi khỏi bàn tay lạnh gì 
của thần chết. Xiu đã phải làm việc rất nhiều, không tiếc sức mình để kiếm tiền mu 
thuốc, mời bác sĩ. mua thức ăn... để chăm sóc bạn từng li từng tí, từ việc nấu cháo xúp tc 
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ziệc dỗ đành bạn án bảng được. Xiu đúng là một người bạn thủy chung. gian nan hoạn 
tạn bao giờ cũng có nhau. Nhưng chỉ như vậy cũng chưa thể cứu được Gión-xi. cô bị viêm . 
shổi nặng đồng thời lại trong tâm trạng tuyệt vọng. tín rằng mình không thể sỏng dược khi 
"hiếc lá cuối cùng của cái cây kia bên cửa số rụng xuống. 

Chữa bệnh viêm phối. y học có thể làm được. nhưng chữa tâm trạng tuyệt vọng, bác 
ï cũng bó tay. Bảng sự nhạy cảm của một người giàu lòng nhân ái. cụ Bơ-men đã nhận ra 
'hiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa Giôn-xi tớ lại với cuộc sống. Bằng tài năng, cụ đã vẽ 
tên bức kiệt tác của mình - cũng chính là bức tranh cuối cùng - để mang lại cho Giỏn-xi 
1iểm tin yêu vào cuộc sống. Cả hai con người ấy, Xu và Bơ-men tượng trưng cho lòng 
hân đạo cao cả, cho tình yêu thương giữa những con người với nhau. Nhưng thông qua 
3ức vẽ cuối cùng gắn liền với sự hỉ sinh thâm lạng của I32-men. tác gia còn muốn nói tới 
một vấn để nữa: mục đích của nghệ thuật, ý nghĩa cao quý của nghệ thuật. Suốt bồn mươi 
âm lao động, cụ Bơ-men luôn thất bại. chưa bao giờ ngọn bút của cụ chạm tới tà áo của 
tàng nghệ thuật. Nhưng đến phút cuối cùng. khi khóne định làm nghẻ thuạt, nhưng vì 
nục đích giành lại sự sống cho một người. cụ đã hoàn thành kiệt tác của mình trong một 
oàn cảnh khác thường: đêm đông, gió lạnh, tuyết rơi. mọt mình với chiếc đèn bão trên 
một chiếc thang chênh vênh. Tác phẩm của cụ trở nẻn bất tứ vì nó hiện hình trong sự sống 
:ủa một con người và biết đâu, sự sống của một tài nâng. 

Cốt truyện của “Cước lá cuối càng” thật đơn giản. Câu chuyện sống được không 
:hỉ vì ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của nó, mà còn vì ngòi bút dựng truyện. khác hoạ nhân vật 
đây tài nâng của tác giả. Về mặt kết cấu, ông đã sử dụng thành công thủ pháp đảo lộn tình 
hế hai lần một cách đột ngột, bất ngờ để hấp dẫn người dọc. Trong truyện, lần thứ nhất là 
chỉ Giỏn-xi đi đến trạng thái tuyệt vọng, buông thả mọi ý phó mặc cho thần chết đưa 
ưỡi hái ra cắt đứt đời mình. Cö đã đoán chắc với Xiu “Klủ chiếc lá lìa cành thì chắc chẳu 
”m cũng lìa đời”. Cô điên tả tâm trạng của mình trong sự tuyệt vọng “chờ đợi làm em chán 
lắm rồi, nghĩ ngợi cũng làm em chán lắm rồi. Em muốn buông tay ta khỏi tắt cả HÌững 
tuứ em còn đang nắm và lưới xuống lướt vuông, hệt nụ một trong những chúc lá mệt mới 
láng thương đó". Người đọc cảm thấy nghẹt thở tưởng như võ phương cứu chữ“\ trước một 
›on người không còn một tơ vương nào vào cuộc sống. Nhưng kì điệu thay, chiếc lá cuối 
:ùng không rụng. Nó còn đó mãi mãi như sự bất tứ của cuộc đời. Rồi Gión-xi bắt đầu 
3ình phục. 


Lần đảo lộn tình thế thứ hai tiếp liền sau khi Giôn-xi bình phục. Ở đoạn trên, ông 
già Bơ-men xuất hiện thoáng qua rồi mất hút, người đọc bị hấp dẫn bởi cuộc đấu tranh 
;iành sự sống trong Giôn-xi cũng đã quên mất ông. Chính lúc ấy, lời kể của Xiu làm cho 
;ả Giôn-xi và người đọc sống :„› một sự kiện bi tráng. Chiếc lá cuối cùng thật đã rụng. 
còn lại mãi mãi trên tường là chiếc lá của tình thương yêu, là lòng yêu mến cuộc sống 
:hấy bỏng của người họa sĩ già. Sự bất ngờ này đưa Bơ-immen thành nhân vật quan trọng 
thất thể hiện sâu đậm chủ để của câu chuyện. 

“Chiếc lá cuối cùng” là truyện ngắn về những con người bình thường, những việc 
sình thường nhưng lại khó quên vì ánh sáng nhân đạo tỏa mãi không thôi cua tác phẩm. 
Mãi mãi người đọc sẽ nhớ tới cụ Bơ-men có hình đáng như một người thợ mỏ khác kho 
nhưng lại có tấm lòng và hành động của một vị thánh thần. Mãi mãi người đọc sẽ nhớ tới 
bức thông điệp màu xanh kêu gọi sự yêu thương giữa con người với con người, kêu goi 
nghệ thuật hướng về con người. 


GS. Ninh Viết Giao 
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BÀI SỐ 108 


[ “J3 AC đã mủ 


| Để bài: Cảm nhận về. cấu 'frúc đặc s sắc của truyện “Chiếc đá cuỗi củn 


Đọc truyền *C ước lá cuớt càng”, lúc đầu người dọc cứ đỉnh nình là Giốn: xi nhầt 
định sẽ chết vì bệnh viêm phối. Nhưng tình huông đã đảo ngược, giàu kích tính và kết thúc 
chiếc lá cuối cùng sắp rụng. và Gión-xi sẽ chết. Sau một đêm bão tuyết, chiếc lá 
cuối cùng đã rụng mà chàng ai hay, hức vẽ “chiếc lá cuối cùng” văn bám chúc cay thười 
xuân. chính chiếc lá ấy, bức vẽ kì điều äy đã cứu sóng Giön-xi. Cụ men, tác gia bức về 
ấy đã chết ở tuổi 60, sau hai ngày bị viêm phối nàng. 

Kết thúc bất ngờ ấy. đã khác sâu ve đẹp tâm hồn của nghệ sĩ già Bơ-men. đã tô đậm 
giá trị tư tương và nghẻ thuật của truyện. 

- Cụ lơ-men suốt đời chưa chạm tới cái gâu ao của nàng nghệ thuật. Cụ khao khái 
vẽ nên kiệt tác. *C/ớc lá cuöf cùng sáng tạo nên trong gió tuyết lạnh lẽo là Kiệt tác 
của cụ Bơ-men để lại cho đời. Kiệt tác ấy đã kết tỉnh bao tình thương của người nghệ vỉ 
chân chính. Kiệt tác ấy đã chỉ rõ nghệ thuật chân chính luôn hướng tới sự sóng và hạn 
phúc của con người. 

- Gion-xi đã bình phục. được cứu sống. Nhưng cụ Bơ-men đã chết vì bệnh sưng 
phối. Lòng nhân ái. đức hi sinh của cụ Bơ-men tỏa sáng trang văn và cuộc đời. Cụ đã chế: 
một cách âm thẩm. lạng lẽ nhưng cao quý biết bao ! Một cái thang, mót cái đèn bão 
những chiếc bút và mảng màu... đó là kí vật của cụ Bơ-men để lại cùng bức tranh *CJớc 
lá cuoi củng” mãi mãi đẹp như một bài ca. 


BÀI SỐ 109 
| Đề bài: Phân tích và nêu cảm nhận về trích đoạn “Hai cây phong" 

I. "Người thấy đáu tiến” là tác phẩm xuất sắc của Ai-ma-tốp, nhà văn xử 
Cư-rơ-gư-xtn của nước Cộng hòa ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước đây. *œi cđy 
phong” là phần đầu của truyện gợi tả cảnh sác làng Kur-ku-rẻu, hồi tưởng lại những ki 
niệm êm đềm về hai cây phong của chốn quê dào dạt tâm hồn đứa con đi xa về thảm nơ 
chón nhau cắt rốn của mình. ` 

Trích đoạn này đã thể hiện một cách đầm thắm, thiết tha tình yêu cố hương, biểu lệ 
lòng bièt ơn người thầy đầu tiên đã trồng cây và trồng người nơi thảo nguyên hoang vì 
mênh mỏng. 

2. Phần đầu trích đoạn nói về cảnh sắc làng Kur-ku-reu. chốn que thản yêu củ: 
nhân vật */ó/` - họa sĩ, sau những năm tháng đi xa trở về tham làng. Những tiếng: "⁄àn‡ 
Kiu-kut-rêu chung tôi”... "phía đưới làng tỏi "phía trên làng tt cất lên thật gợi cảm 
đảm ấm và mến thương biết bao ! Làng ở "ren chán múi” trên một cao nguyên. Cảnh sắc 
thiên nhiên hùng vĩ, bao la. Có *0uung lãng đá! vàng”, có cánh đồng thảo nguyên Ca-dắc 
xian "iềnh móng”. Có khe nước "ào ào từ nhiều ngách đá đổ vuống”, có rặng núi Đen vì 
con đường sắt "băng qua đồng bằng chạy tít đến tận chân trời phía táy”. Cảnh sắc quê 
hương được cảm nhận bằng những hình ảnh đường nét đậm nhạt, cao thấp, gần xa làm 
hiện lên một không gian nghệ thuật rất đẹp với bao yêu mến tự hào của một đứa con đố 

. với cố hương, của một họa sĩ tài hoa trước thiên nhiên Kì thú. Sau câu chữ là bao cảm xúc 
đáng trào, với bao bồi hồi thương nhớ. . 

Nhớ làng Kur-ku-rêu đối với đứa con xa quê trở về là nhớ hai cây phong trên đồ 
cao ở đầu làng. Họa sĩ biết hai cây phong "từ thuở bắt đâu biết mìnH, một sự gân bó thiế 
tha với cả một đời người. Hai cây phong lớn “0u những ngọn hai đăng đặt trên núi” từng 


tây ấn tượng đối với bất cứ ai, dù “đi từ phía nào” đến thăm làng Kur-ku-rêu. Riêng đỏi 
rới họa sĩ, mỗi lần về thăm quê nhà đã "4 xa đựa mắt tìm hai cảy phong thân thuộc ấy” 
aà tự coi đó là "bốn phận đầu tiên” của mình. Với họa sĩ, tình yêu quê hương đã chan hòa. 
lã gắn bó với tình thương nhớ hai cây phong lớn đầu làng. 

Nhớ hai cây phong đối với họa sĩ là nhớ "với một nói buồn da điể?” nên càng về 
xẩn tới làng lại càng nhớ. Đứa con li hương tự hỏi thẩm lòng mình: "7œ xáp được thảy 
túng chưa, hai cây phong sinh đói ấy 2 Mong sao chóng vẻ tới làng, chóng lên doi mà 
lên với hai cây phong ?”. Và hạnh phúc biết bao đối với đứa con xa quê lâu ngày mới trở 
4ê, được `‹hứnp dưới gốc cáy để nghe mải tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngả ngúf”. 

Nhớ cây phong đối với khách tha hương là nhớ "iểng nói riêng”, "tám hon riêng, 
san chứa những lời ca êm dịu của nó. Nhớ cày phong là nhớ dáng hình của nó, nhớ thân 
:ây "nghiêng ngé` `. nhớ âm thanh "rỉ rào” của lá cành **/ay đóng” cả bạn ngày hay ban 
lêm. Ai-ma-tốp đã Sáng tạo nên hàng loạt ẩn dụ. so sánh và nhân hóa để gợi tả và biểu 
:ảm về 'tiớng nói Liên `, *fám lồn riêng” của hai cây phong, quê nhà: ` một làn xóng 
uúy triều dâng lên, vỏ vào bãi cát”. "nhất một tiếng thì thẩm thiết tha nông thắm chuyền 
ua lá cành, như một đốm lứa vỏ hình... Có lúc hai cây phong tưởng như đang trầm tư 
'bổng ùn bặt một thoáng" tôi “lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào”... 
Nếu cây tre, luỹ tre làng ta, trong '*8đo bùng thân bọc lấy thân - Tay ôm tay níu tre gắn 
than thêm” (Nguyễn Duy), thì cây phong làng Kur-ku-rêu, cây phong thảo nguyên trong. 
Tiây đen và bão dông bị `'vô gãy cành, tra trụi lá ”, nó vẫn **deo dai và reo vừ và nÌữ một 
tgọn lửa bốc cháy rừng rực”. Hai cây phong có một sức sống, vô cùng mãnh liệt, biểu 
ượng cho bao phẩm chất tốt đẹp của con người quê hương, con người thảo nguyên. 

Đây là một đoạn văn hay nhất, giàu hình tượng và biểu cảm nhất nói về hai cây 
shong, thể hiện một sự tưởng tượng kì điệu, phong phú. với tất cả tình yêu nông hậu đối 
với hoa cỏ, cây lá; một đoạn văn đáng học thuộc, đáng nhớ: 

- Trong làng tôi không thiếu gì các loại cáy, nhưng hai cây phong này khác hẳn... 
0à reo và tủ như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực”, 

Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tất cả tấm lòng và tình nghĩa thủy chung, như 
?ng đã tâm sự: "Tưới trẻ của tỏi đã để lại nơi äy, bén cạnh cluing nHụt một mảnh vỡ của 
shiếc gương thân xanh”. *Mảnh vỡ của chiếc gương thản xanh” ấy là tâm hồn tuổi thơ vô 
ùng trong sáng. 

3. Ký ức tuổi thơ về hai cây phong quê nhà 

Phần hai trích đoạn *œi cáy phong”, tác giả kết hợp tự sự với miêu tả, nhắc lại kỉ 
niệm tuổi thơ êm đềm. Hoài niệm tuổi thơ về quê hương bao giờ cũng dằm thám. thiết tha. 
Với con người Việt Nam chúng ta, mỗi lần đi xa nhớ quẻ là nhớ hương vị đậm đà `ớ 
ranh: rau Imutỡng nhớ cà cẩm trương”, là nhớ con đồ, cánh diều biếc, nhớ cây đa, giếng 
nước, sân đình, là nhớ dòng sông quê mẹ với bao kỉ niệm mội thời thơ bé: 

"'Bụn bè tôi tụ năm tu bảy 
Bảy chùm nón bơi lội trên sông 
Tôi đưa tay ôm nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tôi vào đạ... “ 
('Nhở con sông quê hương" - Tế Hanh) 

Nhân vật họa sĩ nhớ quê hương, nhớ làng Kur-ku-rêu là nhớ kỉ niệm tuổi thơ với 
cây phong thân thương. Không bao giờ có thể quên được `'uđï học cưới cùng” năm ấy. 
trước khi bắt đầu nghỉ hè. Bọn con trai nghịch ngợm và hồn nhiên `'reo hò, luớt còi âm 7` 
chạy lên đồi... Hai cây phong như những người bạn thân tình mở lòng đón tiếp "wgléng 
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ngả dung đưa như muốn chào mời... đến với bóng râm mát rượi và tiếng lá vào xạc dịu 
hiển". “Lñ nhóc con đi chân đấf” trèo lên hai cây phong “làm chấn động cả vương quốc loài 
chim". Trên ngọn cây phong “n hướng cành cao ngất”, bọn trẻ nhỏ làng Kur-ku-rêu vô cùng 
sung sướng ngắm nhìn cảnh vật gần xa, chúng tưởng như "có một phép thần thông nào vụ. 
mở ra trước mắt... cả một thế giới đẹp để vô ngắn của không gian bao la và ánh sáng”. 

Cây phong đã mở rộng tầm mắt, làm sáng lên tâm hồn tuổi thơ, làm cho lũ trẻ 
"ưng sốf", tất cả đều “nín thở ngồi lặng đí”... phóng tầm mắt vẻ bốn phía chân trời. Bức 
tranh quê hương hiển hiện, như mở rộng, như vây gọi. Chuồng ngựa của nông trang, dả 
thảo nguyên hoang vu, `*xz /hểm biêng biéc”. Những dòng sông xa lạ *láp lánh tận chải 
trời như những xợi chỉ bạc mỏng manlt°. Lũ trẻ "lắng nghe tiếng gió do huyền, tiếng "th 
thâm to nhớ” của "lá cây đáp lại lời gió”, rồi chúng nghĩ về những miền đất lạ nơi châr 
trời xa xôi, về bầu trời, những đám mây, những đồng cỏ, sông ngòi, `uhững miền đất bí đi 
đây sức quyên rũ lẩn sau chân trời xa thắm biêng biếc ki”. Cậu bé - hoạ sĩ tương lai vé 
cùng xúc động “lắng nghe tiếng hai cây phong rì rào, tìm đặp rộn ràng vì tháng thốt vc 
vui sướng .:.; lòng mơ tưởng và “cố hình dung ra những miền xa lạ kỉa...". Hai cây phong 
trên đồi quê không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé làn: 
Kur-ku-rêu bay tới những chân trời xa xôi tươi sáng... Sau này, khi đã trưởng thành, nhâr 
vật họa sĩ mới tự hỏi lòng mình - điều mà thuở ấu thơ chưa hề nghĩ đến: *A¡ là người đ¿ 
trồng hai cây phong trên đồi này ? Người vô danh ấy đã ước mơ gì, đã nói những gì kh 
vùi hai gốc cây xuống đất, người ấy đã đp ủ những niêm lú vọng gì khi vun xới chúng nơ 
đây, trên đỉnh đổi cao này ?”. Tuổi thơ non nớt cũng không hiểu vì sao quả đồi có hai cây 
phong ấy,.bà con làng mình gọi là “Trường Ðuy-sen”... Tình cảm “ăn quả nhớ ngườ 
trồng cây" đã được Ai-ma-tốp diễn tả một cách tinh tế, sâu lắng, đầy chất thơ. Phần sat 
truyện “Mgười thầy đâu tiên” đã nói rõ những tình cảm, tư tưởng tốt đẹp đó. 

3. Trích đoạn “Hai cây phong” là trang văn chứa chan thi vị đã thể hiện một các 
sâu sắc tình yêu quê hương, tình yêu cây cỏ, cảnh sắc thiên nhiên quê nhà. Những kỉ niện 
đẹp của tuổi thơ, và lòng biết ơn người thầy đầu tiên của đời mình, của quê hương mình đi 
làm nên chất thơ của truyện. 

Đoạn văn tả tiếng nói riêng, tâm hồn riêng của cây phong là hay nhất. Đoạn văn k¿ 
lại kỉ niệm tuổi thơ trèo lên hai cây phong nhìn vẻ bốn phía chân trời là cảm động nhất 
Dòng hồi tưởng, nỗi nhớ hai cây phong của nhân vật họa sĩ như được chắt lọc từ nơi sâ 
thẳm tâm hồn, rất chân thực, hôn nhiên và trong sáng. Vẻ đẹp cây phong là vẻ đẹp thắc 
nguyên phương Bắc. “Hai cây phong" là bài ca nghĩa tình về quê hương, về người thầy v 
đại đã “trồng cây và trồng người"... l 


BÀI SỐ 110. : 
Để bài: Những cảm nhận về “Người thấy đầu ổiên” của Aizna-tốp ] 

Ai đã từng một lần “rựt rè múp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường ”, lòng tưng 
bừng rộn rã giữa một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh? Tuổi bé thơ đã đi qua mã: 
năm rồi, nhưng đâu dễ quên? Và những ai đó, lần đầu tiên được đi học “Bình dán học vụ 
sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, hạnh phúc biết bao được “sáng mắt sán, 
lòng"! Có thể nói, phần đông trong chúng ta, ai cũng lưu giữ trong tâm hồn mình hình ảnl 
tuyệt đẹp một người thây mà không bao giờ có thể phai mờ được. 

- “Các em cứ gọi ta là thầy. Các em có muốn xem tường không ? Vào đây, các en 
đừng ngại gì cả... ” 
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6 là tiếng nói của thầy ĐÐuy-sen, một đoàn viên Thanh niên Cộng sản. với trái tìm 
êu thương mênh mông, với nhiệt tình say mê đã đem ánh sáng Cách mạng tháng Mười 
Iga đến với tuổi thơ miền rừng núi hẻo lánh xa xôi. 

Thầy Ðuy-sen và cô học trò người dân tộc An-tư-nai bé bỏng, tội nghiệp hiện lên 
ên trang văn trong sáng, nhẹ nhàng của Ai-ma-tốp đã để lại bao rung động bỏi hồi trong, 
›ng ta một thời cắp sách. 

“Người thầy đầu tiên ” là một truyện ngắn xuất sắc của Ai-ma-tốp kể về thầy giáo 
)uy-sen qua hồi ức bà Viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nôv-na trước đây là học trò của Đuy- 
:n, năm 1924. 

1. Hình ảnh một người thầy tuyệt dẹp và đáng kính là cảm nhận sáu sắc nhất của 
lỗi chúng ta khỉ đọc truyện ngắn này. Khi đến vùng núi quê hương của cô bé 
m-tư-nai, thầy Ðuy-sen còn trẻ lắm. Học vấn của thầy lúc đó chưa cao, nhưng trái tim 
tây đào dạt tình nhân ái và sôi sục một nhiệt tình cách mạng. Một mình thảy lao động 
àng tháng trời, phạt cỏ, trát lại vách, sửa cánh cửa, quét dọn cái sân... biến cái chuồng, 
gựa của phú nông hoang phế đã lâu ngày thành một cái trường khiêm tốn nằm bên hẻm 
úi, cạnh con đường vào cái làng nhỏ của người Kir-ghi-di, vùng Trung Á nghèo nàn và 
¡c hậu. 

Khi An-tư-nai và các bạn nhỏ đến tham trường với bao tò mò “xe (lử thảy giáo 
ang làm gì, ở đấy cũng hay” thì thấy thây "từ trong cứa bước ra, người bé bếi đất ". Thầy 
)uy-sen "mửn cười, niềm ở”, quệt mô hôi trên mặt, rồi ôn ồn hỏi: “Ø¡ đáu về thế, các 
m gái? ”, Trước các "vị khách ” nhỏ tuổi, thây hiền hậu nói: “Các em ghé vào đây xem là 
ay lắm, các em chả sẽ học tập ở dây là gì ? Còn trường của các em thì có thể nói là đã 
ong đến nơi rồi... ”.. 

Đuy-sen đúng là một ông thầy vĩ đại. Cử chỉ của thây rất hồn nhiên. Thầy hiển hậu 
ói lên những lời ấm áp lay động tâm hồn tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ xa lạ lần đầu mà 
tẩy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muốn được học hành của các em: “Các em 
hả sẽ học tập ở đáy là gì ?...”. Thây “khoe ” với các em vê chuyện đắp lò sưởi trong mùa 
ông... Thầy báo tin vui, trường học đã làm xong "có thể bắt đầu học được rồi". Thầy mời 
hào hay thây khích lệ ? Thầy nói với các em nhỏ người dân tộc miền núi chưa từng biết 
tái trường là gì bằng tất cả tình yêu thương mênh mông: “Thế nào, các em có thích học 
hông ? các em sẽ đi học chứ? ”. 

Thầy Đuy-sen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút gặp 
ỡ, một vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm lĩnh tâm hồn tuổi thơ. Thầy đã khơi đậy 
rong lòng các em nhỏ người miền núi niềm khao khát được di học. 

Với An-tư-nai, thầy nhìn thấu tâm can em. cảm thông cảnh ngộ mồ côi của em, 
aẩy an ủi và khen em một cách chân tình: “Auwnai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là 
goan lắm phải không? ” - Câu nói ấy cùng với nụ cười hiển hậu của Đuy-sen đã khiến 
ho cô gái dân tộc thiểu số bé nhỏ, bất hạnh *?háy lòng ấn hẳn lại ”. 

Trước khi thầy di lấy rạ khô, lúc tiễn các em nhỏ ra về, thầy nhẹ nhàng uốn nắn, 
nầy mời mọc ân cần. Các em nhỏ ra về mà cảm thấy mến thầy, gắn bó với thầy và ngôi 
rường nhỏ của làng quê thân yêu. Hơn ba mươi năm sau, An-tư-nai đã thành đạt mà tâm 
tồn cô vẫn còn nghe tiếng nói nhỏ hẹ của Đuy-sen: “Các em cứ gọi ta là thầy. Các em 
Ó muốn xem trường không ?Viào đây, các em đừng ngại gì cả ? ”. 

Ðuy-sen là người thầy đầu tiên, người thây khai tâm khai sáng cho An-tư-nai. Thầy 
liền hậu, thầy yêu thương tuổi thơ. Thầy đã đốt cháy lên trong lòng các em ngọn lửa nhiệt 
inh và khát vọng được đi học. Ðuy-sen là hình ảnh tuyệt đẹp của một ông thầy tuổi thơ. 
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Con đường tuổi trẻ là con đường học hành. Trên con dường đầy nắng đẹp ấy, anh, chí, và 
mỗi chúng ta sẽ được đìu đất qua nhiều thầy, cô giáo. Cũng như An-tư-nai, trong tâm hồn 
mỗi chúng ta luôn luôn chói ngời hình ảnh những người thầy, những Ðuy-sen cao đẹp. 

2. An--nai cô học trò nhỏ bé dáng thương và đáng yêu vô càng. Mô côi mẹ, ở với 
chú thím, cô phải làm quần quật suốt ngày. Ấn mặc tồi tàn, rách rưới “gáu váy thủng hở 
một mảng đầu gối ". Điều đau khổ. bất hạnh nhất trong cuộc đời ấu thơ của em là thiếu 
tình thương. Mỗi bát cơm phải đổi nhiều nước mắt, luôn luôn bị người thím độc ác, tàn 
nhân đánh chửi. Chỉ một bao kỉ giác (phân gia súc khö) mà em bị mụ ta “đánh liên hỏi 
vào đảu ". Mụ đay nghiến, chửi rùa: “Quản khóng cha không mẹ ? Chó sói có bao giờ lại 
thành chó nhà được 1... Muốn xem trường thì rồi tao sẽ cho xem, mày cứ còn bén mảng 
đến gần đáy là tao đánh què cẳng đi. Tao xế làm cho mày nhớ đời cái trường ấy... ”. Nếu 
thầy Ðuy-sen đã khơi dậy trong lòng An-tư-nai tình yêu thương, lòng khao khát học tập 
thì mụ thím tồi tệ đã làm em đạu khổ, tan nát cả lòng, chìm đắm trong lo âu, ngồi thui thủi 
một mình trong xó bếp “lặng lể khóc wụng ”. Em “không khóc vì những đòn thím đánh ” vì 
em đã quen rồi, mà em chỉ khóc vì "hiểu rằng thứm tôi không đời nào chịu cho tôi đi 
học ”. Qua đó, ta càng thấy rõ: bị thất học là nôi đau khổ, bất hạnh lớn nhất của tuổi thơ † 

Ra khỏi trường, An-tư-nai vòng quay lại một mình, em đổ bao ki giác của mình vào 
kho đựng chất đốt. Trời đã chiều, em vội vã quay lại “cắm đâu chạy men theo các khe 
rãnh, các hỏn đá ở chân múi nhặt kì giác ". Mấy chục năm sau khi đã trở thành viện sĩ, 
An-tư-nai "vấn không hiểu hôm ấy cái gì xuủ, khiến tôi đám làm một việc như thế”. Từng 
nếm trải nhiều đau khổ tủi nhục, bị mắng chửi, bị tạt tai, mọi ước nguyện, mọi ý muốn của 
tuổi xuân “bị chôn vài ”, nên cô bé An-tư-nai “muối làm một việc gì để cắm ơn con người 
thật ra không quen biết ấy, để đên đáp lại nụ cười đã sưởi ấm lòng tôi, đến đáp lòng tin 
cậy... đên đáp mãy câu nói nhân từ ấy” của thây Ðuy-sen. Rõ ràng đỏ là tìní: thương và 
mái trường đã đánh thức nhân cách một em bé bị quá nhiều khổ cực. Chính Ðuy-sen - 
người thầy đầu tiên đã tạo nên nguyên nhân và sức mạnh biến đổi tâm hồn cô bé: “Tấ/ cđ 
cuộc sống với mọi niêm vui, nôi khổ của tôi đã bắt đâu chính từ ngày hôm đó, chính từ 
bao kỉ giắc ấy ”. 

Với tâm hồn trong sáng tuổi thơ, An-tư-nai vừa nhặt ki giấc vừa thấy trái tim mình 
“sung sướng đập rộn rã”. Mặt trời đã gác núi, mặt trời như chia vui, như đồng cảm san sẻ 
với em: “Và mặt trời cũng như biết rõ vì đâu tôi sung sướng đến thế ! ". Cô bé cảm thấy tự 
hào vì “4đ làm được một việc nhỏ hiểu ích ”. 

Trong con người nhỏ bé An-tư-nai đã có một bước nhảy vọt về mặt tính cánh Từ 
chỗ em muốn đền ơn con người xa lạ đã săn sóc, quý mến mình đến chỗ tự giác thấy mình 
phải làm được một việc nhỏ hữu íéh. Ai-ma-tốp đã lấy hình tượng “mặt rrời ” để miêu tả 
những rung động, những biến thái trong tâm hồn cô gái nhỏ bé người dân tộc Kir-ghi-di. 
Hình tượng “mặt (rời ” ở đây còn mang ý nghĩa như một biểu tượng nhằm ca ngợi ánh 
sáng Cách mạng tháng Mười đã chiếu rọi tỏa sáng vùng núi rừng lạc hậu Cư-rơ-gư-xtan, 
đem đến sự (hức tỉnh và đổi đời trong lòng nhân dân các dân tộc mà An-tư-nai là một điển 
hình cảm động. 

Đây là đoạn văn hay nhất, cảm động nhất. Mặt trời được nhân hóa, mặt trời là biểu 
tượng. Chất thơ, chất trữ tình không chỉ ở ngôn ngữ mà nó đã thấm sâu vào hồn người !' 
Thiên nhiên như đang chia sẻ niềm vui với con người: 

“Mặt trời đã xế bóng ngang các sườn đổi, nhưng tôi cảm thấy hình như còn chân 
chừ không muốn lặn, còn muốn nhìn tôi. Ánh mặt trời tô điểm con đường tôi đi: mặt đất 
rắn mùa thụ trải ra đưới chân tôi nhuộm thành màu đỏ, màu hồng, màu tứn. Từng cụm 
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bông lau khô vụn vút bay hai bên như những tia lửa lập lòc. Mặt trời dọi lứa lén những 
“hiếc cúc mạ bạc trên tấm áo đầy mụn vá tôi mặc.. ". _ 

Tình thương của người thầy. mái trường vẫy gọi và ánh sáng cách mạng đã lay tính 
mọi cuộc đời, từ bóng tối vươn ra ánh sáng. Như con chim số lồng cất tiếng hót, An-tư-nai 
:zũng vậy, cô vừa chạy vừa reo lên với đất trời, với gió mây: “Hay nhìn tôi đây ? Hãy nhìn 
tôi đang kiêu hãnh chừng nào † Tôi sẽ học hành, tôi sẽ đến trường, và sẽ dân cả các bạn 
thác đên !”. 

An-tư-nai như được truyền thêm sức mạnh để vượt qua thử thách, để đến với mái 
trường tuổi thơ cùng các bạn. Con đường đến với mái trường, con đường đi học của An-tư- 
nai cũng là con đường đi tới ánh sáng cách mạng và hạnh phúc. 

Ai-ma-tốp đã viết nên một truyện ngắn dưới dạng hỏi ức chân thực, cảm động. 
Hình ảnh Đuy-sen - người thầy đầu tiên và hình ảnh An-tư-nai, cô bé mồ côi khát khao 
được đi học được tác giả nói đến với tất cả sự ca ngợi, với niềm thương mến bao la. Người 
thầy trong truyện ngắn là người thầy của tình thương đến với tuổi thơ, đem ánh sáng cách 
mạng làm thay đổi mọi cuộc đời. Ngọn lửa tình thương như tỏa sáng trang văn Ai-ma-tốp 
mãi mãi làm ấm áp lòng người. Thầy ĐÐuy-sen càng trở nên gần gũi trong niềm thương 
mến của tuổi thơ ng ta. 

BÀI SỐ 111 : 
l Để bài: Nêu cảm nhận của em sau khi đọc bài "Thông tín về Ngày Trái Đâi năm 2000“ 

Văn bản "Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000" đã đem đến cho mỗi chúng ta 
những kiến thức cần biết, nên biết và phải biết. 

1. Về tổ chức và mục đích 

._ "Ngày Trái Đất" là ngày 22-4 hàng năm; lúc đầu do một tổ chức bảo vệ môi trường 
của Mĩ khởi xướng từ năm 1970; đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia nhằm mục 
đích bảo vệ môi trường, những vấn để môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc 
từng khu vực. 

Năm 2000, Việt Nam mới gia nhập tổ chức "Ngày Trái Đấi”. Nước ta đã nêu lên 
chủ đề "Một ngày không sử dụng bao bì nỉ lông". 

2. Tác hại 

Tác giả đã phân tích, đã giải thích một cách sáng tỏ về những tác hại của việc sử 
dụng bao bì ni lông. Đó là những điều mà số “ng người trong chúng ta chưa hề biết. Có 
năm tác hại đáng sợ như sau: 

~ Một là, bao bì ni lông có chứa chất pla-xtic, một chất không, phân hủy sẽ gây nguy 
hại đối với môi trường khi khắp mọi nơi trên đất nước ta, mỗi ngày vứt ra, thải ra hàng 
triệu bao bì ni lông; vứt bừa bãi khắp mọi nơi công. cộng, từ ao hồ, sông ngòi đến đường 
phố, chợ búa, làng mạc... 

- Hai là, bao bì nỉ lông khi lẫn vào đất sẽ làm cản trở quá trình phát triển của các 
loài thực Vật như cây trồng, hoa cỏ... sẽ dẫn đến sự xói mòn ở các vùng đồi núi. 

- Ba là, bao bì ni lông vứt bừa bãi sẽ làm tắc nghẽn cống rãnh, kênh mương, gây 
nên cảnh úng đọng, ngập lụt, làm cho ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni 
lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi nuốt phải. 

~- Bốn là, bao bì ni lông mâu vốn hàm chứa các chất như chì, ca-đi-mi sẽ làm ô 
nhiễm thực phẩm, gây tác hại cho não và nguyên nhân gây ung thư phổi. . 
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- Năm là, khi đốt các bao bì ni lông phế thải, khói độc ấy vì có chứa chất đi-ô-xit 
sẽ gây ngó độc, khó thở, ngạt thở, nôn ra máu, gây rối loạn chức năng. gây ung thư và các 
đị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. 

Tóm lại, sử dụng và vứt bừa bãi bao bì ni lông sẽ đầu độc môi sinh và môi trường 
sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống của con người. Những điều ấy 
chúng ta chưa hiểu và chưa hề nghĩ tới. 

3. Những kiến nghị 

"Nuày Trái Đất năm 2000" của Việt Nam nêu lên chủ để "Một ngày không dàn, 
bao bì nỉ lông" thật vô cùng cấp thiết và thiết thực. Nếu mọi người, mọi nhà, nếu 80 triệt 
con người Việt Nam đều tự giác thực hiện thì chúng ta sẽ giảm được hàng trăm triệu, hàn; 
nghìn triệu bao bì ni lông trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, sẽ mang lại bao lợi ích vi 
cùng to lớn. Có đi quanh Hồ Tây, có đến Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũn, 
Tầu,... có dạo quanh sân trường, bệnh viện, chợ búa,... ta mới nhận thấy con người Việ 

- Nam ta đã và đang sử dụng bao bì ni lông một cách bừa bãi như thế nào! 

Tổ chức "Wgày Trái Đất năm 2000" của Việt Nam đã nêu lên những kiến nghị râ 
thiết thực: : 

- Hãy thay đổi thói quen và giảm thiểu sử dụng bao bì ni lông. 

~ Hãy không sử dụng bao bì nị lông khi không cần thiết. 

- Hãy dùng giấy, lá để gói thực phẩm. 

- Hãy nói cho mọi người trong nhà và bè bạn biết những tác hại ghê gớm về việc sĩ 
dụng bao bì ni lông. 

Để bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta, ai cũng phải quan tâm tới Trá 
Đất hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường. Một trong những việc làm của chúng ta là hã. 
thực hiện "Một ngày không dàng bao nỉ lông". 

“Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000" là văn bản thuyết minh. Những kiến thứ 
khoa học về độc tố, về tác hại của bao bì ni lông được tác giả phân tích, giải thích mệ 
cách ngắn gọn, sáng tỏ, đầy sức thuyết phục. Những kiến nghị mà tác giả nêu lên rất thié 
thực; đó là những điều mà ai cũng có thể làm được để góp phần bảo vệ môi trường nơi t 
đang sinh sống. 


- BÀI SỐ 112 
Để bài: Nêu cảm nghĩ vể bài "Ôn dịch, thuốc lá" của Nguyễn Khắc Viện ___Ì 
Nguyễn Khác Viện là một trí thức Tây học, đỗ bác sĩ tại Pháp trong thập niên bố: 
mươi của thế ki XX. Ông là nhà hoạt động văn hóa, nhà hoạt động xã hội rất nồi tiếng, : 
nưỚc ta. 

Bài “Ôn địch, thuốc lá" thể hiện cái tâm và cách viết, cách nói sắc sảo, độc đáo củ 
Nguyễn Khắc Viện. 

Nhan để rất độc đáo: “Ôn dịch, thuốc lá”. Độc đáo ở hai chữ “Ôn dịch", độc đáo v 
cách dùng đấu phẩy, nó tạo nên ngữ điệu, gợi lên một tình huống nguy cấp, phải bá 
động, gây ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. Cách dùng dấu phẩy ở nhan đẻ đ 
thể hiện một lối nói, lối viết theo văn phong châu Âu hiện đại. Nếu viết: “Ôn dịch thuô 
lá" hoặc "Thuốc lá là một loại ôn dịch" đều được, nhưng viết như thế thì "bằng phẩn 
quá”, "hiển lành quđ" không hấp dẫn, không phù hợp với nội dung văn bản (Chú ý, ở cuc 
bài tác giả có viết: "... Lại còn thêm ôn dịch thuốc lá này". 


lỗi 


Mở đầu tác giả dùng phép so sánh - đối chiếu để lôi kéo, thu hút người đọc: Dịch 
hạch, thổ tả, những dịch bệnh khủng khiếp từng gây ra và làm chết hàng vạn, hàng triệu 
người. Nhờ tiến bộ y học mà những dịch khủng khiếp ấy "đa diệt trừ được". Cuối thế ki 
XX, loài người lại "/o áu về nạn AIDS"” mà "chưa tìm ra giải pháp" thì “ôn dịch thuốc lá 
đang đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS". Sự thật khủng, 
khiếp được nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và hơn năm vạn công trình nghiên cứu 
lớn tiếng báo động. Đúng là con số biết nói ! 

Phần thứ hai bài văn, Nguyễn Khác Viện phân tích và chứng minh rằng ôn dịch 
thuốc lá gây ra bao tệ nạn kinh khủng. Trước hết, ông nhắc lại một câu nói nổi tiếng của 
Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua: "Nế(: giặc đánh nhục vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ 
là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu" để chỉ rõ ôn dịch thuốc lá giết dần giết mòn con 
nghiện, gây ra bao tai hại ghê gớm trong cộng đồng là nguyên nhân, nguồn gốc của mọi tệ 
nạn xã hội khác. Dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo không chỉ làm tiền đề cho lập luận, làm 
cho luận cứ và luận chứng thêm phần sắc bén, chặt chẽ mà còn tạo cho người dọc bao liên 
tưởng đây thuyết phục vẻ “ôn dịch, thuốc lá". Thuốc lá là ôn dịch, là một thứ giặc rất đáng, 


sợ vì nó "găm nhấm" con nghiện và xã hội. 

Khói thuốc lá rất độc, chất hắc ín sẽ "làm té liệt" những lông rung, lông mao của 
những tế bào niêm mạc ở nơi vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi; chất hắc ín ấy "tích tụ 
lại" gây ho hen, đờm dãi, và sau nhiều năm gây viêm phế quản. 

Người nghiện thuốc lá sẽ bị chất ô-xít các-bon trong khói thuốc lá thấm vào máu... 
làm cho sức khỏe ”ugày càng xút kém”. 

Tác giả nêu lên những số liệu để chứng minh “ôn địch, thuốc lá” rất đáng sợ. 80% 
bệnh nhân ung thư vòm họng và ung thư phổi ở Bệnh viện K là do thuốc lá. Các bệnh 
huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim đều do chất ni-cô-tin của thuốc lá gây ra. 
Những cái chết đột xuất về nhồi máu cơ tim, những khối ung thư ghê tởm của con bệnh 
40-50 tuổi đều cho thấy "rác hại ghê gớm của thuốc lá". Hàng triệu người bị viêm phế 
quản làm mất bao nhiêu ngày lao động và tổn hao sức khỏe đều do thuốc lá gây ra. Những 
số liệu ấy đầy sức thuyết phục vì đó là những căn cứ khoa học, là ý kiến của bác sĩ viện 
trưởng Bệnh viện K, của bác sĩ Viện trưởng Viện nghiên cứu các bệnh tim mạch nêu lên. 

Nguy hại hơn nữa là kẻ nghiện thuốc lá “đ¿ đẩu độc” những người xung quanh do 
khói thuốc lá. Vợ con... bị nhiễm độc, nhất là những thai nhi. Hiện tượng đẻ non, đẻ ra đã 
suy yếu... đều do bị nhiễm độc bởi khói thuốc lá. Câu văn: "Húf thước lá cạnh một người 
đàn bà có thai quả là một tội ác" vang lên như một lời kết tội nghiêm khắc. 

Về mặt đạo đức, người lớn (bố, anh, chú, bác...) nghiện thuốc lá “không những đầu 
độc con em mà còn nêu gương xấu”. Cho nên câu nói: “Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!" chỉ 
là lời lẽ gàn bướng, của con nghiện ! 

Phần cuối, tác giả cho biết nghiện thuốc lá là nguyên nhân của các tệ nạn khác như 
ma túy, trộm cấp. Ở Việt Nam ta, một nước thuộc diện “ 'nghèo” mà tỉ lệ thanh thiếu niên 
hút thuốc ở các thành phố lớn “ngang với tỉ lệ các thành phố Âu - Mĩ". 

Ở châu Âu, chiến dịch chống thuốc lá rất quyết liệt. Cấm hút thuốc lá ở tất cả 
những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (như ở Bì); cấm quảng cáo thuốc lá 
trên báo chí, vô tuyến. Cuối năm 1990, ở châu Âu đã có thể nêu lên những khẩu hiệu: 
“Một châu Âu không còn thuốc lá". 

Trái lại, ở Việt Nam, một nơi có nhiều bệnh như sốt rét, bệnh phong, lao, ia chảy 
chưa thanh toán được, “lại ôm thêm ôn dịch thuốc lá này”. Tệ nạn ấy “nghĩ đến mà kinh!”. 
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Bằng tấm lòng của người thầy thuốc, Nguyễn Khác Viện thiết tha kêu gọi mọi người Vì 
Nam “phối đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch” thuốc lá. 

"Ôn dịch, thuốc lá” là một văn bàn thuyết minh được viết bằng một văn phong hiý 
đại. độc đáo. Các lí lẽ và dẫn chứng được tác giả nêu lên qua sự phân tích sắc bén, qua : 
so sánh liên tưởng đầy sức thuyết phục. Bài van đã thể hiện sự quan tâm và lo lắng ct 
Nguyền Khác Viện trước tệ nạn "ón địch, thuốc lđ". 


Bài văn đã nâng cao nhận thức cho mỗi chúng ta, nhất là các bạn trẻ biết về nhữ: 
tác hại phê gớm về thuốc lá. Và hãy coi chừng ôn dịch. thuốc lá! 


BÀI SỐ 113 
Đề bài: Những suy nghĩ của em về “Bài toán dân số” | 

1. Từ bài toán cổ của nhà thông thái kén rể, tác giả '*sáng mắt ra" bài toán dân số. 

2. Thái An đưa ra những con số để thuyết minh về sự gia tăng dân số. 

Nếu từ khai thiên lập địa, loài người chỉ có 2 người (theo Kinh Thánh, đó là chài 
A-đam và nàng E-va), thì đến năm 1995 dân số toàn thế giới là 5,63 tỉ người. Nếu theo È 
toán cổ thì loài người phát triển theo cấp số nhân, công bội là 2, đã đạt đến ô số 30. 

Phụ nữ châu Phi và châu Á (hai châu lục hiện có nhiều nước nghèo, nước kém ph 
triển) sinh đẻ nhiều nhất (theo thống kê của Hội nghị Cai-rô, Ai Cập ngày 5-9-1994): 

+ Tỉ lệ sinh con của một phụ nữ Ấn Độ là 4.5; Nê-pan: 6,3; Ru-an-đa: 8, 
'Tan-da-ni-a: 6,7; Ma-đa-gát-xca: 6.6. 

+ Phụ nữ Việt Nam là 3,7. 


- Nếu gia tăng dân số theo tỉ lệ 1,73% như năm 1975 hoặc 1,57% năm 1990, I 
đến năm 2015 dân số hành tỉnh là hơn 7 tỉ người: số dân số ấy đã mon men sang ô thứ . 
của bàn cờ, theo bài toán cổ. 


- Riêng Việt Nam từ năm 1945 dân số chỉ có 20 triệu người, năm 2000 đã lên I 
trên 80 triệu người. Trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt, sau hơn nửa thế kỉ, dân số nư 
ta tăng lên hơn 4 lần. 


3. Suy nghĩ của tác giả về vấn đề gia tăng dân số 
- Đừng để cho mỗi con người trên Trái Đất này chỉ còn diện tích l hạt thóc. 

- Phải làm thế nào để chặng đường của loài người đi đến ô thứ 64 càng dài lâu hc 
càng tốt. 

- Đó là con đường "tồn tại hay không tổn tại” của chính loài người. 

- Suy rộng ra, vấn đề gia tăng dân số, kế hoạch hóa gia đình quan hệ đến vấn đề c 
nghèo, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa,... của mỗi quốc gia, nhất là ở châu Phi 
châu Á hiện nay. 


BÀI SỐ 114 
|__ Øể bài: Phân ích bài thơ "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác “của Phan Bội Châu 
Phan Bội Chân (1867-1940) là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong 
thập niên đầu thế kỉ XX. Năm 1913, cụ đang hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, n 
ngày cuối năm, tổng đốc Quảng Đông đã bắt giam cụ vào khám tử hình, âm mưu trao 
nhà cách mạng Việt Nam cho thực dân Pháp. 


“Tại nhà ngục, ngay đêm đầu tiên, cụ viết bài thơ Nôm thất ngôn bát cú Đường luật 
£ an ủi, động viên mình. Nhan đề bài thơ là "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác ": 
“Vân là hào kiệt, vẫn phong lưu, 
Chạy mới chân thì hãy ở tù. 
Đa khách không nhà trong bốn biải, 
Lại người có tội giữa năm châu. 
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế: 
Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 
Bao nhiêu nguy hiển sợ gì đâu !". 

Bài thơ thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất và tinh thân lạc quan cách mạng 
ủa người chiến sĩ trong cảnh tù đày nguy hiểm. 

1. Câu thơ thứ nhất có hai vế tiểu đối, điệp ngữ "vẩn" làm cho giọng thơ rắn rỏi, 
\ạnh mẽ, khẳng định một tâm thế "hào kiệt" và "phong liaa”: 

"Vân là hào kiệt !I vẫn phong lưu". 

Hào kiệt là người có tài cao, chí lớn khác thường. Phong lưu có nghĩa là đáng vẻ 
ch sử, trang nhã; trong văn cảnh còn biểu lộ một phong thái ung dung tự tại và thanh cao. 
Au thơ thứ hai, tác giả xem nhà ngục quân thù như một "bến: đậu” sau những tháng ngày 
chạy mỏi chân", hoạt động sôi nổi, trải qua muôn vàn gian truân thử thách: 

"Chạy mỏi chân thì hãy ở tù". 

Sau gần mười năm bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước (1905-1913), Phan Bội 
âu lúc hoạt động ở Nhật, lúc sang Thái Lan, lúc ở Trung Quốc. Bốn tiếng ":hì ấy ở tì" 
ói lên một thái độ chủ động, bình tĩnh trước tai ương thử thách. Hai câu đề biểu thị một 
ốt cách kẻ sĩ anh hùng. 

2. Hai câu trong phần thực nói lên cảnh ngộ của một chiến sĩ cách mạng trong cảnh 
ước mất nhà tan, phải sống lưu vong nơi xa lạ (khách không nhà), lại bị tù tội. Đó là bi 
¡ch lịch sử mà Phan Bội Châu và hàng nghìn chiến sĩ cách mạng tiền bối đã trải qua. Hai 
âu 3, 4 đối nhau làm nổi bật tỉnh thân hi sinh xả thân vì độc lập tự do cho Tổ quốc, một 
hí lớn tung hoành trên một không gian địa lí mênh mông: "năm châu", "bốn bể": 

“Đã khách không nhà trong bốn biển, 
Lại người có tội giữa năm châu". 
Hai mươi bảy năm sau (1940), trước lúc qua đời, ý thơ trên đã được nhắc lại như 
'ột nỗi niềm đau đớn: 
"Những ước anh em đảy bốn bể, 
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian”. 
(Từ giã bạn bè lần cuối cùng) 

3. Hai câu 5, 6 trong phần luận thể hiện niềm tự hào về tài kinh bang tế thế (bỏ kinh 
?j giúp nước giúp dân, làm nên sự nghiệp lớn. Mối thù đối với lũ thực dân cướp nước và 
on phong kiến tay sai (cuộc oán thà) không bao giờ nguôi, quyết “cười tan", rừa sạch: 

"Bủa tay ôm chặt bỏ kinh tế, 
Mở miệng cười tan cuộc oán thù". 

Các từ ngữ hình ảnh: "bưœ fay ôm chặt", "mở miệng cười tan" nói lên một tư thế 
ào hùng, một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi, sẵn sàng xả thân vì một lí tưởng 
ách mạng cao cả: #iúp đời, cứu nước. 
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Nghệ thuật đối làm cho giọng thơ thêm đĩnh đạc hào hùng. Hình ảnh kì vĩ, cá 
động từ gợi tả (ôm chặt, cười tan) đã dựng nên bức chân dung tính thần của một trang anl 
hùng hào kiệt trong cảnh tù đày nguy hiểm vẫn lạc quan. bất khuất. 

4. Hai câu trong phẩn kẻi khẳng định một niềm tin mạnh mẽ. biểu lộ một khí phác! 
hiện ngang. Tin mình vẫn tồn tại "vẩu còn”; sự nghiệp cứu nước, cứu dân là chính nghĩ 
đang mở rộng ở phía trước. Chữ "còn" điệp lại hai lần khiến giọng thơ thêm hùng hồr 
niềm tin tưởng lạc quan thêm chói sáng: 

“Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 
Bao nhiêu ngày hiểm sợ gì đâu 1". 

Đang bị gông cùm trong nhà ngục tử tù, là nguy hiểm. Nay mai phải bước ra phá 
trường, là nguy hiểm... "Bao nhiều nguy liển" máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tat 
nhưng đối với Phan Bội Châu thì "sợ gì đá". Trước vòng nguy hiểm vẫn hiên ngang thác 
thức, vẫn bất khuất, kiên cường: "Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu". Phan Bội Châu đã th 


hiện một tâm thế "uy vữ bất năng khuất" của nhà cách mạng chân chính. 

"Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác" đã thể hiện những phẩm chất cao đẹp củ 
người chiến sĩ vĩ đại: giàu lòng yêu nước, hiên ngang, bất khuất, lạc quan trong tù đà 
nguy hiểm. Bài thơ có ngôn từ trang trọng, giọng điệu mạnh mẽ hùng hồn làm hiện lê 
bức chân dung tỉnh thần tự họa của "bác anh: hùng, vị thiên sứ, đãng xả thân vì độc lật 
được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sàng" như Nguyễn Ái Quốc đã ca ngợi. 

“Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác " là viên ngọc quý trong thơ văn Phan Bé 
Châu, một khúc tráng ca anh ,hùng của nền thơ văn yêu nước và cách mạng Việt Nam. 


BÀI SỐ 115 

Đề bài: Phân tích bài thơ ” Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” (|) của chí sĩ cách _ 

mạng Phan Bội Châu 

Phan Bội Châu (1867-1940), biệt hiệu là Sào Nam, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Ôn 
là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong hơn hai mươi năm đầu của thế kỉ Xð 
Ông còn là một nhà thơ, nhà văn lớn để lại nhiều kiệt tác chứa chan tỉnh thần yêu nưé 
chống xâm lăng. Ông sáng tác nhiều tác phẩm bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngi 
gôm có: "Hải ngoại huyết thu”, "Sào Nam thi tập”, "Ngực trung thư", "Phan Bội Chá 
niên biển", "Trùng quang tâm sử", "Việt Nam vong quốc sử"... 

Năm 1913, chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc đã bất giam Phan Bội Châu. Vị 
cuộc mua bán chính trị bẩn thỉu này, chúng định trao nhà cách mạng Việt Nam cho thực dâ 
Pháp, trong khi tòa án Pháp ở Đông Dương đã kết án tử hình vắng mặt Phan Bội Châu. 

"Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác" là chùm thơ hai bài, đây là bài thơ thứ nhi 
được Phan Bội Châu viết trong ngày đầu bị bắt giam. 

Bài thơ thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất và phong thái ung dung của ngưi 
chiến sĩ yêu nước cách mạng trước cảnh tù đày, nguy hiểm. 

1. Hai câu để nói lên một tâm thế đẹp của người chiến sĩ cách mạng: "Vẩn là hà 
kiệt, vẫn phong lưu - Chạy mỏi chân thì hãy ở tù". Điệp từ "vẫn" làm cho ý thơ đực 
khẳng định, biểu lộ lòng tự hào về nhân cách cao đẹp: hào kiệt, phong lưu. Một con ngưt 
có tài cao, chí lớn trong mưu đồ đại sự cứu nước, cứu dân. Một nhà nho trang nhã, un 
dung đàng hoàng. "Chạy mởi:chân" là cách nói hóm hỉnh về hoạt động sôi nổi của Pha 
Bội Châu lúc ở Nhật, lúc sang Thái Lan, lúc ở Trung Quốc. Bốn tiếng ":/ hãy ở tù” vừa 
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›ự chấp nhận cảnh ngộ tù đày, vừa là một sự thách đố, thể hiện một thái độ rất bình tĩnh. 
rất chủ động trước tai ương hoạn nạn. 

2. Hai câu thực nói về cuộc đời người chiến sĩ cách mạng: phải xa gia đình, quê 
hương đất nước, bôn ba hải ngoại, phải nếm trải mọi thử thách gian truân. chịu cảnh tù tội. 
"Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót" (Bài ca chúc Tết thanh niền). "Khách không nhà" 
đối với "người có tội" (bị tù), "bốn bể" đối với "uwăm châu" - ngôn ngữ thơ cân xứng, thể 
hiện một tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh, một chí lớn tung hoành mang tầm vóc lớn lao 
được đo bằng "năm cháu" và "bốn bể". Giọng thơ thanh thoát phơi phới: 

"Đã khách không nhà trong bốn biển, 
Lại người có tội giữa năm châu". 

Sau này, trong bài thơ "Từ giã bạn bè lần cuối cùng" viết năm 1940 trước híc qua 
đời, ý thơ trên được tác giả nhắc lại: 

"Những ước anh em đầy bốn biển, 
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian". 

3. Hai câu 5, 6 trong phần luận đối nhau, ngôn ngữ trang trọng diễn tả một chí khí 
hiên ngang, một chí lớn phi thường của người anh hùng muốn làm nên sự nghiệp vĩ đại. 
Thơ mang cốt cách anh hùng: 

"Bủa tay ôm chặt bỏ kinh tế, 
Mở miệng cười tan cuộc oán thù". 

"Bủa tay", "ôm chặt" nói lên một tư thế hào hùng, một quyết tâm không gì lay 
chuyển nổi, một lí tưởng sáng ngời: Giúp đời cứu nước ! "Cưóc oán thủ" là cuộc chiến đấu 
chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước. Hai chữ "cười /an" thể hiện một ý chí, 
nung nấu căm thù. Giọng thơ hào hùng. Thủ bháp nghệ thuật được sử dụng đặc sắc: Hình 
ảnh thậm xưng kì vĩ, các động từ gợi tả mạnh mẽ (ôm chặt, cười tan) đã dựng nên hình 
ảnh một đấng nam nhi, một trang anh hùng, một bậc trượng phu, hào kiệt,... trong tù đày 
vẫn lạc quan, bất khuất, ngạo nghễ. : 

4. Hai câu kết khẳng định một niềm tin chói sáng qua hai vế tiểu dối: "? hán ấy hãy 
còn /! còn xự nghiệp". Chữ "còn" được điệp lại hai lần làm cho ý thơ được nhấn mạnh: Con 
đường cách mạng cứu nước, cứu dân là con đường vinh quang sáng ngời chính nghĩa. Con 
đường chiến đấu vì chính nghĩa đang mở rộng ở phía trước. Câu thơ thứ 8 nói lên một 
chấp nhận, một thách thức, một tinh thần coi thường những nguy hiểm, gian truân: 

"Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu". 

Vân thơ mang tính hướng nội vang lên như một lời động viên khích lệ mình. Nó 
biểu hiện một dũng khí hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại: "Uy rũ bất năng 
khuấf". Đó là niềm tự tin, lạc quan, bất khuất, tự làm chủ hoàn cảnh, mang cốt cách "lào 
kiệt, phong liat". 

Đây là bài thơ viết theo thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú. Giọng điệu hào hùng 
mạnh mẽ. Cảm hứng anh hùng dào dạt bài thơ. Bút pháp khoa trương, lối đối và sử dụng 
điệp ngữ rät đặc sác đã làm hiện lên cốt cách của "Bác anÌ: lùng, vị thiên xứ, đăng xả thân 
vì độc lập. được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ tôn sàng" (Nguyễn Ái Quốc). 
“Vào nhà  ục Quảng Đông cảm tác” cùa Phan Bội Châu là bài ca yếu nước, bài ca tự do. 
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BÀI SỐ 116 
Để bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (ii) 
Phan Bội Châu (1867-1940) 
Nêu chết xong đi thế cũng hay, 
Còn ta, ta lại tính cho mày. 
Trời đâu có ngục chôn thần thánh, 
Đái há không đường ruồi gió máy. 
Tái cạn bể Đông chèo tắc lưỡi, 
Mở quang ngàn Bắc vảy đôi tay. 
Anh em ai nấy xin thêm gắng, 
Công nghiệp ngàn thu há một ngày. 
Cảm nhận về bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” (2) của Phan Bội Châu. 


Bài thơ "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” (2) vẫn viết theo thể thơ thất ng¿ 
bát cú Đường luật với giọng thơ mạnh mẽ hào hùng. Lúc bấy giờ, nhà thơ đang bị đày di 
vô cùng dã man: cổ đeo gông, chân tay bị xiểng xích trong nhà ngục tử tù Quảng Đôn 
Có biết cảnh ngộ ấy mới cảm thấy cốt cách và khí phách anh hùng của Phan Bội Ch¡ 
được thể hiện qua bài thơ. 

Phẩn đề nói đến chết và sống. Cáu phá đề bộc lộ một tâm thế coi cái chết nhẹ tt 
lông hồng, sản sàng chấp nhận mọi hi sinh. "Nết chết xong đi thế cũng hay”, bởi lẽ 
biết: Chết vì nước là chết vinh; Chết vinh còn hơn sống nhục trong vòng, nô lệ! Cáu tÍu 
để lại nói đến sống: "Còn ta, tại lại tính cho mày?” “Mày” là bè lũ thực dân Pháp, lũ vì 
quan bán nước, là bọn phản động Long Tế Quang, v.v... “7íz/:" là tính sổ, tính tội ác t 
trời của bè lũ. Bao căm thù, khinh bỉ dồn vào chữ "mày "cuối câu. 

Hai câu thực đăng đối, tác già sử dụng hình ảnh tượng trưng, biểu lộ một niềm t 
sáng chói. Người anh hùng chân chính (thần thánh) không thể chết (chôn) trong chỉ 
ngục tù. Con đường cách mạng "rưổi gió máy” không kẻ thù nào có thể ngăn cản đưc 
Ngôn ngữ thơ vừa đối xứng, vừa tương phản đầy ấn tượng. Hai chữ “đá có” với “I 
không” đối lập, phủ định và khẳng định một sự nghiệp chính nghĩa cao cả: 

“Trời đâu có ngục chôn thân thánh, 
Đất há không đường ruổi gió mây”. 

Phẩm luận thể hiện một cốt cách anh hùng của người chiến sĩ vĩ đại. Một chí l‹ 
quyết vượt qua mọi thử thách, không lùi bước trước mọi nguy hiểm khó khăn để hướng t 
sự nghiệp: “tát cạn bể Đông”, "mở quang ngàn Bắc". Phan Bội Châu đã từng kêu gọi đồi 
chí, đồng bào đoàn kết đứng lên chiến đấu bằng gươm giáo, bằng xương máu, bằng tÌ 
ca: "thiết chiến, thiệt chiến, huyết chiến” để giành lại tự do. “Chèo tấc lưỡi", "vẫy đôi ta, 
là những hoán dụ nghệ thuật đẩy ý nghĩa. Ở phần thực đã nói đến (rời, đất, tiếp theo ph: 
luận lại hướng tới bể Đông, ngàn Bắc, một không gian nghệ thuật kì vĩ mở ra, và đó cũi 
là tắm vóc lớn lao của người anh hùng xứ Nghệ dù máu chảy đầu rơi mà “gan không nún 
chí không mòn”: 


“Tát cạn bể Đông chèo tấc lưỡi, 
Mồ quang ngàn Bắc vấy đối tay". 

Hai câu kết là lời động viên, kêu gọi chiến dấu. Sự nghiệp cách mạng giải phói 
dân tộc là to lớn, lâu dài (ugàn f) há đâu chỉ ngày một ngày hai. Cho nên phải "gái 
sức", phải biết "với máu nóng rửa vết nhơ nô lệ" (Bài ca chúc Tết thanh niên). Và đó cũ 
là lời tự động viên mình: 


“Anh em ai nãy xin thêm găng, 
Công nghiệp ngàn thu há một ngày”. 

Ngôn ngữ khoa trương. hình ảnh tượng trưng. hài hòa cân xứng, giọng thơ hào 
ùng là vẻ đẹp bài thơ thứ hai trong chùm thơ “Vào nhà ngực Quảng Đông cảm tác” này, 
ló là bài ca yêu nước. Cốt cách anh hùng. khí phách anh hùng của người con vĩ đại xứ 
Ighệ làm cho chúng ta cảm phục, ngưỡng mộ. 

BÀI SỐ 117 
Đề bài: Hãy phân tích bài thơ “Xuất dường lưu biệt” của Phan Bội Châu Ï 

Phan Bội Châu (1867-1940), ôi cái tên đẹp một thời. “Cung f4 có thể nói rằng 
"ong lịch sử giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
"han Bội Châu là một nhân vật vĩ đại” (Tôn Quang Phiệt). Phan Bội Châu là linh hồn của 
ác phong trào vận động giải phóng Tổ quốc khoảng 25 năm đầu thế ki XX. Tên túổi ông 
ất tử với các tổ chức yêu nước như Hội Duy Tân, phong trào Đông du, Việt Nam Quang 
"hục hội,... Tên tuổi Phan Bội Châu gắn liền với hàng trăm bài thơ, hàng chục cuốn sách, 
nột số bài văn tế và vài ba vở tuồng chứa chan tỉnh thần yêu nước. Nhà thơ Tố Hữu từng 
iết: "Phan Bội Châu câu thơ dậy sóng”. 

Năm 1900, Phan Bội Châu đậu Giải nguyên khoa thí Hương trường Nghệ. Năm 
904, ông sáng lập ra Hội Duy Tân, một tổ chức yêu nước. Năm 1905, ông dấy lên phong trào 
ông du. Trước lúc lên đường Đông du, qua Trung Quốc, Nhật Bản để cầu ngoại viện với bao 
toài bão tung hoành, ông đã gửi lại đồng chí bài thơ “X„ấf dương luai biệt”. Có thể nói bài thơ 
lày như một mốc sơn chói lọi trong sự nghiệp;giải phóng dân tộc của Phan Bội Châu. 

"Xuất dương luai biệt" được viết bằng chữ Hán, theo thể thất ngôn bát cú Đường 
uật, là khúc tráng ca biểu lộ : thế, quyết tâm hăm hở, và những š nghĩ cao cả mới mẻ của 
'hí sĩ Phan Bội Châu trong buổi đâu xuất dương cứu nước. 

1. Hai câu để là một tuyên ngôn về chí hướng, về lẽ sống cao cả: 

“Sinh vị nam tử yếu hỉ kì, 
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di”. 

Tự hào mình là đấng nam nhỉ thì phải sống cho ra sống, mong muốn làm nên "điều 
ạ" (yếu hỉ kì). Suy rộng ra, là không thể sống tâm thường. Không thể sống một cách thụ 
lộng để cho trời đất “cà khôn”, "tự chuyển dời” một cách vô vị, nhạt nhẽo. Câu thơ thể hiện 
nột tư thế, một tâm thế rất đẹp về chí nam nhi, tự tin ở bản lĩnh, tài năng của mình, muốn 
àm nên sự nghiệp to lớn, xoay chuyển trời đất, như ông đã nói rõ trong một bài thơ khác: 

"“Búa tay ôm chặt bô kinh tế. 
Mở miệng cười tan cuộc oán thù”. 

Gắn câu thơ với sự nghiệp cách mạng vô cùng sôi nổi của Phan Bội Châu ta mới 
sảm nhận được cái khẩu khí anh hùng của nhà chí sĩ vĩ đại. 

Đấng nam nhỉ muốn làm nên “điều la” ở trên đời, từng nung nấu và tâm niệm theo 
nột vần thơ cổ: 


“Môi phạn bất vong duy trúc bạch, 
Lập thân tối hạ thị văn chương” 
("Tuy viên thi thoạf' - Viên Mai) 
(Bữa bữa những mong ghỉ sử sách, 
Lập thân xoàng nhất ấy văn chương) - 
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Đấng nam nhi muốn làm nên “điều lạ” ở trên đời ấy có một “bẩu máu nóng” su 
Sôi: “Fói được trời phú cho bẩu máu nóng cũng không đến nổi ít, lúc còn bé đọc sách c¡ 
cha tôi, môi khi đến những êhô nói người xưa chịu chết để thành dạo nhàn, nước mắt Í 
dâm đùa nhỏ xuống ưới đâm cả giấy...” ("Ngục trung tu `). 

2. Phân rực ý thơ được mở rộng, tác giả tự khẳng định vai trò của mình trong ; 
hội và trong lịch sử: 

“Ư bách niên trung tu liễu ngã, 

Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy”. 

“Ngã” là ta: “tu hữu ngã” nghĩa là phải có ta trong cuộc đời “một trăm năm” (bát 
niên trung). Câu thơ khẳng định, biểu lộ niềm tự hào lớn lao của kẻ sĩ trong cảnh nước m 
nhà tan. “Thiền tải hậu” là nghìn năm sau, là lịch sử của đất nước và dân tộc há lại khôi 
có ai (để lại tên tuổi) ư? Hai câu ba, bốn đối nhau, lấy cái phủ định để làm nổi bật đi: 
khẳng định. Đó là một ý thơ sâu sắc thể hiện vai trò cá nhân trong lịch sử: sản sàng gái 
vác mọi trách nhiệm mà lịch xử giao phó. Ý tưởng đẹp đẽ này là sự kế thừa những 
tông vĩ đại của các vĩ nhân trong lịch sử: 
"Dâu cho trăm thân này phơi ngoài nội cở, nghìn sẻ xác này gói trong da ngựa, 
ˆ_ cũng Vui ¡ lông” (Trần Quốc Tuấn). R 
= . “Nhân sinh tự cổ thày vô tử 
Luá thủ đan tâm chiếu hấãn thanh” 
(Văn Thiên Tường) : 

Lấy cái hữu hạn “bách: niên” của một đời người đối với cái vô hạn “fhiên tải” c¡ 
lịch sử dân tộc, Phan Bội Châu đã tạo nên một giọng thơ đĩnh đạc, hào hùng, biểu lộ m 
quyết tâm và khát vọng trong buổi lên đường. Vì thế, trên bước đường cách mạng g¡ 
phóng dân tộc, trải qua muôn vàn thử thách và nguy hiểm, ông vân bất khuất, lạc quan: 

“Thân ấy vần còn, còn sự nghiệp; 
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu!". 
` (*Cảm tác trong nhà ngục Quảng Đông") 
3. Phần lễ tác giả nói về vấn và chết, nói về công danh. 

Đây là một ý tưởng rất mới khi ta soi vào lịch sử dân tộc những năm dài đen I 
dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Khi nòn sông đã chết, đã bị ngoại bang xâm chiết 
giày xéo thì thân phận dân ta chỉ là kiếp ngựa trâu, có sống cũng nhơ nhuốc nhục nŸ 
Trong hoàn cảnh ấy có nấu sử xôi kinh, có chúi đầu vào con đường khoa cử cũng 
nghĩa. Sách vở của “Thánh hiền” liệu còn có ích gì trong sự nghiệp cứu nước cứu nhà: 

__ "Non sông đã chết, sống thêm nhục, 
Hiền thánh còn đâu, học cũng hoài”. _ 

-___ Phan Bội Châu đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước hết. Ông nói bằng tất 
lòng nhiệt huyết và sự chân thành. Ông nhắc nhở mọi người phải đoạn tuyệt với lối học cử 
không thể đắm chìm trong vòng hư danh, mà phải hăm hở đi tìm lí tưởng cao cả. Trong bài t 
"Bài ca chúc Tết thanh niên” viết vào dịp Tết năm 1927, cụ thiết tha kêu gọi thanh niên: 

“Ai hữu chí từ nay xin gắng gởi 
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tỉnh thân 
Đừng ham chơi, đừng ham mặc, đừng ham ăn 
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa 
Xốï máu nóng rửa vết nhơ nô lệ..." 

Sống như thế là sống đẹp. Sống như thế mới mong làm nên “điề¿ lạ” ở trên đ 
mới tự khẳng được: “Trong khoảng trăm năm cần có tớ”. 


4. Phân kế là sự hội tụ bao vẻ đẹp của một hồn thơ bay bổng đượm màu sắc lãng mạn: 
“Nguyện trục trường phong Đông Hải khứ, 
Thiên trùng bạch lãng nhất tể phủ”. , 

Thơ văn Phan Bội Châu là thơ vàn tuyên truyền, cổ vũ lòng yêu nước. khơi gợi lòng 
mm thù giặc. Thơ văn Phan Bội Châu sở dĩ trở thành những bài ca ái quốc vì thấm đượm 
¡mm Xúc, sôi sục nhiệt huyết vì có nhiều hình tượng đẹp nói về cảm hứng, yêu nước và lí 
ởng anh hùng. Hai câu kết là một ví dụ hùng hồn. “Trường phong” - ngọn gió đài, “thiên 
ng bạch lãng” - ngàn lớp sóng bạc, đó là hai hình tượng kì vĩ. Chí khí của người chiến 
cách mạng được diễn tả qua các vị ngữ "uguyện rực” (mong đuổi theo) và “nhdf tể phi” 
ùng bay lên). Cái không gian mênh mông mà nhà chí sĩ mong vượt qua là “Đóng Hi”. 
ếu hai thanh trắc cuối câu bảy (Đóng Hải khứ) làm cho âm điệu thất lại, nén lại thì hai 
anh bằng cuối câu tám (nháí rể phí) lại làm cho âm điệu cất lên, bay lên. Âm hưởng bổng 
ìm ấy cũng góp phần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ lên đường cứu nước của Phan Bội Châu 
tông có kẻ thù tàn bạo nào ngăn cản được! Ở đây nội lực bản lĩnh chiến đấu và khẩu khí 
la người chiến sĩ có sự hòa hợp, gắn bó và thống nhất. Sự nghiệp cách mạng của Phan Bội 
hâu đã cho hậu thế biết rõ và cảm phục điều Tiên sinh đã nói ở hai cẩu kết này. 

"Xuất dương liaa biệt” là bài thơ tuyệt tác đầy tâm huyết. Bài thơ là tiếng nói tự hào 
1a nhà chí sĩ giàu lòng yêu nước, thương dân, đám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
lột giọng thơ đĩnh đạc, hào hùng. Tráng lệ nhất là ở hai câu kết. Bài thơ thể hiện một cách 
u sắc nhất cảm hứng yêu nước và lí tưởng anh hùng của nhà chí sĩ vĩ đại Phan Bội Châu. 


BÀI SỐ 118 
| Để bài: Phân tích bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh 


Phan Châu Trinh (1872-1926), chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong ba 
áp đâu thế kỉ XX. Ông còn để lại nhiều thơ văn thấm đượm tỉnh thần dân chủ và chứa 
xan tình yêu nước. Bài thơ “Đáp đá ở Côn Lôn" đã thể hiện khí phách hiên ngang bất 
nuất của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 

Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, mang tính hàm nghĩa sâu sắc: 

“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 
Lừng lây làm cho lở núi non. 

Xích búa đánh tan năm bảy đống, 
Ra tay dập bể mấy trăm hòn. 

Tháng ngày bao quản thân sành sởi, 
Mưa nắng chỉ sờn dạ sắt son. 
Nhiững kẻ vá trời khi lỡ bước, 

Gian nan chỉ kể việc con con.” 

Nhan đề bài thơ là “Đập đá ở Côn Sơn” nói về cảnh lao động khổ sai của nhà thơ và 
íc chiến sĩ yêu nước bị thực dân Pháp đày đọa tại nhà tù Côn Đảo. Năm 1908, sau vụ 
tống sưu thuế nổ ra ở Trung Kì, Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân bắt giam và 
ày ra Côn Đảo với cái án khổ sai chung thân. 

1. Bốn câu đầu vừa tả thực cảnh đập đá, vừa biểu lộ một tâm thế, một ý chí. Chí 
am nhi, chí làm trai coi việc “đứng gi##đất Côn Lôn”, bị tù đày khổ sai là một thách 
tức nặng nề nhưng chẳng hề nao núng, vẫn “lừng lấy làm cho lở múi non”. Hai từ “đứng 
iãa” biểu thị một tư thế hiên ngang, một tâm thế bất khuất trước uy vũ quân thù. Câu thơ 
tứ hai, nhất là cụm từ “làm cho lở núi non" thể hiện chí khí kiên cường trước cảnh ngộ bị 
uân thù đày đọa. 
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Các vị ngữ: “đánh tan” và “đập bể” vừa tả thực sức mạnh đập đá “nám bảy đống” 
và “máãy trăm hòn”, đồng thời ngụ ý một quyết tâm, một ý chí cảm thù phá tan chốn ngục 
tù, lật đổ ách thống trị thực dân tàn bạo. Phép đối, cách dùng số từ, hàm súc, đa nghĩa làm 
nên giá trị nghệ thuật ở pluẩn (luực bài thơ: 

“Xách búa đánh tan năm bảy đồng, 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn.” 

2. Hai câu 5. 6 đối nhau rất chỉnh. Lấy thời gian bị cầm tù (tháng ngày) đối với gian 
truân thử thách („w nắng) lấy thân dày dạn phong trần (0tản xành sởï) đối với tỉnh thần 
cứng cỏi trung kiên (dự xát son). Tất cả đã làm hiện lên hình ảnh một chiến sĩ cách mạng 
có tâm hỏn và khí phách cao đẹp. “Thản sành sởi” và “dạ xắt son” là hai hình ảnh ẩn dụ 
nói lên một cách hàm súc và hình tượng phẩm chất cách mạng của nhà thơ: 

“Tháng ngày bao quản thân sành xói. 
Ma nắng chỉ sờn dạ sắt son.” 

Các từ ngữ: “bao quản” và “chỉ sờn” biểu thị một thái độ sản sàng chấp nhận, một 
quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù. Tình thần ấy, ta bắt gập nhiều trong “Nhật 
kí trong tà” của Hỗ Chí Minh hơn 30 năm sau: 

"Kiên trì và nhân nại, 
Không chịu lùi một phân; 
Vật chất tuy đau khổ, 
Không nao núng tính thân”. 
: (Bốn tháng rồi) 

3. Hai câu kết thể hiện bản lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu đồ đại 
sự (vá rời) mà không thành (/Z bước). Đó là những anh hùng thất thế mà vẫn hiên ngang, 
coi chuyện tù đày, gian nan chỉ là “việc con con" không đáng kể, không đáng nói. Câu kết 
toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghề của nhà chiến sĩ: 

“Nhưng kể vá trời khi lỡ bước, 
Gian nan chỉ kể việc con con.” 

“Đập đá ở Côn Lôn" tiêu biểu cho thơ ca viết trong nhà tù thực dân của các chiến sĩ 
yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX. Bài thơ có giọng diệu đĩnh đạc, hào hùng. 

Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường lấy thơ 
để giãi bày cái tâm, để nói lên cái chí. Sản sàng xả thân để cứu nước, sắt son thủy chung 
với dân tộc, bất khuất hiên ngang trước cảnh tù đày, đó là cái tâm, cái chí của Phan Châu 
Trinh thể hiện trong. bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” này. Cái tâm, cái chí của nhà cách mạng 
tiền bối Phan Châu Trinh là bài học lớn cho chúng ta ngưỡng mộ và noi theo. 

: BÀI SỐ 119 
Đề bài: Bình giảng bài thơ “Đảo Côn Lôn” của Phan Châu Trinh 
Đảo Côn Lôn 
Tang thương dời đổi mấy thu đông, 
Cụm núi Côn Lôn đứng vững trồng. 
Bốn mặt giày vò oai sóng gió, 
Một mình che chở tội non sông. 
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức, 
Rồng cá trời riêng biển một vùng. 
Nước thẳm non xanh thiêng chẳng nhẽ, 
“Gian nan xin hộ bước anh hùng. 
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Bài thơ "Đứo Côn Lôn" được Phan Châu Trinh viết trong những ngày đầu khi cụ và 
nhiều chiến sĩ yêu nước khác bị thực dân Pháp bát bớ giam cầm tại nhà ngục Côn Lôn, đó 
là vào năm 1908. Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. 

Là một tù nhân khổ sai, nhưng nhà thơ vân có một cái nhìn rất đẹp, rất đáng. yêu về 
đảo Côn Lôn. Bài thơ tả cảnh ngụ tình: cảnh đảo Côn Lôn hùng vĩ xinh đẹp; nó là mảnh 
hình hài của gÌang sơn gấm vóc, tình yêu thiên nhiên chan hòa với tình yêu Côn Lôn, tình 
yêu Tổ quốc. 

Hai câu để gợi tả hình thế đảo Côn Lôn: 


"Tang thương dời đổi mấy thu đông, 
Cụm núi Côn Lôn đứng vững trồng.” 


"Tang thương" do cụm từ "Tang điền thương hải" rút gọn lại, nghĩa đen là bể dâu, 
chỉ sự biến thiên biến đổi. Câu thứ nhất có dị bản ghi: "Bể dâu dời đổi mấy thu đông". Mấy 
thu đông là mấy năm dài. Côn Lôn không phải là một đảo mà là một "c,/n núi", một quần 
đảo ở cực nam (đông nam) của Tổ quốc. "Vững trồng" do thành ngữ "vững nÌư trời trồng", 
chỉ sự hùng vĩ, bền vững. Hai câu thơ gợi tả quân đảo Côn Lôn hùng vĩ, vững bền, bất dị bất 
dịch trước bể dâu dời đổi năm tháng. Đó là sự khẳng định sự trường tồn của Côn Lôn. 

Hai cáu thực (3, 4) tiếp theo miêu tả đảo Côn Lôn nằm giữa biển khơi, cả bốn phía 
bốn mặt đều bị sóng gió bao vây "giày vò”. Mặc dù thực dân Pháp đã biến Côn Lôn thành 
một nhà tù để giam hãm, đày đọa, ầm mưu tiêu diệt những nhà nho yêu nước, những chí sĩ 
cách mạng của dân tộc ta, nhưng Phan Châu Trinh vẫn nhìn quân đảo - một mảnh hồn Mẹ 
Tổ quốc yêu thương, đang bảo vệ, đang "cte chở" những đứa con thân yêu vì mưu đồ sự 
nghiệp cứu nước mà bị cẩm tù: 

ộ “Bốn mặt giày vò oai sóng gió, 

Một mình che chở tội non sông.” 

Hai chữ "che chở' đã nhân hóa đảo Côn Lôn, khẳng định Côn Lôn mang nặng tình 
thương đối với nhà chí sĩ. Đó là một cách nhìn nồng hậu, ấm áp, biểu lộ một tình cảm cao 
đẹp với Côn Lôn, một tình yêu sâu nặng đối với đất nước. 

Hai câu 5, 6 trong phẩn luận là bức tranh sơn thủy tứ bình tuyệt đẹp, đăng đối hài 

hòa. Có cỏ hoa. Có cây trăm thức. Có rồng cá. Có biển một vùng. Một không gián mênh 
nhaiterlt08 trời, biển. Một cách viết tài hoa: 
"Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức, 
Rồng cá trời riêng biển một vùng." 

Phải giàu tình yêu thiên nhiên, phải có bản lĩnh phi thường và rất lạc quan yêu đời 
mới có cái nhìn ấy, mới có thể viết được những câu thơ đẹp như thế. Sâu xa hơn, phần luận 
bài "Đảo Côn Lôn” hé lộ cho ta thấy tâm hồn thanh cao, phong thái ung dung tự tại của 
một nhà nho chân chính, một kẻ sĩ mang cốt cách “lão trực”. 

Hai câu kết vừa là lời cầu mong đối với đảo "thiêng" nơi có "nước thẳm non xanh" 
vừa là niểm tin của khách anh hùng "Những kẻ vá trời khi lỡ bước”: 

“Nước thẳm non xanh thiêng chẳng nhẽ, 
Gian nan xin hộ bước anÍt hùng.” 

Niềm tin sẽ vượt qua mọi hiểm nguy thử thách. Niềm tin vào một ngày mai sẽ thoát 
khỏi cảnh tù đầy. Niềm tin vào sự nghiệp cách mạng. Câu thơ “Gian nan xin hộ bước anh 
hùng” nói lên niềm tin mãnh liệt ấy. 
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Phan Châu Trinh là nhà chí sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc ta. Cùng với Phan Bộ 
Châu, Huỳnh Thúc Kháng, cụ là một trong những biểu tượng cao quý về tính thần yêu 
nước được quốc dân đồng bào kính trọng và ngưỡng mộ. Thơ văn chỉ là một phần nhỏ b¿ 
trong cuộc đời hoạt động võ cùng sôi nổi và phong phú của nhà chí sĩ. Bài thơ “Đảo Có; 
Lôn” là một bài thơ độc đáo. Cách nhìn, cách tả, cách nghĩ của tác giả thể hiện chất nghé 
sĩ lỏng trong cốt cách anh hùng. Yêu cảnh sắc thiên nhiên Côn Lôn. lạc quan yêu đời vi 
tin tưởng ngày mai là vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ - chí sĩ. 


BÀI SỐ 120 


Để bài: Văn thơ yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX đã fạc vào Íịch sử và tâm 
hồn dân tộc hình tượng nhà chí sĩ yêu nước vĩ đại. Hãy phân tích một số tác phẩm thơ 
văn (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Lưu biệt khi xuất dương, Đập đá ở Côn 
Lên...) để làm sáng fỏ nhận xét đó. 

Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... là những chí sĩ tên tuổ 
sáng ngời sử sách. Cả cuộc đời của các Cụ đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 
Các Cụ đã lấy thơ văn làm vũ khí tuyên truyền cho cuộc chiến đấu vì độc lập tự do: Thc 
văn của các Cụ, nhất là những tác phẩm viết trong, nhà tù đế quốc đã tạc vào tâm hồn dâr 
tộc những ấn tượng không thể phai mờ hình tượng nhà chí sĩ yêu nước vĩ đại. 

Là nhà nho chan chính, đức trọng tài cao, các Cụ không ra làm quan mà chỉ đọc 
"tân thư” tìm đường cứu nước. Nước mất nhà tan, nhân dân sống lầm than trong vòng n¿ 
lệ, Phan Bội Châu đã có một cái nhìn sáng suốt về sống và chết, về học và hành động, 
Nước bị ngoại bang thống trị, sống kiếp ngựa trâu là sống nhục. Việc cứu nước phải đặ 
lên hàng đầu. Không thể đêm ngày đọc sách Thánh hiền, khi Thánh hiền đã vắng bóng, di 
lỗi thời; càng đọc càng thêm ngu, chỉ vô ích, vô nghĩa: 

“Non sông đã chết sống thêm nhục, 

Hiển thánh còn đâu học cũng hoài” ! 

(Lưu biệt khi xuất dương) 
Kẻ sĩ chân chính phải sống vì nước vì dân, có chí khí, đem,tirTận Pệnráu Rgliei 
“lạ ở trên đời ”, để lại tiếng! xước nghìn đời mai sau: 
Làm trai phải lạ ở trên đời, 

Há để càn khôn tự chuyển dời. 

Trong khoảng trăm năm cần có tớ, 

Sau này muôn thuở, há không ai? ”. 

(Phan Bội Châu) : 

Không thể làm quan - làm tôi tớ cho giặc. Không thể sống nhục nhã trong cảnh “c 
chậu chim lông ”. Phải tìm đường cứu nước, đi tới mọi chân trời năm châu bốn bể: 

“Muốn vượt bể Đông theo cánh gió, % 
Muôn trùng sóng bạc tiên ra khơi ”. 
(Phan Bội Châu) 

Khát vọng lên đường ấy thật là đẹp. Chí khí ấy thật là phi thường. Có biết rằng, sa! 
khi từ giã bạn bè, đồng chí, Phan Bội Châu đã bí mật sang Nhật, dấy lên phong trào Đôn, 
du sôi sục (1905) thổi bùng lên ngọn lửa yêu Í nước trong lòng nhân dân ta, nhất là thế h 
trẻ Việt Nam thời bấy giờ. 

Làm cách mạng là dấn thân vào vòng nguy hiểm. Nhà tù, máy chém, pháp trườn; 
của chính quyền thực dân giăng ra khắp mọi nơi “th*ng fay chém giết những người yêu nưó 
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ương nòi của ta” (Hỗ Chí Minh). Các chiến sĩ yêu nước như Phan Bội Châu. Phan Châu 
rinh, Huỳnh Thúc Kháng... đã trải qua những năm tháng tù đày cay đắng, gian khổ. 

Năm 1908, vụ chống sưu thuế ở Trung kì nồ ra, chính quyền thực dân đã cầm tù, đã 
u đày nhiều chí sĩ cách mạng. Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... bị đày ra Côn 
m. Trước tai họa nguy hiểm, nhà chiến sĩ vẫn kiên cường và lạc quan, vẫn bền gan bẻn 
í và son sắt một lòng với dân với nước: 

“Dâu đến lúc núi sập, biển lồi, trời nghiêng đất ngả. 
Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn 
Trăng kia khuyết đó lại tròn ” 

('Bài ca lưu biệt "- Huỳnh Thúc Kháng) 

Trong chốn tù ngục, trong cảnh khổ sai đày dọa, nhà chí sĩ yêu nước vẫn nêu cao 
nh thần bất khuất, không lùi bước, không nản chí nản lòng. Mưu đồ đại sự “vá (rời” dù 
š “lỡ bước”, bị tù đày, nhà chí sĩ coi đó chỉ là “việc con cọn” ˆ chẳng đáng kể! "Dạ sắt 
„ị” vẫn bền vững không thể nào lay chuyển được: 


“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 
Mưa nắng chỉ sờn dạ sắt son. 
Nhưng kể vá trời khi lỡ bước 
Gian nan chỉ kể việc con con ”. 
('Đập đá ở Côn Lôn"- Phan Châu Trinh) 

Khí tiết của chí sĩ trong "mưa nắng” càng lung linh toà sáng. 

Năm 1923, Phan Bội Châu bị chính quyền tỉnh Quảng Đông bắt giam, chúng ẩm 
1ưu hãm hại nhà chí sĩ cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Trong chốn lao tù nguy hiểm, 
han Bội Châu vẫn tự hào khẳng định một tâm thế hiên ngang: 

“Vân là hào kiệt vẫn phong lưu 
Chạy mỏi chân thì hằng ở tù ”” 
Mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do vẫn kiên định. Uy vũ của quân thù chẳng đáng 
y. Con đường cách mạng vẫn tỏa sáng niềm tin: 
*“Dang tay ôm chặt bồ kinh tế, 
Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 
Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp, 
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu! ” 
(*Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông) 

Thật vậy, thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX đã tạc vào thời gian, vào 
ôn người, vào lịch sử hình tượng người chí sĩ yêu nước vĩ đại. Các Cụ là những anh hùng, 
\ất thế mà lẫm liệt hiên ngang. 

Yêu nước, thương dân, lạc quan tin tưởng, bất khuất hiên ngang, son sắt thủy 
hung... là phẩm chất cao đẹp của nhà chí sĩ. 

Thơ của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... là những bài ca 
êu nước. Con người và thơ văn của các Cụ là những nhân chứng lịch sử cho ta nhiều 
gưỡng mộ. 


BÀI SỐ 121 . : 
Để bài: Cảm nhận về bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” của Tản Đà thí sĩ | 
Những năm hai mươi của thế kỉ XX, Tản Đà là thi bá trên thi đàn Việt Nam. Tài 
oa, lãng mạn, thoát l¡ và ngông là phong cách nghệ thuật của thi sĩ Tản Đà. Trong bài 
Thú ăn chơi”, thì sĩ viết: 
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“Trời sinh ra bác Tản Đà, 
Quê hương thời có, cửa nhà thời không. 
Nửa đời Nam, Bắc, Tây, Đông, 
Bạn bè sưm họp, vợ chồng biệt li. 
Túi thơ đeo khắp ba kì, 
Lạ chỉ rừng biển, thiếu gì gió trăng...". 

Bài “Muốn làm thằng Cuội" là bài thơ kiệt tác, tiêu biểu cho phong cách nghệ thu: 
của Tần Đà thị sĩ: 

“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi ! 
Trần thế em nay chán nửa rồi. 

Cung quế đã ai ngôi đó chứa ? 

Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 

Có bầu có bạn can chỉ tủi, 

Cùng gió, cùng mây thế mới vui. 

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám, 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười." 

1. Mở đầu bài thơ là một tiếng kêu “buồn lắm chị Hằng ơi !". Một tiếng kêu đây á 
tâm sự. Thỉ sĩ Xuân Diệu đã nhận xét như vậy: 

“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi ! 
Trần thế em nay chán nửa rồi.” 

Nỗi buồn đã dâng đến mức “buồn lắm”, trong cô đơn chỉ còn biết gọi chị Hàng ¿ 
giãi bày tâm sự. Ba tiếng “chị Hằng ơi !” rất biểu cảm, ý vị làm cho giọng thơ thiết tÈ 
thân mật. Câu thơ man mác sự Öuổn và chán.. Tản Đà đã từng viết: “Đời đáng chán hé 
không dáng chán ?”, nay thì đã “chán nửa rồi". Bài thơ in trong tập “Khối tình con” xui 
bản năm 1916, qua đó ta thấy rõ nguyên cớ sâu xa, buồn và chán vì trần thế, vì cuộc đi 
xấu xa, vì chế độ thực dân nửa phòng kiến ngột ngạt, thối nát, tù hãm. Vì công danh d 
dang: "Tài cao, phận thấp, chí khí uất". Buôn vì non nước đang bị ngoại bang thống t 
“Lệ ai giàn giụa với giang san”. Đó là nỗi buồn của một thế hệ trong vòng nô lệ lầm thai 
Là một thi sĩ đa cảm, đa tình, nỗi buồn đã kết thành mối sầu: 

"Nửa ngòi bút ngỗng bao sinh lụy, 
Một mối tơ tầm mấy đoạn vương”. 
(Đề khối tình con thứ nhất) 

2. Một chữ “xin” rất chân thành thiết tha, như nài nỉ: 

“Cung quế đã ai ngồi đó chửa ? 
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.” 

Hai câu thực đã làm rõ đề bài “Muốn làm thằng Cuội” ở nơi cung trăng, cung qu 
Câu hỏi tu từ gợi nhiều man mác bảng khuâng. “Cành: đa” đã trở thành cái thang bắc lé 
chín tầng mây xanh để “chị nhắc lên chơi” cung quế. nen Mộng ' 
chán đời, ngán đời. Mộng có tính phủ định: 

“Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng, 
Tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời” 
§ (Nhớ mộng) 

3. Có lên được cung quế mới đỡ “ti”, mới thỏa thích “thế mới vui”. Có chị Hà 
làm bầu bạn. Có gió, có mây cùng chơi vơi. Điệp ngữ (có, càng) và phép đối được vị 
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ng sáng tạo. có cả tiểu đối và bình đối. Cách ngắt nhịp 2/2/3 tạo nên giọng thơ nhún 
tảy lâng lâng. Thấm đẫm vần thơ là chất phong tình lãng mạn. Đọc lên nghe rất thú vị: 
“Có bảu, có bạn can chủ tủi, 
Cùng gió, cùng mây thế mới vui.” 

Đúng như nhà phê bình văn học Lê Thanh trong cuốn “Tẻn Đà thí sĩ” (1939) đã 
vận xét: “Thơ của ông (Tản Đà) là chất thơ trong như lọc với những cảnh tượng không rõ 
't, những hình ảnh mờ mờ, ông vẽ những bức tranh tuyệt bút; với những tư tưởng lâng 
'ng, với những cảm giác mơ mộng, ông làm nên những câu thơ tuyệt mĩ...” 

4. Cái ngông, cái phong tình của thi sĩ đã dâng lên cực điểm. Đêm rằm tháng tám là 
ìm Trung thu đẹp nhất. Chẳng còn buồn vì cô đơn nữa, thi sĩ được cùng chị Hằng “Tự 
lau trông xuống thế gian cười”. Cái cử chỉ “tựa nhau” và nụ cười ấy cũng là một giấc 
lộng đẹp. Thoáng một chút mưa mai (cho trần thế) nhưng đẩy thú vị vì được thoát lí, được 
dỏa thích nơi cung quế: 

“Rồi cứ môi năm rằm tháng tám, 
Tựa nhau trông xuống thế gian cười.” 

Cái kết thoát li. Một cách nói phong tình, tài hoa. Có đọc bài thơ “Hầu rrời” mới 
ấy được, cảm được cái hay, cái thú vị của bài “Muốn làm thằng Cuội”. Nửa đêm, Tản 
à tỉnh dậy đun nước pha trà, rồi ngâm thơ... Trời nghe giọng ngâm bèn sai hai tiên nữ 
"ống cõi trần rước thi sĩ bay lên. Thi sĩ đọc thơ cho Trời và bầy tiên nghe. Tất cả đều tấm 
c khen: 

“Văn đã giàu thay, lại lắm lối 
Trời nghe Trời cũng bật buồn cười ! 
Chư tiên ao ước tranh nhau dặn: 
- Anh gánh lên đây bán chợ Trời !”. 
(Hầu Trời). 

Bài "Muối làm thẳng Cuội" là một bài thơ có thi đẻ độc đáo, thú vị. Giọng thơ nhẹ 
nàng, thanh thoát, chơi vơi. Trí tưởng tượng phong phú, kì diệu. Chất mộng ảo, sắc màu 
ng mạn thấm đẫm bài thơ. 

Tuy có nói đến buồn, nói đến chán, cớ nói đến thoát li, có thấm vị phong tình... 
hưng toàn bài thơ toát lên một tỉnh thần phủ định thực tại xã hội thực dân nửa phong kiến 
ấu xa, khao khát được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn, để mãi mãi giữ trọn thiên 
ng cao đẹp. Giá trị đích thực của bài thơ “Muốin làm thằng Cuội” là ở chỗ ấy. 


. BÀI SỐ 122 
'Để bài: 2 Phân tích đoạn thơ sau: 
"Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định 


"Lư ai tế độ đàn sảu đó mà ?”. 


"Hai Chữ nước nhữ" là tài thơ rất nổi tiếng của Trần Tuấn Khải, in trong tập "Bá/ 
uan hoài" (1926). Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, ra đời đã ngót một thế kỉ, 
hưng nó vẫn còn đem đến cho chúng ta ngày nay nhiều rung cảm. Đặc biệt là 20 câu thơ 
ong đoạn hai của bài thơ. 

Đoạn thơ đã gợi lại những truyền thống tốt đẹp của đất nước, của dân tộc. Là dòng 
5i "Hồng Lạc", có nhiều "anh hùng hiệp nữ". Một đất nước ở trời Nam, có giang sơn bờ 
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cõi, đã trường tồn qua mấy ngàn năm. Các từ ngữ "hoàng thiên đã định", "riêng một cụ 
này", "xưa nay kém gì" đã biểu lộ niềm tự tôn tự hào dân tộc một cách mãnh liệt: 
“Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định, 
Máy ngàn năm suy thịnh đổi thay. 
Giời Nam riêng một cối này, 
Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì 1". 

Các từ ngữ Hán Việt như: "Hồng Lạc", "hoàng thiên", "suy thịnh", "cõi", "anh hùi 
hiệp nữ"... được dùng khá đắc địa, vừa gợi lên không khí lịch sử, vừa tạo nên phong các 
trang trọng. 

Nguyễn Phi Khanh đã bị giặc Minh bát giải sang Tàu; đất nước thân yêu đã bị quân 
giày xéo. Thù nhà, nợ nước, hãy khắc sâu vào tìm óc, "Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên" 

Giặc Minh tràn sang xâm lăng nước ta, biến nước ta thành phủ huyện của Tà 
Chúng ra sức đốt phá, cướp bóc, giết hại dân lành. Máu lửa ngút trời, nhân dân tan tác đ: 
thương. Hàng loạt hình ảnh có tác dụng gợi lên lòng căm thù trước những hành động \ 
cùng dã man của giặc Minh tàn bạo: 

“Than vận nước gặp khi biến đổi, 
Để quân Minh thừa hội xâm lăng, 
Bốn phương khói lửa bừng bừng 
Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông ! 
Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 
Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con..." 

Tâm can cha như "xé" tan nát thành trăm mảnh trước thảm họa vong quốc, trư 
cảnh “nòi giống lâm than". Cả một không gian rộng lớn bao trùm đau thương tang tóc, 
Nùng Lĩnh đến Hồng Giang "như xây khối uất", "nhường vật cơn sầu". Nỗi đau thươi 
của dân tộc không thể nào kể xiết, khiến cho "đấ: khóc, giời than". Cách viết của Trí 
Tuấn Khải vừa hình tượng, vừa biểu cảm mãnh liệt, chấn động. Lời cha dặn con là lời tâ 
huyết. Cha lo lắng cho vận mệnh của đất nước, lo lắng cho sự tồn vong của giống nòi: 

“Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất, 
Sông Hồng Giang nhường vật cơn sầu. 
Con ơi ! Càng nói càng đau 
: Lấy ai tế độ đàn sau đó mà ?” 

Ấn chứa trong dòng thơ là những giọt lệ, những lời than, những tiếng nức nở. Tri 
Tuấn Khải đã có một cách nói đặc sắc, không chỉ đưa người đọc, quốc dân đồng bào sốt 
lại những năm tháng đau thương của dân tộc trong thế kỉ XV khi Đại Việt bị giặc Mi 
xâm lược mà còn gợi lên bao liên tưởng và sự kích thích trong lòng người về nỗi nhục m 
nước, nỗi lầm than của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Có thể nói, đo: 
thơ chứa chan tình yêu nước và sôi sục căm thù giặc. 


BÀI SỐ 123 


Để bài: Phân tích trích đoạn 36 câu thơ rong bải thơ "Hai chữ nước nhả” của 
Trân Tuấn Khái 


Những năm 20 của thế kỉ trước, những bài hát theo các làn điệu dân ca, những t 
thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn... được truyền bá sâu rộng trong dân gian. Nhữ 
đề tài lịch sử, những gương anh hùng được Trần Tuấn Khải nói đến có giá trị khích lệ ti 
thần yêu nước, nói lên nỗi đau nhục nô lệ lầm thah, bày tỏ khát vọng độc lập tự do khôi 
bao giờ nguôi. : 
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Đoạn trích bài thơ "Hai chữ nước nhà” gồm có 36 câu thơ song thất lục bát được 
'ần Tuấn Khải sáng tác vào năm 1926, in trong tập "Bứt quan hoài". Trong lời đề từ, nhà 
ơ nói rõ cảm hứng của mình là "Nghĩ lời ông Phi Khanh dặn ông Nguyên Trãi khi ông 

quân Minh bắt giải sang Tàu". Qua đó, la cảm nhận được "Hai chữ nước nhà" là bài 

ơ mượn đề tài lịch sử để thể hiện cảm hứng yêu nước, kích thích lòng yêu nước cho quốc 
In đồng bào khi đang làm thân trâu ngựa cho thực dân Pháp. Lời đề từ đưa chúng ta trở 
: những năm tháng đau thương của đất nước và dân tộc. Năm 1407, giặc Minh xâm lược 
tc ta, dìm đất nước ta vào máu lửa, chúng đã bắt cha con Hồ Quý Ly và một số đại 
ân, trong đó có Nguyễn Phi Khanh giải về Tàu. Có thể nói bài thơ là lời cha dặn con vẻ 
lai chữ nước nhà", về mối thù nhà nợ nước. 

1. Phần đầu, tác giả gợi lên cảnh đất nước đau thương dưới ách thống trị của giặc 
linh tàn bạo. Những hình ảnh nhân hóa rất gợi: "máy sẩu ảm đạm", "gió thảm đìu hiu", 
lổ thét chìm kêu"... Cảnh vật, núi sông như mang nỗi đau của con người. Cả một không 
an rộng lớn từ "chối ải Bắc" đến "cối giời Nam" và "khắp bốn bê" đều thấm máu và 
£ớc mắt của hàng triệu con người: 

"Chốn ải Bắc, mây sẩu ám dạm, 
Cối giời Nam, gió thảm đìu hiu 
Bốn bề hổ thét chìm kêu...” 

Trước thảm cảnh "vong quốc", người cha già trên con đường đi đày ngồn ngang nỗi 
êm. Các chữ, các hình ảnh như: "bấf bình", "hạt máu nóng thấm quanh hồn nước", "tâm 
“châu rơi" đã nói lên một cách cảm động "đi hận” của người anh hùng thất thế, một bị 
ch lịch sử của cha con Phi Khanh và Nguyễn Trãi. Câu thơ như thấm đây lệ, giọng thơ 
iết tha não nùng: 

“Trông con tâm tã châu rơi, 
Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên”. 

Nguyễn Trãi có câu thơ chữ Hán: "Art hàng di hận kỉ thiên niên”, nghĩa là người 
th hùng để lại mối hận. đến nghìn năm. Phần đâu bài "Hai chữ nước nhà", Trần Tuấn 
hải đã nói lên thật xúc động nỗi đau nước mất nhà tan, nỗi "4i luận" của người anh hùng 
ất thế Nguyễn Phi Khanh. 

2. Phần thứ hai là những lời thống thiết cha đặn con 

Nhớ "Hai chữ nước nhà" là nhớ về dòng giống Hồng Lạc, là nhớ về lịch sử trường 
n "mấy ngàn năm" của dân tộc, là nhớ giang sơn "giời Nam riêng một cối này", là nhớ 
fn bao "anh hàng hiệp nữ" như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc 
uấn... Nhớ "Hai chữ nước nhà" là để nâng cao lòng tự tôn, tự hào dẩn tộc: 

“Giời Nam riêng một cối này, 
Anh hàng hiệp nữ xưa nay kém gì !”. 

Giọng thơ tr nên bừng bừng cảm giận khi cha dạn con hãy khắc cốt ghỉ tâm những 

!i ác tày trời của quân "cuồng Minh”: 
“Bốn phương khói lửa bừng bàng, 
Miết bao thảm họa xương rừng máu sông ! 
Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 
Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con, 
Làm cho viêu tán hao mòn 
(...) 
Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất, 
Sông Hồng Giảng nhường vật cơn sâu”... 
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Những từ ngữ hình ảnh: "khói lứa bừng bừng”, "xương rừng máu sông", "thành tung 
quách vỡ", “đất khóc giời than", "xây khối uấf", "vật cơn sả”... tuy mang tính ước lệ, nhưng 
trong văn cảnh vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ vì đã gợi lên bao nỗi đau nhục mất nước, 
lòng căm thù đối với quân xâm lược. Đặc biệt đoạn thơ của Trần Tuấn Khải đã đem đến liên 
tưởng cho người đọc về "Bùnh Ngỏ đại cáo", đoạn nói về tội ác giặc Minh tàn bạo: 

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, 
Vài con đỏ xuống dưới liẩm tai vạ. 
Đối trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế, 
Gáy bình, kết oán, trải lai mươi năm. 
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, 
Năng thuế khóa sạch không đâm núi...”. 

Người cha bị cùm trói, bị giải sang Tàu, nhìn cơ đồ giang san mà đau đớn như "xé 
tâm can". Càng đau đớn, càng lo lắng cho vận mệnh của đất nước, tương lai của giống nòi. 
Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ cất lên vô cùng thống thiết: 

“Con ơi ? Càng nói càng đau, 
Lấy di tế độ đàn sau đó mà ?”. 

Vân thơ như chứa đây lệ, có lời than, có tiếng nức nở. Lời cha đặn con cũng là lời 
non nước. 

3. Tám câu sau trong phần cuối đoạn trích vừa nói lên bi kịch của người cha: "ưổi 
già sức yếu", "sa cơ đành chịu bó tay".... vừa trông cậy vào con để trả thù nhà, rửa hận 
nước: "Giang sơn gánh vác sau này cậy con...". Cha thiết tha đặn con lần cuối: hãy "v. 
nước", hãy "nhớ tổ tông", hãy đem máu đào mà hi sinh chiến đấu cho độc lập của Tề 
quốc. Đó là "Hai chữ nước nhà”, đó là những lời huyết lệ: 

“Con nên nhớ tổ tông khi trước, 
Đã từng phen vì nước gian lao. 
Bắc Nam bờ cối phân máo, 
ắ Ngọn cờ độc lập máu đào còn dây...”. 

“Hai chữ nước nhà" là một bài thơ hay và cảm động. Nó nói lên một cách hàm súc 
cô đọng nỗi đau, nỗi nhục mất nước của dân tộc ta trong thế kỉ XV và lòng căm thù đố. 
với giặc Minh cướp nước. Sâu xa hơn, bài thơ đã khích lệ lòng yêu nước của đồng tào 
khêu gợi khát vọng độc lập tự do của dân tộc khi đang làm thân trâu ngựa cho thực dâr 
Pháp. "Hai chữ nước nhà" vừa là lời cha dặn con, vừa là lời Tổ quốc kêu gọi. 

Từ ngôn ngữ, hình ảnh đến giọng thơ vần thơ, từ những cặp câu thất ngôn đối nhat 
đến những hình ảnh nhân hóa, tượng trưng ước lệ đều cho thấy một bút pháp nghệ thuậ: 
rất già dặn, giàu bản sắc của Á Nam. 

Trong thời Pháp thuộc, bài thợ “Hai chữ nước nhà” đã làm lay động hàng triệu cor 
người. Ngày nay, nó vẫn làm ta xúc động. 


* Bài "Hai chữ nước nhà" có 69 câu thơ. 
* Trích đoạn trong sách Ngữ văn 8 chỉ có 36 câu thơ. 
BÀI SỐ 124 

Để bài: Cảm nhận về hình tượng con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng" của thí sĩ Thế Lữ ] 

"Nhớ rừng" là bài thơ kiệt tác của Thế Lữ, nhà thơ tiên phong của phong trào "7c 
mới" (1932-1941). Với nhạc điệu du đương, với cảnh sác thiên nhiên tráng lệ, đặc biệt vớ 
hình tượng con hồ. bài thơ "hớ rững" đã chỉnh phục mỗi chúng ta, đã chiếm lĩnh nơi sât 
kín nhất cõi tâm hồn bao người trong hơn nửa thế kí qua. 
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1. Con hổ được thi sĩ nói đến với bao cảm thông và ngưỡng mộ. Nó đang nằm trong 
ñi sắt vườn Bách thú. Chúa sơn lâm trong cảnh tù hãm vô cùng cay đắng uất, hận "gâm 
nột khối căm hờn", muốn cắn nát, muốn nhai vụn mọi uất ức căm hờn đã tích tụ, đã chứa 
hất thành "một khối" trong lòng bấy lâư nay. Không căm hờn sao được khi phải "»ằm dài 
rông ngày tháng dẫn qua" trong cũi sắt ? Không uất ức, cay đắng sao được khi chúa sơn 
Am "oai lỉnh rừng thẳm" đang bị lũ người "giương mắt bé giêu", đang trở thành "rhứ đồ 
hơi", với cặp báo "vỏ 0 lự" trong vườn Bách thảo ? Thế Lữ đã thể hiện tâm trạng cay 
lắng, căm hờn của con hổ mất tự do đầy ám ảnh: 

"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt 
Ta nằm dài trông ngày tháng dân qua... 
(...) Nay sa cơ, bị nhục nhần tà hãm...". 

Qua đó, ta càng thấy rõ: "Anh hàng thất thế sa cơ cũng hèn" (Truyện Kiểu); ta càng, 
hấm thía: "Trên đời nghìn vạn điều cay đắng - Cay đẳng chỉ bằng mất tự do" (Nhật kí 
tong tù). 

2. Năm tháng dần trôi qua, chúa sơn lâm có bao giờ nguôi được nồi nhớ rừng. 
(hớ "Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa", nhớ vương quốc "miền đất 
hiêng” mà "ta" ngự trị: 

“Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, 
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi"... 

Nhớ tư thế cao sang, oai hùng của "/z". Một cái bước chân. Một tấm thân lượn 
óng. Một cái vờn bóng... Tất cả đều "đống dạc, đường hoàng". Một chữ ":a" vang lên đầy 
êu hãnh tự hào của chúa sơn lâm: 

“Ta bước chân lên, dống dạc, đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng âm thẩm, lá gai, cỏ sắc". 
Quyền uy của "4" là tuyệt đối. Mọi vật đều phải khiếp sợ, phải "¿m hơi" khi "mắt 
hân" của ta "4ã quắc". "Ta biết" giữa chốn thảo hoa, "ta chúa tế cả muôn loài": 
“Trong hang tối, mắt thân khi đã quắc 
Là khiến cho mọi vật đều im hơi 
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài 
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi”. 

Nỗi nhớ rừng thiêng, nhớ quyền uy... của chúa sơn lâm chính là nhớ những năm 
háng không thể nào quên. Nỗi nhớ ấy chính là khát vọng sống, khát vọng tự do cháy bỏng. 

3. Hồ nhớ rừng là nhớ đến những kỉ niệm chói lọi một thời vàng son, một thời oanh 
iệt. Cảnh vật tráng lệ. Nhạc của thơ cũng là nhạc của rừng: 

“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 

Ta say môi đứng uống ánh trăng tan ? 
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ? 
Đâu những bình mình cây xanh nắng gội, 
Tiếng chỉm ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 
Đâu những chiêu lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để!a chiếm lấy riêng phần bí mật ? 

~ Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 
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Các luyến láy, điệp ngữ: "đâu những đêm vàng...", "đâu những ngày mưa...", "đất 
nhưng bình mủnh...", "đâu những chiểu...", "nay còn đâu?" xuất hiện nối tiếp trong, 5 câu 
hỏi tu từ tạo nên nhạc điệu du dương, triển miên, da diết, thể hiện sâu sắc tình thương nỗ 
nhớ của hùm thiêng sa cơ, nhớ rừng, tiếc nuối một thời oanh liệt nay đã trở thành hoà 
niệm, quá văng. Chúa sơn lâm nhớ đêm, nhớ ngày, nhớ bình minh, nhớ chiều tà. Nhớ suối 
nhớ trang. Nhớ cảnh giang sơn trong màn mưa rừng. Nhớ "cây xanh nắng gội". Nhớ chìn 
hót tưng bừng lúc bình minh. Nhớ mặt trời gay gắt trong khoảnh khắc hoàng hôn... Nỗi nhí 
tiếc ấy là nỗi đau buồn bị tước đoạt mất tự do, cũng là nỗi khát khao tự do. Thế Lữ đã sán; 
tạo nên những vần thơ giàu hình tượng và nhạc điệu, dào dạt cảm xúc để thể hiện nỗi nh‹ 
rừng của hùm thiêng sa cơ... Một tiếng than như xiết lấy lòng người, khêu gợi và lay tỉnh: 

“Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 
4. Bị sa cơ, bị tù hãm trong cũi sắt. Phải xa rừng nên nhớ rừng. Đau đớn và uất hậi 
biết đến bao giờ có thể nguôi ? Như một tiếng thở dãi ngao ngán: 
“Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu”. 
Hồ "nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già" rồi "uất hận" căm ghét những cản! 
"không đời nào thay đổi", tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa "tầm thường giả dối", nhỏ bé: 
“Hoa chăm, cỏ xén, lối thẳng, cây trồng; 
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng 
Len dưới nách những mô gò thấp kém”. 

Uất hận cảnh tù hãm, chán ghét những cảnh vật tầm thường nhỏ bé do ' ngời kì 
ngạo mạn" bày ra, hồ lại nhớ day dứt, nhớ khôn nguôi "cảnl: nước non hàng vĩ”. Nhớ rừm 
là nhớ vương quốc tự do ngày nào: 

“LÀ nơi giống hâm thiêng ta ngự trị 
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa". 

Trước thực tại đau đớn, hồ chỉ còn biết thả hồn mình theo "giác mộng ngàn". Chú: 

sơn lâm cất tiếng gọi rửng thiêng với bao nhớ thương bồi hồi, da diết: 
“Hõi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi !" 

“Nhớ rừng" là một trong mười bài thơ hay nhất của "Thơ mới" (1932-1941). Thị 
thơ tự do, lời thơ đẹp, hình tượng kì vĩ, tráng lệ. Nhạc điệu du dương, cảm xúc "nhớ rừng 
dào dạt. Hình tượng con hổ sa cơ, đau đớn uất hận, da điết nhớ rừng được khắc họa sả 
sắc, đầy ám ảnh. 

Trong hoàn cảnh bài thơ ra đời (1934), tâm trạng tủi nhục, đau đớn, uất hận... củ. 
cơn hồ nhớ rừng đồng điệu với bị kịch của nhân dân ta đang rên xiết trong xích xiểng n‹ 
lệ. Nhớ rừng là khao khát sống, khao khát tự do. Bài thơ mang hàm nghĩa như một lè 
nhắn gửi kín đáo, tha thiết vẻ tình yêu giang sơn đất nước. Tư tưởng lớn nhất của bài thơ Ì 
cái giá của tự do. Hình tượng con hồ nhớ rừng là sự thể hiện tuyệt vời tư tưởng vĩ đại ấy. 

BÀI SỐ 125 
| Để bài: Phân tích hình tượng con hổ rong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lử 

Hình tượng con hồ là hình tượng trung tâm trong bài "Nhớ rừng" của Thế Lữ. Thấn 
đượm trong từng câu, từng ý là nỗi "Nhớ rừng" của con hồ. Nỗi nhớ ở đây được biểu hiện mé 
cách hết sức mãnh liệt, có khi trở nên dữ dội trên nhiều khía cạnh của tình cảm, chứ khôn 
phải là một nỗi nhớ man mác, bâng quơ. Nỗi nhớ ở đây giống như nỗi nhớ của một anh hùn, 
bị thất thế, chứ không phải là một nỗi nhớ của một kẻ bé nhỏ, tầm thường. 

Ngay từ đầu bài thơ, ta thấy nỗi "Nhớ rừng" của chúa sơn lâm được biểu hiện ở thí 
độ căm tức đến mức đau đớn cho số phận không may của mình: 
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"Gậm một khối căm hờn trong cũi sát..." vì "sa cơ, bị nhục nhằn tù lkãm". Nó cảm thấy 
hục vì phải trở thành một "th đồ chơi cho một lũ người" "mắt bể" nhưng lại "ngạo mạn" và 
ngẩn ngơ". Nó không chịu được cái cảnh phải "sốïig ngang bẩy cùng bọn gấu dơ lươi". 

Nó căm hờn! Nó thấy nhục! Nó căm ghét tất cả! Vì nó đang phải nằm dài trong 
cũi sắt". 

Nỗi nhớ rừng của mãnh hổ càng được biểu hiện một cách mãnh liệt hơn, sâu sắc 
ơn khi nó hồi tưởng về một thời quá khứ vàng son, oanh liệt của mình với một tâm trạng. 
yến tiếc. 

Nó nhớ những hình ảnh đẹp đẽ, những âm thanh vang vọng của núi rừng: 

“Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già 
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi 
Với khi thét khúc trường ca dữ dội”. 

Giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó, nó xuất hiện như một vị sơn thần. Từ "bước 
:hân" "dống dạc" đến "lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng”, từ "vờn bóng âm 
'hâm" đến "quắc đôi mắt thần" làm sáng rực cả hang tối, nó là "chúa tể của muôn loài", 
àm cho mọi vật phải "ửn hơi" lặng tiếng. 

Nó nhớ những kỉ niệm trong cuộc sống thường ngày ở chốn rừng sâu, nhớ đến 
thèm khát, cháy bỏng những lúc say mồi dưới ánh trăng: 
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ...”. 

Những lúc ngủ ngon khi bình minh đang lên và chim rừng đang tưng bừng ca hát. 
thững lúc chờ đợi mảnh mặt trời tắt đi để một mình chiếm lấy cả không gian bí mật. 
thững lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của giang sơn sau một cơn mưa rừng dữ dội. Tất cả, đối 
ới nó là một thời oanh liệt. 

Nhưng thời oanh liệt đó đã thuộc vẻ dĩ vãng. Nó chỉ còn biết cất một tiếng than: 
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!”. Càng căm uất cho số phận của mình lúc sa cơ thất 
hế, càng luyến tiếc về một quá khứ oai hùng, oanh liệt, con hổ càng tỏ một thái độ khinh 
ạc, coi khinh cuộc sống thực tại giả dối đang diễn ra xung quanh nó: 

“Ghét những cảnh không đời nào thay đổi 

Những cảnh sửa sang, tâm thường giả dối 

Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng....” 
Chẳng qua cũng là "học đòi, bắt chước vẻ hoang vụ, của chốn nghìn năm cao cả, 
lm w”. W : 
Khinh bạc với hiện tại, nó lại khát khao được trở về với nơi "núi non hùng vĩ", để 
Igự trị sơn lâm, trở về với cuộc sống tự do, phóng khoáng, tha hồ vùng vẫy, tung hoành. 
{hưng một sự thực, nó đang bị giam trong "cữi sắt". Chúa sơn lâm đành thả hồn mình 
heo "giấc mộng ngàn" để được sống những phút oanh liệt, để xua tan những ngày ảm 
lạm "ngao ngán” của mình. 

Con hổ nhớ rừng, nhớ một thời oanh liệt đã qua chính là vì chán ngán trước cuộc 
ống mà nó đang bị giam hãm, mất tự do. 

Tâm trạng của con hồ cũng chính là tâm trạng của tác giả, tâm trạng của một lớp 
\gười trong xã hội lúc bấy giờ (1931-1935) cảm thấy bế tắc trước cuộc sống, chán chường. 
tới thực tại, khát khao một cuộc đời tự do, phóng khoáng mặc dầu chưa được định hướng 
õ ràng. Đó cũng là một thái độ đáng quý, đáng trân trọng. 

GS. Nguyễn Lộc 
("60 bài tuyển chọn Tập làm văn") 


BÀI SỐ 126 
Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bảài thơ "Nhớ rừng” của thi sĩ Thế Lữ 
+. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ? 
Đâu những bình mình cây xanh nắng gội, 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 
Đâu những chiêu lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Đểtta chiếm lấy riêng phần bí mật ? 
- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 

Tác phẩm "Mấy vần thơ" đã cắm một cái mốc son chói lọi của nền "7ø mới" Việt 
Nam, đã khẳng định vai trò tiên phong của Thế Lữ trong nền thi ca Việt Nam hiện đại. Bài 
thơ "Nhớ rừng" in trong tập "Mấy vần thơ", là bài thơ kiệt tác mang tính hàm nghĩa, có 
hình tượng tráng lệ, nhạc điệu du dương, lôi cuốn hấp dẫn. 

Bài thơ thể hiện tâm trạng nhớ rừng của con hố bị sa cơ, qua đó nói lên nỗi tủi nhục 
uất hận bị tù hãm và khát vọng tự do. "Nhớ rừng" gồm có 5 đoạn thơ, mỗi đoạn thơ là một 
nét tâm trạng của chúa sơn lâm. Đây là đoạn thơ thứ ba: 

' “Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
- Than ði ! Thời oanh liệt day còn đâu ?” 

Nằm trong cũi sắt, chúa sơn lâm "sống mãï trong tình thương nỗi nhớ...". Nhớ cảnh 
rừng thiêng "bóng cả, cây già” nơi hùm thiêng từng "ngự (r;". Rồi nhớ đến những kỉ niệm 
một thời oanh liệt. Nhớ "những đêm vàng bên bờ suốt". Nhớ " bụng: ngày mưa chuyển bổn 
phương ngàn...". Nhớ "những bình mình cây xanh.nắng gội...". Nhớ "những chiêu lênh 
láng máu sau rừng...". Mỗi nỗi nhớ gắn liền với một cảnh vật, một sinh hoạt, một khoảnh 
khắc thời gian. Cấu trúc đoạn thơ là cấu trúc tứ bình mang vẻ đẹp nghệ thuật cố điển, có ít 
nhiều cách tân sáng tạo. 

a. Trước hết là nỗi nhớ khôn nguôi, nhớ suối, nhớ trăng, S+£ vảÊ, "đêm vàng", 
nhớ lúc "say mồi” ung dung thỏa thích bên bờ suối: 


“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
„ _ Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?”. 

Hai chữ "nào đâu” phiếm chỉ, hỏi một kỉ niệm đẹp đã lùi sâu vào quá vãng. Biết 
bao nhớ tiếc bang khuâng. Thơ nên họa, cảnh vật đẩy màu sắc và ánh trăng. Ánh trăng 
chan hòa trên dòng suối, "f4" vào nước suối. Hồ say mi và say trăng. Hình ảnh “đêm 
vàng bên bờ suối” - một ẩn dụ đầy mộng ảo nên thơ. Bức tranh thứ nhất trong bộ tứ bình 
được Thế Lữ vẽ bằng bút pháp tài hoa gợi lên hình ảnh chúa sơn lâm say mồi trong niềm 
vui hoan lạc giữa một đêm trăng bên bờ suối. 

b. Bức tranh thứ hai nói lên nỗi nhớ ngẩn ngơ nan mác của hổ về những ngày mưa 
rừng. Hồ ung dung "lặng ngắm" cảnh giang san, một mình ngự trị, xúc động cảm thấy 
"giang san ta đổi mới". Chữ “đâu” lần thứ hai xuất hiện, biểu lộ nỗi lòng tiếc nuối, ngần 
ngơ. Điệp từ “rz” thể hiện niềm tự hào về những ki niệm đẹp thuở “tàng vẩy ngày x4": 
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“Đáu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?" 

Bức tranh thứ hai gợi tả một không gian nghệ thuật hoành tráng của giang san chúa 
sơn lâm mang tầm vóc "chuyển bốn phương ngàn". Kỉ niệm xưa đang mờ dần theo năm 
tháng, sao không ngẩn ngơ, sao không nuối tiếc ? 

c. Kỉ niệm thứ ba nói vẻ giấc ngủ của hồ trong cảnh bình minh. Vương quốc tràn 
ngập trong màu xanh và ánh nắng: "bình mình cây xanh nắng gội". Hồ nằm ngủ trong 
khúc nhạc rừng tưng bừng của tiếng chỉm ca: 

"Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 
Tiếng chìm ca giấc ngủ ta tưng bừng ?" 

Bức tranh thứ ba đầy màu sắc và âm thanh. Có màu hồng bình minh, màu vàng 
nhạt của nắng sớm, màu xanh bát ngát của cây rừng. Có tiếng ca tưng bừng của đàn chim. 
Còn có nhạc của thơ. Các điệp thanh “bình - minh", "tưng - bừng" hòa thanh với vần lưng 
"ca - ta" như mở ra một không gian nghệ thuật, một cảnh sắc thơ mộng thần tiên. Điệp từ 
"đâu" với câu hỏi tu từ cất lên như một lời than nhớ tiếc, xót xa... Kỉ ni#n đẹp ngày xưa, 
nay còn đâu nữa ! 

d. Nhớ đêm trăng, nhớ ngày mưa, nhớ bình minh,... rồi hổ nhớ li những chiều tà 
trong khoảnh khắc hoàng hôn chờ đợi. Trong cảm nhận của mãnh hổ, trời chiều không đỏ 
rực mà là "lênh lánh máu sau rừng". Mặt trời không lặn mà là "chếf". Phút chờ đợi của 
chúa sơn lâm trong khoảnh khắc chiều tàn và hoàng hôn thật dữ đội. Chúa sơn lâm sẽ 
"chiếm lấy riêng phần bí mật" của rừng đêm, để "tung hoành". Ngôn ngữ thơ tráng lệ, 
nghệ thuật dùng từ sắc, mạnh, giàu giá trị gợi tả. Bức tranh thứ tư của bộ tứ bình là cảnh 
sắc một buổi chiều dữ dội, phút đợi chờ "lên đường" của chúa sơn lâm. Càng nhớ càng xót 
xa nuối tiếc: 

: “Đâu những chiêu lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Đề ta chiếm lấy riêng phần bí mật ?" 

Quá khứ càng đẹp, càng oanh liệt bao nhiêu thì nỗi nhớ tiếc càng đau đáu bấy 
nhiêu. Xưa là "ng hoành", là "vùng vẫy". Nay là tù hãm, là "nằm dài" trong cũi sắt. Nuối 
tiếc thời oanh liệt với bao nỗi buồn đau, mãnh hổ Sa cơ chỉ còn biết cất lời than: 

“Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 

Đoạn thơ trên đây là đoạn thơ hay nhất của bài "Nhớ rừng". Chúa sơn lâm đã có 
một quá khứ huy hoàng, oanh liệt. Nỗi nhớ tiếc xót xa của nó thể hiện kbát vọng sống tự 
do. Ý tưởng ấy rất đẹp và giàu ý nghĩa đối với con người Việt Nam gần 70 năm về trước 
khi phải sống tủi nhục trong vòng nô lệ lầm than. Ý tưởng ấy mở ra nhiều liên tưởng và 
lay tỉnh. 

Bài thơ "Nhớ rừng" có giá trị nghệ thuật đặc sắc. Ngôn ngữ thơ giàu hình tượng, 
màu sắc và âm thanh. Nhạc điệu du dương, trầm bổng. Từ ngữ được sử dụng sắc sảo, đích 
đáng. Đặc biệt các điệp ngữ "đâu những", "còn đâu", "ta", các câu hỏi tu từ và cảm thán 
đem đến bao ám ảnh mênh mang. ` 

Cũng là cấu trúc tứ bình nhưng bút pháp của Thế Lữ có nhiều sáng tạo đổi mới. 
Đâu chỉ có tứ mùa (xuân, hạ, thu, đông), tứ hữu (trúc, mai, lan, cúc), tứ linh (long, lân, 
quy, phượng), v.v... Bức tranh tứ bình trong "Nhớ rừng" rất đa dạng, sinh động. Có thời 
gian nghệ thuật: đêm trăng, ngày mưa, bình minh và chiều tà. Có không gian nghệ thuật: 
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suối và trảng, giang san và bốn phương ngàn, cây xanh nắng gội và tiếng chim ca "lên! 
lánh máu”, sau rừng và mảnh mặt trời gay gắt. Có tâm trạng nghệ thuật, bao trùm là nôi 
nhớ nuối tiếc một thời oanh liệt xa xưa. Hồ lúc thì "say môi đứng uống ánh trăng tan" bêt 
bờ suối, lúc thì trầm tư "lặng ngắm cảnh giang san" qua màn mưa rừng. Có lúc nằm ngủ 
trong tiếng chim ca bình minh. Lại có lúc đợi chờ mặt trời lặn “để chiếm lấy riêng phản b. 
mật" của rừng đêm. Qua đó, ta càng thấy rõ đoạn thơ với bức tranh tứ bình được thể hiệt 
bằng một bút pháp nghệ thuật điêu luyện, độc đáo. 

"Thơ đích thực để lại dấu ấn tâm hồn nghệ sĩ". Đoạn thơ trên đây đã đề lại dấu ất 
tâm hồn Thế Lữ bảy mươi năm về trước, một hồn thơ lãng mạn tuyệt đẹp. Một niềm khac 
khát tự do cháy bỏng tâm hồn. 

BÀI SỐ 127 
Để bải: Phân tích bài thơ “Nhớ rừng" của Thế Lữ | 

Thế Lữ (1907-1989) là bút danh của Nguyễn Thứ Lã. Làm thơ, viết truyện, viế 
kịch, làm đạo diễn, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phương diện nào ông cũng 
có thành tựu xuất sắc. 

Thế Lữ là thi sĩ tiên phong, được ngợi ca là "Đệ nhất thí sĩ" trong phong trào "Ti 
mới" (1932-1941). Tác phẩm thơ "Mấy vần thơ" thể hiện một "hồn thơ rộng mở", với cản 
hứng lãng mạn dào dạt, nông nàn, say đắm và thiết tha. 

Bài thơ "Nhớ rừng" đưộÈ Thế Lữ viết năm 1934, in trong tập "Mấy vần thơ" xuã 
bản năm 1935. Mượn lời con hồ bị nhốt ở vườn Bách thú, tác giả thể hiện tâm sự u uất 
căm hờn và niềm khao khát tự dơ mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ. 

1. Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt 

Bị nhốt "rong cũi sắt", căm hờn uất hận đã chứa chất thành "khối", ' gậm" mãi mi 
chẳng tan, càng "sâm" càng cay đắng. Chỉ còn biết "ầm đài" bất lực, đau khổ. Bị "giểu" 
bị "nhục nhằn tà hãm”, trở thành "thứ đồ chơi” cho "lã người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ" 
Đau khổ nhất là chúa sơn lâm nay bị tầm thường hóa, vị thế bị xuống cấp: 

©_* “Chịu ngang bảy cùng bọn gấu dở hơi, 
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự". 

Đó là một nét tâm trạng điển hình đây bị kịch của chúa sơn lâm khi bị sa cơ, thấ 
thế, bị giam cầm. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước ta khi bài thơ ra đời (1934) thì nỗi tủ 
nhục, căm hờn, cay đáng của con hổ cũng đồng điệu với bi kịch của nhân dân ta tron 
xích xiểng nô lệ sống trong tăm tối "nhơ nhuốc lầm than". 

2. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 

"Tình thương nỗi nhớ" sống mãi, chẳng bao giờ quên. Nhớ "(hở tung hoành..." 
"nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già". Nhớ khúc nhạc rừng hùng tráng dữ dội. Chữ "nhớ 
chữ "với" và cách ngắt nhịp (4-2-2, 5-5, 4-2-2...) biến hoá, cân xứng đã làm dội lên nể 
nhớ tiếc khôn nguôi, nhớ cồn cào, nhớ da diết. Sự phong phú về nhạc điệu đã khác họa đè 
sống nội tâm vô cùng mạnh mẽ của một nhân vật: phi thường từng có một quá khứ oan 
liệt. Một tấm thân "như sóng cuộn nhịp nhàng". Một bước chân cao sang đầy uy lực "đốn, 
dạc, đường hoàng". Một cặp "mắt thẩn" và khi “4ã quắc quắc"; "mọi vật đêu im hơi". Một sú 
mạnh của uy quyền bất khả xâm phạm. 

Những vần thơ đầy nhạc điệu nói về nỗi nhớ: 
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“Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi. 
Với khi thét khúc trường ca dữ dội 

Ta bước chân lên, dõng dạc, đàng hoàng, _ 
Luớm tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 

Vờn bóng âm thẩm, lá gai, cỏ sắc 

Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi...” 

Các động từ "sào, hét, thét” đặc tả khúc trường ca dữ đội của rừng núi, suối ngàn 
Iiêng liêng, hùng tráng. Đó là những câu thơ tuyệt bút làm sang trọng cho "Thơ mới" 
0932-1941. 

"Ta nằầm dài"... tôi "ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ". Nhớ khi "ta bước chân 
in...", nhớ một thời vàng son ngự trị: 

“Ta biết ta chúa tể của muôn loài, 
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi". 

Một chữ "/z" vang lên đây kiêu hãnh tự hào. Chúa sơn lâm được miêu tả, được khắc 
oạ trong chiều sâu của tâm linh, trong chiều cao của uy quyền được khẳng định. 

Các câu hỏi tu từ liên tiếp xuất hiện như một nỗi niềm lay tỉnh và khêu gợi nỗi 
nhớ" trào lên: "nào đâu những...", “đâu những ngày...", “đâu những bình mình...", "đâu 
hững chiêu...". Nhớ mãi không nguôi, nhớ đêm trăng và suối, nhớ những ngày mưa rừng, 
hớ bình minh, nhớ giấc ngủ, nhớ tiếng chim ca. Và nhớ ”nhưng chiều lênh láng máu..." 
Soạn thơ tráng lệ nói vẻ bốn nỗi nhớ của chúa sơn lâm, nhớ triển miên ngày và đêm, sớm 
à chiều, mưa và nắng, thức và ngủ, lúc say mổi và lúc lặng ngắm, lúc đợi chờ... Một 
hông gian nghệ thuật được tái hiện và mô tả qua bộ tứ bình của một nhà danh họa. Chúa 
ơn lâm có lúc mơ mộng giữa cảnh suối trăng, có lúc trắm ngâm trong chiêm nghiệm, có 
1 nén xuống, kiên nhẫn đợi chờ để "ưng hoành..." và "quắc mắt..."! 

Đoạn thơ 10 câu này là đoạn thơ hay nhất trong bài "Nhớ rừng”: 

“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
Ta say mỗi đứng uống ánh trăng tan ? 
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ? 
Đâu những bình mình cây xanh nắng gội. 
Tiếng chữn ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 
Đâu những chiêu lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Đểta chiếm lấy riêng phản bí mật ? 
- Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ?” 

Sau nỗi hớ một thuở vàng son, một thời oanh liệt, bỗng chúa sơn lâm chợt tỉnh 
Tộng, trở về thực tại với cái cũi sắt, đau đớn và cay đáng vô cùng. Như một trái núi sụp đổ 
uống, mãnh hồ cất lời than. Sự kết hợp giữa cảm thán với câu hỏi tu từ làm dội lên một 
3¡ thơ, một tiếng than của "hàm thiêng sa cơ”, của một kẻ phí thường thất thế. Đó cũng là 
iếng thở dài của một lớp người khao khát tự đo ngày ấy: ` 

“Than ôi ! Thời oanh liệt ray còn đâu ?” 

3. Nay ta ôm niêm uất hận ngàn thâu 

Lại trở về nỗi buồn đau và nỗi nhớ "cảnh nước non hàng vĩ". Chỉ còn biết nhắn gửi 
hiết tha và bồn chồn: 

“Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi !”. 
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“Nhớ rừng” là bài thơ tuyệt bút. Nó được xếp vào loại 10 bài thơ hay nhất của "Tho 
mới" (1932-1941). Hình tượng tráng lệ, kì vĩ. Lối diễn tả và sử dụng ngôn ngữ biến hóa. 
Chất nhạc đa thanh và phức điệu tạo nên những vần thơ du dương. Thơ nên họa nên nhạc 
như cuốn hút và làm mê say hồn ta. 

Hình tượng chúa sơn lâm với nỗi nhớ rừng được nói đến với bao "lớp lớp sóng dồi". 
Trong nỗi đau sa cơ, thất thế có niềm kiêu hãnh tự hào. Bài thơ như một lời nhắn gửi thiết 
tha về tình yêu thương đất nước. Tư tưởng lớn nhất của bài thơ là nói lên cái giá tự do và 
khát vọng tự do. 


BÀI SỐ 128 
Ữ Để hài: Phân ích bài thơ "Ông đồ” của Vũ Đình Liên —] 

Vũ Đình Liên sinh năm 1913, là nhà thơ, nhà giáo từng giảng dạy tại trường Đại 
học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ông tham gia phong trào “Thơ mới” từ những ngày đầu: 
ông viết không nhiều nhưng bài thơ “Ông đó” là một trong những bài thơ nổi tiếng củ: 
"Thơ mới”. Viết bài "Ông đổ”, nhà thơ đã thể hiện niềm thương cảm chân thành đối với 
một lớp người tài - tình sinh bất phùng thời đang tàn tạ, đồng thời xót thương, tiếc nhé 
những cảnh cũ người xưa... Thơ mới ngũ ngôn có một số bài thơ tuyệt tác như “Chùa 
Hương" của Nguyễn Nhược Pháp, "Tiếng thư” của Lưu Trọng Lư, “Viên khách” của Xuâr 
Diệu... và “ng đồ” của Vũ Đình Liên. 

Hình ảnh ông đỏ già hiện lên đầu bài thơ được miêu tả bằng một số nét rất đậm và 
đẹp, càng về sau, cuối bài thơ càng mờ dần, thấp thoáng, đầy ám ảnh. Ông đồ là hình ảnt 
thân thuộc của xã hội Việt Nam xưa. Những nhà nho, nếu không đỗ đạt cao vä đi làm 
quan, thì thường dạy học, gọi là “Ông đổ". Ông đô vừa dạy chữ Nho (chữ Hán) vừa truyềr 
bá đạo “Thánh hiển”. Cũng có một số ông đồ tài hoa, viết chữ đẹp mỗi dịp Tết đến xuâr 
về lại bày giấy bút trên hè phố viết câu đối bày bán. Treo câu đối bằng chữ Nho viết bằng 
mực Tầu trên nền giấy đỏ trong dịp đón năm mới là một biểu hiện khá đẹp của nền văr 
hóa Việt Nam. Cuối thập kỉ 20 (1918), nhà nước bảo hộ bãi bỏ các khoa thi chữ Hán, các 
nhà nho, những ông đồ trở thành những kẻ sinh không gặp thời bị gạt ra ngoài lẻ xã hội vì 
dân dân vắng bóng. Khi đó, ông đồ chỉ còn là “cái di tích tiểu tụy đáng thương của mộ, 
thời tàn” như Vũ Đình Liên đã nói. Tấm lòng của tác giả gửi gắm qua bài thơ là một st 
cảm thương, xót thương sâu sắc rất chân thành. 

Hai khổ thơ đầu là hình ảnh ông đồ xa xưa “vang bóng một thời”. Cùng với hoa đàc 
nở đón xuân sang, ông đồ xuất hiện. Sắc đào tươi thắm rực rỡ biểu tượng cho vẻ đẹp củ: 
thiên nhiên, của quê hương buổi xuân về. Ông đồ già với mực Tầu, giấy đỏ, với câu đối Tế 
tượng trưng cho vẻ cổ kính, một nét đẹp của nền văn hóa dân tộc. Câu thơ như một lời kể rỉ 
rỉ, thấm thía, gợi ra cảnh vật và con người để chúng ta cùng tác giả nhìn thấy, cảm thấy: 

“Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 

Bày mực Tâu giấy đỏ 

Bên plaố đông người qua.” 

Các từ ngữ: “môi năm” và “lại thấy" vừa biểu hiện thời gian, vừa xác định sự vật, su 
việc đã đi vào tiểm thức, đã trở thành một nếp sống đẹp của cộng đồng. Không thể thiết 
ông đỏ viết câu đối cũng như không thể không có câu đối Tết treo trong nhà để đón mừn 
năm mới. 

Khổ thơ thứ hai ca ngợi cái tài hoa của ông đỏ: 


“Bao nhiêu người thuê viết 

Tấm tắc ngợi khen tài 

Hoa tay thảo những nét 

Như phượng múa rồng bay". : 

Hạnh phúc nhất của ông đồ thuở ấy không chỉ ở chỗ đông khách “bao nhiêu người 
huê viết” mà còn là ở sự ngợi khen, bình phẩm: “Tấm tắc ngợi khen tài”. “Tấm tắc” nghĩa 
à nói luôn miệng, thốt từ đáy lòng những lời khâm phục, ngợi ca. Cau đối phải hay về nội 
lung, về ý nghĩa, phải đẹp, sắc sảo về chữ viết mới có giá trị, mới được thiên hạ “tấm tắc 
tgợi khen tài”. Ông đô trong bài thơ được ngợi ca là người có “hoa 4y”, viết nên những 
'hữ đẹp “như phượng múa rồng bay”. Người có hoa tay được coi là dấu hiệu của tài hoa 
ành điệu. ”Thđo” là viết tháu, viết nhanh, viết phóng bút. Chữ Hán là loại văn tự tượng 
tình, mỗi chữ thường có nhiều nét. Viết chữ Hán có viết được nét chữ sắc, hình vuóng vấn 
hì mới đẹp. Ông đồ là một nhà nho có hoa tay, rất điêu luyện nên mới ”(hdo những nét - 
thư phượng múa rồng bay”. Ca ngợi văn hay, chữ đẹp, nhân dân ta có hai thành ngữ: “Văn 
thả ngọc phun châu", "chữ như rồng bay phượng múa". Ông đô viết câu đối rất đẹp, nét 
:hữ sắc sảo, mềm mại, dòng chữ vuông vức, tung hoành nên mới được nhiều người ca 
wgợi như thế. Vũ Đình Liên đã nói lên tình cảm trân trọng và khâm phục đối với những 
›ng đồ ngày xưa, kín đáo thể hiện niễm tự hào đối với một hình thức viết chữ, chơi chữ, 
reo câu đối tết của nhân dân ta. Một đất nước có nên văn hiến lâu đời mới có phong cách 
:ống tốt đẹp như vậy. 

Thời gian trôi qua, những mùa xuân cũng nối tiếp trôi qua. Xã hội đã có nhiều đổi 
hay. Có cảnh có người bị hiện thực phũ phàng định giá lại. Ông đồ dân dà bị rơi vào quên 
ãng. Hai khổ thơ 3, 4 đây ám ảnh. Nhạc điệu ngũ ngôn buồn như inưa dầm rả rích canh 
chuya. Nghệ thuật dựng cảnh đối lập, song hành đã gợi lên bao xót thương thấm thía, bao 
túc động đối với ông đồ già. Xưa kia “hoa tay thảo những nét - Như phượng múa rồng 
»ay" thì nay “Giấy đỏ buồn không thắm - Mực đọng trong nghiên sẩu”. Xưa kia mỗi độ 
tuân về “hoa đào nở”, ông đồ "Bày mực Tâu, giấy đỏ - Bên phố đông người qua” thì nay 
'Ông đồ vần ngồi đấy” cô độc giữa một đất trời tàn tạ, buồn thương “Lá vàng rơi trên giấy 
- Ngoài trời mưa bụi bay". Tứ thơ sâu sắc, hàm súc: đặt cái sinh sôi (hoa đào nở) bên cái 
ui tàn (ông đồ già) đặt cái hoa tay, tài năng thư pháp “phượng múa rồng bay” bên cái bất 
vạnh "người thuê viết nay đâu?”. Và để cái cô độc "ông đồ vẫn ngồi đấy” giữa cái tấp nập 
lửng dưng của nhân quần “qua đường không ai hay", nhà thơ đã gửi gắm bao bùi ngùi 
“hương cảm. 

Hai câu 11, 12 đối nhau, giấy và nghiên mực được nhân hóa, nỗi buồn của một lớp 
người không gặp thời, bị gạt ra ngoài xã hội được đặc tả, được nhân lên nhiều lần, nỗi 
buồn đang biến thành nỗi đau tê tái: 

"Giấy đỏ buồn không thắm; 
Mực đọng trong nghiên sâu.” 

Một cuộc đời bị hắt hủi. Sắc màu nhạt nhòa, tàn phai “buồn không thấm”, sinh khí, 
;hất đời, men đời khô dân, cặn lại “đọng trong nghiên sâu”. Lấy giấy, mực để nói lên thân 
phận ông đồ; các từ ngữ: “buồn”, “không thắm”, "đọng", “sẩu” với hai hình ảnh “giấy 
buồn", "nghiên sầu” đã cho thấy một ngòi bút già dặn trong nghệ thuật đùng từ, xây dựng 
hình ảnh và biểu cảm. 

Hai câu cuối trong khổ 4 cũng là hai câu thơ tuyệt cú. Cái hay của câu thơ là đã nói 
lên sự xót thương đối với một kiếp người tàn tạ, mãn chiều xế bóng. Nhà thơ mượn cảnh 
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để nói người, lấy “lá vàng rơi” và “mưa bụi bay” đề nói lên số phận buồn thương của mệ 
lớp người bị gạt ra ngoài lề xã hội và dần dần vắng bóng: 
“Lá vàng rơi trên giấy; 

“Lá vàng rơi” và “mua bụi bay” trắng trời, ngập đầy trên giấy gợi tả: cảnh buồn, đè 
buồn, một không gian đất trời buồn mênh mông. Phải chăng hai câu thơ này còn man 
hàm nghĩa: xót thương đời sống cộng đồng Việt một thời vong quốc nô “buổn khón 
thắm” giữa một “trời mưa bụi bay" như có nhà nghiên cứu văn học đã nói ? 

Khổ thơ cuối là cả một nỗi buồn thương thấm sâu vào câu, chữ. Cảnh dấy mà ngưt 
đâu: “Năm nay đào lại nở - Không thấy ông đồ xưa". Các từ ngữ: “không thắm", "không ‹ 
hay”, và “không thấy" như đưa dân người đọc vào cõi hư vô, bùi ngùi thương xót! Câu th 
cảm thán xeáy vào lòng người một tình thương vô hạn: 

“Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ?” 

'Thơ hay là lời hết mà tình còn. Vần thơ đã khơi gợi trong tâm hồn chúng ta nhiều trá 
ẩn xót thương về hình bóng ông đồ già đáng thương khuất nẻo dương gian, xót thương m( 
nền văn hóa lụi tàn. Người đã khuất bóng nhưng hồn thì bơ vơ! Hai câu kết như mở rộn 
cánh cửa hư vô đưa độc giả tiếp tục dõi tìm bóng dáng những người xưa "muôn ruăm cũ”. 

Bài thơ “Ông đổ” là một bài thơ tuyệt bút. Ông đồ đã khuất nẻo dương gian, nhưn 
Vũ Đình Liên thì bất tử với “Ông đổ”. Nhà thơ đã xây dựng và phát triển tứ thơ theo mạc 
thời gian. Hình tượng thơ được đặt trong thế song hành tương phản. Tấm lòng của tác gi 
đối với cảnh cũ người xưa rất chân thành, cảm động. Cái đã mất đi để lại cho nhà thơ v 
chúng ta nhiều trân trọng và xót thương. Bài thơ “Ông đổ” thấm đẫm một tỉnh thần nhâ 
bản đáng quý. 


BÀI SỐ 129 
[E Để bài: Cảm nhận về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên 

Vũ Đình Liên (1913-1996) là nhà giáo từng viết văn và làm thơ. Ông nổi tiến 
trong phong trào “Thơ mới” với bài “Ông đổ” viết theo thể ngũ ngôn trường thiên gồm c 
20 câu thơ. Nó thuộc loại thi phẩm “rừ cạn” mà “rứ sâu” biểu lộ một hồn thơ nhân hật 
giàu tình thương người và mang niềm hoài cổ bâng khuâng. 

Ông đồ là những nhắ nho, không đỗ đạt cao để đi làm quan, mà chỉ ngồi dạy họ 
“chữ nghĩa Thánh hiển". Ông đỏ được nhà thơ nói đến là nhà nho tài hoa. Ông xuất hiệ 
vào độ “hoa đào nở”... "bên phố đông người qua". Ông đã có những tháng ngày đẹ| 
những kỉ niệm đẹp: 


“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay” 
Hoa đào nở tươi đẹp. Giấy đỏ đẹp, mực Tàu đen nhánh. Nét chữ bay lượn tài ho. 
Còn gì vui sướng hơn: 
“Bên phố đông người qua 
Bao nhiêu người thuê viết 
Tám tắc ngợi khen tài”. 
Thời thế đã đổi thay. Hán học lụi tàn trong xã hội thực dân nửa phong kiến: “Thu 
có ra gì cái chữ Nho - Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co..." (Tú Xương). đồ già ¡ 
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nột. khách tài tử sinh bất phùng thời. Xưa “phố đông người qua ”, nay: “hồi năm rỗi 
ắng”..Xưa kia “bao nhiêu người thuê viết”, bây giờ “người thuê viết nay đâu?”. Một dâu 
ỏi cất lên nhiều ngơ ngác, cảm thương. Nỗi sầu, nỗi tủi từ lòng ông đồ như làm cho mực 
°hô và đọng lại trong “nghiền sẩu”, như làm cho giấy đò nhạt nhòa “buồn không thắm". 
}Lk'WB5 HE đất, Ha Kôn/lhfneọaÐi hạ tlioia thân Rniutễ 
trai ¡ "Guấy dö.buôn không thắm ‹› ' trôi 
ì Mực dọng trong nghiên sâu...” 

Cảnh vật buồn. Lòng người buồn. Víi'Đình Liên đã xuất thần viết nên hai cai tờ 
uyệt bút lay động bao thương cảm trong Ìòa§ người. t 
: `Nỗi buôn từ lồng người thẩm sâu, tỏa rộng vào không gian cảnh vật. Dưới trời mưa 
tụi "ông đố uấh ngồi âấy” ñhư bất động. Lê loi và cổ đƠn: “Qua đường không di lay”. Gải 
àng của lá, cái nhạt nhòa của giấý, 'cũa mưa bụi đẫy trời và cỡn mưa trong Tòng người. 
đột nỗi buồn lê thê: 
lở nung .. àng rơi trên giấy 
liền : xi nnaIkUfÏ ¡ trời mưa bụi bay”. 

„/ÏÐr Ñ mà giới nhiều, Cinh:vật tần tạ oênh: nàng.” ng kguôï buôn dàng Hiếm:đa 

›Ehép lạt bài thơ là tnọtcấu hửi điến t riợt đối Dưới trống vắng, thườN tiếu, xót 
kiieetôi kia GhợillV& SE tauxố đi.” 

lộ 1 “Năm naý dào lại nở' 

¬....  L.........Ỉa \Jentk 
¿ ti BỈ ii Nhi; Ìgưồi Ìmuố nămh cả. ˆ HỆ hài ĐH 
Ñt|t tÈtt! tqU lộn trấb “Hôn đấu bấy liờ?? ⁄ , 

+ 24*: B000 :seesdet-caolEi61i-fOi viễn lùi vào quá khứ: Thang 
ng đồ cũng là xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thống irị của ngoại bang. Sự 
lồng cảm xót thương của Vũ Đình Liện:đốf với â8g đồ đã trang trải và thấm sâu vào từng 


mmicm hề iệ mì ly tệ li EU thớt VI n hHU 


ˆ 'Bài4Rỡ “Ông đổ" chứa chản tiưấi thân nhâh đạo. “Tleo đuổi nghề kuể rà lắm được 
sư: 1h) lhế vấn) L8 Ngĩa' là'4i lưà điùnh với người đồi" \Hoài Th ; Đỏ là 
từng /Ỗi tốt dẹg (nhất, tran ọng nhất mà lác giả “THị' HHời Việt /M= AE Vũ 
"mẽ a5... 

ØïÍ {áb lÖan t2 0m ,060p cốt »ÓBS 1 tl4 o‹l ï rìt 
tạ] TầU 3 uốn iắi ó2 b snÓ 


P ‹Bự nạ) TS bo tre ceeeven nai ni n Í bãi 
thơ "Ông đổ” của minh: "Ông đồ chính là cái di tích tiểu tụy đáng thuPng của mị 
tàn" Phân ch bải thơ rn để lm sáng lý uổng đó 1b) giải 


“Ông đồ" là tỉnh hoa của hồn thơ Vũ Đình lên - Nhi, g nhữ phẩm tiêu 
tiểu cũa phòng trảo Thơ mới. "ong tư gửi oái dù thày 0L I94I hú hà thợ đã 
iết về đứa con tỉnh thần của mình ràng: “Ông đồ chính là cái di tích liểu tụy đẩng Thôn 
'ủa một thời tàn". Và tác già "Thi nhân Việt Nàyh*đã hoa bàihơ á ấy vào hàng “kiệt tác” 
Thi phẩm có năm khổ thơ mỗi Khổ bổn šẩù, mỗi câù` tăm chữ thật xinh xắn. Hai 
thổ đâu miêu tả lại khung cảnh mùa xuân \rướÈ tÄy, kRì ồng đồ còn được tôn vinh: ”Mỏi 
lăhi hoäiđồo uỷ [ sài tiếy ông đồ già”. Hoa:Bàó xà!ồng; Bồ đã thầủh hài Bình lảnh S6ng đôi 
roúg lđiông thí đồng 4ưi háo nứo cửa ngày Tết quà cặp từ tiền kết "mỏi Íămẻ —` li nhấy"- Từ 
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chỉ lượng không xác định “bao nhiêu” và từ 1áy "tim tắc” vừa thể hiện sự tôn kính, trọng 
vọng ông đồ, vừa nói lên sự quan tâm ưu á chữ Nho của cộng đồng người Việt ngày xưa. 

Tuy nhiên, ở khổ ba bát đầu có sự biến đổi. Ông đồ dân bị xa lánh. Từ “mởi” điểm 
nhịp cho bước tiến thời gian - bước suy thoái của Nho đạo. Việc thư pháp bị thờ ơ là biểu 
hiện rõ ràng cho điều này. Đạo Khổng đã đến hồi mạt vận. từ bỏ quyền ngự trị trong nền 
văn hóa mới: Tây phương. Trước tình cảnh không thể cứu vãn nổi ấy, Vũ Đình Liên chỉ 
còn có thể xót thương cho số phận ông đồ. Nếu thay chữ “rổi” hoặc “sưu” thì giọng thơ sẽ 
chỉ dơn thuần là lời tự sự. Chữ “n/ue” cùng với câu hỏi tu từ đã tạo nên sắc thái biểu cảm 
buồn đau sâu sắc, mênh mang. Và đặc biệt là hai câu tuyệt bút: “Giấy đỏ buốn không 
thắm - Mực động trong nghiên sâu". Sơ với hình ảnh “mực tàu giấy đỏ” được phô bày ở 
khổ một, quả thật nét tương phản đã khắc hoạ sâu đậm và chân thực hơn rất nhiều nỗi sầu 
tủi. Thông qua giấy - mực - nghiên - những vật hết sức gắn bó với các nHà nho, tác giả đã 
vận dụng tài tình nghệ thuật nhân hóa để đặc tả cảm xúc ấy của thầy đồ giả. 

Từ chỗ "uấng người thuê viết" sang khổ bốn, tình cảnh của ông đồ đã trở thành 
“không còn ai biết đến". Ông vẫn ngôi đó, già nua và xưa cũ. Nhưng trong tâm trí mọi 
người, ông đã không còn hiện hữu. Nỗi đau của cdn người ấy như'tỏa đến cả không gian 
xung quanh: “L4 vàng rơi trên giấy - Ngoài trời mưa bụi bay". Chiếc lá lạc lõng và tiêu điều 
ấy, phải chăng chính là hình ảnh ông đồ cô đơá trong làn mưa lạnh lẽo thế lương ? Vần thơ 
sạo mà xót xa, đau đớn, buồn tủi và thê lương vậy ! Dáng điệu ấy của ông đồ giữa một 
không gian tiêu điều lạnh lẽo “chính là cái đi tích tiêu tụy đáng thương của một thời tàn”. ' 

Sinh ra, phát triển rồi suy thoái, đó là quy lưật chùng của tự nhiên, Thời gian tuần 
hoàn Vĩnh cửu, còn ông đổ đã thực sự biến mất Khỏi trần thế, trở thành những dĩ Vãng xa 
xưa - hệ quả chưng của một lớp lị xin đời: “Thôi cỏ ra gì cái chữ Nho - Ôn¿ Nghệ ở ổng Cổng 
cũng nằm co" (Tú Xương). Ông đã chết cùng với nên vấn mình Khổng giáo suy tần sau 
Hơn hai nghìn năm ngự trị. Ông là cái bï kịch về số phản cá nhân trong phút chuyển giao 
hai thời đại lịch sử văn hóa. Chỉ còn Vũ Đình Liên với niềm thảng thốt: “Những người 
muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ": Khó có thể lÏ giãi trộn Yẹn những ngôn từ đa thanh đa 
nghĩa ấy. Ta chỉ cảm Hhận được Giấn sâu AHeee se. câu thơ cứ vang vong mãi họng lòng 
nỗi XI Xa: ::.. - -' `. ¡ đái HẠ 

Với hai mươi cầu thơ; tác giã ác ng GẪ "lở bị kịch ổhg đổ tăn lạ khái quái 
lên vẻ một thời đại văn hóa cùàyy nhữn triết í hân sinh, thế sự với tấm lòng chăn thật, 
thấm đâm chất nhan văn và niêm hoài cổ, 1 63 lúñi ,QHIÒ? 


Pa ru thợ hiện đại. Có điển ¿ 
kiện hỏ “âu nh) đáo CRế 

cHỉ hưểyn tượn 

l iiểm ° bộc lộ 


cách kết cấu bài thơ 
ỨC t nh nh dần, thấm dân 


lài năng và tâm hỏn XĂ, Inh l.iện,, Tài) 

8,rung động tịnh tế và sâu xa nhất. Cảm xúc Hở chấp cánh cho tài 
Tu ợn Lá se lịch sử.đã dành chọ ông, độ, lớp: nhọ sĩ cuối cùng, một sự tró 
tết ï phải từ bỏ niềm .kiêu hãnh để nhường, cho quột nên văn mảnh mới. ,jNhựng lịch sủ 
cũng để lại chọ ông niễm xót thương cuối cùag;,nhà thợ Vã Đình Liên và tuyệt tác "Ông 
xã sẻ xe 1a Anh KebiathisSssiidEvicettodly sớenhirribao 
bạo, tạlimriatfdfim. xi4 n Hải tu Thờy 
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BÀI SỐ 131 
| _ 2#øả/:Phân tích đoạn thơsau: "Năm nay đào lại nở.. Hồn ởđâu báy giờ?" | 
Vũ Đình Liên bước vào “Thơ mới” với tấm lòng cảm thương chân thành mang nặng 
niềm hoài cổ. “Ông đổ” là một kiệt tác của nhà thơ. Bài thơ khép lại với hình ảnh: 
“Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Nhiững người muôn năm cũ 
Hôn ở đâu bây giờ ?” 

Bài thơ được mở ra bằng hình ảnh rất nhẹ và khép lại cũng rất khẽ khàng. Năm xưa, 
khi hoa đào nở, ta thấy hình ảnh ông đồ hiện lên đẹp và rực rỡ làm sao: tay viết câu đối đỏ. 
Nhưng nay, cùng thời điểm khi đào nở ông đồ đã không còn nữa. Hình ảnh cũng đã nhạt 
dần và biến mất vào thời gian. Câu hỏi đặt ra như xoáy sâu vào lòng người đọc: 

“Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa”. 

Tại sao thi sĩ không nói là hoa đào nở mà lại cảm nhận bằng cảm giác “đào lại nở". 
Chính hình ảnh này cũng đã gợi lên trong ta những đổi thay mới. Tết đến, xuân vẻ, hoa 
đào lại đến kì nở rộ, người người háo hức đi chợ sám Tết, đón chào năm mới đây hi vọng 
và niềm tin. Tất cả đều rộn ràng, háo hức. Cảnh thì còn đó nhưng người thì đâu rồi ? Hình 
ảnh ông đồ giờ đây chỉ còn là "cái di tích tiều tụy đáng thương của một thời tàn" (Vũ Đình 
Liên). Ông đồ đã không còn nữa, trong mỗi dịp Tết đến xuân về, để góp vui cho mọi nhà. 
Hình ảnh ông đã đi vào dĩ vãng. Và có lẽ không ai còn mảy may nghĩ về ông, ngoài một 
thí sĩ Vũ Đình Liên. Dòng đời đã cuốn đi cuộc sống thanh bình đẹp đẽ. Giờ chỉ là sự trống 
trải, bâng khuâng. Thi sĩ Vũ Đình Liên xót xa về một thời đại, về cái "di tích tiểu t„y đáng 
thương của một thời tàn". Thời gian đã nhấn chìm cuộc sống của các ông đồ. Vũ Đình 
Liên xót xa: 


“Những người muôn năm cũ 
Hôn ở đâu bây giờ ?" 

Hai câu cuối là sự chốt lại rất mạnh mẽ mà rất khẽ khàng. Lời thơ đã trực tiếp diễn 
tả những xúc cảm dâng trào, kết đọng và mang chiều sâu khái quát. Từ hình ảnh ông đồ, 
thi sĩ đã liên tưởng tới hình ảnh "Những người muôn năm cữ" và thi sĩ hỏi, hỏi một cách 
xót xa: hỏi trời, hỏi mây, hỏi cuộc sống, hỏi cả một thời đại và hỏi chính cuộc sống đó, hỏi 
để mà cảm thông cho thân phận của ông đồ. Câu hỏi tu từ đặt ra là một lời tự vấn, như 
tiếng gọi hồn. "Những người muôn năm cũ" không còn nữa. Ôi, những giá trị tỉnh thần, 
những linh hồn đã làm phong phú cuộc sống đất nước thì bây giờ ở đâu ? Câu hỏi tiểm ẩn 
sự ngậm ngùi day dứt. Đó là nỗi niềm trắc ẩn, xót thương cho những người như ông đồ đã 
bị thời thế khước từ. Tất cả những gì của một thời hoàng kim giờ chỉ còn là một sắc màu 
nhạt phai, ngập ngừng, quẩn quanh, đây tê tái. Bài thơ đã gợi lên "mối sầu vạn kỉ", cái ra 
đi của ngày hôm qua khiến hôm nay chúng ta phải nao lòng. Ông đồ đã phai nhạt và biến 
mất cũng bởi thời thế đổi thay. Chữ quốc ngữ xuất hiện và người ta không còn để ý đến 
chữ Nho nữa. Chữ Nho dần dần như một thứ cũ kĩ bị thải đi. Đó là sự sụp đổ, ra đi của cả 
một thời đại, là tấn bí kịch, là nỗi buồn rơi rụng tàn phai. Ông đồ không còn cũng như xã 
hội đương thời không quan tâm thậm chí đã vứt bỏ đi vẻ đẹp cuộc sống tỉnh thần. Mất 
nước là mất tất cả. 

Với cách sử dụng thành công các biện pháp tu từ, Vũ Đình Liên đã tái hiện lên hình 
ảnh ông đồ, trong chúng ta, với cái "di tích tiểu tụy đáng thương của một thời tàn". Chúng, 
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ta cảm thương cho số phận của ông đồ. Ông đã không còn trong mùa hoa đào năm ấy và 
những giá trị tinh thần của một thời đại cũng biến theo. Lời thơ khép lại với cuộc đời đầy 
bất hạnh của ông đồ nhưng lại làm sáng lên một tấm lòng - tấm lòng thi sĩ Vũ Đình Liên. 
Ngô Thị Phương Anh 
Trường THCS chuyên Ý Yên 


BÀI SỐ 132 
Để bài: Bình giảng hai khổ thơ sau: 
“Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu ? 
Giấy đỏ buôn không thắm; 
Mực đọng trong nghiên sẩu... 


Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đường không ai hay, 
Lá vàng rơi trên giấy; 


Đây là phân thứ hai bài thơ “Ông đổ” của Vũ Đình Liên, một bài thơ ngũ ngôn kiệt 
tác trong nền “Thơ mới” trước năm 1945. Hình tượng thơ, giọng thơ buồn tê tái, cứ thấm 
vào hồn người. 

Nhiều năm tháng đã trôi qua. Đâu còn những mùa xuân rực rỡ nữa ? Đâu còn cảnh 
những ngày tưng bừng, rộn ràng bên đường phố, khi ông đồ “Hoa tay thảo những nét - 
Như phượng múa rồng bay"? Đâu còn nữa một thời vang bóng: “Bao nhiêu người thuê 
viết - Tấm tắc ngợi khen tài"? Tương phản với quá khứ huy hoàng là hiện tại cô đơn, trơ 
trọi. Cau hỏi tu từ cất lên như một tiếng thở dài ngao ngán. Chua xót vì sự đổi thay của thế 
sự, vì sự lạnh nhạt của người đời. Dòng chảy thời gian trôi buồn dài lê thê, càng trở nên 
trống vắng: 

“Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu ?” 
Vũ Đình Liên đã lấy sự vật để đặc tả hồn người, tình người tê tái: 
“Giấy đỏ buôn không thắm; 
Mực đọng trong nghiên sâu”... 

“Giấy đỏ" vì nỗi đau của người mà đã nhạt phai, nhạt nhòa “buồn không thắm" nữa. 
Nghiên mực xưa ngát thơm mực Tàu đen nhánh nay trở thành “nghiên sả,” đáng thương; 
mực đã bị khô, bị chết, bị đọng lại một cách buồn đau. Giấy đỏ, nghiên mực... được nhân 
hóa để cực tả nỗi buồn cô đơn của một lớp người tài tình sinh bất phùng thời trong cỡi bể 
dâu. “Thôi có ra gì cái chữ Nho” khi Hán tự đã mạt vận! 

Những mùa hoa đào nối tiếp đi qua... Giữa một không gian rét mướt, chỉ còn thấy 
hình bóng một ông đồ già trơ trọi đáng thương: 

"Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đường không ai hay". 

Ba chữ “vẫn ngồi đấy” gợi tả một hình nhân bất động, vô cảm và vô hồn. Bị lãng 
quên trong lòng người và trong dòng đời, còn ai đoái hoài ông đồ nữa: “Qua đường không 
ai hay"! Dư vị của vân thơ là cả một nỗi buồn cay đắng, chua xót ! 
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Bài thơ “Chợ Đồng” của Tam nguyên Yên Đồ đã ghi lại bao cảnh buồn thê lương 
ta phiên chợ Tết nợi làng quê trong những năm đầu của thế kỉ trước, Người đi chợ về lâm 
ñi, tâm tã trong một không gian ”Dở trời mưa bụi còn hơi ré(”,.chỉ nghe một nỗi buồn cơ 
:ực “xáo xác” mà thôi: 

“Hàng. quán người về nghe xáo xác, 
Nợ nân năm hết hỏi lung tung”. 

Ta lại bất gặp làn mưa bụi trong bài thơ, “Ông đổ”. Một thân phận hiện hữu đáng 
›uồn và đáng thương, xót xa và sâu tủi: 

“Lá Vàng rơi trên giầy 

Giấy đỏ bị phủ đây lá vàng sao mà chẳng ” "bun không thắm”? Màu vàng tàn tạ của 
á rụng, làn mưa bụi tiết đại hàn cuối đồng, như phủ mờ đất trời, làm xót xa, tê tái lòng 
\gười. "Lá vàng", “mưa bụi bay” là hai ảnh tượng trưng cho một sự lụi tàn để lại 
thiểu thương cảm. Hình bóng ông đồ già bất động như một pho tượng cổ cứ mờ dần, nhạt 
thòa dần trên nền “vàng” của lá rụng, trong màu trắng dục, trắng mờ của làn “mưa bựi 
xay" buổi đông tàn. 

Thơ hay bao giờ cũng để lại; đóng lại một cái gì đó trong lòng người. Nỗi cảm 
hương xót xa là cái tình, là chất nhàn văn của đoạn thơ này đã đọng lại trong hồn ta. Hình 
ượng thơ mang ý nghĩa tượng trưng mà sâu sắc, gợi cảm. Thương ông đồ già, thương một 
ớp người tài tình, ta lại tiếc thương nền văn hóa của quê hương bị lụi tàn. Cẩi nghiên sâu 
:ủa ông đồ già cứ ám ảnh hoài, ám ảnh mãi. 

g đồ già “ "Những người muôn năm cũ - Hôn ở đâu bây giờ ?”.... 


.BÀI SỐ 133. 


88 0ãi, Bản về nhà ứng Vũ Đình Liên và bài thơ "Ông đổ:, trong cuốn. “Thínhân Việt 
.Wam” Hoải Than!) có viết;. Hai nguồn thí cảm lớn nhất của người là lòng thương nguÖïi 
và tịnh hoài cổ. Có một lân lai nguồn cảm hứng ấy dã gặp nhau và để lại cho chúng t2 
một bài thơ kiệt tác: "Ông đổ”: Trình bày ý kiến của em về nhận xét trên. m 

Có những người cả sự nghiệp cẩm bút chỉ thực sự sáng tác và lưu danh với một tác 
›hẩm nhưng đó là sự kết tỉnh đẹp đẽ nhất mà họ có được: Vũ Đình Liên và bài thơ “Ông 
ió” là một trường hợp nhự thế: lai guồn thí,cảm lớn nhất của người là làng thương 
tgười và tình hoài cổ. Có một lần hai nguộn cảm hứng ấy Ẳã gặp nhau và để lại cho 
:húng ta một bài thơ kiệt tác: "Ông 4”. Hoài Thanh đã nhận xét như thế trong “Thi nhián 
Việt Nam". 

Nói như vậy nghĩa là Vũ Đình' Liên cũng Viết vẻ những để tài uen thuộc cùng 
thiểu thi sĩ Thơ mới khác nhứ thiên nhiên, tình ýeu-.. Nhưng thơ ông chỗ yếu bất nguồn từ 
ấm lòng nhân ái ÿêư thường những cơn cơn nguối khốn khổ ben canh mình, bắt dguốn từ nỗi 
1iểm 'hoài ©ổ than trầm, u tích: Ông đã viết: niên kiệt tắc “Ông đã" từ cả haï nguồn thị cảm 
vốn riêng biệt ấy. 

Nhận định trên hoàn toàn xác đáng. J 

Trước hết, “Ông đó" là bài thơ dạt dào tình thương. Hai khổ thơ đâu tả lại khung. 
sảnh xưa, thời chữ Nho còn được trọng vọng với “bao nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi 
then tài”. Góc phố ông ngồi thật đông vui nhộn nhịp, tràn ngập không khí hân hoan khi 
Tết đến xuân về. “Môi năm... Lại thấy...” Đện cành đào, sự xuất hiện đều đạn của ông như 
đã trở thành một hông | lệ quên thuộc, tất yếu của ngày xuân đrọng tâm Irí mỗi người. 

"Nhưng môi hằm mỗi vắng...". Hình ảnh tươi vúi NgƯỜI người đến mua chữ dân dần phai 
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lạt. Quanh ông đồ giờ dâu phải là sự mến mộ và quý trọng mà chí cờn nỗi xa văng mênh 
mông. Một câu hỏi tu từ buồn bã cất lên trong lòng tác giả: “Người thuẻ viết nay đâu ?”, 
Sao mà ngẩn ngơ, mà ngậm ngùi thương cảm đến vậy, Nỗi niềm ấy truyền sang cả những 
vật vô trị vô giác: “Giấy đỏ buồn không thắm - Mực dọng trong nghiên sẩu". Các động tù 
“đọng” và “không thắm” mang lại một âm sác sầu não, chán chường. Nghệ thuật nhân hóa 
càng gợi lên sự cô đơn hiu hắt của ông đồ. Giấy hồng điều, mực Tàu là những thứ hết sức 
thân quen và gắn bó với các nhà Nho, nay chịu chung cảnh bơ vơ khi đạo Khổng tàn lụi. 
Nhữg tình cảm trong câu thơ thật chân thành và sâu sác. Vũ Đình Liên chỉ cảm nhận nỗi 
buồn thương, não nề ấy hay phải chăng ông đã nhờ giấy mực nói hộ cho lòng mình ? Lời 
thơ tưởng chỉ là một câu chuyện kể trầm lắng nhưng nén đọng một tiếng thở dài đến nãc 
lòng, Tuy nhiên, đến khổ thơ thứ tư thì nhà thơ dã phải chua xót thừa nhận: “Ông đả vải: 
ngôi đó, qua đường không ai hay...” ”. Ông chỉ còn là cái bóng âm thẩm lặng lẽ trên hè phê 
trong sự thờ ơ của người dời. Ông dã biến mất, đã không còn tồn tại dưới con mắt nhân 
gian. Họa chăng nỗi đau của ông tỏa được đến không gian xung quanh: “/⁄4 vàng rơi trêr. 
giấy, ngoài trời mưa bụi bay”. Những tờ giấy ngày nào ¡n nét chữ "Như phượng múa rồng 
bay” giờ chỉ còn lá rụng. Chiếc lá vàng sao buồn thế ! Hình ảnh của nó trong mùa xuân 
của lệc non chồi biếc cũng lạc lõng như bản thân ông đồ vậy. Thiên nhiên, thời gian, con 
người đều trong trạng thái “động”. Riêng mọi thứ về ông đều gắn với “ngưng đọng” và 
nhòa dân đi trong làn mưa bụi lạnh lẽo thê lương. Khổ thứ tư được tác giả phối hợp các 
dòng thơ có nhiều thanh bằng và cách hiệp vần rất chỉnh của thể thơ ngũ ngôn nên đã diễr 
tả được nhạc điệu buồn thương ngân vang dàn trải. Hẳn Vũ Đình Liên phải có một târ 
hồn đầy chia sẻ và cảm thông, thậm chí là đồng điệu với nhân vật trữ tình của tác phẩm 
mới có thể viết nên những câu thơ có hôn như vậy. 'Vòng tuần hoàn vĩnh cửu của thời giar 
cứ lạnh lùng lặp lại song đời người thì hữu hạn. “Năm nay đào lại nở, không thấy ông d¿ 
xzở”, Ông đã vĩnh viễn biến mất. Cũỉ còn nhà thợ với nỗi thảng thốt và khắc khoải ngậm 
ngùi. Vũ Đình Liên không còn nén nổi nước mắt dưới lời thơ tự sự nữa mà nỗi đau đã tràr 
lên câu chữ: ” “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu báy giờ 7“, Nhà thơ tự hỏi chính mìnt 
trỏng nỗi xót xa âm thẩm. Âm hưởng của lời thơ không chỉ có xót thương một số phận cor 
người mà rộng hơn, là thương chó cả một lớp người: các nhà nho đanh giá xưa kia, nay b 
lãng quên trong đồng chảy cuộc dời. Đọc những vẫn thơ như vậy nên chúng ta sao có thí 
đững dứng không chút rung động ? Một thi phẩm bình dị mà cảm động biết bao! 

Từ hơn hai nghìn năm nay, đạo Nho đã thực sự thành một phần quan trọng khôn 
thể phủ nhận trong văn hóa, xã hội và nhất là nên thí ca trưng đại nước Việt ta. Nó d: 
đồng hành với dân tộc ta qua bao thăng trầm của lịch sử. Chữ Nho và đạo Nho được thừ: 
nhận là văn tự, là đạo học chính thức trong thi cử, trong tất cả văn bản quan trọng của triều 
đình: Cơ sở xã hội và thể chế hhà nước, thậm chí cả những chuẩn mực đạo đức con ngườ 
cững được xây dựng từ nên tảng Khổng giáo. Những tưởng chúng ta sẽ không thể từ b¿ 
những gì đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức bao thế hệ dân tộc. Nhưng đâu thế kỉ XX, làn git 
"Văn minh Âu hóa" ô ạt thổi tới từ nước Pháp xa xôi đã thay đổi cả những giá trị cơ bả: 
nhất của đời sống xã hội Việt Nam. Đồng thời chúng ta có chữ quốc ngữ, một thứ chữ củ: 
riêng chúng ta, phi chính xác âm tiết tiếng Việt, dễ học, đễ sử đựng. Tất cả những điều ất 
tàn phá thành trì Nho học kiên cố vững vàng cả nghìn năm. Vũ Đình Liên viết tác phẩm 
“Ông đổ" trong hoàn cảnh ấy, hẳn còn để thể hiện nỗi nhớ tiếc một nền văn hóa xưa 
Chínt nhà thơ cũng đã cho rằng “Ông đổ chính là cái di tích đáng thương của một thò 
tân”. Đọc lại toàn bài thơ, ta sẽ thấy điểm nhìn của tác giả vốn ở hiện tại: “Năm nay”. TÌ 
hiện ñiực không còn hình ảnh ông đỗ trơng ngày Tết, nhà thơ ngược dòng hoài niệm ví 
quá khứ vàng son trước đây, khi ông đồ còn được ngưỡng mộ và kính trọng rồi xuôi thẻ: 
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ing năm. mọi người dần thờ ơ và quên lãng ông. Hai câu thơ cuối cùng thể hiện rõ nhất 
n\ sự hoài cổ ấy: “Những người muôn năm cũ” là ai ? Đó là thế hệ những nhà nho - biểu 
¿ng của nền Nho học vang bóng một thời nay đã trở thành quá khứ xa cũ. “Hồn” là tâm 
tyết, tài hoa, là tỉnh thân của họ giờ sót lại nơi đâu ? Nhớ tiếc cả một lớp người, một 
xyển thống dân tộc, một nền văn hóa. Lòng thương người là nguồn cảm hứng nằm ở bề 
ii của bài thơ, ầm ở bề sâu chính là miểm hoài cổ. 

Nguyễn Nhược Pháp cảm nhận “Ngày xưa” đây chất thơ duyên dáng hóm hỉnh. 
m hổ của Thế Lữ thì chán ghét, căm thù thực tại, nhớ mong một quá khứ oai hùng đầy 
¡yên uy. Chế Lan Viên dựng nên một thế giới Chàm cổ xa hoang tàn, kinh dị và ghê rợn 
liêm hoài cổ của Vũ Đình Liên là nỗi nhớ tiếc những truyền thống văn hóa đang phai 
3, là những bì kịch nhẹ nhàng mà sâu sắc" (GS. Đỗ Đức Hiểu). Kết tỉnh của hai nguồn 
¡ hứng tuyệt vời như thế, “Ông đổ” xứng đáng một kiệt tác ! 

Hoài Thanh quả đã không hề sai khi nói vẻ Vũ Đình Liên và “Ông đổ" trong “Thi 
tân Việt Nam" như vậy... Bài thơ khiến bao bạn đọc phải rơi nước mắt cho một số phận, 
ột dấu tích văn hóa lụi tàn, nhưng đồng thời lại thấy chút xót xa ân hận vì chính mình đã 
ng hắt hủi đạo Nho. May thay, thư pháp Hán tự đang được khôi phục lại nhờ những con 
xười đầy nhiệt huyết. Trong đó, hẳn có không ít người từng là độc giả của “Ông đổ”. Tác 
\ẩm ấy chắc chắn sẽ làm xao xuyến trái tìm nhiều thế hệ người Việt Nam. 

Phạm Thị Thu Thủy - Lớp 8A 
Trường THCS Quang Trung - Hải Phòng 
ị BÀI SỐ 134 
Để bài: Phân tích bải thơ "Quê hương” của Tế Hanh | 

Thi sĩ Tế Hanh sinh năm 121, ở Quảng Ngãi, miền Trung. Năm 18 tuổi đang học 
ung học tại Huế, ông viết bài thơ "Quê ương". Bài thơ có 20 câu, mỗi câu có 8 chữ. Lời 
tơtrong sáng, hình ảnh sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thiết tha. Tình yêu quê hương, lòng 
tương nhớ quê hương của đứa con xa quê được trang trải qua những vần thơ đậm đà, ý vị. 

1. Hai câu thơ đầu, với hai chữ "làng ứôï" cất lên đầy thương nhớ tự hào. Đó là một 
ng chài ven biển miền Trung. Sông nước bao la "bao váy". Làng cách xa biển "nuử ngày 
2ng", một cách tính độ dài dân dã. Chữ "vốn" rất hay, nói lên nghề chài lưới là nghề 
hính rất lâu đời của làng tôi: 

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông". 

Sáu câu thơ tiếp theo nói về cảnh ra khơi đánh cá của trai tráng "làng fói”. Đó là 
hững bình minh đẹp. Bầu trời trong sáng, gió nhẹ thổi, ánh mai hồng bừng lên. Các tính 
ï dùng rất chọn lọc, tạo nên hình ảnh đẹp: "trong", "nhẹ", "hồng". Giọng thơ nhỏ nhẹ, 
Im tình. Như có tiếng reo: : 

"Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”. 

Niểm vui đi chỉnh phục biển và khí thế ra khơi của bà con dân chải được thể hiện 
ua các hình ảnh con thuyền, cánh buổm, mái chèo đầy ấn tượng. Chiếc thuyền được so 
ánh với "con tuấn mã" đẹp phi nhanh lướt sóng ra khơi, đầy khí thế hãng hái. Mái chèo 
hư lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống, "phăng" xuống lòng sông. Cánh buồm trắng "(o nhực 
nảnh hồn làng" đang mang con thuyển "rướn" lên mặt sóng. So sánh cánh buồm với, 
Mảnh hồn làng" là rất sáng tạo nhằm nói lên khí thế lao động và khát vọng về ấm no, 
xạnh phúc của làng chài. Câu thơ "Rướn thân trắng bao la thâu góp gió" là một câu thơ rất 
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đẹp gợi lên cánh buồm rất to, lớn, ôm trọn bầu trời, căng gió biển khơi. Các từ ngữ: 
"hăng", "phăng", "vượt", "rướn", "thâu góp" đã làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tưởng tự 
hào vào khí thế ra khơi của đoàn thuyền đánh cá: 

“Chiếc thuyên nhẹ hăng như con tuấn mã 

Phng mái chèo mạnh mể vượt trường giang 

Cánh buôm trương, to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. 

3. Hai khổ thơ 8 câu tả cảnh làng chài trong mùa cá. Vui như hội, bến đỗ "ổn ào", 
"tấp nập" đông vui. Các hình ảnh: "cá đẩy ghe" và "những con cá tươi ngon thân bạc 
trắng" đã nói lên rất gợi cảm của một chuyến ra khơi may mắn, đánh bắt được nhiều cá 
tươi, cá ngon. Ba tiếng "hờ ơn trời” là tiếng lòng cảm tạ thiên nhiên của những người dân 
chài chất phác, hồn hậu. Trời đã cho biển lặng sóng êm, một chuyến ra khơi may mắn. 
Vân thơ đầy màu sắc và hương vị biển: 

“Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 

Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe 

Những con cá tươi ngọn thân bạc trắng”. 

Yêu quê hương là yêu mến tự hào những chàng trai làng chài cường tráng có "làn 
da ngăm rám nắng", được tôi luyện trong lao động, trong sóng gió mặn mòi của đại 
dương: "Cả thân hình nồng thở vị xa xăm". Yêu làng chài là yêu những con thuyền sau 
một chuyến ra khơi vất vả, trở về nằm ngủ im lìm trên bến. Con thuyền được nhân hóa gợi 
cảm cuộc sống lao động vất vả mà yên vui của bà con làng chài: 

"Chiếc thuyên tr bến mỏi trở về nầm, 
Nghe chất muối thấm dân trong thớ vỏ" 

Các chữ. "ừn", "mỏi", "nằm", "nghe", "thấm: dần" rất gợi cảm và biểu cảm. Sụ 
chuyển đổi cảm giác tài tình đã tạo nên vần thơ giàu cảm xúc và cảm giác. 

4. Khổ cuối nói lên nỗi thương nhớ làng chài của đứa con li hương. Nhớ cảnh sắc 
cụ thể. Nhớ tha thiết bồi hồi. Cảm xúc ấy được diễn tả qua điệp ngữ "nhớ": 

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buôm vôi 
Thoáng con thuyên rẽ sóng chạy ra khơi 
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá". 

"Tưởng nhớ" quê hương là nhớ màu "xn"" của nước, màu "bạc" tươi ngon của cá, 
màu "với" bạc phếch vì nắng mưa của cánh buồm. Là nhớ hình bóng con thuyền làng chài 
"rế sóng ra khơi". Là nhớ "cái mùi nồng mặn quá" hương vị của biển, nơi chôn nhau cắt 
rốn thân yêu. Chữ "(hoáng” rất hay, vừa gợi tả hình bóng con thuyền ra khơi mờ dần cuối 
chân trời dòng sông, vừa thể hiện niềm "zưởng nhớ" trong hoài niệm. 

Thi sĩ Tố Hữu đã ca ngợi thơ Tế Hanh là "những câu hát yêu thương". Nhà thc 
Xuân Diệu nhận xét thơ Tế Hanh "như một dòng suối nhỏ nhưng là nguồn tình cảm trong 
lành, và bên vững". Đọc thơ "Quê hương", ta cảm thấy yêu thơ, hồn thơ Tế Hanh. Với 
ông, những cảnh sắc vẻ bầu trời, dòng sông, con thuyền, chiếc buồm, bến đỗ, con cá... là 
màu sắc, hương vị, hình bóng quê hương thân yêu. Hình tượng thơ của Tế Hanh tuy bình: 
dị thân thuộc mà hữu tình nên thơ. Những hình ảnh nhân hóa và so sánh trong "Qw¿ 
hương" rất sáng tạo, đáng yêu. Ta càng thêm bồi hồi vẻ một câu hát: "Quê hương nghữc 
nặng tình sâu..". 
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BÀI SỐ 135 


[ Đổ bài: Cảm nhận về bài thơ "Quê hượng " của Tế Hạnh 
"Làng tôi ở vốn làm nghề chài lụới... “. "Quê hương tôi có con sông xanh biết - 

'ước gương trong soi tóc những hàng tre...", ”, những vân thơ tha thiết đối với đất mẹ quê 
1a là nét đẹp nhất trong hồn thơ Tế Hanh hơn 60 năm qua. 

Bài thơ “Quê hương” được Tế Hanh viết năm 1939, khi nhà thơ vừa tròn 18 tuổi, đang 
x trung học tại Huế, Nỗi nhớ làng chài, nhớ quê hương thân yêu ở Bình Dương, Quảng 
gãi đã tỏa rộng và thấm sâu vào bài thơ. Bài thơ man mác nỗi nhớ thương vơi dây. . 

„..1- Hai câu thơ đầu nói về “làng fôi”. Thân mật, tự hào, yêu thương... dược thể hiện 
ua hai tiếng “lâng tôi” ấy: 
“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao vây cách biển nứa ngày sông” 

Quê hương là một làng chài, bốn bẻ sông nước “bo váy”, một làng nghèo thuộc 
ìng duyên hải miền Trung “cách biển nửa ngày sông”. Con sông mà nhà thơ nhác tới là 
›»ng Trà Bồng chảy qua huyện Bình Sơn, phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Giọng điệu tâm tình, 
tột cách nói chân quê dân dã vừa cụ thể vừa trừu tửợng nghe “4i ngợi”. 

2. Sáu câu thơ tiếp theo là sự hồi tưởng lại một nét đẹp của quê lorug Cánh làng 
tài ra khơi đánh cá. Ki niệm về quê hương như được lọc qua ánh sáng tâm hôn. Một bình 
nh đẹp ra khơi có “gió ; hẹ”, có ánh mai “bổng”. Có những chàng trai cường tráng, khỏe 

lạnh “bơi thuyên đi đánh cá". Cảnh đẹp sáng trong, giọng thợ nhẹ hs), GÓNEÿRana 
kh và giểm vả của Bng đã tt Hộ HT 

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng -- 
Dân trai tráng bơi thuyên đi đánh cá”. 

ˆ Một loạt hình ảnh Ấn dụ,;sơ sánh mới: nẻ nói vẻ;©oh thuyền, mái chèo và cánh 
uôm-; Tuấn,mnã là ngựa tơ, đẹp, phi nhanh: Ví chiếc thuyển “nhẹ hăng nÌhự con tuấn 
xã”, tác giả đã tạo nên một hình ảnh khỏe, trẻ trung diễn tá khí thế hăng hái, piiấn khởi 
m đường. Chữ “hăng” dùng rất hay, rất:đích đáng. Nó liên kết:với các từ ngữ: “dân trai 
đáng” và “tuấn mã” hợp thành tính hệ thống, một vẻ đẹp của văn'chương. Có người lầm 
tởng là chữ “băng” rồi bình giảng “băng băng lướt sóng ” } Mái chèo như những lưỡi 
iếm khổng lỗ chém xuống nước, “phăng” xuống nước một cách mạnh mẽ, đưa con 
tuyễn “wợt trường giảng". Sau hình ảnh chiếc thuyền, mái chèo là hình ảnh "Cánh buồm 
ương, to. như mảnh lồn làng”. "Trương” nghĩa là căng lên để đôn gió ra khơi. So sánh 
sánh. buôm"".to như 'tuảdnh:hồu làng" là hay, đặc sắc: Cánh buồm to biểu tường cHò hình 
ống và sức sống quê hương. Nó tượng trưng.cho sức mạnh, lao động sánỳ tạb, tưóc'rhở về 
m no hạnh phúc của quê nhà. Nó cờn tiêu biểu chơ chí khí tà khát vọng đí chinh phục 
iển của đoàn trai tráng bơi thuyền đì đánh cá. Cau thơ ”Rướn thân trắng bao Ía thảu góp 
ió” là một câu thơ đậm đà ý vị mang cảm hứng lao động và cầm hứng vũ trụ. Cánh Duôm 
ược nhân hóa. Ba;chữ “rướn thần trắng” gợi tả một cuộc đời: trải qua nhiều múừa nắng, 
ắng sức:quyết tâm: lên dường, Đây là khổ: thơ xuất sắc tả cảnh rả thoi đầu ÔĐyêt 
(8h cá, tự:hào ca ngợi súc sống của làng chài thần thương: f 

te (: “Chiếc thuyêm nhẹ hăng đilúr€on mấn lhấ ` 
Phiẳng mái chèo mạnh thể Lượt trường giang 
Cánh buồm trương, to nh mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...” 
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3. Đứa con xa quê có bao giờ quên được cảnh bà con làng chài đón đoàn thuyể: 
đánh cá từ biển khơi trở về. Các từ ngữ: “ổn ào”, "ráp nập” diễn tả niềm vui mừng “đói 
ghe vẻ”. Niềm vui sướng tràn ngập lòng người, là của “kháp dân làng”. Cảnh “đón ghe về 
thực sự là ngày hội lao động của bà con ngư dân: , 

“Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về". 

Cá "tươi ngon thân bạc trắng" đây khoang thuyền. Được mùa cá, vui sướng tron; 
niềm vui ấm no, hạnh phúc, bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ đất trời đã cho biểi 
lặng sóng êm, cho “cá đẩy ghe”. Sự cầu mong và niểm tin thánh thiện “nhờ ơn trời” ấy đi 
biểu lộ những tấm lòng mộc mạc, hồn hậu của những con người suốt đời gắn bó với biển 
vui sướng, hoạn nạn cùng với biển. Tế Hanh đã thấu tình quê hương khi ông viết: 

“Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng”. 
“Ta tưởng như ca dao, dân ca đã thấm sâu vào hồn thơ Tế Hanh: 
“Ơn trời mưa nắng phải thì, 
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu”... 
- “Nhờ trời hạ kế sang đông, 
Làm nghề cày cấy, vun trồng tốt tươi... ”. 

4. Đoạn thứ tư bài thơ nói về bến quê bằng hai nét vẽ trẻ khỏe và bình yên. Những 
chàng trai làng chài có “làn da ngăm nám nắng” khỏe mạnh, can trường được tôi luyệt 
trong gió sóng đại dương, trong mưa nắng dãi dầu. Họ mang theo hương vị biển. Hai chỉ 
"nồng thở? rất thần tình làm nổi bật nhịp sống lao động hăng say, dũng cảm của =. 
dân chài mang tình yêu biển. Hình tượng thơ mang vẻ đẹp lãng mạn: 

“Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng 
Cả thân hình nổng thở vị xa xăm". 

Nét vẽ thứ hai là con thuyền. Sau hột cHuyến ra khơi vất vả trở về, nó mỏi mệt nằn 
im trên bến. Cọn thuyền là một biểu ương đạp của làng sầu sh những CUỘC “, mài qu 
bao/ P6 bênh thừ thách, bao dạn dày sóng gió:.., 

Vậy v Chiếc thuyện ủn hết qmới. trjvệ nằm -..........› qt4 AoW®: 
“Nghe chất muôi thấm dân trong thớ vở", ` 

Con thuyền được nhân hóa với nhiều yêu thương. Vần thơ giàu cảm xúc, mang tíni 
triết lí vẻ lao động trong thanh bình. Chữ “nghe” (nghe chất mưới) thể hiện sự chuyển để 
cảm giác rất tỉnh tế và thi vị. Bến qué trở thành một mảnh tâm hồn của đứa con li hương. 

5. Đoạn cuối nhiều bồi hồi thị Hệ hệ, nhớ hình bóng quê hương. Điệp ng! 

“nhớ” làm cho giọng thơ thiết tha, bồi hồi, sâu lắng. Xa quê nên “rưởng nhớ” khôn nguô: 
Nhớ "màu nước xan/:” của sông, biển ng chài. Nhớ “cá bạc", nhớ “Chiếc buổm vôi", 
'Thấp thoáng trong hoài niệm là hình ảnh con thuyền “rể sóng ra khơi” đánh cá. Xa qu 
nên mới "rhấy ›ihớ" hương vị biển, hương vị làng chài thương yêu "cái mài nồng mặ. 
quá". Tình cảm thấm vào cầu chữ, màu sắc, vần thơ. Tiếng thơ cũng là tiếng lòng tuy 
trải cửa hồn què vơi đầy thương nhớ. Cảm xúc đầm thám mênh mang: 

“Nay xa cách lồj§: tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi 
Thoáng con thuyền rể sóng chạy ra khơi ` 
Tôi thấy nhớ cái mùi nồig mặn quá”. 
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6. Bài thơ “Quê hương” có một cáu thơ đẻ từ rất gợi cảm: 
“Chim bay dọc biển đem tỉn cá”. 

Đó là câu thơ của phụ thân nhà thơ. Nhớ quê hương, nhớ người cha thân yêu dào 
t trong hồn thơ Tế Hanh. Sau này, 1963, khi sống trên miền Bắc, trong hoàn cảnh đất 
ức bị chia cắt, trong bài thơ “Nghe tin cha mất”, ông xót xa hồi tưởng: 

“Cuộc khởi nghĩa Cẩn Vương thất bại 
Đáng cay cha trở lại quê nhà 
(...) Vịnh quê hương vài vận thơ ca: 
Chim bay dọc biển đem tin cá 
Nhà ở kề sân, sát mái nhà” 

Có cảm nhận được câu thơ đề từ ấy ta mới nắm bắt được tình thương nhớ quê 
tơng của Tế Hanh qua bài thơ kiệt tác này. 

Bài thơ “Quê hương” đã đi suốt một hành trình trên 60 năm. Nó gắn liền với tâm 
ìn trong sáng, với tuổi hoa niên của Tế Hanh. Thể thơ 8 tiếng, giọng thơ đằm thắm dào 
t, gợi cảm. Những câu thơ nói về dòng sông, con thuyền, cánh buồm, khoang cá, chàng 
1i đánh cá, bến quê... và nỗi nhớ của đứa con xa quê... rất hay, đậm đà biểu lộ một hồn 
ơ đẹp. Nghệ thuật phối sắc, sử dụng các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa và 
uuyển đổi cảm giác khá thành công, tạo nên những vần thơ trữ tình chứa chan thi vị. 

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại, tác phẩm này của Tế Hanh được coi là bài thơ 
Ìu tiên, bài thơ có “bổn vía” nhất viết về quê hương. Nó đã khơi dòng, để sau này có 
1iều bài thơ tuyệt bút nối tiếp xuất hiện như “Bén kia sông Đuống” (Hoàng Cảm), “Qué 
tơng" (Giang Nam), "Nhớ con sông quê lương” (Tế Hanh), "Quê hương” (Đỗ Trung 
uân),... Người đọc tìm thấy hình bóng tuổi thơ đồng hiện với quê hương. Quê hương của 
ột người đã trở thành của muôn người và muôn đời là thế ! 

BÀI SỐ 136 
Để bài: Từ những vấn thơ tuổi hoa niên, hốn thơ Tế Hanh đã gắn bó sâu nặng với 
cuộc sống vả con người làng chải ven biến, nơi chôn nhau cắt rốn thân thương của 
Bán Hãy phân tích bài thơ "Quê hương” của Tế Hanh để tảm sáng tỏ nhận xét Ấƒ. 
Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chủ một mẹ thôi 
Quê hương nếu ai không nhớ 
¬H không lớn nổi thành người. 
("Quê hương" - Đỗ Trung Quân) 

TS... -ỶŸ-=. hương - nơi 
lình đã chào đời và lớn lên ! Tình yêu quê hương là tình càm thiêng liêng của con người 
\ì cũng là nguồn cảm hứng vô tận của văn chương nghệ thuật. Ở nhà thơ Tế Hanh, nguồn 
im hứng ấy đã chảy suốt đời thơ và ngay từ những vần thơ đầu tay của tuổi trẻ, hồn thơ 
ế Hanh đã gắn bó với cuộc sống con người làng cñài ven biển mà bài thơ “Quê hương” là 
r mở đầu. Bài thơ được viết năm 1939, lúc nhà thơ là một cậu học sinh trung học mười 
m tuổi đi học xa quê. 

Người đọc bát đầu biết đến Tế Hanh từ bài "Quê Jiương” in trong tập “Nghiện ngào” 
939). Trong 14 tập thơ đã xuất bản của Tế Hanh, kể từ khi ông bước chân vào làng thơ 
ấn nay không tập nào thiếu vắng những bài thơ viết về quê mẹ. Quê hương đã trở thành 
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một hệ thống hình tượng “ám ảnu/:” suốt đời thơ Tế Hanh. Thuở hồn nhiên cáp sách t‹ 
trường, quê hương trong mát cậu học trò nghịch ngợm là “những con đường nhỏ chạy lan 
thang, kéo nội buôn không dạo khắp làng" (Lời con đường quê), là “con sông xanh biê 
nước gương trong soi tóc những hàng tre” (Nhớ con sông quê hương). Khi đã trưởng thàn 
“cảm súng xa nhà đi kháng chiến”, tâm hồn nhà thơ vẫn trở về quấn quýt với con sông qu 
mảnh vườn xưa, cái giếng đầu làng. Xa quê, từ năm 15 tuổi, mấy chục năm sau, Tế Han 
vẫn xốn xang khi nghe điệu bài chòi (Điệu quẻ lương) trên sóng phát thanh. Có thể nói qL 
hương là điểm khởi đu sự nghiệp sáng tác của Tế Hanh, và ”Qué lương” là một “mắn 
hồn" trong trẻo nhất mà Tế Hanh có được trước Cách mạng tháng Tám. Bảng tấm lòng yé 
cuộc sống thiên nhiên và những kỉ niệm nồng nàn nhất của mình, tác giả đã thành công kl 
nói về quê nhà, một làng chài ven biển miền Trung. Lớn lên giữa cái mùi nồng mặn củ 
những mẻ cá và trong.tiếng ru vừa bát ngát vừa êm đềm của bốn bề sóng vỗ, Tế Hanh thị 
sự dành cho quê hương, đất nước những tình cảm sâu nặng đến nghẹn ngào. 

Gắn bó với quê hương, trước hết nhà thơ đã gắn bó với làng chài ven biển quê mìr 
bằng cả tấm lòng yêu mến thiên nhiên thơ mộng và hùng tráng: 

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông”. 

Một lời tự bạch đầy ngọt ngào sâu lắng vẻ quê hương mình. “Vốn” là đã có từ lâ 
đã làm nghề chài lưới từ lâu. Không yêu quê hương, không ngẩng cao đầu kiêu hãnh + 
quê hương thì sao Tế Hanh đám nói dứt khoát đến giản dị như thế về quê hương. Câu tÈ 
thứ hai với những chữ “nước”, “biển”, “sông” gợi ra hình ảnh một miền quê làm nghề ch 
lưới gắn bó với sông nước, biển khơi. Khi nói về làng mình “cách biển nửa ngày sông 
nhà thơ đã dùng phép đo khoảng cách của người dân chài, một cách nói mộc mạc dân ‹ 
bình dị. 

Sáu câu mở đâu, cảm hứng như đã khơi nguồn, thi sĩ bắt đầu say sưa mô tả cải 
đẹp của quê hương: 

“Khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyên ải đánh cá” 

Dòng thơ cứ nhẹ nhàng tuôn chảy hình ảnh như tự nó thi nhau kéo dến, đẩy câu tÌ 
đi liên một mạch theo dòng cảm xúc dào dạt. Ngọn bút của thi nhân chỉ điểm phớt qua v 
nét mà cảnh vật như bừng sáng "đời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng". Một ngày lao đột 
của dân chài được bát đầu bằng buổi bình minh trong sáng, dịu mát, và rực rỡ nắng m: 
Trong không gian đây sức sống ấy, những người dân chài cùng hăm hở lên đường: "%‹ 
trai tráng bơi thuyển đi đánh cá". Niễm hăm hở của con người truyền sang cả "chỉ 
thuyên nhẹ hăng như con tuấn mã." Chiếc thuyên nhẹ lướt ra biển trong tư thế của m 
con "(ấn mấ” khi những "írai tráng" vạm vỡ, khỏe mạnh, dẻo dai khua những nhịp chỉ 
hối hả, mê say. Đẹp một cách kiêu hãnh, phóng khoáng, cơn thuyền được so sánh với c 
tuấn mã tung vó chỉnh phục những dặm đường thiên lí thật độc đáo. Cảnh sớm mai ở lài 
chài hiện lên đầy vẻ rạng rỡ, huy hoàng: 

"Cánh buôm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. 

Cánh buổm là vật hữu hình và gần gũi, đã được so sánh với "mảnh hồn làng". Ð 
với Tế Hanh, cánh buồm mỏng manh như mảnh "hồn làng" nhưng nó mở rộng "bao la" 
đó là tâm hồn rộng mở của quê hương. Thỉ sĩ dùng ba chữ "mảnh hồn làng" để gợi ra lù 
hồn của làng chài. Cánh buồm mang theo bao hi vọng và lo toan của người dân chài troi 
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lộc mưu sinh trên sông nước. Tế Hanh nhìn thấy trong cảnh buồm có cả niễm tự hào, 
bù hãnh và sức mạnh của người dân chải trong cuộc chinh phục biển khởi: cánh buốm 
Íng như rướn lên, thâu góp gió trời để bay vào cùng bao la, bát ngát của không gian. 
hững hình ảnh thơ đầy lãng mạn, bay bổng, vừa diễn tả khí thế lao động mạnh mẽ Và 
tất vọng chỉnh: phục thiên nhiên của người dân chài, vừa thể hiện tình yêu mến thiết tha 
¡niểmi tự hào dùa thi sĩ Về cuộc sống, về cơn người quê hưởng. Với trái tin mẫn cảm cửa 
@t nhàtftơ, Tế Hanh đã thấy ở cánh buồm tâm hồn lộng gió cũa quế hương mình. ¿ 
Không chỉ có vậy, tình cảm gắn bó với quê hương của nhà thơ còn là niềm trấn 
;ng, yêử tến Cơn người lao động tràn trẻ sức lực, rất đầng mến: 
RE GẾ “TA “Ngày hôm sau ôu ào trên bến đổ... 
Ruođt 'Ố Khắp dán làng tấp nập đón ghe về”, 
Cảnh đoàn thuyển đánh cá trở vẻ được tả thực đế từng chỉ tiết, từ hình ảnh đến am 
anh, màu sắc, Nhà thơ sung sướng biết. bao được nhìn thấy cảnh "dâu làng tấp nập đón 
te về". Trong bao nhiêu âm thanh "đu ào trên bến đổ", nhà thơ nâng niu ghỉ lại một câu 
j¡ mộc mạc của người dân chài: "Nhờ ơn trời biển lặng cá đây ghe". Đó là lời cảm tạ 
tân thành cất lên rất hồn nhiên, chất phác của người lao động. Nghề chài lưới dãi đầu 
ữa biển khơi, có ai biết bao nhiêu bất trắc, nguy hiểm về bão tố sẽ xảy ra? Vì thế người 
Iủ chài không phải không tín vào-chính mình, nhưng thọ Vân phẩi trông cậỷ Vào thiên 
tiềni n: Người đọ bồng cảm thấy thọ niềm: hạnh phúc dâng lên tà lsn tòa trong đồng lơ: 
*Nhờ ơn trời, biển lặng cá: đây ghe 

' Những con cá tưới ngon thân bạt trắng”: 
_ Nho hà ga im àgyâg 0e chống đang là đi 
` "Đân chài lưới làn da ngăm rám nắng tr 

ve = C4 hân ¡hình nồng ¡ thở vị xạ xăm ˆ. 
“Đổ vẻ đẹp khắc khoản, vừa rất thực vừa rất lăng mạn. '[ần dạ ngăm 2§m nắng” 
một nét vẽ rất thực, tả được nước da đặc. trưng.của chàng trai quanh năm vật lộn với 


¡ng nước biển khơi đây nắng gió. Hình ảnh đẹp nhự tượng đồng đen nhưng nồng ấm sự 
ng bởi "Cả thân là Hết tội im” Nhà thơ đã thị MỊ hóa một hiện tượng bình 


ti, dân chải tạo thành rùi vị 
. Šxbihi gi Âm) Cá sau Chuyển rạ 
la vùng | HỒ bao Ì a. Và ( cpn thuyền 
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nhì? S tg vạn HHỦ ph) hà nh” Âm: 
in vh hi lở 'ị { Trả ,Bm tị .lắng, lẽé 

bộ thà, tấm vào xong 
“t vế lội 0192/08 S5 'Chúếc tuyển ìm hết mỗi rổ về lềM, l 
12 dun gưt ninh Nghe chải muối thẩm dần trong thớ vỏ: nữiÌn 
;aÍ ¡ Tưng chohg nhân, bóa coạ huyện, Tế Hạnh dã phối bợp tài nh hại hiện tượng? 
Kícbiển mặn ngấm sâu vào vỏ @Õ của oon thuyền ngấm riước lâu ngày, tiếng tí tách rạn - 
ft của lòng thuyền ngấm mặn khi phơi mình trên cát. Chất muối .mặn mòi 7fuẩm dám trỏng  - 
ớ vở" chiếc thuyền bay đã ngấm sâu vào làn dạ, thớ thịt, vào tâm hồn nhà thơ với bao bâng 
xuâng, kì diệu ? Tế Hlanh thật tài tình và tỉnh tế Khi sống trọqs lòng sự vật, nghe thấu cảm 
ác, tiếng lòn của những vật vò ri. Không phái là trên vn SN TH gắn 
Re Sợ con ng ñhư Ũ l8 
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Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi.. 


Nỗi nhớ thiết tha trong xa cách bật ra thành bài thơ giản dị, tự nhiên như một lời nói 
tự đáy lòng: "Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá ?“. Cậu học trò xa quê nhớ về làng quế 
mình là nhớ màu “xn:” của nước, mầu “bạc” của cấ, màu trắng của “chiếc buổm vôi”. 
nhớ hình ảnh “những con thuyền rể sóng ra khơi”, nhưng nhớ nhất là cái "mi nồng mặn" 
đặc trưng của quê hương. Với Tế Hanh, cái "mài nồng mặn” ấy chính là hương vị đầy 
quyến rũ của quê hương, là chất thơ bình dị và khỏe khoán toát lên từ bức tranh thiêr 
nhiên tươi sáng, thơ mộng và hùng tráng của làng chài thân thuộc. 

Tưởng nhớ quê hương trong xa cách đã trở thành một dòng cảm xúc chạy đài chạy 
đọc trong đời thơ Tế Hạnh. „Cái làng chài nghèo ở một cù lao trên sông Trà Bồng “Nước 
bao váy, cách biển nửa ngày sông" đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ ông, đã trở thành một điểm 
hướng vẻ để ông viết nên những vần thơ thiết tha dịu ngọt. “Qué hương” là thành công 
khởi đầu rực rỡ. Bài thơ mang âm hưởng khỏe khoắn, toát lên tỉnh cảm đậm đà, trong sáng 
của chàng thi sĩ Tế Hanh ở độ hoa niên. Và nó là một điểm $áng về thể tơ 8 chữ giàu 
MP Phoyng se “Thơ mới” trước Cách mạng. 

Trần Hoài Phương - Lớp S8, ) 
Trường THC§ Trần Phú - Hải Phòng 


ñcì 


BÀI SỐ 137 


Đổ bài: Bình gí Bình giảng ð câu đầu bài “Quê hương” 'của TếHam:. 
_.... tàng fôi ở... bao la thâu góp gió” Út iu 
' “Quê hương” là bông bông hơa đẹp nhất trong vườn “1#oở niên” cửa 'Tế lanh. Thể thc 
tám tiếng, chất thơ trong, giọng thơ đằm, Bối tong ho: TA. ren 8) am sáesh 
chúng ta khi đọc thi phẩm này. 

Tám câu thơ đầu nói về cảnh sắc và sức sống. lao dòng, của quê nh, Ánh doc củ: 
đất trời, ánh sáng của tâm hồn như đã tắm hồng cảnh sắc quê hương. Hai tiếng “làng (ôi' 
đầy mến thương cất lên. Đó là tiếng lòng của đứa con xa nhà nói về đất mẹ quê cha: 

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: 
Nước bao vậy; KT ng xa sông.” 

Ca dạo, dân ca đã thấm vào hồn thơ. đi , 
“Làng ta phohÈ` cà im tình...” “Làng Ìg 8l nữ giả ‡nghÙ Xu: j6 “ăn Lẻ - ân rất đắt 
cho thấy nghề chài lưới của làng tới là một' nghề truyền thðng lâu đời của ông cha truyề: 
lại. Hình ảnh “xước bao váy:.."^ gợi lền tm@f`Vùsg quê sô :nước bao la. Đó là một làn; 
chài ven biển miền Trung, làng Bình Đương thuộc truyện Bình Sờn, tỉnh Quảng Ngãi. Cor 
sông được nhắc đến là sông, Trà Bồng “nước gương ong soi tó£ Nhưững hàng tre”. 

Sáu câu thơ tiếp theo mở ra một không gian hoành tráng: đoàn thuyền rẽ sóng r: 
khơi trong ánh hồng rạng đông: Có gió nhưng:chỉ là gió wiet› Bầu trời rất “trong”, bao la 
mênh mông. Một buổi “sớm mài hồng" rất đẹp, cảnh. vật. “làu¿ ti” như được tắm tron; 
ánh hồng bình minh tráng lệ. Các.tính từ “trong',.nhẹ”, “hồng đã cho thấy một chuyết 
ta khơi lí tưởng của bà con làng chài.;Nhịp thơ'3/2/3 gợi tả:nhịp bước lên đường mạnh mẽ 

“Khi trời trong! giá uhẹlssớm tai lồng 
Dânttrai tráng/ hơi khuyên ví đánh cát” 

Những chàng trai trẻ trung, cường tráng của làng :chài đã hãm hở đưa thuyền r 
khơi. Chính họ đã đem sức lao: động và tỉnh thần dũng cảm di chỉnh phục biển, đem lại si 
ấm no, giàu có và hạnh phúc của quê hương. .: 

Ö nơ chân bi xa xôi, sià dùeđeng sống bạ, đang dõi theo nhịp sống của qu 
hương đã in sâu vào tâm hồn mình, máu thịt mình. Con thuyền, mái chèo, cánh buồm l 
hình bóng quê hương, là sức sống của quê hương. 
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Con tuấn mã là con ngựa tơ, ngựa đẹp, ngựa hay. Con thuyền được so sánh với con 
uấn mã là một hình đẹp. Chữ “hăng” đã làm nổi bật khí thế hãng hái, sôi nổi của đoàn 
huyền đánh cá buổi lên đường. Mái chèo như những lưỡi kiếm to, dài, sắc bén từ cánh tay 
:ủa đoàn trai tráng đang chém xuống, đang “phăng” xuống dòng sông, đẩy con thuyền 
vượt trường giang: 

"Chiếc thuyên nhẹ hăng như con tuấn mã, 
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.” 

Về mái chèo này, một văn bản khác ghi: "Phăng mái chèo vội vã Vượt trường 
giang"^), Thêm một vần lưng (mã - vã), giọng thơ thêm rắn rỏi, mạnh mẽ. 

Cánh buồm của đoàn thuyền rất to như che rợp một góc trời: 

“Cánh buôm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...” 

“Mảnh hồn làng" là một hình ảnh trừu tượng thể hiện sức sống tiểm tàng, sức sống 
lao động bển bỉ, dẻo dai và lâu đời của một miền quê. Cánh buồm to, được so sánh với 
mảnh hồn làng rất độc đáo, sáng tạo, biểu lộ niềm tự hào sâu sắc đối với quê hương. Các 
động từ "rướn”, “thâu góp” (bao la thâu góp) đã góp phân tô đậm khí thế ra khơi đánh cá 
vô cùng hào hứng, mạnh mẽ. Những cánh buồm nâu qua năm tháng dãi dầu mưa nắng 
biển khơi mà trở thành “chiếc buồm vôi” có “thân trắng” đẻo dai, can trường. 

Đoạn thơ cho thấy một hồn thơ trẻ trung, phơi phới. Cách dùng từ chuẩn xác, tỉnh 
luyện. Hình tượng thơ về cảnh rạng đông, về chiếc thuyển, mái chèo, cánh buổm rất đẹp 
và sáng tạo, đã làm nổi bật sức sống của làng chài và tình yêu quê hương thiết tha, mặn 
nồng. Và ta càng thêm thấm thía: 

"Quê hương môi người chỉ một 
Như là chỉ một mẹ thôi”... 
("Quê hương" - Đỗ Trung Quân) 


S 'BÀI SỐ 138 


Để bài: Phân tích đoạn thơ sau trong bải thơ “Quê hương” của Tế Hanh: 
“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bởi thuyền di đánh cá. „ 
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mấ 
Phăng mái chèo mạnh mế vượt trường giang 
Cánh buôm trương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

Ngày hôm sau, ôn ào, trên bến đỗ ` 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 

Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đây ghe, 

Những con cá tươi ngon, thân bạc trắng. 

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng 

Cả thân hình nông thở vị xa xăm; 

Chiếc thuyên ìm bến mỏi trở về nẦm 

Nghe chất muối thấm dân trong thớ vỏ". s 
(Để thí vào ' 10 năm học 1996-1997 
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"Tình yêu quê hương là một nét rất đẹp của hôn thơ Tế Hanh. Năm 1939, vừa tròn 
18 tuổi. đang học trung học ở Huế, ông viết bài thơ “Quê /uzng” gửi pám bao tình thương 
nhớ, tự hào. “fz2ng fô/” mà nhà thơ trìu mến nhác tới là một làng chài nằm ở hạ lưu sông 
Trà Bồng. thuộc huyện Bình Dương, tỉnh Quảng Ngãi. 

Sau hai câu đầu giới thiệu quê hương thân yêu của mình là một làng chài “cách 
biển nữa ngày sóng”. tác giả nhắc lại cuộc sống lao động ra khơi đánh cá và cảnh đán 
làng tấp nập đón đoàn thuyền trở về bến sau một chuyến ra khơi gặp nhiều may mắn. 
Đoạn thơ gợi lên những hoạt cảnh thật đẹp và đáng yêu: 

“Khi trời trong, gió nhẹ, xóm mai hỏng... 
.. Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”. 

Thời điểm đoàn thuyền ra khơi là một bình minh lí tưởng: "trời trong, gió nhẹ, sớm 
mai hồng". Bầu trời trong sáng, không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi, ánh hồng bình 
minh phớt hồng chân trời. Khung cảnh ấy dự báo một chuyến ra khơi gặp trời yên biển 
lặng. Những chiếc thuyến buồm là biểu tượng cho sức mạnh và khí thế ra khơi đánh cá 
của đoàn trai tráng làng chài: 

“Chiếc thuyền nhẹ hăng nhu con tuấn mã 
Phăng mái chèo mạnh: thể VỢT trường giang”. 

“Hăng” nghĩa là hăng hái, hãng say gợi tà khí thế ra khơi vô cùng mạnh mẽ, phấn 
chấn. Con thuyền được so sánh “hăng như con trấn mđ” là một so sánh độc đáo. Tuấn mã 
là ngựa tơ, ngựa khỏe, ngựa đẹp và phi nhanh. Những con thuyền lướt sóng như đoàn tuấn 
mã phi như bay với khí thế hãng say, với tốc độ phi thường. Những chiếc mái chèo từ cánh 
tay của “đân frai tráng” như những lưỡi kiếm dài, to lớn chém xuống, “pÍiăng” xuống mặt 
nước, đẩy con thuyền vượt trường giang một cách “với vã”, “mạnh: mế”. Trước đây, nhà 
thơ viết: ”Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang”, những sau này, tác giả thay chữ 
“mạnh mẻ" bằng chữ "vội vã”. Có lẽ vừa diễn tả một chuyến ra khơi hối hả, khẩn trương, 
vừa để hiệp vân: tiếng “vá” vần với tiếng "mđ” làm cho vần thơ giàu âm diệu gợi cảm. 
Hình ảnh thứ ba là cánh buồm. Cánh buồm nâu đãi dầu mưa nắng, sương gió biển khơi 
nên đã trắng bạc, thành “chiếc bưổm vôi”: 

“Cánh buồm trương to nhưt mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâtt góp gió”. 

"Trương" là “giương”" lên cao to, được gió thổi căng phông để “bao la thâu: góp 
gió". Lần thứ hai, Tế Hanh sáng tạo nên một hình ảnh so sánh tuyệt đẹp: “Cánh: buồm 
trương to nÏưt mảnh hồn làng". Cánh buôm tượng trưng cho sức mạnh và khát vọng ra 
khơi đánh cá, chỉnh phục biển để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cánh buồm - 
mảnh hồn làng - ấy còn là niềm hi vọng to lớn của làng chài quê hương. Chữ “rướn” là từ 
gợi tả, đặc sắc. Con thuyền, cánh buồm như ưỡn ngực ra, hướng về phía trước, xốc tới với 
sức mạnh to lớn, với khí thế hăm hở phi thường, vượt qua mọi trở lực, khó khăn. 

Bốn câu thơ tiếp theo ghi lại không khí làng chài đón đoàn thuyền đánh cá trở vẻ: 

“Ngày hôm sau, ôn ào, trên bến đồ 

Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 

Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe, 

Những con cá tươi ngon, thân bạc trắng”. ` 

Sau một ngày đêm ra khơi đánh cá, đoàn thuyền đã trở về bến. Cả làng chài, hàng 
trăm người, già trẻ, gái trai, những ông bố bà mẹ, những người vợ đứa con... ra bến đợi từ 
sáng sớm. Đông vui “íấp nập” và “ổn ào”. Có niễm vui sướng nào to lớn hơn ? “Cá tươi 
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ngon, thân bạc trắng" đây ắp các khoang thuyền. Câu thơ “Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đây 
øhe" đã thể hiện một cách cảm động nỗi niềm, tâm trạng, tấm lòng của bà con làng chài: 
sống gắn bó với biển khơi, tin vào trời đất một cách thánh thiện. “Nhờ ơn trời” nên ra khơi 
gặp nhiều may mắn: biển lặng, sóng êm, gặp luồng cá đánh bát được nhiều, “cá đẩy ghe”. 
Làm ruộng, đánh cá, hay đi rừng, đi biển,... qua hàng nghìn năm, sống gắn bó với thời tiết, 
với thiên nhiên, cho nên “Ơn trời mưa nắng phải thì...", “Nhờ trời hạ kế sang đông...", 
“Trời cho chân cứng đá mềm", v.v... là lời cầu mong, là niềm tin thánh thiện, phác thực 
của bà con lao động xưa nay. Tế Hanh đã diễn tả niềm tin ấy, lời cầu mong chúc phúc ấy 
một cách giản dị chân thành. Tình cảm tốt đẹp ấy, gần 20 năm sau lại được Huy Cận nói 
lên tha thiết ngọt ngào trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá": 
“Ta hát bài ca gọi cá vào 
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao 
Biển cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời ta tự thuở nào”. 
- Bốn câu thơ cuối đoạn nói về những chàng trai làng chài, những con thuyền của họ. 
Tác giả tả ít mà gợi nhiều. Hình ảnh hoán dụ “làn da ngăm rám nắng” và “thân hình nồng 
thở vị xa xăm” ca ngợi những chàng trai làng chài khỏe mạnh, cường tráng, lao động dũng 
cảm, đã tôi luyện trong sóng gió đại dương. Từ làn da ngăm rám nắng đến thân hình của 
họ đều mang cái mặn mòi của Biển khơi. 
Và con thuyền được nhân hóa nằm ngủ im lìm sau một chuyến ra khơi vất vả và 
thắng lợi: 
“Chiếc thuyền in bến mới trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dân trong thớ vở”. 
Dân chài lưới và những con thuyền đã được tôi luyện trong sóng gió đại dương. 
Vần thơ của Tế Hanh thấm đượm ý vị triết lí: .iao động là sáng tạo, lao động là nguồn 
hạnh phúc vô giá. 
Đoạn thơ trên đây là đoạn thơ trung tâm, đoạn thơ hay nhất của bài “Qué hương”. 
Đoạn thơ đã thể hiện tình yêu thiết tha, sâu nặng của Tế Hanh đối với nơi chôn nhau cắt 
rốn và bà con làng chài thân yêu của mình. Thể thơ tám chữ trong “Quê ung” mượt mà, 
tươi xanh, giàu âm điệu và nhạc điệu, vang xa thấm thiết ngọt ngào. Đó là tiếng lòng thương 
mến của đứa con li hương. Những hình ảnh ẩn dụ, nhân hóa và hóan dụ vẻ con thuyền, mái 
chèo, dân chài lưới,... đã thể hiện một bút pháp nghệ thuật tươi mới, đặc sắc của một hồn thơ 
18 tuổi. “Quê hương” là sự khởi đâu cho cảm hứng quê hương đất nước của Tế Hanh, một 
tiếng thơ “đưng dị đậm đà, đáng yêu”, một hành trình thợ hơn nửa thế kỉ. 
Trường THCS Lạc Viên - Quận Ngô Quyền 
Thị vào lớp 10 (Hội đồng thi THPT Thái Phiên) 


BÀI SỐ 139 


Để bài: Cảm nhận về bài thơ "Khí con tu hú” của nhà thơ Tố FWRu | 


Tố Hữu viết bài thơ "Ki con tu hú" vào tháng 7 năm 1939 sau gần 100 ngày “ác 
mộng” bị.cùm trói trong nhà lao Thừa Thiên. Không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, 
tâm trạng nghệ thuật, đồng hiện qua 10 câu thơ lục bát da diết và ám ảnh. Cái mùa hè hơn 
60 năm về trước ấy thật không bao giờ có thể quên! 

1 Tiếng chim tu hú vọng qua song sắt nhà tù hay tiếng chim trong nỗi nhớ, trong 
hoài niệm ? 
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Chim thì "gọi bẩy". Lúa chiêm thì “đang chín”. Trái cây thì "ngọt đẩn". Âm thanh 
ấy, hương vị ấy thể hiện nỗi nhớ đồng quê. nhớ làng xóm thân yêu. Chữ "đzng chín" và 
"ngọt dần" gợi tả thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một giọng thơ bồi hồi tha thiết: "ghe 
chim như nhắc tấm lòng thần hôn" (Truyện Kiều): 

“Khi con tụ hứ gọi bầy 
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần” 

Giữa chốn ngục tù "lòng sôi rạo rực", người chiến sĩ trẻ nhớ "iếng ve ngân”, nhớ 
màu "vảng” của bắp, nhớ màu “đào” của nắng. Cảnh sắc đồng quê trong hoài niệm trào 
lên trong tâm hồn biết bao bình dị, thân thiết, yêu thương: 

“Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt, đẩy sân nắng đào". 

Có khao khát sống mới có nỗi nhớ ấy. Vần thơ đầy màu sắc, ánh sáng và âm thanh. 
Tiếng ve chứa đầy tâm trạng. Ve không kêu mà là "ve ngán". Sáu trăm năm về trước, 
Nguyễn Trãi lấy tiếng ve để nói về cảnh tình mùa hè: 

“Dắng dỏi cẩm ve lẩu tịch dương” 
(Quốc âm thi tập) 

Sau này, trong bài "Việ: Bắc", Tố Hữu lại viết: 

"Ve kêu rừng phách đổ vàng". 

Sau tiếng ve là màu "vàng" của bắp, là màu “đào” của nắng hiện lên. Chữ “ngán” tả 
tiếng ve “sôi” lên và ngân dài trong vườn quê. Chữ “đẩy” gợi nắng đẹp, nắng chan hòa, 
nắng đầy sân, nắng rực rỡ. 

Nỗi nhớ trở nên bồi hồi: nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sáo “lộn nhào” giữa cái 
mênh mông “cao rộng” của từng không. Hình ảnh con diễu “lộn nhào từng không” mang, 
ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do: 

“Trời xanh càng rộng càng cao, 
Đôi con điêu sáo lộn nhào từng không". 

Sáu câu thơ đâu làm hiện lên bức tranh đồng quê thân yêu. Thơ nên nhạc, nên họa. 
Ngôn từ trong sáng, tỉnh luyện. Mỗi chữ được dùng như được chắt lọc qua hồn quê và hồn 
thơ đậm đà: "đang chín", "ngọt dân", "dậy tiếng ve ngân", "đẩy sân nắng đào", "xanh, 
rộng, cao”, “lộn nhào”... 

Trẻ trung và yêu đời, say mê và khao khát sống, khao khát tự do. Nhà thơ đang bị 
đày đọa trong ngục tối, nhưng “tỉnh thần ở ngoài lao" mới có cảm xúc, cảm T1 

2. Giọng thơ từ tha thiết nhớ chuyển thành uất hận sục sôi: 

“Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! 
Ngội làm sao, chết uất thôi 
Con chím tu hú ngoài trời cứ kêu”. : 

Mùa hè đã đến, mùa hè đang qua. Bao âm thanh đã "dáy bén lòng", thôi thúc, gjuc 
giã: "muốn đạp tan phòng" xà lim chật chội. Không cam chịu cảnh tù đày ! Lòng uất hận 
dâng trào muốn phá tung chốn ngục tù chật chội và ngột ngạt. Câu thơ " Ngột làm sao 1! 
chết uất thôi" với cách ngắt nhịp 3/3, cảm xúc như nén xuống bỗng trào lên thể hiện một ý 
chí bất khuất. Quyết sống vì tự do ! Quyết chết vì tự do! Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu 
hú "gợi bẩy", khép lại bài thơ là tiếng chim tu hú "ngoài trời cứ kêu". Tiếng chim vừa gợi 
nhớ gợi thương, vừa giục giã lên đường chiến đấu. 
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“Khi con tu hú" là khúc ca tâm tình, là tiếng gọi đàn, hướng về đồng quê và bầu trời 
tự do với tất cả tình yêu và niềm khao khát cháy bỏng. Bài thơ ghi lại một nét đẹp bức 
chân dung tỉnh thân tự họa của người thanh niên cộng sản Tố Hữu thuở ấy, để ta ngưỡng. 
mộ và tin yêu. 

BÀI SỐ 140 
Để bài: Phân tích bài thơ "Khí con tu hú" của Tổ Hữu ] 

Bài thơ “Khi con tu há” được sáng tác vào tháng 7 năm 1939, khi Tố Hữu trên bước 
đường hoạt động cách mạng, đang bị địch bắt giam tại lao Thừa Phủ - Huế. Bài thơ phản 
ánh tâm trạng ngột ngạt của một người cộng sản trẻ tuổi sôi nổi yêu đời bị giam cầm giữa 
bốn bức tường vôi lạnh. Tâm trạng ấy càng trở nên bức xúc khi nhà thơ hướng tâm hồn 
mình đến với bầu trời tự do ở bên ngoài. Đặc biệt, giữa không gian tự do ấy bỗng vang lên 
tiếng chim tu hú gọi bầy. Với âm thanh da diết đó, nỗi ngột ngạt, u uất càng dồn nén và 
biến thành niềm khát vọng tự do cháy bỏng không thể kìm hãm nổi: 

“Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!”. 

Mở đâu bài thơ, với tựa để “Khi con tu hú”, tác giả muốn khẳng định đây là một thứ 
âm thanh mở ra mạch cảm xúc toàn bài thơ. Tác động của âm thanh này đặt vào tâm cảnh 
của bài thơ càng trở nên tha thiết và thôi thúc hướng đến tự do. 

Ta biết rằng, người thanh niên cộng sản Tố Hữu bị tù đày, tra tấn nhưng không nản 
chí sờn lòng. Nhà thơ đã xác định: 

“Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu 

Dấn thân vô là phải chịu tà đày 

Là gươm kê tận cổ, súng kề tai 

Là thân sống chỉ coi còn một nửa". : 
{Trăng trối) 

Trở lại câu thơ mở đầu của bài thơ: “Ki con tu hú gọi báy”. Đó là cái thời điểm 
đầy tâm trạng khi nghe con chim tu hú gọi bẩy, tiếng gọi trở vẻ với bạn bè, đồng đội. 
Tiếng chim gọi bây càng tăng thêm nỗi cô đơn của nhà thơ giữa bốn bức tường lạnh lẽo. 
Tố Hữu bị bắt giam giữa lúc nhiệt tình cách mạng của tuổi xuân đang sục sôi. Muốn đem 
tất cả nhiệt huyết để cống hiến cho cách mạng. 

Tiếng chim tu hú gọi bầy đã thức đậy một nỗi nhớ sâu xa trong Tố Hữu. Trong thế 
giới tối tăm của ngục tù, nhà thơ đã huy động nhiều giác quan để hình dung tưởng tượng 
đồng quê thân thuộc ngoài kia: 

: “Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dân 

Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt đẩy sân nắng đào". 

Một bức tranh được “vế” trong tâm tưởng bằng nỗi nhớ da diết. Nhịp sống của đồng, 
quê thật rộn rã và tràn đây sức sống. “Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dân", sự vật 
đang vận động tiến dân đến sự hoàn thiện, hoàn mĩ (đương chín, ngọt đản). Một mùa hè 
đã báo hiệu, một mùa hè với những cảnh vật, âm thanh, màu sắc, ánh nắng quen thuộc. 
Phải là một con người tha thiết yêu cuộc sống, gắn bó máu thịt với quê hương mới có nỗi 
nhức nhối không nguôi đến như thế. 

Trí tưởng tượng của nhà thơ được chấp cánh đến với bầu trời khoáng đạt: 

: “Trời xanh: càng rộng càng cao 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không”. 


Cũng là bầu trời xanh thân thiết của tuổi thơ với “đói con điêu sáo lộn nhào từng 
không”. Giữa khoảng trời bao la, cao, rộng vài con diều sáo nhào lộn như nét chấm nhỏ 
nhoi giữa cái mênh mông của đất trời. Hình ảnh con diều sáo lộn nhào giữa từng không 
cũng là niềm khát vọng được tự do của người chiến sĩ cách mạng đang bị giam cầm. 

Niềm khát khao đó bị đồn nén lúc này đây đã bùng lên mãnh liệt: 

“Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 
Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chím tu hú ngoài trời cứ kêtt”. 

Nhịp sống trào dâng, mời gọi, thôi thúc tràn ngập vào tận ngõ ngách tâm tối của 
chốn ngục tù, len lỏi vào tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi biến thành nỗi khát khao hành 
động “muốn đạp tan phòng” của cái nhà tù tăm tối. 

Bài thơ có mười câu, câu mở đầu và câu kết thúc là tiếng kêu của con tu hú. Âm 
hưởng tiếng kêu xuyên suốt toàn bài, tiếng kêu liên hồi, khắc khoải và da diết. Tiếng kêu 
vang vào thế giới chật chội, tăm tối của nhà lao và tâm trạng nhà thơ trở nên bức bối, ngột 
ngạt, đến nỗi phải kêu lên: 

“Ngột làm sao, chết uất thôi ”. 

Bài thơ khép lại nhưng ta vẫn nghe tiếng tu hú “cứ kéu”, kêu hoài, kêu mãi... 

Bài thơ cho ta hiểu thêm nét đẹp trong tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi. Người 
chiến sĩ gang thép đó có một thế giới nội tâm rất phong phú, rung động mãnh liệt với nhịp 
đập của cuộc sống, gắn bó thiết tha với quê hương ruộng đồng, và một niềm khát khao tự 
do cháy bỏng. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 
BÀI SỐ 141 
_ Để bài: Cảm nhận về bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu. | 

Có những bài thơ để ta yêu. Có những bài thơ để ta nhớ. Bài “Ki con tu liú” của Tố 
Hữu là một trong những bài thơ để ta nhớ - nhớ tình người và nhớ tình đời một thời gian 
khổ mà oanh liệt. Bài thơ này, Tố Hữu viết vào tháng 7 - 1939, khi nhà thơ bước sang tuổi 
19, ở nhà lao Thừa Thiên, tư thế hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng. 

Bài thơ gồm 10 câu lục bát, chứa đầy tâm trạng. Sáu câu thơ đầu nói lên nỗi nhớ da 
diết đồng quê. Bốn câu cuối là niềm sục sôi căm hờn uất hận. 

. Thời kì Mặt trận Dân chủ Đông Duơng (1936-1939), Tố Hữu được giác ngộ cách 
mạng, hoạt động bí mật trong học sinh, thanh niên tại thành phố Huế quê mẹ. Tháng 4 - 
1939, nhà thơ bị mật thám Pháp bắt giam. Nhiều bài thơ tràn đầy dũng khí cách mạng 
được viết sau song sắt nhà tù đế quốc, sau này được tập hợp lại trong phần “Xiểng xích” 
của “Tữ ấy”. 

Sống trong cảnh lao tù ngột ngạt, người chiến sĩ trẻ lúc nào cũng hướng tâm hồn 
mình về cuộc sống bên ngoài song sắt nhà tù. Với tâm hồn khao khát tự do và trí tưởng 
tượng phong phú, nhà thơ lắng nghe mọi âm thanh từ xa vọng đến nơi tối tăm tù ngục. 
Tiếng kêu của chim tu hú trên đồng quê nghe bồi hỏi, tha thiết. Tiếng chỉm gọi bầy xa gần 
vang lên. Tiếng ve ngân lên từ những vườn cây trái đôi bờ sông Hương suốt đêm ngày 
nghe dắng dỏi. Tiếng sáo diều trên đồng quê gợi nhớ gợi thương một thời cắp sách với bao 
kỉ niệm đẹp: 


“Khi con tu hú gọi bầy 
(...) Vườn râm dậy tiếng ve ngắn 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không”. 


Nhớ khúc nhạc đồng quê những âm thanh dân dã bình dị và thân quen ấy vô cùng, 
bởi lẽ trong cảnh tù đày nhà thơ khao khát một tình quê vơi đầy, nhớ khôn nguôi. Chân 
tay bị cùm trói trong bốn bức tường xám lạnh và kín mít, người chiến sĩ “vẫn nhìn thấy" 
cảnh sắc quê hương bằng tất cả tấm lòng nhớ quê, yêu quê. Sự tưởng tượng thật phi 
thường. Trong tâm hồn Tố Hữu lúc bấy giờ, hình ảnh quê hương lần lượt hiện lên như một 
cuốn phim màu tuyệt đẹp. 

Có màu vàng thẫm của lúa chiêm. màu đỏ của trái chín với vị ngọt say người: 

“Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần". 

Có màu “vàng” của bắp, màu “đào” của nắng hạ: 

“Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào". 

Có màu “xan/i” của bầu trời trên đồng quê. Cánh đồng thì “rộng”, mây trời thì “cao”. 

Các tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ tính chất: “Xanh, vàng, đào, ngọt, rộng, cao”, 
được phối hợp hài hòa, gợi tả màu sắc và hương vị quê nhà. Những âm thanh nghe thấy, 
những hình ảnh tưởng tượng thể hiện một tấm lòng gắn bó sâu nặng với quê hương, nỗi 
nhớ da diết triển miên suốt đêm ngày không bao giờ nguôi. Nỗi nhớ ấy đã phản ánh khát 
vọng tự do bùng lên như ngọn lửa cháy bỏng tâm hồn người chiến sĩ cách mạng trong đọa 
đầy. Trong một bài thơ khác của phần “Xiểng xích”, Tố Hữu đã nói lên tâm trạng mình 
khao khát tự do, luôn luôn hướng tâm hồn mình ra ánh sáng, hướng về cuộc sống bên 
ngoài: 

“Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều, 
Nghe vội vã tiếng dơi chiêu đập cánh 
Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh 
Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi vể". 
(Tâm tư trong tù) 

Bài thơ “K/ử con tu hú” thật đáng nhớ. Bốn câu thơ, đã bộc lộ cảm xúc trực tiếp của 

nhà thơ. Đầy bực bội và sục sôi ! Đầy căm thù, uất hận: 
“Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi ! 
Ngột làm sao, chết uất thôi ". 

“Phòng” là phòng giam, là nhà đá, là nơi biệt giam những người con ưu tú của dân 
tộc. Lòng căm thù được thể hiện bằng ước muốn và hành động quyết liệt: “Mà chân muốn 
đạp tan phòng hè ôi !". “Phòng” ở đây còn tượng trưng cho chế độ thực dân với chính 
sách cai trị đã man đang đây đọa nhân dân ta trong xích xiểng nô lệ. “Đạp fan phòng..." là 
đạp tan chế độ thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do. Cau cảm thán: “Ngộ! làm sao ! 
Chết uất thôi ?“ là tiếng than, là thái độ căm giận sục sôi, quyết không đội trời chung với 
giặc Pháp. Câu thơ Tố Hữu là sự kế thừa những bài ca yêu nước của ông cha ta những năm 
đầu thế kỉ XX: 

"Nghĩ lắm lúc bẩm gan tím ruột 
Vạch trời: kêu mà tuốt gươm ra !“ 
: (Đề tỉnh quốc dân ca) 

Khép lại bài thơ là tiếng kêu của chim tu hú. Âm thanh ấy góp phần đặc tả tâm 
trạng người chiến sĩ cách mạng. Tiếng chim gọi bầy... tiếng chim báo mùa gặt, gợi nhớ 
hương vị và cảnh sắc đồng quê. Tiếng chim khắc khoải giục giã căm hờn, nung nấu tỉnh 
thân bất khuất đấu tranh. 
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Có thể nói chất trữ tình tráng ca được diễn đạt một cách đặc sắc để nói tình yêu 
thương và lòng căm giận của nhà thơ trong cảnh tù đây. Cái hay của bài thơ là lấy ngoại 
cảnh để diễn dạt tâm trạng. Tiếng kêu của chim tu hú như một ám ảnh. Nói rằng bài thơ 
để ta nhớ là vì thế. Ta nhớ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng có một đầu óc lạnh và một 
trái tỉm nóng đã sống và chiến đấu vì một lí tưởng cao đẹp. Đọc bài thơ đầy tâm huyết 
của Tố Hữu, là cảm nhận một phần nào tinh thần gang thép của những chiến sĩ cách 
mạng. Sống vì tự do và sẵn sàng chết vì tự do. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ Tổ 
quốc thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng của những chiến sĩ cộng sản trong các nhà tù đế 
quốc đã chuẩn bị cho nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Uống nước nhớ nguồn, chúng 
ta mãi mãi ghỉ nhớ công ơn các chiến sĩ cách mạng. 

Thật vậy, bài thơ “KJu con fu hú” gợi nhớ trong lòng ta: 

“Nhưng hồn Trần Phú vô danh, 
Sóng xanh biển cả, cây xanh núi ngàn”. 
(Ba mười năm đời ta có Đẳng) 
BÀI SỐ 142 

L Để bài: Bình bài thơ “Khí con fu hú” của Tổ Hữu | 

1. Sáu câu đầu là cảnh sắc đồng quê trong những ngày hè. Không hề có một chữ 
“nhớ” nào nhưng tràn ngập vần thơ là một nỗi nhớ mênh mông, nhớ da diết, nhớ bồi hồi. 
Đoạn thơ đây ắp tâm trạng: lòng khao khát tự do, tình thương nhớ quê hương. Cứ hai câu 
là một cảnh, gắn liền với một nỗi nhớ. : 

Cảnh thứ nhất là cánh đồng làng, vụ chiêm đương tới “Lúa chiêm đương chín, trái 
cây ngọt dần”. Tiếng chim tu hú tha thiết gọi bẩy, như giục giã thời gian, như góp phần 
làm chuyển bóa sắc màu “đương chín”, như biến đổi hương vị cây trái “ngọt dần". Cau thơ 
miêu tả bằng thính giác và cảm giác. Chữ “đương” và chữ “dân” rất tình tế. 

Cảnh thứ hai nói vẻ vườn cây. Cũng có âm thanh tiếng ve, không phải là ve kêu mà 
là “ve ngán”. Sáu trăm năm trước, Nguyễn Trãi viết: “Dáng đỏi cẩm ve lâu tịch dương” 
(Bảo kính cảnh giới - 43). Sau này, trong bài “Việt Bắc” (10-1954), Tố Hữu lại viết: “Ve 
kêu rừng phách đổ vàng”. Sau âm thanh của tiếng ve ngày hè là màu vàng của bắp ngo, là 
màu “đào” của nắng; nắng chan hòa “đấy sản”. Câu thơ đẹp: 

“Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
'Bắp ráy vàng hạt, đây sân nắng đào”. 

Cảnh thứ ba là bầu trời xanh. Tiếng sáo diều như làm cho bầu trời quê hương '“'càng 
rộng càng cao”. Hình ảnh con diều sáo “lộn nhào từng không” như một biểu tượng cho 
khát vọng tự do bay bổng. Cái hay của đoạn thơ là /đ cản: ngự tình; màu sắc âm thanh của 
cảnh vật gợi tả nổi nhớ đồng quê, lòng khao khát tự do cháy bỏng. 

2. Đoạn thứ hai gồm bốn câu lục bái. Câu thơ “Mà chân muốn đạp tan phòng, hè 
ôi" với hai tiếng “đạp tan” đã cực tả niềm uất hận không nguôi. Uất hận vì bị thực dân 
ngược đãi, bị cướp mất tự do. Trong bài “Tám tư trong tì”, Tố Hữu cũng viết: 

**Tôi chiêu nay giam cấm lận trong lòng, 
Chỉ là một giữa loài người đau khổ?" 

Hai câu cuối sục sôi căm giận như muốn phá tung chốn ngục tù ngột ngạt, chật 

chội. Tiếng chim tu hú như thúc giục, vẫy gọi. Nhịp thơ 3/3, hai vế tiểu đối đầy ấn tượng: 
“Ngột làm sao! chết tất thôi 
Con chím tt hú ngoài trời cứ két. 
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Mở bài là tiếng chim "'gọi bảy". Kết thúc bài thơ là tiếng chim *'goài trời cứ kêu”. 
Ngôn ngữ thơ trong sáng. giọng thơ tha thiết, bồi hồi, về cuối càng sục sói, uất hận. Nỗi 
thương nhớ đồng, quê và lòng khao khát tự do cháy bỏng được thể hiện qua những vần thơ 
tả cảnh ngụ tình đặc sác. "'u con ru luí" là bài thơ tâm tình gọi đàn.. 


BÀI SỐ 143 
Để bài: Bình giảng bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Bác Hồ 
Tức cảnh Pác Bó 
š Hồ Chí Minh 

“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41 

Trắng rừng biên giới nở hoa tơ 

Bác vẽ... Im lặng. Con chìm hót 

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ..." 

("Theo chân Bác” - Tố Hữu) 

Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh bí mật về tới Pác Bó, Cao Bảng. Giày phút ấy vô cùng thiêng liêng và cảm động. 

Hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật của Người. Bài thơ "Tức cảnh: 
Pác Bó" được Bác Hồ viết vào tháng 2 năm 1941 theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: 

“Sáng ra bờ suối, tối vào lang, 
Cháo bẹ raw măng vẫn sẵn sàng: 
Bàn đá chóng chênh dịch sử Đảng, 
Cuộc đời cách mạng thật là sang ?“ 

Bài thơ phản ánh hoạt động phong phú, sôi nổi, phong thái ung dung tự tại và tỉnh thân 
lạc quan cách mạng của người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cảnh bí mật khó khăn gian khổ. 

Câu thơ mở đầu gợi lên cuộc sống hoạt động bí mật của nhà thơ vào những ngày 
đâu mới về nước đang “nhóm lửa”. Hai vế tiểu đối đầy ấn tượng: 

: "Sáng ra bờ suối! tối vào hang”. 

Câu thơ có thời gian, không gian và hành động. Thời gian là “sáng” và “tới”: không 
gian là “sưới” và “hang”; hoạt đồng là “ra” và “vào”. Mọi hoạt động đã trở thành nền nếp. 
từ sáng đến tối, từ suối đến hang. từ ra đến vào, khi cách mạng còn trứng nước, hoạt dộng 
chính trị gây dựng phong trào là chính, còn bí mật và nhiều khó khăn. Người chiến sĩ vì 
đại của dân tộc đã sống và làm việc tại Pác Bó: “Sáng ra bờ suối, tối ào hang”. Quy luật 
vận động ấy thể hiện một tỉnh thần làm chủ hoàn cảnh rất chủ động và lạc quan. 

Câu thơ thứ hai, ba chữ “vấn sản sàng” có hai cách hiểu khác nhau rất lí thú. Sống 
và hoạt động bí mật nơi suối rừng hang động chỉ có cháo bẹ rau măng nhưng sẵn cö, đủ 
dùng ở nơi suối hang này. Đăng sau vân thơ là nụ cười của một con người Íđo (lực, gian 
khổ khó khăn vẫn lạc quan yêu đời. Sau này, ý tưởng “giàu có hào phóng" ấy, được Người 
nhắc lại trong bài “Cảnh rừng Y iệt Bắc” đầu xuân 1947: 

"Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 
Săn về thường chén thịt rừng quay. 
Non xanh nước biếc tha hồ dạo, 
Rượu ngọt, chè tươi mặc sức šay....”. 


“Vân sẵn sàng”, "tha hỏ dạo”, "mặc sức say”... là những cách nói “sang trọng”, 
hóm hỉnh và yêu đời. 
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Cách hiểu thứ hai: Mặc dù thiếu thốn khó khăn, phải ăn cháo bọ rau măng, như 
tỉnh thần cách mạng vẫn hãng say, vẫn nhiệt tình. Gian khổ biết bao, nhưng với tỉnh th 
“vấn sản sàng”, Người vẫn bền bỉ sáng niềm tin “nhóm lửa”: 

“Ai hay ngọn lửa trong hang núi 
Mà sáng muôn lòng, vạn kiếp sau ?“ 
(Theo chân Bác) 

Khác với người xưa “công thành, thân thoái”, mai danh ẩn tích ở chốn lâm tuyt 

Hồ Chí Minh đã sống và chiến đấu vì một lí tưởng cao đẹp: 
“Bàn đá chông chênh dịch sứ Đảng”. 

Đất nước cần, Bác viết “Đường kách mệnH:”. Phong trào và cán bộ cần, Người “4j 
sử Đảng”. Hình ảnh “bàn đá chông chênh” không chỉ nói lên những khó khăn thiếu th 
chồng chất mà còn biểu lộ tỉnh thần phấn đấu hi sinh vì sự tháng lợi của cách mạng. 

Câu cuối bài thơ đọc lên nghe rất thú vị. Một câu cảm thán vang xa: 

“Cuộc đời cách mạng thật là sang ?” 

“Sang” nghĩa là sang trọng, cao sang. Một cách nói, một lối sống, một quan ni 
nhân sinh và ứng xử tuyệt đẹp. Vượt lên trên gian khổ, khắc nghiệt là sang. Chỉ có “ch 
bẹ rau măng”, chỉ có “bàn đá chông chênh” mà vẫn sang. Sang vì lạc quan tin tưởng 
con đường cách mạng đánh Nhật đuổi Tây nhất định thắng lợi. Sang vì lí tưởng, VÀ 
sống tâm hồn phong phú. vì ung dung tự tại. Nhà thơ Tố Hữu 8ã có vần thơ rất hay nói 
cái sang của Bác Hồ kính yêu: 

- “Mong manh áo vải hồn muôn tượng, 
Hơm tượng đồng phơi nhưng lối mòn”. 
(Bác ở) 

“Tức cảnh Pác Bó” là một bài thơ hồn nhiên, giản dị mà sâu sắc, đẹp. Thơ là tí 
hồn, là cuộc đời. là cách ứng xử của Bác Hề. Bài tứ tuyệt viết về Pác Bó đã vượt qua n 
hành trình 60 năm. Nó như một chứng tích lịch sử về những ngày tháng gian khổ của cí 
mạng Việt Nam và của lãnh tụ nơi suối lạnh hang sâu đầu nguồn. Nó gợi lên trong lòng n 
chúng ta bài học về tỉnh thần lạc quan yêu đời, biết sống và hướng vẻ một lí tưởng cao đẹp 


BÀI SỐ 144 


Để bài: Bình bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Bác Hồ. 


Câu 1, hai vế tiểu đối làm nổi bật một nếp sống và hoạt động bí mật: “'Sáng ra 
suối Í! tối vào lang”. Câu thứ hai nói lên một cuộc sống gian khổ thiếu thốn chỉ có "'cl 
bẹ ran măng”. Ba tiếng ®vấn sẵn sàng” nên hiểu là có đủ dùng, luôn sẵn có nơi suối hs 
này. Hai câu thơ rất hiện thực. Đằng sau vần thơ là nụ cười thú vị của người chiến sĩ c¿ 
mạng sống ung dung, tự tại, chan hòa với thiên nhiên, với cảnh lâm tuyển. Tam hồn r 
thơ Hồ Chí Minh gắn bó, chan hòa với núi rừng Việt Bắc vô cùng thiết tha sâu nặng. V 

._ thơ nào cũng mang dấu ấn tâm hồn vào thiên nhiên: “Non xanh: nước biếc tha hồ dạo. 
(Cảnh rừng \ iệt Bắc), "Tiếng suối trong như tiếng hát xa...” (Cảnh khuya)... 

Câu 3: *Bàn đá chóng chênh địch sử Đảng “nói lên một công việc cụ thể. Tại Ì 
Bó, Bác có dịch vấn tát Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô làm tài liệu học tập cho cán 
Bác còn làm nhiều việc để "tóm la”, để gây dựng phong trào cách mạng. Từ *chc 
chênh” nghĩa đen là không cân, không vững vàng; nghĩa bóng là thiếu thốn, gian k 
Hình ảnh **bàn đđ` vừa thực vừa ảo. đem đến liên tưởng cuộc đời của già Thu, của ông 


ời Nùng như một tiên ông trong rừng, trong cổ tích. Câu thơ nói lên cốt cách ung 
g. bền bị của Bác khi cách mạng còn gặp nhiều khó khăn. 

Câu 4 là một cách nói biểu lộ niềm tự hào lạc quan: 

“Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 

“Sang” là sang trọng, đàng hoàng, là tự tin và lạc quan. Chỉ sống và làm việc ở bờ 

¡, hang sâu, ăn cháo bẹ rau măng, bàn viết là “bàn đá chông chênh”, thế mà vẫn 
nợ”, vẫn tự hào, vẫn ung dung.... 

Tóm lại, bài thất ngôn tứ tuyệt “Tức cảnh Pác B” cho thấy cốt cách và tăm hồn th sĩ 
tiến sĩ của Hồ Chí Minh. Một nhà thơ chan hòa với thiên nhiên, một chiến sĩ cách mạng 
,dung, lạc quan, bên bi trong gian khổ. Giọng thơ thanh thoát, vui tươi giàu cảm xúc. 


BÀI SỐ 145 
Í Bài học tham khảo ] 
Cuộc sống của Hồ Chí Minh 

.. Trên đây tôi vừa nói về chất cách mạng, chất Việt Nam, chất cộng sản, chất 
Ìn văn của Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi nói về cuộc sống Hồ Chí Minh. 

'Về khung cảnh sống, tôi nhớ lại lúc Bác sống nhiều năm ở hang Pác Bó. Và diễn tả 
mg cảnh này, tôi nghĩ không có thể nói gì hơn là nhắc lại mấy câu thơ của Bác: 

"Sáng ra bờ suối, tối vào hang, 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng; 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 
.. Cuộc đời cách mạng thật là sang !?” 

Nhân nói đến cháo bẹ, tôi phải kể một câu chuyện ít ai biết. Trước khi trở về Cao 
Ig, có một thời gian Bác và chúng tôi phải ở bên kia biên giới, giữa nhân dân các dân 
vùng đó, nơi người ta chỉ sống bằng cháo bẹ. Bấy giờ Bác có nhiều tiền, hai xếp giấy 
như hai cuốn từ điển, và Bác giao cho tôi giữ tiền. Tôi phải mặc một cái áo trong, với hai 
túi to, để giữ hai xếp bạc đó. Nghĩa là chúng tôi có nhiều tiền, nhưng bữa cơm hàng ngày 
háo bẹ, nói thật là không đủ no. Sau này, ở Hà Nội nhất là vào những năm cuối đời, hằng 
¡y Bác ăn cơm với tôi có khi Bác nói: “Lúc ăn được thì không có mà ăn. Lúc có ăn thì lại 
Ing ăn được”. Bởi lúc bấy giờ, Bác ăn không ngon, và phải nói rằng ăn rất ít. 

Trở lại khung cảnH sống, hai người bạn đời luôn luôn cùng sống với Bác là con 
tời và thiên nhiên. Để làm sáng tỏ khung cảnh sống đầy ý nghĩa và đẹp đế này, tôi phải 
c đến cái nhà sàn của Bác mà từ nhiều năm nay, nhiều người ở nước ta và trên thế giới 
biết, và rất xúc động lúc viếng nhà sàn ấy. Ở đây cũng như ở Pác Bó, Hồ Chí Minh 
với con người và sống với thiên nhiên. Đây không chỉ là khung cảnh, mà còn là lối 
ø, đem lại những niềm vui quý báu đối với con người mà cái xã hội gọi là văn minh 
Iy nay hầu như muốn tước đoạt, với những thành phố khổng lồ, những nhà nhiều tầng 
! tiện nghi, trong. đó có những thứ không cần thiết, môi trường sống bị ô nhiễm khủng 
ếp, phá hoại thiên nhiên và nguy hại cho con người. Nhớ lại khung cảnh sống của Hồ 
{Minh, tôi muốn nhắc hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ: 

“Gió trăng chứa một thuyền đây 
Của kho vô tận biết ngày nào vơi”. 

Hai câu thơ từ hàng trăm năm rất phù hợp với khung cảnh sống và lối sống của Hồ 

{Minh, thể hiện nguyện vọng và xu hướng của cuộc sống văn minh chân chính. 
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Về cuộc sống hàng ngày của Hồ Chí Minh ở đây tôi không biết nói cái gì mới, 
cuộc sống đó là công việc, là làm việc, là cách mạng, là đấu tranh, là con người. ] 
nhiên, tôi cũng cần nhắc lại một đôi điều mà không mấy người nói đến. Theo tôi b 
trong đời hoạt động của Hồ Chí Minh ở trong nước cũng như ở nước ngoài, thật sự khé 
có ngày nghỉ, và ngày nào cũng như ngày nào, bao giờ cũng có chương trình làm việc 
những giờ giấc nghiêm ngặt, mà Hồ Chí Minh là người gương mẫu trong việc tuân thử 
luật sinh hoạt đó. Có lẽ lúc nghỉ ngơi là lúc Bác gặp các cháu thiếu niên và nhi đồng, n 
là gập đồng bào và chiến sĩ miền Nam trong thời chống Mĩ, hoặc những lúc xem phim 
tối thứ bảy ở Phủ Chủ tịch cùng với biết bao con, cháu các đồng chí làm việc ở chỗ E 
và ở một số cơ quan gần bên. Có khi, trong những buổi xem phim như vậy, Bác tiếp kh: 
nước ngoài hoặc đại sứ các nước anh em. 

Một câu chuyện tôi thiết tha muốn kể ở đây là bữa ăn của Bác. Một bữa ăn đ 
bạc, rất khó tưởng tượng với nhiều người. Nhưng đó không phải là điều làm tối xúc độ 
Điều làm tôi xúc động là trong bữa ăn, Bác lưu ý mọi người ăn món nào thì ăn cho | 
món nào không ăn để lại thì để cho tươm tất. ở gần Bác trong nhiều năm, tôi kể lại ¡ 
chuyện này, để nói lên tấm lòng cao đẹp của Hồ Chí Minh, lòng kính trọng của Người 
với những người chế biến bữa ăn, và sâu xa hơn đối với những người sản xuất ra các 
làm nên bữa ăn... 

.. Hồ Chí Minh là người sống một cuộc đời trước sau như một, nhằm những n 
tiêu cao cả được xác định từ lúc bắt đầu và từng bước đã thực hiện được. Hồ Chí Mini 
con người của một lí tưởng và lí tưởng thể hiện trong một con người. Đây là con người Ì 
sử và con người làm ra lịch sử... 

Phạm Văn 
(Hồ Chí Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, một lịch sử) 


BÀI SỐ 146 
[___ #83i:.Bình bàihơ “Ngắm trăng” của Hổ Chí Minh ] 

.... Nhan để trong bài thơ chữ Hán là “Vọng nguyệt”, nghĩa là “Ngắm trăng”. Nó là 
thơ số 21 trong “Nhật kí trong t”, chắc chắn Hồ Chí Minh viết bài thơ này vào một đ 
thu năm 1942. Bài 23, 24, nhan đề là ““Frưng f/uu” - I, II. 

1. Là nhà thơ sao lại không yêu trăng? Trong tù phải chia nước, “bốn tháng c 
không no”, phải đắp chăn giấy, cay đắng và thiếu thốn trăm điều, vô cùng khổ cực. ( 
đầu như một lời tự an ủi mình: “Trong tà không rượu cũng không hoa”. Vốn yêu trăng I 
trước cảnh đẹp đêm thu, Người thấy lòng mình bối rối “biết làm thế nào?”. Câu thứ 
trong bài thơ chữ Hán là một câu hỏi tu từ: “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nẻ 
Câu thơ dịch làm cho ý thơ bị lộ, không còn “ý fqi ngôn ngoại” nữa, chất thơ bị giảm đi 

“Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ". 

2. Hai cáu 3, 4 vầng trăng mới xuất hiện. Cảnh ngắm trăng hiếm có: 
*Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ". 

Trong bài thơ chữ Hán, hai câu ba, bốn, câu nào cũng có hai hình ảnh đối chỉ 
“nhân - nguyệt”, “nguyệt - thì gia” và điệp ngữ “khán” (xem, nhìn, nhòm...). Từ trí 
ngục tối, nhà thơ ngắm trăng qua song sắt nhà tù, đó là môt tư thế ngắm trăng tuyệt c 
cuộc “wượt ngục tinh: thần”. Trăng được nhân hóa có gương mặt và ánh mất... cho t 
trăng với nhà thơ là bạn trì âm. Người với trăng, trăng với nhà thơ lẳng lặng nhìn nÈ 
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mì thông, chan hòa *đối điện đàm tám”. Lòng yêu trăng, yêu thiên nhiên được thể hiện 
a hai câu thơ đối nhau, ngôn ngữ thơ cân xứng, hài hòa đẹp. Trang với người. hai tâm 
n đẹp và thanh cao. Có thể nói đây là hai câu thơ trăng tuyệt bút của nhà thơ Hồ Chí 
inh. Màu sắc cổ điển kết hợp với tính chất hiện đại, Bài thơ không hề nói đến thép, lên 
mg thép mà vẫn sáng ngời chất thép: có tình yêu träng, còn có tâm hồn thanh cao, 
ong thái ung dung và tỉnh thần làm chủ hoàn cảnh - của nhà thơ Hồ Chí Minh trong 
:h xiểng, trong đọa đày tăm tối. Hình tượng thơ vận động.từ bóng tối (trong tù) tới ánh 
1g (vầng trăng), đó là lòng yêu đời dào dạt. “Ngắm trăng” thể hiện một hồn thơ tuyệt 
p, nó là bài thơ trăng độc đáo tuyệt bút. 
BÀI SỐ 147 
| Để bài: Phân tích bài thơ “Ngắm trặng” của Hồ Chí Minh ] 

Trăng - người bạn tâm tình, trăng - nguồn cảm hứng dạt dào, bất tận của thi sĩ 

!ôn đời. Trong thơ văn đông tây kim cổ, đã cớ biết bao bài thơ hay viết vẻ tráng. để lại 
tượng không phai mờ trong trái tìm người đọc. Một trong những tác giả viết nhiều về 
ng là Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời cách mạng gian truân và vẻ vang của Bác, Bác luôn 
¡ trăng là tri âm, tri kỉ. 

Bài thơ “Ngắm trăng" ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt: giữa chốn lao tù tăm tối 
a chế độ Tưởng Giới Thạch, thi sĩ - người tù tay bị xích, chân bị cùm, thân thể đọa đày 
¡ ngục lạnh mà lòng thanh thản thưởng thức vẻ đẹp của một đêm trăng sáng: 

“Ngực trung vô tửa điệc vô hoa 

Đối thử lương tiêu nại nhược hà? 
(Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”. 

Câu thơ mở đầu tả thực cảnh lao tù khắc nghiệt: “không rượu cũng không hoa". 
ong tù làm gì có rượu và hơa là những thứ vốn để tạo thi hứng cho tâm hồn thi sĩ? Xưa 
y, uống rượu ngắm trăng, uống rượu thưởng hoa là chuyện thường tình. Nhưng ở đây, 
ng hoàn cảnh lao tù này, cái “khóng rượu” chồng lên cái “không hoa”... Hiện thực xám 
ắt và lạnh lẽo phủ định tất cả. 

Ấy thế nhưng trong huyết mạch Bác, trong trái tìm yêu đời bao la của Người cảm 
ng vẫn dạt dào, nồng đượm khiến Người phải thốt lên: “Cảnh đẹp đêm nay khó hững 
“. Ánh trăng thanh khiết vời vợi kia như thúc giục, như mời gọi thi nhân hãy ra giữa 
ốn tự do mà giao hòa, chia sẻ. Thế nhưng nghiệt nỗi hoàn cảnh trói buộc con người. 


m người đang bị giam hãm, cho nên việc thưởng ngoạn chỉ thu gọn trong một cử chỉ âm 
Ìm, lặng lẽ: 


“Nhân hướng song tiền khán mình nguyệt 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia... š 

(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ). 

Bác lặng lẽ, say mê ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Bốn bức tường giam chật 

p không ngăn được cảm xúc mênh mông, Bác thả hồn theo ánh trăng và gửi gắm vào đó 
tắt vọng tự do khôn cùng của mình. Thoảng đâu đây lời thì thâm tâm sự: “Trăng ơi, 
ăng có hiểu cho lòng ta yêu trăng đến độ nào?”. Sự thổ lộ giãi bày chân thành tự trong 
u thẩm hồn người đã được trăng cảm động và chia sẻ. Ánh trăng lung linh bỗng chốc 


!2 


sống động. linh hoạt hẳn lên: "Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. Trước sự hiện diệt 
của tràng đẹp. cái hiện thực tối tăm u ám của nhà tù đường như bị xoá tan, nhường ch: 
cho mối giao hòa thiêng liêng giữa nhà thơ tự do và thiên nhiên vĩnh cửu. Bác hướng cá 
nhìn vào ánh trăng sáng trong đêm lao ngục cũng như bao lần khác; trong hoàn cảnh sốn 
gian nan, Người luôn hướng tới cái đẹp của cuộc đời. 

Suốt bài thơ, không có một âm thanh, một tiếng động nào dù là nhỏ. Sự im lặn, 
tuyệt đối ấy tôn lên cái sâu thảm của hồn người. hồn tạo vật. Người ngắm trăng, trăn; 
ngắm người trong lặng lẽ. Không nói mà nói bao điều. Giữa bao điều bài thơ trăng, bà 
“Ngắm tráng" của Hồ Chí Minh mang vẻ đẹp giản dị mà khác lạ. Bốn câu, hai mươi tán 
chữ, ngắn gọn là vậy mà hàm chứa tuyệt vời sâu sắc về đạo đức, phẩm giá và phong các] 
của một con người chân chính. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 
BÀI SỐ 148 
Đề bài: Bình giảng bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh 

Trước chùm thơ "Trưng fhu" là bài thơ “Ngắm trăng". Hồ Chí Minh đã viết “Ngắn 
trăng” vào mùa thu năm 1942, đó là bài số 21 trong ”Ngực trung nhật kí”. 

Nguyên tác bằng chữ Hán, đây là bản dịch thơ: 

“Trong tà không rượu cũng không hoa, 
Cảnh đẹp đêm nay, khó liững hờ, 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. 

Bài thơ viết về một cảnh ngắm trăng, một tư thế ngắm trănỷ trong tù, qua đó biể 
hiện một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sĩ. 

1. Hai câu thơ đầu nói lên một cảnh ngộ và một nỗi niềm: lòng bối rối biết làm th 
nào trước cảnh đẹp đêm nay vì không có rượu có hoa để thưởng ngoạn? Trong tù phải chỉ 
nước, khẩu phần là lưng bát cháo loãng, muỗi rệp, phải đắp chăn giấy,... thiếu thốn và ca 
đắng vô cùng. Vậy tìm đâu ra rượu và hoa để ngắm cảnh đẹp đêm thu trong tù. Rượt 
trăng, hoa là ba thú vui tao nhã của thi nhân xưa nay. Câu đầu như một lời tự an ủi: “Tron 
tù không rượu cũng không hoa”. Trước cảnh đẹp đêm thu, thiếu rượu và hoa, thi nhân bã 
khoăn, bối rối "biết làm thế nào?". Đó là tâm trạng, là bỉ kịch của một thi nhân có tâm hồ 
thanh cao và giàu tình yêu thiên nhiên: 

“Cảnh đẹp đêm nay, khó hững lờ”. 
Câu thơ chưa nói đến trăng mà người đọc đã cảm thấy một vâng trăng đẹp xuất hiện. 
2. Hai câu ba, bốn nói vâng trăng mới xuất hiện. Một cảnh ngắm trăng hiếm có: 
“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ". 

Câu thơ chữ Hán nào cũng có hai hình ảnh đối chiếu: “nhân - nguyệt”, “nguyệt - fÌ 
gia" và điệp từ “khán” (xem, nhìn, nhòm). Chữ “nfuân” là người, đã biến thành “rli gia” 
nhà thơ mang ý nghĩa thẩm mĩ đặc sắc. Từ trong ngục tối, người chiến sĩ ngắm trăng qu 
song sắt nhà tù. Tư thế ngắm trăng ấy rất đẹp, như một cuộc “vượt ngục tinh thần”. Trăn 
được nhân hóa có gương mặt và ánh mắt: “Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. Nhà th 
và trăng lặng lẽ nhìn nhau, cảm thông, chia sẻ với mối tình trí âm tri kỉ, cùng “đối điệ 
đàm tâm". Hai câu ba, bốn đối nhau, ngôn ngữ, hình ảnh cân xứng, hài hòa. Trăng và nỲ 
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0, hai gương mặt trong sáng, hai tâm hồn thanh cao dù bị song sắt nhà tù ngăn cách vẫn 
n gũi sâu nặng ân tình. Có thể nói đây là hai câu thơ về trăng đẹp nhất, độc đáo nhất. Đã 
ấy ai ngắm trăng qua song sắt nhà tù? Tư thế ngắm trăng của Hồ Chí Minh thể hiện tình 
u trăng, biểu lộ một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại. Hơn nữa, nó 
n biểu lộ khát vọng tự do; từ bóng tối ngục tù hướng về vầng trăng sáng, nhà thơ khẳng 
nh một tâm thế: “Thân thể ở trong lao - Tỉnh thân ở ngoài lao". 

Nhà văn Hoài Thanh nhận xét: “Thơ Bác đây trăng”. “Nhật kí trong tà” có bảy bài 
ơ nói đến trăng. Một thế giới trăng hữu tình và chứa chan thi vị: 

- “Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt, 
Lòng theo vời vợi mảnh trăng thu” 
(Trung thu) 
- "Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, 
Nhòm song, Bắc đẩu đã nằm ngang". 
8 (Đêm lạnh) 
~ "Trên trời, trăng lướt giữa làn mây”. 
: (Đêm thu) 
- UV... 

“Ngắm trăng" và thế giới trăng ấy phản chiếu một hồn thơ “mênh mông bát ngát 

thi". Ngắm trăng vì yêu trăng cũng là yêu tự do. 
BÀI SỐ 149 
| 243 Ginmhậncủaemvềbài thơ /đường"“củaHồChíMinh | 

"Đi đường" là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số 30 của "Nhát kí trong từ". Lúc bấy giờ, 
3 Chí Minh đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giải lui giải tới qua nhiều nhà tù trên tỉnh 
uảng Tây, Trung Quốc. Trải qua bao cay đắng thử thách nặng nẻ, Người gửi gắm bao suy 
thĩ, cảm xúc của mình vào bài thơ "7u /ô" này. Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát:. 

“Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 
Núi cao lên đến tận cùng, 
Thu vào tâm mắt muôn trùng nước non”. 

Bài thơ mang hàm nghĩa. Tác giả mượn chuyện di đường để nêu lên cảm nhận 
từng đời vô cùng khó khăn, nguy hiểm; phải có quyết tâm cao, nghị lực mới chiến thắng 
ử thách, mới giành được thắng lợi vẻ vang. 

1. Hai câu đầu trong bài thơ chữ Hán có nghĩa là: 

“Có đi đường mới biết đường đi khó, 
Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác". 

Câu thứ nhất nêu lên một kinh nghiệm, một chiêm nghiệm sống ở đời, đó là chuyện 
đường và bài học đi đường khó. Với nhà thơ, con đường được nói tới còn là con đường 
ch mạng vô cùng nguy hiểm: "Là gươm kề tận cổ, súng kề tai - Là thân sống chỉ coi còn 
ðt nửa" ("Trăng trối" - Tố Hữu). Hình ảnh con đường được miêu tả bằng điệp ngữ "trùng 
n" đã làm nổi bật khó khăn, thử thách chồng chất, người đi đường luôn luôn đối diện với 
Io gian khổ. Câu thơ chữ Hán không hề có chữ "cao"; dịch giả đã thêm vào, người đọc 
ơ cần biết: 


"Đi đường mới biết gian lao, 
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. 
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Hai câu thơ đầu về mặt văn chương chữ nghĩa không có gì mới. Ý niệm "hành: 
nan" đã xuất hiện trong cổ văn hơn nghìn năm về trước. Thế nhưng vần thơ Hồ Chí Mir 
hay và sâu sắc ở tính nghiệm sinh; nó cho thấy trải nghiệm của một con người "bđ mu 
năm ấy chân không nghỉ" (Tố Hữu), để tìm đường cứu nước. Con đường mà người chiến 
ấy đã vượt qua đâu chỉ có "Núi cao rồi lại núi cao trập tràng" mà còn đây phong ba bí 
táp, trải dài trải rộng khắp bốn biển năm châu: 

“Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể 
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu MT, châu Phi 
Những đất tự do, những trời nô lệ 
Những con đường cách mạng đang tìm đi... ". 
(Người đi tìm hình của nước) 

Người xưa có nhắc: “Đọc sách người ấy, đọc thơ người ấy, phải biết con người đ, 
là thế. 

2. Hai câu cuối cấu trúc theo mối quan hệ điều kiện - hệ quả. Khi đã chiếm Iũ 
được đỉnh cao chót vót (cao phong hậu) thì muôn dặm nước non (vạn lí dư đồ) thu cả vì 
tầm mắt: 

“Núi cao lên đến tận cùng, 
Thu vào tẩm mắt muôn trng nước noi”. 

Muốn vượt qua các lớp núi lên đỉnh cao chót vót thì phải có quyết tâm và nghị lì 
lớn. Chỉ có thế mới giành được thắng lợi vẻ vang, thu được kết quả tốt đẹp. Câu thơ F 
Chí Minh hàm chứa bài học quyết tâm vượt khó, nêu cao ý chí và nghị lực trong cu: 
sống để giành thắng lợi. Bài học “Đi đường" thật là vô giá đối với bất cứ ai. 

3. "Nhật kí trong tù" có nhiễu bài thơ viết vẻ đề tài "đi đường" như "Thế lộ nai. 
"Tẩu lộ", "Lộ thượng” „... Đó là những vân thơ giàu chất trí tuệ, mang ý vị triết lí, được đ: 
kết từ máu và nước mắt: 

~ "Núi cao gặp hổ mà vô sự, 
Đường phẳng gặp người bị tống lao". 
~ "Xử thế từ xưa không phải dễ, 
Mà nay, xử thế khó khăn hơn”. 
(Đường đời hiểm trỏ) 

Bài thơ "Đi đường" cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, bài h 
vẻ quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi cuộc đời là m 
trăm năm, ai cũng phải một trăm năm đi đường. Có con đường lao động mưu sinh, có œ 
đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học tập. Bài thơ “Đi đường” t 
thành hành trang cho mỗi chúng ta sức mạnh đề vươn lên thực hiện ước mơ của mình. 

BÀI SỐ 150 
[_ Ð# hài: Phân ách hình ánh Bác Hồ trong bài thơ "Đi đường “ trong “Nhật kí trong 8)” 

Bài “Đi đường” có tựa đề là một cụm động từ, chỉ một hệ thống. Bài thơ, do vậy, 
một ý nghĩa riêng, ngoài việc diễn tả cảm xúc trước cảnh núi non điệp trùng, đất trời c 
rộng, hùng vĩ, nó còn thể hiện tư thế chủ động của một nhà thơ - chiến sĩ. Bài thơ sáng t 
theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, được dịch ra thể lục bát: 

Đi đường mới biết gian lao, 
Nái cao rồi lài núi cao trập trùng; 
Núi cao lên đến tận cùng, 
Thu vào tâm mắt muôn trùng nước non”. 


Mở đầu là một câu thơ giản dị gần như một lời nói thường: 
"Đi đường mới biết gian lao”. 

“Đi đường", hai tiếng bình dị thế thôi nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. Trước hết 
ghĩa cụ thể của nó. Nói “đi đường” thực chất là bị giải đi đường, là đi đày. Bác tuy 
›ng kể, không tả, nhưng chúng ta, những người đọc thơ Bác hôm nay, không thể không 
bài thơ trong khung cảnh Bác bị giải đi triển miên giữa cảnh đói rét thiếu thốn, giữa 
!h nắng dội mưa dầm, giày dép tả tơi, 53 cây số một ngày, tay bị trói giật cánh khuỷu, 
mang vòng xích... Vậy mà, câu thơ nói đi nói lại dường như chỉ là một nhận xét, một 
: kết bình thường. Từ “mới biết” nghe nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng chất chứa ở bên 
ng biết bao sóng gió của cuộc đời, bao nhiêu nghĩ suy của người trong cuộc. Như thế, 
thấy câu đầu trong bài “Ø¿ đường" không chỉ là sự đúc kết trong một cuộc đi đường cụ 
„ mà bao hàm một thái độ đánh giá, nhận thức, suy nghĩ trong suốt cả chặng đường dài 
n bước đường đời nói chung, trên bước đường cách mạng nói riêng. Câu thơ do vậy vừa 
ng nội dung cụ thể, vừa mang nội dung khái quát. 

Đằng sau câu thơ, ta bắt gặp một tâm hồn lớn, cao khiết, đẹp đẽ, một trí tuệ mẫn 
› của bậc chí sĩ đang đối diện, chịu đựng những gian lao khủng khiếp, nhưng đã biết 
#x lên gian lao bằng thái độ làm chủ, bằng phong thái ung dung bình tĩnh, với cái nhìn 
nh mẫn, sáng suốt mà khiêm tốn, giản dị. 

Câu thơ thứ hai: 

“Ni cao rồi lại núi cao trập trùng”. 

Trước hết, đó là một câu thơ tả thực vẻ cảnh những lớp núi điệp trùng mà Bác phải 
1 qua. Có người cho đây là những hình ảnh cụ thể hóa các gian lao trong câu thơ đầu, 
\g có thể là như thế. Nhưng như trên dã phân tích, câu đầu trong bài thơ không phải là 
t cảm hứng mở đầu mà là cảm hứng kết luận. Hơn nữa, âm hưởng của câu thơ gợi tho 
tời đọc về cái gian lao thì ít mà mở ra một không gian bát ngát, điệp trùng, đẹp đẽ, 
'g vĩ nhiều hơn. 

Chẳng thấy đâu đây ải xích xiểng, chỉ thấy một trái tìm tự do đang chiêm ngưỡng, 
n say thưởng ngoạn thiên nhiên của nhà nghệ sĩ. Điều này thật khó phân tích, lí giải 
'g lí luận chữ nghĩa. Từ tâm hồn nó đến thẳng với tâm hồn. Thưởng thức thơ Bác chẳng 
íc nào thưởng thức một bông hoa. Đọc thơ Người, thỉnh thoảng phải dừng lại. nghĩ suy 
thưởng thức cái sức ngân vang của tâm hồn, tỏa ra từ những lớp chữ nghĩa, màu sắc, âm 
nh... bình dị, thanh khiết. 

Hai câu cuối: 

“Núi cao lên đến tận cùng, 
Thu vào tâm mắt muôn trùng nước non”. 

Cảnh núi non tiếp nối, không dứt, như vẽ ra trước mắt ta khung cảnh những lớp núi 
p trùng, hết lớp này đến lớp khác, trong đó, con người, với tư cách là chủ thể của khung 
1h đang vượt lên những lớp núi chất chồng kia, đang đứng ở đỉnh cao ngất với niềm 
›an khoái tự hào, thu vào trong tầm mắt cả một không gian khoáng đạt, cao rộng, cả 
ng cảnh gấm vóc hùng vĩ của đất nước, non sông. Câu thơ tả cảnh nhưng không giấu 
¡ một tiếng reo vui hạnh phúc ở bên trong, cái niểm hạnh phúc chân chính của một con 
ười đã vượt qua bao chặng đường khổ ải, đã đi và đã đến đích, đang đứng ở đỉnh cao vời 
„ Trong khuôn khổ âm điệu, hình ảnh, vân luật của thơ ca cổ diển, khuôn phép, mực 
ức, ý thơ lại như có khuynh hướng muốn vượt ra ngoài, muốn vượt lên trên cái bình 
tờng, để vươn tới cái tâm cao cả. Những câu thơ ấy mang vẻ đẹp của một thiên nhiên 
ng vĩ và một tâm hồn rộng lớn. Nó không chỉ diễn tả độ cao vời vợi của khung cảnh núi 
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non cụ thể, mà còn diễn tả chiều cao của tầm nhìn, của ý chí, nghị lực, niềm tin, của lí 
tưởng cao cả, đẹp đẽ. Quả là, khi đã có một lí tưởng cao cả, một bản linh kiên cường, 
không, có đỉnh cao nào mà con người lại không thể đạt tới. Và lúc bấy giờ. con người sẽ 
tìm thấy nguồn hạnh phúc võ biên. Cái kết luận mang ý nghĩa của bài thơ đến với người 
đọc là như thế. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 


BÀI SỐ 151 
|__ Để bà: Phân ích và nêu cảm nghĩ của em về bài “Chiếu đời đô” của Lý Thái Tổ. 

Lý Công Uẩn (974-1028) quê ở Kinh Bắc, là võ tướng cao cấp của Lê Đại Hành, 
từng giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ. Ông là người tài trí, đức độ, kín đáo, nhiều 
uy vọng. Năm 1009, Lê Ngọa Triểu chết, ông được giới tăng lữ và triểu thần tôn lên lắm 
vua, tức Lý Thái Tổ dựng nên triều đại nhà |.ý hơn 200 năm (1009-1225). 

Năm 1010, Lý Thái Tổ viết *“TJúẻn đó chiếu" dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra 
thành Đại La, sau đồi là Thang Long, kinh đô của Đại Việt. 

“Chiếu là lời của vua ban bố hiệu lệnh cho thần dân” (Dương Quảng Hàm), thuộc 
văn xuôi cổ, câu văn có vế đối, ngôn từ trang nghiêm, trang trọng. “Chiếu dời đô" của Lý 
Công Uẩn là một văn kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Sắp đến lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội (1010-2010), ta càng thấy rõ ý nghĩa lịch sử trọng đại của luận văn này. 

Văn bản chữ Hán chỉ có 214 chữ, bản dịch của Nguyễn Đức Vân dài 360 chữ. 

1. Phần đầu “Chết dời đô" nói lên mục dích sâu xa, tầm quan trọng của việc dời 
đô là để “đóng đô ở nơi trung tâm, mat toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; 
trên theo mệnh trời, dưới theo ý dân”. Nói một cách khác, việc dời đô là một việc lớn, vừa 
hợp mệnh trời vừa hợp lòng dân, là để xây dựng đất nước cường thịnh, đem lại hạnh phúc, 
thái bình cho nhân dân. 

Việc dời đô không còn là chuyện hi hữu, mà đó là những kinh nghiệm lịch sử, phản 
ánh xu thế phát triển lịch sử của từng quốc gia, từng thời đại. Tác giả đã nêu lên những 
dẫn chứng lịch sử để thu phục nhân tâm. Chuyện ở xa là chuyện bên Tàu: “Xi nhà 
Thương đến vua Bàn Canh năm lấn dời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần 
đời đô”. Chuyện gần là ở nước ta thời nhà Định, nhà Lê vì chỉ “?eo ý riêng mình, khinh 
thường mệnh trời... ”, cứ “đóng yên đô thành” ở Hoa Lư nên dẫn đến thảm kịch: “riều đại 
không được lâu bên, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích 
nghĩ ”... Sử sách cho biết, Đỉnh Bộ Lĩnh sau khi dẹp tan I2 sứ quân, năm 968 ông lên ngôi 
hoàng đế thì đến năm 979 nhà vua bị ám hại. Năm 981, Lê Hoàn lên làm vua, tuy đã đánh 
thắng giặc Tống xâm lược, nhưng năm 1005, Lê Đại Hành băng hà, thì các thế lực phong 
kiến, các hoàng tử... lại xung đột, tranh giành ngôi báu, loạn lạc kéo dài “trăm họ phải 
hao tổn ” nhiều xương máu, tiền của. Cái chết của vua Lê Ngọa Triều năm 1009 đã chứng 
tỏ hai triều đại Định, Lê “không dược lâu bên, số vận ngắn ngủi ”. Hai triều đại Đinh, Lê 
phải đóng đô là do nhiều nguyên nhân lịch sử: nhà nước phong kiến Việt Nam chưa đủ 
mạnh, nạn cát cứ của các lãnh chúa hoành hành, giặc giã loạn lạc kéo dài. Do đó, các vua 
nhà Định, nhà Lê phải nuôi hổ báo ở trong nhà, phải nấu vạc dầu ở ngoài sân, dựa vào 
sông sâu núi cao, địa thế hiểm trở vùng Hoa Lư để đóng đô và phòng thủ. Đóng đô ở Hoa 
Lư là một hạn chế của lịch sử của nhà Đinh, nhà L2. 

Lý Công Uần “đau xót ” khi nghĩ về “vận số ngắn n&ủi ” của nhà Đỉnh, nhà Lê và 
cảm thấy việc đời đô là một việc cấp thiết “không thể không dời đổi”. 
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“Chiết dời đô” trong phần mở đầu, lí lẽ sắc bén. dân chứng lịch sử là sự thật hiển 
nhiên, giàu sức thuyết phục lòng người. Tác giả đã lồng cảm xúc vào bài chiếu, tạo nên 
bao ấn tượng đẹp: “Trâm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi ''. 

Cuốn “Lịch sử Việt Nam” của Viện Sử học đã viết: 

“Việc dời đô về Thăng Long phản ánh yêu câu phát triển mới của quốc gia phong 
kiến tập quyển và chứng tỏ khả năng, lòng tin và quyết tâm của cả dân tộc giữ vững nền 
độc lập"... 

2. Đại La có địa thế rất thuận lợi, rất đẹp để đóng đô 

Đại La không có gì xa lạ, là “kinh đô cũ của Cao Vương". Cao Vương là Cao Biển, 
đại quan của nhà Đường, từng làm Đô hộ sứ Giao Châu từ 864 - 875; năm 866, Cao Biển 
đã xây thành Đại La, thuộc Hà Nội ngày nay. 

Đại La rất thuận tiện. 

„_ Về vị tríđịa lí là “ở vào nơi trung tâm trời đãi... đã đúng ngôi nam bắc dông tây". 

Về địa thế, rất đẹp, rất hùng vĩ: “được cái thế rồng cuộn hổ ngồi", "lại tiện hướng 
nhìn sông dựa núi”, “địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng”. 

Là một vùng đất cư trú lí tưởng cho dân cư, không “gập lụt”, *w„uôn vật căng rất 
mực phong phú tốt tươi”. : 

Tóm lại, Đại La là “:hắng địđ”, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, 
“chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước”. Đại La xứng đáng là "kinh đó bậc nhất 
của đế vương muôn đời". 

Phần thứhai của “Chiếu đời đô” cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý Công Uẩn về 
Đại La, nơi sẽ đời đô đến. Một cái nhìn toàn diện, sâu sắc, chính xác về các mặt.vị trí địa 
lí, địa thế, nhân văn... Sau một nghìn năm, Hà Nội đã trở thành thủ đô hòa bình của đất 
nước ta, nhân dân ta, ta càng thấy việc dời đô từ Hoa Lư ra Đại La của Lý Công Uẩn là 
một cống hiến vô cùng vĩ đại “mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu”. 

Sử sách còn ghi lại: khi thuyển rồng của nhà vua vừa cập bến sông Nhị Hà ở chân 
thành Đại La thì có con rồng vàng bay lên, vua cho là điểm tốt mới đổi tên là Thang Long. 
Thăng Long là “ng lên” thể hiện cái thế bay lên và khát vọng của nhân dân xây dựng 
Đại Việt thành một quốc gia cường thịnh có nền văn hiến lâu đời rực rỡ. Ý chí tự lập tự 
cường và niềm tin về ngày mai tốt đẹp được khẳng định một cách mạnh mẽ. 

Về mặt văn chương, phần thứ hai “Chiếi dời đó ” rất dặc sác. Cách viết hàm súc, 
giàu hình ảnh và biểu cảm, những vế đối rất chỉnh, đọc lên nghe rất thú vị, mặc dù phải 
qua bản dịch: 

“Huống gì thành Đại La... ở vào nơi trung tâm trời đất !!; được cái thế rồng cuộn 
hổ ngôi. Đã đúng ngôi nam bắc tây đông II; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Dân cư khỏi 
chịu cảnh khốn khổ ngập lụt !!; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi... Thật là chốn 
tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước !I; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương 
muôn đời”. 

3. Phân cuối nguyên tác “T/uén đô chiếu” chỉ có 14 chữ, bản dịch thành 19 chữ. 
Nhà vua bày tỏ ý mình về việc dời đô và hỏi quần thần. Đúng Lý Công Uẩn là một người 
"tài trí, đức độ, kín đáo”. 

“Trâm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế 
nào? ”. 

Việc dời đô của Lý Công Uẩn là một kì tích, kì công. Sau gần một ngàn năm Thăng 
Long - Hà Nội “đất văn vật” đã trở thành thủ đô của nước Cộng hòa Xã hói chủ nghĩa 
Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa của đất nước ta. 
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"Chiếu dời đô" là áng văn xuôi cổ độc đáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngôn từ trang 
trọng, đúng là khẩu khí của bậc đế vương. Nó là kết tinh vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ Việt 
Nam. Nó khơi dậy trong lòng nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường mạnh mẽ. 


BÀI SỐ 152 

Để bài: Phân tích đoạn văn sau: 

~- "Huỡng chỉ, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. 
Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng Triều 
đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tế phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để 
thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho 
có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau. 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, nước mắt đâm đìa, 
chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thà. Dâu cho trăm thân này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

(*Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn) 

Trong thế kỉ XII, Đại Việt đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Chương 
Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng... là những chiến công vang dội đời Trần đã tô thắm trang sử 
chống xâm lăng của nhân dân ta. 

“Bạch Đằng một cõi chiến tràng, 
Xương bay trắng đất, máu màng đỏ sông ” 
(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

“Tên tuổi người xử hùng Trần Quốc Tuấn gắn liễn với những chiến công hiển hách 
ấy. Ông là tác giả cuốn “Binh thư yếu lược” và “Hịch tướng sĩ” bất hù. Năm 1285, Hốt 
Tất Liệt lại sai Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược Đại Việt lân thứ hai. Trước 
đó, Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần cử giữ chức 'Ti¡ếí chế thống lĩnh ”. Và ông đã viết 
“Hịch tướng sĩ” kêu gọi ba quân, vương hầu, tướng linh học tập binh thư, rèn tập giáo 
mác, cung tên, chiến mã, sẵn sàng quyết chiến quyết thắng lũ xâm lược. 

Đoạn văn sau đây trích trong bài “/f¡ch tướng sĩ”: 

. "Huống chỉ, ta càng các ngươi sinh phải thời loạn lạc... Dầu cho trăm thân này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ”.... 

1. Câu thứ nhất là một lời tâm huyết của vị thống soái thổ lộ tâm tình với các tướng 
sĩ: cùng một thế hệ đang gánh vác sứ mệnh lịch sử: “Hưống chỉ ta cùng các ngươi sinh 
phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan ”. “Thời loạn lạc " và “buổi gian nan ” ấy là khi 
đất nước ta đang đứng trước họa xâm lãng của quân Mông Cổ. '“Ta càng các ngươi " đang 
chung chịu gian nan thử thách nặng nề, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau, cùng vinh, nhục 
với dân tộc và đất nước. 

2. Bằng cái nhìn sáng suốt và cảnh giác, Trần Quốc Tuấn đã vạch trần dã tâm và bộ 
mặt tham lam, tàn bạo của quân xâm lược phương Bác qua hình ảnh tên sứ giặc. Sau thảm 
bại lần thứ nhất 1258, cậy thế “T/én triều ”, đế quốc Nguyên - Mông liên tiếp cử sứ giả 
sang nước ta sách nhiễu. Chẳng khác nào lũ thái thú thuở nào, sứ giặc Mông Cổ *'ugliên'' 
ngang đi lại ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê cho ma bắt 
nạt tể phụ ”. “Lưỡi cú diễu”, “thân dê chó” là hai hình ảnh ẩn dụ lột tả bộ mặt tham tàn 
của bọn ngụy sứ. Hành động của chúng thì ngang ngược, “aghénh: ngang ”, coi Đại Việt 
và kinh thành Tháng Long là quận huyện của chúng. Cậy thế nước lớn chúng ra sức hoành 
hành, vừa “bất nạt ”, vừa “sỉ mắng” triều đình và vua tôi nhà Trần. Giặc đã xúc phạm đến 
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quốc thể và niềm tự tôn dân tộc. Trần Quốc Tuấn đã biểu lộ lòng căm thù và khinh bị đối 
với sứ giặc, khêu gợi ý thức dân tộc đối với tướng sĩ. 

Lòng tham vô đáy là bản chất của bọn giặc phương Bắc. Lúc thì chúng *'rhác mệnh 
Hối Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng”, lúc thì chúng “giả hiệu 
Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn”. Giặc tìm đủ trăm phương 
nghìn kế “mà đồi... mà thu... để vét... ” tài sản quý báu của ta, bóc lột dân ta đến tận xương. 
tủy. Nghệ thuật đối ngẫu được vận dụng sắc bén làm nổi bật hành động và dã tâm của bọn 
sứ giặc. Mỗi vế câu vạch trần một âm mưu, một hành động tham tàn của bọn sứ giặc: 
®Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình !! đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ; thác mệnh 
Hối Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng !! giả hiệu Ván Nam Vương 
mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn ". 

Lòng căm thù giặc như ngọn lửa ngày một bốc cao. Tác giả gọi sứ giặc là “hổ đói ” 
không thể khoan nhượng, không thể khoanh tay ngồi nhìn chúng hoành hành. Với cái 
nhìn sáng suốt, ông. đưa ra một so sánh vô cùng sâu sắc: 'Thật khác nào như đem thịt mà 
nuôi hổ đói, sao cho khởi để tai vạ về sau ?” Hồ đói phải ném cho chúng bao nhiêu thịt 
mới vừa, có lúc người nuôi hồ đói phải thế mạng ! Cũng như phải cống nạp bao nhiêu 
ngọc lụa, bạc vàng cho thỏa lòng tham vô đáy của lũ giặc ! 'Tai vạ về sa” mà Trần 
Quốc Tuấn chỉ rõ là thảm họa nước mất nhà tan, “12 càng các ngươi sẽ bị giặc bắt, dau 
xót biết ching nào ? ”. 

Một trong những yêu cầu của hịch là vạch trần tính chất phi nghĩa, dã man của đối 
phương, của giặc để khêu gợi lòng căm thù giặc của đông đảo nhân dân. Đoạn văn trên 
đây với cách lập luận sắc bén, cách đưa dẫn chứng, với nghệ thuật sáng tạo hình ảnh ẩn 
dụ, cách cấu trúc các vế biển ngẫu đối xứng... đã tạo nên giọng văn đanh thép, bùng hồn, 
mạnh mẽ, đây ấn tượng ! 

3. Phần hai của đoạn văn sục sôi nhiệt huyết và tỉnh thần quyết chiến. Một tâm 
trạng nhiều đau đớn, đáng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn của sứ giặc, trước họa 
xâm lăng đang đến gần. Ăn và ngủ là những nhu câu sống không thể thiếu được đối với 
mỗi người. 'Thế mà vị thống s soái đã và đang trải qua những đêm ngày căng thằng. Tới bữa 

“quên ăn ”, nữa đêm “võ gối ”; đau đớn, tủi nhục đến cực độ “ruột đau nÏưư cắt, nước mắt 
đâm đìa ”. Một cách nói cụ thể, ám ảnh. Một cách diễn tả mạnh mẽ qua các vế câu cân 
xứng, hô ứng (chủ yếu mỗi vế 4 từ) làm nổi bật tâm trạng của người anh hùng khi Tổ quốc 
Đại Việt lâm nguy: 

“Ta thường ! tới bữa quên ăn ! nửa đêm vỗ gối ! ruột đau như cắt ! nước mắt đâm 
đìa”... 

Cái nguyên cớ sâu xa của nỗi đau, của sự căm tức của vị thống soái cũng thật phi 
thường, quyết không dung tha lũ giặc cướp: “Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, 
uống máu quân thà ?”. Các động từ mạnh được sử dụng rất đắt để diễn tả lòng căm thù 
giặc sôi sục: “xđ” thịt, “lộ” da, “nốt” gan, "ống ” máu (quân thù). Đó là cách nói, 
cách biểu thị của người xưa quyết không đội trời chung với giặc ! 

Khép lại đoạn văn là lời nguyên của Trần Quốc Tuấn. Từ tâm trạng mà thể hiện 
thái độ, từ thái độ mà biểu thị hành động, đó là cất rrúc nội tại ý tưởng - cảm xúc doạn 
văn trên. Vị thống soái quyết một phen sống, mái với giặc Nguyên - Mông: 

“Dâu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta 
cũng vui lòng ?” 

“Trăm thân... nghìn xác...” là cách nói thậm xưng, là phép khoa trương trong phú, 
hịch ngày xưa. “Nộí cỏ” là đồng cỏ, bãi chiến ae “Xúc gói trong da ngựa” là điển 
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tích nói lên niềm kiêu hãnh tự hào của các tráng sĩ, tướng tá ngày xưa được hi sinh trên 
chiến địa. Tác giả đã có một cách nói rất hay, rất sâu sắc và độc đáo về một lời thẻ thiêng 
liêng, thể hiện tư thế hiên ngang, lẫm liệt, tỉnh thần quyết chiến của người anh hùng thuở 
“Bình Nguyên ”. Chính vì vậy mà khi giặc Nguyên Mông tràn vào nước ta mạnh như gió 
lướt sóng dữ, ông vẫn ung dung, nghiêm nghị tâu với vua Trần Nhân Tông: “Nếu bệ hạ 
muốn hàng thì trước hết hãy chém đâu thân đi đã !... `. 

Đoạn văn trên đây tiêu biểu cho tư tưởng và nghệ thuật của "#f/ch ứướng sĩ”. Lí lẽ và 
cảm xúc kết hợp hài hòa. Giọng văn đanh thép. hùng hồn. Hình ảnh quân giặc tham lam, tàn 
bạo bao nhiêu thì hình ảnh Trần Quốc Tuấn lại hiên ngang, lẫm liệt và anh hùng bấy nhiêu ! 
Đoạn văn đã làm sống lại những năm tháng hào hùng thuở “iu Nguyén ”. Nó như tiếng kèn 
vang dội nơn sông, nâng cao dũng khí đoàn quân “Sứ Thái ” ào ào xung trận với quyết tâm 
“phá cường địch, báo hoàng ân ”. Thể hịch dưới ngòi bút Trần Quốc Tuấn đã trở thành bản 
anh hùng ca thời đại “H/ch đướng sĩ” là bài ca yêu nước thể hiện cao đẹp tỉnh thản quyết chiến 
quyết thắng của dân tộc ta, biểu hiện rực rỡ nhất “ào khí Đóng A ”. 


BÀI SỐ 153 
Để bài:Trong bài “Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn viếf: | 
“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm 
đùa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dâu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội có, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 
Phân tích đoạn văn trên. 
“Kia trận Bạch Đằng mà đại thắng 
Bởi Đại Vương coi thế giặc nhàn ” 
('Bạch Đằng Giang phứ' - Trương Hán Siêu) 

Đại Vương được nói đến ở đây là Trần Quốc Tuấn, người anh hùng tên tuổi gắr 
liên với Bạch Đằng giang của Tổ quốc thân yêu. 

Dưới thời nhà Trần, nhân dân Đại Việt ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông 
“Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô - Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã” (Nguyễn Trãi). Trâr 
Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc, là người có công lớn nhất trong sự nghiệp “Bìn/ 
Nguyên ” cũng là tác giả "Hịch tướng sĩ" - bản anh hùng ca thời đại. 

Để phục thù, năm 1285, vua Mông Cổ là Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan mang 
50 vạn quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Trước đó, vua nhà Trần đã mở Hội nghị quâr 
sự Bình Than. Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần trao chức Tiết chế - Tổng chỉ huy quâr 
đội để đánh giặc. “Hịch ướng sĩ” được Trần Quốc Tuấn viết sau Hội nghị quân sự Bìn 
"Than. Bài hịch có đoạn viết: : 

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, HưỚC mái !2 — + 
chỉ: căm tức cluea xả thịt lột đa. nuốt gan, uống máu quân thà. Dâu cho trắm thâm te, 
phơi ngoài nội có, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ”. 

Câu văn đã biểu lộ khí phách anh hùng của Trân Quốc Tuấn. Nó phản ánh mộ 
cách hùng hồn quyết tâm sắt đá của vị Tiết chế trước họa xâm lăng. Lúc bấy giờ vận mệnÌ 
của đất nước nghìn cân treo sợi tóc. Khắp Kinh thành Thăng Long, “sứ giặc đi lại nghên! 
ngang ngoài đường ”. Đề tránh một cuộc chiến.tranh đẫm máu có thể xảy ra, có lúc Vương 
triểu nhà Trần phải mềm dẻo đem “nhạc Thái thường để đãi yến ngụy sứ”. Quân giặc lác 
xược lấn tới “uốn lưỡi cú điều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dẻ chó mà bắt nạt tế phụ ” 
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Giặc như hổ đói khát mồi, lúc thì “đòi ngọc lựa”, “thu bạc vàng”, lúc thì tìm mọi thủ 
đoạn xảo quyệt “vét của kho có hạn ” để “thỏa lòng tham không cùng”. — * 

Không thể khoanh tay ngồi nhìn giặc hoành hành mà cam chịu nhục nhã! Trân 
Quốc Tuấn uất hận, cay đắng khi nhìn thấy bộ mặt tham tàn của lũ sói lang. Nỗi nhục của 
quốc giá, nỗi đau của nhân dân vò xé tâm can ông suốt đêm ngày. Ông muốn thổ lộ tấm 
lòng trung quân ái quốc, ý chí quyết chiến của mình trước tướng sĩ và ba quân. Nỗi đau 
của ông là nỗi đau của một cơn người phi thường: 

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, nước mắt đâm đìa ”. 
Nỗi đau ấy, tâm trạng ấy được diễn tả một cách cụ thể, xúc động. Lời nói, mạch văn được 
cắt thành nhiều vế cân xứng, mỗi vế bốn từ như những đợt sóng dồn dập trào lên trong 
lòng, tạo nên một giọng văn nghiêm trang, dõng dạc. Những từ ngữ “quên ăn ”, “vỗ gối”, 
những hình ảnh ẩn dụ so sánh: “ruột dau như cắt, nước mắt đầm đìa ” đã thể hiện nỗi đau, 
nỗi nhục cực kì sâu sắc. Ngọn lửa căm thù giặc như đốt cháy tim gan người anh hùng 
đang gánh trọng trách cùng tướng sĩ bảo vệ sơn hà xã tắc! 

Thân làm tướng không thể “thấy nước nhục mà không biết thẹn ” hoặc "phải hầu 
quân giặc mà không biết tức ”. Cho nên khi vua Trần Nhân Tông lo lắng hỏi Trần Quốc 
Tuấn “nên đánh hay nên hàng”, ông đã mạnh mẽ trả lời: "Nếu bệ hạ muốn hàng hãy 
chém đâu thần đi đã! ” Đó là lời thê “Sát Thái ”, là tỉnh thân quyết chiến, là tiếng nói đầy 
trách nhiệm của vị Quốc công Tiết chế đối với Tổ quốc Đại Việt. 

Thái độ của Trần Quốc Tuấn đối với giặc Nguyên - Mông rất quyết liệt. Lập trường 
nghịch thù - ta dứt khoát, rõ ràng. Ông quyết không đội trời chung với quân cướp nước. 
Tiếng nói của ông, lời thề của ông như bốc lửa, sục sôi. Các động từ mạnh như “xở ft, 
lột da", các hình ảnh như “nuốt gan, uống máu quân thà” biểu lộ một quyết tâm sắt đá, 
một ý chí căm thù giặc vô cùng dữ đội. Mối quốc thù, quốc hận đã nhiều năm tháng chất 
chứa trong lòng, trước mắt chỉ có một con đường: chiến đấu; chỉ có một ước ao: giết giặc; 
chỉ có một lời thể: “Cử căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù! ”. 

Hịch là thể văn cổ, để cao chính nghĩa, kêu gọi chiến đấu nên thường sử dụng biện 
pháp phóng đại (thậm xưng) để tái hiện lịch sử với những sự kiện lớn lao, trọng đại. Trong 
“Hịch tướng sĩ”, Trần Quốc Tuấn đã vận dụng thủ pháp phóng đại rất sáng tạo và đầy 
cảm hứng, viết nên những lời văn hùng hồn, những, câu văn dài (trường cú) cuồn cuộn như 
dòng thác, có sức mạnh cổ vũ chiến đấu ghê gớm: “Dấu cho trăm thân này phơi ngoài nội 
cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ”. 

“Trăm thân ”..., “nghìn xác ”... là lối nói phóng đại, chỉ trăm nghìn kiếp người, nêu 
bật ý chí chống xâm lăng không bao giờ nguôi. “Phơi ngoài nội cỏ” là hình ảnh nói về sự 
hi sinh của tướng sĩ trên chiến trường. “Wghìn xác này gói trong đa ngựa ” là một điển cố 
không xa lạ, qua đó thể hiện một khí phách sẵn sàng xả thân để trả ơn vua, báo đền nợ 
nước. Được hi sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông Cổ, để bảo vệ đất nước Đại 
Việt là niềm vinh quang, vì thế Trần Quốc Tuấn đã giãi bày tâm sự: “? cũng vui lòng ”. 
Chết vì Tổ quốc là chết vinh. Cau văn của vị Quốc công Tiết chế là một lời thẻ chiến đấu: 
“Tổ quốc hay là chết! ” Người làm tướng biết coi trọng cái chết, biết lấy cái chết để đền 
nợ nước, lưu danh sử sách ngàn thu! Sự nghiệp anh hùng của Trần Quốc Tuấn cũng là của 
tướng sĩ thời Trần trong ba lần kháng chiến chống giặc Mông Cổ đã cho thấy rõ họ đã 
sống và chiến đấu vô cùng oanh liệt để bảo vệ đất nước Đại Việt thân yêu. 

"Tóm lại, đây là câu văn hay nhất, hào hùng nhất trong “H/cÌ tướng sĩ”. Xưa nay nó 
vẫn được nhiều người truyền tụng. Cấu trúc câu văn trùng điệp, cảm xúc dào dạt, chữ 
dùng đanh thép, các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh và thậm xưng được vận dụng đạt 
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hiệu quả nghệ thuật cao, gây chấn động. Câu văn xuôi cổ, biển ngẫu có nhiều vế cân xứng 
hô ứng góp phần diễn tả lòng yêu nước và căm thù giặc của tướng sĩ đời Trần. 

“Hịch tướng sĩ” có giá trị lịch sử to lớn, là tiếng kèn xung trận. Nó có tác dụng 
khích lệ và cổ vũ to lớn đối với ba quân, mài sác ý chí, sản sàng chiến dấu, quyết tâm đánh 
thắng giặc Mông Cổ. 

Cùng với Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung,... tên tuổi của Trần 
Quốc Tuấn sống mãi với non sông Đại Việt. Mỗi lần đọc lại “Hịch tướng sĩ”, câu văn trên 
đã dấy lên trong lòng chúng ta tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Nó đã làm sống lại 
những chiến công thuở “Bình: Nguyên ” vô cùng oanh liệt của tổ tiên ta... 

BÀI SỐ 154 
Để bài: Có ý kiến cho ràng: “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuân tà “Bài văn sôi sục 
nhiệt huyết, tràn đây khí thế quyếf chiến, quyết thắng. Đó tả một tác phẩm tiêu biểu cho 
chủ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thời đại chống Nguyên - Mông”. 

Phân tích bài “Hịch tướng sĩ” của Trân Quốc Tuấn để làm sáng tỏ ý kiến trên 

1.Mởbài 

Trân Quốc Tuấn (1232 - 1300) là vị anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài, người có 

công lớn nhất trong ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Ông là tác giả cuốn “Binh 
thư yếu lược ” và “Hịch tướng sĩ”. 
: Năm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Trước đó, tại 
Hội nghị quân sự Bình Than, Trần Quốc Tuấn được vua nhà Trần trao trọng trách “T¡ếí 
chế thống lĩnh ". Ông đã viết “Hịch tướng sĩ” kêu gọi ba quân nâng cao cảnh giác, học tập 
binh thư, rèn luyện võ nghệ, sắn sàng chiến đấu đánh thắng quân xâm lược phương Bắc. 

“Hịch tướng sĩ” là một văn kiện lịch sử trọng đại hàm chứa tình cảm yêu nước và khí 
phách anh hùng, đồng thời mang tính nghệ thuật độc đáo, xứng đáng là một kiệt tác trong 
nền văn học cổ Việt Nam. Có ý kiến cho rằng “*Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn là “Bài 
văn sôi sục nhiệt huyết, tràn đẩy khí thế quyết chiến quyết thắng. Đó là một tác phẩm tiêu 
biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thời đại chống Nguyên - Mông ”. 

1I. Thân bài 

“Hịch tướng sĩ” là tiếng nói của vị Thống soái sục sôi nhiệt huyết. Cái lo buồn, nỗi 
căm giận, niềm khao khát của Trần Quốc Tuấn thể hiện trong bài hịch sục sôi một bầu 
'máu nóng. Mối quan hệ của vị Quốc công với tướng sĩ là mối quan hệ “ch - ớ” nhưng 
chứa chan tình nghĩa, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử có nhau: “... lúc trận mạc xông 
pha thì càng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười ”. 

Trước sự hoành hành của sứ giặc, trước họa xâm lăng của đế quốc Nguyên - Mông, 
ông mang một tâm trạng cay đắng, thao thức suốt những đêm dài. Tâm trạng ấy của Ông 
là cả một bầu nhiệt huyết sôi sục: 

“Huống chỉ, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. 
Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng Triều 
đình, đem thân đê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hối Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa 
lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. 
Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau. ” 

Bằng một nhãn quan chính trị sâu sắc, cảnh giác, vị Tiết chế đã vạch trần dã tâm của 
bọn bành trướng phương Bắc muốn biến nước ta thành quận huyện của chúng, lên án hành 
động vơ vét của kho, “đôi ngọc lựa ” “thu bạc vàng ” để thỏa lòng tham không cùng của lũ 
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sứ giặc Mông Cổ. Ông nhắc tướng sĩ không được khoanh tay. ngồi nhìn giặc lãn tới. vì như 
thế “Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sauf `. 

Phần cuối bài hịch, là lời khuyên răn, trách cứ tướng sĩ về việc học tập binh thư 
cũng sục sôi nhiệt huyết sáng ngời đạo "án - ciuj” và lập trường, “nghịch thủ ”. Giọng 
văn hùng hồn, trang nghiêm, cảm hóa lòng người sâu sắc: 

“Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo của ta, thì mới phải đạo 
thân chủ, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù ”. 

2. “Hịch tướng sĩ” còn là một tác phẩm tràn đẩy khí thế quyết chiên quyết thắng! 
Khí thế quyết chiến quyết thắng được thể hiện ở thái độ căm thù giặc, quan niệm sống và 
chết, nô lệ và tự do, v.v... Ở khía cạnh nào, biểu hiện nào, tác giả cũng biểu lộ một chí khí 
anh hùng, lẫm liệt và quyết chiến quyết thắng! 

Với lũ giặc Nguyên - Mông thì quyết không thể dung tha! Hiện tại “c2 xả thịt, 
lột da, nuốt gan, uống máu quân thù ” thì đau đớn vô cùng: “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ 
gối; ruột đau nÏưự cắt, nước mắt đâm đìa ”. Với lũ giặc Nguyên - Mông, tướng sĩ chỉ có 
một quyết tâm, một hành động, một ý chí: “Đẻu cho trăm thân này phơi ngoài nội cở, 
nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ”. 

Vì Tổ quốc Đại Việt muôn quý nghìn yêu mà tướng sĩ chỉ có một con đường, một 
hành động “huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi nhự Bàng 
Mông, nhà nhà đêu là Hậu Nghệ, có thể bêu được đâu Hồi Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa 
thịt Vân Nam Vương ở Cáo Nhai... ”. 

Vì Tổ quốc Đại Việt nên không thể mất cảnh giác và chiến bại, để đến nỗi “z cùng 
các ngươi sẽ bị giặc bắt, dau xót biết chừng nào! ”, không những thế “thân ta kiếp này 
chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gìa thanh 
các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận!... ”. 

Vì sự sống còn và niềm vinh quang của dân tộc mà quyết tâm đánh thắng giặc 
Nguyên - Mông để “tông miếu ... được muôn đời tế lễ”, “tổ tông... được thờ cúng quanh 
năm ”, để tên họ tướng sĩ “sử sách lưu thơm ”. 

Trần Quốc Tuấn đã qua “Hịch tướng sĩ” truyền đến ba quân khí thế, tỉnh thần 
quyết chiến quyết thắng, biến thành sức mạnh “Si Tá: ” đưa đến những thắng lợi, những 
chiến công giòn giã: “Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quán thà”... (Trần 
Quang Khải) bảo toàn sơn hà xã tắc. 

3. Có thể nói "“Hịch tướng sĩ” là một tác phẩm tiêu biểu cho chui nghĩa yêu nước 
cao đẹp nhất của thời đại chống Nguyên - Móng. Thế kỉ XII, XIII trên một vùng địa 3 
mênh mông, hàng chục quốc gia, hàng trăm thành trì từ Hoa Bắc xuống Hoa Nam, từ 
Trung Á tới sông Vônga,... đã bị vó ngựa quân xâm lược Mông Cổ giày xéo, nghiền nát. 
Một nhà thơ Ác-mê-ni trong thế kỉ XIII đã viết: 

“Không còn một dòng suối, một con sông nào 
không tràn đây nước mắt cluúng ta; 

Không còn một ngọn núi, một cánh đồng nào 
không bị quản Tác-ta giày xéo ”. 

Quân Tác-ta là đoàn kị binh của đế quốc Mông Cổ. Thế mà, cả ba lần, giặc Nguyên 
- Mông sang xâm lược nước ta đều bị đại bại thảm hại. Quân dân Đại Việt đã đoàn kết 
một lòng, từ vua tới tướng sĩ đều nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng. Vai trò của 
Trần Quốc Tuấn là cực kì to lớn: "Tiếng thơm đồn mãi - Bia miệng không mòn! ” (Bạch 
Đằng giang phú). 
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Các tướng sĩ đời Trần có một số là anh hùng - thi sĩ như Trần Quang Khải, Phi 
Ngũ Lão,... Trần Thánh Tông. Trần Nhân Töng... cũng là những vua anh hùng - thi sĩ. T 
văn của họ chứa chan tỉnh thần yêu nước: 
- "Xi tắc hai phen chồn ngựa đá, 
Nón sông nghìn thuở vững âu vàng ”. 
(Trần Nhân Tông) 
- "Múa giáo non sông trải mãy thảu, 
Ba quản hàng khí át sao Ngưu. 
Công dan]: nam tử Còn vương nợ 
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu. 


(Phạm Ngũ Lão) 
- "Chương Dương cướp giáo giặc 
Hàm Tử bắt quản thì 
Thái bình nên gắng sức 
Nón nước ấy nghìn thu ”. 
(Trần Quang Khải) 


Các bài thơ này đều tiêu biểu cho `*/ào khí Đóng A ”. Nhưng như đã phân tích ở tr 
nội dung và tác dụng to lớn và sâu sắc của "“//¡ch rướng sĩ”, nó xứng đáng là “một tác ph 
tiêu biểu cho chú nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thời đại chống Nguyên Mông ”. 

HỊ. Kết luận 

“Hịch tướng sĩ” cùng với các chiến công như Chương Dương, Hàm Từ, B: 
Đằng... đã gắn liền với tên tuổi vị anh hùng Trần Quốc Tuấn, làm sáng ngời sử sách. N¿ 
khúc tráng ca chống xâm lãng. Nó tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tư thế hiên ng: 
lãm liệt của đất nước và con người Đại Việt. 

Sống trong tư thế hiên ngang! Biết nhìn xa trông rộng, cảnh giác trước âm mm 
thâm độc của mọi kẻ thù! Chết vinh còn hơn sống nhục trong kiếp ngựa trâu! v.v... Ðx 
những tư tưởng lớn nhất, bài học sâu sắc nhất mà Trần Quốc Tuấn muốn bày tỏ với tư 
sĩ, với nhân dân ta, với mỗi con người Việt Nam trong mọi thời đại qua “Hịch tướng sĩ” 

Trong bài '*8ạch Đẳng giang phú", Trương Hán Siêu đã viết: “Kìa trận Bạch Ðx 
mà đại thẳng - Bởi Đại Vương coi thế giặc nhàm! ”. “Thế giặc nhàn ” là thế giặc dễ đi 
thắng! Đó là một câu nói bất hủ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - người : 
hùng vĩ đại của dân tộc ta. 

“Hịch tướng sĩ” là bài ca yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đó là áng văn ch 
luận, hùng hồn đanh thép, sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy khí thế quyết chiến quyết thị 
mang sức mạnh của muôn vạn hùng binh. 


BÀI SỐ 155 
Để bài: Cảm nhận của em khí đọc phân đâu bài “Bình Ngô đại cáo” của Nguyên Trãi: 
“Từng nghe: 
Việc nhân ngÏữa cốt ở yên dân 
(...) E 
Việc xi4 xem xét 
Chưmg cớ còn ghỉ ”. 


Năm 1407, giặc Minh kéo sang. xâm lược nước ta. Chúng đã “gáy binh kết oán . 
hai nuười năm - Bại nhân nghĩa nát cả đất trời ” gây nên bao tội ác, bao thảm họa cho 
nước ta, nhân dân ta: 


“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghữ hết tội, 
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi ”. 

Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau mười 
m chiến đấu gian lao và anh dũng, quân ta đã quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giành 

độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. 

Đầu xuân năm 1428, Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài “Bình: Ngô đại cáo”. 
1g kết những chiến công oanh liệt trong 1O năm kháng chiến và tuyên bố Đại Việt bước 
ng một kỉ nguyên mới “Muôn thuở nền thái bình vững chắc”... 

Phân đầu “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, đồng 
3i ca ngợi nền văn hiến rực rỡ lâu đời của Đại Việt. 

Nhân nghĩa là mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước Ìo trừ bạo ”. 


Yên dân, điếu phạt, trữ bạo là cốt lỗi của tự tưởng nhân nghĩa, tất cả đến hướng về 
n người, về nhân dân đang bị áp bức lầm than. Thương dân, đánh kẻ có tội (điếi: phạt), 
1u diệt lũ tham tàn, bạo ngược (/rz bạo), cứu nhân dân thoát khỏi chết chóc đau thương, 
m lại cuộc sống yên vui hạnh phúc cho nhân dân (yên dân), đó là việc nhân nghĩa. 
vân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tưởng vô cùng cao đẹp: đánh giặc để cứu 
ớc cứu dân, vì độc lập của đất nước, vì tự do, hạnh phúc, hòa bình của nhân dân. Viéc 
ân nghĩa nên rất chính nghĩa. Nhân nghĩa là sức mạnh võ địch để chiến thắng quân 
uồng Minh": 

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo ”. 

Nhân dân ta giàu nhân nghĩa đã lấy nhân nghĩa để xây dựng và phát triển nền văn 
ấn lâu đời, rực rỡ của Việt Nam. Nếu ở “N¿m quốc sơn hà”, Lý Thường Kiệt chỉ mới 
¡¡ đến sông núi nước Nam là nơi “Nam đế cư”, lãnh thổ thiêng liêng ấy đã được “định: 
lận rõ ràng ở sách Trời” thì ờ “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi đứng trên đỉnh cao 
ời đại “bùui Ngô” đã có một cái nhìn mới sâu sắc và toàn diện vẻ đất nước, nhân dân 
ai Việt: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 
Núi sông bờ cối đã chia 
Phong tục Bắc Nam cũng khác 
Từ Triệu, Định, Lý, Trần bao đời xây nên độc lập 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên môi bên xưng đế một phương 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 
Song hào kiệt đời nào cũng có ”. 
Nước Đại Việt đâu phải “man di mọi rợ” mà rất đáng tự hào: 
- 1, có nền văn hiến đã lâu. 
- 2, có lãnh thổ núi sông bờ cõi. 
~ 3, có thuần phong mĩ tục. : 
- 4, có nền độc lập trải qua nhiều triều đại “ưng đế một phương ”. 
- 5, có nhân tài hào kiệt. 
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Năm yếu tố ấy hợp thành đã tạo nên tầm vóc Đại Việt, sức mạnh Đại Việt để đá 
bại mọi âm mưu xâm lược bành trướng của Thiên triều, lập nên bao chiến công chói lọi: 
“Lư Cung tham công nên thất bại 
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong 
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đỏ 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã". 

Giọng văn đĩnh đạc hào hùng. Lí lẽ sắc bén, đanh thép và lối diễn đạt sóng đôi, c 
xứng của những câu văn biển ngẫu đã khẳng định và ngợi ca tầm vóc lịch sử lớn lao c 
Đại Việt, biểu lộ một ý chí tự cường dân tộc cao độ. 

Phân mở đầu đã góp phần thể hiện tuyệt đẹp giá trị tư tưởng và nghệ thuật c 
“Bình Ngô dại cáo ”, bản tuyên ngôn độc lập, áng “(hiên cổ hùng văn ” của dân tộc. 

BÀI SỐ 156 

S« Mở đâu “Bình Ngô đại cáo”, Nguyên Trãi có viết: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. 

Hãy phân tích một số câu trong bài cáo để chứng minh rằng tư tưởng nhân nghĩa 

cao đẹp, /À nguồn gốc sức mạnh Việt Nam như Nguyễn Trãi đã nói. 

“Khi Nguyên Trãi làm thơ và đánh giặc... " (Chế Lan Viên). 

Năm 1428, Nguyễn Trãi vị anh hùng dân tộc thay lời Lê Lợi viết “Bình Ngô ‹ 
cáo”. Đó là bản tổng kết mười năm kháng chiến chống giặc Minh đã giành được thắng 
'hoàn toàn. Đó là lời tuyên bố độc lập khẳng định ý chí và sức mạnh Việt Nam, nói ] 
nguyện vọng thiết tha của dân tộc Đại Việt về độc lập, hòa bình và hạnh phúc. 

“Bình Ngô đại cáo” sáng ngời tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, là nguồn gốc s 
mạnh Việt Nam. Tư tưởng ấy đã được Nguyễn Trãi viết trong phần mở đầu bài cáo: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ”. 

Nhân nghĩa là lòng yêu thương con người và sự biết làm điều phải, điều thiện th 
đạo lí. Yên dân nghĩa là nhân dân được sống yên vui, hạnh phúc. Điếu phạt là vì dân ¡ 
trừng phạt kẻ có tội. Trừ bạo nghĩa là tiêu diệt những kẻ tàn ác, bạo ngược để bảo vệ d 
lành. Hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quản điếu phạt trước lo trừ bạo ” là mệ 
để về nhân nghĩa, một tư tưởng lớn của bài cáo. Nguyễn Trãi chỉ rõ: 2ấy binh: khởi nại 
là để trừng phạt quân có tội, tiêu diệt lũ tàn ác, bạo ngược để bảo vệ nhân dân, mang 
yên vui hạnh phúc cho nhân dân. Suy rộng câu văn của Nguyễn Trãi và tìm hiểu cu 
khởi nghĩa Lam Son ta hiểu sâu hơn hai chữ nhân nghĩa mang một triết lí sâu sắc. 
thương người mà chiến đấu. Vì yêu nước thương đân mà đánh giặc. Hi sinh phấn đấu c 
độc lập tự do của Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân là nhân nghĩa. Qua đó, 
mới biết nhân nghĩa là cái gốc của đạo lí, tư tưởng nhân nghĩa vô cùng cao › đẹp, nó 
nguồn gốc sức mạnh Việt Nam. 

Trong “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi đã đứng trên tầm cao của thời đại, p| 
ngôn cho triết lí nhân nghĩa Đại Việt. 

Trước hết, người anh hùng ˆ “Bình Ngô” rất lấy làm tự hào ca ngợi nền văn hiến c 
đân tộc ta: 


“Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu ”. 

Nhân dân ta có chủ quyền “z„ứi sông bờ cối”, có thuần phong mĩ tục, có nền độc 
› vững bền, nhiều anh hùng hào kiệt mà tên tuổi gắn liền với những trang sử chống 
toại xâm chói lọi ! Đó là nền văn hiến Đại Việt. Đó là sức mạnh Việt Nam: 

“Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đó, 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã”. 

Đó là sức mạnh nhân nghĩa. Đất nước bị quân thù giày xéo. nhân dân bị tàn sát đau 
ương: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn - Vùi con đỏ xuống dưới hẩm tai vụ ”. Cả đất 
tức đã căm giận đứng lên, quyết không đội trời chung với quân “cung Minh ” khát máu: 

“Ngắm thù lớn há đội trời chung, 
Căm giặc nước thề không cùng sống 

(...) Nhân dân bốn cối một nhà, dựng cẩn trúc ngọn cờ pháp phới 
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào ” 

Giặc Minh âm mưu chiếm nước ta, biến thành quận huyện của chúng. Chúng giết 
tười cướp của hết sức đã man. Ta chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc. “Đại "ga và 
lí nhán ” là nguồn sức mạnh Việt Nam để chiến thắng quân thù: 

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn 
Lấy chí nhân để thay cường bạo ”. 

Cuộc kháng chiến mười năm chống giặc Minh do người anh hùng áo vải Lam Sơn 
nh đạo là bản anh hùng ca chói lọi của dân tộc ta trong thế ki XV. Vượt qua muôn vàn 
1ó khăn ban đầu: “Tuấn kiệt như sao buổi sớm - Nhân tài như lá mùa thu ”, có lúc vô 
ng nguy khốn: “Kí Linh Sơn lương hết mấy tuần - Khi Khôi Huyện quân không một 
3¡”. Nhưng với sức mạnh nhân nghĩa thân kì, nhân dân ta đã vươn dậy càng đánh càng 
anh, càng đánh càng tháng. “Sđm vang chớp giật ” ở Bỏ Đằng, “trúc chẻ tro bay " ờ Trà 
An, chiếm lại Tây Kinh, thu về “Đóng Đô đất cũ”. Máu giặc chảy thành sông, xác giặc 
tất cao như núi: 

“Ninh Kiêu máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm, 
Tụy Động thây chất đẩy nội, nhơ để ngàn năm ” 

Bao tướng giặc hiếu chiến, khát máu của Thiên triều bị trừng trị: "Trấn Hiệp đã phải 
§ụ đâu ”, “Lý Lượng cũng đành bỏ mạng ”, “Liêu Thăng cụt đầu ”, “Lương Minh đại bại tử 
ng”, “Lý Khánh cùng kế tự vẫn *... Lũ sống sót "cởi giáp ra hàng ”, hoặc “vây đuôi xin 
fw mạng ” như hồ đói bị bắt sống. Quân giặc nếm mùi thất bại ê chẻ, nhục nhã: 

“Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội, 
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng ”. 

Quan giặc đã chiến bại vì sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. Với truyền thống nhân 
ạo, Lê Lợi đã thay. mặt nhân dân ta “mở điểu hiếu sinh ” cho hàng chục vạn tù bình: cấp 
: ngựa, thuyền bè, lương thực... cho chúng được trở về nước sum họp với gia đình. Đó là 
lột việc làm vô cùng nhân đạo của dân tộc chiến thắng “cư thấy xưa nay”: 

“Mã Kỳ Phương Chính cáp cho năm trăm chiếc thuyền 
ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, 
Vương Thông, Mã Anh phát cho vài ngàn cô ngựa 
về đến nưc.' mà vẫn tìm đập chân run ”. 
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Nhiân nghĩa là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam làm nên chiến thắng ! Đất nước sại 
bóng quân thù. Đại Việt bước vào một kỉ nguyên mới “muôn thuở nền thái bình: vũ 
chắc ”. Trong, "Bình Ngô đại cáo ”, mở đầu bằng hai chữ “yên dân ”, kết thúc bằng F 
chữ "?hát bình ”, điều đó cho thấy tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm gốc. Đánh giặc 
giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng nh 
nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến còn mang một nội dung sâu xa hơn: muốn nhân dân đư 

“nghỉ sức ”. chiến tranh sớm được chấm dứt, cảnh đổ máu giữa hai dân tộc không còn ní 
Tư tưởng nhân nghĩa ấy được Nguyễn Trãi nói đến trong nhiều bài thơ chữ Hán và cl 
Nôm. Tư tưởng nhân nghĩa như một năng lượng hội tụ phát sáng kì diệu làm nên s 
mạnh Việt Nam: 

“Trữ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, 
Có nhân, có trí, có anh hùng ”. 

Vì thế suốt đời, ông chỉ có một tấm lòng, một rấc lòng w ái (lo nước thương dâ 

suốt đêm ngày dào dạt như thủy triều trên biển Đông: 
“Bui một tấc lòng tu ái cũ 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông ” 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi rực sáng trong “Bìuh Ngô đại cáo ”, làm c 
bài cáo này trở thành áng “thiên cổ hùng văn ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và pỲ 
huy cao độ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và của dân tộc để lãnh đạo nhân dân 
đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược ! 

Nguyễn Trãi - người anh hùng văn võ toàn tài, nhà thơ lớn của dân tộc ta sống n 
trong tâm hồn dân tộc. Sự nghiệp và thơ văn Ức Trai là bài ca yêu nước tự hào dân tộc. 
đại thay người con lỗi lạc của non sông Đại Việt ngàn năm lấp lánh như sao Khuê! ˆ 
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Để bài: Tư tưởng của Nguyên Trãi tỏa sárig trong các câu: 
- “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 
- “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo”. 
Tìm ý nghĩa tư tưởng của các câu trên? Chứng mính cuộc đời và thơ văn của 
Nguyễn Trãi thể hiện được tính thần tư tưởng đó? 


“Ai lên di Bắc ngày xưa ấy 
Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường ... ” 

"Ai được nói đến trong bài thơ “Mục Nam Quan ” này (Tố Hữu) là Nguyễn Tì 
nhà thơ lớn của dân tộc, người anh hùng vĩ đại đã cùng Lê Lợi làm nên sự nghiệp “Bi 
Ngô” và thảo “Bình Ngô đại cáo ” - áng "thiên cổ hùng văn" của Đại Việt. 

Mùa xuân năm 1428, sau mười năm kháng chiến gian lao và anh dũng, cuộc kÌ 
nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng “ngàn thu vết nhục nhã sạch làu ”. Nguyễn Trãi đã thay 
LA Lợi viết “Bình Ngô đại cáo ”. Bản tuyên ngôn độc lập này của Đại Việt không chỉ tổ 
kết chiến tranh giải phóng dân tộc, tuyên bố đất nước độc lập, thái bình mà còn hàm ch 
những tư tưởng, tình cảm vô cùng cao đẹp. Tư tưởng cao đẹp của Nguyễn Trãi tỏa sá 
trong các câu: 


“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
+ Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 
- “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 
E Lấy chí nhân để thay cường bạo ”. 

1. Nguyễn Trãi đã đứng trên đỉnh cao thời đại, với niềm tự hào dân tộc, đại diện cho 
!h nghĩa và dân tộc chiến thắng mà phát ngôn, mà trịnh trọng tuyên bố. 

Đem quân điếu phạt trừng trị kẻ có tội, tiêu diệt quân bạo ngược là việc nhân ngÌữa. 
c nhân nghĩa ấy cốt mang lại yẻn đản, làm cho nhân dân được yên vui hạnh phúc. 

Đại nghĩa là cái nghĩa lớn vì nước vì dân, phấn đấu cho nước độc lập, dân được ấm 
vạnh phúc. Chí nhân là lòng thương người vô cùng sâu sắc, cực độ. Cứu vớt nhân dân 
ít khỏi vòng lầm than đau khổ là chí nhân. Ta thì đại nghĩa và chí nhân. Giặc Minh thì 
ø tàn, cường bạo: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn - Vùi con đỏ xuống hẩm tai 
` Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã đem sức mạnh đại ngiữa và lòng chí nhán để đánh thắng, 
ø tàn, để đập tan cường bạo. 

"Tóm lại, hai câu văn trên thể hiện f tưởng nhân nghĩa và sức mạnh nhân nghĩa của 
' Việt. Tư tưởng ấy lấy đất nước và nhân dân làm gốc. Cái nhân cái nghĩa cao cả nhất là 
ng bạo tàn, diệt ngoại xâm, phấn đấu cho đất nước được độc lập, nhân dân được hạnh 
c, “muôn thuở nên thái bình vững chắc ˆ. 

2. Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi đã cho thấy tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, sáng 
ïñ và vô cùng phong phú, đã vượt qua mọi hạn chế của thời gian và lịch sử, ngày một 
Tì TỰC rỠ. 

Nguyễn Trãi hiệu là Ứ Trai, sinh năm 1380 trong một thời kì lịch sử đây biến động 
3ão táp. Triểu Trần suy đồi, nhà Hồ lên thay, chưa được bao lâu đã phải đương đầu với 
.xâm lăng của bọn phong kiến phương Bắc. Năm 1407, nước ta bị giặc Minh xâm lược 
thống trị. Nước mất nhà tan. Cha bị giặc bắt, đày sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi sẽ 
ng bao giờ quên lời cha dặn tại ải Nam Quan: “Con là người có tài có hiếu, hãy trở về 
tủa hận cho nước, trả thà cho cha, như thế mới là đại hiếu ”. 

Sau mười năm bị giặc Minh giam lỏng ở thành Đông Quan (Thăng Long), Nguyễn 
¡ đã trốn thoát vào Lam Sơn tụ nghĩa, dâng lên Lê Lợi “Bình Ngô sách ”. Từ đó ông trở 
nh cánh tay phải đắc lực của Bình Định Vương “viết thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một 
¡”. Những bức thư gửi tướng tá giặc Minh của Nguyễn Trãi vừa nêu cao đại nghĩa và 
thắng của quân ta, vừa lên án tội ác giặc Minh “đối trời lừa dân,... gây binh kết oán ”, 
con đường tất bại của chúng. Những bức thư địch vận của ông “có sức mạnh bằng 
Ùi vạn quân !”. 

Chiến tranh kết thúc, ông thảo “Bình Ngô đại cáo ”, một bản Tuyên ngôn độc lập, 
t bài ca hùng tráng, thể hiện khí phách anh hùng và lòng nhân đạo hiếm có của một 
¡ tộc văn minh ! Nguyễn Trãi đã đem tài năng ra xây dựng đất nước, làm chánh chủ 
lo khoa thi Tiến sĩ đầu triều L2. Ăn bổng lộc vua ban, nhưng với ông, với kẻ sĩ phải 
t: “Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày”. mơ ước xây dựng Đại Việt “quốc phú binh cường ”, 
t xã hội có “vua sáng tôi hiển ”. khuyên nhà vua chăm lo đến nhân dân, nêu cao 
In nghĩa, để “nơi thôn càng xóm vắng không có tiếng oán hận sầu than “. 

'Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong xây dựng hòa bình đã bị bọn nịnh thân 
íng lại. Chúng khép ông vào tội tru di tam tộc. Sau vụ án “L¿ Chỉ Viên ” hai mươi năm, 
y mới được vua Lê Thánh Tông minh oan và ca ngợi: “Úc Trai tâm thượng quang Khuê 
'*, Điều đó cho thấy cái gốc của thiên tài Nguyễn Trãi là “hán nghĩa”, là “đại 
a”, là “chí nhân ”. Ông là một con người suốt đời vì nước vì dân. 
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Nguyễn Trãi không chỉ là nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà văn hóa kiệt xuất. TỲ 
văn của ông là di sản tỉnh thần phong phú, đa dạng, tuyệt đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhí 
nghĩa sâu sác. “Bình Ngô đại cáo” tỏa sáng tư tưởng nhân nghĩa, mở đầu bằng hai cl 
“yên dân ” kết thúc bằng câu “Muôn thưở nền thái bình vững chắc ”. Giặc Minh hung tà 
bạo ngược, kẻ thù không đội trời chung của nhân dân ta: 

*Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế, 
Gây binh kết oán, trải hai mươi năm 
Bại nhân nghĩa, nát cả đất trời 

Năng thuế khóa sạch không đảm núi... ” 

Đại nghĩa và chí nhân là sức mạnh nhân nghĩa, là tình thần đoàn kết chiến đấu cỉ 
toàn dân, của tướng sĩ, là nguồn gốc của chiến thắng: “Đánh một trận sạch không kì: 
ngạc - Đánh hai trận tan tác chim muông ”. Nêu cao đại nghĩa và chỉ nhân mà Lê Lợi ' 
Nguyễn Trãi đã không giết tù, hàng binh giặc, đối xử nhân đạo: 

“Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền: 
ra đến biển mà vẫn hôn bay phách lạc, 
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa 
về đến nước mà vẫn từn đập chân run !” ) 

“Quốc âm thi tập” và “Ức Trai thí tập” là tình hoa của nên thơ ca cổ dân tộc. Bi 
trùm lên toàn bộ thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Trãi là lòng yêu nước thương dâ 
Giương cao ngọn cờ “đại nghĩa, chí nhân ”, Nguyễn Trãi đã gắn hoạt động văn hóa với ¡ 
cao nhân phẩm: 

“Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, 
Có nhân, có trí, có anh hùng ” 
(Quốc âm thi tập) 

Các khái niệm “trung, hiếu ” và “ưa, ái ” (lo nước thương dân) được Nguyễn Tì 
nhắc đến nhiều lần trong thơ, tạo nên một hồn thơ tuyệt đẹp: 

“Bui một tấc lòng ưu ái cũ, 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triêu Đông ". 
(Thuật hứng - 5) 
“Bui có một lòng trung lân hiếu, 
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen ”. 
(Thuật hứng - 24) 

Yêu nước thương dân bao nhiêu thì lòng tự hào dân tộc càng dào dạt bấy nhi 
Nguyễn Trãi tự hào về nước Đại Việt “vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Ông tự hào 
cảnh trí non sông đẹp như hoa như gấm, hùng vĩ nên thơ: 

“Non Dục Thúy, mua tan, đỉnh tựa ngọc, 
Cửa Đại An, triều dậy, nước ngang trời ”. 
(Ức Trai thi tập) 

Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc. Trái tỉm c 
Nguyễn Trãi mãi mãi cùng nhịp đập với nhân dân ta. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguy 
Trãi sáng mãi như ngôi sao Khuê trên bầu trời quê hương. Đúng như bạn ông đã nói: “. 
toan việc nước, làm đẹp cho nước, xưa nay chưa có ai như thết ”. 

Ôn lại cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi, chúng ta nguyện học tập và phát huy 
tưởng nhân nghĩa của ông để xây dựng Việt Nam thành một nước dân giàu nước mạnh, 
hội công bằng văn minh. Tự hào thay, nhân dân ta đã lấy nhân nghĩa để dựng nước và ¿ 
nước, để Đại Việt “muôn thuở nền thái bình vững chắc ”. 
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BÀI SỐ 158 

Để bải: Hình ảnh tên thựt dân quỷ quyệt, ghê tởm bị lột mặt nạ trong bài “Thuế 

máu” của Nguyễn Ái Quốc 

“Bản án chế độ thực dân Pháp” ìn lần đầu năm 1925, đến nay đã 80 năm trôi qua, 
tưng nó vẫn làm ta xúc động về bao tội ác vô cùng dã man của bọn thực dân Pháp, vẻ 
¡ thống khổ của những người nô lệ da màu, những Nê-gơ-rô, những An-nam-mít. 

Đặc biệt chương “Fhuế máu” đã xây dựng hình tượng khái quát về tên thực dân quỷ 
tyệt, ghê tởm đây ấn tượng. 

Trong những thế kỉ trước, với tàu chiến và đại bác, thực dân Pháp đã xâm lược 
iểu nước châu Phi, châu Á. Chúng đã mượn lá cờ ”tự do, bình đẳng, bác ái” đi xâm lược 
¡ dịch các dân tộc, bóc lột, áp bức dã man những người nô lệ “bản xứ”. Nhưng chúng vẫn 
u rao là “khai hóa", là “bảo hộ”... Nguyễn Ái Quốc qua chương “Thuế máu” đã vạch trần, 

tố cáo, đã lên án tội ác tày trời của những công sứ, những tên toàn quyền bụng phệ ! 

Bọn thực dân Pháp rất xảo quyệt, tàn bạo và quát quay. Dưới con mắt chúng, dân 
n xứ chỉ là những tên da đen “bẩu (¿¿”, những tên “An-nam-mít” "bẩn thỉu", được 
úng đối xử bằng dùi cui, bằng roi vọt. Chúng khinh miệt cho chọ là “chỉ biết kéo xe tay” 
. “ăn đòn” của các quan cai trị ! Thế nhưng, khi chiến tranh bùng nổ, để bát được nhiều 
th đi làm bia đỡ đạn chúng đã quay ngoát 18Œ', dùng những lời lẽ ngọt ngào, dụ dỗ, bịp 
m. Những người nô lệ “bẩn thỉ¿” và khốn nạn ấy “lập rức” được bọn quan lại thực dân 
ến thàn!:” những “con yêu” của “nước mẹ”, những “bạn hiển” của các ông Tây bà đầm, 
iững "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do". Thật mỉa mai là “những chiến sĩ” vĩ đại ấy chưa 
o giờ được hưởng một tí công lí và tự do. Đau thương cho họ là phải trả giá bằng nước 
ất và xương máu. Phải “xa lìa” vợ con, phải “rời bở” mảnh ruộng đàn cừu. Phải làm mồi 
6Ø thủy lôi. Phải “bở xác” trên vùng Ban-căng hoang vu. Xương máu của những kẻ làm 
a đỡ đạn thật vô lí vô nghĩa, hoặc ”/ưới những vòng nguyệt quế của cấp chỉ huy”, hoặc 
hạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế”. Những lính thợ phải “làm kiệt sức”, 
j nhiễm những luồng khí độc đỏ ối", phải “khạc ra từng miếng phổi”. Nguyễn Ái Quốc 
¡ nêu lên những sự thật, những con số nói lên chiến tích đánh “Thuế máu” của thực dân 
táp: bảy mươi vạn người bản xứ được đi nộp “:luế máu”, trong đó có 8 vạn người phải 
› xác trên các bãi chiến trường châu Âu “không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê 
tơng đất nước mìnÌ:". 

Chiến tranh kết thúc, khi đại bác “đã ngấy thịt đen, thịt vàng rồi” thì bọn cầm 
¡yên thực dân “bổng dưng im bặt như có phép lạ”. Những kẻ đi nộp "thuế máu” có may 
ắn sống sót trở về, cả người Nê-gơ-rô lẫn người “An-nam-mít”, lại trở lại "giống người 
ñm thu”. Họ bị bọn thực dân "lột hết" tất cả của cải của họ, từ cái đồng hồ, đến bộ quần 
› mới. Họ bị đẩy xuống tàu, về nước, bị đối xử như súc vật.... Và bọn quan cai trị đã “đón 
Iàø” họ bằng một bài diễn văn “yêu nước”: “Các anh dã bảo vệ Tổ quốc, thế là tốt. Bảy 
ờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi!”. Giọng lưỡi ấy đã thể hiện bản chất trơ 
ío, đểu cáng của bọn thực dân Pháp. 

Hình ảnh tên thực dân quỷ quyệt, ghê tởm đã bị tác giả vạch mặt và lên án qua cảnh 
Ít lính. Chúng đã từng bắt dân nô lệ Đông Dương mua rượu và thuốc phiện “¡heo lệnỈ: 
lan trên", chúng từng “bóp nặn" họ bằng mọi thứ sưu thuế, tạp dịch. Chiến tranh bùng 
Í, bọn thực dân đã “tiến: hành những cuộc làng ráp lớn về nhân lực trên toàn cối Đông 
ương”. Hàng vạn người “bị bắt đêu bị nhốt vào các trại lính”. Để có nhiều “vật liệu biết 
§”, các vị "chúa tỉnh” - những viên công sứ ở Đông Dương ra lệnh cho bọn quan lại dưới 


2 


quyền phải tìm mọi cách “xoay xở” để "trong một thời hạn nhất định phái nộp cho đủ mà 
số người nhất định” được vĩnh hạnh đi nộp “thuế máu”. Kẻ nghèo khổ bị bát làm bia d 
đạn thì cam tâm “cljw chếf”, còn con cái nhà giàu thì “đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra' 

Để "đéu đáp” công ơn các thương binh người Pháp, vợ của tử sĩ người Pháp. bc 
thực dân đã “ lãi”, cấp môn bài bán thuốc phiện cho họ. Nguyễn Ái Quốc đã khinh l 
và căm thù lên án chính quyền thực dân “đđ phạm tới hai tội ác đối với nhân loại”. Mé 
quà đó là “món quà nhớ nhớp”. Bọn cá mập thực dân “không ngắn ngại đâu độc cả tru 
đân tộc để vơ vét cho đầy túi”, phải nghiêm khắc lên án ! 

Bằng nghệ thuật tương phản, hoặc nhắc lại giọng lưỡi và thủ đoạn của bọn quan Ì. 
thực dân, tác giả đã dựng nên hình tượng khái quát về tên thực dân Pháp rất xảo quyệt, b 
bợm và trơ tráo trong việc đánh “?zế máu”, trong việc đầu độc nhân dân Đông Dươr 
bằng thuốc phiện. Qua đó, ta càng thấy rõ “Bưu án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn / 
Quốc là một tác phẩm chính luận giàu tín: chất tố cáo và luận chiến có giá trị thức từ 
đặc sắc. 

BÀI SỐ 159 

Đề bài: Phân tích mục “Chiến tranh và người dân bản xứ” trong bài "Thuế máu" 

của Nguyễn Ái Quốc, vả nêu cảm nghĩ của em. 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Nguyễn Ái Quốc sống và ho 
động tại Pháp. Người từng viết truyện kí, viết phóng sự... bàng tiếng Pháp đăng trên bé 
“Người cùng khổ", báo "Nhân dạo”,.... 

Năm 1925, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc vi 
bảng tiếng Pháp được xuất bản tại Pari. Tác phẩm đã tố cáo và kết án những tội ác tày tr: 
của chủ nghĩa thực dân Pháp, đông thời phản ánh cuộc sống túi nhục, đau thương cù 
những người dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thể giới. 

Đoạn trích ”Tuuế máu” rút trong Chương Ì "Bản án chế độ thực dán Pháp” vị 
nhan để “Fhuế máu” rất độc đáo, có giá trị tố cáo tội ác của bọn thực dân một cách đar 
thép. Các tiêu để bổ sung như: I. Chiến tranh và “người bản xứ”; 2. Chế độ lính tìr 
nguyện; 3. Kết quả của sự hi sinh - đã làm nổi rõ cái thứ “Tế máu” vô cùng kì lạ và \ 
nhân đạo. Những người An-nam-mít, những nô lệ da đen phải làm bia đỡ đạn cho bc 
thực dân Pháp và bị đối xử một cách vô cùng dã man. Ta hãy tìm hiểu và phán tích mì 
"Chiến tranh và người dân bản xử”. 

Trước khi có chiến tranh thì những thanh niền “bưu vữZ chỉ là “những tên da đc 
bẩn thu", "những tên An-nam-mít bẩn thíu” chỉ biết làm cu-li “kéo xe tay” và "ăn đòi 
của các quan cai trị da trắng. Nhưng khi chiến tranh vừa bùng nồ, bọn thực dân đã x¿ 
quyệt dùng mọi thủ đoạn lừa mị, bịp bợm biến những kẻ khốn nạn ấy thành "con yêu 
“bạn hiển” của các quan cai trị “phụ mâu nhân hậu”, của các quan “toàn quyền lớn, toc 
quyền bé”, họ được phong cho các danh hiệu tối cao là “chiến: sĩ báo vệ công lí và tự do 
Tác giả đã sử dụng thủ pháp tương phản để vạch trần giọng lưỡi, thủ đoạn bịp bợm qu 
quay của bọn thực dân trong việc bất nô lệ “bản xứ” làm bia đỡ đạn, một cách đánh “rlu 
máu” vô cùng xảo quyệt. Các từ ngữ như "clúếp tranh vui tươi”, “lập tức họ biến thành 
“đầng một cái", “được phong cho cái danh liệu tối cao"- đã làm cho giọng văn chà 
biếm trở nên sâu cay, mỉa mai. 

Nguyễn Ái Quốc đã gợi lên những mất mát đau thương của những thanh niên b¡ 
xứ bị bắt đi làm bia đỡ đạn. Họ phải “vz fia” vợ con, phải “rời bở” quê hương, mải 
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ông, đàn cừu. Họ đi “phơi :háy” trên các bãi chiến trường cháu Âu. Có biết bao cảnh 
tết chóc thương tâm. Chết vì thủy lôi, “được xướng tận đáy biến để bảo vệ Tở quốc của 
Íc loài quỷ quái”. Bị “đem nướng”, đã “bỏ xác” tại các vùng hoang vu Ban-cang, để “lúc 
tết còn tự hỏi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên phí trong cung cảm vua 
!ở”. Xương máu của họ, cái chết của họ thật vô nghĩa. hoặc “¿nh dũng dưa thản cho 
yời ta tàn sát” trên bờ sông Mác-nơ, trong bãi lầy miền Săm-pa-nhơ. hoạc “ly máu 
ình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy", hoặc "lấy xương mình chạm nên 
tng chiếc gậy của các ngài thống chế". Tác giả đã kết hợp miêu tả với bình luàn để mỉa 
ai, châm biếm cái “huế máu” của bọn thực dân. 

Những người lính thợ không bị bỏ xác trên các bãi chiến trường thì lại bị đầu độc, 
tải lao động khổ sai, “làm kiệt sức" trong các xưởng thuốc súng ghê tờm “nhiễm phải 
tng luồng khí độc đỏ ôï”. Những kè khốn khổ ấy "đã khạc ra từng miếng phối" chẳng, 
tác gì hít phải hơi ngạt vậy ! Đó là một sự "(rđ giá” rùng rợn của "âu bán ˆ đối với 
tiến tranh! 

Những con số dưới ngòi bút Nguyễn Ái Quốc thật sự “b¿ếí uới”: Bảy mươi vạn 
xười bản xứ bị đánh thuế máu, và trong số ấy có tám vạn người đã chết đau đớn, vô nghĩa 
;hông bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê lutơng đất nước mình nữa”. 

Đọc mục “Chiến tranh và người ân bản xứ” trong chương “Thuế máu”, tà vô cùng 
Íc động trước số phận đau thương của những “người bán vữ” những nô lệ da đen da vàng, 
ï phải nộp “rhuế máu” cho bọn thực dân Pháp trong đại chiến thế giới lần thứ nhất. 

Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng sắc sảo các thủ pháp nghệ thuật như tương phản đối 
p. kết hợp miêu tả với bình luận, nêu lên những con số, những sự thực, đặc biệt tạo nên 
1ững lời văn, giọng văn chua cay để vạch trần, để lên án. để châm biếm loại “thuế máu”, 
lột trorig những hình thức bóc lột đã man nhất của thực dân Pháp. 

“Trong suốt 80 năm thống trị nước ta, thực dân Pháp đã đặt ra hàng trăm thứ thuế vô 
, bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Sưu thuế dã man đã làm tan nát, điêu linh bao gia 
inh. Ta quên sao được hình ảnh anh Dậu “bị trói như chó để giếi thịt”, chú Hợi đã chết từ 
ăm ngoái vẫn "không trốn được nợ nhà nước”; chị Dậu phải bán con, bán chó để nộp sưu 
1o chồng. Nhưng khi đọc chương “Thuế máu” trong “Bán án chế độ thực dân Pháp”, tà 
3 cùng kinh khủng về bộ mặt ghê tởm của bọn thực dân Pháp. "Thuế máu” là một trong, 
hững tội ác tày trời của chúng. “Thuế máu” đã bóc trần luận điệu “khai hóa”. “báo hộ” 
a thực dân Pháp. 

BÀI SỐ 160 
Đề bài: Phân tích bài “Bàn luận về pháp học” của Nguyễn Thiệp | 

“Bàn luận về phép học” là đoạn văn trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua 
luan Trung vào tháng 8 - I791. Lúc bấy giờ Nguyễn Thiếp đang làm Viện trưởng Viện 
ùng Chính, phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng Trung đô Phượng Hoàng (Nghệ 
in), một công việc vô cùng to lớn và hết sức nặng nề. 

Bài tấu này thể hiện cái tam của Nguyễn Thiếp đối với việc chấn hưng nền quốc 
ọc, nền giáo dục nước nhà, nhằm mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. 

Các vấn để như mực đích việc học. nội dung học tập và phương pháp học tập đã 
ược Nguyễn Thiếp trình bày một cách ngắn gọn và tường tận. 

Mở dầu, ông nhắc lại câu cổ ngữ: "Ngọc không mài, không thành đồ vật; người 
hông học, không biết rõ đạo”. Vậy mục đích học là biết “lể đối xử hàng ngày giữa mọi 
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ngướt” NÓI cách khác, học để mở mang trí tuc và bi bộ đạo đức. /) mắt tên Thiếp 

nói den là đực ải nạười. Ông than phiên “niên chính học đại bị thái uyen - Có biết bạc 
tế lạu đắng che trách như “dud nhau lọt học hình thức hong cau danh lót”, cói thường đạc 
lÍ “hong côn bíet đến tan clứne, nọi thường”. Nhà đột từ nốc: “Chúa trong nình than”, 
Ví dụ. cuối thời L.e - Trịnh, tý nạn buôn quan bản tước hoành hành. Sư xích cho biết, nam 
I7ãU, dời vua [se Tiện Tông, vì Nhà nước thiêu tiên, đã đạt ra lẹ thủ tiền 0Đlong Ki: hệ ai 
nộp bịt quán thì được dị thí hương, không phải khảo hạch. Thành rà những người lần, 
ruộng. đi buôn. ai cũng nộp quyền vào thị: rồi người thì dùng sách, kẻ thì thuê người làm 
bài: ke thuế học mười người khóng được một (theo I3ương Quảng Tlàm). Sông trong thời 
Kì den tỏi, loạn lạc ấy, Nguyễn Thiếp vô cùng đau buồn. thờ thi: “ước tát nhà tan đen 
clo những điêu tẻ hại dv”. Nguyên Thiếp đã có một cách nói trắm tĩnh. ôn hồi mà sâu sắc 


Phản thứ hai, tiên sinh nói đến mới dưng và phương pháp học tấp. Học ở đầu? - 
Trường học của phú. huyện. các trường tự, con chấu các nhà van vỏ, thuộc lại “đẻ tà 
đâm Hiến đây mà dị học”. Học cái gì 2 Tác gia bài tâu cho hay: “Nha định theo Chủ Tư 
(1130 - 1300). Một học gia đời Nam Tổng. Nội dung học tập: “f.úe đứu học nếu học đc 
bồi lày góc. Tuân tự tiền lên học đến Tử thự, Nụi kính, Chu xứ”. Điều đồ cho thấy, nộ 
đụng học tập mà Nguyễn Thiếp nêu lên hỏng có gỉ mới, ông chưa vượt qua được những 
hạn chế của lịch sử và của thời đại. Sách Tàu đã mây nghìn năm vấn được tỏn thờ ! Vậr 
cói trọng thơ văn, chưa hướng tới khoa học. 


Về phương pháp học. ý kiến của Nguyễn Thiếp rải Xúc đáng và tiến bó. Coi trọng 
vấn đẻ thiết yếu cơ bản: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn”. Học phải đi đôi với hành “hếc 
điều học mà làm”, Niễm mong ước của ông rất đẹp và chân thành: “/oø máy ke nhận tà 
mới lập dược công, Nhà nước nhờ thể mà vững vén. Đó mới thực là cái đụo ngày nay œ 
quan hệ tái lòng người. Xin chờ bo qua”. 

Tiên sinh đã kháng dịnh tâm quan trọng của đạo học. š nghĩa to lớn của đạo học 
“Dụo học thành thì người tót nhiều; người tót nhiều thì triệu đình ngay ngắn mà thiên Íị 
Đúng là việc học góp phần đào tạo nhân tài, mở mang dân trí, góp phần xãy 
dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược "rồng người” được tiên sinh nói lên thật sáng tỏ. 

Phần cuối. Nguyễn Thiếp giãi bày lòng mình. Bài tấu nói vẻ p/iép học là những lờ 


"thành thải”, chứ không phải “lời nói vú vớ”, ông khiêm tồn và cung kính “cử móng 
Hoàng thượng soi vét”, 


Nguyễn Thiếp đức trọng tài cao, được người đương thời kính ái gọi là L.a Sơn phí 
tử. Tài nảng của ông chưa Kịp thi thổ thì vua Quang Trung bảng hà. Ông đã từ chức và lu 
về núi cũ rừng xưa ở ẩn. Ông đã qua đời năm 81 tuổi. thanh bạch và thanh cao. Bài tất 
“Bàn luận về phép học” với những ý kiến của tiên sinh về mục đích học tập, phương phái 
học tập rất đúng đản tiến bộ. Về nội dụng học táp, ý kiến của tiên sinh cưa vượt gì 
được hạn chế của lịch sứ và thời đại. Có điều, nhiệt tâm của La Sơn phú từ đối với nước 
với dàn, đối với sự nghiệp trồng người đã để lại nhiều ngưỡng mộ cho hậu thể. 


BÀI SỐ 161 
| Đề bài: Phân tích bài “Đi bộ ngao du” của Ru-xô ' | 
Ru-xô (1712-1778) là nhà văn, nhà triết học lỗi lạc của nước Pháp trong thế ki XVIII 
Trích đoạn "Đi bộ ngao du ” gồm có ba đoạn văn, môi đoạn văn là một luận điểm: 
~ Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do. 
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~ Đi hộ ngào du rất có ích. vì quan sát. học tấp được nhiều Kiến thức trong thể giới 
nhiên bao lạ, 

- Đi bộ ngao du vỏ cùng thú vị. 

đa < Đị bộ ngào cĂu tất thoai mắt, chủ động và tự do 

Ở Pháp và Tây Âu trong thế kì XVIII di ngựa là sàng trọng. vàn mình. Nhưng Ru- 
ô đã so sánh và kháng định: đi bộ ngào du thú vị hơn đi ngựa. Đi bộ ngào dụ rất thoại 
tái và chủ động: có thẻ đí hay đừng. có thẻ quay phải, quay trái, quan sát kháp nơi. Xem 
ét tất cả tùy thích. Có thể đến với bao cảnh đẹp, cảnh lạ đó dây: một dòng sống, mọi khu 
ng râm, một hang động, một mò đá... Đến dâu ưa thích thì tà lưu lại đây, lúc nào thấy 
hán thì bo đi. Đi bộ ngào du rất tự do, tì chàng phụ thuộc vào những con ngựa hay gà 
hu trạm, có thể đi theo những con đường mà ta thích: gập thời tiết xâu thì ta đi ngựa. 
Thẳng hẻ vội Ê-min to khỏe, không mỏi mệt. em tìm được nhiều thú để giải trí, đề 
im việc, để vận động chân tay. 

b- Đi bộ ngào đụ rất có ích 

Đi bộ ngao du là đẻ quan sát, m tôi. phát hiện như Ta-lex. Pla-tong và Pi-ti-po, 
hững nhà triệt học, toán học vĩ đại của Hi Lạp thời cõ đại. Đi bộ ngào dụ là dễ Xem xét 
hững tài nguyên, là để biết các đạc sản nóng nghiệp và cách thức trỏng trọt những đặc 
ản ấy, Là để phát triển hứng thú với tự nhiên học: xem xét một khoảnh đãt mà mình đi 
ua. ghề một vài mẩu của lèn đá, sưu tập hoa lá, những hòn sỏi, các hóa thạch của những 
tả núi. Ru-xỏ so sánh một cách hóm hình để làm nồi bật lí lẽ của mình: phòng sưu tập 
ủa "những triết gia phòng khách” thì có đủ “các thư lĩnh timft vì họ “chỉ biết gọi tên 
hưng “chẳng có một Ý niệm gì về tự nhiền cá”. Trái lại, phòng sưu tập của E;-min là 
hòng sưu tập "cá trái đái”, "phong phú hơn các phòng xưa tập của vua chua”; có thể so 
ánh với các công trình của Ðô-băng-tông (1716 - 1800). nhà tự nhiên học lừng danh của 
ước Pháp. 

Qua đó, Ru-xô đã để cao con người tự nhiên: ông chỉ rõ phải đưa con người vào 
rong môi trường tự nhiên để mở mang kiến thức. phát triển nhân cách. Giáo dục không 
lược thoát li tự nhiên, nếu không sẽ trở thành viễn vóng, vô nghĩa. Tư tường ấy, quan 
liểm, ấy rất tiến bộ, đến nay vẫn có nhiều ý nghĩa. 

Ă€- Đi bộ ngào chủ vô cùng thứ vì 


Đi bộ ngào du còn làm cho sức khỏe “được tạng cường ”, tính Khí trở nên “ti te", 
&& xa hoa sống trong tiện nghỉ sang trọng “gởi trong các có xe tốt chạy rất éð” thì tâm 
tồn bệnh hoạn: *wơ ;nàng, buồn bã, cáu kinh hoặc đau khó*. Trái lại, Ê-min vì đi bộ 
thiểu nên lạc quan, yêu đời: "lrỏn luôn vui ve, khoan khoái và hài lòng với tất củ) 
Igon miệng hơn dù "bữa cơm đạm bạc”, ngủ ngon giấc hơn, đù "cái giường tỏi tàn”. 
\gười ta có lúc phải phóng xe trạm cho nhanh, cho được việc. nhưng muốn ngào du thì 
thải đi bộ. Thú vị của đi bộ ngao du là làm cho con người trở nên giản đị hơn, biết sống, 
'êu sống và yêu đời hơn. 

Cách viết của Ru-xô rất thâm trầm. giản dị. Qua các ngôi thứ: *ỏi, ta, Ê-ni `, Ông 
lã làm cho giọng văn thay đổi. lúc thì tranh biện, lúc thì tâm sự. Lí lẽ, dẳn chứng ông nêu 
a là sự thật hiển nhiên, là chân lí, đầy sức thuyết phục. Có lúc t sử dụng số sánh một 
'ách hóm hinh để khẳng định lí lẽ, quan điểm của mình. Lí lẽ, dắn chứng và cách lập luận 
từa Ru-xô rất mạch lạc và khúc chiết, sáng tỏ và sâu sắc khi khẳng định một chàn lí: di bộ 
Igao du rất thoải mái và tự do, rất bổ ích và thú vị. Ai cũng nên biết, cần biết di bộ ngào 
lu để mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt, phát triển nhân cách. thể lực, làm cho cuộc 
ống có sắc màu ý vị. 
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Đọc trích đoạn "2V bó mgớo dự” của Rú-xo, hơn báo giờ tì thêm sáng tÓ: học trong 
tự thiền ròng lớn, học trong cuốc sống muốn màu là một trong những cách học tịch cực 
nhất, có gi trí nhất 

BÀI SỐ 162 
__. Để bài: Phân tích hổi IỊ lớp 5 “Ông Giuôc-danh mặc lê phục " trong k/ch "Trưởng 
_ g3 học lâm sang " 


li Kích “Trwờng gia học làm xane” là mọt trong những Kiệt tác của Mó-li-e, Kiel 
tác pia vĩ đại của nước Pháp trong thẻ kì XVIH. Vơ hài kích này góm nam hỏi, mi hỏi L 
những trận cười no ra tưởng như võ tận. 


Sau lớp 4 của hoi hai (Ông Giuỏc-danh muốn trợ thành nhà bác học) là lớp (Ôn 
Giuoc-danh mặc lễ phục). Muôn trở thành quý tóc thì phái gioi. phái hiểu biết về triết, w 
ngón ngữ học, phải biết viết thư tình,... Văn chưa đủ. Còn phải sang trọng, phải có lẻ phục 
Vì thể ông Giuôc-danh đã ném vàng ra, mua loại vai hoa cực tốt, thuê thợ may bộ l 
phục “đẹp nhất triểu đình ", phải sâm đủ tất, giày thứ hảo hạng! 

1. Cảnh thứ nhất có 32 lời thoại giữa öns Giuoc-dunh và gã phó may. Vì háo hứ 
muôn được mạc lẻ phục, nến khi phó may xuat hiện, ông Giuôc-đanh vừa vui mừng re 
lên. vừa trách móc: ”A * Bác dẻ tới dạy à 7 Tỏi xắp phát khủng lên vì bắc đáy”, 


Vốn li Kẻ làm tiền, thích học dòi làm sang. nhưng ngờ nghệch nên ông Ciuỏe-dinl 
ấn lượt bị gã phó may mơn trớn, lừa bịp. Mọi thứ mà trường giá gửi mua, thuê may 
nhận về đếu là hàng rơm. Bít tất lụa quá chật, mới xó chân vào đã đứt mất hai mắt rồi 
Đôi giày không dụng số, đúng cỡ làm "đơu chân ghé gồm ”. Rất buôn cười là khi nhi 
phó may biên báo bít tất "zoi nó xẻ giản ra”, thì ông Giuôc-danh ngớ ngẩn phụ họa 
"Phái. nếu tôi cứ làm đt mãi các mắt thì sẽ róng thái ”. Nghe phó may giải thích: để 
giày Không làm ngài đau mà chỉ vì “gà? cứ 0ường tường ra thẻ” thì vị trưởng giả vừa phải 
bua vừa hể hả: "f tưởng tượng ra thế vì tỏi thấy thể: Bác này lí luận hay mự 2", Chân 
mà giầy nhỏ thì đi vào sẽ đau chân, đạu chân là cảm giác. Không phản biệt được cảm giá: 
với tưởng tượng là đo ngu đốt, ngờ nghệch. Gä phó may dùng hai chữ "(ng tượng” 
ngụy biên, lừa bịp thể mà con người mới thụ giáo thầy triết để lùm nhà bác học vẫn nghì 
rất xui tai ! 

Lẻ phục quý tộc, đúng mốt thời thượng ở Pháp trong thể kí XVI, XVI là may bàn, 
vải hoặc len, dạ màu đen, may xuôi hoa, nhưng bộ lẻ phục của öng Giuốc-danh tuy "đẹ; 
nhật triểu đình ”, “may vừa mắt nhất”, "trang nghiêm mà không phải màu đen, thật h 
tuyệt tác”. Oái oam thay, bộ lẻ phục lại may “hoa ngược mát rồi ”. Nghe gã phó ma; 
biến báo là “những người quý phái đến mặc nút thế này cd”, thì ông Giuốc-đanh rối rị 
hỏi lại với tất cả sự ngờ nghệch đến hồn nhiên: "*VIlững người quý phái mặc áo ngược hoi 
tr2 ó1 Thế thì bộ áo này may được đáy th. 


Rồi ông Giuỏc-danh hỏi phó may vẻ chiếc áo “có từ¿vấn không ”, bộ tóc giả v 
lông đính mũ “có được chữug chục khóng 2”. Khi phát hiện ra gã phó may đã cắt xén vi 
may lễ phục để may áo mặc. ông Giuöc-danh cát lời trách móc. nhưng đã bị gã biến bát 
đánh trồng làng bảng cách mời ông tì mặc thứ bọ lẻ phục ! Lão phó may tính quái đã “¿ 
(lây xở mãi ” ông Giuốc-đanh mà dát dị ! 

Lião trưởng giả không chỉ đốt nát, ngờ nghéch bị gã phó may lừa bịp mà còn lộ n 
chân tướng một kẻ lố bịch như một con rồi. một thăng hể. Phó may đã đem theo bổn th 
phụ để “du “ông Giuoc-dinh mặc lẻ phục “ưng thể thức ”, mặc theo "nhịp điệu ”, "the 
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'ách thức mặc cho các nhà quý phái ”. Cái quần cộc đã được hai chú thợ "cớ rưới ” rà 1 
lai thợ phụ khác đã "12! áo ngắn rỏi họ mặc bọ lẻ phục mới vào cho ông” Buôn cười 
thất là cử chỉ. hành động của ông Giuôc-danh: “phó áo mới”. “dt dị lại lạt giầu đám 
hợ” Càng hợm hình bao nhiêu càng buồn cười bây nhiêu: "C2 áo, tặc áo. chân bit, 
Miệng nói, tắt cả đẻu theo nhập của đàn nhạc ”. 


2. Sau cảnh ông Giuốc-đanh mặc lẻ phục là cảnh xin tiền. moi tiền của bọn thợ phụ 
lí theo phó may. Cảnh này chỉ có 1Ó lời thoại. Mỏ-li-e đã giêu cợt, châm biêm thói háo 
lanh. ưa phính nịnh của ông Giuöc-danh. Bọn thợ phụ xin tiền thưởng sau khi đã mặc lễ 
"hục cho ông ta. Ông Giuỏc-danh giờ đây đảu còn là trưởng giả nữa. Gà đã trợ thành 
'ông, bìm bịp đã hóa nên phượng hoàng rỏi! Bộ lẻ phục may ngược hoa đã làm clio ông trì 
Tở nên sang trọng, trở thành quý phái có thẻ gia nhập tảng lớp quý tộc rồi ! Vòn biết tăm 
í ng Giuốc-đanh. bọn thợ phụ xúm vào tầng bóc lão trưởng giá ngờ nghệch hám danh 
ên tận mây xanh để *⁄2r ”, để moi tiền ! Chỉ bà tiếng “Bưm ông lớn ” chúng đã làm sho 
3iuốc-đanh vô cùng hả đạ: "Ông lớn tr ? Ấy đấy. ám mặc theo loï gu phát thì thẻ đáy * 
tất hào phóng: "Đáy, 0ư tluứờg về tiếng "óng lớn " đây này *”. Bọn thợ phụ lại tụng ho: 
*Bám cụ lớn, anh em chung tôi đội ơn cụ lớn lắm lắm `. Quá cảm động, quá Sung sướng, 
My nhờ thầy triết dạy tiết ngữ, dạy phát âm, dạy viết thư tình mà ông Ciiuốc-dinh nói rất 
điểu cách: “Cự /ớnu”, ỏ. ồ, cụ lớn !... Cái tiếng “cự /ớu” đáng thưởng lắm. “Cự lớn” 
thông phải là một độn tầm thường đâu nhé”... Bọn thợ phụ đã được “e fớn ” thưởng! 
3n thợ phụ ranh ma lại tôn Giuốc-danh thành “Ø ông ?”. Hả hè lắm. khoái chí lắm, kẻ 
xáo danh đắc chí nói, cười: Lại "Øức ông” nữa! “Hà hà! Hà hà?” Thật buồn cười là khi 
ão Giu6c-đanh vừa móc túi lấy tiền thưởng cho bọn thợ phụ. vừa nói riêng với mình. 
điuôc-danh như vừa mê vừa tính, vừa khoái chí được tảng bốc là "ức ó»g ” nhưng cũng 
/ừa tự biết: “Cư đáng tội, nẻt nó tôn ta lén bậc tưởng công, thì nó xế được ed tHí tiền 
nất ”. Cảnh bọn thợ phụ "?ỏn vinh ” lão trường gia từ “óng lớn lên “cụ lớn ” rỗi trở thành 
"Đức TMô-li-e đã nâng cao dân kịch tính làm nö ra những trận cười châm biểm thói 
1ợm hình. háo danh, ưa phính nịnh, thích được tâng bốc của bọn quý tộc phong kiến lỗi 
hời, bọn tư sản đang lên nhưng chứa đầy ung nhọt ! 


3. Cảnh ông Giuốc-danh mạc lẻ phục đã diễn ra tại tư dinh óng ta. Bên cạnh lão 
rưởng giả còn có gã phó may. một kẻ ranh ma bịp bợm: bọn thợ phụ giỏi nịnh hót, khéo 
Toi tiền. Qua những nhân vật này. Mô-li-e đã châm biểm, giều cợt và đả kích sự ngu đốt 
gờ nghệch, thói háo danh vô cùng lố bịch cL. Ciiuốc-đanh, điển hình cho bọn trưởng giả 
tọc đòi quý tộc, học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch của Mô-li-e là tiếng cười có giá 
rị phê phán sâu sắc, mang ý nghĩa xã hội rất tiến bộ. 

Lớp 5 của hỏi II đã khép lại bằng những trận cười mà khán giả thú vị hướng về 
"Đức ôn,*" xúng xính trong bộ lễ phục may ngược hoa! Chân tướng một trưởng giả học 
ầm sang vừa ngu đốt vừa háo đanh, một gã phó may láu linh, bịp bơm, một bọn thợ phụ 
“anh ma. Một cuộc hội ngộ hiêm có đã thể hiện nghệ thuật châm biếm bặc tháy của Mô- 
li-e, tạo nên những trận cười thoái mái cho khán giả đang hỏi hộp. đang thích thú, dụng 
;uy ngắm về những trò lố bịch của tên trưởng giả học làm sang ! Ở dây, sân khẩu cũng là 
:uộc đời! 
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MỤC LỤC 
169 BÀI VĂN CHỌN LỌC 8 TRUNG HỌC CƠ SỞ 


- Bài sổ } _ Để bải - : Trang, 
| | PHẦN THỨ NHẤT. VĂN TỰ SỰ (KỂ CHUYỆN, TÔM TẮT TRUYỆN) ly 
_ Bài số 1 _Tôm tắt "Những ngay thơ ẩu” của Nguyên Hồng. — 

_ Bài sô 2 / ,Tóm tắt ° Trong lòng mẹ” (Những ngày thơ ấu - - Nguyên l Hồng) _ 
_ Bãi số 3 ' Tóm tắt ° Tắt đến" của Ngõ Tất Tổ 

__ Bại số 4 _, Tóm tất truyện "Lão Hạc” cU5] Nam Cao 
L Bảisỏ5 'T 
|_ Bài số 6 


| S¡ tắt truyện “Chiếc lá cuối củng” của Oi Hen.ri - 
L_ Bài số 8__ | Kể lại một chuyện cổ tích mã em võ cùng thủ vị - Con Rồng. châu Tiên 


_ Bãi số 9, Tóm tắt "Ông Giuốc - danh mặc lễ phục" (Trưởng giả học làm sang-Mö-li-e) — 10 
Bài số 10 Kể lại một câu chuyện cảm động nói về tinh nghĩa hoặc tỉnh yêu thương đồng 11 
________|Oại Con chìm hổng Ị = 
| Bài số 11, Người thương yêu sông mãi trong lòng em: Ba ngoại và cây vôi _ |__1U 
Bài số 12 | Kể lại một câu chuyện nói về một nhân cách của kẻ sĩ Kẻ sĩ phải biết giữ lẩy 12 

ở mùi thơm ở ngọn bút mình 
Bài số 13. | Kể lại một câu chuyện cổ mã em nhớ mãi: - Nghiện làm quan 13 
Bài số 14. |Kể lại một câu chuyện mà em võ củng thủ vị: Mẻo sư tử 13 


Bài số 15 | Đóng vai ông giáo tự kể về tâm trạng của minh sau khi nghe lão Hạc nỏi về 14 

Ka chưyện bán cậu Vàng _ - | 

Bài số 16 kề về mát việc em đã lãm khiển bổ mẹ em rất vui lòng: Đi thếm cô gieo cũ 1 15 

Bài số 17- lì 

_ Bải số 18 ậ lì 

_ Bài số 19_ Kể lại một câu chuyện vi vui mã em nhớ. em biết: Ngoại ngữ. đểI làm c \gí?2. 
| Bải số 20_ 'Kể lại một câu chuyện vẻ kẻ xu ninh: Hoang Long thang ki dược. 


| Bai số 21 | Kể chuyện về một nhân vật nuöi đảng yêu của gia đinh em: Con chó mực nhà 19 
—..... ... s ` 

Bài số 22 | Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi: Thấy giáo thương 20 
ai bình - KV Lộ = + NA + | 

Bài số 23 |Kể về một người thầy kinh mến: - Người thầy cũ của bổ. em 21 


Bài số 24. | Kể lại về một vài mẩu chuyện cảm động của một con người giàu linh thương: 22 
__ | Người làng giềng quý hoá 


_Bài số 25. | Kể về người thương yêu của em: Bà ngoại của em | 23 
Bài số 26. | Kể về một kỉ niệm đảng nhớ về một loải chim mà em yêu thích: Chim hải âu 24 
Bài số 27 |Hãy kể về một kỉ niệm đảng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích: 25 

|. __ |Con gà trống 
Bài số 28 ' Kể lại một kỉ niêm sàu sắc của emvể một loài chim có giọng hót véo von: Chim 26 
hoạ mi 
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PHẦN THỨ HAI. VĂN THUYẾT MINH 


_Bài số 29 | Giới thiệu một di ch văn phốt, Đền xen Sơn _ z 28 
Bài số 30 Ì , ._ 28) 
Bài số 31 iL_ 3 
Bài số 32 | Thuyết minh về một vật nuôi ¡ thuộc gia súc). Kết hợp thuyết “mình với yếu tÉ tự 29 

sự. miêu tả, biểu cảm: Con trâu - 
Bài số 33 | Giới c3ệu ề ngồi tHƯỜNG thàn yêu nhiên li = " = Ì * 30) 
Bài số 34 - |_ 31) 
Bài số 35 _| _ 88) 
_Bải số 36 Thuyết minh về một vật dụng s sinh| hoạt Đôi đệp lốp _ L_ 82) 
Bài số 37 [Thuyết minh về một thể loại vàn học: Thơ Đường và thể thơ thất ngôn bát củ 33 
| Đưởng. luật ni _”. cà Si 
Bài số 38_ | Thuyết minh về một loài cây làm dược liệu Cây thuốc bỏng _ : L_.33) 
Bài số 39 _ | Giới thiệu một kỉ vật văn hoả quê hương: Đại hồng chung chùa Cổ Lễ. "...5.:) 
Bài số 40 _| Thuyết minh về một đồ dùng thiết yếu hãng ngày: Chiếc nón |_..34) 
Bài số 41_ | Giới thiệu về một cuộc thi trong lễ hội dân gian: Thôi cơm thị _ E L 3öi 
Bài số 42_ | Thuyết minh một món ăn ngon: Bảnh xèo Nam Vang _ L. 38 | 
Bài số 43 _ | Giới thiệu một cảnh quan lịch sử văn hoa: Côn Sơn-di tích và danh thẳng _ 37, 
Bài số 44 _ | Giới thiệu một di tích. một thắng cảnh: Núi Bà Đen chế 2 38. 
Bài số 45 | Thuyết minh một danh lam, thắng cảnh của đất nước: Thắc Vàng, Thác Bạc 38 
trên non Yên › IS) bu DA. 
Bài số 46 _ | Giới thiệu một điểm du lịch: Du lịch sông nước miệt vườn Tiền Giang __ 39 
Bài số 47 _ | Giới thiệu một điểm tham quan: Du lịch Vàm Sát bằng thuyền buồm __ 40, 
Bài số 48 _ | Thuyết minh một điểm hẹn cuổi tuần: Thác Đa trong màn sương đêm ¡— 40) 
Bài số 49 _| Giới thiệu một di tích văn hóa của cố đô Huế: Chủa Thiên Mụ TvƯA ca, 40 
Bài số 50_ | Giới thiệu một vải nét đẹp nơi miệt vương Cửu Long: Vườn mại Thạnh Lộc _- 41 
Bài số 51 Thuyết mình về một cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng của đất nước: Tam Đảo - 42 
địa chỉ du lịch lí tưởng „.—..} 
Bài sổ 52 _ | Giới thiệu một cảnh quan hùng vĩ: Phăng-xi-păng, nóc I nhà đấtnước CÀ NER... 
Bài số 53 _ | Giới thiệu nét độc đảo của một miễn quê: Đảo Lý Sơn P L—42 | 
Bài số 54_ | Giới thiệu một làng quê của quê hương: Làng dệt thổ cẩm Châu ¡Phong - _ 43| 
Bài số 55 _ | Giới thiệu một di tích lịch sử. văn hoả: Thăm Đến Hùng XIN cếc 43 
Bài số 56 _| Giới thiệu một cảnh quan sơn thuỷ hữu tinh: Tam Cốc - Bich Động __ _44| 
Bài số 57 _ | Thuyết minh về một thể loại văn học: Thơ tứ tuyệt Đưởng luật __lj _ 45 
Bài số 58 _ | Thuyết minh một vật dụng in đậm bản sắc dân lộc: Chiêc ảo dài Việt Nam _ 48| 
Bài sổ 59 | Thuyết minh về một loài hoa mà em thịch: Hoa huệ CC . =7 48| 
Bài số 60_ | Giới thiệu về một loài hoa quý: Hoa cúc LÊ 49 
Bài số 61_ | Giới thiệu một thứ cây gắn liền vởi tâm hồn tuổi ¡học trò: Cây phượng _ | 50 
Bài số 62 | Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em: Khu du lịch sinh thải Cẩn 50 
Giờ - Lâm Viên 
Bài số 63_ | Thuyết minh một điểm du lịch hấp dẫn: Lăng Cô - hữutìnhvanênhd | 51 
Bài số 64_ | Giới thiệu quê hương yêu dấu của em: Trà Vinh, quê hương yêu dấu =.. 
Bài số 65 _ | Giới thiệu một bãi tắm hấp dẫn: Bãi biển Trà Cổ “=äx.ˆ- 
Bài số 66_ | Giới thiệu di tích văn hoả của kinh thành Thăng Long: Bát cảnh Tây Hổ _ _Í _83 
Bải sổ 67_ | Thuyết minh về một thứ cây trải nơi vườn quê: Cây chuối __ _ 4| 
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nhận xét của nhà văn Nguyễn Tuân: "Trên cái tối giời tối đất của đồng lủa ngày 
xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu" 


| B¿ AI SÓBB | 'Giới thiệu về một loài rau quê ki kiểng Rau ngót —=  . -.ˆ 5 

Bán số 69 |Gới thiệu về một số vất nuôi nhỏ bẻ 5 

¿ Bài số 70 | Thuyết mình về một thể thơ dân tộc: Thơ lục bit - 5 
Bai số 71... Giới thiệu địa chỉ, vàn hoả: Mũi Nai - "Hoa hậu" của vùng biển phương Nan , — 5 
! PHẦN THỨ BA. NGHỊ LUẬN, CHÍNH TRỊ, VĂN HÒA, XÃ HỘI ca 
Bai số 72 Giải thích câu nói sau đây của M.Go-rơ-k!: “Hãy yêu sách. no là nguốn hiển| bÌ 
L | thức. chỉ cò kiến thức mơi lä con dường Sống” = 
¡ Bai số 73 | Giải thích câu nói sau đây của A-mi-xít "... Sách vở của con lá vũ ũ khi, úpl học của § 
| -_¡ con là chiến trường... Hãy coi sự ngu dö† lã thủ địch. Bồ tin rằng con luôn luôn cổ 
| __... | gắng và sẽ không bao gi là người lính hẻn nhát trên mặt trận gian khổ ãJ/'. 

Bài số 74 Nhiều người côn chưa hiểu rõ thể nào là "học đi đôi với hành" và vì sao ta rất 6 
| cần phải "theo điều học mả làm" như lời La Sơn Phu Tử đã chỉ rõ trong bải 
\ "Bàn luận về phép hoc" Hãy viết một bài văn nghị luận để giải đáp những thắc 

mắc nêu trên. - bê, 

Bài số 75 | Bàn về cải đẹp trong. thiên nhiên và trong x xã hội: Bản về hoa vả mĩ nhân 6 
„Bài số 76 [Phải sống như thế nảo?: Sổng, sông có ích, và sống đẹp 6 
„_ Bai số 77_ | Bàn về tỉnh cảm và tư tưởng yêu nước Việt Nam KG 7066.) 

L Bài số 78 _. Bản về đức tính khiêm tổn trong học tập: Phải khiêm tổn trong học hỏi 6 
| L Bài SỐ 79 |Văn hào M.Go-rơ-ki viết: "Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới". 6 
L Hãy bình luận ý kiển trên. 

Bài số 80 | Binh luận câu tục ngữ: "Lỡi nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà ni cho vừa 6 

_| lông nhau" 

Bải số 81 | Giải thích câu tục ngữ: "Thất bại là mẹ thành công". 7 

Bài số82 |Binh luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: "Nếu không có mục 7 
địch, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gi nếu như mục 

§ địch tầm thường". 

Bài số 83 | Hãy nêu lên những suy nghĩ của em về câu nói của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh: ... 7 
"Non sông Việt Nam cò trỏ nên vẻ vang hay không.... chính là nhờ một phần 

k _ |lỡn ở công học tập của các châu". = _ 

— PHẦN THỨ TƯ. VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC | 
Bải số 84 Hình ảnh chú bẻ - nhân vật "tôi" trong buổi tựu trường. ? 
| Bài số 85 | Cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong truyện "Tôi đi học". 7 

Bài số 86 | Cảm nghĩ về truyện "Tôi đi học" của Thanh Tịnh 7 

Bài số 87 | Truyện "Tôi đi học" của Thanh Tịnh dào dạt chất thơ. Hãy phân tích và nêu 1 

| tảm nhận của em. 

Bài số 88. | Phân tích chương IV "Trong lỏng me' trích trong tác phẩm "Những ngày thơ ấu" 7 
của Nguyên Hồng _ << 

Bài số 89 | Cảm nhận vẻ hình ảnh đứa con mồ côi bố trong bài "Trong lòng mẹ". | 8 

Bái số 90 | Đọc đoạn trích "Trong lòng mẹ" (Những ngảy thơ ấu - Nguyên Hồng) ta thấy bé 8 
Hồng có một tỉnh cảm yêu thương mẹ thật là thắm thiết. Em hãy chứng minh 
nhận xét trên. 

Bài số 91 |Phân tích nhân vật bé Hồng trong truyện "Những ngày thơ ấu" (chủ yếu dựa Ệ 
vào đoạn trích "Trong lòng mẹ") 

Bài số 92 | Đọc "Tắt đến" của Ngô Tất Tố, ta thấy chị Dậu, một người vợ, một người mẹ L4 
nhãn hậu, đảm đang, giàu tỉnh thương bao la.Hãy phân tích để làm nổi bật 
những phẩm chất tốt đẹp ấy của chị Dậu. 

Bài số 93 | Phân tích nhân vật chị Dậu trong tác phẩm *Tắt đèn" của Ngô Tất Tố để làm rõ £ 
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Bài số 94 


Nhân vật chỉ Dậu trong cảnh “Tức nước vỡ bỡ x 


Bài số 95 


Phân tịch nhân vật cái Tí qua đoan trích "Con có thương thầy thương u “trong ˆ 
.|? Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. 


Bài số 96 _ 


Phần tích phần xế! lão Hạc . ngắn ct cùng tẻ tên của | Nam Cao 


Bài số 97 


Bài số 98 


Cảm nhận và bàn luận về câu nói của ông giáo. sau khi lão Hạc tự từ" “Không! B 
Cuộc đời chưa hẳn đã đảng buổn nhưng lại đảng buồn theo mội nghĩa khác". ˆ 


Bài số 99 


Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn củng tên của nhà văn Nam Cao 
lua cái nhìn của ông giáo; đồng thời nói lên cảm nghĩ của em. 


Bài số 100 


SẺ No, 


Phân tích nhân vật cậu Vàng trong truyện ngắn "Lão Hạc” của Nam. Cao. | 99 


Bài số 101 


Phân tích hình tượng ngọn. lửa diêm và ý nghĩa giấc mơ thứ tư của em bẻ trong 
truyện “Cô bé bản diễm" của An-đéc-xen 


Bài số 102 


“——i 


Đề bài: Cảm nghĩ về truyện "Có bẻ bản diêm" của a An-đéc- -xen_ kẻ 


Bài số 103 


_ | chúa hạt đậu" của An-đéc-xen. 


Kể lại truyện ' 'Nàng cộng chủa hạt đậu”. Nêu cảm nghĩ về truyện ˆ "Nàng. Công 


Bài số 104 | Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Đôn Ki-hô-tê qua cuộc chiến “Đánh nhau vởi| 105 
| cối xay gió". 

Bài số 105_| Phân tích cảnh "Đảnh nhau với cối xay giỏ" của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê | 

Bài số 106_| Cảm nhận về truyện "Chiếc lả cuối củng" của O Henrri : 108 


Bài số 107 Ì*Chức lä cuối củng" ~ Bức thông điệp màu xanh 


Bài số 108 | Cấu trúc đặc sắc của truyện "Chiếc lá cuối cúng”. - „jj _fÙj 

Bài số 109_| Phân tích, cảm nhận về trích đoạn "Hai cây phong" .. —-_l- TÚ 

Bài số 110 _| Những cảm nhận về "Người thầy đầu tiên" của Ai-ma-tốp. = 113 

Bài số 111 | Nêu cảm nhận về bài " Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000" __| .T16 

Bài số 112 | Nêu cảm nghĩ về bài "Ôn dịch. thuốc lá" của Nguyễn Khắc Viện 117 

Bài số 113 | Những suy nghĩ của em về “Bải toán dãn sổ” __|: 118 

Bài số 114 | Phân tích bài thơ "Vảo nhà ngục Quảng Đồng cảm tác" của Phan Bội ( Châu | 119 

Bải số 115 |Phân tích bài thơ "Vảo nhà ngục Quảng Đông cảm tác" (I) của chí sĩ cách 
mạng Phan Bội Châu 

Bài số 116 | Cảm nhận về bài thơ "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác" (II) của Phan Bội| 123 
Châu. 

Bài số 117_| Hãy phân tích bài thơ "Xuất dương lưu biệf' của Phan Bội Châu ¬ | 124 

Bài số 118 _| Phân tích bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" của Phan Châu Trinh. 126 

Bài số 119 | Bình giảng bài thơ “Đảo Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: "Tang thương dời đổi| _ 127 
mấy thu đông... Gian nan xin hộ bước anh hùng". _ _ J 

Bài sổ 120 | Phân tích một số tác phẩm thơ văn (Vảo nhả ngục Quảng Đông cảm tác, Lưu| 129 
biệt khi xuất dương, Đập dà ở Côn Lôn...) để làm sáng tỏ hình tượng nhà chí sĩ 

= yêu nước vĩ đại của dân tộc. ` 

Bài sổ 121 | Cảm nhận về bài thơ "Muốn làm thằng Cuội' của Tản Đà thi sĩ —il- 130 

Bài số 122 | Phân tích đoạn thơ sau: "Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định... Lẩy ai tế đô| 132 
đàn sau đó mà ?'. 

Bài số 123. |Phân tích trích đoạn 36 câu thơ trong bài thơ "Hai chữ nước nhà" của Trần|_ 133 
Tuấn Khải. _: b 

Bài số 124 | Cảm nhận về hình tượng con hồ trong bải thơ "Nhớ. rừng" của thi sĩ Thế Lữ. 

Bài số 125 | Phân tích hình tượng con hổ trong bài thơ "Nhớ rửng" của Thế Lữ 137 

Bài số 126 | Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ "Nhở rửng" của thi sĩ Thế Lữ: ' "Nảo đâu 


những đêm vàng bên bờ suối... nay còn đâu?” 


Bài số 127 


+ 


Phân tích bài thơ "Nhớ. ai của Thế Lữ. 


Bài số 128 


Phân tích bài thơ "Ống đổ" của Vũ Đình Liên. 


Bài số 129 | Cảm nhận về bải thơ " Cunn đổ' của Vũ Đinh Liên. 
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Bài số 130 | Phân tích bài thơ "Ông đố" để làm nổi bật cái di tích tiểu tụy đáng thương của| 146 
một lớp người muôn năm cũ giữa một thời tàn. 

Bài số 131 | Phân tích đoạn thơ sau: "Năm nay đào lại nở... Hồn ở đâu bây giờ 7" 148 

Bài số 132 | Bình giảng hai khổ thơ: "Nhưng mỗi năm mỗi vắng... Ngoài giời mưa bụi bay” 149 

Bài số 133 | Cảm nhận về "Hai nguồn thi cảm lõn nhất là lòng thương người và tỉnh hoài cổ'| 150 
trong bài thơ "Ông đổ” của Vũ Đình Liên. 


Bài số 134 | Phân tích bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh. 152 
Bài số 135 | Cảm nhận về bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh. 154 
Bài số 136 | Phân tích bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh. 156 


Bài số 137 | Bình giảng 8 câu đầu bài "Quê hương" của Tế Hanh: "Làng tôi ở vốn làm nghồ|_ 159 
chài lười... bao la thâu góp gió" 
Bài số 138 | Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh: "Khi trời trong,| 160 


Bài số 139 | Cảm nhận về bài thơ “Khí con tu hứ" của nhà thơ Tố Hữu. 162 
.. 164 
Bài số 141 | Cảm nhận về bài thơ “Khí con tu hứ của Tố Hữu 165 
| Bài số 142 | Bình bài thơ “Khí con fu hứ” của Tố Hữu 167 


Bình giảng bài thơ * Tức cảnh Pác B6” của Bác Hồ. 168 
Bình bài thơ “ Tức cảnh Pác Bớ” của Bác Hồ. 169 
Bài học tham khảo: Cuộc sống của Hồ Chí Minh 170 
Bình bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh 171 
Phân tích bài thơ "Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh 172 
Bình giảng bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh 173 
Cảm nhận của em về bài thơ "Đi đường của Hồ Chí Minh. 174. 
Phân tích hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ "Đi đường” trong “Nhật kí trong tử" 175 
Phân tích và nêu cảm nghĩ của em về bài "Chiếu dời đô” của Lý Thái Tổ. 177 
Phân tích đoạn văn sau: ... "Huống chỉ, ta cùng các người... nghìn xác này gói| 179 
trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. ('Hịch tường sĩ - Trần Quốc Tuấn) 
E251 [nst20h0sx Trải tuố,T0NỤ ÚC, Ta3ES9/GIBMN giAiKL../6HM 181 
xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. Phân tích đoạn văn trên. 
Bài số 154 Phân ích bài Ạch tương øf cla Tiền Quốc Tuấn đổ làm sóng tỏ ứh hần và 183 


thế quyết chiến, quyết thắ ñ của quân dân Đại Việt. 

| Bài số 156 | Cảm nhân khi đọ phần đầu bài “Bình NgÓ đại cáo" của Nguyễn Trãi 185 
187 

189 

192 

193 

quyễn Thiếp. 194 

Bài số 161 TYEn TSỢ Seo eng 195 


Bài số 162 | Phân tích hồi II, lớp 5 "Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục" trong kịch "Trưởng giả| 197 


203 
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